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CHƯƠNG 38 


CHA MẸ BÀ-LA-MÔN CỦA ĐỨC PHẬT TRONG 
KIẾP QUÁ KHỨ 


Câu chuyện về vợ chồng Bà-la-môn xứ Sãketa 


Vào một thuở nọ, sau khi trải qua mùa mưa tại Savatthi, Đức 
Phật lên đường du hành. Khi xét đến những cơ hội mà chuyến đi đem 
lại như: sức khỏe tăng lên, ban hành những điều luật mới cho Tăng 
chúng, thuyết pháp tế độ những người hữu duyên, thuyết về những 
câu chuyện bốn sanh của Đức Phật ở bất cứ nơi nào có hoàn cảnh 
thích hợp. Trên đường du hành, Đức Phật đến Sãketa lúc chiều tối và 
đi vào khu rừng Añjana (để trú ngụ qua đêm). 

Hay tin Đức Phật đến, người dân của thị trấn Sãketa nghĩ rằng 
đêm tối như vậy mà đến gặp Đức Phật là không thích hợp. Sáng hôm 
sau họ mang theo hoa, vật thơm và những lễ vật cúng dường Đức 
Phật, đảnh lễ và trao đổi những lời hỏi thăm xã giao đến Ngài rồi ở đó 
đến khi Đức Phật đi khất thực. 

Đến giờ khất thực, Đức Phật cùng với chúng tỳ khưu đi vào thị 
trần Sãketa. Lúc ấy một vị Bà-la-môn giàu có xứ Sãketa đang rời khỏi 
thị trấn thì trông thấy Đức Phật ở gần công thành. Vừa nhìn thấy Đức 
Phật, vị Bà-la-môn xứ Sãketa cảm thấy tình thương con mãnh liệt trào 
dâng. Ông khóc trong vui sướng và thốt lên rằng: “Ôi! Con trai của ta, 
đã lâu lắm rồi ta không thấy Con!” Rồi ông đến gần Đức Phật. 

Khi vị Bà-la-môn tiến gần đến Đức Phật, Đức Phật nói với các 
vị Tỳ khưu răng: “Này các tỳ khưu! Hãy để Bà-la-môn Sãketa tự 
nhiên. Hãy để ông ta làm điều gì ông ta thích.” Và như con bò mẹ cư 
xử với chú bê con, vị Bà-la-môn nhìn chăm chăm người Đức Phật từ 
phía trước, từ phía sau, từ bên phải và từ bên trái. Rồi ông ôm chằm 
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lây Đức Phật, ông ta nói rằng: “Ôi! Con trai của ta, con trai của ta! Đã 
lâu lắm rồi ta không thấy Con! Con đã bỏ đi thật là lâu!” 

(Ở đây, cần chú thích rằng nếu vị Bả-la-môn kiềm chế những 
cảm xúc này ông ta có thể bị vỡ tim mà chết, vì ông không thể giữ nổi 
tình cảm mãnh liệt đang dâng lên trong lòng). 

Bà-la-môn Sãketa nói với Đức Phật răng: “Bạch Đức Thế Tôn! 
Con xin cúng dường vật thực đến Đức Phật và chúng Tỳ khưu. Xin 
Đức Phật vì lòng bi mẫn mà thọ lãnh sự cúng dường của con.” Đức 
Phật làm thinh chấp nhận lời thỉnh cầu. Vị Bà-la-môn đỡ lấy bát của 
Đức Phật và đi trước dẫn đường về nhà. Ông nhắn tin đến vợ nói rằng: 
“Con trai của ta đã đến! Hãy trải một chỗ ngồi thích hợp để cho Con 
trai của ta nghỉ ngơi.” Người vợ làm đúng như lời căn dặn của ông vả 
nôn nóng chờ đón Đức Thế Tôn. Khi bà nhìn thấy Đức Phật, bà đi đến 
và nói rằng: "Con trai của ta! Đã lâu lắm rồi ta không thấy Con.” Rồi 
bà xoa chân của Đức Phật và khóc trong vui sướng. Bà ta thỉnh Đức 
Phật vào trong nhà và hai vợ chồng Bả-la-môn cung kính cúng đường 
vật thực đến Đức Phật và chúng tỳ khưu. Sau khi Đức Phật thọ thực 
xong, Bà-la-môn Sãketa cầm lẫy bát của Ngài và tự mình đem đi rửa. 

Rồi Đức Phật thuyết một bài pháp thích hợp với căn cơ hai vợ 
chồng Bà-la-môn xứ Sãketa và cuối thời pháp hai vợ chồng chứng đắc 
Thánh quả Nhập lưu. Rồi họ thỉnh cầu Đức Phật: “Chúng con kính xin 
Đức Phật và Tăng chúng trong thời gian lưu trú tại Saketa chỉ thọ lãnh 
vật thực cúng dường tại chỗ ở của chúng con.” Đức Phật đáp lại: 
“Này chư thí chủ! Việc thọ lãnh vật thực thường xuyên ở một chỗ 
không phải là thông lệ của chư Phật.” Nhân đó, hai vợ chồng ông Bà- 
la-môn lại thỉnh cầu: “Nếu vậy, bạch Đức Thế Tôn! Cầu xin Đức Thế 
Tôn và chúng Tỳ khưu cứ đi khất thực ở nơi khác nhưng xin hãy độ 
thực chỉ tại chỗ của chúng con và trở về tịnh xá sau khi thuyết pháp 
cho chúng con.” Đức Phật đồng ý, xem sự thỉnh cầu này như là một 
đặc ân. 

Từ dạo đó, Bà-la-môn Sãketa được gọi là “cha của Đức Phật 
và vợ của ông được gọi là “mẹ của Đức Phật,” dòng họ của Bảà-la-môn 
Sãketa cũng được lẫy tên dòng họ của Đức Phật. 
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Nhân đó, đại đức Ananda hỏi Đức Phật: “Bạch Đức Phật! Con 
biết cha mẹ của Ngài (là hoàng hậu Mahã Mayã Devĩ và vua 
Suddhodäna), thế nhưng tại sao Bả-la-môn Sãketa và vợ của ông ta lại 
được gọi là cha mẹ của Ngài?” Khi Ấy, Đức Phật giải thích với 
Änandä rằng: “Này Änandã! Vợ chồng Bà-la-môn này đã từng là cha 
mẹ của Ta liên tục trong năm trăm kiếp quá khứ. Ngoài ra, họ cũng đã 
từng làm bác và dì của Ta (tức là anh của cha Bồ tát và và chị của mẹ 
Bồ tát trong năm trăm kiếp liên tục). Họ cũng từng là cậu và dì của Ta 
(tức là em của cha Bồ tát và em của mẹ Bồ tát) trong năm trăm kiếp 
liên tục. Hai vợ chồng Bà-la-môn gọi Ta là con trai của họ là do tình 
cảm khác thường đã từng tồn tại trong quá khứ.” Rồi Đức Phật đọc lên 
câu kệ sau: 


Pubbeva sannivasena paccuDpañnahitena vã 
evam tam jãyate pemar uppadamn va yathodake. 

“Do đã sống chung với nhau trong những kiếp quá khứ và đã 
làm một việc lợi ích nào đó cho nhau nên khởi sanh tình thương giữa 
hai người. Giống như hoa súng (hay hoa sen) mọc lên trong đầm lây, 
trong đó bùn và nước cũng tạo điều kiện đề nó sanh lên.” 

Đức Phật trải qua những ngày ở Sãketa cho đến khi có nhiều 
người hữu duyên đạt đến giác ngộ. Rồi Ngài lên đường đi tiếp đến 
Sãvatthi. Hai vợ chồng Bả-la-môn xứ SãketatiẾp tục nương tựa vào 
các vị tỳ khưu để được sự chỉ dạy của các ngài. Về sau họ chứng đắc 
được ba tầng Thánh bậc cao rồi sau đó nhập vô dư Niết bàn 
(anupadissa parinibbana). 


Tám mươi ngàn chúng sanh chứng đắc trong lễ tang của 
vợ chồng Bà-la-môn Sãketa 


Khi vợ chồng Bà-la-môn viên tịch thì cộng đồng Bà-la-môn xứ 
Saketa họp lại với mục đích tôn vinh một trong những thành viên của 
họ. Tương tự, những vị thánh Nhập Lưu, Nhất Lai, và Bất Lai đã từng 
là bạn đạo của hai vợ chồng ông cũng hội họp cùng mục đích, là tôn 
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vinh một trong những thành viên của họ. Hai nhóm này đặt thi thể của 
hai vợ chồng ông trên một cái quan tài có hai mái cong, giữa những 
tràng hoa và nước hoa được phun quanh quan tài. Họ khiêng quan tải 
ra khỏi thị trấn. 

Đức Phật (theo thông lệ hằng ngày của Ngài) quán xét thế gian 
bằng Phật Nhãn trong ngày hôm ấy - bao gồm Ý lạc Tuỳ miên trí 
(Asayänusaya-ñãna - Trí phân biệt khuynh hướng tự nhiên và khuynh 
hướng tiềm ấn của các nhân vật) và Căn thượng hạ trí (Indriya 
paropariyaffi-ñana - Trí phân biệt các căn của chúng sanh đã chín 
muôi và chưa chín muôổi). Khi Ngài biết sự viên tịch của hai vợ chồng 
Bà-la-môn xứ Sãketa, Ngài thấy rằng sự hiện diện và sự thuyết pháp 
của Ngài đến mọi người sẽ đem lại sự giác ngộ cho những người tham 
dự lễ tang. Ngài mang theo đại y và bát, rời khỏi Sãvatthi đi đến chỗ 
hỏa thiêu tại Saketa. 

Trông thấy Đức Phật, mọi người nói rằng: “Đức Phật đến để dự 
lễ trà tỳ của cha mẹ Ngài,” và họ đảnh lễ Ngài. Các thị dân khiêng 
quan tài đến chỗ hoả thiêu trong nghỉ lễ đầy tôn kính. Họ hỏi Đức 
Phật: “Bạch Đức Thế Tôn! Cách nào là cách thích hợp nhất để tôn 
kính vợ chồng Bà-lamôn - hai vị đã trở thành những cư sĩ bậc 
Thánh?” 

Đức Phật đáp lại bằng câu kệ sau đây để nói lên sự thật rằng 
hai vợ chồng này đã chứng đắc đạo quả A-la-hán và họ xứng đáng 
được tôn kính y như sự tôn kính đối với các bậc A-la-hán. 


Ahimsaka ye munayo nicca kãyenaq SanVuiä. 
te yanfi accutam thanam yattha gantvã na SOCdf€. 


“Các bậc A-la-hán không làm hại kẻ khác, 

luôn luôn chế ngự các hành động về (lời nói và ý nghĩ). 
Khi đã đạt đến Niết Bàn, Quả Đạo Tuệ, 

họ thoát khỏi sầu khổ. 

Họ đã giác ngộ bốn Đạo Quả và 

chứng đạt Niết Bàn bắt tử. 
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(Dhammapada 225) 

(Chú giải kinh Pháp Cú nói rằng vào lúc kết thúc câu kệ trên có 
nhiều người chứng đắc thánh quả Nhập lưu và các tầng Đạo Tuệ cao 
hơn). 

Sau khi đọc câu kệ trên Đức Phật thuyết bài kinh Jarã Sutta mà 
Ngài biết sẽ đem lại lợi ích cho thính chúng lúc bấy giờ 

(Sutta NIpata, 4. Athaka Vagga, Jãara Sutta, bải kinh thứ sáu 
trong Vagøa). 

Lúc kết thúc thời pháp Jãra Sutta, có 84 ngàn chúng sanh tỏ 
ngộ Tứ Diệu Đề và trở thành bậc Thánh. 


Câu chuyện về Vitatũbha (Mittadubbhi) 


(Nguyên nhân Đức Phật thuyết bài kinh Kula Sutta - Những 
người thiện tín mà các vị Tỳ khưu không nên đến nhà của họ). 

Ba vị hoàng tử: (1) hoàng tử Pasenadi, con trai của vua Mahã 
Kosala của kinh thành Sãvatthi, (2) hoàng tử Maha LicchavI, con trai 
của vua LicchavT thuộc xứ Vesali, và (3) hoàng tử Bandula, con trai 
của vua Malla thuộc xứ Kusinära. Cả ba người này đều trên đường đi 
đến Takkasila (Taxila) để học với một vị giáo sư nối tiếng ở đó.Họ 
gặp nhau tại một nhà trọ ở bên ngoài thành phó. Họ tự giới thiệu với 
nhau, tên của nhau vả cùng nhau trở thành bạn. Sau khi hoàn tất việc 
học dưới sự chỉ dạy của vị giáo sư nỗi tiếng Ấy, họ cáo từ vị giáo sư và 
cùng rời khỏi TakkasTla để trở về xứ sở của mình. 

Hoàng tử Pasenadi thể hiện tài năng và sự đũng cảm trước phụ 
vương là vua Mahã Kosala, khiến đức vua hài lòng với tài năng của 
con trai mình và phong vương cho hoàng tử. Vì vậy, hoàng tử trở 
thành vua Pasenadi của nước Kosala. 

Hoàng tử Mahäli thê hiện sự đũng cảm và tài năng trước các vị 
Licchavĩ rất gay go đến nỗi nỗ cả hai mắt nên hoàng tử bị mù. Các vị 
Licchavï lây làm tiếc thương cho số phận vị thầy của họ là hoàng tử 
Mahäli và tôn phong hoàng tử vào một địa vị thích hợp chứ không từ 
bỏ hoàng tử. Họ nhất quyết chỉ định hoàng tử làm chủ một cổng thu 


8 Đại Phật Sử - Tập 5 


thuế mà thu nhập hằng năm là một trăm ngàn đồng tiền bằng bạc. 
Hoàng tử Mahäli sống nhờ lợi tức từ sự thu thuế, lãnh trách nhiệm 
giáo dục và rèn luyện cho năm trăm vị hoàng tử LIcchavI. 

Khi hoàng tử Bandula thê hiện tải năng và sự dũng cảm trước 
các vị Malla thì bị người ta chơi khăm, bằng cách bí mật bỏ một thanh 
sắt vào trong một cây tre mà vị ấy sẽ chặt bằng kiếm - có sáu mươi bó 
tre, mỗi bó có sáu chục cây tre được dựng đứng trước mặt vị Ấy. Vua 
cha truyền lệnh: “Này, con trai! Con hãy chặt đứt những cây tre này 
băng thanh kiếm của con,” để thử sức mạnh của hoàng tử. Hoàng tử 
nhảy lên độ cao với tám mươi hắc tay (cubit) và lần lượt đốn ngã sáu 
chục cây tre. Ở bó tre cuối cùng, hoàng tử nghe thấy tiếng va chạm kỳ 
lạ từ bên trong cây tre có thanh sắt được cất giấu ở đó. Khi khám phá 
ra tánh chất của trò đùa để lừa gạt mình, vị ấy quăng thanh kiếm đi và 
than: “Ôi! Không có một người nào từ đám đông này gồm những 
quyền thuộc và bạn bẻ mà quan tâm đến ta, báo cho ta biết về trò lừa 
gạt này. Nếu ta được báo trước thì ta có thể chặt đứt cây sắt ẫy mà 
không để lộ ra tiếng va chạm của nó.” Rồi vị ấy nói với phụ vương và 
mẫu hậu: “Con sẽ giết tất cả những hoàng tử Malla và đích thân lên 
ngôi vua.” Khi ấy, đức vua và mẫu hậu nói rằng: “Này con thân yêu! 
Đây là truyền thống được tôn trọng gắn bó với những người Malla mà 
chúng ta thay phiên cai trị. Chúng ta không thê tán đồng ý kiến của 
con.” Do bị từ chối ý kiến, hoàng tử Bandhula lẫy làm thất vọng và 
nói rằng: “Vậy thì con sẽ đi và sống với bạn của con là vua Pasenadi 
của nước Kosala,” và hoàng tử Bandula đi đến Sãvatthi. 

Khi vua Pasenadi hay tin hoàng tử Bandula, bạn của mình đến, 
đức vua ra đón chào hoảng tử và hộ tống hoàng tử vào kinh thành 
trong sự tôn vinh long trọng. Vua Pasenadi phong cho Bandula làm 
nguyên soái, và nguyên soái Bandula rước cha mẹ về sống ở Sãvatthi. 


Vua Pasenadi của nước Kosala cúng dường Tăng đoàn 


Một hôm, vua Pasenadi của nước Kosala đang đứng trên cung 
điện và nhìn về phía con đường lớn trong kinh thành, đức vua trông 


T) khưu Minh Huệ 9 


thấy cả ngàn vị tỳ khưu đang đi khất thực ở nhà của trưởng giả 
(Anathapindika); trưởng giả Cũla Anathapindika; tín nữ Visakhã - thí 
chủ của Tịnh xá Pupphãrãma; và Suppaväsã - vợ của trưởng giả, để 
khất thực. Đức vua hỏi quân hầu rằng những vị tỳ khưu ấy đang đi đâu 
và họ tâu trình với đức vua răng hai ngàn vị tỳ khưu hằng ngày đi khất 
thực gồm: vật thực hằng ngày, vật thực phát theo thẻ, hay vật thực 
dành cho những vị tỳ khưu bệnh tại nhà của trưởng giả 
Anathapindika; năm trăm vị tỳ khưu tại nhà của trưởng giả Cũla 
Anathapindika; tại nhà của tín nữ Visakhã; tại nhà của Suppaväsä. 
Đức vua rất ân tượng và muốn làm thí chủ dâng cúng vật thực đều đặn 
đến Tăng chúng. Đức vua đến tịnh xá Jetavana, thỉnh Đức Phật và một 
ngàn vị tỳ khưu đến hoàng cung để thọ lãnh vật thực cúng dường 7 
ngày và nhà vua tự thân cúng dường vật thực. Vào ngày thứ bảy, vua 
thưa với Đức Phật rằng: “Thưa Đức Thế Tôn, kính thỉnh Ngài và 500 
vị tỳ khưu đến hoàng cung nhận vật thực cúng đường mỗi ngày.”. Đức 
Phật nói: “Tâu đại vương! Chư Phật không có tục lệ thọ lãnh vật thực 
hằng ngày từ một thí chủ. Mọi người đều muốn Đức Phật đi đến nhà 
của họ.” 

“Nếu vậy thì xin Đức Thế Tôn cử ra một vị tỳ khưu thường 
xuyên cùng với năm trăm vị tỳ khưu khác đến hoàng cung mỗi ngày, 
để thọ lãnh vật thực cúng dường.” Đức Phật chỉ định đại đức Änanda 
dẫn năm trăm vị tỳ khưu đến hoàng cung, đề thọ lãnh vật thực hằng 
ngày. 

Đức vua tự mình cúng dường các vị tỳ khưu trong bảy ngày mà 
không giao phận sự này cho bất cứ ai. Đến ngày thứ tám, nhà vua bận 
rộn nhiều quốc sự nên quên cúng dường vật thực đến chư Tăng. 

Theo tục lệ ở hoàng cung, nếu không có lệnh truyền thì không 
được đem ra bất cứ vật gì, các người hầu chỉ cung cấp những chỗ ngồi 
cho các vị tỳ khưu nhưng không cúng dường vật thực, vì không có 
lệnh. Nhiều vị lấy làm thất vọng và nói rằng: “Chúng ta không thể ở 
lại đây,” rồi họ ra về. Vào ngày hôm sau, đức vua cũng quên cúng 
dường vật thực đến Tăng chúng và nhiều vị đã bỏ đi khỏi nơi ấy. Vào 
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ngày thứ ba, điều tương tự xảy ra như vậy và tất cả Tỳ khưu đều bỏ 
về, chỉ còn một mình đại đức Änanda ở lại. 

Các bậc Thánh có phước lớn thường thận trọng sáng suốt suy 
xét các vẫn đề. Họ làm cho thiện tín gia tăng niềm tin trong Giáo 
pháp. Tức là, một số đệ tử của Đức Phật từ: đại đức Sãriputta, đại đức 
Mogøsallana -là hai vị đệ tử Thượng thủ Thinh văn; TherI Khemä và 
Therit Uppalavanna — là hai vị nữ đệ tử Thượng thủ Thinh văn; 
Trưởng giả Citta và Hoàng tử Hatthakalavaka là hai vị thiện nam tối 
thắng: Nandamãtã - vợ của trưởng giả Velukandaka và Công nương 
Khujjutarä là hai tín nữ tối thắng về mười pháp Ba-la-mật. Các vị này 
là những bậc thánh có đại phước trong quá khứ và có nguyện vọng 
trong quá khứ. Đại đức Ananda cũng đã thực hành viên mãn mười 
pháp Ba-la-mật trong một trăm ngàn đại kiếp (kappas) và là một bậc 
thánh có đại phước trong quá khứ, có những nguyện vọng trong quá 
khứ và có tánh thận trọng. Vì muốn vun bồi đức tin cho những người 
hộ độ, nên đại đức Änanda ở lại một mình đề thọ nhận sự cúng dường 
hằng ngày trong hoàng cung. 

Các vị quan sửa soạn một chỗ ngồi thích hợp và cúng đường 
vật thực đến vị tỳ khưu duy nhất là đại đức Änanda. Vua Pasenadi đi 
đến hoàng cung sau khi các vị tỳ khưu đã bỏ đi hết. Khi thấy vật thực 
cúng đường đến chư Tăng bị bỏ lại, đức vua hỏi: “Phải chăng các vị 
đại đức chưa đến?” Các vị quan đáp lại răng chỉ có đại đức Änanda 
đến mà thôi. Đức vua tức giận vì cảm thấy rằng các vị tỳ khưu đã bỏ 
phí một lượng thức ăn lớn. Nhà vua đến yét kiến Đức Thế Tôn và than 
phiền rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Con đã chuẩn bị vật thực cúng 
dường cho năm trăm vị tỳ khưu, nhưng chỉ có đại đức Änanda đến, tất 
cả vật thực vẫn còn nguyên. Bạch Đức Thế Tôn! Tại sao những vị tỳ 
khưu lại xem thường sự thỉnh mời của chúng con như vậy?” 

Nhân đó, Đức Phật không nói gì với các ty khưu mà Ngài nói 
rằng: "Thưa đại vương! Những vị tỳ khưu Thinh văn này không quen 
thân với đại vương lắm. Có lẽ đó là lý do khiến họ không đến hoàng 
cung.” 
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Nhân cơ hội này, Đức Phật thuyết pháp đến các vị tỳ khưu bài 
kinh Kula — Bài kinh nêu ra chín nguyên nhân khiến các vị tỳ khưu xét 
là không nên đi đến nhà thiện tín thuộc bốn giai cấp và chín lý do 
thích hợp để đến nhà của họ. (Aủguttara Nikãya, Navaka Nipãta, 
Pathama Pannäsaka, 2 - Sihanada Vagøa, 7 - Kula Sutta). 


Bài kinh KUUA 
(Những thiện tín mà các vị tỳ khưu không nên đến nhà của họ) 


“Này các tỳ khưu! Nhà của những thiện tín mà rơi vào chín 
điều kiện sau đây thì không nên đến; nếu chưa bao giờ đến đó hoặc 
nếu đã đến đó rồi thì không nên ở lại đó. Đây là chín điều kiện không 
thích hợp: 

1 Nếu các thiện tín không tôn kính đón tiếp họ. 

2_ Nếu họ không đảnh lễ các vị tỳ khưu. 
3_ Nếu họ không tôn kính mời vào những chỗ ngồi thích hợp. 
4 Nếu họ giấu các vị tỳ khưu những tài sản mà đáng cúng dường của 
họ đến các tỳ khưu. 


Cx 


Nếu họ có nhiều mà chỉ dâng chút ít. 
Nếu họ dâng những vật ít có giá trị, trong khi đó họ có những vật 


^a 


có giá trị xứng đáng hơn đề dâng cúng. 

7 Nếu họ dâng cúng lễ vật một cách không tôn kính. 

Nếu họ không đến gần các vị tỳ khưu để nghe pháp. 
9_ Nếu họ không tôn kính nghe các tỳ khưu thuyết pháp. 

Này các tỳ khưu! Nhà của những thiện tín có chín điều kiện 
không thích hợp kê trên thì các vị tỳ khưu không nên đến nếu các vị 
chưa bao giờ đến đó. Và nếu có vị tỳ khưu nào đã lỡ đến nhà đó rồi thì 
không nên ở lại. 


œ 





Này các tỳ khưu! Nhà của những thiện tín có đủ chín điều kiện 
sau đây, thì các vị tỳ khưu nên đến nếu chưa bao giờ đến đó, nếu các 
vị đã đến đó rồi thì nên ở lại đó. Đây là chín điều kiện thích hợp: 

1 Nếu các thiện tín tôn kính đón tiếp họ. 
2 Nếu họ đảnh lễ các vị tỳ khưu. 
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3_ Nếu họ tôn kính mời vào những chỗ ngồi thích hợp. 

4 Nếu họ không che giấu các vị tỳ khưu những tài sản đáng cúng 
dường của họ đến các tỳ khưu. 

5 _Nếu họ có nhiều và dâng nhiều. 

6 Nếu họ có vật quý giá để dâng cúng thì họ đem dâng cúng vật quý 
giá ấy. 

7 Nếu họ dâng cúng lễ vật một cách tôn kính. 

8 Nếu họ đến gần các vị tỳ khưu để nghe pháp. 





9_ Nếu họ tôn kính nghe các tỳ khưu thuyết pháp. 

Này các tỳ khưu! Nhà của những thiện tín có chín điều kiện 
thích hợp kê trên thì những vị tỳ khưu nên đến nếu các vị chưa bao giờ 
đến đó. Và nếu có vị tỳ khưu nào đã đến nhà đó rồi thì nên ở lại đó. 

Thưa đại vương! Những vị tỳ khưu ấy rời bỏ hoàng cung của 
đại vương chắc có lẽ là họ không có quan hệ thân mật với đại vương. 
Đúng như vậy, tương truyền rằng những bậc trí ngày xưa, trong lúc bị 
bệnh nặng gần như sắp chết họ đã đi đến những người thân thiết, dầu 
họ được chăm sóc một cách đầy tôn kính bởi những người không thân 
thiết với họ.” 

Khi được vua Pasenadi Kosala thỉnh cầu kể lại câu chuyện ấy, 
Đức Phật kế lại câu chuyện bốn sanh Kesava Jãtaka trong phẩm 
Catuka NIpäata. 

(Câu chuyện này cũng được kế ra khi Phạm thiên Baka được 
Đức Phật tế độ và xuất hiện trong cuốn IV của Đại Phật Sử hiện tại 
này). 


Vua Pasenadi kết thân với dòng họ Thích Ca 


Sau khi nghe thời pháp của Đức Phật, vua Pasenadi thấy cần 
thiết phải kết thân với chúng Tăng và đã nghĩ ra một cách để đạt được 
mục đích của mình. Đức vua nghĩ ra việc kết hôn với một trong những 
công chúa của dòng Thích Ca: “Nếu ta đưa công chúa của dòng Thích 
Ca lên địa vị chánh hậu thì Đức Phật sẽ trở thành quyền thuộc của ta 
và chư đệ tử của Ngài sẽ xem ta là người thân quen.” 
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Nhân đó, đức vua bèn gửi một bức tâm thư đến các hoảng tử 
dòng Thích Ca. Khi các sứ giả được trao sứ mệnh hỏi rằng: “Tâu bệ 
hạ! Bệ hạ sẽ chọn một công chúa như thế nào?” Đức vua nói: “Công 
chúa nào của dòng Thích Ca cũng được, miễn là các ngươi biết chắc 
nàng thuộc dòng dõi Thích Ca.” 

Tại kinh đô Kapilavatthu, những người dòng Thích Ca tô chức 
một hội đồng để trả lời bức tâm thư. Họ không muốn đi đến chiến 
tranh với vương quốc Kosala. Nếu họ từ chối lời yêu cầu của vua 
Pasenadi thì vương quốc của họ chắc chắn sẽ bị xâm phạm. Vì Kosala 
là bộ tộc khác với bộ tộc Thích Ca nên họ không thể gã bất cứ người 
nào của dòng Thích Ca cho một người không thuộc dòng dõi Thích 
Ca. Chính hoàng tử Mahãnäma đã nghĩ ra một cách để thoát khỏi trình 
trạng “tiến thoái lưỡng nan này. “Ta có một người con gái rất xinh 
đẹp được sanh ra từ một nữ nô lệ của ta (tên là Nagamundgä). Đứa con 
gái ấy tên là Vãsabhakhattiyä. Chúng ta sẽ gả người con gái ấy đi.” Họ 
đồng ý. Lời phúc đáp khi ấy chính thức được trao cho phái đoàn nước 
Kosala: “Chúng tôi đồng ý.” 

“Các vị sẽ gả người con gái của dòng Thích Ca chăng?” 

“Đó là con gái được sanh ra từ Mahanama, vị hoàng tử dòng 
Thích Ca, là một người anh em bà con của Đức Phật Gotama, con trai 
của Amitodana. Vãsabhakhattiyäa là tên của công chúa.” 

Phái đoàn trở về Sävatthi với tin tức thuận lợi. Vua Pasenadi xứ 
Kosala lấy làm vui mừng và nói rằng: “Hãy đi, và rước công chúa 
dòng Thích Ca về đây ngay, không nên chậm trễ. Nhưng hãy lưu ý, 
theo lệ thường thì các vị vua dòng Thích Ca rất xảo quyệt. Con gái của 
một người nô lệ có thể được trở thành công chúa. Bởi vậy, các người 
phải đảm bảo tánh thuần chủng của nàng bằng cách quan sát nàng ở 
bàn ăn. Hãy đoan chắc là nàng ngôi ăn chung với người cha thuộc 
dòng Thích Ca của nàng.” 

Phái đoàn trở lại Kapilavatthu và công bố: “Đức vua Kosala 
của chúng tôi chỉ băng lòng nhận lấy công chúa mà cùng ngồi chung 
bàn ăn với những vị Thích Ca các người.” 
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“Tốt lắm!Thưa các bạn,” vua Mahãnãäma nói. Khi đến g1ờ ăn, 
Vãsabhakhattiyä, ăn mặc lộng lẫy và trang sức như một công chúa, 
được đưa đến bàn ăn nơi mà Mahãnãma đang ngồi ở đó và mọi việc 
diễn ra tựa như hai người đang ngồi ăn chung. Phái đoàn lấy làm thỏa 
mãn với điều mà họ trông thấy và trở về Sãvatthi mang theo cô gái. 

(Trò dối gạt này được thực hiện như sau: 

Khi những vị Thích Ca đối diện với thử thách về sự dùng cơm 
mà vua Pasenadi Kosala yêu cầu thì họ rất lũng túng, không biết làm 
gì. Nhưng Mahãnãma lại đảm bảo với họ bằng sự chỉ dẫn rằng khi 
nàng công chúa gã cho nhà vua được ngồi ở bàn ăn của Mahãnãmam 
thì khi Mahanama sắp bỏ miếng vật thực vào miệng, vị này được ngăn 
cản bằng một tin khẩn cấp mà vị ấy phải đọc ngay. Kế hoạch được sự 
tán đồng của các vị Thích Ca và được áp dụng đúng như thế ). (Nó đã 
được chấp nhận bởi đoàn sứ giả từ Sãvatthi). 

Khi trở về kinh đô, đoàn sứ giả trình lên đức vua điều mà họ 
chứng kiến, vua Pasenadi Kosala lẫy làm hài lòng. Vị ấy phong 
Vãsabhakhattiyä làm Chánh hậu được hầu hạ bởi năm trăm cung nữ. 
Chăắng bao lâu, Chánh hậu được vua sủng ái hạ sanh một bé trai có 
nước da vàng ròng. 

Đến ngày đặt tên cho hoàng tử, vua Kosala gửi một bức thông 
điệp đến ông ngoại của hoàng tử là vua Thích Ca Mahãnãma, nội 
dung báo tin về sự ra đời của một đứa bé trai và yêu cầu vua đặt một 
cái tên thích hợp cho hoàng tử. Nhưng chẳng may vị sứ giả đem tin 
đến hoàng cung của dòng Thích Ca lại bị hơi nặng tai. Sau khi đọc 
bức thông điệp của đức vua Kosala, vị Thích ca Mahanama nhận xét 
rằng: “Vãsabhakhattiyã trước kia là một cô gái có ảnh hưởng to lớn về 
cá nhân. Bây giờ sau khi hạ sanh một đứa con trai này sẽ trở thành 
người được sủng ái - vz/labhã của vua Kosala!” Bấy giờ, câu nói đầy 
vui sướng “người được sủng ái — vailabha` trong ngôn ngữ địa 
phương, nghe ra như vi/z/ữbha đối với sử giả của nước Kosala, nên 
ông ta cho rằng chữ ấy là tên được đặt cho hoảng tử nước Kosala. Vị 
ây trình lên vua Pasenadi nước Kosala: “Tâu bệ hạt! V7/a‡ubha tên mà 
ông ngoại của hoàng tử đặt cho hoàng tử. ” Đức vua trầm ngâm “Có 
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thê vậy, Ji/aữbha là tên của dòng họ ngày xưa đi theo chúng ta.” Và 
đức vua đặt tên cho hoàng tử là Vitatibha. Với ý định làm hài lòng 
Đức Phật, đức vua phong cho Vitatibha làm nguyên soái ngay trong 
độ tuổi thơ ấu. 

Vitatibha được nuôi dưỡng bằng tất cả phương tiện của hoàng 
đề. Khi hoàng tử lên bảy tuổi, cậu để ý thấy rằng những vị hoàng tử 
khác nhận được những búp bê và những món quà tặng từ ông ngoại 
của họ. Vì vậy, hoàng tử hỏi hoàng hậu Vãsabhakhattiyä: “Thưa mẹ! 
Những đứa trẻ khác nhận được những món quả trẻ con như búp bê, 
v.v... từ ông bả ngoại của họ. Còn con thì không nhận được gì từ ông 
bà ngoại của con. Tại sao vậy? Thưa mẹ! Phải chăng con không có 
ông bả ngoại?” Hoàng hậu đáp lại: “Này con yêu! Những vị Thích Ca 
dĩ nhiên là ông bà ngoại của con, nhưng họ sống cách xa chúng ta. Đó 
là lý do khiến họ không thể gửi quà cho con.” 

Khi hoàng tử Vitatibha lên mười sáu tuôi, vị ấy nói với hoàng 
hậu rằng: “Thưa mẹ! Con muốn đến thăm hoàng cung của ông bà 
ngoại con.” Nhưng hoàng hậu cô làm thối chí của hoàng tử bằng 
những lời: “Này con! Thật không thích hợp để con làm việc ấy. Rốt 
cuộc thì con đi thăm hoảng cung của ông bà ngoại, con được lợi ích 
gì?” Nhưng hoàng tử vẫn cương quyết và sau nhiều lần nài xin, hoàng 
hậu không biết làm gì hơn là chiều theo ý hoàng tử. 

Vitatũibha trình lên vua cha về chuyến đi đã dự định của mình, 
rời khỏi Sãvatthi và dẫn theo đông đảo quân binh. Hoàng hậu 
Vãsabhakhattiyã trong lúc đó đã gửi một mật thư đến các vị Thích Ca 
để giữ thể diện khi hoàng tử đến và để toàn bộ âm mưu sẽ không bị lộ 
ra. Tin này đến đúng lúc, những vị Thích Ca nhỏ hơn, tức là nhỏ hơn 
hoàng tử Vitatibha về vai về rời khỏi kinh đô và ở lại một vùng xa xôi 
trong thời gian hoàng tử Vitatibha viếng thăm. Lý do vì họ không thê 
cúi chào hoàng tử Vitatibha như hoàng tử mong đợi. Những vị Thích 
Ca mà đón tiếp Vitatibha sẽ ra gặp vị này tại nhà nghỉ của hoàng gia 
khi vị này đến. 

Ở đó, hoàng tử được giới thiệu với ông ngoại vả các cậu của 
hoàng tử mà hoàng tử phải thi lễ cúi chào. Sau khi làm phận sự thi lễ 
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cúi chào rồi, hoàng tử thấy không ai cúi chào mình cả. “Tại sao không 
có vị Thích Ca nào cúi chào ta vậy?” hoàng tử hỏi. Những vị Thích Ca 
trả lời: “Này con! Những người anh em bà con mà có vai về nhỏ hơn 
con đã về miền quê cả rồi.” Họ đón tiếp hoàng tử rất hào phóng. 

Sau khi ở lại Kapilavatthu hai hoặc ba ngảy, hoàng tử rời khỏi 
kinh đô với đại quân của mình. Khi những người khách đã đi rồi, thì 
một nữ nô lệ đem sữa pha loãng đến chùi rửa chỗ ngồi nơi mà hoàng 
tử Vitatibha đã ngồi ở nhà nghỉ của hoàng gia, miệng luôn nguyễn rủa 
rằng: “Thật là xấu hỗ và hèn hạ thay, chỗ này đã bị ô uế bởi 
Vitatibha, con trai của nữ nô lệ Vasabhakhattiyä.” Một trong những 
người hầu của hoàng tử đã nghe được những lời này khi anh ta trở lại 
chỗ đó để lấy khí giới mà anh ta bỏ quên. Anh ta hỏi lời nguyễn rủa 
của cô gái đúng đến mức nảo, và được đáp lại là Vãsabhakhattiyä 
được sanh ra từ một nữ nô lệ tên là Vagamundãä và vị Thích Ca 
Mahãnäma. Anh ta kể lại chuyện này cho những người lính bạn của 
mình, và tin này nhanh chóng trở thành câu chuyện được truyền ra 
trong thành phố, rằng chánh hậu Vãsabhakhattiyã là con gái của một 
nữ nô lệ. 

Khi hoàng tử Vitatibha biết được tin này, hoàng tử đau nhói 
tâm can và tự nhủ: “Được, cứ để người Thích Ca chùi rửa chỗ ngồi 
của ta bằng nước sữa loãng trong lúc này. Khi trở thành vua, ta sẽ rửa 
chỗ ngồi của ta bằng máu từ cổ họng của những người Thích Ca.” Và 
như vậy, hoàng tử ôm ấp mối hận thù này đối với dòng Thích Ca. 

Sau khi về đến kinh đô, các quan bèn tâu tin ấy lên vua 
Pasenadi Kosala. Đức vua rất tức giận các vị Thích Ca: “Việc biếu 
tặng một nữ nô lệ để làm hoảng hậu của ta như thế thật là lố bịch, đó 
là hành động bôi nhọ danh dự của ta.” Đức vua gầm lên và thâu hồi tất 
cả địa vị và danh phận mà đã ban cho hoàng hậu và chức đại nguyên 
soái của hoàng tử Vitatibha. Rồi đức vua ban cho họ danh phận và địa 
vị của những người nô lệ. 

Hai hoặc ba ngày sau, Đức Thế Tôn viếng thăm cung điện của 
vua Pasenadi Kosala. Ở đó, Ngài ngồi ở chỗ đã được soạn sẵn, Đức 
vua đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch với Đức Phật rằng: “Bạch Đức Thế 
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Tôn! Những người quyến thuộc của Thế Tôn đã dối gạt con. Họ đã 
gửi cho con, đứa con gái của một nữ nô lệ mà lại nói rằng đó là công 
chúa của dòng Thích Ca. Con đã khám phá ra điều này, do đó con đã 
hạ cấp cả hai mẹ con Vãsabhãkhattiyä và Vitatibha xuống địa vị và 
danh phận của những người nô lệ.” 

Đức Phật nói: “Thưa đại vương! Những người Thích Ca đã làm 
điều sai quấy. Họ đáng ra phải dâng đến đại vương một nàng công 
chúa thích hợp với dòng dõi của bệ hạ. Tuy nhiên, thưa đại vương! 
Như Lai muốn đại vương suy xét điều này. Vãsabhakhattiyä là con 
của vị Thích Ca Mahaãnama. Hơn nữa, nàng đã được tôn phong làm 
Chánh hậu do bởi đại vương là người thuộc huyết thống đề vương. Và 
hoàng tử Vitatibha thuộc huyết thông của chính đại vương. Vậy, dòng 
dõi bên mẹ quan trọng gì? Chính dòng dõi bên cha mới đáng kể. Sự 
thật quan trọng này được những người có trí thuở xưa công nhận — 
chuyện một người nhặt củi, một cô gái nông dân nghèo nản được 
phong làm Chánh hậu, và người con sanh ra từ vị Chánh hậu có nguồn 
gốc khiêm tốn này đã trở thành vua Khatthavahana của xứ BãränasI, 
một kinh đô rộng mười hai do tuần.” 

Khi đức vua nghe xong câu chuyện về Khatthavähana lấy làm 
thỏa mãn với lời quả quyết rằng: “Chỉ có dòng dõi bên cha mới có ý 
nghĩa thật sự.” Do đó, đức vua phục hồi lại địa vị và danh phận cho 
hoàng hậu và hoàng tử. (Xem Ekanipäta về các câu chuyện 
Khatthavahana). 


Hoàng tử Bandula và người vợ Mallikã của ông 


Hoàng tử Bandula nước Malla giờ là vị nguyên soái của vua 
Pasenadi. Mallikã, vợ của vị ẫy là con gái của vua Malla, nước 
Kusinära. Sau vài năm kết hôn, hai vợ chồng vẫn không có con. Do 
đó, Bandula gởi Mallikã về nhà cha mẹ của nàng. Mallikã nghĩ rằng: 
“Tốt hơn, ta nên đến viếng thăm Đức Phật trước khi rời khỏi 
Sävatthi.” Nàng đi đến tịnh xá Jetavana và đảnh lễ Đức Phật. Khi 
được hỏi nàng sẽ đi đâu, Mallikã bèn kể lại với Đức Phật về việc nàng 
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được cho về nhà của cha mẹ mình vì không sanh được người con nảo. 
Nhân đó, Đức Phật dạy rằng: “Nếu vậy thì con không cần thiết phải về 
nhà cha mẹ của con, con nên ở lại với nguyên soái.” Mallikã rất vui 
sướng với những lời này, và sau khi đảnh lễ Đức Phật, nàng trở về nhà 
của mình. Bandula hỏi tại sao nàng trở về.Nàng bèn kê lại với vị ấy về 
điều mà Đức Phật đã nói với nàng. Bandula nghĩ rằng: “Đức Thế Tôn 
thấy xa, chắc Ngài có trí tuệ thấy được việc Mallikã có thê mang thai.” 
Và vị này cho nàng ở lại. 

Chăng bao lâu, Mallikã mang thai. Nàng có sự khao khát mãnh 
liệt như những người phụ nữ có thai. Nàng kể cho Bandula về điều ấy. 
Nàng muốn tắm trong cái hồ kiết tường của hoàng gia nơi mà các vị 
Licchavĩ thường đến để làm lễ phong vương và nàng cũng muốn uống 
nước trong cái hồ ấy. Bandula nói rằng: “Tốt lắm,” đặt nàng trên cỗ xe 
của mình, và mang theo cây cung to lớn - cây cung này cần sức của 
một ngàn người kéo. Vị ấy rời khỏi Sãvatthi và đi vào Vesäli từ cổng 
thành được dành cho Mahã Licchavĩ —- người mà được hưởng phần 
thuế thu được từ công thành; nhà của Mahã Licchavĩ cũng ở gần đó. 

Mahã LicchavT nhận ra tiếng xe của Bandula đập mạnh vào 
ngưỡng cửa của cổng thành. Vị ấy có linh tính báo rằng: “Ngày hôm 
nay tai họa sẽ ập đến đối với các vị LicchavT.” Và vị ấy báo trước với 
tất cả mọi người. Hồ kiết tường của hoàng gia được canh phòng rất 
chặt chẽ từ bên trong cũng như bên ngoài. Nó được bao bọc bởi mạng 
lưới bằng sắt, để những con chim không thể bay vào được. 

Tướng quân Bandula bước xuống khỏi xe, đuổi những người 
lính gác đi bằng cây gậy của vị ấy và chẻ đứt tâm lưới sắt bằng cây đại 
đao của mình. Rồi tướng quân cùng vợ đi xuống hồ nước, tắm ở đó rồi 
đưa vợ lên xe trở về nhà bằng con đường cũ. 

Những người lính canh bèn trình vấn đề ấy lên với các vị hoàng 
tử LicchavI. Rất tức giận, những vị hoàng tử Vajjï bèn cỡi trên năm 
trăm cỗ xe và đuôi theo. Khi cuộc rượt đuôi được trình lên vị Mahã 
Licchavi, vị ấy kêu to: “Này các hoàng tử Licchavi trẻ tuôi! Đừng nên 
làm thế, vị tướng quân Bandula ấy sẽ tiêu diệt các ngươi.” Họ đáp lại: 
“Chúng tôi không thể chịu đựng được, chúng tôi phải bắt lấy vị ấy.” 
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Mahã Licchavĩ đã biết sức mạnh của người bạn học của mình 
và khuyên can các vị Licchav1 như vây: 

“Thôi được, này các hoàng tử! Nếu các người đuôi theo thì khi 
trông thấy chiếc xe của Bandula lún xuống ngang trục xe, thì các 
ngươi phải quay về ngay từ chỗ các ngươi trông thấy nó. 

Nếu các ngươi không quay về, mà vẫn cứ đuổi theo thì hãy 
quay về ngay khi nghe có tiếng vang lớn phát ra. 

Nếu các người không quay về mà cứ đuổi theo khi các người 
thấy những cái lỗ ở tắm chắn trước mũi xe của các ngươi, thì hãy quay 
về bất cứ lúc nào. Đừng đi xa thêm nữa.” 

Nhưng các vị Licchavĩ không nghe lời khuyên mà tiếp tục rượt 
đuôi quyết liệt. Khi nàng Mallikã thấy rằng họ bị đuôi theo, nàng bèn 
nói với Bandula điều mà nàng trông thấy. Bandula nói: “Được! Khi 
mà năm trăm chiếc xe được thấy như một (tức là khi tất cả đều thăng 
hàng từ Bandula) thì nàng hãy nói cho ta biết.” Mallikã báo tin cho 
Bandula biết khi nàng thấy trăm trăm cỗ xe được xếp thành một hàng 
thắng. Khi ấy, tướng quân Bandula trao dây cương ngựa cho vợ và nói 
rằng: " Nàng hãy cầm lấy dây cương!” Rồi vị ấy đứng trong xe và kéo 
cây đại cung mà đến một ngàn người khỏe mạnh mới có thể kéo được. 
Vào lúc ấy, bánh xe lún xuống ngang trục xe. Các vị LicchavT trông 
thấy điều này, nhưng họ không quan tâm đến lời căn dặn của Mahã 
Licchavĩ mà tiếp tục đuổi theo. 

Nguyên soái Bandula sau khi đi tiếp một lúc, bèn kéo giãn dây 
cung và một âm thanh vang đội như sắm sét phát ra. Các vị Licchavĩ 
nghe âm thanh ấy nhưng họ vẫn không quay lui. Rồi Bandula băn ra 
một cây tên làm xuyên thủng năm trăm cỗ xe đang đuôi theo. Nó đi 
xuyên qua bụng của năm trăm vị Licchavï và lao cắm xuống mặt đất. 

Các vị Licchavĩ không biết rằng họ đã trúng tên và họ kêu lên: 
“Này Bandula! Hãy dừng lại.” Họ hô kêu luôn miệng như vậy trong 
khi đuổi theo Bandula. Tướng quân Bandula dừng lại một lúc và nói: 
“Tất cả những vị Licchavĩ, các người đều đã chết, ta không cần phải 
chiến đấu với những người đã chết.” 
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“Nhưng chúng ta không giống như những người đã chết, phải 
vậy không?” 

“Vậy thì các ngươi hãy cởi ra chiếc áo giáp từ vị hoàng tử 
Licchavĩ cuối cùng”. 

Khi họ làm theo lời bảo của Bandula thì cái thân không còn sự 
sống của vị hoảng tử Licchavĩ sau cùng ngã gục xuống xe. Khi ấy, 
Bandula bèn nói với họ là hãy đánh xe về nhà và hãy sửa soạn những 
thứ cần thiết cho sự mai táng của họ: “Trước khi cởi chiếc áo giáp của 
mình, các ngươi có thể để lại lời trăn trối cuối cùng cho những người 
vợ của mình.” Các vị LicchavI đã làm theo y như vậy - tất cả họ đều 
ngã ra chết. 

Tướng quân Bandula đưa vợ về nhà an toàn. Nàng sinh ra cho 
vị ấy mười sáu lần song sinh bé trai - 32 người con trai. Tất cả những 
nØƯỜi con trai đều khỏe mạnh và dũng cảm. Họ được dạy tất cả các 
môn học và mỗi người có một ngàn người theo hầu. Bất cứ khi nào 
tướng quân Bandula xuất hiện trong triều đình, thì vị ấy cùng với 32 
người con trai và ba mươi hai ngàn dũng sĩ hùng mạnh đứng chật cả 
sân triều. 

Một hôm tại tòa án có tiếng la ó, than phiền rằng một sự xét xử 
bất công đã xảy ra. Vần đề được trình lên tướng quân Bandula. Tướng 
quân Bandula đến toà án nghe lại vụ kiện rồi đưa ra lời xét xử, công 
bố đúng đắn ai là người có tội và ai là người vô tội. Mọi người đều 
hoan hô tán dương sự xét xử công minh của tướng quân. 

Vua Pasenadi nghe tiếng ồn và hỏi chuyện gì đã xảy ra. Khi 
được nghe kế lại mọi chuyện, vua lấy làm hoan hỷ và cắt cử tướng 
quân làm quan toà. Như vậy, Bandula nhận thêm chức vị quan toà nhờ 
tánh công minh. 

Các vị quan toà do bị tước mất những món tiền hối lộ thường 
xuyên của họ nên họ nghĩ ra kế sách hãm hại tướng quân. Họ sàm tấu 
rằng Bandula muốn soán ngôi. Đức vua tin vào lời của những vị quan 
tòa này. Đức vua rất ái ngại muốn thủ tiêu tướng quân Bandula, nhưng 
vì Bandula là người có tiếng tăm lớn nên đức vua không dám giết ông 
trong kinh đô.Thế nên đức vua lập nên một ác kế - truyền lệnh cho 
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những người thân tín của mình sắp xếp một cuộc nổi loạn ở vùng biên 
giới. Tướng quân Bandula và 32 người con trai của mình nhận được 
lệnh lên đường để bình định cuộc nỗi loạn, và dẫn về những kẻ nỗi 
loạn. Đức vua gửi theo tướng quân Bandula là những vị tướng được 
tuyển chọn với nhiệm vụ giết chết Bandula và 32 người CON tra. 

Khi tướng quân Bandula đến nơi nổi loạn thì những người 
được đức vua bố trí bèn bỏ chạy. Bandula thực hiện một số biện pháp 
để vùng xa xôi hẻo lánh này thành khu định cư thịnh vượng rồi trở về 
kinh đô. Trên đường về, khi còn xa kinh đô thì những vị tướng được 
gửi đi theo họ bèn chém đầu Bandula và cả 32 người con trai. 

Vào hôm ấy, Mallikã - vợ của tướng quân Bandula đang sửa 
soạn lễ vật cúng dường đến hai vị Thượng thủ Thinh văn là đại đức 
Sãriputta và đại đức Moggalläna cùng với năm trăm vị tỳ khưu tại nhà 
của nàng. Sáng sớm hôm ấy, nàng nhận được tin báo rằng chồng và 32 
người con trai của nàng đã bị chém đầu. Nàng cất bức thư vào bên 
trong chiếc áo và giữ kín tin đó. Trong khi nàng đang cung kính phục 
vụ hai vị Thượng thủ Thinh văn tại bàn - sau khi người hầu dâng xong 
món cơm thì mang đến những bình sữa, bỗng nhiên một cô tớ gái sơ ý 
làm vỡ bình sữa. 

Hai vị Thượng thủ Thinh văn chứng kiến cảnh tượng này, đại 
đức Sãriputta nói với Mallikã: “Cái gì có tánh chất tan vỡ thì nó tan 
vỡ. Đừng để nó giày vò.” 

Nhân đó, Mallikã lấy bức thư báo tin buồn từ trong chiếc áo 
của nàng vả nói: “Bạch đại đức! Người ta gửi cho con bức thư này báo 
rằng chồng và 32 người con trai của con đã bị chém đầu. Ngay cả tin 
ấy con cũng không để cho nó giày vò, thiêu đốt nội tâm con thì làm 
sao cái bình sữa này có thể gây phiền não cho con được?” 

Đại đức Sãriputta thuyết pháp bắt đầu bằng câu kệ “Animirta 
manaññatan macänah ida jivitarh, v.v... Rồi đại đức đứng dậy khỏi 
chỗ ngồi và trở về tịnh xá. (Hãy xem Sutta Nipãta 3, Mahã vagga; 7 
Salla Sut(a). 
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Khi việc cúng dường vật thực đến chư Tăng kết thúc, Mallikã 
cho gọi 32 nàng dâu đến và nói: “Này các con! Những người chồng 
của các con vô tội, nhưng phải chịu quả của những nghiệp quá khứ. 
Các con đừng quá sầu khổ, phiền muộn và ưu não. Cũng đừng nuôi 
lòng thù hận đối với đức vua.” Những lời này lọt vào tai của những 
thám tử đã được đức vua cử đến, và họ trình lên đức vua rằng Bandula 
và những người con trai của vị ấy là vô tội. Đức vua đi đến nhà của 
Mallikã xin lỗi nàng cùng với 32 nàng dâu của nàng. Rồi đức vua cho 
phép Mallikã được nhận bất cứ đặc ân nào mà nàng muốn. 

Mallikã nói: “Tâu đại vương! Xin hãy cho thiếp chọn những 
đặc ân vào lúc thuận tiện.” Sau khi đức vua trở về, nàng cúng dường 
Tăng chúng vật thực đặc biệt để hồi hướng phước báu đến thân nhân 
đã quá vãng. Sau đó nàng đi tắm gội, đến yết kiến đức vua và nói 
rằng: [âu đại vương! Đại vương đã cho thiếp chọn một đặc ân - 
Thiếp chăng muốn gì khác, chỉ xin đại vương cho phép thiếp cùng với 
32 nàng dâu được trở về với cha mẹ của mình. Đức vua hoan hỷ chấp 
nhận lời thỉnh cầu của nàng - cho 32 nàng dâu được trở về với cha mẹ 
của họ, còn nàng thì trở về cha mẹ của nàng. 


Câu chuyện về Mallikã (tiếp theo) 

Mallikã sống ở nhà cha mẹ của nàng tại Kusinãrã trong một 
thời gian dài. Khi Đức Phật viên tịch và nàng biết rằng nhục thân của 
Ngài đang được những người Malla đưa đến Kusinära, nàng khởi lên 
ý nghĩ sẽ tôn vinh nhục thân của Đức Phật bằng chiếc áo nổi tiếng 
mahãÏaiã mà nàng đã không mặc, kể từ ngày chồng chết. Nàng lấy nó 
ra từ chỗ cất đặc biệt, lau sạch nó bằng nước hoa và chờ đợi nhục thân 
của Đức Phật đến. 

Chiếc áo mahalaiä là vật trang sức rất quý hiếm, chỉ có ba 
người được may mắn sở hữu nó đó là nàng Visäkhä, Mallikã vợ của 
tướng quân Bandula và tên trộm Devadinya (trích dẫn từ Chú giải của 
bộ Mahavagsa, Digha Nikãya). 
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(Theo Chú giải của bộ Dhammapada, nó được sở hữu bởi ba vị 
công nương trong khắp cõi nhân loại là bà Visãkhã, Mallikã và con 
gái của trưởng giả thành BãranasI.) 

Khi nhục thân của Đức Phật được khiêng ngang nhà, nàng yêu 
cầu những người khiêng quan tài rằng: “Xin làm ơn, chờ một lát,” và 
cung kính phủ lên nhục thân của Đức Phật bằng chiếc áo zmahãilafã từ 
đầu xuống đến bàn chân. Thân sắc vàng của Đức Phật được đắp lên 
bằng chiếc áo được làm bằng bảy loại ngọc — thân Ngài càng trở nên 
rực rỡ hơn. 

Tâm của Mallikã tràn đầy sự hỷ lạc khi thấy Sự rực rỡ nơi kim 
thân của Đức Phật . Niềm tin của nàng nơi Tam Bảo càng tăng trưởng. 
Nàng phát nguyện: “Kính bạch Đức Thế Tôn! Xin cho con trong bước 
đường luân hồi, được hoàn hảo về sắc tướng dầu không có một vật 
trang sức nào trên người.” (Chú giải bộ Mahãvagga (Dĩgha Nikãya) về 
bài kinh Mahãaparinibbana Sutta). 

Sau khi Mallikã mạng chung, nàng sanh lên làm một vị tiên nữ 
ở cõi trời Tãvatirhsã. Do ước nguyện của nàng, nàng có sắc đẹp vô địch. 
Nàng có y phục lộng lẫy bởi bảy loại ngọc báu và cũng có một cung điện 
tương tự. (Xem chi tiết trong bộ Chú giải về Vimãra Vatthu, 3- 
Paricchattaka Vaga, §-Mallikã Vimaäna Vatthu). 

Vua Pasenadi Kosala cho đứa cháu của tướng quân Bandula tên 
là Dighakãrayana kế thừa địa vị nguyên soái. Tuy nhiên, đứa cháu của 
Bandula không nguôi ngoai về cái chết của Bandula. Vị này chờ cơ 
hội đề trả thù cho người cậu (chú) vô tội của mình. 

Đức vua không bao giờ hạnh phúc, kế từ khi cho người ám sát 
tướng quân Bandula vô tội. Một cảm giác tội lỗi giày vò đến nỗi nhà 
vua không còn thấy vui sướng trong những khoái lạc đế vương. Lúc 
bấy giờ, Đức Thế Tôn lưu trú tại thị trấn Medalupa, trong tỉnh của 
những vị Thích Ca. Vua Kosala muốn viếng thăm Đức Thế Tôn và trú 
tại đó, trong giả ốc tạm thời được xây dựng bằng những nhánh cây 
trong khuôn viên tịnh xá. Tại đó, đức vua giao ấn triện của mình cho 
tướng quân DTghakãrãyana, một mình đi vào cốc của Đức Thế Tôn. 
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[Lý do đức vua giao những ấn triện của mình cho tướng quân 
DIghakarayana giữ là: (1) đức vua trông sẽ không thích hợp khi phô 
trương trước mặt của Đức Thế Tôn, và (2) đức vua dự định sẽ đàm 
đạo với Đức Thế Tôn mà ông tin sẽ làm cho Ngài hoan hỷ. Đúng như 
vậy, vì khi ấn triện của đức vua được gửi về hoàng cung thì các quan 
nghĩ rằng họ nên trở về hoàng cung. (Họ không cần phải chờ đợi đức 
vua).] 

Khi vua Kosala một mình đến tịnh xá của Đức Phật thì 
Dighakãnäyana cảm thấy khó chịu với ý nghĩ: “Vị vua này trước kia 
đã có cuộc bàn bạc riêng với Sa-môn Gotama, mà sau đó người chú 
Bandula của ta cùng 32 đứa con trai bị giết chết. Bây giờ vị ấy lại bàn 
bạc với Sa-môn Gotama. Điều này có ý nghĩa gì? Có thê lúc này ta là 
mục tiêu của họ cũng nên? ” 

Khi đức vua vừa đi vào tịnh xá của Đức Phật, tướng quân 
Dighakãräyana bèn đem ấn triện của đức vua giao cho thái tử 
Vitatibha rồi thuyết phục và thúc ép thái tử nhận lấy vương quyền 
ngay tại đó. Tướng quân để lại một con ngựa chiến, một thanh đại đao 
và một nữ hầu cho vua Pasenadi Kosala với lời căn dặn: “Đừng đi 
theo chúng ta nếu ngươi muốn sống.” Sau đó, vị ấy đưa thái tử 
Vitatibha về hoàng cung tại Sävatthi như là một vị tân vương, được 
che bởi chiếc lọng trăng. 

Vua Kosala sau khi đàm đạo thân mật với Đức Thế Tôn, ra 
khỏi tịnh xá nhà vua không thấy quân binh. Vị ấy hỏi người nữ hầu và 
nàng tâu lại những gì mà nàng đã nghe và thấy. Nhân đó, đức vua đi 
thắng về Rãjagaha để cầu viện sự giúp đỡ của người cháu là vua 
Ajãtasattu với mục đích truất phế Vitatibha, kẻ cướp ngôi. Trên 
đường đi, đức vua phải ăn món cơm gạo bề và uống nước không được 
lọc; vì đức vua có thể trạng tinh tế nên vật thực ấy gây ra chứng khó 
tiêu. Khi vua đến kinh thành Rãjagaha thì trời đã tối, các cổng thành 
đã đóng. Bởi vậy, ông phải nghĩ qua đêm tại nhà trọ ở bên ngoài kinh 
thành, với ý định sẽ gặp vua AJãtasatũ vào sáng hôm sau. 

Đêm hôm ấy, vua Kosala bị chứng khó tiêu do trình trạng rối 
loạn của đờm, mật và gió, đi vệ sinh nhiều lần khiến nhà vua trở nên 
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hoàn toàn kiệt sức. Vua nằm ngủ trên bụng nàng hầu trẻ - ông chết 
vào lúc rạng đông ngày hôm sau. (Vua Kosala chết vào năm tám mươi 
tuổi, cùng tuổi thọ với Đức Phật.) (Xem Majjhima pannäsa PRỊi, 
Dhammacetiya Sutta). 

Khi người hầu nữ thấy đức vua đã băng hà, nàng kêu to: “Vua 
Kosala, chúa của tôi, người đã trị vì hai tỉnh Kasi và Kosala đã chết cô 
đơn ở kinh thành bên ngoại trong ngôi nhà trọ nảy, nơi mà những 
người không nhà xem đó là nhà của họ.” Khi nghe những lời ta thán 
của nàng, mọi người bắt đầu biết về cái chết của vua Kosala. Họ báo 
tin cho vua Ajãtasattu, đức vua đi ra và thấy người cậu đã chết. Đức 
vua tổ chức lễ mai táng rất long trọng. Rồi ông tập trung quân binh 
bằng tiếng công chiêng với ý định đi bắt Vitatũbha. 

Các vị quan của vua Ajãtasattu quì dưới chân đức vua, cầu xin 
rằng: “Tâu đại vương! Nếu cậu của đại vương còn sống thì chuyến 
viếng thăm của đại vương là thích hợp. Nhưng bây giờ, Vitatibha 
người em bà con của đại vương đã lên ngôi vua - vị này cũng có 
quyền kế thừa ngôi vua, nên cuộc viễn chinh của đại vương không hợp 
lý.” (Và vua AJãtasattu đã hủy bỏ ý định của mình). 

Thái tử Vitatũbha sau khi lên ngôi vua đã nhớ lại mối hận thù 
với dòng Thích Ca. Vị ấy rời kinh đô dẫn theo đội binh để khiêu chiến 
và tiêu diệt những người Thích Ca. Vào sáng sớm, Đức Phật quán xét 
thế gian bằng Phật nhãn của Ngài và thấy tai họa sắp xảy đến với dòng 
Thích Ca, quyến thuộc của Ngài. Ngài nghĩ điều thích hợp là bảo vệ 
quyền thuộc của Ngài. Bởi vậy, sau khi đi khất thực, Ngài nghỉ trong 
Hương Phòng, trong tư thế cao quý (như con sư tử) nằm nghiêng về 
bên phải. Lúc chiều tối, Ngài đi đến Kapilavatthu bằng con đường hư 
không, Ngài ngồi đưới một cội cây đã rụng hết lá, trong vuông đất của 
kinh thành Kapilavatthu. 

Không xa cây ấy có một cây đa to lớn, đầy bóng mát gần ranh 
giới giữa Kapilavatthu và nước của vua Vitatibha. Khi vua Vitatibha 
trông thây Đức Phật, vị ấy đảnh lễ Ngài và bạch rằng: “Bạch Đức Thế 
Tôn! Tại sao Thế Tôn lại ngồi dưới gốc cây trụi lá như thế này khi trời 
vẫn còn nóng? Xin Đức Thế Tôn hãy đến ngồi dưới cội cây có bóng 


26 Đại Phật Sử - Tập 5 


mát, ở gần ranh giới của nước con.” Đức Phật đáp lại: “Tâu đại 
vương! Thế này cũng được. Quyến thuộc của Như Lai cũng đủ để che 
mát cho Như Lai.” Vua Vitatibha hiểu nhanh lời ngụ ý của Đức Phật. 
Vị ấy nghĩ ra rằng Đức Phật ngồi ở đó để bảo vệ quyến thuộc của 
Ngài. Bởi vậy, vị ấy rút lui sau khi tôn kính đảnh lễ Đức Phật. Rồi 
Đức Phật trở về tịnh xá bằng con đường hư không. 

Vua Vitatũibha không quên sự sỉ nhục mà vị ấy chịu đựng từ 
những người Thích Ca. Vị ấy lại thực hiện một cuộc xuất binh khác, 
tấn công vào kinh đô của những người Thích Ca. Dịp này cũng vậy, 
Đức Phật cũng ngồi ở đó và vị ấy buộc lòng phải rút lui. Lần thứ ba, 
vị ấy dẫn theo một đội hùng binh tiến thăng vào lãnh thổ của người 
Thích Ca, chỉ gặp mỗi Đức Phật trước khi bắt đầu cuộc tấn công và 
phải rút lui. 

Khi vua Vitatibha xuất binh lần thứ tư, Đức Phật thấy răng, 
thời gian để những ác nghiệp của những người Thích Ca trả quả đã 
đến, và vì vậy Ngài không can thiệp nữa. Những ác nghiệp quá khứ 
của những người Thích Ca bao gồm việc rải thuốc độc xuống dòng 
sông vào một thuở nọ trong kiếp quá khứ của họ. 

Vitatibha đến cùng đại quân với ý định tiêu diệt những người 
Thích Ca. Ngược lại, quyến thuộc của Đức Phật thì không muốn giết 
hại kẻ khác. Họ đã từng là những tay cung thiện xảo. Bởi vậy họ dọa 
kẻ thù bỏ chạy bằng những ngón bắn cung của mình. Họ mặc áo giáp 
và đi ra giả bộ nghinh chiến; họ bắn những cây tên vào kẻ thù nhưng 
không làm ai thương tích, mà tên chỉ xuyên qua những tâm khiên và 
những lỗ ở thùy tai của họ (chỗ được xỏ lễ khi còn nhỏ để đeo bông 
taI). 

Khi Vitatiũbha trông thấy những cây tên, vị ấy nghĩ rằng những 
người Thích Ca đang bắn họ thật sự: “Người ta nói rằng những người 
Thích Ca không sát sanh, nhưng bây giờ họ đang ra sức giết chúng ta 
băng những làn tên.” 

Một trong những cận vệ của đức vua nói: “Tâu bệ hạ! Hãy xem 
quân binh thì bệ hạ sẽ biết.” 

“Kia! Những cây tên đi vào những người của chúng ta.” 
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Nhưng ở cánh vòng không có ai trúng tên cả. “âu bệ hạ! Xin 
bệ hạ cho đếm số quân binh.” Những cận thần đề nghị. Đức vua 
truyền lệnh cho điểm số quân binh và thấy răng không ai chết cả. 

Vitatũbha cho lui binh một lát rồi truyền lệnh: “Này quân sĩ! 
Hãy giết chết tất cả những ai nói rằng họ là người Thích Ca. Nhưng 
hãy tha mạng cho ông ngoại Mahãnãma của trẫm và những người ở 
chung với vị ấy.” Nhân đó, quân binh của vua Vitatũibha xông đến 
chém giết. Những người Thích Ca không tìm kiếm bất cứ vật gì để 
cầm lấy. Một số đứng cầm những nắm cỏ, trong khi những người khác 
thì cầm những cây sậy. Khi được kẻ thủ hỏi: “Ngươi có phải là người 
Thích Ca không?” Những người dòng Thích ca không nói dối và 
không thể nói dối, những người Thích Ca cầm những nắm cỏ đáp lại 
rằng: “Đây không phải là những cây Tectona grandis mà chỉ là cỏ,” và 
những người Thích Ca năm những cây sậy đáp lại rằng: “Đây không 
phải là những cây Tectona grandis mà chỉ là cây sậy.” Những người 
Thích Ca ở chung với Mahãnãma đều được tha mạng; những người 
cầm những nắm cỏ về sau được gọi là người Thích Ca Cỏ, và những 
người nắm cây sậy thì được gọi là người Thích Ca Sậy. Tất cả những 
người Thích Ca khác đều bị giết chết, ngay cả trẻ con cũng không tha. 
Rồi Vitatibha rửa sạch chỗ ngồi CỦa VỊ ây bằng máu từ những cuống 
họng của những người Thích Ca. Như vậy, bộ tộc Thích Ca bị tiêu 
diệt bởi Vitatibha. 

Vị Thích Ca Mahãnäma bị bắt sống. Trên đường về nước của 
vua Vitatũbha, khi đến g1ờ ăn sáng, họ xuống xe và bàn ăn được dọn 
ra. Vitatũbha thông báo với vị Thích Ca Mahãanäma hãy ngồi chung 
với vị ấy. Người mang dòng máu của kẻ để vương không bao giờ ngồi 
ăn chung với đứa con của người nô lệ. Do vậy, khi Mahanama để ý 
thấy hồ nước ở gần đó bèn nói rằng: “Này cháu, ta muốn đi tắm trước 
khi ăn.” “Vậy, ông ngoại cứ đi tắm,” Vitatũbha nói. 

Mahãnãma biết rằng nếu ông không chịu ngồi ăn chung với 
Vitatibha thì ông sẽ bị giết chết: “Tốt hơn ta nên tự tử,” vị ấy suy 
nghĩ. Bởi vậy, vị ấy xõa cuộn tóc, thoắt một búi ở cuối mái tóc của vị 
ấy và trầm mình xuống nước. Vì vua Mahãnãma có nhiều phước, nên 
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sự hiện diện của vị ây dưới nước đã tạo ra sự ấm cúng cho cõi rồng. 
Long vương nhìn quanh xem hiện tượng kỳ lạ nào và trông thấy vua 
Mahãnãma của những người Thích Ca, long vương xuất hiện trước 
đức vua, để đức vua ngồi trên cái mang của mình, và đưa vua xuống 
cõi rồng. Ở đó vị Thích Ca Mahãnãma sông mười hai năm. 


Số phận diệt vong của Vitatũbha và đoàn tùy tùng 


Vua Vitatibha ngồi chờ ông ngoại của mình trở lại: “Ông ấy sẽ 
trở lại,” nhà vua luôn miệng tự nhủ. Nhưng nhà vua chờ đợi khá 
lâu.“Có điều gì không ồn tồi,” vị ấy suy nghĩ rồi sai quân lính lội, lặn 
xuống hồ và tìm kiếm khắp hồ. Khi trời đã trở tối, nhà vua sai mọi 
người bằng mọi khả năng đi tìm khắp nơi, soi đèn khắp mọi ngỏ 
ngách. Sau khi đã tìm kiếm khắp nơi mà không thấy, cho rằng ông 
ngoại đã bỏ trồn nên đức vua cùng binh sĩ rời khỏi nơi ấy lên đường. 

Đức vua Vitatibha đến con sông Acaravati vào lúc trời sằm 
tối, đã quá trễ để đi vào thành phố. Thế nên, đức vua và quân binh bèn 
căm trại qua đêm ở trên bờ sông. Một số quân binh năm trên bờ cát để 
nghỉ trong khi số khác nằm trên chỗ cao hơn. Trong những người 
thuộc nhóm thứ nhất, có một số chưa phạm ác nghiệp trong quá khứ. 
Trong nhóm thứ hai, có một số đã phạm các ác nghiệp trong quá khứ. 
Chuyện xảy ra với hai nhóm người tựa như những đàn mối không thê 
ở qua đêm nên chúng phải di dời đến chỗ mới. Những người không 
tạo ác nghiệp trong quá khứ mà đang nằm trên bờ cát, thì cảm thấy 
cần phải đến chỗ đất cao. Còn những người đã tạo các ác nghiệp trong 
quá khứ đang năm chỗ đất cao, thì thấy cần đi xuống bờ cát. 

Sau khi mọi người đã đổi chỗ như vậy, thì những đám mây đen 
nghịt kéo đến rồi thình lình một cơn lũ lớn tràn xuống làm ngập cả hai 
bờ sông AciravafI. Vitatibha cùng quân sĩ bị nước cuốn ra đại dương. 
Ở đó, họ làm môi cho cá và rùa. 


Những ác nghiệp quá khứ của những người Thích Ca (Sakyan) 
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Cuộc tàn sát những người Thích Ca trở thành chủ đề bàn luận 
sống động trong dân chúng: “Thưa các vị! Sự tàn sát những người 
Thích Ca thật không đúng. Vì tánh hung bạo nên Vitatibha và quân sĩ 
phải lãnh chịu, ngay cả những đứa trẻ nhỏ của họ cũng không tha. 
Thật hết sức tàn nhẫn.” 

Ý kiến này thấu đến tai của Đức Phật và Ngài nói rằng: “Này 
chư tỳ khưu! Những người Thích Ca gặp phải họa diệt vong, xem ra 
thật không đáng trong kiếp sống hiện tại này. Tuy nhiên, nếu số phận 
hiện tại của họ khi được xét, lại liên quan đến ác nghiệp trong quá khứ 
của họ, thì việc họ gặp phải cái chết như vậy lại phù hợp với nguyên 
nhân của nó. Và Đức Phật kế cho họ nghe về một kiếp quá khứ của dòng 
Thích Ca - họ đã cùng nhau rải thuốc độc xuống dòng nước (khiến cho tất 
cả cá tôm ở trong đó đều bị chết). 

Vào ngày hôm sau, các vị tỳ khưu tụ họp với nhau để nghe 
pháp, họ lại bàn tiếp về số phận của vua Vitatibha. 

'“Thưa các tôn giả! Vua Vitatibha cùng với đoàn tùy tùng, sau 
khi tàn sát những người Thích Ca đã trở thành những con mỗi cho cá 
và rùa trong đại dương, ngay khi đạt được tham vọng của vị ấy.” 

Khi Đức Phật đến chỗ hội họp và hỏi các vị tỳ khưu: “Các vị 
đang bàn luận vấn đề gì vậy?” Họ bạch với Đức Phật về đề tài bản 
luận của họ. 

Đức Phật bèn nói răng: “Này các tỳ khưu! Cũng như dân làng 
đang ngủ say thì bị cơn lũ cuốn trôi. Cũng vậy, ngay khi những tham 
vọng lớn của họ được thành tựu. Tất cả chúng sanh nào dể duôi đều có 
kiếp sống bị rút ngắn và bị cuốn đi bởi thần chết và đại đương của bốn 
khổ cảnh.” 

Rồi Đức Phật đọc lên câu kệ này: 


Pupphani heva pacinantam 
byãSafIaInanasam naran 
Suttam gãmam mahoghova. 
maccu aãdaya gacchdafi. 
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(Này chư tỳ khưu!) Giống như người góp nhặt những bông hoa 
đẹp nhất, người mà khao khát dục lạc, thèm muốn cái mà mình chưa 
có, và bám chấp vào cái mình đã có, sẽ bị thần chết cuốn trôi ra đại 
dương của các khổ cảnh - giống như một ngôi làng đang ngủ say bị 
cơn lũ lớn cuốn ra đại dương.” 

Vào lúc kết thúc câu chuyện, nhiều chúng sanh đạt được sự 
giác ngộ như chứng đắc quả thánh Nhập lưu. Do đó, thời pháp này rất 
có lợi ích cho tất cả. 

Kết thúc câu chuyện về Vitatibha. 


Hai người mang tên Mallikä 


Vào thời Đức Phật, tại thành Savatthi có hai người mang tên 
Mallika. Một người Mallikã, vợ của tướng quân Bandula và người kia 
là Mallika, chánh hậu của vua Kosala. Nàng Mallikã trước là công 
chúa Malla thuộc xứ Kusinãrã mà chúng tôi đã nêu ra ở phần trước. 
Bây giờ chúng tôi sẽ mô tả hoàng hậu Mallikã theo cách tóm tắt. 

Hoàng hậu Mallikã tương lai này là con gái của một người bán 
hoa ở thành Sãvatthi. Nàng là một thiếu nữ có sắc đẹp diễm kiều, có 
phước tích lũy từ quá khứ. Khi nàng vừa tròn mười sáu tuổi, một hôm 
nàng đi hái hoa cùng với những cô gái khác, mang theo ba cái bánh 
bằng lúa mạch để trong cái giỏ hoa. 

Khi nhóm các cô gái đang đi ra khỏi thành phố, họ gặp Đức 
Phật, thân Ngài toả ra hào quang sáu màu rực rỡ với tùy tùng đông 
đảo, những vị tỳ khưu đang đi vào thành phố. Mallikã rất cảm kích 
trước hào quang rực rỡ của Đức Phật và với tâm tịnh tín mạnh mẽ, 
nàng dâng cúng ba cái bánh đến Đức Phật. Đức Phật nhận vật thí ấy 
trong cái bát do Tứ Thiên vương dâng cúng. 

Mallikã đảnh lễ dưới chân Đức Phật, tâm tràn đầy hỷ lạc, do 
quán niệm về những ân đức của Đức Phật và rồi đứng ở một nơi thích 
hợp. Đức Phật nhìn nàng và mỉm cười. Đại đức Ananda hỏi Đức Phật 
lý do khiến Ngài mim cười: “Này Änanda! Do nhờ cúng dường ba cái 
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bánh này với tác ý của đồng lực tâm đầu tiên, cô gái này sẽ trở thành 
chánh hậu của vua Kosala trong chính ngày hôm nay.” 

Mallikã rất sung sướng khi nghe những lời của Đức Phật và đi 
đến hoa viên cùng với những người bạn của nàng. Ngày hôm ấy, khi 
vua Kosala chiến đấu với người cháu của mình là vua Ajãtasattu và bị 
thua trận. Đức vua bỏ chạy trên lưng ngựa nhưng khi nghe tiếng hát 
của nàng Mallikã - bị hấp hẫn bởi tiếng hát của cô gái, đức vua quay 
ngựa vào hoa viên. Thấy đức vua, những cô gái khác bỏ chạy vì sợ hãi 
nhưng Mallikã, người có duyên sẽ trở thành hoàng hậu thì không sợ 
hãi. Thay vì thế, nàng tiến đến và tay cầm lấy dây cương ngựa của đức 
vua. 

Đang ngồi trên ngựa, đức vua dò hỏi xem nàng đã có chồng 
chưa. Khi biết rằng nàng chưa có chồng, đức vua xuống ngựa. Do bị 
mệt vì nẵng gió, ông nằm nghỉ, gối đầu trong vòng tay của nàng. Sau 
khi nghỉ mệt xong, đức vua đưa nàng lên ngựa rồi đi vào kinh đô với 
quân binh theo hầu. Đức vua cho người đưa nàng về nhà cha mẹ nàng. 
Chiều hôm ấy, đức vua cho người đem xe hoa dành cho hoàng hậu 
đến nhà của Mallikã, để rước nàng về cung trong nghỉ lễ long trọng. 
Sau đó, đặt nàng trên chỗ ngôi được sắp xếp theo nghỉ lễ, ghế ngồi 
được làm bằng các loại ngọc báu, và nàng được tôn phong làm chánh 
hậu. Kế từ ngày hôm ấy, Mallikã trở thành chánh hậu được sủng ái. 

(Những chỉ tiết này dựa vào bộ chú giải Bổn sanh, cuốn 3, 
Sattaka NÑIpäta; I0- Kummasapindi Jãtaka). 

Như vậy, hai người mang tên Mallikã - Mallika hoàng hậu của 
vua Kosala là con gái của người bán hoa, Mallikã vợ của tướng quân 
Bandula là con gái của một trong những vị hoàng tử Malla. 
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ĐÉ THÍCH SỞ VÂN 
Bài kinh Hộ trì Ätãnãtfiya được giảng dạy như thế nào 


Vào một thuở nọ, Đức Phật đang ngụ ở tịnh xá, trên núi 
Gijjihakuta gần Rãjagaha. Trong thời gian ấy, bốn vị thiên vương 
Dhatarattha, Virulaka, Viripakkha và Kuvera, tổ chức một hội nghị tại 
thành phố chư thiên Ätãnãtiya là chỗ ngụ của Kuvera. Sau khi họ sắp 
xếp cân thận việc bảo vệ cõi Tãvatimsa, trú xứ của Sakka, vua của chư 
thiên (chống lại các Asura) ở bốn hướng, sử dụng những đám yakkha 
(dạ xoa), gandhabba (càn-thát-bà), kưnbhanda (cưu-bàn-trà) và nãga 
(long vương). Họ soạn ra những bài kệ gọi là 4/ãnaJiya Paritta - Chủ 
đề bảy vị Phật (trước thời Đức Phật Gotama). “Bất cứ ai coi thường và 
chống báng Giáo Pháp của Đức Phật sẽ chịu sự trừng phạt đặc biệt”, 
họ công bố. Họ cũng bố trí ở bốn hướng bốn nhóm lớn yakkha, 
gandhabba, kưnbhanda và nãga đề bảo vệ cho chính họ. Lúc nữa 
đêm, họ đi đến Đức Phật trong tướng mạo rựa rỡ chói sáng, hào quang 
của họ ngập tràn khắp vùng núi Gijjhakuta. Sau khi đến Đức Phật và 
đảnh lễ Ngài, họ ngồi ở nơi thích hợp. 

(Chú ý: việc chư thiên ngồi trước mặt Đức Phật là điều bất 
thường, họ thường đứng. Nhưng ở đây họ đang ngồi, do sự tôn kính đối 
với bài kinh 4ƒãnafiya Paritta - Chú giải). 

Hội chúng yzkkha mà đến chung với Tứ Thiên vương, họ cư xử 
theo những cách khác nhau trước sự hiện diện của Đức Phật. Một sỐ 
đảnh lễ Đức Phật, rồi ngồi ở một nơi hợp lẽ. Một số trao đôi những lời 
tán dương Đức Phật, rồi ngồi ở một nơi hợp lẽ. Một số chắp tay hướng 
về Đức Phật, rồi ngồi ở một nơi hợp lẽ. Một số xưng tên họ và ngồi 
xuống ở nơi thích hợp. Một số lặng lẽ ngồi xuống. 

Trong hội chúng chư thiên Ấy, Vessavanna đã bạch với Đức 
Phật bằng những lời sau đây: 

“Bạch Đức Thế Tôn! Trong sỐ những dạ xoa hùng mạnh - một 
số dạ xoa có lòng tịnh tín nơi Đức Phật, trong khi số khác thì không. 
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Những dạ xoa có quyền lực bực trung và bực hạ cũng vậy. Bạch Đức 
Thế Tôn! Phần lớn dạ xoa không có lòng tôn kính Đức Thế Tôn 
(nghĩa là chúng không thích Đức Thế Tôn) bởi vì Đức Thế Tôn thuyết 
pháp dạy tránh sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dỗi và uống các chất 
say. Trong khi các dạ xoa nói chung thì sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói 
dối và uống các chất say - đối với những dạ xoa mà không có giới thì 
ngũ giới là vật cản (anathema). 

“Bạch Đức Thế Tôn! Có nhiều vị tỳ khưu, những đệ tử của 
Đức Thế Tôn sống trong những tịnh xá nơi xa xôi. Những nơi xa xôi 
ấy là những chỗ thường có những dạ xoa rất hùng mạnh, không tôn 
kính Đức Thế Tôn. Để làm phương tiện hộ trì cho các vị tỳ khưu, tỳ 
khưu ni, nam và nữ cư sĩ của Đức Thế Tôn, để làm cho tứ chúng có 
niềm tin, giúp họ thoát khỏi sự quấy rối của các dạ xoa và có đời sống 
an lạc, thanh nhàn trong tất cả bốn oai nghi. Cầu xin Đức Thế Tôn hãy 
dạy cho họ bài kinh Atanätiya Paritta”. 

(Ở đây, Vessavanna làm người xướng ngôn đại diện cho Tứ 
Thiên vương bởi vì vị ấy hay gần gũi Đức Phật và cũng là người 
xướng ngôn hoàn hảo). 

Đức Phật chấp nhận lời đề nghị của Vessavanna bằng cách im 
lặng. 

Khi thấy rằng Đức Phật chấp nhận lời đề nghị của mình, 
Vessavanna đọc lên bài kinh Ätãnãtiya Paritta như vầy: 


Atäanäfiya Paritta (Pä]i) 


(1) Ứipassissa ca namatthu, cakÂU manfassa sirima1o, 
SIikhisspi ca namatthu, sabbabhutãnu kampino. 

(2) Vessabhussa ca namatthu, nhaãfakassa fapassino, 
Namatthu Kakusandhassa, marasena pamaddino. 

(3) Konãgamanassa namatthu, brahmanassa Vvusima1o. 
Kassapassa ca namafthu, Vippamufttassa sabbadhi. 


(4) Añgirassasa namafthu, sakyapuftassa sirt mafo, 
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®) 


(6) 


Œ) 


(8) 


@Ø) 


(10) 


q1) 


(12) 


(13) 


(14) 


(15) 


(16) 


q7) 


(18) 


Yo man dhammam desesi, sabbadukkhaäpanudandam. 
Ye cap! nibbuta loke, yathabhutam vipassisum, 

Te Jana apisunatha, mahqn1a vitasarada. 

Hiram devamanussanam, yam namassanfi Gotamam, 
VỊJJ]acarana sampanfiam, mahantam vitasaradam. 
Yatfo uggacchafi suriyo, adicco mangdal maha, 
Yassasugacchamanassa, samvaripi niruj}haH, 

Yassa suggafi suriye, đivasofl DaVMCC4HI. 

Rahadopi tattha gambhiro, samuddo sariodako, 
Evam tam tattha Jjanamii, samuddo saritodako. 

Ho sã purima địsa, itỉ nam acikkhafi jano, 

Yam đisam abhipalehti, maharqja yassassiso. 

Gandhabbanam adhipdafi, dhataratthoti nãma so, 
Ramaf nacca gitehi, dandhabbehi purakkhalo. 
PutỞtapi tassa bahavo, ekanamdfi me sutam, 

Asitim dasa eko ca, indanama mahabbadla. 

Te capi Buddham disvana, Buddham adicca 
bandhunam, 

Duratova namassanfi, mahantam vĩiftasaradam, 
Namo te purisa Jañña, namo fe purisuifama. 
Kusalena samekhasi, amanussapi tam vadanti, 
Sutam netarnú abhinhaso, tasmã evam vademase 
Jinam vandatha Gotamam, jinam vadãma Gofamar. 
VỊJacarana sampannain Buddham vandaãma Gotama1. 
Yena peta pavuccarmfi, pisuna pi{thimarnsika, 
Panatipatino ludda, coraä nekatika janã. 
lo sa dakkhina disã, 

Hrỉ nam ãcIkkhafi Jano. 

Yam disam abhipaleti, 

Mahardja yasassi so. 

Kumbhandanam adhipati, Virulho iti nãma so. 
RamafT nicca gitehi, kumbhandehi purakkhato. 
Puttapi tassa bahavo, ekanarmdfi me su1a, 


3ó 


(9) 


(20) 


21) 


(22) 


(23) 


(24) 


(25) 


(26) 


Œ7D 


(28) 


(2) 


(30) 


G1) 


(32) 
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Asitim dasa eko ca, indanama mahabbadla. 
Te ca pi Buddham disavana, Buddham adicca 
bandhunam 
Dũuratova namassanfi, mahãntam vifasaradam. 
Namo te purisa Janna, namo te purisuiama. 
Kusalena samekhasi, amnanussãpi tam vandanfi 
Sutam netani abhinhaso, tasmã evam vademase 
Jinam vandatha Gotamam, jinam vandama Gotamdm. 
VỊJacarana sampannain Buddham vandãma Gotama1. 
Yattha coggacchafl suriyo, adicco mangda]i maha, 
Yassa coggaccha mãnassa, divasoDI nrwJJhati. 
ŸYassa cOoggdf€ SHFIV€, SaqvarIfI pavuccqfH. 
Rahadopi tatha gambhiro, samuddo saritodako 
kvam tam tattha Janamti, samuddo saritodaRo. 
Ho sã pacchima disa, iHHỀ nam acIkkhafjano, 
Yam disam abhipaleti, maharđjã yasassi s0. 
Naganañ ca adhipati, viripakkho tỉ nãma so, 
Ramaf nacca gitehi, nagehi purakkhato. 
Puttapi tassa bahavo, ekanamádti me sufam, 
Asiri dasa eko ca, indanama mahabbala. 
Te capi Buddham disvaãna, Buddham adicca 
bhandunam. 
Duratova namassanfi, mahãntam vifasaradam. 
Namo te purisa janna, namo ír purisuftama. 
Kusalena samekhasi, amanussapi tam vandanfi 
Sutam netan abhinhaso, tasmã evam vandemase. 
Jinam vandatha Gotamam, jinam vandama Gotamdm. 
VỊJacaran sampannam, Buddharh vandaäma ŒGotamam. 
Yena uttara kurH ramad, mahãneru sudassano, 
Manussa tattha jãyqnti, anama apariggaha. 
Na te bỰam pavapami, napi nĩyanfi nangadla, 
Akafthapakimam salim, paribhufjanti mãnusa. 
Akanam athusam suddham, sugandhan 
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(33) 


(34) 


(35) 


(36) 


37) 


(38) 


(39) 


(40) 


(41) 


42) 


tandulapphalam, 

Tungikre pacitavana, tato bhunjanti bhojanqam. 
Gavim ekakhurarn katva, anuyanfi đisodisam, 
Pasurh ekakhuran katva, anuyanfi đisodisam. 
Irhừn vã vahanam katva, anuyanfi đisodisam, 
Purisam vahanam katva, anuydanfti disodisam. 
Kumarin vãhanam katva, anuyanHi disodisam 
Kumararn vahanam katfva, anuyanfi disodIisam. 
Te yane abhiruhitva 

Sabba địsa anupariyayqnti, 

Pasara fassq raJIn0. 

Hatthiyanam assayanam, dibbam yanam apa{thitam, 
Paãsada sivikã ceva, maharajassa yasassino. 
Tassa ca nagarä ahu, 

Antakikkhe sumuapia. 

Alanata kusinafä parakusinafä, 

Na†asuriya parakusifandfa, 

Uttarena kasivam1o, 

Janoghamaparena ca, 

Nanavutfiyo ambara ambara vafiyo 

Alaka mandã rajadhanï. 

Kuverassa kho pana mmaharđjassa visanaã nãma 
Rajadham, 

Tasma kuvero mahãrdqjã vessavaIIOfi pavuccdfi. 
Paccesanto pakasenti 

Tatola taHala tatotala 

jasi tejasi tat0jasr 

Suro raja qri††ho nem. 

Rahadopi tattha dharaI nãmga, 

Yato meghä pavassanfi 

fassa yato pafãyqHnH, 

Sabhapi tattha Bhagalavaf nãma. 

Yattha yakkha payirupasanii, tattha nicca phalã 
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rukkha. 

Nana địa gang uyta, mayuHra koñcabhiruda, 

Kokiladihi vagguhi. 

JTvarnrvaka saddettha, atho of{thava cittaka, 

KukutIaka kuliraka, vane pokkharasataRa. 

Suka salika saddettha, danda mãnvakãni ca 

Sobhafi sabbakalam sa, kuveranalimT sadã 

Ho sã uftara đisa, it nam acikkhaf jano, 

Yam đisam abhipaleti, maharđjq yasassi so, 

Yakkhananca adhipati, Kuvero iti nãma so, 

RamafI nacca gitehi, yakkheheva purakkhato. 

Puttapi tassa bahavo, ekanamđfi me suiam, 

Asitim dasa eko ca, inda nãma mahabbala. 

Te capi Buddham disvana, Buddham adicca 

bandhumam, 

Dũrafova namassanfi, mahatam vita sãradam. 

Namo te purisaJaĩna, namo te pIVrisuftama 

Kusalena samekhasi, amanussapi tam vandanfti 

Sutam netan abhinhaso, tasma evam vademase. 

Jinarn vandatha ŒGotamam, jinam vandãma ŒGofamar, 

W†jjacarana sampannam, Buddham vandama Gotamam 
e Đây là bài kệ Hộ trì Atãnãtiya 


Rồi Vessavanna bạch rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Đây là bài 
kinh Ä/ãnãtiya Parita được dùng để làm phương tiện hộ trì cho các tỳ 
khưu, tỳ khưu ni, cận sự nam, cận sự nữ giúp họ thoát khỏi sự quấy 
rầy của các dạ xoa và có được đời sống an lạc, thảnh thơi trong tất cả 
bốn oai nghi. Bạch Thế Tôn! Nếu một dạ xoa (yakkha) hay một càn- 
thát-bà (gandhabba) hay cưu-bàn-trà (kưmbhanga) hay long vương 
(nãga) nhập vào với ý định quấy rối bất cứ vị tỳ khưu, tỳ khưu ni, nam 
hay nữ cư sĩ mà đã học thuộc lòng bài kinh Hộ trì (Pari/a) này, thì dạ 
xoa ấy sẽ không được tôn kính ở trong làng mạc hay trong thị trấn 
thuộc đặc quyền của con (cho phép hoặc không cho phép chúng được 
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tôn kính như vậy). Bạch Đức Thế Tôn! Dạ xoa ấy sẽ không có cung 
điện riêng hay được con cho phép để thường trú trong thành phố 
Alakamandãä của con.” Sau khi nêu ra với Đức Phật việc tước mất 
quyên lợi đối với đạ xoa ương ngạnh, v.v... Vessavanna tiếp tục thưa 
rằn: “Cũng vậy, nếu có những dạ xoa ương ngạnh không tuân theo uy 
quyền của Tứ Thiên vương, và trong trường hợp có những dạ xoa 
ngang bướng định nhập vào và quấy rầy bốn hàng đệ tử của Đức Phật; 
ba mươi tám vị thiên tướng như Inda, Soma, Varuna được cầu đến và 
trình bảy, mô tả các chỉ tiết.” Sau đó Vessavanna cáo từ Đức Phật 
băng những lời sau đây: “Bạch Đức Thế Tôn! Chúng con có nhiều 
công việc phải làm. Chúng con sẽ đi đây.” 

Đức Thế Tôn nói: “Này các Đại hộ vương, các người biết lúc 
nảo nên đi (nghĩa là các người có thể đi theo ý thích).” 

Khi ấy, Tứ Đại thiên vương đứng dậy khỏi chỗ ngôi, đảnh lễ 
Đức Phật và biến mất ngay nơi đó. Chúng dạ xoa mà đến chung với 
Tứ Đại thiên vương cũng cáo từ Đức Phật bằng nhiều cách khác nhau 
như lúc đến. Một số đứng dậy đề đảnh lễ Đức Phật và biến mắt tại đó; 
một số trao đổi với Đức Phật bằng những lời đáng nhớ và biến mất tại 
đó; một số chắp tay hướng về Đức Phật và biến mất tại đó và một số 
chỉ biến mất mà không nói gì. 


Đức Phật kế lại câu chuyện về cuộc viếng thăm 
của Tứ đại Thiên Vương 


Sáng hôm sau, Đức Phật kế lại cho các tỳ khưu nghe cuộc 
viêng thăm của Tứ Đại Thiên vương và tụng bài Ätãnãtiya Paritta. Rồi 
Ngài nói: 

“Này chư Tỳ khưu! Hãy học thuộc lòng bài kinh Atänätiya 
Paritta này. Hãy học đi học lại nhiều lần, hãy làm cho ghi nhớ. Này 
chư tỳ khưu! Bài kinh Atänätiya Paritta có lợi ích cho tất cả. Bài kinh 
dùng làm phương tiện hộ trì cho các tỳ khưu, tỳ khưu ni, nam cư sĩ, nữ 
cư sĩ. Bài kinh có thể giúp họ thoát khỏi sự quấy rối của các dạ xoa và 
dẫn đến đời sống an ôn, thanh thản trong tất cả những oai nghỉ.” 
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Oai nghỉ tụng bài kinh Atãnätiya Paritta 


Người tụng kinh Ätãnãtiya Paritta phải có kiến thức hoàn toàn 
về bài Paritta ấy cả lời lẫn nghĩa, vị ấy có khả năng đọc đúng mỗi chữ. 
Nếu xảy ra lỗi lầm nào trong cách phát âm hay trong việc tụng đọc 
kinh thì hiệu quả của việc tụng đọc kinh sẽ không cao. Hiệu quả của 
bài kinh tùy thuộc vào sự tụng đọc. 

Nếu người tụng đọc với động cơ kiếm lợi cho bản thân trong 
việc học và tụng đọc bài kinh Paritta thì sẽ không thành tựu. Người 
tụng, đầu tiên phải có động cơ là ước muốn thoát khỏi luân hồi và 
tụng với thái độ mong cầu hạnh phúc đến tất cả (Chú giải về phẩm 
PãrItta vagga). 

Trong việc trục dạ xoa đã nhập vào người khác, trước hết nên 
tụng các bài kinh Metta Sutta, Dhajagga Sutta, Ratana Sutta. Nếu tụng 
những bài kinh ấy mà không có kết quả thì mới tụng bài kinh 
Atanäatiya Paritta. 

Vị tỳ khưu đứng ra tụng bài kinh Atãnätiya Paritta này nên kiên 
tránh các loại bánh làm bằng bột nhào, cá, thịt và những đồ mặn khác. 
Cũng không trú ở bãi tha ma. Lý do là dạ xoa thích các loại vật thực 
này và thích đến những bãi tha ma để có cơ hội nhập vào người dễ 
dàng hơn. 

Chỗ mà bài kinh Paritta được tụng nên được phết bằng phân bò 
tươi. Một chỗ ngôi sẽ được dành cho người tụng và người tụng phải 
cần lưu ý đến sự sạch sẽ của cơ thê. 

Vị tỳ khưu tụng bài kinh Paritta này nên được đưa đến chỗ đã 
được sắp xếp tại nhà của người bị nhập, xung quanh có những người 
bảo vệ. Không nên tụng ở ngoài trời. Nên tụng trong phòng có che 
chăn cân thận, có người bảo vệ đứng quanh. Người tụng phải có thái 
độ mong cầu hạnh phúc đến tất cả (tức là luôn cả dạ xoa ương ngạnh). 
Sự rải tâm bác ái là sự an toàn bên trong của người tụng, còn những 
người bảo vệ là sự an toàn ở bên ngoài. Những sự đề phòng này cần 
thiết để cho việc tụng đọc không bị phiền nhiễu. 
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Trước hết, người bệnh cần phải được hướng dẫn thọ trì Ngũ 
giới, sau đó mới tụng bài kinh Paritta cho người ấy. Những biện pháp 
này sẽ chấm dứt sự quấy rối của đạ xoa. 

Nếu dạ xoa không buông tha bệnh nhân sau khi tụng đọc xong 
bài kinh Paritta, thì bệnh nhân nên được đưa đến tịnh xá ở trong khuôn 
viên của chùa. Chỗ người bệnh năm có thờ tượng Phật và những ngọn 
đèn được đốt lên để cúng dường Đức Phật. Khuôn viên chùa khi ấy 
phải được quét sạch sẽ. Những bài kệ an lành (của bài kinh Mangala 
Sutta) nên được tụng đọc trước tiên. Rồi một sự công bố vang lên đề 
các vị tỳ khưu khác tụ họp tại khuôn viên chùa. Trong khu vườn ở tịnh 
xá sẽ có một cây đại thọ nào đó, nơi mà vị thọ thần cư ngụ. Một vị tỳ 
khưu đại diện đi đến công bố và nói rằng: “Thưa các yakkha!l Tăng 
chúng cần sự có mặt của quý vị.” Các yakkha mà trú ngụ trong khu 
vực ấy (bao gồm dạ xoa đã nhập vào người bệnh, không thể làm ngơ 
với lời mời trân trọng của vị tỳ khưu vì không dám xem thường oal 
lực của Đức Phật và Tứ Đại thiên vương). 

Khi ấy, người bệnh cần được hỏi: “Ngươi là ai?” (Việc hỏi 
bệnh nhân ở đây là hỏi dạ xoa mà đã nhập vào người bệnh nhân). Khi 
dạ xoa khai ra tên của mình thì các vị tỳ khưu nên nói: “Này bạn! 
Chúng tôi xin chia phước của chúng tôi bao gồm sự cúng dường hoa, 
chỗ ngồi và những vật thực đến chư Phật. Chư Tăng đã tụng những 
bài kinh an lành để đem đến lợi ích cho bạn. Những bài kinh này là 
món quà thân ái của chư Tăng dành cho bạn. Bây giờ, vì sự tôn kính 
chúng Tăng, hãy buông thả bệnh nhân.” 

Dạ xoa ương ngạnh nên đáp lại lời yêu cầu của chư tỳ khưu 
Tăng đã được thực hiện bằng tâm từ. Nếu dạ xoa không đáp ứng, thì 
nên có sự cầu khẩn đến 38 vị thiên tướng như Inda, Soma, Varna, và 
lời cầu khẩn được nói như sau: “Hỡi các vị thiên tướng! Như các vị 
biết đấy, vị dạ xoa này đã khinh thường lời yêu cầu của chúng tôi đã 
được thực hiện băng lòng từ. Bởi vậy, chúng tôi phải sử dụng đến 
quyền lực của Đức Phật.” Sau khi thông báo cho các vị thiên tướng 
biết sự cần thiết phải cần đến bài kinh Ä{ãnãtiya Paritta bằng những 
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lời như vậy, việc tụng đọc bài kinh Paritta ẫy nên được thực hiện. Đây 
là cách dành cho bệnh nhân là cư sĩ. 

Trường hợp vị tỳ khưu bị dạ xoa nhập vào thì chỗ các vị tỳ 
khưu cu hội phải sạch sẽ. Một sự công bố lớn về sự hội họp của chúng 
tỳ khưu được thực hiện để chia phước đến dạ xoa ương ngạnh (về 
những lễ vật cúng dường bằng hoa, v.v... đến Đức Phật) và một lời 
yêu cầu mát mẻ để vị ấy xuất ra. Chỉ khi nào dạ xoa không đáp ứng 
yêu cầu thì bài kinh Atänätiya Paritta mới được tụng lên. (Đây là cách 
thức dành cho người bệnh là các vị Tỳ khưu). 


Bài kinh của Đức Phật dành cho Sakka: Sakka Pañha Sutta 


Vào một thuở nọ, Đức Phật đang trú ngụ ở hang động Indasaäla, 
ở đó có cây đại thọ Odina wodier, trên sườn đồi Vediyaka gần 
Rãjagaha, ở phía bắc của ngôi làng Bả-la-môn Ambasanda, nằm ở 
hướng đông của kinh thành RãJagaha, trong xứ Magadha. 

(Ngôi làng được gọi là Ambasanda bởi vì nó nằm ở một bên 
của khu vườn xoài. Đồi Vediyaka, tên của nó lấy từ khu rừng cây 
thắng đứng như những cột trụ, và thân cây tròn duyên dáng như những 
cột trụ bằng ngọc sapphire mọc lên quanh đồi. Động Indasãla, tên của 
nó lẫy từ cây Odina wodier, đứng ở lối vào của nó. Ban sơ, nó là hang 
động bằng đá thiên nhiên mà về sau có chạm trổ thêm). 


Những dấu hiệu về cái chết sắp xảy đến với Sakka 


Khi Đức Phật đang trú ngụ ở động Indasäla nơi có cây Odina 
wodier đứng trên sườn đồi Vediyaka gần Rãjagaha, thì năm hiện 
tượng báo hiệu cái chết đến với Sakka. (Những hiện tượng này là: (1) 
hoa trang điểm trên nØƯỜi Của VỊ ây héo úa, y phục bị lắm nhơ, (3) mồ 
hôi toát ra, (4) thân tướng bị suy giảm, (5) tâm buôn bã ). Sakka biết 
rõ những hiện tượng nảy và tự nhủ: “Than ôi! Thọ mạng của ta sắp hết 
rôi!” 
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Khi năm hiện tượng này báo hiệu cái chết sắp xảy đến với chư 
thiên mà có phước tích lũy ít từ quá khứ, họ sẽ lo nghĩ về kiếp sau của 
họ. Chư thiên có nhiều phước tích lũy từ trước thì nhớ đến những 
thiện nghiệp trong quá khứ của họ như bố thí, giữ giới; nhờ vậy mà 
họ đạt được trạng thái tâm bất loạn và được đảm bảo sự tái sanh tốt 
đẹp ở những cõi chư thiên cao hơn. 

Đối với Sakka, vị ấy sợ hãi và thối chí. Vì bấy giờ vị ấy sẽ mất 
tất cả những tánh chất vĩ đại của Sakka, đó là: cõi trời Tãvatimsa rộng 
mười ngàn do tuần, cung điện Vejayantãä cao một ngàn do tuần, hội 
trường Sudhammã rộng ba trăm do tuần dùng để nghe pháp, cây san 
hô Pariochattaka cao một trăm do tuần và một vũ đài Pandukambalãä 
bằng ngọc dài 60 do tuần, rộng 50 do tuần và cao mười lăm đo tuần; 
hai mươi lăm triệu tiên nữ; chư thiên tùy tùng là cư dân của cõi trời 
Tãvatimsa và CatumaharaJa, những khu vườn chư thiên có tên là 
Nandavana, vườn Cittalatä, vườn Missaka, vườn Phãsuka. 

Khi ấy, Sakka suy nghĩ: “Có vị Sa môn hay Bà-la-môn nào ở 
ngoài Giáo pháp của Đức Phật mà có thê làm nguôi ngoai nỗi lo âu và 
sợ hãi của ta về cái chết, và giúp ta duy trì vương quyền cai quản các 
vị chư thiên không?” Vị ấy không thấy có một ai, vị ấy tiếp tục suy 
xét và nghĩ về Đức Phật. Đức Phật có thể làm nguôi ngoai nỗi lo lắng 
và sợ hãi vốn đã làm khổ hằng trăm ngàn vị Sakka như ta.” Như vậy, 
vị ấy có ước muốn mãnh liệt là đi đến yết kiến Đức Phật. 

“Hiện bây giờ Đức Phật đang trú ngụ ở đâu?” vị ấy suy xét. 
Sakka thấy Đức Phật đang trú ngụ ở hang động Indasäla, nơi có cây 
Odina wodier mọc trên sườn đồi Vediyaka, gần Rãjagaha. Sakka nói: 
“Này các bạn! Lành thay nếu chúng ta đi đến yết kiến Đức Thế Tôn.” 
Chư thiên đáp lại: “Hay lắm! Thưa thiên chủ!” 

(Ở đây, thời gian và các tình huống về chuyến viếng thăm Đức 
Phật của Sakka cần lưu ý. Trước đó vài ngày Sakka đã viếng thăm 
Đức Phật tại tịnh xá Jetavana trong hội chúng gồm những người hầu 
thân tín của vị ấy, như Mãtali nhưng không có đông đảo tùy tùng. Vào 
lúc ấy, Đức Phật thấy răng Sakka chưa chín muồi để giác ngộ và biết 
rằng sau hai hoặc ba ngày, vị ấy sẽ bị ám ảnh bởi cái chết sau khi thấy 
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những hiện tượng báo điềm sắp xảy ra. Khi đó vị ấy sẽ đi đến Đức 
Phật trong hội chúng chư thiên từ cõi Tãvatrnsa và cõi 
Catumahärãjika để hỏi mười bốn câu hỏi. Vào lúc kết thúc câu hỏi liên 
quan đến pháp xả, vị ấy sẽ chứng đắc quả thánh Nhập lưu cùng với 
tám chục ngàn chư thiên của hai cõi Tâvatimsa và CatumaharaJika). 
Khi thấy tình huống này, Đức Phật trú trong định của arahaffa-phala 
để Sakka không có cơ hội gặp Ngài. 

Về phần Sakka, vị ấy suy nghĩ như vầy: “Ba ngày trước Đức 
Phật đã không cho ta thính pháp khi ta đến gặp Ngài một mình, có lẽ 
do ta không có đủ duyên để giác ngộ. Đức Phật có thông lệ là đi đến 
tận cùng thế giới đề thuyết pháp nếu có người nào đó đủ duyên đề giác 
ngộ. Thời gian này nếu ta đi đến gặp Đức Phật cùng với thiên chúng, 
thì chắc sẽ có tối thiểu một vị thiên nào đó có đủ duyên và Đức Phật 
sẽ thuyết pháp đến vị ấy. Bằng cách ấy, ta sẽ có cơ hội nghe pháp mà 
sẽ làm nguôi ngoai tâm phiền não của ta.” Đó là lý do khiến vị ấy kêu 
gọi chư thiên cõi Tãvatimsa đi cùng với vị ấy. (Điều này được giải 
thích trong bộ Chú giảI). 

Sau đó Sakka, qua dòng suy nghĩ thứ hai, vị ấy nghĩ rằng thật 
không thông minh để đi thắng đến Đức Phật cùng với thiên chúng từ 
hai cõi CatumahäräaJa và Tavatimsa: “Xem ra, ta hơi thiếu cung cách, 
vị thiên Pañcasikha này rất quen với Đức Phật, thường hay đến hầu hạ 
Ngài. Vị ấy có đặc quyền được gặp Đức Phật và tự do nêu ra các câu 
hỏi. Lành thay! Nếu ta bảo vị ấy đến trước báo tin có ta đi đến yết 
kiến Đức Phật và khi được sự cho phép của Ngài - ta mới đặt ra những 
câu hỏi trước Đức Phật.” Do đó, vị ấy nói với Pañcasikha: “Này 
Pañcasikha, Đức Phật hiện đang trú ngụ tại hang động Indasala, ở đó 
có cây Odina wodier mọc trên sườn đồi Vedayika, gần Rãjagaha. Này 
Pañcasikha! Lành thay nếu chúng ta đi đến gặp Đức Phật ở đó.” 

“Thưa vâng! Thiên chủ.” Rồi Pañcasikha mang theo cây đàn 
Beluvapandu và gảy nó theo bài ca, nhờ đó chư thiên biết rằng Sakka 
sắp đến một nơi nào đó, và họ đứng cạnh Sakka. 

Khi nghe nhạc hiệu của Pañcasikha, chư thiên Tãvatimsa sẵn 
sàng lên đường. Bằng khoảng thời gian người đàn ông mạnh khỏe vừa 
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duỗi cánh tay đã co lại hay co lại cánh tay đã duỗi ra, họ thình lình 
xuất hiện trên đồi Vedayika, nằm về hướng bắc của ngôi làng Bà-la- 
môn Ambasanda, nằm ở hướng đông của thành phố Rãjagaha, trong 
quốc độ Magadha. 

Lúc bấy giờ, ngọn đồi Vediyaka và ngôi làng Bả-la-môn 
Ambasanda rực rỡ ánh sáng của chư thiên. Dân chúng sống trong khu 
vực ấy lấy làm kinh ngạc khi nhìn thấy ánh sáng rực rỡ khác thường. 
“Hôm nay ngọn đổi Vedayika hình như đang cháy! Có rất nhiều vầng 
sáng rực cháy trên ngọn đổi Vedayika và trên ngôi làng Bà-la-môn 
Ambasanda! Có chuyện gì lạ thế?” Mọi người bàn tán với nhau trong 
sự kinh ngạc, râu tóc họ dựng đứng. 

(Cần chú ý rằng cuộc viếng thăm Đức Phật của Sakka và thiên 
chúng xảy ra rất sớm. Họ có mặt ở đó ngay sau khi trời tối, trẻ con 
cũng chưa đi ngủ. Chư thiên và Phạm thiên có thông lệ đến yết kiến 
Đức Phật vào khoảng nửa đêm. Nhưng hiện giờ, Sakka rất lo lắng khi 
nghĩ về cái chết của mình nên đã đi đến trong canh đầu của đêm). 

Rồi Sakka nói với Pañcasikha: “Này Pañcasikhal Chư Phật 
thường trú trong thiền (na). Nếu đúng lúc Đức Thế Tôn đang trú 
trong thiền thì thật không thích hợp cho một người như ta là kẻ chưa 
thoát khỏi tham, sân, si. Này Pañcasikha, bây giờ ngươi hãy đi và xin 
phép Đức Phật để được yết kiến Ngài. Sau khi được sự cho phép rồi, 
chúng ta sẽ đến gần Đức Phật.” 

“Lành thay! Thưa Thiên chủ.” Rồi mang theo cây đàn 
Beluvapandu trong cánh tay trái, vị ấy đến gần hang động Indasäla. 
Pañcasikha đứng ở vị trí không quá gần, không quá xa với Đức Phật, 
đứng ở một khoảng cách vừa phải, từ chỗ mà Đức Phật có thể nghe 
tiếng nhạc của vị ấy. 


Những bài ca của Pañcasikha ăn khớp với tiếng nhạc từ 
cây đàn Beluvapandu của vị Ấy 
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vị trí thích hợp ấy, vị thiên Pañcasikha vừa đánh đàn vừa ca 


những bài hát mang chủ đề về Đức Phật, đức Pháp và đức Tăng, bậc 
A-la-hán và về các dục lạc. 


() 


2) 


) 


Vande te pitaram bhadde tìnbaru suriyavacchase 
yena jãtãsi kalyanT Ananda jananï mama. 

Người yêu cao quý của ta có nước da 

rực rỡ như mặt trời chói sảng, 

Con cháu của chúa Tambarul 

Nàng xinh đẹp diệu kỳ, 

Có năm mỹ tướng của nữ giới, 

Nguồn hi lạc của ta. 

Vì sự yêu dấu của ta đối với nàng. 

Ta xm tin kính người cha Timbaru của nàng. 


Vatova sedatam kanto pãn1yam va pipsafo 
Angrasi piyamesi dhammo arahatamiva. 
Aturasseva bhesajjam bhojanam va jighacchafo 
Parinibbapaya mam bhadde jalatamiva varina. 


(2-3) “Hỡõi người yêu dâu có nước da sáng chói! 


(@ 


Cũng như người đàn ông đồ mồ hôi gặp làn gió mát, 
Như người khát nước gặp nước uống, 

Như bậc A-la-hán nghe Chánh Pháp, 

Như người đói được ăn vật thực, 

Như người đau gặp thuốc, 

Cũng như nước đập tắt đám lửa ái dục trong ta! 


Sitokadam pokkharanirm yuttam 1ñJakkhare nung, 
Nãgo ghammabhitafIova ogahe te thamidaram. 

Như con voi lớn có ngả gặp cơn nóng nực 

Muốn lội vào dòng nước mát trong hồ sen, 

Ta cũng vậy, muốn đi vào lồng ngực mềm mại của nàng. 


(5) Accankusova nãgova jitam me tufftaftomaram 
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Kaâranam nappajanami sammatto lakkhanuruya `. 

HõiI công nương cao quý của ta! Như con voI có 
ngà lớn, 
Trong thời kỳ sung mãn, coI thường cọc nhọn 
khống chế do bị mù quáng bởi dục tình. 
Ta cũng vậy, bị say đắm bởi cặp đùi duyên dáng 
của nàng. 

Nên đã mù quáng bởi dục tình. 


(6) Tayi gedhitaciftosmmi ciam viparinamitam 
Patigantumn na sakkomi vamkaghastova ambPujo. 
HỡiI công nương có nước đa sáng chói! 
Ta muốn sở hữu nàng biết bao. 
Như con cá nuốt phải lưỡi câu. 
Không thể nhồ nó ra được. 
Sự mê đắm của ta đối với nàng cũng vậy, 
không thể đảo ngược được. 
Ôi! Tâm của ta quay cuồng biết bao. 


(7) Vamurusaja mam bhadde saja mamh mandalocane 
Palissaja mam kalyani ectam me abhipaHitam. 
Hỡi công nương có đôi chân yêu kiều! 
Mong nàng ôm nhẹ lấy ta. 
Ôi nàng công nương hoàn hảo tuyệt vời! 
Ta khao khát được cái ôm mềm mại của nàng biết bao! 


(8) Appako vata me santo kămo vellitake siyđ, 
Anebhahavo samuppddl arahanteva dakkhina. 
Trước kia ta hầu như không biết về ái dục, 
Nhưng từ khi ta để mắt đến nàng, 

Người có mái tóc uốn cong ở ngọn. 
Thì dục tham khởi sanh trong ta rất nhanh. 
Giống như lòng tịnh tín khởi sanh rất nhanh 
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(9) Yarmn me atthi katam punnam Arahantesu tãdisu. 
Tam me sabbangakalyani taya saddhim vipaccatam. 
HõiI công nương có năm mỹ tướng! 

Trong ta có phước của quá khứ, 
Do sự phục vụ các bậc A-la-hán, các bậc Như T1. 
Cầu mong phước ấy trỗ quả bằng sự kết duyên 
giữa ta và nàng. 
(10) Yazn me atthi katam punnam asamim pathavima- 
ngate. 
Tam me sabbangakalyđni taya saddhin vipaccafqm. 
Hõi nàng trinh nữ có năm mỹ tướng! 
Trong ta có phước quá khứ như bồ thí cúng dường, 
Được làm trên toàn địa cầu này. 
Cầu mong phước ấy trổ quả bằng sự kết duyên giữa 
ta với nàng. 
(11) Sakyapuftova jhanena ekodi nipako sa1o, 
Amatam muni jigIsano tamahäm suriyavacchase. 
Bậc hiền thánh, con trai của dòng dõi Thích Ca 
(sanh ra từ vua Suddhodãna và hoảng hậu Maha Mãy8ä) 
hằng vui thích thiền định 
và thường lui tới nơi vắng vẻ. 
Bậc có chánh niệm và trí tuệ, 
Mong cầu pháp Bắt tử (Niết bản). 
Ôi! Công nương có nước da sáng chói của ta! 
Ta cũng muốn nàng giống như vậy. 


(12)Yathapi muni nandeyya patfva sambothimuftamam 
van nandeyyam kalyani missibhavarn galo taya. 
Ôi! Hiện thân của sự thanh lịch! 
Bậc hiền thánh sau khi chứng đắc Trí tuệ hoàn 
hảo, tối cao 
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(qua bảy pháp thanh tịnh). 

Vụi thích trong sự giác ngộ. 

Cũng vậy, sẽ làm ta vui thích nhiều 
Nếu ta được kết duyên với nàng. 


(13) Sakko ce me varanu dajjã tãvatimsa namissaro. 

Ta ham bhadde vareyyahe evam kamo daJho mama. 
Hỡi công nương yêu dấu của ta! Nếu Sakka, 

chúa của chư thiên, 

Tãvatimsa cho ta chọn một đặc ân. 

Ta sẽ chọn nàng hơn là chúa tế chư thiên. 

HõiI công nương yêu quý của ta! 

Tình yêu của ta đối nàng rất vững chắc. 


(14) Salam va na ciram phullam pitararn te sunedhase. 
Vandamano namassami yassacetadisi pajä. 
Hốõi công nương của ta, có trí thông minh to lớn! 
Như cây san hô bỗng nhiên ra hoa, 
Nàng xuất hiện làm người con gái rực rỡ của 
chúa Timbaru. 
Người mà ta tôn kính do bởi nàng! 

Vào lúc kết thúc những bài ca của Pañcasikha, Đức Thế Tôn 
bèn nói lời khen ngợi: “Này Pañcasikha! Tiếng đàn luýt của ngươi 
hoàn toàn ăn khớp với tiếng hát của ngươi. Không bên nào trội hơn 
bên nào.” 

(Chú thích: Đức Phật khen ngợi Pañcasikha không phải vì Ngài 
yêu thích âm nhạc mà chỉ vì mục đích nào đó. Vì Ngài là bậc A-la-hán 
có tâm bình thản trước tất cả các cảm thọ khô, lạc. Vì Ngài có sáu 
cách xả (Vide Kothiko Sutta of Salayatana Vagga, Samyutta Pal). 
Tuy nhiên, Ngài công khai khen ngợi Pañcasikha để khiến vị ấy biết 
rằng Đức Phật tán thành hành động của chư thiên. Nếu Ngài không 
bảy tỏ sự tán thành thì Pañcasikha rút lui vì hiểu lầm răng vị ấy không 
được khen ngợi. Trong trường hợp ấy, Sakka và tùy tùng sẽ không có 
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cơ hội để nêu ra những câu hỏi và nghe những câu trả lời của Đức 
Phật giúp họ giác ngộ). 

Sau khi khen ngợi Pañcasikha, Đức Phật hỏi vị ấy: “Này 
Pañcasikha, người soạn những bài kệ về Đức Phật, đức Pháp, đức 
Tăng, các bậc A-la-hán và các dục lạc từ bao giờ vậy?” 

Pañcasikha đáp lại rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Vào một thuở 
nọ, khi Ngài đang ngụ dưới cội cây Ajapäla, gần bờ sông Nerañjarä, 
trong khu rừng Uruvela (vào tuần thứ tám sau khi Đức Phật thành 
đạo). Bạch Đức Thế Tôn! Trong thời gian ấy, con đem lòng yêu 
thương SirIyavacchasä, con gái của chúa Timbaru. Còn nảng thì yêu 
Sikhandl, con trai của Mãtali là người đánh xe của Sakka. Bạch Đức 
Thế Tôn! Khi con thấy rằng con sẽ mất Sũriyavacchasã, con bèn đi 
đến cung điện của chúa Timbaru và đánh đàn luýt đồng thời hát những 
bài kệ này về Đức Phật, đức Pháp, đức Tăng, bậc A-la-hán và các dục 
lạc”. (Tác giả lập lại những câu kệ này ở đây).“ Bạch Đức Thế Tôn! 
Khi nghe con đánh đàn luýt và những bài kệ ấy, thì Sũriyavacchasã 
nói với con răng: “Thưa Ngài! Tự thân tôi chưa bao giờ trông thấy 
Đức Thế Tôn, nhưng khi tôi đang múa ở lễ hội của chư thiên cõi 
Tãvatimsa tại hội trường Chánh Pháp, tôi đã nghe nói về Đức Thế 
Tôn. Hôm nay ngài hát lời ca ngợi Đức Thế Tôn và nhờ vậy mà ngài 
có cơ hội gặp được tôi.” Bạch Đức Thế Tôn! Kế từ hôm ấy đến nay 
con không có cơ hội gặp được nàng.” 


Sakka yết kiến Đức Phật 


Sakka lẫy làm hoan hỉ khi thấy Pañcasikha trò chuyện thân mật 
với Đức Phật, bèn nói với vị ấy rằng: “Này Pañcasikha! Khanh hãy đi 
và nhân danh ta bạch với Đức Thế Tôn rằng “Sakka chúa của chư 
thiên và những cận thần của vị ấy cùng với tùy tùng, xin cúi đầu đảnh 
lễ dưới chân Đức Thế Tôn. ” “Lành thay ! Thưa thiên chủ” 
Pañcasikha nói. Sau khi đảnh lễ đưới chân Đức Thế Tôn, vị ấy nói: 
“Bạch Đức Thế Tôn! Các vị quan đại thần của Sakka cùng với tùy 
tùng của họ xin cúi đầu đảnh lễ dưới chân đức Thế Tôn.” 
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Nhân đó, Đức Phật đáp lại: “Này Pañcasikha! Lành thay! Cầu 
chúc cho Sakka, quan đại thần và đoàn tùy tùng được an vui. Quả thật 
vậy, tất cả chúng sanh, chư thiên, Phạm thiên, nhân loại, atula, rồng, 
càn-thát-bà đều mong được hạnh phúc.” (đây là cách đáp lại theo 
thông lệ của Đức Phật, đối với chư thiên có oai lực đến yết kiến Đức 
Phật). 

Khi Đức Phật đã nói như vậy, Sakka bèn đi vào hang động 
Indasäla và đảnh lễ Ngài rồi đứng ở một nơi hợp lẽ. Pañcasikha và 
chư thiên Tãvatimsa khác cũng đi theo Sakka vào hang động, đảnh lễ 
Đức Phật và đứng ở một nơi hợp lẽ. 

Động Indasäla không phải là hang động lớn để cung cấp đủ chỗ 
cho chư thiên. Tuy nhiên, lúc bấy giờ hang động không chỉ thoáng 
rộng, dưới mặt đất của nó thường không bằng phăng nay cũng trở nên 
bằng phắng. Bóng tối bên trong cũng nhường chỗ cho hào quang rực 
rỡ của chư thiên, nhưng những vằng hảo quang ấy không rực rỡ bằng 
hào quang của Đức Phật bao quanh thân của Ngài và tỏa rộng tám 
mươi hắc tay. Trong phạm vi ấy, ánh sáng của chư thiên bị lẫn át bởi 
hào quang của Đức Phật. 

Khi ấy, Đức Phật nói với Sakka: “Kỳ diệu thay, Sakka chưa 
từng thấy chính là Sakka, Sakka của dòng họ Kosiya đã tìm cơ hội để 
đến đây giữa nhiều phận sự.” 

Sakka đáp: “Bạch Đức Thế Tôn! Con đã có ý định gặp Đức 
Thế Tôn từ lâu rồi, nhưng có nhiều vấn đề liên quan đến chư thiên 
Tãvatimsa đã giữ con lại.” 

(Trong đọan văn này “nhiều vấn đề liên quan đến chư thiên 
Tãvatimsa,” có thể giải rõ ở đây là Sakka phải đứng ra làm quan toà 
phán xử các vụ tranh chấp giữa chư thiên. Chư thiên làm người nam 
hay nữ ở độ tuôi trưởng thành thì sanh ra ở ngực của chư thiên cha 
mẹ. Những người bạn đời của họ xuất hiện cùng lúc ở trên giường. 
Những người hầu của những cặp vợ chồng chư thiên ấy xuất hiện ở 
quanh giường. Các nô lệ cũng xuất hiện ở bên trong cung điện. Đối 
với các trường hợp rõ ràng thì không có những tranh chấp khởi sanh 
về quyền sở hữu. Chư thiên mà xuất hiện giữa hai ranh giới của hai 
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cung điện, tạo nên nguyên nhân của các cuộc tranh chấp liên quan đến 
vấn đề - ai sở hữu chư thiên ấy? 

Những vụ tranh chấp được khởi sanh về vấn đề ấy, được nêu ra 
trước Sakka để được phán xử. Khi ấy Sakka sẽ phán quyết quyền sở 
hữu của vị thiên, mà xuất hiện gần hơn giữa hai cung điện của chư 
thiên có tranh chấp. Nếu vị thiên xuất hiện ở giữa khoảng cách bằng 
nhau của hai cung điện thì vị thiên sanh ra ấy, quay mặt về hướng 
cung điện nào thì được Sakka công bố là thuộc về cung điện ấy. Nếu 
vị thiên ấy sanh ra không quay mặt về hướng cung điện nảo thì sẽ 
được kết luận bằng cuộc công bồ rằng, không bên nào thăng kiện và vị 
thiên ấy thuộc về Sakka. Đây là đặc điểm trong việc phán xử của 
Sakka trong những vấn đề liên quan đến chư thiên Tãvatimsa. Ngoài 
những phận sự ấy, đời sống thường nhật của chư thiên trong việc thọ 
hưởng dục lạc cũng choáng mất thời gian của Sakka (Chú giải). 

Rồi Sakka tiếp tục: “Bạch Đức Thế Tôn! Trong một dịp khác 
(tức là cách ba ngày trước), Đức Thế Tôn đang ngụ ở tịnh xá tại 
Sãvatthi (trong Hương Phòng được xây dựng bằng gỗ chư thiên, do 
vua Pasenadi của nước Kosala dâng cúng). Bạch Đức Thế Tôn! Con 
đã đến đó với hy vọng được đảnh lễ Ngài, nhưng vào lúc ấy Ngài 
đang nhập định. BhuJatI, hoàng hậu của Vessavamna, Đại hộ thiên 
vương đang đứng trong tư thế tôn kính bên cạnh Đức Thế Tôn. Con 
nói rằng “Này hoàng hậu, thay mặt ta trình với Đức Thế Tôn: “ Bạch 
Đức Thế Tôn! Sakka, chúa của chư thiên và các quan thần cùng với 
tùy tùng của họ xin được cúi đầu đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn. 
Bhũjita bèn đáp lại: “Thưa Thiên chủ! Bây giờ không phải là lúc để 
gặp Đức Thế Tôn. Thế Tôn đang trú trong cảnh văng lặng.” Khi ấy 
con nói với nàng: “Này hoàng hậu! Vậy thì khi nào Đức Thế Tôn xả 
thiền (phala-samaparri) thì hoàng hậu hãy nhân danh ta bạch với Ngài 
rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Sakka, chúa của chư thiên và các đại thần 
cùng với tùy tùng của họ xin được cúi đầu đảnh lễ dưới chân Đức Thế 
Tôn.” Bạch Thế Tôn! Nàng Bhũjita có nhắn lại lời của con và Đức 
Thế Tôn có nhớ lời nhắn ấy không ạ?” 
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Đức Phật đáp: “Này Sakka! Nàng tiên nữ ấy có nói với Như 
Lai về lời nhắn của ngươi và Như Lai có nhớ lời nhắn ấy. Thực ra, 
Như Lai đã xuất khỏi thiền khi nghe tiếng bánh xe của ngươi lăn.” 

(Chú thích: Có bốn toà nhà chính mà Đức Phật trú ngụ trong 
khuôn viên Tịnh Xá Jetavana. Đó là (1) Kareti Kuti có những cây dừa 
xếp thăng hàng ở lối vào rất đẹp mắt và những nhánh cây tán lá của 
chúng đan chéo nhau tạo ra những bóng mát khả ái, (2) Kosamba Kut 
có cây thốt nốt với tán lá của nó che mát ở lối vào cốc, (3) Gandha 
Kut, toà nhà được xây bằng gỗ thơm được gọi là Hương Phòng, (4) 
Tịnh thất được xây bằng gỗ chư thiên gọi là Sala|ãgara - mỗi tịnh thất 
trị giá một trăm ngàn nén bạc, tịnh thất Salalagara do vua Pasenadi 
nước Kosala dâng cúng: ba tịnh thất kia do trưởng giả Anäthapindika 
dâng cúng (Chú giải Trường bộ, tập II). 

Trước khi có bài pháp về Đề Thích Sở vấn, Đức Phật đang trú 
ngụ ở tịnh xá Salalaägara, Sakka đã viễng thăm tịnh xá nhưng vì Ngũ 
quyền của vị này chưa chín muồi nên Đức Phật không tiếp đón mà 
nhập vào thiền quả trong thời gian đã định trước. Bhũjita là hoàng hậu 
của Vessavamna - Đại hộ thiên vương, nàng là bậc thánh Nhất lai và 
thấy dục lạc của chư thiên là việc không đáng ưa thích đối với nàng. 
Nàng dành thời gian tôn kính Đức Phật bằng cách chắp hai tay lên 
trán. Sakka trở về thiên cung sau khi để lại lời nhắn với hoàng hậu 
BhùiJati và sau khi hướng về tịnh xá Salalagara đảnh lễ Đức Phật. Khi 
vị ấy đánh xe trở về trời thì âm thanh phát ra khắp khu vực tịnh xá, 
nghe như tiếng nhạc được tấu lên bởi năm loại nhạc khí. Vào lúc ấy 
Đức Phật xuất khỏi thiền định. Đúng thế, tâm nhận biết đầu tiên của 
Đức Phật là âm thanh phát ra từ thiên xa. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng 
không phải vì âm thanh ấy mà Đức Phật xuất định. Đó chỉ là sự trùng 
hợp đúng vào thời gian xuất định đã được dự định trước. (C#ứ giải 
Trường bộ kinh táp II) 

Sakka tiếp tục nói: “Bạch Đức Thế Tôn! Con đã nghe được từ 
các vị chư thiên của cõi Tãvatimsa có mặt ở đó trước con, nói rằng - 
suốt thời gian xuất hiện của chư Phật, bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri 
thì số lượng các vị atula (asura) suy giảm và số lượng chư thiên tăng. 
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Bạch Đức Thế Tôn! Con đã tự mình quán sát sự thật này, rằng khi 
Đức Phật, bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri xuất hiện trên thế gian thì 
số lượng atula giảm thiểu và số lượng chư thiên tăng bội.” 


Câu chuyện về vị thiên Gopaka 


Bạch Đức Thế Tôn! Vào một thời nọ, tại thành phố Sãvatthi 
này, có một công chúa thuộc dòng Thích ca tên Gopika, là người có 
niềm tin nơi Tam bảo và có thói quen thọ trì Ngũ giới. Nàng ghét thân 
phận nữ giới của mình. Nàng hành xử với quan điểm được tái sanh 
làm người nam và sau khi thân hoại mạng chung nàng được tái sanh 
vào cõi Tãvatimsa, làm con trai của con. Vị ấy được gọi là vị thiên 
Gopaka ở cõi Tầvatimsa. 

Bạch Đức Thế Tôn! Ngược lại, có ba vị Tỳ khưu thực hành 
pháp hành cao thượng của Đức Phật, nhưng lúc mạng chung họ tái 
sanh làm càn-thát-bà, là chư thiên thấp hơn vị thiên Gopaka. Chư 
thiên càn-thát-bà này hưởng dục lạc đầy đủ và họ đến chỗ hội họp của 
chư thiên trong hội trường, để giúp vui cho chư thiên cõi Tãvatimsa 
băng tiếng nhạc của họ. Khi ấy, vị thiên Gopaka nói với họ rằng: 

“Thưa các ngài! Các ngài đã nghe giáo pháp của Đức Thế Tôn 
băng cách chú tâm như thế nào? Về phần tôi, tôi chỉ là một người nữ 
(trong kiếp trước làm người của tôi), chỉ có thể thọ trì Ngũ giới mà 
thôi. Nhưng vì có tâm chán ghét đối với thân phận người nữ, bản thân 
cư xử với quan điểm đạt được thân nam trong kiếp tái sanh tiếp theo. 
Kết quả là giờ đây tôi được sanh làm con trai của Sakka, chúa của chư 
thiên. Trong cõi trời Tãvatirhsa này tôi có tên là Gopaka. 

Còn các ngài, thưa các đại đức! Các ngài đã từng là những vị tỳ 
khưu thực hành pháp cao thượng theo Đức Phật, thế mà giờ đây các 
ngài tái sanh làm chư thiên càn-thát-bà (gandhabba), thấp hơn chư 
thiên thuộc cõi trời Tãvatirnsa. Điều ấy đối với chúng tôi xem ra 
không được vừa ý." 

Những lời chê bai này như lời thức tỉnh đối với ba vị thiên 
gandhabba. Hai vị trong bọn họ tu tập được niệm, đạt đến Sơ thiền 
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ngay tại đó và được tái sanh về cõi Brahmapurohita (cõi Phạm phụ 
thiên). VỊ thứ ba tiếp tục hưởng dục lạc (lời trình bạch của Sakka vẫn 
chưa kết thúc). 

Trong câu chuyện về vị thiên Gopaka này, số phận của ba vị tỳ 
khưu trong kiếp trước là đáng lưu ý. Dầu họ đã thực hành phạm hạnh 
của vị tỳ khưu nhưng họ lại tái sanh làm chư thiên ở cõi gandhabba, 
và được gọi là samana devas (chư thiên đã từng là những Sa-môn 
trong kiếp trước). 

Sở dĩ như vậy, vì trong những kiếp quá khứ họ đã từng làm chư 
thiên càn-thát-bà nên trong tâm họ đã có sở thích đối với kiếp sống ấy 
(bhavanikamri); chư thiên gandhabba thuộc cõi Tứ Đại thiên vương. 

Khi vị thiên Gopaka gặp ba vị thiên gandhabba này, vị ấy suy 
xét họ đã có những loại phước nảo trong quá khứ khiến họ có sắc 
tướng đẹp như vậy. Rồi vị ấy xét thấy rằng trong kiếp trước họ là 
những vị tỳ khưu. Rồi vị ấy suy xét xem họ có an trú trong giới 
không? Vị ấy thấy rằng họ có an trú trong giới. Rồi vị ấy suy xét xem 
họ còn những loại phước nào nữa, vị ấy thấy rằng họ đã chứng đắc 
thiền (hãna). Rồi vị ấy suy xét xem những vị tỳ khưu ấy đã từng sống 
ở đâu, vị ấy thấy rằng họ là những vị tỳ khưu đã từng đến nhà của vị 
ấy (khi vị ấy là công chúa Gopika dòng Thích Ca) để khất thực mỗi 
ngày. Vị ấy xem lại trường hợp của họ như vây: “Những người đã an 
trú trong giới, có thể nguyện sanh vào bắt cứ cõi nào trong sáu cõi trời 
dục giới. Những vị tỳ khưu này lại không tái sanh trong những cõi trời 
cao hơn, những người đã đắc thiền thường tái sanh vào cõi Phạm 
thiên. Còn về phần ta, ta đã thực hành theo sự chỉ dạy của họ và bây 
giờ được tái sanh làm con của vua trời Sakka. Những vị ty khưu này 
tái sanh làm chư thiên thấp hơn như gandhabba, họ thuộc loại chư 
thiên 4//ideva.” Đó là lý do khiến vị ấy nói những lời chê trách như 
vầy: “Thưa chư đại đức! Các ngài đã nghe pháp của Đức Thế Tôn 
băng sự chú tâm như thế nào? (v.v...) ” 

“Những người 41/ƒhideva cần sự kích thích hết mức,” nằm trong 
bài kinh Potada Sutta, Kesi vagga thuộc Tatiya Pannäsa Alguttara 
Nikãya (Catukka Nipäta), ở đó bốn loại ngựa được huấn luyện và bốn 
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loại người được huấn luyện được mô. tả trong bài kinh này. Nội dung 
chính của bài kinh ấy là: 


Bốn loại ngựa được huấn luyện 


Loại ngựa đáp lại mệnh lệnh của chủ, khi thấy một động tác gợi 


( 


`</ 


ý của cây gậy (chaãya đi†tha). 


(2) Loại ngựa làm theo ý của chủ, khi nào nó bị đánh nhẹ làm cho 


`<z/ 


lông của nó bị rụng xuống (lomavedha). 
(3) Loại ngựa tuân theo lời ông chủ, chỉ khi nào nó bị đánh đến rách 
da (cammavedha). 
(4) Loại ngựa làm theo lời ông chủ, chỉ khi nào nó bị đánh đến nỗi 
không thể chịu đựng được nữa (a/£hivedha). 


`</ 


Bồn loại người được huấn luyện 


q 


`</ 


Khi nghe một người nào đó ở một nơi bị khổ vì bệnh hoặc đã 
chết, người ấy khởi tâm kinh cảm (szzvega) và người ấy phấn 
đấu để thành đạt Tuệ quán và Tuệ đạo (chãyãảiffha) 

Khi người ta trực tiếp chứng kiến một người nào đó đang chịu 
khổ bệnh hay khổ chết, người ấy khởi tâm kinh cảm và phân đấu 
để thành đạt Tuệ quán và Tuệ đạo (lomavedha). 


(2 


`<z/ 


(3) Khi chứng kiến một người trong gia đình của mình bị khổ bệnh 


hay khổ chết, người ấy khởi tâm kinh cảm và phấn đấu để thành 


` 


đạt Tuệ quán và Tuệ đạo (camnavedha). 
(4) Chỉ khi nào bản thân gặp một căn bệnh nặng trầm trọng, người 
ấy mới khởi tâm kinh cảm và phẫn đấu để thành đạt Tuệ quán 
và Tuệ đạo (a//hivedha). 
VỊ thiên Gopaka liệt ba vị tỳ khưu này vào nhóm thứ tư và suy 
xét rằng họ cần có sự kích động. 


`<z⁄ 


Trong câu chuyện của Sakka có đọan “ Hai trong số ba vị thiên 
ấy đạt được niệm giúp họ chứng đắc Sơ thiền ngay tại đó và được tái 
sanh vào cõi Brahmapurohita ” - cần được giải thích thêm. Khi nghe 
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những lời của vị thiên Gopaka, hai trong ba vị gandhabba suy nghĩ: 
“Thông thường chúng ta phải được khen thưởng vì sự phục vụ của 
chúng ta trong việc giúp vui cho họ, nhưng bây giờ thay vì không 
được khen thưởng lại bị la rầy ngay từ đầu, như muối được rải trên cái 
chảo nóng. Tại sao vậy?” Khi quán xét về kiếp quá khứ của họ, họ 
thấy một cách sống động răng họ đã từng là vị tỳ khưu có giới trong 
sạch, họ đã đắc thiền và họ thường đi đến nhà của công chúa Gopika 
dòng Thích ca để khất thực mỗi ngày. 

Họ suy xét về tình cảnh của họ như vầy: “Những người đã an 
trú trong giới, có thể nguyện sanh vào bắt cứ cõi nào trong sáu cõi trời 
dục giới. Tuy nhiên, chúng ta không thê sanh vào những cõi trời cao 
hơn hay các cõi Phạm thiên. VỊ công nương trẻ mà thực hành theo lời 
dạy của chúng ta giờ đây được tái sanh lên cỏi trời cao hơn. Dầu 
chúng ta đã từng là những vị tỳ khưu thực hành đạo cao thượng dưới 
sự chỉ dạy của Đức Phật, nhưng chúng ta lại tái sanh làm những vị trời 
càn-thát-bà, hạng chư thiên thấp hơn. (Do vì chúng ta ưa thích kiếp 
sống càn-thát-bà nơi mà trong những kiếp trước chúng ta đã tái sanh 
vào đó). Đó là lý do khiến vị thiên Gopaka nói lời chê trách.” Hai 
trong số ba vị ây ghi nhớ lời chê bai này, đạt được niệm và chứng đắc 
Sơ thiền. Nương vào định ấy, họ quán về vô thường, khổ, vô ngã bản 
chất của danh sắc và chứng đắc quả thánh A-na-hàm (anãgãmi-phala) 
gay tại đó. 

Bậc A-na-hàm hay Bắt lai có loại tâm siêu thế không thích hợp 
với năm uẩn thuộc kiếp sống gandhabba. Loại tâm ấy cao hơn loại 
tâm dục giới, cho nên vừa khi đắc A-na-hàm đạo, hai vị thiên ấy mạng 
chung từ cõi trời càn-thát-bà và tái sanh vào cõi Phạm thiên Sắc giới - 
cõi giữa ba cõi sắc giới vì họ đắc Sơ thiền thuộc định bậc trung. Dầu 
họ tái sanh vào cõi Phạm Phụ thiên (Brahma-purohiia) nhưng thần 
của họ không xuất hiện ở đó. Họ chỉ ở lại cõi Tãvatimsa trong hội 
trường Chánh pháp (trong hình tướng của những vị Phạm thiên, thay 
vì họ mang thân của chư thiên gandhabba). 
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Vị thiên thứ ba không thể từ bỏ sự luyến ái của vị ấy đối với 
kiếp sống càn-thát-bà nên vẫn ở trong kiếp sống hiện tại ấy làm vị 
thiên gandhabba (Những chỉ tiết này được giải thích trong Chú giải). 

Sau khi Sakka đã trình bày bằng văn xuôi đến Đức Thế Tôn về 
câu chuyện của vị thiên Gopaka, vị ấy nói thêm mười lăm câu kệ về 
chủ đề ấy. Rồi bằng ba câu kệ khác nữa, vị ấy ngâm lên để tán dương 
những ân đức của Đức Phật, đức Pháp, và về mục đích của chuyến 
viễng thăm của vị Ấy, là chứng đắc đạo quả Siêu thế như hai vị Phạm 
thiên kia đã chứng đắc. Rồi vị ấy kết thúc ba câu kệ cuối cùng của 
mình bằng lời thỉnh cầu rằng, nếu Đức Phật cho phép, vị ấy sẽ nêu ra 
một số câu hỏi (và nghe những câu trả lời của Đức Phật). Câu kệ cuối 
cùng trong mười tám câu kệ của Sakka là như sau: 


Tassa dhammassa paftiyä ãgatamhasi mãrisa. 
Katavakasa bhagavataä pañhamụ pucchemu máarisa. 

“Ôi! Đức Thế Tôn! Bậc đã thoát khỏi tất cả mọi hình thức đau 
khổ. Chúng con đến đây vì lợi ích là được chứng đắc đạo quả Siêu thế 
mà hai vị Phạm thiên kia đã chứng đắc. Ôi! Đức Thế Tôn! Bậc đã 
thoát khỏi mọi hình thức đau khổ. Xin Đức Thế Tôn vì lòng bi mẫn 
cho phép chúng con nêu ra một số câu hỏi.” 

Khi ấy, Đức Phật suy xét: “Vị Sakka này có giới đức đã lâu rồi. 
Bất cứ câu hỏi nào vị ấy hỏi đều đem lại lợi ích cho vị ấy, vị ấy sẽ 
không hỏi những câu hỏi không có lợi ích. Nếu ta trả lời những câu 
hỏi của vị ấy thì vị ấy sẽ hiểu ngay.” 


Câu chuyện về Magha, chàng trai trẻ trong ngôi làng Macala 


Chú giải giải thích đọan này như sau: “VỊ Sakka này từ lâu đã 
là người có giới đức” bằng cách kế lại những kiếp sống quá khứ của 
Sakka. Khi ấy, vị ấy là một chàng trai trẻ có có giới đức mang tên là 
Magha, sống trong ngôi làng Macala, thuộc tỉnh Magadha. Đó là thời 
kỳ trước khi Đức Phật xuất hiện. 
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Vào lúc sáng sớm, Magha đi đến chỗ đất rộng nơi mà dân làng 
hội họp lại để bàn luận những công việc của cộng đồng. Vị ấy quét 
dọn sạch sẽ một chỗ đất. Một người khác thấy chỗ đất đó sạch sẽ và 
họ đi đến ngồi ở đó. Magha vui mừng khi thấy việc làm của mình có 
lợi ích cho những người khác. Bởi vậy vị ẫy chọn một chỗ đất rộng ở 
trung tâm ngôi làng rồi quét dọn sạch sẽ chỗ đất đó và rải cát sạch lên. 
Mùa lạnh thì vị ấy gom củi khô và đốt lên những đồng lửa nhỏ ở đó. 
Mọi người từ trẻ đến già đều kéo đến bên đồng lửa để sưởi ấm. 

Một hôm, Magha nghĩ về đời sống an nhàn của vua quan và 
các quan chức trong kinh đô. Vị ấy suy nghĩ về thần mặt trời và mặt 
trăng trên bầu trời, những người vĩ đại trên quả đất này và chư thiên 
trên bầu trời hưởng được sự nhàn nhã sung sướng như vậy là do 
những nghiệp quá khứ nào họ đã làm ? Chắc họ đã làm những việc 
phước thanh tịnh nên đưa họ đến địa vị hiện tại. Khi suy luận đúng 
đẫn như vậy, vị ấy quyết định tiếp tục làm các việc phước noi theo 
gương những con người vĩ đại. 

Vị ấy dậy sớm, điểm tâm bằng món cháo và mang theo những 
dụng cụ cần thiết đi đến ngã tư đường. Tại đó, vị ây dọn sạch những 
cục đá ở ngã tư đường, đốn hạ những cây mọc lên quá gần ở hai bên 
đường để xe kéo dễ dàng đi qua, và san bằng những chỗ đất lồi lõm 
trên đường đi. Vị ấy dựng lên một nhà nghỉ ở chỗ gặp nhau của các 
con đường, đào một cái hồ hình chữ nhật, làm cây cầu và trải qua suốt 
ngày làm việc phước, vị ấy chỉ về nhà khi trời tối. 

Khi thấy việc làm hằng ngày của Magha, một dân làng hỏi vị 
ấy: “ Này bạn Magha! Bạn rời khỏi làng lúc sáng sớm và trở về nhà 
lúc trời tối. Bạn đã làm gì vậy? ” 

“ Này bạn! Tôi làm các việc phước, tôi đang mở ra con đường 
đi đến cõi trời. ” 

“ Những việc phước thanh tịnh mà bạn nói có ý nghĩa gì? ” 

“ Bạn không hiểu về những việc phước thanh tịnh à? ” 

“ Không, tôi không hiểu! ” 

“ Bạn không thấy địa vị vinh quang của đức vua, của các quan 
thần và của các quan chức khi bạn viếng thăm kinh đô đó sao.” 
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“ Vâng, tôi thấy! ” 

“ Được, đức vua và những người có địa vị ấy thọ hưởng đời 
sống sung sướng vì kiếp quá khứ họ đã làm những việc phước thanh 
tịnh. Tôi đang làm những công việc dẫn đến đời sống như vậy. Bạn 
không nghe nói về thần mặt trời, thần mặt trăng à? ” 

“ Vâng, tôi có nghe nói! ” 

“ Tôi đang mở ra con đường đi đến chư thiên.” 

“ Này bạn Magha! Có phải bạn tự mình làm tất cả những công 
việc này? Có phải bạn là người duy nhất thích hợp với loại công việc 
này? Phải chăng những người khác không thích hợp làm những công 
việc này? ” 

“ Này bạn! Không có điều gì cấm đoán bất cứ ai làm công việc 
này? ” 

“ Này bạn Magha! Nếu vậy bạn hãy cho tôi biết, vào ngày mai 
bạn đi đến những vùng quê nào? ” 

Ngày hôm sau, Magha có một người cộng sự làm việc chung 
với vị ấy. Về sau vị ấy có ba mươi ba người tình nguyện cùng đi theo 
làm việc phước. Nhóm ba mươi ba người bạn của Magha đều có tâm 
cầu các việc phước. Họ cùng nhau đi từ chỗ này đến chỗ kia để đắp 
đường, đảo hồ nước, làm cầu và dựng lên những nhà nghỉ. Họ dốc hết 
sức làm các công trình, thường thì làm xong một công việc đặc biệt 
trong cùng ngày hôm ấy. 


Trưởng làng bày mưu hãm hại Magha 


Trưởng làng Macala là kẻ xấu xa. Ông ta không thể chấp nhận 
được những công việc của Magha. Vì chính ông ta bán rượu trong 
làng nên khi xảy ra những cuộc gây gỗ âu đả thì ông ta có thêm lợi tức 
về tiền phạt từ những người phạm tội. Việc làm ăn của ông ta suy 
giảm, khi những chàng trai không đến chỗ ông ta để uống rượu mà đi 
ra ngoài làm những việc lợi ích xã hội. Do đó ông ta sử dụng quyền 
lực của mình để hãm hại Magha và những người bạn của vị ấy. Ông ta 
sàm tấu lên đức vua rằng có một băng nhóm xấu đang quậy phá xóm 
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làng của ông ta. Khi đức vua hỏi những kẻ phạm tội thuộc dòng dõi 
nào thì ông ta tâu răng: “ Tâu đại vương! Họ xuất thân từ những gia 
đình tốt.” 

“ Làm sao những người thuộc gia đình tốt lại trở thành người 
xấu? Tại sao ngươi giữ kín tin xấu này cho đến bây giờ? ” 

“ Tâu đại vương! Hạ thần sợ rằng họ có thê chống lại hạ thần. Xin 
đại vương tha lỗi cho hạ thần về điều này.” 

Đức vua tin vào lời của vị trưởng thôn và truyền lệnh ông ta 
dẫn đường đi bắt Magha và những người bạn của vị ấy. 

Magha và những người bạn của vị ấy sau khi làm xong công 
việc, trở về và dùng bữa cơm tối. Họ đang bàn kế họach cho những 
việc phước của ngày hôm sau thì ông trưởng thôn dẫn binh lính đến 
bao vây, bắt trói họ và dẫn đến đức vua. 

Những người vợ của những chàng trai nghe tin chồng của mình 
bị bắt, họ nói: “ Thật đáng đời, những ông chồng này đã bỏ bê phận sự 
trong gia đình và ngày nào cũng đi về miền quê.” 


Con voi của đức vua không chịu giẫm lên người của Magha 
và những người bạn 


Khi Magha và những người bạn được dẫn đến đức vua thì đức 
vua không thâm tra họ mà truyền lệnh cho voi giẫm chết họ. Khi họ 
được dẫn đến chỗ hành hình, Magha nói với những người bạn của 
mình rằng: “ Này các bạn! Các bạn có chịu nghe những lời của tôi 
không? ” 

“ Này bạn Magha thân mến! Chúng tôi ở trong tình cảnh này 
rất cần lời khuyên của bạn. Lời khuyên ấy là gì? ” 

“ Này các bạn! Cái chết đến với tất cả những ai còn trong luân 
hồi. Nào, các bạn có phải là những kẻ cướp không? ” (Như ông trưởng 
thôn đã vu khống). 

““ Chắc chăn là không!” 

“ Này các bạn! Tin tưởng vào sự thật là chỗ tin cậy duy nhất 
cho tất cả mọi người trong thế gian. Bởi vậy, hãy nói lên lời chân thật 
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như vầy: “Nếu chúng tôi là bọn cướp thì hãy để cho voi giẫm lên 
chúng tôi. Nếu chúng tôi không phải là bọn cướp thì xin voi đừng 
giẫm lên chúng tôi.” 

Ba mươi ba chàng trai đã thực hiện lời nguyện chân thật như 
đã được chỉ dạy. Con voi của hoàng gia từ xa đang chuẩn bị giẫm lên 
họ, nó không dám đến gần họ mà đã rỗng lên trong sợ hãi và bỏ chạy. 
Người quản voi lẫy cây gậy nhọn và những vật nhọn khác đề sai khiến 
nó nhưng không thành. 

Khi hiện tượng lạ này được trình lên đức vua, đức vua bèn ra 
lệnh: “ Nếu vậy thì hãy giấu tội nhân dưới tắm chiếu và cho voi giẫm 
lên.” Quân hầu của đức vua đã làm theo mệnh lệnh nhưng con voi lại 
tỏ ra sợ hãi hơn, nó rồng lên và bỏ chạy. 


Đức vua tìm ra sự thật và ban thưởng cho Magha 
và nhóm bạn của vị ây 


Khi đức vua hay tin lạ lùng này, vị ấy truyền lệnh cho gọi 
trưởng thôn đến và hỏi rằng: “ Có đúng là con voi của hoàng gia 
không chịu giẫm lên những người này không? ” 

“ Đúng vậy, tâu đại vương! Sở đĩ như vậy là vì tên cầm đầu 
(manrra) biết chú thuật khiến cho con voi sợ hãi. ” 

Nhân đó, đức vua cho gọi Magha đến và hỏi rằng: “ Này 
ngươi! Có thật là ngươi biết về mmanrra (câu chú) làm cho những con 
voi sợ hãi không? ” 

Mapha đáp: “ Tâu bệ hạ! Hạ thần không có manfra nào như 
vậy. Điều mà hạ thần và những người bạn của hạ thần đã làm là nói 
lên lời nguyện chân thật rằng “Nếu chúng tôi là những tên cướp và kẻ 
thù của đức vua thì hãy cho voi giẫm lên chúng tôi. Nếu chúng tôi 
không phải là những tên cướp thì xin cho voi đừng giẫm lên chúng 
tôi.` ” 

Rồi đức vua hỏi: '“ Thường ngày các ngươi đã làm gì? ” 

'““Tâu bệ hạ! Chúng tôi sửa chữa những con đường, dựng lên 
những nhà nghỉ ở những ngã tư dành cho khách qua đường, đào 
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những cái hồ nước và bắt những cây cầu mới hoặc sửa lại những cây 
cầu đã cũ. Chúng tôi đi nhiều nơi để làm những công việc này.” 

“Tại sao các ngươi cho rằng trưởng thôn vu khống các ngươi .” 

“ Tâu bệ hạ! Trưởng thôn thường hưởng món lợi lớn từ việc 
bán rượu khi những chàng trai trong làng dễ duôi và muốn vui say. 
Nhưng từ khi chúng tôi tham gia vào những công việc công ích và 
không dễ duôi như trước thì trưởng thôn bị mất những món lợi lớn 
thường ngày của ông ta. Đó là lý do khiến ông ta vu khống chúng tôi.” 

Khi ấy, đức vua bèn nói: “ Này Magha! Con voi của hoàng gia 
dầu chỉ là một con vật mà biết được những đức tính của các ngươi. 
Trong khi đó ta là con người mà không biết được đức tính ấy. Từ nay 
trở đi, ngươi sẽ là trưởng thôn của ngôi làng Macala. Trằầm tặng cho 
các ngươi con voi của trầm. Hãy để kẻ vu khống, trưởng thôn ấy làm 
nô lệ cho các ngươi. Từ nay trở đi, hãy nhân danh ta làm các việc 
phước.” Rồi đức vua ban thưởng hậu hỉ cho cả nhóm. 

Trên đường trở về nhà trong niềm hoan hỉ, họ thay phiên nhau 
cối trên con voi. Magha nói với các bạn của mình: “Này các bạn! 
Những việc phước thường cho quả trong kiếp sông tương lai. Nhưng ở 
đây chúng ta đang hưởng quả từ những việc phước thiện của chúng ta 
ngay từ kiếp sống hiện tại, như hoa súng màu nâu nở ra trong nước. 
Do đó, chúng ta nên làm nhiều việc thiện hơn nữa.” Rồi vị ấy nói 
thêm: “Bây giờ chúng ta nên làm loại việc phước nào?” Rồi sau khi 
bàn luận, tất cả đều đồng ý rằng họ nên dựng lên một nhà nghỉ lớn tại 
ngã tư đường cái, như một chỗ ngụ thường xuyên dành cho lữ khách 
đến con đường ấy. “Nhưng chúng ta hãy quyết định là không cho 
những người vợ của chúng ta tham gia vào những việc phước của 
chúng ta. Họ đã không có thiện cảm với chúng ta. Họ không hiểu 
chúng ta. Thay vì nghĩ cách giải cứu chúng ta, họ lại tỏ ra vui mừng 
với bất hạnh của chúng ta.” 


Mapgha và nhóm bạn xây dựng nhà nghỉ lớn 
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Ba mươi ba chàng trai do Magha dẫn đầu, mỗi người cho một 
miếng cơm và một bó cỏ cho con voi ăn trong một ngày. Khi họ đốn 
cây thì con voi làm công việc là kéo chúng đến chỗ công trình. Nhóm 
người bắt đầu gọt đẽo những cây gỗ để xây dựng nhà nghỉ lớn. 


Bốn người vợ của Magha 


Magha có bốn người vợ tên là Sũjã, Sudhammä, Cittãä và Nandã. 
Trong bốn người này, nàng Sudhammã hỏi người trưởng thợ mộc về 
lý do tại sao Magha và nhóm bạn của vị ấy suốt ngày ở trong rừng. 
Ông trưởng thợ mộc nói cho nàng biết về dự án xây dựng nhà nghỉ 
lớn. Sudhammä yêu cầu ông trưởng thợ mộc cho phép nàng được góp 
công vào công trình, nhưng ông ta nói với nàng rằng Magha và những 
người bạn của vị ấy đã quyết định không cho bất cứ người vợ nào của 
họ tham gia vào công trình. Nhân đó, Sudhamma mua chuộc ông 
trưởng thợ mộc để tìm cách đưa nàng góp công vào công trình này. 

Ông trưởng thợ mộc đồng ý. Ông ta đi đến trung tâm ngôi làng 
và tuyên bố với Magha và nhóm bạn rằng đã đến giờ bắt tay vào công 
việc. Khi ông ta chắc chắn rằng mọi người trong nhóm đang trên 
đường đi vào rừng thì ông ta nói với họ rằng: “Này các cậu! Các cậu 
hãy đi trước, ta có việc cần phải ở lại.” Ông đi về hướng khác và chọn 
một cây thích hợp để làm cái xà nóc. Ông gửi nó đến Sudhammã và 
nói rằng: “Hãy giữ nó cho đến khi ta cho người đến lấy.” 

Công trình xây dựng được tiến hành từng bước như đốn cây, 
dọn sạch chỗ xây dựng, công việc làm nền móng, sườn nhà vả giản 
làm sườn nhà. Tất cả đều sẵn sàng và đúng vào vị trí. Nhưng những 
cái rui ở mái nhà thì chưa. Lúc ấy, ông trưởng thợ mộc báo cáo rằng 
để gắn những cái rui thì phải cần có cái xà nóc, nhưng ông đã quên 
không kiếm loại gỗ đặc biệt để làm nó. Nhóm làm việc khiến trách 
ông ta vì tánh hay quên và hỏi ông phải kiếm nó ở đâu cho kịp thời. 
“Chúng ta hãy thử đi tìm ở những chỗ những người quyến thuộc của 
chúng ta xem sao.” Ông trưởng thợ mộc nói Magha và nhóm bạn đi 
vào làng hỏi xem ai có loại gỗ thích hợp ấy để làm cái xà nóc không. 
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Sudhammã nói nàng có. Nhóm thợ bèn hỏi nàng giá bao nhiêu, 
nhưng nàng nói rằng: “Tôi không cần lấy tiền, tôi chỉ muốn góp công 
thôi.” Magha chế nhạo ý tưởng ấy rằng: “Này các bạn! Hãy đi, người 
đàn bà này không được tham gia. Chúng ta sẽ kiếm nó trong rừng.” 
Khi nói vậy, họ rời khỏi ngôi làng. 

Khi họ trở lại công trình, ông trưởng thợ mộc lúc đó đang ngồi 
trên giàn để chờ gác cái xà nóc bèn hỏi: “Cây gỗ để làm cái xà nóc 
đâu?” Magha và nhóm bạn giải thích hoàn cảnh. Ông nhìn lên trời và 
nói rằng: “Này các cậu! Hôm nay là ngày rất tốt. Một ngày tốt giống 
như thế này sẽ không tìm thấy trong năm nay, như vậy tối thiểu là 
phải chờ đến sang năm. Các cậu đã đi kiếm những cây gỗ cho công 
trình này thật là vất vả. Nếu chúng ta để như vậy mà không có mái che 
thì nó sẽ bị mục. Hãy cho Sudhammäã tham gia và chia sẽ phần phước 
ở cõi chư thiên. Hãy lấy cây gỗ từ nhà của nàng đề làm xà nóc.” 

Trong khi đó, Sudhammã đã cho viết dòng chữ “Đây là nhà 
nghỉ Sudhammaã" ở mặt dưới của cây xà nóc, được che bởi tắm vải 
lớn. Khi ấy những người bạn của Magha trở lại và nói rằng: “Này 
Sudhamma! Hãy đem ra cái xà nóc. Hãy để mọi chuyện diễn ra một 
cách tự nhiên. Bây giờ chúng tôi bằng lòng chia phước cho chị.” 
SudhammäkhI trao cái xà nóc cho họ đã căn dặn: “Đừng tháo tắm vải 
cho đến khi mười sáu cái rui được gắn vào cái xà nóc.” 

Những người thợ đã nghe theo lời dặn của nàng Sudhammä. 
Họ tháo tắm vải sau khi mười sáu cái rui được đặt đúng vị trí, chỉ cần 
đóng định nữa thôi. Một người đàn ông trong làng đứng xem, ông 
nhìn lên thấy dòng chữ trên cái nóc, ông ấy nói: “Có dòng chữ gì được 
viết trên đó vậy?” Một người đàn ông đọc to lên “Đây là nhà nghỉ 
Sudhammä. 

Mapgha và nhóm bạn của vị ấy lên tiếng phản đối: “Này các 
anh! Hãy tháo đi cái xà nóc ấy. Chúng ta là những người làm việc cực 
nhọc bấy lâu nay mà không ghi lại tên của một ai trong chúng ta trong 
ngôi nhà này. Trong khi đó Sudhammä chỉ đặt cái xà nóc dài một hắc 
tay mà lại lấy tên của nàng cho cả nhà nghỉ này.” 
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Trong khi họ đang phản đối, thì ông trưởng thợ mộc vẫn đóng 
đinh tất cả những cái rui vào cây xà nóc và hoàn tất công trình. 

Sau đó những người thợ xây dựng ngăn nền nhà thành ba phần, 
một phần dành cho đức vua và các quan, một phần dành cho những 
người bình thường và một phần dành cho những người bệnh. 


Sự phân chỉa trách nhiệm trong ngôi nhà nghỉ 


Có ba mươi ba tắm ván nền trong nhà nghỉ. Mỗi người trong 
nhóm ba mươi ba người chịu trách nhiệm trong phạm vi một tắm. Con 
voi được Magha hướng dẫn là bất cứ khi nào có người nào đến ngồi 
trên tấm ván của ai (trong số ba mươi ba người), thì con voi phải đưa 
người khách ấy vào nhà của người đó và người đó có bổn phận tiếp 
đãi người khách ấy. Con voi hoan hỷ nghe theo lời chỉ dẫn này. Nhờ 
vậy mọi lữ khách đến nhà nghỉ đều được vật thực, chỗ ngụ và được 
đắm bóp thư giãn tại nhà của thành viên của nhóm trong ngày ấy. 


Những đóng góp của những người trong gia đình Magha 


(1) Magha cho trồng một cây san hô không cách xa nhà nghỉ. Dưới 
gốc cây vị ấy đặt một tảng đá lớn. 

(2) Nanđã, một trong những người vợ của Magha, cho đào một cái hỗ 
lớn. 

(3) Citta, một người vợ khác của Magha, cho trồng cây cảnh xung 
quanh nhà nghỉ. 

(4) SũJa, người vợ cả của Magha thì không thích làm việc phước. 
Nàng bỏ ra hằng giờ ngồi trước tắm gương để trang điểm. Magha 
thường nói với nàng rằng: “Này Sũjã! Sudhammađã có được cơ 
hội đóng góp một phần nhỏ trong việc xây dựng nhà nghỉ. Nandã 
đã đóng góp một cái hồ nước, và Cittã đã tạo lập một khu vườn. 
Còn nàng thì chắng làm được việc phước nào cả. Nàng hãy làm 
một việc phước nào đó có lợi cho mọi người.” SữJa đáp: “Thưa 
lang quân! Chàng làm những việc thiện này cho ai? Chăng phải 
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những việc phước của chàng cũng là của thiếp sao? ” Nàng ta 
không thích làm những việc phước. Nàng chỉ thích hằng ngày 
ngồi trước tắm gương và trang điểm. 


Kiếp sau của Magha và nhóm bạn: Magha được 
tái sanh làm Sakka 


Magha đã sống hết cuộc đời và vào lúc mạng chung, vị ấy tái 
sanh làm Sakka trong cõi Tãvatimsa, vua của chư Thiên. Ba mươi ba 
người bạn của vị ấy sau khi mạng chung, cũng tái sanh lên cõi 
Tãvatimsa làm những người phụ tá cho Sakka. 

(Trong bốn người vợ của Sakka là Sudhammaä, Nandã và Cittã 
được tái sanh làm ba vị hoàng hậu của Sakka. Còn nàng SũJä, người 
vợ cả vào lúc chết tái sanh làm con cò trong một khe núi ). 


Địa vị vĩ đại của Sakka 


Cung điện Vejayanta của Sakka cao bảy trăm do tuần, cột cờ 
trên nóc cung điện cao ba đo tuần. Do kết quả của việc trồng cây san 
hô khi vị ấy còn là Magha, tán một cây san hô cõi trời có đường kính 
rộng ba trăm do tuần, đường vòng của thân cây rộng ba do tuần, 
(chiều cao một trăm do tuần) mọc lên tại cõi Tãvatimsa. Do việc 
phước đặt tảng đá dưới gốc cây để mọi người ngồi nghỉ, kết quả là 
sanh lên cho vị ây một bảo tọa bằng đá Pandukambalã có màu ngọc 
bích dài sáu mươi do tuần (rộng năm mươi đo tuần và cao mười lăm 
do tuần). 

Do đã bố thí cây gỗ đến nhà nghỉ, hội trường Sudhammã được 
dựng lên để bàn luận Chánh Pháp đã sanh lên với nhiều danh tiếng 
cho hoàng hậu Sudhammã. Tương tự, quả phước bồ thí hồ nước công 
cộng là cái hồ Nandã đã sanh lên tại cõi Tãvatimsa để tôn vinh việc 
phước đã làm của hoảng hậu Nandã. Do sự bố thí công viên trong kiếp 
trước, vườn Cittãlatä rộng sáu mươi do tuần xuất hiện tại cõi 
Tãvatimsa để tôn danh hoàng hậu Cittã. 
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Sakka ngồi trong hội trường Sudhammä trên chiếc ngai vàng 
dài một do tuần, có cái lọng trăng che rộng ba do tuần và vây quanh 
bởi ba mươi ba vị thủ lĩnh chư thiên và ba tiên nữ hoàng hậu. Trong 
khi đó có hai mươi lăm triệu tiên nữ giúp vui cho Sakka và những 
hoàng hậu của vị ấy. Tuỳ tùng của vị ấy bao gồm chư thiên của cõi 
CatumaharäJa và cõi Tãvatimsa. 


Số phận kỳ lạ của Sũjã 


Magha lấy làm hoan hỉ khi thấy ba người vợ của mình trong 
kiếp sống làm người giờ đây là những hoàng hậu chư thiên. Nhưng 
Sũjã đã tái sanh về đâu? Vị ấy xem lại số phận của người vợ trong 
kiếp trước của mình và thấy rằng nàng đã sanh làm con cò trong một 
khe núi. “ Trời ơi! Cô gái này đã xem thường, không nghe lời ta và 
bây giờ phải chịu một kiếp sống thấp hèn,” Sakka tự nhủ và đi đến chỗ 
ở của Sũjã tức là nơi con cò đang sống. 

Sũjã nhận ra Sakka là Magha của nó trong kiếp trước và cúi 
mặt vì tủi thân. Sakka nói: “ Này cô gái ngu đốt kia! Nàng đã bỏ hết 
thời gian để trang điểm cho bản thân, và bây giờ nàng sợ không dám 
nhìn mặt ta. Sudhamma, Nandã, Cittä giờ đây là những hoàng hậu chư 
thiên. Hãy đi theo ta và xem đời sống hạnh phúc của ta.” 

Sakka đưa con cò đến cõi trời Tãvatimsa và để nàng trong khu 
vườn Nandã. Rồi vị ấy ngồi trên chiếc ngai vàng của mình trong cung 
điện VeJayanta. 


Sũjã bị coi thường bởi các vũ nữ chư thiên 


Các vũ nữ chư thiên hỏi Sakka: “Thưa thiên chủ! Thiên chủ 
vừa mới đi đâu? ” Sakka miễn cưỡng trả lời. Nhưng khi họ gặng hỏi 
hoài thì vị ấy bèn kế cho họ nghe sự thật. Vị ấy nói rằng Sữjã sau khi 
sanh làm con cò trong một khe núi đã được vị ấy đưa đến đây và hiện 
giờ đang ở tại khu vườn Nandã. 
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Các vũ nữ chư thiên mà trong kiếp trước là những người hầu 
của nàng Sũjã bèn đi đến khu vườn để thăm cô chủ trong kiếp trước 
của họ. 

Họ chế nhạo hình dáng ngộ nghĩnh của con cò: “ Hãy nhìn vào 
cái mỏ của cô chủ Sũjã kìa! Nó giỗng đồ nghề săn cua biết bao.” Sũjã 
tội nghiệp bị xúc phạm nặng nề khi những thiên nữ ấy trước kia là 
những người hầu của nàng nay họ chế giễu nàng. Nàng khẩn cầu 
Sakka đưa nàng về chỗ cũ của nàng: “Có lợi gì cho thiếp đối với 
những cung điện lấp lánh vàng và ngọc này? Khu vườn Nandã này 
không hấp dẫn gì đối với thiếp cả. Tất cả chúng sanh đều muốn ở lại 
nơi mà họ đã sanh ra. Hãy đưa thiếp trở lại khe núi. Đó là nơi mà thiếp 
phải trở về.” 

Sakka chiều theo ước muốn của nàng. Trước khi để nàng xuống 
khe núi. Vị ấy hỏi: “Bây giờ nàng có chịu nghe lời ta không.” Sũjã 
đáp: “Thiếp chịu nghe, thưa lang quân!” “Thế thì nàng hãy thọ trì ngũ 
giới. Hãy thọ trì một cách nghiêm ngặt đừng có sai phạm dù một chút 
nhỏ nhặt nào. Rồi ta sẽ giúp nàng trở thành người cầm đầu các tiên nữ 
ấy trong hai hoặc ba ngày.” 

Sũja thọ trì ngũ giới như vậy thì hai hoặc ba ngày sau, Sakka 
đến để thử giới đức của nàng. Vị ấy hoá thành một con cá và nỗi trên 
mặt nước trôi đến trước mặt của Sũjã. Khi nghĩ rằng đó là con cá đã 
chết. Sũjã lấy mỏ gắp vào đầu con cá thì khi đó cái đuôi của con cá 
vẫy qua vẫy lại. Sũjã nói rằng: “Ô! Đây là con cá còn sống,” và thả 
con cá ra. Sakka đứng giữa hư không và nói to: “Tốt! Tốt! nàng đã thọ 
trì Ngũ giới được trong sạch. Vì giới hạnh này ta sẽ giúp nàng trở thành 
người dẫn đầu những tiên nữ trong hai hoặc ba ngày nữa.” 


Sũjäã tái sanh làm con gái của người thợ gốm 
SùJa làm thân cò có thọ mạng là năm trăm năm, nhưng nó 


không chịu ăn cá còn sông nên hâu như bị đói. Dâu sức khỏe bị suy 
giảm do nhịn đói, nhưng nó không bao giờ làm hư hoại ngũ giới. Lúc 
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chết thân cò tái sanh làm con gái của người thợ gốm trong kinh thành 
Baranasl. 

Sakka xem xét số phận của Sũjã và thấy rằng bây giờ nàng là 
con gái của người thợ gốm, vị ấy nghĩ cách giúp đỡ nàng về cuộc 
sống. Vì không thích hợp để đưa nàng từ nhà của người thợ gốm trực 
tiếp đến cõi Tãvatimsa. Bởi vậy, Sakka hoá thành một ông lão đi bán 
những trái dưa leo bằng vàng. Tuy nhiên, vị ấy không bán chúng với 
bất cứ giá nào “Ta chỉ bán chúng đến những ai có Giới mà thôi,” vị 
ấy nói với những người đến mua và họ nói rằng: “Này ông già! 
Chúng tôi không biết Giới là gì, hãy ra giá cho những trái dưa leo 
này.” Nhưng ông lão vẫn kiên quyết: “Chúng chỉ đến với những ai có 
thọ trì Giới.” Dân làng bèn nói với nhau rằng: “Hãy đi thôi, các bạn! 
Ông già này thật kỳ quặc.” Và thế là họ bỏ đi. 

Con gái của người thợ gốm hỏi họ: “Các vị mua dưa leo ở đâu 
vậy?” 

“Này cô gái! Người bán dưa leo kia là kẻ kỳ quặc. Ông ta nói 
ông ta chỉ bán chúng cho những aI có Giới. Có lẽ ông ta có những đứa 
con gái được nuôi bằng Giới. Nhưng đối với chúng ta thì không ai biết 
Giới là gì cả.” 

Khi nghe tin kỳ lạ này, Sũjã đoán những trái dưa leo băng 
vàng này chắc chắn để dành cho nàng. Bởi vậy, nàng đi đến ông lão 
và nói: “ Thưa cha! Hãy cho con những trái dưa leo này.” 

“ Này cô bé! Con có thọ trì Giới không? ” 

“ Dạ có, thưa cha! Con thọ trì Giới không tỷ vết.” 

“ Những trái dưa leo này là khối vàng dành cho con đó,” ông 
già là Sakka cải trang nói. Sau khi rời đi, để lại chiếc xe chứa đầy 
những trái dưa leo bằng vàng trước nhà người thợ gốm rồi vị ấy biến 
mắt về cõi Tãvatimsa. 


Sữjã tái sanh làm con gái của Asurã Vepacitti 


Người con gái của người thợ gôm đã thọ trì Ngũ giới đên trọn 
đời và vào lúc mạng chung nàng tái sanh làm con gái của thiên vương 


T) khưu Minh Huệ lái 


Asurä Vepacitti. Nhờ phước thọ trì Ngũ giới trong hai kiếp quá khứ là 
kiếp làm chim cò và kiếp làm người con gái của người thợ gốm, nàng 
có sắc đẹp và duyên dáng tuyệt vời. Vua Asurã Vepacitta mở ra một 
đại hội của những vị Asurä chọn một vị Asurã thích hợp để gả con gái. 

Sakka xem xét số phận của Sũjã thấy rằng giờ đây nàng sanh 
làm con gái của thiên vương Asurä và lễ kết hôn của nàng đang được 
tổ chức. “ Bây giờ là cơ hội của ta để có được Sũjã,” vị ấy suy nghĩ. 
Và quyết định chiếm lấy nàng, vị ấy đi đến hội chúng Asurã trong 
hình tướng của một vị Asurä. Khi vị ấy ngồi giữa các vị Asurã thì 
không ai biết là khách lạ. 

Vua Asura VepacIttI trao cho con gái một tràng hoa và nói 
rằng: “ Nếu con thích chàng trai nào thì con hãy ném tràng hoa này 
lên đầu của vị ấy ”. Sũjã nhìn quanh một vòng và khi nhìn thấy Sakka 
trong hình tướng của một vị Asura thì nàng khởi sanh tình ái mãnh 
liệt, là tình yêu đã trói buộc hai người trong nhiều kiếp trước. “Đây là 
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vị hôn phu của ta,” nàng tuyên bố và ném tràng hoa lên đầu của 
Sakka. 

Nhân đó, Sakka nắm tay của nàng Sũjã và bay lên không trung. 
Khi ấy những vị Asurã mới biết rằng đó là Sakka và la to: “Này các 
bạn! Hãy giữ vị ấy lại, hãy giữ ông già Sakka lại! Vị ấy là kẻ thù của 
chúng ta. Chúng ta sẽ không bao giờ nhường Sũjã cho ông già Sakka 
này.” 

Vepacitti Asurã hỏi tùy tùng:“Ai đã dẫn con gái của ta đi vậy? ” 

“ Thưa chúa thượng! Đó là ông già Sakka!” 

Rồi nhà vua nói với tùy tùng: “ Ngoài ta ra, vị Sakka này là kẻ 
thù có nhiều oai lực lớn nhất. Cho nên các người hãy bỏ đi.” 

Sakka thành công trong việc mạo hiểm về tình yêu của mình. 
Sakka tôn Sũjã làm người cầm đầu hai trăm triệu tiên nữ trong cõi 
Tavatimsa. 

Về sau Sữjã nói với Sakka rằng: “ Thưa lang quân! Thiếp 
không có quyến thuộc trong cõi Tãvatimsa. Bởi vậy, khi nào chàng đi 
đâu thì chàng hãy cho thiếp đi theo.” Sakka chấp nhận lời yêu cầu của 
nàng. (Đây là câu chuyện về Sakka). 
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Đức Phật biết giới đức của Sakka từ kiếp trước khi còn là 
chàng trai Magha trong ngôi làng Macala. Đó là lý do khiến Đức Phật 
đã nghĩ ra rằng: “Bất cứ câu hỏi nào mà Sakka hỏi sẽ đem lại lợi ích 
cho vị ấy, vị ấy sẽ không hỏi những câu hỏi vô ích. Nếu ta trả lời 
những câu hỏi của vị ấy thì vị ấy sẽ hiểu ngay”. 

Rồi Đức Phật trả lời câu hỏi của Sakka bằng kệ ngôn: 


Puccha vãsava mam panham yam kiñci manasicchasi. 

Tassa fasseva pañhassa aham antam koromi te. 

Này Vãsava chúa của chư Thiên, bất cứ câu hỏi nào ngươi 
thích hỏi Như Lai, Như Lai sẽ làm sáng tỏ mọi hoài nghi liên quan 
đến những câu hỏi của ngươi. 


Những câu hỏi của Sakka và những câu trả lời của Đức Phật 


Như vậy sau khi được sự đồng ý của Đức Phật, Sakka bèn nói 
lên câu hỏi thứ nhất dưới dạng kệ như sau: 


(1) Câu vấn đáp thứ nhất và câu trả lời 
Ganh ty & Bóỏn xéẻn 


“Bạch Đức Thế Tôn! Tắt cả chúng sanh, dầu là nhân loại hay chư 
thiên (đeva), a-tu-la (asuz4), rồng (nãga) hay càn-thát-bà (gandhabba) 
đều có ước muốn tha thiết được thoát khỏi thù hận, tai họa, kẻ thù, sầu 
khổ và nóng giận. Tuy nhiên, họ lại sống trong thù địch và hiểm nguy 
giữa những kẻ thù, sầu khổ và nóng giận. Yếu tô nào trói buộc họ như 
vậy? ” 

Đức Phật trả lời câu hỏi ấy như sau: 

“Này Sakka! Tất cả chúng sanh dầu là nhân loại hay chư thiên, 
a-tu-la, rồng, càn-thát-bà đều có ước muốn tha thiết được thoát khỏi 
thù hận, tai họa, kẻ thù, sầu khổ và nóng giận. Tuy nhiên, họ sống 
trong thù địch và giữa những kẻ thù, sầu khổ và nóng giận. Điều này 
là do tật đồ (/ss) và keo kiệt, bỏn xẻn (macchariya).” 
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Phân biệt giữa ganh ty và bỏn xén 


Ở đây ganh ty (iss) nghĩa là ganh ty với trạng thái hạnh phúc 
và địa vị của kẻ khác. 

(1) Đặc tính là cảm thấy không hài lòng với lợi đắc của kẻ khác, dầu 
đã đạt được hay sắp đạt được (Khi lưu ý đến dấu hiệu hay trạng 
thái bất mãn trong một người nào đó đang ganh ty với lợi đắc của 
người khác đã đạt được hay có thể đạt được. Sự sanh khởi của 
pháp ganh ty trong người ấy được biết qua kiến thức về 
Abhidhamma - sự thật cùng tột về các danh pháp tự nhiên.) 

(2) Phận sự là không hài lòng với thành công của kẻ khác. (Phận sự 
của ganh ty là cảm thấy khó chịu khi một người nào đó thấy hay 
nghe nói về lợi đắc của người khác). 

(3) Ganh ty được hiện bày trước tuệ quán của vị hành giả là quay mặt 
với trạng thái hạnh phúc của kẻ khác. (Đối với vị hành giả mà có 
tuệ quán về danh pháp, thì kết quả của ganh ty được hiện bày là sự 
quay mặt, trạng thái chán ghét với sự thành công và hạnh phúc của 
kẻ khác. Trong bốn kiểu hiện bày thì đây là kiểu hiện bày về kết 
quả). 

(4) Nguyên nhân gần là sự hạnh phúc hay địa vị của người khác. 
(Ganh ty khởi sanh do thấy sự thịnh đạt của kẻ khác. Nếu một 
người không có cơ hội để thấy hay nghe nói về tài sản của kẻ khác 
thì không có nguyên nhân ganh ty sanh khởi) (Chú giải của 
Abhidhamma). 

Đặc tánh của ganh ty làm cho thấy rõ chính nó là sự ganh ty 
với hạnh phúc và địa vị của kẻ khác, cần được giải thích liên quan đến 
cả người tại gia cũng như người xuất gia. Nghĩa là một người nào đó 
qua sự cố gắng hay những đức tính của chính mình có thể đạt được 
những vật có giá trị như xe cộ, ngựa, gia súc hay vàng ngọc. 

Một người khác có tâm ganh ty cảm thấy gai mắt khi thấy 
người thành công kia được thịnh đạt. Người ấy bất mãn đối với thành 
công của người kia. “Khi nào hắn ta sụp đồ, ta muốn cho nó thành 
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nghèo mạt.” Những ác ý như vậy ngự trị trong tâm của người có tâm 
ganh ty. Và nếu người thành công kia gặp rủi ro thì người ganh ty sẽ 
cảm thấy sung sướng. 

Như vậy, đặc tánh của pháp ganh ty nên được hiểu là sự ganh 
ty với trình trạng hạnh phúc và thành công của người khác và cảm 
thấy bất mãn với những lợi đắc của người khác (Chú giải về 
Abhidhamm8). 

Chính bản chất của ganh ty là cảm thấy bực tức bởi lợi lộc nào 
đó mà người khác đang hưởng. Dầu người nào đó do họ gặp vận may 
nhưng cũng không thê được buông tha bởi pháp ganh ty. Ganh ty hằng 
mong muốn kẻ khác thất bại hoặc SUY SỤP. 

(Ledi Sayadaw: Paramattha DĩpanI. Chương về các Sở Hữu). 
Đây là bài giải thích về pháp ganh ty (/ssZ). 


Bón xén (Macchariya) 


Là thái độ keo kiệt liên quan đến những vật sở hữu của chính 
mình. 

(1) Đặc tánh là dấu diễm những lợi lộc hay địa vị của mình mà đã có 
rồi hay sắp có. (Người có tánh bỏn xẻn thường hay che dấu sự 
thành công của bản thân). 

(2) Bỏn xẻn làm phận sự là thái độ miễn cưỡng về những điều may 
mắn của mình. Người bỏn xẻn thì không thích chia sẻ lợi lộc hay 
địa vị của mình cho người khác. Tánh keo kiệt này là phận sự của 
bỏn xẻn (macchariya). 

(3) Bỏn xẻn được hiện bày là sự không mong muốn chia sẻ lợi đắc hay 
địa vị của mình cho bất cứ ai khác. Nếu gặp phải trường hợp bắt 
buộc phải chia sẻ nó thì người keo kiệt cảm thấy rất tiếc đối với 
phần chia sẻ ấy. Hoặc cho nó theo một cách khác, nếu phải chia 
sớt tài sản của mình hay bố thí cho một người khác, người ấy 
miễn cưỡng cho ra một phân rất nhỏ. (Đối với người có tuệ quán, 
bỏn xẻn được hiện bảy là sự keo kiệt đối với tài sản hay quyền lợi 
của mình). Đây là sự hiện bày tự nhiên. Xét theo một khía cạnh 
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khác, bỏn xẻn tự hiện bày bằng sự bực tức khi người ta bị ép buộc 
phải chia sẻ tài sản hay quyên lợi của mình. Đây là sự hiện bảy 
qua phận sự, tức là cách mà sự hiện bày tự tiễn hành. Hay xét theo 
một cách khác nữa, nó tự hiện bày như chia sớt một phần sở hữu 
chăng có ý nghĩa trong một hoàn cảnh mà không thẻ trốn tránh 
được, tức là cho bớt vật gần giống mà chắng phải là vật thí có ý 
nghĩa thật sự. Đây là sự hiện bày về kết quả. 
(4) Nguyên nhân của bỏn xẻn là vật sở hữu hay quyền lợi của mình 

( Chú giải Abhidhamm3). 


Năm loại Bón xén (Macchariya) 


(1) Bỏn xẻn về trú xứ: tịnh xá, chỗ trú, vườn cây, chỗ nghỉ mát, liều 
trại ngụ qua đêm, v.v... (Zyãsa-rmacchariyd). 

(2) Bỏn xẻn về quyên thuộc, tức là không muốn thấy quyền thuộc hay 
bạn bè của mình có quan hệ thân thiết với người khác (kula- 
macchariyd) 

(3) Bón xẻn về lợi lộc, không muốn chia sớt lợi lộc của mình cho kẻ 

khác ( /abha-macchariya). 

(4) Bỏn xẻn về danh tiếng, lấy làm khó chịu khi thấy kẻ khác có tướng 
mạo hấp dẫn như mình hoặc có được danh tiếng như mình 
(vanna- macchariya). 

(5) Bỏn xẻén không muốn san xẻ kiến thức về giáo pháp cho kẻ khác 

(dhamma- mmacchariya ). 

Giải rộng: 

(1) “Chỗ ngụ” có nghĩa là bất cứ chỗ nào có các vị tỳ khưu đang sống 
gồm cả tịnh xá hay phòng hay chỗ sinh họat ban ngày hoặc ban 
đêm. Một vị tỳ khưu có chỗ đặc biệt để trú ngụ, sống thỏai mái và 
thụ hưởng bốn món vật dụng (tức là vật thực, y phục, chỗ ngụ, 
thuốc chữa bệnh). Một vị tỳ khưu bỏn xẻn không bằng lòng với ý 
nghĩ phải san sẻ chỗ ngụ của mình cho vị tỳ khưu khác. Nếu vị tỳ 
khưu khác tình cờ sống ở đó thì thâm tâm của vị bỏn xẻn là mong 
muốn vị kia ra đi cho sớm. Ngoại lệ: nếu vị tỳ khưu ở chung mà 
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thường hay sinh sự thì trạng thái tâm không muốn ở chung, không 
phải là bỏn xẻn. 

(2) Bỏn xẻn về bạn bè hay tùy tùng của mình — kula-macchariya 

(kula: phe nhóm, người hộ độ cho vị tỳ khưu). 
Quyền thuộc hay những người hộ độ của vị tỳ khưu hình thành chủ 
đề của sự bỏn xẻn. Ở đây, vị tỳ khưu bỏn xẻn muốn độc quyền về 
họ vì vị ẫy không muốn ai trong họ, đi đến tịnh xá của một vị tỳ 
khưu khác hay có quan hệ với vị tỳ khưu khác. Ngoại lệ: Nếu vị tỳ 
khưu kia là người phá giới (đuss7a) thì trạng thái tâm không muốn 
thấy điều ấy xảy ra, không thê gọi là bỏn xẻn vì vị tỳ khưu kia có 
thê ảnh hưởng xấu đến những người hộ độ của mình. 

(3) “Lợi lộc” bao gồm bốn món vật dụng của vị tỳ khưu. Khi thấy một 
vị ty khưu có giới đức đang thọ lãnh bốn món vật dụng, vị tỳ khưu 
kia nuôi dưỡng những ý nghĩ như “Cầu cho vị ấy bị mắt hết lợi lộc 
này.” Đây là sự bỏn xẻén về lợi lộc. Ngoại lệ: ở chỗ trạng thái tâm 
không muốn thấy vị tỳ khưu khác thọ lãnh bốn món vật dụng là 
hợp lý, thì không phải là bỏn xẻn. Nó hợp lý ở chỗ, vị tỳ khưu kia 
có thói quen sử dụng không đúng bốn món vật dụng và như vậy sẽ 
đốt cháy niềm tin các thí chủ, hay nếu vị tỳ khưu ấy không sử dụng 
chúng đúng pháp mà cất giữ chúng, không cho đi đúng lúc làm cho 
chúng không thê dung được (bị cũ hư). 

(4) “Vanna” nghĩa là điện mạo hay những phẩm chất của mỗi người. 
Sự bỏn xẻn sắc tướng nghĩa là sự khó chịu khi nhìn thấy diện mạo, 
hay những phẩm chất tốt đẹp của người khác với ý nghĩ là không 
ai có được khuôn mặt xinh đẹp hay những phẩm chất tốt đẹp như 
của mình. Người bỏn xẻn thay vị tỳ khưu) ghét bàn luận về nét hấp 
dẫn của cá nhân hay danh tiếng của người khác liên quan đến giới, 
pháp đầu đà hay sự thực hành pháp. 

(5) “Dhammđ” có hai loại: Pariyafta dhamma (CGñáo pháp), việc học 
Tam Tạng (Pi/aka) và Paftiveda dhamma (Pháp thông đạt) sự 
chứng đắc Thánh đạo mà đỉnh cao là Đạo Quả và Niết bàn. Pháp 
thành tựu là tài sản của bậc Thánh, các ngài không bao giờ bỏn xẻn 
về Tuệ quán của các ngài. Thực ra, các ngài muốn đem tài sản 
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pháp ấy đến cho nhân loại, chư thiên và Phạm thiên. Các ngài 
muốn chúng sanh đạt được Pháp thông đạt mà các ngài đã đạt 
được. Ở đây, sự bỏn xẻn nằm ở chỗ là không muốn người khác 
biết những điều mà mình đạt được,qua sự học thuộc lòng những 
đọan kinh khó và cao siêu trong kinh tạng Pä]i và chú giải. Người 
ta muốn giữ địa vị độc tôn về pháp học. Ngoại lệ: tâm không muốn 
san sẻ kiến thức sách vở có thê hợp lý ở hai điểm. 

() Chỗ mà tánh trung thực của người đang học, đang được cân 

nhắc trong khi sự thanh tịnh của giáo pháp cần được bảo vệ. 

(ii) Chỗ mà giá trị của giáo pháp cần được xem xét cân thận, và 

loại người cần được tiếp độ vì lợi ích của người ấy. 

Hai ngoại lệ này cần được hiểu đúng đẫn. 

(¡) Trong trường hợp thứ nhất có một số người trong thế gian này có 
tâm không kiên định, hay thay đổi từ niềm tin này đến niềm tin 
khác, từ vị Sa môn này đến vị Sa môn khác rồi đến ngoại đạo sư. 
Nếu một vị tỳ khưu không đáng tin cậy như vậy, mà được dạy về 
Pitaka thì vị ấy có thể xuyên tạc giáo lý vi diệu của Tam Tạng để 
thỏa mãn mục đích riêng của vị ấy. Vị ấy có thể diễn dịch sai ý 
nghĩa các thuật ngữ về phước và tội. Vị ấy có thể đặt Giáo Pháp 
vào miệng của một số ngoại đạo sư và cho rằng những pháp ấy do 
ngoại đạo Sư nói ra, chắn chắn sẽ có sự nhằm lẫn. Do đó phải giữ 
gìn Tam tạng. Tránh xa những vị tỳ khưu không đáng tin cậy, để 
bảo vệ sự thanh tịnh của Giáo Pháp là đúng. 

(1) Trong trường hợp thứ hai, vị tỳ khưu Pháp học thuộc loại người tự 
cho mình đã chứng đắc đạo quả A-la-hán dầu chưa phải là bậc A- 
la-hán, điều ấy sẽ làm sụp đồ vị tỳ khưu ấy. Giữ gìn Tam tạng 
không truyền đạt đến vị tỳ khưu không đáng tin cậy như vậy là 
chính đáng. Chính vì lợi ích mà Giáo Pháp cao siêu không nên 
được truyền đạt đến vị ấy. Cho nên việc không bồ thí pháp trong 
những trường hợp như vậy không phải là bỏn xẻn. 

Bỏn xẻn hiện hữu trong trường hợp ông thầy sợ đệ tử giỏi hơn 
mình. 
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Quả xâu của năm loại Bồn xén 


Người khởi tâm bỏn xẻn về “chỗ ngụ” (ãvãsa-macchariya) thì bị 
tái sanh làm ngạ quỹ hay phi nhân bị đói khát, và do tâm bỏn xẻn 
về chỗ ngụ mà người ấy phải đội trên đầu vật ô uế từ chỗ ngụ ấy, 
bất cứ chỗ nào ngạ quỹ ấy đi đến. 
Người bỏn xẻn về quyến thuộc và “tùy tùng” (kula-macchariya), 
cảm thấy khó chịu khi thấy quyến thuộc hay người hộ độ của mình 
bó thí cũng đường đến những vị tỳ khưu khác. Càng bỏn xẻn bao 
nhiêu thì sự khó chịu càng to lớn bấy nhiêu. Trong những trường 
hợp quá khích khi nghĩ rằng những quyến thuộc và những người 
hộ độ của mình đã bỏ mình, vị tỳ khưu bỏn xẻn bị ghen tức tới 
mức có thê ói máu hay đứt ruột. 
Bỏn xẻn về bốn món vật dụng của vị tỳ khưu (lobha macchariya) 
dù những thứ ấy của Tăng hay một nhóm Tăng, mà không chịu 
đem chia cho các vị tỳ khưu ở chung dẫn đến sự tái sanh làm ngạ 
quỹ. 
Bỏn xẻn vê hình tướng cá nhân hay các đức tính (vanna- 
macchariya), làm người chỉ biết xem trọng bản thân và phản 
kháng kẻ khác, dẫn đến sự xấu xí về sắc tướng trong những kiếp 
sau. 
Sự Thông đạt pháp (pafivedha-dhamna), tức là sự chứng đắc đạo 
quả Niết bàn, chỉ có trong tâm của bậc thánh nhân đã diệt tận mọi 
phiền não. (Nếu sự bỏn xẻn không còn khởi sanh trong tâm của vị 
ấy, vị ấy không bao giờ năm chặt những gì vị ấy biết được từ sự 
thực hành pháp). Sự bỏn xẻn pháp chỉ có thể xảy ra liên quan đến 
pháp học. Sự bỏn xẻn pháp học (pariyaffti-dhamma macchariyd) 
dẫn đến sự tái sanh làm người ngu dối. 


Một cách giải thích khác: 





(1) Ävãsa-macchariya dẫn đến sự tái sanh trong địa ngục (miraya) ở 


đó người bỏn xẻn bị đốt cháy trên những tắm sắt nóng đỏ (sở dĩ 
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như vậy vì người ấy đã ngăn cản không cho kẻ khác hưởng được 
sự thanh thản trong các chỗ ngụ). 

(2) Kula-macchariya cho kết quả là thiêu may mắn trong kiếp sau (do 
phủ nhận quyền của người khác hay ngăn cản sự thọ lãnh vật 
cúng dường tại nhà của thiện tín). 

(3) Lobha-macchariya dẫn đến sự tái sanh trong địa ngục ở đó kẻ bỏn 
xén phải đắm mình trong đồng phân của loài người (địa ngục này 
đặc biệt rất hôi thối). Đây là loại kết quả đi theo người bỏn xẻn vì 
người ấy đã tước mắt sự hoan hý thọ hưởng của người liên quan 
đến món vật dụng của vị tỳ khưu. 

(4) Vanna-macchariya cho kết quả là không có diện mạo xinh đẹp vả 
những điểm tốt khác trong kiếp sau. Diện mạo đáng ghét và tiếng 
xấu là kết quả mà người bỏn xẻn phải nhận lãnh. Dầu người ấy 
có làm bất cứ điều gì tốt cũng không được ai chú ý đến như cây 
tên được băn ra trong đêm tối. 

(5) Dhamma-macchariya đưa vị tỳ khưu xuống địa ngục tro nóng. 

Ganh ty khởi sanh khi xét đến tài sản của người khác. Bỏn xẻn 
khởi sanh khi xét đến tài sản của mình. Vì đối tượng của tâm khác 
nhau, nên ganh ty và bỏn xẻn không thê khởi lên chung. 

Trong thế gian, sự thù địch, sự trừng phạt và sự đối chọi giữa 
những con người sanh khởi do sự Ganh ty và Bỏn xẻn là hai sợi dây 
bất thiện - những sợi dây này bị chặt đứt bởi Đạo Tuệ Nhập lưu 
(sofãpaffi-magga). Trừ khi Ganh ty và Bỏn xẻén bị chặt đứt bởi Đạo 
Tuệ Nhập lưu, nếu không, ước muốn thoát khỏi thù địch, v.v... sẽ 
không bao giờ có được, người ta sẽ sống trong đau khổ bởi sự thù 
địch, v.v... Đây là phần giải thích cho câu trả lời đầu tiên của Đức 
Phật đối với câu hỏi của Sakka. Tại sao tất cả chúng sanh sống trong 
thù địch và nguy hiểm giữa những kẻ thù, sầu muộn và sân hận dầu họ 
có ước muốn tha thiết được thoát khỏi chúng? 

Sau khi nghe câu trả lời của Đức Phật, Sakka lấy làm hoan hỷ 
và bạch rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn! Quả thật đúng như vậy. Thưa bậc Thiện 
Thuyết! Quả thật đúng như vậy. Sau khi nghe câu trả lời của Đức Thế 
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Tôn. Tât cả hoài nghi của con được loại trừ, tât cả những điêm mù mờ 
đã biên mât khỏi tâm con.” 


(2) Câu vấn đáp thứ hai và câu trả lời 
Ưa thích và không ưa thích là nhân của Ganh ty và Bỏn xén 


Sau khi hoan hi tín thọ câu trả lời của Đức Thế Tôn. Sakka bèn 
nêu ra câu hỏi thứ hai như sau: 

“Bạch Đức Thế Tôn! Nguyên nhân của Ganh ty và Bỏn xẻén là 
gì? Nguồn gốc của chúng là gì? Căn nguyên của chúng là gì? Cội 
nguồn của chúng là gì? Khi yếu tố nào hiện diện thì Ganh ty và Bỏn 
xẻn khởi sanh? Khi yếu tố nào vắng mặt thì Ganh ty và Bỏn xẻn 
không khởi sanh?” 

Đức Phật trả lời câu hỏi này như sau: 

“Này Sakka! Ganh ty và Bỏn xẻn có những đối tượng mà người 
ta ưa thích và những đối tượng mà người ta không yêu thích, đấy là 
nguyên nhân của chúng, là nguồn gốc của chúng. Khi những đối 
tượng mà người ta ưa thích và những đối tượng mà người ta không ưa 
thích hiện diện thì Ganh ty và Bỏn xẻn khởi sanh. Khi những đối 
tượng ưa thích và những đối tượng không ưa thích không hiện diện thì 
Ganh ty và Bỏn xẻn không khởi sanh. 

(Ở đây, các đối tượng (hữu tri và vô tri) mà người ta muốn sở 
hữu là đối tượng được ưa thích, bất chấp thực chất không đáng ưa 
thích của nó. Do các phiền não đánh lừa làm cho tâm ưa thích những 
cái có bản chất không khả ái. Pháp (hữu tri và vô tri) thuộc về những 
đối tượng của người khác là đối tượng không ưa thích của người ta. 
Đây là do người ta nhìn với tâm nóng giận (tức là với tâm có thành 
kiến) cho rằng vật tốt đẹp trông đáng ghét). (Chú giải và Phụ chú giải 
về Macchariya, Dĩgha Nikãya) 

Bỏn xẻn sanh khởi do những đối tượng mà người ta ưa thích. 
Ganh ty sanh khởi do những đối tượng mà người ta không ưa thích. 
Một cách giải thích khác, cả Ganh ty và Bỏn xẻn khởi sanh do những 
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pháp được ưa thích và những pháp không được ưa thích. Điều này sẽ 
được làm sáng tỏ như sau: 

Đối với vị tỳ khưu có một đệ tử ở chung hay một sinh vật cưng 
của vị ấy có thê là những đối tượng ưa thích của vị ấy. Đối với những 
người cư sĩ có những đứa con và những con vật của vị ấy như là voi, 
ngựa, hay gia súc là những đối tượng ưa thích của vị ấy. Khi vị tỳ 
khưu hay người cư sĩ ở xa chúng trong thời gian ngắn thì vị ấy cảm 
thấy khó chịu. Khi vị tỳ khưu hay cư sĩ thấy người khác có những vật 
tương tự, thì tâm của vị tỳ khưu hay cư sĩ khởi sanh tâm ganh ty với 
ngươi kia. Nếu một người nào đó đến mượn đệ tử thân cận (đệ tử của 
vị ty khưu hay đứa con, con voi hay ngựa của cư sĩ) cho một mục đích 
nào đó, trong thời gian ngắn thì vị tỳ khưu hay cư sĩ từ chối, có thể nói 
rằng “Tôi không thể cho ông mượn người ấy hay vật ấy được. Người 
ấy sẽ bị mệt hay vật ấy sẽ bị hỏng.” Bằng cách này đã khởi sanh ganh 
ty và bỏn xẻén đối với vật mà người ta ưa thích. 

Lại nữa, đối với vị tỳ khưu có những vật đáng ưa thích như 
bình bát hoặc y phục. Đối với cư sĩ có nhiều vật sở hữu như là y phục 
và các vật trang sức, là những thứ mà người ấy ưa thích. Khi vị tỳ 
khưu hay cư sĩ thấy người khác có những thứ giống như những vật ưa 
thích của mình, thì vị tỳ khưu hay cư sĩ đó khởi tâm bắt thiện như vầy 
“Mong rằng người kia không có những vật đáng ưa thích ấy!” Đây là 
ganh ty. Nếu người nào đó đi đến vị tỳ khưu hay người cư sĩ để mượn 
vật sở hữu ưa thích của chủ nhân, thì vị tỳ khưu hay cư sĩ ấy sẽ nói 
rằng: “Ôi! Không được đâu, tôi quý trọng nó đến nỗi ít khi tôi sử dụng 
nó”. Đây là cách mà vật ưa thích làm khởi sanh bỏn xẻn. 

Hơn nữa, dầu là vị tỳ khưu hay cư sĩ cũng có những người hay 
vật như là đệ tử, con cái bướng bỉnh, hay vật sở hữu thấp kém. Dầu 
những người ấy hay những vật ấy thực sự không phải là người hoặc 
vật đáng ưa thích, tuy nhiên, do tánh mê mờ của phiền não, chính 
những vật hay người ấy như vậy lại trở thành những vật đáng ưa thích 
của họ. Vị tỳ khưu hay cư sĩ ấy sẽ cảm thấy tự thỏa mãn đối với 
người và vật ưa thích ấy “Ai khác có thể có được những thứ quý báu 
ấy?” họ sẽ nghĩ như vậy. Khi nuôi những ý nghĩ tự mãn do tham 
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(lobha) đối với những vật sở hữu này, ganh ty, ước mong người khác 
đừng có những vật sở hữu này khởi sanh. (Đây là ganh ty sanh lên từ 
sự đề cao chính mình và khởi sanh do thấy người khác, cũng có được 
những thứ giống như của mình). 

Theo một cách khác, như trong những trường hợp nêu ra ở trên, 
người ta nuôi dưỡng những ý nghĩ tự mãn do tham luyễn những vật sở 
hữu của họ (dầu thấp hèn), người ta ước rằng: “ Người kia không có 
những thứ ấy! Mong là như vậy.” Như vậy ganh ty khởi sanh. (Đây là 
ganh ty sanh khởi lên do cái mà người khác đã có). Lời giải thích này 
nêu ra không được chỉ tiết, bởi vì nó đã được giải thích rõ trong bộ 
Chú giải. Phần giải thích trước được trình bày theo lỗi suy luận, được 
định nghĩa một cách thích hợp với Phụ chú giải của nó và phù hợp với 
Mũlatikã của bộ Athasälin. Nếu một người nào đó đến xin mượn 
những người này hay những vật này trong một thời gian ngăn, thì chủ 
nhân của nó sẽ không cho mượn. Đây là cách mà người và vật không 
đáng được ưa thích cũng có thể trở thành nguyên nhân khởi sanh ganh 
ty và bỏn xẻn. 


(3) Câu vấn đáp thứ ba và câu trả lời 
Ái dục là nhân của sự ưa thích và sự không ưa thích 


Sakka hoan hỉ tín thọ câu trả lời của Đức Phật và hỏi câu hỏi 
tiếp theo: 

“Kính bạch Đức Thế Tôn! Cái gì là nguyên nhân của sự ưa 
thích và không ưa thích? Cái gì là nguồn gốc của chúng? Cái gì là căn 
nguyên của chúng? Cái gì là cội nguồn của chúng? Khi yếu tố nào 
hiện diện thì sự ưa thích và không ưa thích khởi sanh? Khi yếu tố nào 
không hiện diện thì sự ưa thích và không ưa thích không khởi sanh?” 

Đức Phật trả lời câu hỏi như sau: 

“Này Sakkal Sự ưa thích và không ưa thích có ái dục 
(chandafanhđ) là nguyên nhân của chúng. Khi ái dục hiện diện thì sự 
ưa thích và không ưa thích khởi sanh. Khi ái dục không hiện diện thì 
sự ưa thích và không ưa thích không khởi sanh.” 
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(Ở đây, “chanda” đồng nghĩa với ước muốn hay ao ước. 
Chanda được dùng theo hai cách: muốn nghe, thấy, ngửi, nếm, đụng 
chạm hay muốn biết và luyến ái các cảnh dục. Cái muốn trước là yếu 
tố thiện được gọi là Kaffu-kamydatä chanda, là sở hữu “chand4đ'`, muốn 
hành động. Cái muốn sau là 7znjz, là sở hữu tham, tham muốn các 
cảnh dục. Cái muốn được ám chỉ ở đây là /obha, tanha-chanđa). 


Năm loại Tanhã-chanda 


(1) Tanha-chanda được phát triển thành pariyesana-chanda (biến cầu 
dục), trong khi đang tìm kiếm những loại cảnh của dục lạc. 

(2) Tanhã-chanda được phát triển thành pa#ilãbha-chanda (hoạch đắc 
dục), khi đang có các cảnh của dục lạc. 

(3) Tanha-chanda phát triển thành paribhoga-chanda (thọ dụng dục), 
khi đang thọ hưởng các cảnh của dục lạc. 

(4) Tanhã-chanda biễn thành sannidhi-chanda (võ tàng dục) khi đang 
cất giữ và gìn giữ các cảnh dục lạc. 

(5) Trong khi đang ban thưởng hay tặng, là visajjana-chanda (phất 
tiêu dục), sự cho ổi tài sản của mình với ước mong có được lợi lộc 
đổi lại, như phát lương hay các vị vua ban thưởng đến những 
người hầu của họ với niềm tin rằng những người này sẽ phục vụ 
và bảo vệ họ. 

Tham muốn là nguyên nhân của sự ưa thích và không ưa thích. 

Khi người ta có được cái mà người ta ham muốn - họ thích cái đã có 

được. Khi người ta không có được cái mà họ ham muốn - họ ghét 

những vật mà họ ham muốn, tức là sự không ưa thích. 


(4) Câu vấn đáp thứ tư và câu trả lời 
Quyết định là nhân của ái dục 


Sau khi hoan hỉ tín thọ câu trả lời của Đức Phật, Sakka bèn nêu 
lên câu hỏi tiếp theo như sau: 
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“Kính bạch Đức Thế Tôn! Cái gì là nguyên nhân của ái dục 
(chanda tanhã )? Cái gì là nguồn gốc của nó? Cái gì là căn 
nguyên của nó? Cái gì là cội nguồn của nó? Khi yếu tố nào hiện 
diện thì thì ái dục sanh khởi? Do yếu tố nào không hiện diện thì 
ái dục không sanh khởi?” 

Đức Thế Tôn trả lời? 

“Này Sakka! Ái dục có sự quyết định là nguyên nhân của nó, là 

nguồn gốc của nó. Khi có quyết định (vinicchaya-takka) thì ái 

dục sanh khởi. Khi không có quyết định thì không có ái dục 
sanh khởi”. 

(Trong vấn đề này, vi/akka (tầm) không chỉ nghĩ chung chung 
về một cái gì đó. Nó làm cho tâm nhận biết một cái gì đó sau khi 
quyết định hợp lý (winicchaya-vifakka). Trong việc cấu tạo tâm, Đức 
Phật đã chỉ rằng quyết định có thể được tạo ra bằng hai cách: 

(1) tãnhã-vinicchaya, quyết định bị ảnh hưởng bởi các loại ái. 

(2) difthi-vinicchaya, quyết định được tạo ra bởi 62 tà kiến. 

Một quyết định bị ảnh hưởng bởi ái không thê đi đến sự phán 
quyết là tốt hay xấu, khả ái hay không khả ái. Sở dĩ như vậy là vì như 
câu nói “Vật thực của người này là thuốc độc của người kia.” Ví dụ, 
con giun là món ăn ngon đối với ở những vùng xa xôi. Trong khi đối 
với những người ở vùng trung tâm thì nó là vật gớm ghiếc. Thịt nai là 
thức ăn ngon đối với những vị thủ lĩnh ở xứ trung tâm. Trong khi nó là 
vật không đáng ưa thích đối với những người ở vùng xa xôi. Thực ra, 
quyết định bị ảnh hưởng bởi ái là quyết định không đúng. Sau khi có 
được cái gì đó, dù là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị hay 
cảnh xúc, người ta suy nghĩ bao nhiêu sẽ đi đến những kẻ khác và bao 
nhiêu sẽ giữ lại cho chính mình. Các quyết định như vậy là phận sự 
của vinmcchaya-vitakka. 

Nói tóm lại, sau khi suy nghĩ cân thận người ta quyết định về 
cái gì đó mà đã sở đắc, và trở nên luyến ái với cái gì đã được quyết 
định bởi chính mình, do ái dục khởi sanh đối với cảnh ấy. Đó là phần 
giải thích về câu hỏi của Đức Thế Tôn răng viwcchaya-vitakka là 
nguyên nhân của ái. 
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(5) Câu vấn đáp thứ năm và câu trả lời 
Vọng tưởng là nhân của quyết định 


Sau khi hoan hỉ lời dạy của Đức Phật, Sakka nêu ra câu hỏi tiếp theo: 

“Bạch đức Thế Tôn! Cái gì là nguyên nhân của quyết định 
(vinicchaya-vitakka)? Cái gì là nguồn gốc của nó? Khi yếu tô nào 
hiện diện thì vinicchaya-vitakka xảy ra? Khi yếu tổ nào không 
hiện diện thì thì yinicchaya-vifakka không sanh khởi?” 

Đức Phật đáp lại: 

“Này Sakkal Vinicchaya-vitakka có vọng tưởng (sañña) kết hợp 
với pháp chướng ngại (papafñca-dhamma) có khuynh hướng kéo 
dài luân hồi, là nguyên nhân của chúng, là nguồn gốc của chúng. 
Khi có vọng tưởng thì vinicchaya-vifakka xảy ra. Khi không có 
vọng tưởng thì winicchaya-vifakka không xảy ra.” 

(Ở đây, có ba loại tưởng có khuynh hướng làm tán loạn tâm, 
đó là ái dục (anh), mạn (mãn3) và tà kiến (đif/h¡). Chúng được gọi là 
pháp chướng ngại (papanfñca-dhammna) vì chúng có khuynh hướng 
kéo dài luân hồi và người chịu sự ảnh hưởng của chúng được gọi là 
“người luyến ái thế gian, người ích kỷ, người si mê.” Nói cách khác, 
ba yếu tố này là những chướng ngại làm cho người ta trở nên ngã mạn 
và để duôi. Trong văn mạch hiện tại của chúng tôi, ái tưởng được ám 
chỉ ở đây. Có sáu loại vọng tưởng (szñña) tùy thuộc vào sáu cảnh. Đó 
là: sắc tưởng, thinh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và ý 
tưởng. Vinicchaya-vitakka dựa trên những vọng tưởng ấy). 


(6-8) Câu vấn đáp thứ sáu, thứ bảy và thứ tám và câu trả lời: 
Hành Thiền 


Sau khi hoan hỉ tín thọ câu trả lời của Đức Phật, Sakka bèn nêu 
ra câu hỏi tiếp theo: 

“Kính bạch Đức Thế Tôn! Vị tỳ khưu hành pháp nào để chấm 

dứt vọng tưởng (nhóm tưởng kết hợp với những chướng pháp), 

dẫn đến Niết bản, nơi đó tất cả tưởng đều chấm dứt?” 
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Thiền quán về cảm thọ (Vedanä) 


(a) Này Sakka! Như Lai đã công bố thọ hỉ (somanassa-vedana) có hai 

loại là: nên dùng và không nên dùng. 

(b) Này Sakka! Như Lai tuyên bố thọ ưu (domanassa-vedana) cũng 

có hai loại là: nên dùng và không nên dùng. 

(c) Này Sakka! Như Lai tuyên bồ rằng thọ bất khổ, bất lạc („pekkhã- 
veđana) có hai loại là: nên dùng và không nên dùng. 





(Bài tóm tắt) 

(a)Œ) Này Sakka! Như Lai đã nói trước rằng: “Như Lai tuyên bố răng 
thọ hỉ (somanassa-vedanđ) có hai loại là: loại nên dùng đến và loại 
không nên dùng đến - lý do về câu nói ở trên của Như Lai là như thế 
này: Ngươi nên biết rằng khi dùng đến một lạc thọ nào đó mà tội tăng 
trưởng và phước bị giảm thì không nên dùng đến loại thọ ấy. Loại thọ 
nào mà dùng đến làm tăng trưởng phước và giảm tội thì nên dùng đến. 
Hai loại kia cũng vậy. 

(i) Trong hai loại sormanassa-vedanä, ngươi nên biết rằng khi dùng 
đến một loại thọ hỉ nào đó mà giảm tội và tăng trưởng phước, thì 
ngươi nên dùng đến loại thọ hỉ Ấy. Loại thọ mà làm tăng tội và giảm 
phước thì không nên dùng đến. Hai loại thọ kia, tức là khổ thọ 
(domanassa-vedana) và xả thọ (upekkha-vedana) cũng được áp dụng 
như vậy. 

(1) Trong hai loại sønanassa-vedana mà nên dùng đến, có thọ hỉ 
khởi sanh có tầm và tứ (savifakka savicãra somanassa) và cũng cô 
thọ hỉ sanh khởi mà không có tầm và tứ (avửữakka avicära 
somanassa). Trong hai loại thọ hỉ này, loại avữakka avicara 
somanassa là thù thắng hơn. 

“Này Sakka! Chính vì lý do này mà Như Lai nói rằng: “Như 
Lai tuyên bố rằng hỉ thọ (somanassa vedana) có hai loại: loại nên 
dùng đến và loại không nên dùng đến” 
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(b)()_ Này Sakka! Như Lai đã tuyên bồ trước rằng: “Như Lai tuyên bố 
rằng thọ khô (domanassa-vedan8) có hai loại - loại nên dùng và loại 
không nên dùng.” Lý do về câu nói ở trên của Như Lai là như thế này. 
Nếu người biết rằng khi dùng đến một cảm thọ khổ nào đó mà tội tăng 
trưởng và phước giảm tôn thì không nên dùng đến loại thọ khổ ấy. 

(i) Trong hai loại đømanassa-vedanä ấy, nêu người biết răng khi 
dùng đến một thọ khổ nào đó, mà tội suy giảm và phước tăng trưởng thì 
ngươi nên dùng loại cảm thọ khô ấy. 

(ii/Trong những loại đomanassa-vedanäa mà nên dùng đến có hai 
loại khởi sanh chung với tầm và tứ (saviakka savicära domanassa), 
và cũng có loại khởi sanh mà không có tầm và tứ (aviakka avicära 
domanassa) thì thù thắng hơn.” 

“ Này Sakka! Chính vì lý do này mà Như Lai đã nói rằng có hai 
loại thọ khô (domanassa-vedan3) - loại nên dùng và loại không nên 
dùng.” 


(c) Này Sakka! Như Lai đã nói ở trước là “Như Lai tuyên bố rằng thọ 
xả (upekkhaä vedana) có hai loại - loại nên dùng và loại không nên 
dùng." Lý do về câu nói ở trên của Như Lai là như thế này: ngươi nên 
hiểu rằng khi sử sụng một cảm thọ nào đó trung ký, tội tăng và phước 
giảm, ngươi không nên dùng đến loại xả thọ (upekkhä-vedan3) đó. 

(¡) Trong hai loại upekkhä-vedana, nêu ngươi biết răng trong việc 
dùng đến một cảm thọ trung ký nào đó mà tội tăng và phước giảm thì 
ngươi không nên dùng đến cảm thọ trung ký đó. 

(i) Trong hai loại upekkhäã-vedanäa ấy, nễu ngươi biết rằng trong 
việc dùng đến một cảm thọ trung ký nào đó mà tội giảm và phước 
tăng thì ngươi nên dùng cảm thọ đó. 

(ii) Trong những loại „pekkhã-vedanä mà nên được dùng đến có 
loại sanh khởi chung với tầm và tứ (savifakka savicära upekkhä) và 
cũng có loại không sanh khởi chung với tầm và tứ (avakka avicãra 
upekkhä) thì thù thắng hơn. 


88 Đại Phật Sử - Tập 5 


Này Sakka! Chính vì lý do này mà Như Lai đã nói “Như Lai 
tuyên bố rằng wupekkhä-vedanä cũng có hai loại: loại nên dùng và loại 
không nên dùng. 

Này Sakka! Vì tỳ khưu thực hành như vậy là người làm công 
việc chấm dứt ảo tưởng dẫn đến Niết bàn, ở đó tất cả tưởng đều chấm 
dứt. 

Khi Đức Thế Tôn đã trả lời như vậy bằng cách nêu ra chỉ tiết 
pháp thiền về thọ (veđan3) thì Sakka hoan hỷ bạch rằng: 

“Kính bạch Đức Thế Tôn! Quả thật đúng như vậy. Thưa bậc 
Thiện Thuyết! Quả thật đúng như vậy. Sau khi biết được câu trả lời 
của Đức Thế Tôn con đã loại trừ tất cả hoài nghi về vấn đề này. Tất cả 
mọi nghi hoặc đều biến mất khỏi con. 

(Liên quan đến điều này, Chú giải có bàn vài điều lý thú về 
những điều vi diệu của Pháp - Dhamma như sau: 

Trong câu hỏi hiện tại, Sakka hỏi Đức Phật về pháp hành dẫn 
đến Niết bàn một cách chủ quan. Đức Phật trả lời một cách khách 
quan về ba loại thọ (tức là pháp quán về somanassa-vedanä, 
domanassa-vedana, upekkha-vedanđg). Vì cầu trả lời của Đức Phật bao 
gồm pháp quán về ba loại thọ. Chú giải nói về ba vấn đề này — 
somanassa-panhä, domanassa-panhã, upekkhä-panhã, mỗi câu vẫn 
đáp nói về một trong ba loại thọ). 

Câu hỏi của Sakka là: Băng lỗi thực hành nào vị tỳ khưu mở ra 
con đường đến Niết bàn. Đức Phật không nêu ra câu trả lời trực tiếp 
như: “Bằng cách này vị tỳ khưu mở ra con đường đến Niết bàn.” Thay 
vào đó, Ngài trả lời răng: “Này Sakka! Somanassa-vedanä có hai loại: 
loại nên dùng và loại không nên dùng.” Điều này có thể khó hiểu đối 
với những người không quen với nhiều cách giảng giải của Đức Phật. 
Chú giải làm sáng tỏ vẫn đề này theo cách sau đây. 

Trong câu hỏi thứ sáu này của Sakka, câu trả lời của Đức Phật 
có phù hợp với câu hỏi của Sakka không? 

Câu trả lời là: “Có thích hợp.” 

Và lời giải thích là thế này: Sakka chủ quan hỏi cách thực hành 
để chứng đắc Niết bàn. Đó là câu hỏi cá nhân. Đức Phật nêu ra câu trả 
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lời thích hợp với căn tánh của Sakka để mở ra con đường đến Niết 
bàn. Câu trả lời xoay quanh sự quán niệm của tâm thích hợp với tâm 
tánh của Sakka. Đức Phật đã mở ra chủ đề thiền quán với các danh 
pháp bằng phép quán ba loại thọ. Do đó, câu trả lời ấy là câu trả lời 
thích đáng. 

(Đây là sự giải thích tóm tắt) 

Giải rộng: 

Đối với chư thiên, danh pháp là chủ đề thiền quán thích hợp 
hơn với sắc pháp. Trong các danh pháp thì thọ (»eđan3) là pháp sống 
động nhất để nhận biết. 

Sự cấu tạo thân của chư thiên vi tế hơn sự cấu tạo thân của loài 
người. Do quả của nghiệp (køamzna) thù thắng hơn, nên khả năng lãnh 
hội của họ cũng tốt hơn loài người. Điều này có nghĩa là chế độ ăn 
uống đều đặn là cần thiết. Khi một vị thiên bỏ qua một bữa ăn thì 
những cơn đói cồn cảo rất gay gắt. Thực tế có thể dẫn đến sự tan rã 
của thân, như cục bơ được đặt trên cục đá bị nung nóng. 

Điều này cho thấy rằng đối với một vị thiên thì sự thật về khổ 
thọ (dukkha-vedanä) rất dễ nhận biết.Tương tự, lạc thọ do những loại 
dục thù thắng của chư thiên cao hơn, say đắm ở mức độ càng lúc càng 
cao hơn cũng có thê nhận biết dễ dàng. Điều này cũng đúng đối với 
thọ bất khô bất lạc („uekkhä-vedanä) có tính chất thiện hay an bình. 
Đó là lý do tại sao Đức Phật chọn ba pháp quán về các Thọ - 
Somanassa-vedana, domanassa-vedana, upekkha-vedana là pháp hành 
thích hợp dành cho Sakka. 

Điều này sẽ được giải thích chỉ tiết hơn: Có pháp thiền quán về 
sắc của thân và pháp thiền quán về danh của thân. Trong hai pháp 
môn chính yếu này, Đức Phật mô tả pháp đầu tiên đến những ai có 
khả năng nhận biết sắc. Nó có thể được giảng dạy tóm tắt hay chỉ tiết. 
Thông thường, bốn đại được giảng dạy chỉ tiết làm đề mục của thiền 
(ca dhãtu vavatthäna kammafhana) về sắc pháp. Đôi với những ai 
có khả năng nhận biết về danh pháp thì một đề mục thích hợp về danh 
pháp được giảng dạy. Trong trường hợp như vậy, nền tảng vật chất 
của tâm phải được quán trước rồi tiếp tục quán đến danh pháp. Trong 
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trường hợp của Sakka cũng vậy, đây là trình tự sắc pháp được bàn đến 
một cách tóm tắt. Tuy nhiên, trong kinh tạng ghi lại, khía cạnh mở đầu 
không được nêu ra và chỉ có bài kinh về danh pháp là được ghi lại mà 
thôi. 

Đối với chư thiên, danh pháp được nhận biết rõ hơn. Bởi vậy, 
ba loại thọ được giảng dạy trước tiên. Khi danh pháp được quán từ 
đầu thì có ba pháp tiếp cận: xúc (phassa), thọ (vweđan8) và tâm (ci1a). 
(Ba pháp này chỉ được chọn ở bước đầu hành thiền. Một khi bản chất 
của danh pháp được thấu hiểu và khi các đặc tánh vô thường (anicca) , 
khổ (dukkha) và vô ngã (anzffa) của danh pháp được quán chiếu thì 
tất cả danh pháp đều được tỏ ngộ. 


Giải thích thêm: 

(1) Đối với một số hành giả sau khi việc quán thân (tức là sắc pháp) 
đã được thông thạo một cách tóm tắt hay chỉ tiết thì xúc (phassa), 
vốn là danh pháp khởi sanh từ sắc được quán, trở nên rõ ràng. 

(2) Đối với một số hành giả, thọ được cảm nhận đối với sắc được 

quán, trở nên rõ ràng. 

(3) Đối với một số hành giả, thức nhận biết sắc thân được quán, trở 

nên rõ ràng. 

(Trong ba cách này,vị hành giả thấy rõ được mối quan hệ qua lại giữa 

danh và sắc). 

Sự nhận biết xúc (phassa), v.v... 


(1) Xúc, thọ, tưởng, tư và thức là nhóm năm Sở hữu then chốt sanh 
chung với nhau. Xét về ba loại hành giả, loại nhận biết xúc 
(phassa) một cách sống động giữa danh và sắc; không phải chỉ biết 
riêng xúc mà thôi. Hơn nữa, vị ẫy còn biết rằng thọ (vedana) 
hưởng cảm xúc, cũng có mặt ở đó. 

Tưởng (sañña) nhận biết đối tượng của thiền quán, cũng có ở 
đó. Tư (cefanä) điều hành các sở hữu tương ưng, cũng có ở đó. 
Thức (viññãna) nhận biết đôi tượng của thiền quán, cũng có ở đó. 
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Như vậy, năm sở hữu có liên hệ chặt chẽ do xúc dẫn đầu được thấy 
TỐ. 

(2) Vị hành giả biết thọ không phải là chỉ biết riêng thọ. Đúng hơn, vị 
ấy biết rằng, cùng với sự sanh khởi của thọ có sanh khởi xúc giữa 
danh và sắc pháp trong lúc thiền quán. Vị ấy cũng biết rằng tưởng 
nhận biết nó cũng sanh khởi, tư cũng sanh khởi và thức nhận biết 
đối tượng của thiền quán cũng có mặt ở đó. Như vậy, năm sở hữu 
tâm do xúc dẫn đầu được thấy rõ. 

(3) Vị hành giả biết thức không phải chỉ biết riêng thức. Đúng hơn, vị 
ấy biết rằng ngoài thức ra còn có xúc nhờ đó tâm gặp đối tượng 
của thiền quán; cũng có khởi sanh thọ làm công việc hưởng cảm 
xúc, cũng có khởi sanh tưởng biết đối tượng và cũng có khởi sanh 
tư điều động các sở hữu tương ưng. Như vậy, năm sở hữu do xúc 
dẫn đầu được thấy rõ. 

Sau khi thấy rõ xúc và bốn sở hữu tương ưng của nó (phassa 
pañcamaka), hành giả quán về cái làm nền tảng để chúng khởi sanh. 
Rồi vị ấy tuệ tri năm sở hữu tâm có sắc thân là nền tảng của chúng. 
Thân trong ý nghĩa cùng tột là sắc đã sanh khởi được cấu tạo bởi tứ 
đại (bhữfa-ripa) và sở tạo sắc (upadaya-ripami). Như vậy, sự thật là 
xúc và bốn sở hữu tương ưng của nó được thấu hiểu là sanh khởi dựa 
vào thân. Nền tảng nơi mà các sở hữu tâm sanh khởi được thấy, trong 
thực tại cùng tột của nó là sắc pháp (ra); và năm sở hữu tương ưng 
do xúc dẫn đầu là danh Pháp (na); và đây chỉ là danh sắc (nữma và 
rũpa) và không có gì khác. Giữa hai pháp có mối tương quan, sắc bao 
gồm sắc uân, danh bao gồm bốn danh uấn. Như vậy, chỉ có năm uân 
(khandä). Quả thật vậy, không có uân nào ngoài danh và sắc, không 
có danh hay sắc nảo ngoài năm uân. 

Sau đó hành giả quán “Cái gì là nguyên nhân khởi sanh ngũ 
uân?ˆ Vị ấy hiểu biết đúng đăn rằng ngũ uân khởi sanh do vô minh 
(av/a), ái dục (anhđ) và nghiệp (kamma). Như vậy, vị ây hiểu rằng 
các pháp được tiếp nối nhau của ngũ uân là kết quả của nguyên nhân 
này - vô minh, ái dục và nghiệp; ngoài nhân và quả không có gì được 
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gọi đúng là người hay chúng sanh và tất cả là những uẫn của các pháp 
có nhân sanh (pháp hữu vI). 

Như vậy, sau khi biết rõ danh và sắc khởi sanh từ nguyên nhân, 
hành giả tiếp tục quán chiếu về tánh chất vô thường, khổ và vô ngã 
của danh sắc, nhờ đó đạt được Tuệ quán về danh sắc dần dần theo 
từng bước. (Sự cố gắng này có phần thưởng của nó biểu lộ Tuệ quán 
mạnh mẽ - 5alava vipassana). 

Vị hành giả đã đạt đến mức độ cao của Tuệ quán như vậy thì 
rất tha thiết muốn chứng đắc Đạo Quả (magga-phala) VỊ ấy cỗ gắng 
tu tập Tuệ quán, tự sách tắn mình bằng ý nghĩa như vây: “Ta sẽ chứng 
đắc Đạo, Quả và Niết bàn ngày hôm nay.” Khi bốn yếu tổ thích hợp 
là thời tiết, bạn lữ, vật thực và pháp tạo điều kiện tốt cho sự giác ngộ 
cùng có mặt, vị ẫy chứng đắc Đạo Tuệ. Và ngay tư thế ngồi, thiền 
quán cao nhất có thể giác ngộ và đạo quả A-la-hán được chứng đắc. 

Bằng cách trên, Đức Phật đã chỉ rõ cách mà một vị hành giả, 
mà đối với vị ấy, xúc được thấu hiểu hay thọ được thấu hiểu hay thức 
được thấu hiểu. Do sự tu tập Tuệ quán đúng đắn có thê chứng đắc đạo 
quả A-la-hán. 

Trong bài kinh Sakkapaññha, Đức Phật thuyết về pháp quán 
các danh pháp liên quan đến thọ (weđan3) là đề mục thiền thích hợp 
với Sakka. Quả thật đúng như vậy, bởi vì chư thiên bao gồm cả Sakka 
không thấy xúc hay thức có thể thấu hiểu được như thọ. Do đó, thọ là 
đề mục thiền quán thích hợp đối với chư thiên để chứng đắc Tuệ Quán 
về danh pháp. 

Giải rộng: 

Sự sanh khởi của thọ lạc (sukha-vedanđ) và thọ khô (dukkha- 
vedanđ) là rất rõ ràng. Khi thọ lạc sanh khởi thì toàn thân thấm nhuần 
cảm thọ Ấy. Khi người ta bị kích thích, họ có một cảm giác thích thú 
tựa như người ta ăn món bơ đã được tỉnh chế một trăm lần, hay cơn 
nóng được vơi đi bằng cách xối lên người một ngàn thùng nước mát, 
nó làm cho người trải qua cảm thọ ấy phải thốt lên *Ò! Thật khoan 
khoái, thật khoan khoái!" 
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Khi thọ khổ sanh khởi cũng vậy, nó tràn ngập khắp thân gây ra 
sự khó chịu, khổ sở. Nó giống như những cục sắt nóng đỏ được đưa 
vào trong thân, hoặc như sắt nóng chảy đồ xuống trên thân hay như bó 
củi đang cháy bị ném vảo trong rừng cây khô. Nó làm cho người cảm 
thọ nó phải kêu la đau đớn “Ôi! Khổ quá, khổ quá!” 

Như vậy, sự sanh khởi thọ lạc và thọ khô là rất rõ ràng. 

Điều này không đúng với thọ xả (unekkha-vedana), loại thọ 
không rõ ràng lắm. Nó tựa như bị che khuất bởi bóng tối. Khi không 
có thọ lạc hay thọ khổ nảo thì hành giả chỉ có thể dùng lý trí để hiểu 
biết thọ xả là thọ không khổ không lạc. Nó giống như người thợ săn 
đuôi theo con nai, và con nai biến mất chỗ tảng đá rồi dùng sự suy 
đoán chỗ dấu chân nai xuất hiện ở cuối tảng đá nghĩa là, nó đã đi qua 
tảng đá ấy rồi xuất hiện ở bên kia tảng đá, là nó đã đi xuống từ tảng đá 
ấy, và đi đến kết luận rằng con nai đã đi qua tảng đá ấy. Chỗ mà thọ 
lạc đã được ghi nhận rõ ràng bằng sự nhận biết của hành giả, và thời 
gian sau thọ khô cũng được nhận biết rõ ràng. Vị hành giả có thể dùng 
lý trí của vị ấy, đoán biết rằng trong những thời điểm khi mà hai loại 
thọ không được cảm hưởng thời có khởi sanh thọ xả trong vị ấy. Bằng 
cách như vậy vị hành giả biết được thọ xả. 

Như vậy, Đức Phật đã dạy cho Sakka, pháp quán đầu tiên về 
sắc pháp và dạy tiếp về đề mục ba loại thọ và pháp quán về danh 
pháp. Qua phương pháp này, bài pháp về quán sắc pháp được theo sau 
bởi bài pháp về ba loại thọ làm đề mục thiền là phương pháp chung 
được Đức Phật sử dụng, để thích ứng với người nghe trong mọi 
trường hợp. Ngoài bài pháp hiện tại được thuyết giảng đến Sakka, nó 
có thê được tìm thấy trong nhiều bài kinh khác. 

Đó là Mahasatipatthana Sutta (Dipha Nikãya). Satipatthäna 
Sutta, Cũlatanhasañkhaya Sutta, Mahãä Tanhã Sañkhaya Sutta, Cũù|a 
Vedalla Sutta, Maha Vedalla Sutta, Ratthpala Sutta, Magandhiya 
Sutta, Dhãtuvibhanga Sutta, Äneñjasappäya Sutta (tất cả đều ở trong 
Majjhima Nikãya) và toàn thể các bộ Vedanã Sarhyutta. 

Chú giải nói rằng: “Trong bài kinh Sakkapañha Sufa, pháp 
thiền về Sắc thân, đơn giản là đôi tượng của thọ, không được nêu ra 
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một cách rõ ràng. Có lẽ đây là lý do khiến nó không được ghi lại trong 
kinh tạng Pä|i.” Câu phát biểu này khá ngắn và không rõ ràng. Do đó 
nội dung của nó được nêu ra ở đây. 

Chú giải nói rằng: “ Đức Phật đã thuyết pháp đến Sakka và 
những chư thiên khác, pháp quán về sắc thân trước tiên và rồi dạy tiếp 
về pháp quán về danh pháp qua ba loại thọ, là cách có thê giúp họ hiểu 
Dhamma khi xét đến khả năng hiểu biết của họ.” Câu nói này có thể 
bị phản bác bởi những người đưa ra sự thật rằng, trong kinh tạng 
không nêu ra việc Đức Phật giảng pháp quán sắc đến Sakka. Câu trả 
lời nằm ở sự thật là chư thiên có khả năng nhận biết cao về danh pháp 
và trong tất cả danh pháp thì thọ được sự nhận biết rõ nhất. Chính 
phương pháp thuyết giảng của Đức Phật đến những khả năng hiểu biết 
cao về danh pháp là thuyết bài pháp mở đầu về sắc thân, để làm nền 
tảng cho sự hiểu biết về danh pháp, mà chủ đề sau Ngài thuyết đầy đủ 
hơn. Trong trường hợp hiện tại, Sakka và thiên chúng của vị ấy có khả 
năng hiểu biết sâu sắc về danh pháp và vì vậy Đức Phật đề cập đến sắc 
thân đơn giản như là đối tượng của thọ, chỉ cho họ thấy cái gì tạo nên 
sắc thân. Và sau khi nêu nó ra một cách ngăn gọn nhất, Đức Phật 
thuyết giảng chỉ tiết về ba loại thọ. Do đó, cần lưu ý rằng, sắc thân chỉ 
hình thành chủ để mở đầu như là đối tượng của thọ, và vì vậy vấn đề 
không được ghi lại trong kinh tạng. Đây là nội dung của câu giải thích 
súc tích được nêu ra ở trên. 

Bây giờ chúng ta sẽ bàn đến những bài giải về cách thuyết 
giảng chi tiết của Đức Phật về đề mục thiền ba loại thọ như đã được 
nêu rõ ở (a), (b) và (e) ở trên. Bài giải thích về chúng theo Chú giải và 
Phụ chú giải sẽ được chúng tôi trình bày gọn nhất. 

Bài tham khảo (a)(i) ở trên: 

“Thọ hỉ mà có khuynh hướng làm tăng tội và giảm phước (là 
không nên dùng đến), là somanassa-vedana. Loại thọ hỉ này được gọi 
là gehasita somanassa-vedana (cảnh sắc, thinh, hương, vị, xúc và các 
ý nghĩ, sáu cảnh dục, cảnh này làm ngôi nhà cho ái dục và do đó được 
gọi là “geha”). Thọ hỉ khởi sanh chung với ái do bởi những cảnh dục 
này. Nếu người ta để cho loại thọ ấy sanh khởi nhiều lần, thì tội tăng 
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trưởng và phước suy giảm mỗi ngày. Đó là lý do khiến Đức Phật dạy 
loại thọ gehasita somanassa-vedanä này không nên dùng đến. 
Bài tham khảo (a)(i) ở trên: 

“Thọ hỉ có khuynh hướng làm giảm tội và tăng phước (và nên 
dùng đến)” nghĩa là hoan hỷ nghiêng về sự xuất ly - nekkhamưnasita 
somanassa-vedana. Ở đây, sự đi vào đời sống không nhà của vị tỳ 
khưu, sự đắc thiền, sự giác ngộ Niết bàn, Tuệ quán và tất cả những 
việc phước để thoát khỏi các chướng ngại, thì được gọi là nekkhamma 
(sự xuất ly) - sự từ bỏ hay sự xuất ly khỏi cuộc đời thế tục. 

Giải rộng điều này - Người đặt mục tiêu của mình là thoát khỏi vòng 





luân hồi và rời bỏ gia đình tổ ấm, đi đến tịnh xá, sống cuộc sống của 
vị tỳ khưu, an trú trong tứ Thanh tịnh giới - cafupäri suddhi sila, thực 
hành pháp của vị Sa-môn tu thiền định bằng đề mục Kasina, đắc Sơ 
thiền Sắc giới và dùng pháp định ấy làm nền tảng để trau dồi Tuệ 
quán. Tất cả những pháp hành được gọi là những hành động xuất ly - 
nekkhamma. Thọ hi bắt nguồn từ những sinh họat ẫy được gọi là thọ 
hỉ nghiêng về xuất ly. Nếu một người tu tập làm cho sanh khởi nhiều 
lần loại thọ nekkhammasita somanassa-vedana thì tội giảm và phước 
tăng. Đó là lý do khiến Đức Phật dạy rằng thọ hỉ vui thích với sự xuất 
ly nên được dùng đến. 

(Chú ý: Thọ hỉ - gehasita somanassa-vedana không nên dùng 
đến, sự vui thích của các căn sanh chung với đối tượng, sáu loại cảnh 
dục khả ái được nhận biết ở sáu môn. Vì có sáu cảnh tạo thành nên 
tảng cho những thọ hỉ này nên có sáu loại hỉ như vậy). 

Về thọ hỉ nghiêng về sự xuất ly - nekkhammasita somanassa- 
vedana cũng có sáu loại cảnh khả ái, tạo ra sự sanh khởi của thọ hỉ bắt 
đầu bước thứ nhất là từ bỏ đời sống gia đình để đạt đến các tầng thiền 
hợp thế và siêu thế cho đến tam thiền. Trong các bài kinh thì hai loại 
hỉ, sáu loại thọ gehasia somanassa-vedand và sáu loại thọ 
nekkhamnasita somanassa-vedana xảy ra thường xuyên. Domanassa- 
vedanä và upekkhä-vedanä sẽ nêu ra sau này, những từ về sáu 
gehasita và sáu nekkhamưnasia cũng sẽ xuất hiện thường xuyên. Nên 
chú ý răng những từ này cũng được dùng liên quan đến sáu cảnh dục. 
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Bài tham khảo (a)(ii) ở trên: 

Trong đọan 3 của phần (a) về hai loại thọ hỉ tức là 
nekkhammasita somanassa-vedanä_. Đầu tiên là loại thọ sanh khởi 
chung với tầm (viakka) và tứ (vicãra) - Điều này chỉ về thọ hỉ sanh 
khởi từ lúc xuất gia làm tỳ khưu cho đến khi đắc thiền. 

Thứ hai là có loại hỉ sanh khởi không có tầm và tứ - đây là loại 
thọ hỉ sanh khởi vào lúc chứng đắc Nhị thiền và Tam thiền. Loại hỉ 
thứ hai này thù thắng hơn loại hỉ thứ nhất. Ở đọan thứ 3 này Đức Phật 
so sánh hai cách mà trong đó hai vị tỳ khưu có thể chứng đắc 
arahafta-phala. 

Giải rộng hơn: 





Vị tỳ khưu đầu tiên khi quán thọ hỉ sanh khởi chung với tầm và 
tứ (tức là thọ hỉ thuộc cõi dục - &kđma vacara somanassa-vedana và 
thọ hỉ thuộc Sơ thiền sắc giới - rữpa vacara pathana-jhãna 
somanassa-vedana. Quán rằng “Thọ hỉ nương vào cái gì?” Và vị ấy 
biết răng nó nương vảo sắc thân. Rồi vị ấy tiếp tục quán ba đặc tánh 
(vô thường, khổ, vô ngã) của danh pháp (như đã mô tả ở trên).Và nhờ 
thế, vị ấy chứng đắc A-la-hán quả (arahatia-phala). 

Vị tỳ khưu thứ hai khi quán về thọ hỉ khởi sanh không câu hữu 
với tầm và tứ (tức là Nhị thiền và Tam thiền sắc giới — Rữpa-vacara 
dutiya tatiya jhãng somanassa-vedana và tu tập Tuệ quản như đã nêu 
ra ở trước, chứng đắc arahatta-phala. 

Trong hai trường hợp kể trên, đề mục thiền của vị tỳ khưu thứ 
hai (thọ hỉ không câu hữu với tầm và tứ) thù thắng hơn đề mục thiền 
của vị tỳ khưu thứ nhất (thọ hỉ câu hữu với tầm và tứ). Sự suy nghĩ 
của vị tỳ khưu thứ hai quán về danh pháp (thọ) và ba đặc tánh của nó 
không câu hữu với tầm và tứ thì thù thắng hơn so với vị tỳ khưu thứ 
nhất, là tâm có câu hữu với tầm và tứ. Về sự chứng đắc tâm Quả, tâm 
Quả của vị tỳ khưu thứ hai không câu hữu với tầm và tứ là thù thắng hơn 
tâm Quả của vị tỳ khưu thứ nhất, là tâm có câu hữu với tầm và tứ. 

(Đây là một số quan điểm quan trọng về phần (a) Sornanassa-vedan3). 
Bài tham khảo (b)() ở trên: 
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Thọ ưu mà có khuynh hướng là tăng tội và giảm phước (do đó 
không nên dùng đến), chỉ về gefasia domanassa-vedana. Khi một 
người không có cảnh khả ái như sắc, thinh, hương, vị, xúc hay ý nghĩ 
được nhận biết bởi tai, mũi, lưỡi, thân và ý người ấy cảm thấy sự sầu 
khổ. Khi mà sáu loại cảnh dục này người ta thọ hưởng không tôn tại 
lâu dài, người yêu chuộng chúng bị mất chúng trong đau khổ. Như 
vậy, thọ ưu — đømanassa-vedana khởi sanh trong người ta do bởi sáu 
loại cảnh dục. Nếu những thọ ưu này cứ sanh khởi nhiều lần trong một 
người thì tội tăng và phước giảm. Đó là lý do khiến Đức Phật dạy rằng 
thọ ưu khởi sanh đo sáu cảnh dục thì không nên dùng đến. 

Bài tham khảo (b)(ï) ở trên: 

Thọ ưu có khuynh hướng giảm tội và tăng phước (và do đó nên 
dùng đến) nghĩa là nekkhammmasia domanassa-vedanä (thọ ưu 
nghiêng về sự xuất ly). Đối với vị tỳ khưu đã từ bỏ đời sống thế tục và 
thực hành Tuệ quán qua nhiều phương pháp quán thì sắc, thỉnh, 
hương, vị, xúc và pháp được nhận biết là đặc tánh vô thường và chịu 
sự thay đôi. Hơn nữa, có sự giác ngộ rằng trên thực tế thì sáu cảnh 
trong quá khứ cũng như trong hiện tại đều có đặc tánh vô thường, chịu 
sự thay đổi và khổ. Sự giác ngộ này là Tuệ quán. Một khi bản tánh 
thực của sáu cảnh được hiểu như vậy thì tâm của vị tỳ khưu tha thiết 
muốn thoát khỏi sáu cảnh sanh lên do duyên của danh sắc. Khi hướng 
tâm đến Niết bàn, vị ấy có ước muốn tha thiết (pihz - ước muốn tha 
thiết, hình thức mềm dịu của tham (/obha) trong ý nghĩa cùng tột) 
được sự chứng đắc pháp Siêu thế. 

(Về vấn đề này, từ Pã|i của chữ ph cần giải thích. Câu nói 
“Ước muốn tha thiết được chứng đắc pháp siêu thế ? không có nghĩa 
rằng pihã lẫy arahatfa-phala làm mục tiêu của nó. Bởi vì pihã là hình 
thức nhẹ nhàng của tham (/obh2) - ban đầu là yếu tố bất thiện. Chẳng 
cần nói đến yếu tố bất thiện, ngay cả những yếu tố thiện phước mà 
không có trí tuệ cũng không lẫy Niết bàn làm mục tiêu hướng tới của 
chúng. Cho nên øiJZ không lấy Niết bàn làm mục tiêu của nó. Sự thật 
thì vị hành giả đã có kiến thức về Niết bàn. Những ân đức của Niết 
bàn không chỉ được học từ những người khác, chúng đã thắm qua tâm 
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của vị hành giả qua sự học tập từ sách vở, thiền quán và Tuệ minh sát 
và ước muốn tha thiết về Niết bàn được hình thành như vậy. Kiến thức 
này dĩ nhiên vẫn còn trong phạm vi của khái niệm (paññarri). Tuy 
nhiên, một ý tưởng khá gần gũi về Niết bàn có được do tư duy. Thực 
ra, jhãna, magga, phala, nibbãna, thuộc phạm vi của pháp Siêu thế. 
Do đó, chúng vi diệu và thâm sâu mà ngay cả những hành giả chưa trở 
thành bậc thánh cũng khó có được ý tưởng đúng đắn. Hay lắm thì vị 
ấy chỉ có thê hình dung pháp Siêu thế và nguyện chứng đắc nó, øihZ ). 

Sau khi khởi lên ý muốn chứng đắc pháp Siêu thế, hành giả 
phân đấu đề thành đạt mục tiêu bằng cách tu tập Tuệ quán. Nếu đã nỗ 
lực phấn đấu mà vẫn không đạt được mục tiêu thì hành giả trở nên 
chán nản “Than ôi! Sự thành công đã không đến với ta dầu ta đã cố 
găng hết sức, suốt một thời gian dài như vậy,' vị ấy tự nhủ. Giờ đây vị 
ấy trải qua thọ ưu được gọi là nekkhanưnasita domanassa-vedanä. Sự 
sanh khởi nhiều lần loại thọ ưu này dẫn đến thành công. 

Sự thất vọng càng nhiều thì quyết tâm thành đạt mục tiêu của vị 
ấy càng lớn, nó biến thành Cận y duyên (upanissa paccaya) cho sự 
thành công. Tội giảm thiểu trong vị ấy và phước tăng trưởng. Đó là lý 
do khiến Đức Phật dạy rằng nekkhammasita domanassa-vedana nên 
dùng đến. 

Bài tham khảo (b)(đii) ở trên: 

Dầu thọ ưu (đøomanassa-vedanä) là sở hữu tâm có kèm bởi tầm 
và tứ (saviứakka, savicara), hành giả có thể lây gehasita domanassa- 
veđanä làm thọ ưu mà sanh khởi với tầm và tứ (savifakka, savicära) 
và nekkhamnasita domanassa-vedana làm thọ ưu sanh lên không đi 
cùng với tầm và tứ (aviakka, avicara). Do đó, thọ ưu được nêu ra 
bằng hai cách này. 

Giải rộng: 

Trong Giáo pháp này vị tỳ khưu tu tập thiền Minh sát; sau khi 
đã an trú trong thiền định (/hana) hoặc cận định (hăng upacaära) hoặc 
sơ thiền và nếu vị ấy không chứng đắc magga-phala thì vị ấy cảm 
thấy thất vọng (đømanassa-vedanä). Trong trường hợp như vậy, các 
jhãna mà được dùng để tu tập magga-phala thì được gọi là 
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domanassa, băng lỗi nói hình tượng bởi vì jhZna trong những bước 
đầu của quá trình đạo hành đối với vị hành giả là pháp mà vị ấy không 
muốn nếu đã có thất vọng như vậy. Nếu vị ẫy kiên trì và cuối cùng đắc 
được magga-phala, pháp Siêu thế mà vị ấy giác ngộ (cũng) được gọi 
là đomanassa trong ý nghĩa hình tượng. Bởi vì nó là kết quả được gây 
ra bởi thọ ưu. 

Vị hành giả (vị tỳ khưu) khi xem những ý nghĩa của vị ấy kết 
hợp với tầm và tứ mà tạo ra thọ ưu của vị ấy hoặc xem những ý nghĩa 
CỦa VỊ ây mà không kết hợp với tầm và tứ mà tạo ra thọ ưu của vị Ấy, 
rồi suy xét “Ô! Còn bao lâu nữa trước khi ta có thể đạt được Tuệ quán 
về thọ ưu này mà có sanh chung với tầm và tứ? ” hoặc như “sẽ còn 
bao lâu nữa trước khi ta có thể đạt được Tuệ quán về thọ ưu này mà 
không sanh chung với tầm và tứ? ” 

Hơn nữa, vị ây xét quả Tuệ mà được tạo ra bởi thọ ưu sanh 
chung với tầm và tứ là quả định (phala-samaparri), dầu thọ ưu kết hợp 
với tầm và tứ, và quả Tuệ tạo ra bởi thọ ưu mà không kết hợp với tầm 
và tứ là quả định, dầu thọ ưu không kết hợp với Tầm và Tứ. Khi nghĩ 
như vậy, vị ấy suy xét “Sẽ còn bao lâu nữa trước khi ta chứng Quả 
được tạo nên bởi thọ ưu có kết hợp với tầm và tứ, hoặc đạo Quả mà 
được tạo nên bởi thọ ưu không kết hợp với tầm và tứ? ” Vị ấy trải qua 
những khoảng thời gian hành đạo từ ba tháng đến sáu tháng, và rồi 
đến chín tháng. 

Trước hết, vị ấy đặt mình trong một thời khoá biểu hành đạo 
trong ba tháng. Trong tháng đầu, vị ấy cho phép mình ngủ hai canh 
trong canh ba của đêm, còn một canh thì hành thiền. Vào tháng thứ 
hai vị ấy ngủ một canh, hành thiền hai canh. Trong tháng thứ ba suốt 
đêm vị ấy không ngủ - hết ngồi thiền rồi đi kinh hành. Tốt thay nếu 
khoá tu này kết thúc bằng arahaffa-phala. Nói cách khác, vị ấy không 
thối chí mà tiếp tục trải qua khoá tu tập khác trong sáu tháng. 

Trong khoá tu sáu tháng nó được chia thành ba giai đọan. Thời 
gian ngủ và thời gian hành thiền trong đêm được áp dụng như khoá ba 
tháng. Sau khoá tu thiền sáu tháng, nếu vị ấy không chứng đắc 
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arahaffa-phala thì vị ẫy không nản chí mà bắt đầu lại một khoá tu 
khác kéo dài chín tháng. 

Khoá chín tháng được chia thành ba giai đọan, mỗi giai đọan 
gồm ba tháng. Trong thời gian ba tháng đầu, vị ấy cho phép bản thân 
ngủ hai canh trong ba canh của đêm và một canh hành thiền. Trong 
thời kỳ giữa, vị ấy cho phép mình ngủ một canh trong ba canh của 
đêm và hành thiền suốt hai canh. Trong thời kỳ thứ ba, vị ấy không 
ngủ mà chỉ hành thiền suốt đêm luân phiên thay đổi giữa hai oai nghi 
đi và ngồi. Sau cách thực hành chuyên cần này, nếu vị ấy vẫn không 
chứng đắc được arahazfra-phala thì sự chán nản khởi sanh trong tâm 
của vị ấy. Vị ấy suy xét: “ Ôi! Ta không phải là một trong những 
người được mời đến để dự lễ hội họp Tăng hằng năm. Ở đó, sự thanh 
tịnh được công nhận (visuddhi pavarara).” VỊ ẫy cảm thấy rất buồn 
như trưởng lão MahãsTva ở Gãmantapabbhara, khuôn mặt vị ẫy trở 
nên giả đi. 


Câu chuyện về Trưởng lão MahäsTva 


Thuở xưa, ở xứ Srilanka có một vị trưởng lão nọ tên là 
MahãsTva, có mười tắm nhóm tỳ khưu theo học với vị Ấy. Ba mươi 
ngàn vị đệ tử của trưởng lão đã chứng đắc arahafra dưới sự chỉ dạy 
của trưởng lão. Có một vị A-la-hán trong số ba chục ngàn vị nghĩ 
rằng: “Những đức tánh vô tận về Giới, v.v... ta đã đạt được rồi. Còn 
những ân đức mà thầy MahaäsTva của ta đã đạt được thì sao?” Và vị ây 
biết răng ông thầy của vị ấy vẫn còn là một người phàm phu, vị ấy suy 
xét như vây: “Ôi! Ông thầy Mahãsĩva của ta đã từng là nơi nương tựa 
của những người khác, nhưng không phải là chỗ nương tựa của chính 
vị ấy. Bây giờ ta sẽ sách tấn ông thầy của ta.” Khi nghĩ vậy, vị ấy vận 
dụng thần thông đi qua hư không và đáp xuống gần tịnh xá của trưởng 
lão rồi tiến đến gần trưởng lão Mahãsïva. Lúc vị ấy đang ngồi ở chỗ 
văng vẻ, vị ấy đảnh lễ thầy và ngồi ở một nơi thích hợp. 

Ông thầy nói với người đệ tử này: “Ô! Kẻ thọ trì pháp đầu đà 
chỉ ăn trong bát. Điều gì gọi ông đến đây?” (Đây là lời nói thân thiết 
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được các vị trưởng lão sử dụng để nói với các vị tỳ khưu thực hành 
thiền quán). 

Người đệ tử nói: “Kính bạch hòa thượng! Con đến để học Ngài 
bài kinh Tuỳ hỷ (anumodäna) được dùng trong lễ cúng dường.” 

“Này hiền giả! Không thể được.” 

“Xin Ngài cho con được học nó ở chỗ mà Ngài thường dừng lại 
và suy nghĩ hướng nên đi khất thực? ” 

““Fại đó sẽ có những vị tỳ khưu khác đặt ra câu hỏi với ta.” 

“Xin Ngài cho con được học nó trên đường đi khất thực? ” 

“Ở đó cũng có những vị tỳ khưu đến nêu ra những câu hỏi của 
họ.” 

“Xin Ngài hãy dạy nó cho con ở chỗ mà Ngài đắp y, hoặc sửa 
lại y để đi vào làng, hoặc ở chỗ để sẵn bát đề đi khất thực, hoặc ở chỗ 
thọ thực tại nhà nghỉ sau khi đi khất thực? ” 

“Ở những chỗ ấy có những vị trưởng lão cũng sẽ hỏi những câu 
hỏi, để giải những nghỉ hoặc của họ liên quan đến Chú giải.” 

“Xin cho con được hỏi Ngài khi Ngài đi khất thực về? ” 

“Khi ấy cũng có những vị tỳ khưu đặt ra những câu hỏi.” 

“Xin cho con được hỏi trên đường Ngài từ làng trở về tịnh xá?” 

“Khi ấy cũng có những vị tỳ khưu khác hỏi những câu hỏi.” 

“Xin cho con được hỏi sau bữa ăn của Ngài tại tịnh xá? Hay tại 
chỗ Ngài rửa chân hay vào lúc Ngài rửa mặt? ” 

“Vào lúc ấy cũng có những vị tỳ khưu khác cũng hỏi những 
câu hỏi. hiển giả ạ! Từ lúc ấy cho đến rạng sáng hôm sau có những vị 
tỳ khưu đến với ta không ngừng, chăng có giây phút rảnh rang nào cả, 
thưa hiền giả! ” 

“Vậy thì con có thể hỏi Ngài vào lúc Ngài đánh răng, rửa mặt 
được không? ” 

“Không thể được! Sẽ có những vị tỳ khưu khác đến hỏi những 
câu hỏi của họ.” 

“Xin cho con được hỏi vào lúc Ngài đi vào tịnh xá và ngồi ở 
đó? ” 
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“Lúc ấy cũng vậy, sẽ có những vị tỳ khưu khác đến hỏi những 
câu hỏi của họ.” 

“Bạch hoà thượng! Thực ra phải có một lúc nào đó rảnh rang, 
để Ngài ngồi thiền trong tịnh xá sau khi Ngài rửa mặt. Trong những 
lúc thay đôi oai nghi ngồi, ba hoặc bốn lần. Từ những gì mà Ngài nói, 
thế không có thời gian để chết à? Bạch Ngài! Ngài giống như tắm ván 
tựa lưng cho những kẻ khác, chứ không phải cho chính Ngài. Mục 
đích thực sự của con trong việc đến Ngài không phải để học kinh từ 
Ngài.” Khi nói như vậy vị ấy trở về bằng con đường hư không. 


Trưởng lão Mahäsiva ẫn cư trong rừng 


Khi Ấy, trưởng lão MahãsTva thấy được mục đích của cuộc 
viếng thăm của vị tỳ khưu ấy. “Vị tỳ khưu này không có nhu cầu về 
pháp học. Vị ấy đến đây để sách tấn ta. Nhưng bây giờ không phải là 
lúc để ta lên đường đi đến nơi ấn dật trong rừng. Ta phải đợi cho đến 
trời sáng,” trưởng lão tự nhủ. Vị ấy chuẩn bị sẵn y bát đề ra đi. Vị ấy 
dạy pháp suốt ngày, thêm canh đầu và canh giữa của đêm. Đến canh 
ba, một trong những người đệ tử ra đi. Vị ấy lặng lẽ đi cùng với người 
đệ tử (để mọi người nghĩ rằng vị ấy là một trong những người đệ tử). 

Những người đệ tử đang chờ đợi giảng tiếp, nghĩ rằng thầy ra 
ngoài để đi vệ sinh. 

Vị tỳ khưu đệ tử lại nghĩ ông thầy là một tỳ khưu đệ tử như vị 
ẫy. 

MahäsTva có niềm tin rằng chứng đắc arahaffa-phala chỉ mắt 
không quá vài ngày. Vị ấy sẽ trở về từ ấn cư trong rừng sau khi chứng 
đắc đạo quả A-la-hán. Bởi vậy, Ngài không nói lời từ giả đệ tử khi 
Ngài ra đi vào ngày mười ba tháng tư (Visakha) để đến một hang động 
có tên là Gãmanta pabbhãra (tức là hang động nằm trong vùng đất của 
ngôi làng). Đến ngày rằm vị ấy chưa chứng đắc arahaffa-phala, 
trưởng lão suy nghĩ: “Ta đã nghĩ ta có thê chứng đắc đạo quả A-la-hán 
trong vài ngày. Nhưng mùa an cư đến rồi, ta sẽ trải qua mùa an cư ở 
đây và sẽ hoàn thành phận sự của ta vào cuối mùa an cư, vào ngày 
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Paväranã.” Khi nghĩ rằng ba tháng là ba ngày, vị ấy đi vào pháp hành 
tinh tấn, nhưng đến ngày cuối cùng của mùa an cư vị ấy vẫn chưa 
chứng đắc đạo quả A-la-hán. Trưởng lão Mahãsĩva lại suy quán: “Ta 
đã đến đây với hy vọng sẽ chứng đắc đạo quả A-la-hán trong ba ngày, 
nhưng ba tháng đã trôi qua mà ta vẫn chưa chứng đắc gì cả. Những vị 
tỳ khưu đồng phạm hạnh của ta bây giờ đang tham dự lễ hội thánh 
Tăng.” Vị ấy cảm thấy đau khổ và nước mắt tuôn trảo. 

Rồi trưởng lão suy nghĩ rằng: “Có lẽ ta đã thiếu tinh tấn, ta đã 
thay đổi bốn oai nghi (tức là đi, đứng, nằm, ngồi) trong công việc 
hành thiền của ta. Bây giờ ta sẽ bỏ oai nghỉ nằm, và sẽ không rửa chân 
cho đến khi chứng đắc đạo quả A-la-hán.” 

Bởi vậy, vị ấy đem cất chiếc giường ở một góc và lại bắt đầu 
hành thiền. Một mùa an cư khác trôi qua mà trưởng lão vẫn chưa 
chứng đắc đạo quả A-la-hán. Mỗi mùa an cư kết thúc mà không đi 
kèm với sự giác ngộ, chỉ có nước mắt - nước mắt từ ước muốn cao 
quý chưa được thành tựu. Bằng cách này, hai mươi chín năm được 
đánh dấu bởi hai mươi chín cuộc hội họp Thánh Tăng A-la-hán (vào 
cuối mỗi mùa an cư) đã trôi qua. 


Một nữ thần đến trợ giúp 


Vào ngày rằm tháng Thadingyut, vào năm hành đạo thứ ba 
mươi của trưởng lão. Trưởng lão Mahãsĩva ngồi tựa lưng vào tắm ván 
và suy xét về tình cảnh: “Ta đã hành đạo suốt ba mươi năm thế mà 
đạo quả A-la-hán vẫn còn xa. Rõ ràng đạo quả A-la-hán không phải 
dành cho ta trong kiếp sống này. Ôi! Ta đã đánh mất cơ hội tham dự 
đại hội Thánh Tăng A-la-hán cùng với những vị tỳ khưu đồng phạm 
hạnh của ta. Cảm thọ ưu (đomanassa-vedanä) khởi lên trong vị ấy và 
nước mắt lăn dài trên má. 

Vào lúc đó, một nữ thần đứng trước vị ấy khóc lóc. Trưởng lão 
hỏi: “AI đang khóc vậy?” 

“Thưa đại đức! Tôi là một nữ thân.” 

'““Fại sao nàng khóc như vậy?” 
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“Thưa đại đức! Đối với tôi, khóc là cách để chứng đắc đạo quả 
và tôi đang khóc (bắt chước theo Ngài) với hy vọng được chứng đắc 
một đạo quả hoặc hai đạo quả.”. 

Trong tình huống như vậy, tánh cao ngạo của vị tỳ khưu bị lung 
lay một cách đột ngột. VỊ ây tự nhủ: “Nào! MahasTva, ngươi đã làm 
trò cười trước nữ thần trẻ trung này. Có phải nó là ngươi chăng?”. Một 
sự động tâm mạnh mẽ (savega) sanh lên trong vị Ấy. VỊ ãykhởi nhiệt 
tâm gấp đôi và không bao lâu chứng đắc đạo quả A-la-hán cùng với 
Tứ Tuệ Phân Tích (Pafisambbhida-nana). 

Bây giờ vị ấy cảm thấy thanh thản, nghĩ sẽ thư giản thân thê 
một lát. Vị ấy lau sạch cái giường, đỗ đầy các lu nước và ngồi ở đầu 
của con đường kinh hành, tự nhắc nhở là sẽ rửa chân mà vị ấy đã bỏ 
qua suốt ba mươi năm. 


Sakka xuất hiện và rửa chân cho trưởng lão Mahäãsĩva 


Những vị đệ tử của trưởng lão Mahäsĩva nhớ lại ông thầy của 
họ vào năm thứ ba mươi kể từ khi vị ấy ra đi (bằng năng lực thần 
thông đặc biệt của họ) thấy rằng vị thầy đã chứng đắc Đạo quả A-la- 
hán. Lúc bấy giờ, khi biết được điều gì đã đi qua trong tâm của thây, 
họ nói rằng: “Thật là trò cười khi để cho thầy của chúng ta phải nhọc 
thân để tự rửa chân khi những đệ tử của Ngài như chúng ta vẫn còn 
sống.” Nghĩ vậy, ba chục ngàn vị đệ tử của trưởng lão Mahãsĩva bèn 
vận dụng thần thông đi về hướng hang động nơi mà trưởng lão đang 
ngồi. Tất cả họ đều xung phong tình nguyện được rửa chân cho trưởng 
lão. 

Tuy nhiên, trưởng lão kiên quyết rằng vị ấy phải tự mình làm 
công việc mà vị ấy đã bỏ qua suốt ba mươi năm. Vào lúc ấy, Sakka tự 
nghĩ răng: “Trưởng lão Mahäsĩva kiên quyết từ chối không cho ba 
chục ngàn vị đệ tử của Ngài rửa chân cho mình. Thật không thích hợp 
khi để Ngài tự mình rửa chân trong khi một người cận sự nam như ta 
vẫn còn sống. Ta sẽ đến đó và làm công việc ấy. Sakka dẫn theo 
hoàng hậu Sujã và xuất hiện ở đó. Để hoàng hậu đi trước, vị ấy công 
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bố trước ba chục ngàn vị A-la-hán: “ “Thưa chư đại đức! Xin hãy tránh 
đường, có người phụ nữ đang đi đến.” Rồi vị ấy đảnh lễ trưởng lão 
MahãsTva, ngồi chồm hồm trước mặt trưởng lão và bạch rằng: “Bạch 
Ngài! Xin Ngài hãy cho con rửa chân cho Ngài.” 

“Ô! Sakka thuộc dòng dõi Kosiya. Ta đã bỏ không rửa chân 
của ta suốt ba mươi năm. Thân của loài người vốn có mùi hôi thối, 
mùi của nó hăng đến nỗi một vị thiên đứng cách xa một trăm do tuần 
cũng ngửi thấy mùi của nó khó chịu như có xác chết được buộc quanh 
cô của vị Ấy. Vì vậy, cứ để công việc rửa chân cho ta.” 

Sakka đáp: “Bạch đại đức! Đối với chúng con, mùi tự nhiên 
của thân người đã bị lấn áp bởi mùi hương giới đức của Ngài. Mùi 
hương ấy toả đi hết những cõi trời dục giới (kamã vãcara) và thâu đến 
những cõi Phạm thiên cao nhất. Bạch đại đức! Không mùi hương nào 
vượt trội hơn mùi hương của giới đức. Giới đức của Ngài đã khiến 
chúng con đến đây để phục vụ Ngài.” Rồi Sakka tay trái năm lẫy cô 
chân của trưởng lão và tay phải rửa hai chân của trưởng lão cho đến 
khi chúng sạch hồng như đôi bàn chân mềm mại của đứa bé. Sau khi 
làm công việc phục vụ cá nhân đến trưởng lão, Sakka đảnh lễ trưởng 
lão rồi trở về cung trời Đạo Lợi. 

Đây là câu chuyện về trưởng lão Mahäsva 


Bằng cách này, vị hành giả thấy rằng bản thân không thể chứng 
đắc đạo quả A-la-hán, cảm thấy (như trường hợp của trưởng lão 
Mahãsïva). “Ôi! Ta đã đánh mắt cơ hội tham dự cuộc hội họp với các 
vị tỳ khưu đồng phạm hạnh đã chứng đắc đạo quả A-la-hán.” Vị hành 
giả trở nên buồn chán (đømanassa-vedan8). Khi vị ấy đắc các tầng 
thiền hay Tuệ quán hay mmagga hay phala là kết quả được tạo ra bởi 
thọ ưu ấy, mà vị ấy xét đến là kết quả có tầm và tứ, hoặc không kết 
hợp với tầm và tứ. Những pháp chứng ấy được gọi là cách hình dung 
thọ ưu kết hợp với tầm và tứ hoặc thọ ưu không kết hợp với tầm và tứ. 
Nên lưu ý rằng Đức Phật gọi các pháp chứng này là những hình tượng 
của ngôn ngữ lấy ra từ khía cạnh của kết quả hay khía cạnh của 
nguyên nhân. 
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Như vậy, theo quan điểm của vị hành giả về thọ ưu, hoặc là có 
kết hợp với tầm và tứ hoặc là không kết hợp với tầm và tứ. Khi thọ ưu 
dẫn đến sự chứng đắc thiền hoặc Tuệ quán hoặc 72gga-phala, những 
pháp chứng được gọi là cách hình dung là thọ ưu kết hợp với tầm và 
tứ, hoặc không kết hợp với tầm và tứ. 

Trong văn mạch ấy, ở chỗ vị tỳ khưu quán jhãna hoặc là cận 
định (uacara-7hana) được gọi là thọ ưu có tầm có tứ (saviakka 
savicãra) là vô thường, khổ, vô ngã, và xét rằng: “Thọ ưu này sanh 
lên từ đâu?” Vị ấy hiểu ra rằng nguồn gốc của nó trong thân là nền 
tảng của nó. Từ sự hiểu biết này, vị ấy quán tiếp từng bước từng bước 
cho đến khi vị ấy chứng đắc đạo quả A-la-hán. 

Nếu một vị tỳ khưu khác quán Nhị thiền, Tam thiền,v.v... mà 
được gọi là thọ ưu không tầm, không tứ là vô thường, khổ, vô ngã qua 
từng bước, vị ấy chứng đắc đạo quả A-la-hán. 

Trong cả hai trường hợp kể trên, chúng đều có thọ ưu là đối 
tượng của thiền quán, nhưng thọ ưu không tầm không tứ thù thắng 
hơn thọ ưu có tầm có tứ. Khi xét đến Tuệ quán đạt được từ thiền cũng 
vậy, cái trước thù thắng hơn cái sau. Khi xét về quả của Đạo Tuệ 
(arahaffa-phala) cũng vậy, cái trước thù thắng hơn. Đó là lý do khiến 
Đức Phật nói rằng trong hai loại thọ ưu, loại không tầm, không tứ thù 
thắng hơn. Đây là những điểm chú ý liên quan đến phần (b) 
Domanassa-vedana. 

Bài tham khảo (c)() ở trên: 

Thọ xả (upekkha-vedana) có khuynh hướng là tăng tội và giảm 
phước (và do đó không nên dùng đến) nghĩa là gehasira-upekkhä, thọ 
xả nghiêng về dục lạc - nghĩa là sự luyến ái mạnh mẽ đối với các dục 
lạc. Khi một đối tượng khả ái nào đó sanh khởi ở sáu môn: mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý; người ta không thể khắc phục các pháp ô nhiễm và 
dính mắc theo cảnh dục như con ruồi bị dính mắc trong cục đường. 
Người say mê các loại dục lạc bị trói buộc trong chúng. 

Sự lập đi lập lại, thọ xả (gehasia-upekkha) có khuynh hướng 
làm tăng tội và giảm phước - đó là lý do khiến Đức Phật dạy rằng 
gehasita- upekkhä không nên dùng đến. 
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Bài tham khảo (c)(ï) ở trên: 

Thọ xả có khuynh hướng làm giảm tội và tăng phước (do đó 
nên dùng đến) nghĩa là nekkhamưnasita-upekkhä, thọ xả nghiêng về 
xuất ly. Đó là thái độ bình thản đối với những đối tượng khả ái và 
không khả ái sanh lên ở sáu môn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Những 
cảnh dục khả ái không làm khởi sanh luyến ái, những cảnh không khả 
ái không gây ra phật ý. Chăng có cảnh khả ái nào hay không khả ái 
nào mà không làm sanh khởi sĩ mê (moha) do bởi thái độ thiên vị. VỊ 
hành giả quán sáu cảnh dục này là vô thường, khổ và chịu sự thay đôi 
và phân biệt rõ tất cả chúng đúng như thực. Thái độ bình thản này là 
hình thức của thọ xả khởi sanh với trí tuệ trong quá trình tâm của hành 
giả. (Nói cách khác, thái độ bình thản này cũng được gọi là thọ xả, 
bình thản (aramajjharrarä). Nó có nghĩa là thái độ không dính mắc 
đối với những cảnh khả ái và không khả ái. Vedanupphekkhä và thái 
độ quân bình và bình thản (/aamajjhafz) đều được xem là 
upekkha ). 

Đúng vậy, thường xuyên làm khởi sanh sáu loại thọ xả nghiêng 
về sự xuất ly, sáu nekkhammasita-upekkha, tức là lúc trở thành vị tỳ 
khưu, trải qua suốt tất cả những giai đọan hành đạo của vị tỳ khưu bắt 
đầu bằng mười pháp Tuỳ niệm (znussari), cho đến khi chứng đắc các 
tầng thiền đến tứ thiền làm giảm tội và tăng phước. Do đó Đức Phật 
dạy rằng nekkhammasita-upekkhä nên dùng đến. 

Bài tham khảo (c)(i) ở trên: 

Trong hai loại nekkhammasita-upekkhä đó là thọ xả có tầm và 
tứ (savifakka savicära upekkha) (thọ xả sanh khởi trong mọi lúc từ khi 
trở thành vị tỳ khưu, suốt tất cả những giai đọan tu tập tuệ quán qua 
những pháp khác nhau cho đến khi đắc sơ thiền) và loại thọ xả không 
tầm không tứ (awifaka avicära upekkhä) (vào lúc chứng đắc nhị thiền, 
v.v...). Loại thứ nhất thù thắng hơn loại thứ hai. 

Đoạn trên so sánh arahaffa-phala được chứng đắc bởi hai vị tỳ 
khưu, tức là trong hai cách thực hành của vị tỳ khưu - (a) vị ty khưu 
thứ nhất, trong việc quán thọ xả có tầm có tỨ, suy xét rằng: “Thọ xả 
này nương vảo cái gì mà sanh khởi?” Và vị ấy biết đúng đắn rằng nó 
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khởi sanh nhờ thân. Từ sự hiểu biết Ấy, VỊ ây tiếp tục đạt được tuệ 
quán, từng bước, từng bước cho đến khi vị ẫy đạt được đạo quả A-la- 
hán. (b) vị tỳ khưu thứ hai khi quán về thọ xả không tầm không tứ (sanh 
khởi lên ở nhị thiền, tam thiền và tứ thiền) đạt được tuệ quán qua từng giai 
đọan cho đến vị ẫy đạt được đạo quả A-la-hán. 

Trong hai vị tỳ khưu ấy, thọ xả làm đối tượng thiền quán của vị 
tỳ khưu thứ hai không tầm, không tứ thì thù thắng hơn thọ xả dùng 
làm đề mục thiền quán của vị tỳ khưu thứ nhất có tầm có tứ. Khi xét 
những ý nghĩ sanh lên trong tâm của hai vị tỳ khưu suốt thời gian 
thiền quán của họ, những ý nghĩ mà sanh lên trong vị tỳ khưu thứ hai 
không tầm không tứ thì thù thăng hơn những ý nghĩ của vị tỳ khưu thứ 
nhất có tầm có tứ. Khi xét đến sự chứng đắc Đạo quả A-la-hán đạt 
được qua phép quán thọ xả - sự chứng đắc của vị tỳ khưu thứ hai 
không tầm không tứ thì thù thăng hơn sự chứng đắc của vị tỳ khưu thứ 
nhất có tầm có tứ. 

Đây là những điểm cần lưu ý liên quán đến (c) Upekkhä- 
vedana. 


Sakka được an trú trong đạo Tuệ Nhập lưu 


Sau khi thuyết giảng về thọ hỉ, thọ ưu và thọ xả dẫn đến Đạo 
quả A-la-hán, Đức Thế Tôn kết thúc thời pháp của Ngài bằng những 
lời sau: “Này Sakka! Vua của chư thiên, vị tỳ khưu hành đạo như vậy 
là người làm công việc chấm dứt mọi vọng tưởng kết hợp với ái dục 
(anh), ngã mạn (mang) và tà kiến (đ¡i//h¡) là những pháp kéo dài đau 
khổ trong luân hồi (szzsara), dẫn đến Niết bàn nơi tất cả tưởng đều 
chấm dứt.” 

Vào lúc ấy, Sakka chứng đắc quả thánh Nhập lưu. 


Ước muốn đầy bi mẫn (chanda) của chư Phật 


Ước muốn đây bi mẫn của chư Phật - ý định cao quý nhất là 
ban phát phúc lạc cao nhất là loại tâm tối thắng, không bao giờ thuộc 
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loại thấp hơn. Bất cứ nơi nào chư Phật thuyết pháp đến nhân vật hay 
một hội chúng, các Ngài luôn luôn chỉ ra những phương pháp chứng 
đắc đạo quả A-la-hán cao nhất. Trong số những người nghe pháp, có 
số chứng đắc quả thánh Nhập lưu, có số chứng đắc quả thánh Nhất 
Lai, có số chứng đắc quả thánh Bắt Lai, và có số chứng đắc quả thánh 
A-la-hán - tùy theo Cận y duyên, tức là sự chín muồi về phước báu 
trong quá khứ của họ. 

Dẫn ra đây một ví dụ so sánh. 

Đức Phật ví như vị vua cha, những người nghe pháp của Đức 
Phật giống như những hoàng tử. Người cha làm những miếng cơm có 
kích cỡ mà vị ấy thường ăn và đút chúng vào miệng của những hoàng 
tử. Những hoàng tử ăn nhiều đến mức mà họ có thể. Cũng vậy, Đức 
Phật ban bố Giáo pháp ở mức độ cao nhất, tức là đạo quả A-la-hán. 
Trong số những người nghe pháp, một số chứng đắc Sơ quả, một số 
chứng đắc Nhị quả, một số chứng đắc Tam quả và một số chứng đắc 
Tứ quả, tức là đạo quả A-la-hán theo khả năng hiểu biết của họ. 


Sakka tái sanh làm Sakka lần thứ hai 


Sau khi chứng đắc quả thánh Nhập lưu, Sakka mạng chung 
trước mặt Đức Phật và tái sanh làm Sakka lần thứ hai. 

Có một điểm quan trọng cần lưu ý, liên quan đến điều này. Khi 
một vị Deva mạng chung thì không bỏ lại xác thân như loài người. 
Thân không tôn tại mà biến mất như ngọn đèn tắt vậy. Quả đúng như 
vậy, khi một người chết đi thì sắc (kamưnaja-rũpa) do nghiệp sanh, 
trước hết biến mất. Mười bảy sát na tâm sau khi sắc nghiệp sanh biến 
mắt, sắc do tâm sanh (ci4ja-ripa) biến mất. Trong vòng vài sát na, 
sắc do vật thực sanh (đhãraja-räpa) biễn mất vì không có chất bồ bên 
ngoài hỗ trợ nó. Sắc do thời tiết sanh (wfya-rữpa) vẫn tồn tại trong một 
thời gian lâu, tiếp tục quá trình họat động của nó. Nhưng với chư thiên 
thì hoàn toàn khác. Sở dĩ như vậy là vì chư thiên tái sanh hoàn toản 
khác với loài người. Họ sanh ra là chư thiên ngay tuôi trưởng thành. 
Khi sắc do nghiệp sanh của họ tan rã thì những loại còn lại như sắc do 
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tâm sanh, sắc do vật thực sanh, và sắc do thời tiết sanh - tất cả chúng 
đều hoại cùng một lúc. Kết quả là không có thê xác còn lại khi vị thiên 
mạng chung. Thân xác biến mất ngay tại chỗ. 

Điểm chú ý đặc biệt: Sự khác biệt về sự hiện diện tử thi của loài 
người và sự vắng mặt thân xác của vị thiên là vấn đề đòi hỏi một kiến 
thức căn bản về sự sanh khởi các uẫn của loài người và của vị thiên 
vào lúc tái sanh. 

(1) Vào lúc tái sanh (pafisandji) của loài người, ba đơn vị sắc (kalapa) 
mỗi đơn vị chỉ là một hạt cực nhỏ li ti xuất hiện, đó là nhóm mười sắc 
thân (kayZdasaka-kaläpa), nhóm mười sắc giới tính (bhãvadasaka- 
kalãpa), nhóm mười sắc cơ bản (va/thudasana-kaläpa). Sắc do nghiệp 
sanh và sắc do tâm sanh, sắc do thời tiết sanh và sắc do dinh dưỡng 
sanh — tất cả khởi sanh đúng lúc. Bắt cứ khi nào bốn loại sắc này tiễn 
đến sát na tĩnh (/hkhana) thì mỗi đơn vị yêu tô lửa (ejo-dhä#u) vốn có 
trong những đơn vị sắc ấy liên tục khởi sanh ra sắc do nhiệt độ sanh, 
kết quả là sự tăng bội nhóm sắc khí tiết (wuja kaläpa) và sự tăng 
trưởng của thân người. Sự gia tăng liên tục của sắc khí tiết kết quả là 
nó đóng góp vào phân lớn của số lượng sắc của thân người nhiều như 
thế. Có thê nói như vậy, thực tế thì “nó là chủ nhân của ngôi nhà thân 
xác biến ba loại sắc kia (tức là sắc do nghiệp sanh và sắc do tâm sanh, 
và sắc do dinh dưỡng sanh) thành ra chỉ là những vị khách trong ngôi 
nhà.” Đây là tánh chất của sắc trong loài người cũng như trong những 
loài thuộc thai sanh. Khi họ chết, thì sắc do nghiệp sanh và sắc do tâm 
sanh, và sắc do đinh đưỡng sanh khởi sanh trong họ đều biến mất, 
nhưng sắc do nhiệt độ sanh giống như chủ nhân của ngôi nhà, tồn tại 
trong một thời gian lâu dải. 

(ii) Đối với chư thiên, sắc do nghiệp sanh vào lúc sát na sanh tức thì 
tạo nên toàn thân của vị thiên dài ba gãvazr/as và ví như chủ nhân của 
ngôi nhà. Trong khi ba loại sắc khác (tức là sắc tâm, sắc khí tiết và sắc 
vật thực) thì giống như những vị khách trong ngôi nhà, có mặt trong 
thân của vị thiên. Do đó, khi chư thiên và Phạm thiên chết thì không 
còn thân xác, ba loại sắc ngoài sắc nghiệp so nghiệp sanh (giống như 
những vị khách không thể ở trong ngôi nhà khi ngôi nhà không còn) 
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sẽ biến mắt khi sắc do nghiệp sanh tiêu hoại vào lúc chết. Đây là vấn 
đề sâu sắc, sẽ đễ hiểu hơn đối với những người có kiến thức cơ bản về 
các quá trình của danh sắc. 

Vì Sakka mạng chung và tái sanh làm Sakka ngay trong khi 
đang nghe pháp nên không ai trong hội chúng chư thiên của vị ấy biết 
rằng, đó không phải là ông già Sakka. Chỉ có Sakka tự biết điều ấy, 
ngoài vị ấy ra chỉ có Đức Phật biết điều ấy bằng Nhất thiết trí của 
Ngài. 


(9-11) Những câu vấn đáp 9, 10, và I1 
Biệt biệt thu thúc giới (Pätimokkhasarh vara-sila) 


Sakka bây giờ nghĩ rằng: “Đức Thế Tôn đã giải thích rõ ràng 
về những câu hỏi của ta về thọ hỉ, thọ ưu và thọ xả giống như bơ được 
chiết ra từ cục bơ. Nhưng đây rõ ràng là đạo-quả (magga-phala), pháp 
Siêu thế để đạt được nó chắc phải có nguyên nhân là pháp hành thích 
hợp. Chắc vậy, đạo quả Siêu thế không có được chỉ do hỏi - như con 
chim bay lên bầu trời. Chắc phải có pháp hành dẫn đến pháp Siêu thé. 
Bây giờ ta sẽ hỏi Đức Phật về pháp hành mở đầu mà nhờ đó, giúp chứng 
đắc đạo quả A-la-hán.” Thế nên, Sakka hỏi Đức Phật. 

“Bạch Đức Thế Tôn! Vị tỳ khưu thực hành Biệt biệt thu thúc 
giới (Patimokkhasarh vara-sïla) băng cách nào?” 

Khi được hỏi như vậy, Đức Phật đáp lại: 

“Này Sakka! Vua của chư thiên, (1) có hai loại thân hành là: loại nên 

hành và loại không nên hành. 

Này Sakka! Vua của chư thiên, (ii) có hai loại khẩu hành: loại nên 

thực hành và loại không nên thực hành. 

Này Sakka! Vua của chư thiên, (iii) có hai loại tầm cầu: loại nên hành 

và loại không nên hành". 

() Này Sakka! Lý do mà Như Lai nói như vậy là như thế này: “Nếu 
người biết rằng khi thực hành một loại thân hành nào đó mà phước 
giảm và tội tăng thì ngươi không nên thực hành loại thân hành ấy. 
(Sự diễn giải tương tự cũng được áp dụng có hai câu tiếp theo).” 
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Trong hai loại thân hành, nếu ngươi biết rằng khi thực hành một 
loại thân hành nào đó mà tội giảm và phước tăng thì ngươi nên 
thực hành loại thân hành ấy. 

(Ý nghĩa tương tự nên được áp dụng trong hai câu tiếp theo). 

(1) Này Sakka! Vua của chư thiên, Như Lai đã nói rằng: “Có hai loại 
khâu hành: loại nên hành và loại không nên hành'. Lý do khiến 
Như Lai nói như vậy là như thế này: “Nếu ngươi biết rằng khi sử 
dụng loại khẩu hành nảo mà tội tăng và phước giảm thì không nên 
thực hành loại khâu hành ấy. 

Này Sakka! Vua của chư thiên, đó là lý do khiến Như Lai nói rằng: 
“Này Sakka! Vua của chư thiên, có hai loại khẩu hành: loại nên sử 
dụng và loại không nên sử dụng." 

(11) Này Sakka! Vua của chư thiên, Như Lai đã nói rằng: “Có hai loại 
tầm cầu: loại nên áp dụng và loại không nên áp dụng.” Lý do khiến 
Như Lai nói như vậy là như thế này, nếu ngươi biết rằng khi áp 
dụng một loại tầm cầu nào đó mà tội tăng và phước giảm thì loại 
tầm cầu ấy không nên áp dụng. 

Trong hai loại tầm cầu này, nếu ngươi biết rằng khi áp dụng loại 
tầm cầu nào đó mà tội giảm và phước tăng thì ngươi nên áp dụng 
loại tầm cầu đó. 

“Này Sakka! Vua của chư thiên, vị tỳ khưu mà thực hành như 
vậy là người thực hành Biệt biệt thu thúc giới (Pãfimokkhasam vara- 
s1la).” 

Khi Đức Phật nói như vậy, Sakka lấy làm hoan hỷ và nói lời 
tán đương như sau: “Kính bạch Đức Thế Tôn! Thật đúng như vậy. 
Thưa bậc Thiện Thệ, quả đúng như vậy. Sau khi nghe được câu trả lời 
của Đức Thế Tôn con đã hết tất cả hoài nghi. Tất cả những điều nghi 
hoặc đã rời khỏi con.” 

Chú ý: 

Trong câu hỏi 6,7 và 8, Sakka đã hỏi về pháp dẫn đến Niết bàn 
qua sự chấm dứt ảo tưởng và Đức Phật trả lời bằng một bài pháp về 
ba loại thọ và những nguyên tắc cơ bản dẫn đến pháp hành. Ngài phân 
biệt rõ giữa hai loại thọ: loại nên dùng và loại không nên dùng. Trong 
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hai loại thọ ấy, loại không nên dùng thì không phải pháp hành dẫn đến 
Niết bàn. Chỉ có loại thọ nên dùng mới dẫn đến Niết bàn. Thế thì tại 
sao Đức Phật bàn về loại thọ mà không dẫn đến Niết bàn? Đây là câu 
hỏi được hỏi có khả năng xảy ra bởi người mà không thấy chủ ý của 
Đức Phật. Tuy nhiên, Đức Phật biết thiên hướng của Sakka nếu hiểu 
được nhu cầu loại trừ loại thọ không nên dùng đến, nhận ra nó là loại 
thọ không nên dùng đến, nhận ra nó là yếu tố gây ô nhiễm, thì vị ấy sẽ 
khởi tâm tu tập loại thọ nên dùng đến vì nhận thấy đó là yếu tô thanh 
lọc. Như vậy, việc bàn đến hai loại thọ dẫn đến sự hiểu biết của Sakka. 
Phương pháp của Đức Phật giúp Sakka có pháp hành đúng đăn. 

Trong câu hỏi hiện tại về Giới thu thúc của vị tỳ khưu - loại 
thân hành mà không nên dùng đến, loại khâu hành mà không nên dùng 
đến và loại tầm cầu mà không nên dùng đến, thì không tạo ra Giới thu 
thúc. Tuy nhiên, chỉ khi nào người ta có khả năng từ bỏ chúng, thì 
người ấy mới có thể thực hành viên mãn pháp hành thân hành nên 
dùng đến, khẩu hành nên dùng đến và tầm cầu nên dùng đến. Bởi vì 
tất cả chúng là yếu tố thanh lọc tâm. Đó là lí do khiến ba yếu tô gây ô 
nhiễm được bàn đến cùng với ba yếu tố thanh lọc theo từng cặp. 
Phương pháp này Đức Phật biết phù hợp với căn tánh của Sakka để áp 
dụng. 

Chỉ khi nào các yếu tổ không nên dùng được làm sáng tỏ, khi 
ấy những yếu tố nên dùng mới trở thành pháp hành. Đó là lí do khiến 
Đức Phật nêu ra những cặp gồm những yếu tố vô dụng và những yếu 
tố lợi ích trong phần những câu hỏi về Giới thu thúc của vị tỳ khưu. Cũng 
như trong phần trước gồm những câu hỏi về thọ. 

Trong phần những câu trả lời hiện tại, chỉ thân hành nên sử 
dụng, khâu hành nên sử dụng và tầm cầu nên sử dụng để tạo nên Giới 
thu thúc của vị tỳ khưu. Thân hành, khẩu hành và tầm cầu mà không 
nên dùng đến là những yếu tố gây ô nhiễm và Sakka đầu tiên thấy 
chúng. 

Xét về loại tầm cầu nên áp dụng, có thể nói nó liên quan đến 
Nghiệp đạo (kamưnapatha) hay hình thức đã được mô tả về học giới. 
Tức là: 
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Thân hành nên làm là ba thân nghiệp. Đó là kiên tránh sát sanh, 
kiên tránh trộm cắp và kiên tránh tà dâm. Đây là cách nói về 
Nghiệp đạo. Sự vi phạm các học giới về thân được Đức Phật cấm 
chế về thân nghiệp, không nên làm. Đây là cách nói về giới. 

Thân hành nên làm là kiên tránh sát sanh, kiên tránh trộm cắp, 
kiên tránh tà dâm. Đây là cách nói về nghiệp đạo. Sự thu thúc về 
thân không cho phạm vào các giới cấm được Đức Phật ban hành, 
tạo thành thân hành nên làm. Đây là cách nói về giới. 

(Sự phân biệt tương tự nên hiểu như vậy về khẩu hành). 


(ii) Sự vi phạm bốn điều khâu nghiệp như nói dối, v.v... trong khẩu 


(ii) 


hành không nên làm. Sự kiên tránh bốn bắt thiện nghiệp trong lời 
nói là khẩu hành nên làm. 

Sự tầm cầu (pariyesanä) bao gồm đến thân và khâu nghiệp. Nó 
được bao quát bởi thân hành và khẩu hành. Ngoại trừ rằng khi 
định nghĩa tám giới mà Chánh mạng là giới thứ tấm 
(Äjivathamaka-sïla), từ ngữ đặc biệt “tầm cầu” cần được nêu ra 
bởi vì Tám giới này bao gồm những nghiệp ở thân môn và khâu 
môn (tức là các thân nghiệp và ngữ nghiệp) và không có nếu 
không nỗ lực. Tầm cầu chính là yếu tố nỗ lực được cần đến trong 
sự tầm cầu. 


(iv) Tầm cầu có hai loại: loại thấp hèn và loại cao thượng. Hai loại 


tầm cầu được mô tả trong bài kinh Pãsarãsi Sutta, Mũlapannãäsa. 
Nội dung của giáo lý là như thế này: ở đâu có người mà bản thân 
chịu sự sanh, già, chết và hoại diệt là tầm cầu những thứ hữu tri 
(tức là vợ con, người hầu, gia súc, gia cẦm, v.v... và những thứ 
vô tri như vàng, bạc, v.v...) mà vốn vẫn chịu sự sanh, già và chết 
(tức là sự khởi sanh, hư hoại và tan rã). Điều này được xem là 
tầm cầu thấp hèn (anariya-pariyesan3) là sự tầm cầu không nên 
làm. Nếu một người nào đó bản thân chịu sự sanh, già và chết. 
Khi thấy sai lầm trong việc tìm kiếm những vật hữu tri và vô tri, 
và tầm cầu pháp bắt tử (tức là Niết bàn, không còn sự tái sanh), 
đây được gọi là tầm cầu cao quý (ariya- pariyesan3), sự tầm cầu 
nên hành theo. 
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(v) Giải thích theo một cách khác: Có năm cách tầm cầu lợi lộc không 
đúng pháp dành cho các vị tỳ khưu. Đó là: (¡) mưu đồ, tức là tạo ra 
ấn tượng tốt đẹp hoặc rất đáng hâm mộ về bản thân mình đối với 
các thí chủ. (ii), tâng bốc hay khen ngợi các thí chủ. (iii) nói lời gợi 
ý trong trường hợp thích hợp để khiến Phật tử cúng dường, (ñv) 
xem thường các thiện tín để họ cúng dường, (v) dùng lợi câu lợi 
tức là tặng quà đến Phật tử và mong mỏi nhận được sự cúng dường 
từ Phật tử. 

Cũng có sáu chỗ mà vị tỳ khưu không nên lui tới : đó là (1) nhà 
của người đàn bà goá, (2) nhà của người lưỡng tính, (3) nhà của người 
bán rượu, (4) nhà của kỹ nữ, (5) nhà của người đàn bà giá, (6) chỗ ở của 
chư ty khưu n1. 

Không nên hành động tầm cầu theo năm cách và sáu chỗ đã 





được mô tả ở trên và hai mươi mốt cách không được phép tầm cầu 
(anesana). Tắt cả những điều này tạo nên sự tầm cầu không nên làm 
(anariya-pariyesanä). Sự kiên tránh tất cả những loại tầm cầu bất 
chánh này và sống bằng vật thực kiếm được bằng cách đi khất thực là 
cách tìm kiếm lợi lộc tạo nên sự tầm cầu cao quý (ariya pariyesani. 

Nơi một thân hành nào đó, v.v... không nên làm nếu đó là hành 
động sát sanh, thân hành bất chánh như tìm kiếm các loại khí giới hay 
chất độc, hay bất cứ sự cỗ gắng nào liên quan đến nó. Trong trường 
hợp thân hành nên thường xuyên làm, tất cả những hành động liên 
quan đến nó là chân chánh ngay từ đầu. Nếu một người không thê 
thực hiện điều gì đó mà điều đó phải nên làm, thì tối thiểu cũng nên có 
ý định, vì ý định ấy rồi sẽ thành tựu nếu hoàn cảnh cho phép. 


Giải thích theo cách khác 

(¡) Thân hành có thể gây chia rẽ Tăng đoàn như trường hợp Devadatta, 
là hành vi bất chánh không nên làm. Lễ Tam bảo hai lần hoặc ba 
lần trong một ngày là thói quen của trưởng lão Sãriputta và trưởng 
lão Maha Mogøgallãna là hành vi nên thường xuyên làm. 

(ii) Khẩu hành ví như truyền lệnh giết một ai đó như Devadatta sai 
những thiện xạ đi ám sát Đức Phật là hành vi không nên làm. Sự 
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tán dương những ân đức Tam bảo như thói quen của trưởng lão 
Sãriputta và trưởng lão Mahã Moggallanã là khâu hành nên thường 
xuyên làm. 

(ii) Sự tầm cầu thấp hèn như của Devadatta là sự tầm cầu không nên 
làm. Sự tầm cầu cao quý của trưởng lão Sãriputta và trưởng lão 
Mahäã Moggallãna lả sự tầm cầu nên làm. 

Trong khi Sakka chỉ nêu ra một câu hỏi về Giới thu thúc của 
chư vị tỳ khưu, thì câu trả lời của Đức Phật có ba phần là Thân hành - 
Khẩu hành - Tầm cầu. Chú giải nói về nó là ba câu hỏi. 

Câu nói sau cùng của Đức Phật là: “VỊ tỳ khưu mà thực hành 
như vậy...” nghĩa là vị tỳ khưu mà tránh thân hành, khẩu hành và tầm 
cầu không nên làm và thực hành thân hành, khâu hành và tầm cầu nên 
làm là người thực hành pháp cao quý về Giới, tạo thành điều kiện cần 
thiết để chứng đắc Đạo Quả A-la-hán. 


(12) Câu vấn đáp thứ 12 và câu trả lời 
Thu thúc Lục căn (Indriya Sarhvara SIla) 


Sau khi hoan hỷ tín thọ lời pháp của Đức Phật, Sakka bèn nêu ra câu 
hỏi tiếp theo. 

“Kính bạch Đức Thế Tôn! Vị tỳ khưu thực hành như thế nào để 
giữ cho lục căn được phòng hộ?” 

Đức Phật trả lời như sau: 

“Này Sakka! Vua của chư thiên, có hai loại cảnh Sắc được biết bởi 
mắt: loại nên dùng và loại không nên dùng. 
“Này Sakka! Vua của chư thiên, có hai loại âm thanh được biết bởi 
tai: loại nên dùng vả loại không nên dùng. 
“Này Sakka! Vua của chư thiên, có hai loại mùi được biết bởi mũi: 
loại nên dùng và loại không nên dùng. 
“Này Sakka! Vua của chư thiên, có hai loại vị được biết bởi lưỡi: 
loại nên dùng và loại không nên dùng. 





“Này Sakka! Vua của chư thiên, có hai loại cảnh xúc được biết bởi 
than: loại nên dùng và loại không nên dùng. 
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“Này Sakka! Vua của chư thiên, có hai loại cảnh pháp do danh sắc 
tạo nên được biết bởi ý: loại nên dùng và loại không nên dùng.” 
Khi Đức Phật đã giảng giải tóm tắt như vậy, Sakka bèn bạch với Đức 

Phật: 

“Kính bạch Đức Thế Tôn! Những điều mà Đức Thế Tôn nói 
tóm tắt con đã hiểu tường tận như sau. Bạch Đức Thế Tôn! Nếu một 
cảnh sắc nào đó được biết bởi mắt mà có khuynh hướng làm tăng tội 
và giảm phước thì cảnh sắc ấy không nên dùng. Ngược lại, nếu một 
cảnh sắc nào đó mà được nhận biết bởi mắt mà có khuynh hướng làm 
giảm tội và tăng phước thì cảnh sắc ấy nên dùng. 

Bạch Đức Thế Tôn! Nếu một âm thanh nào đó được biết bởi tai 
mà có khuynh hướng làm tăng tội và giảm phước thì âm thanh ấy 
không nên dùng. Ngược lại, nếu một âm thanh nào đó được nhận biết 
bởi tai mà có khuynh hướng làm giảm tội và tăng phước thì âm thanh 
ấy nên dùng. 

Bạch Đức Thế Tôn! Nếu một mùi nào đó được biết bởi mũi mà 
có khuynh hướng làm tăng tội và giảm phước thì mùi ấy không nên 
dùng. Ngược lại, nếu một mùi nào đó được nhận biết bởi mũi mà có 
khuynh hướng làm giảm tội và tăng phước thì mùi ấy nên dùng. 

Bạch Đức Thế Tôn! Nếu một cảnh vị nào đó được biết bởi lưỡi 
mà có khuynh hướng làm tăng tội và giảm phước thì cảnh vị ấy không 
nên dùng. Ngược lại, nếu một cảnh vị nào đó được nhận biết bởi lưỡi 
mà có khuynh hướng làm giảm tội và tăng phước thì cảnh vị ấy nên 
dùng. 

Bạch Đức Thế Tôn! Nếu một cảnh xúc nào đó được biết bởi 
than mà có khuynh hướng làm tăng tội và giảm phước thì cảnh xúc ấy 
không nên dùng. Ngược lại, nếu một cảnh xúc nào đó được nhận biết 
bởi thân mà có khuynh hướng làm giảm tội và tăng phước thì cảnh 
xúc ấy nên dùng. 

Bạch Đức Thế Tôn! Nếu một ý nghĩ nào đó về danh sắc được 
biết bởi ý mà có khuynh hướng làm tăng tội và giảm phước thì ý nghĩ 
ấy không nên dùng. Ngược lại, nếu một ý nghĩ nào đó được nhận biết 
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bởi ý mà có khuynh hướng làm giảm tội và tăng phước thì ý nghĩ ấy 

nên dùng. 

Bạch Đức Thế Tôn! Nhờ có thể hiểu ý nghĩa một cách chi tiết 
về những điều mà Thế Tôn đã nói một cách tóm tắt giờ đây con đã hết 
hoài nghi, không còn sự phân vân lưỡng lự trong con. 

(Chú thích: Sakka đã được những lợi ích từ những bài pháp 
trước của Đức Phật - những bài pháp về ba loại gồm những thứ nên 
dùng đến và những thứ không nên dùng đến. Khi câu trả lời tóm tắt 
hiện tại từ Đức Phật nêu ra, vị ấy có thể hiểu biết đúng đắn dựa trên 
những bài pháp trước của Đức Phật và do đó. vị ấy bắt đầu bạch với 
Đức Phật về sự hiểu biết của vị Ấy. 

Đức Phật im lặng cho phép Sakka nói trước những điều mà 
Ngài nói về ý nghĩa của những câu văn tắt. Đức Phật có thông lệ cho 
phép nói ra những câu nói văn tắt. Đức Phật không có thông lệ nói ra 
những pháp như vậy nếu người nghe pháp không đủ khả năng để giải 
thích cái mà vị ấy hiểu, hay cho phép người nghe có đủ khả năng nếu 
vị ấy không có ý muốn đưa ra lời giải thích điều mà vị ấy hiểu. Ở đây, 
Sakka vừa đủ khả năng, vừa có ý muốn nên Đức Phật đã cho phép). 

Bây giờ giải thích chỉ tiết các cảnh, về tánh chất có giá trị và 
không có giá trị của chúng. 

(1) Nếu một cảnh sắc nào đó có khuynh hướng làm khởi dậy phiền 
não như là tham ái trong tâm của vị tỳ khưu — cảnh sắc ấy là cảnh 
sắc vô giá trị, vị ấy không nên nhìn thấy nó. Nếu một cảnh sắc nào 
đó làm khơi dậy trong tâm vị ấy bất tịnh tướng (asubha-saññä) hay 
làm cho vị ấy tăng thêm niềm tin nơi Chánh pháp (dhamma 
saddha) hay làm khởi dậy tướng vô thường (amicca-sañn.) thì 
cảnh sắc ấy là cảnh sắc có giá trị, vị ấy nên nhìn thấy nó. 

(2) Nếu một vị tỳ khưu nghe một bản nhạc hay nhưng làm khởi dậy 
phiền não như tham ái trong tâm của vị ấy, thì âm thanh ấy là âm 
thanh không có giá trị, vị ấy không nên nghe nó. Ngược lại, nếu 
một bản nhạc nào đó được phát ra bởi một cô gái ở lò gốm, nhưng 
làm cho vị tỳ khưu khi nghe khởi tâm quán về luật nhân quả, làm 
cho vị ấy tăng thêm niềm tin nơi chánh pháp, có khuynh hướng 


T) khưu Minh Huệ 119 


làm ly ái đối với kiếp sống hữu tình và làm khởi sanh những ý 
nghĩ xuất ly, thì âm thanh ấy là âm thanh có giá trị. 

(3) Nếu một mùi nào đó làm khởi sanh phiền não như tham ái trong 
tâm của vị tỳ khưu khi ngửi nó, thì mùi ấy là mùi không có giá trị, 
vị ấy không nên ngửi nó. Nếu một mùi nào đó khiến cho vị tỳ 
khưu mà ngửi nó có được tưởng về sự bắt tịnh của thân, thì mùi ấy 
là mùi có giá trị, vị ấy nên ngửi nó. 

(4) Nếu một vị nào đó làm khởi sanh phiền não như tham ái trong tâm 
của vị tỳ khưu khi nếm nó, thì vị ấy là vị không có giá trị, vị tỳ 
khưu không nên nếm nó. Nếu một mùi nào đó khiến cho vị tỳ khưu 
mà nếm nó có được tưởng về sự bất tịnh trong vật thực (đhãre 
patikila-saññä), hoặc nếu có giá trị làm duyên cho vị ấy chứng đắc 
Thánh Đế, như trong trường hợp của Sãmanera Sĩva (cháu của 
trưởng lão Mahã Sĩïva) đã chứng đắc đạo quả A-la-hán trong khi 
đang thọ thực thì vị đó là vị có giá trị, vị ấy nên nếm nó. (Liên 
quan đến điều này chúng tôi tìm kiếm cái tên Sãmanera Sĩva trong 
bộ Phụ chú giải và trong bộ Visuddhi-magga có một câu chuyện về 
Sãmanera Bhãgineyya Sangharakkhita là người đã chứng đắc Đạo 
Quả A-la-hán trong khi đang thọ thực (Vis I, chương về Sïla). 

(5) Nếu một cảnh xúc nào đó làm khởi sanh phiền não như tham ái 
trong tâm của vị tỳ khưu khi xúc chạm nó thì cảnh xúc ấy là cảnh 
xúc không có giá trị, vị ấy không nên xúc chạm nó. Nếu một cảnh 
xúc nào đó (đúng pháp đối với vị tỳ khưu) khiến cho vị tỳ khưu tự 
mình tu tập để chứng đắc đạo quả A-la-hán do sự đọan tận các lậu 
hoặc (savyas) một cách hoàn toàn như trường hợp của trưởng lão 
Sãriputta, v.v... hay dẫn đến sự nhiệt tâm thì cảnh xúc ấy là cảnh 
nên dùng. 

Điều đáng lưu ý trong vấn đề này là nhiều vị tỳ khưu trong thời 
kỳ của Đức Phật, bản thân họ từ chối xa hoa trong việc nằm. Ví dụ tôn 
giả Sãriputta không bao giờ nằm trên giường suốt ba mươi năm; tôn 
giả Mahã Moggalãna cũng như thế trong nhiều năm; tôn giả Mahã 
Kassapa trong một trăm hai mươi năm; tôn giả Anuruddha trong năm 
mươi năm; tôn giả Sona trong mười tám năm, tôn giả Bhaddiya trong 
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ba mươi năm, tôn giả Rathapala trong mười hai năm, tôn giả Anandã 

trong mười lăm năm, tôn giả Rahula trong mười hai năm, tôn giả 

Bãkula trong tám mươi năm, tôn giả Nalaka (người thực hành pháp 

đại hạnh Moneya một cách thành công) đã từ chối nằm trên giường 

trong suốt cuộc đời của vị Ấy, tức là cho đến khi nhập Niết Bàn. 

(6) Nếu một cảnh nào đó về Danh hoặc Sắc có khuynh hướng làm 
khởi sanh phiền não như tham ái trong tâm của vị tỳ khưu khi nghĩ 
về nó, thì cảnh ấy là cảnh không có giá trị, vị ấy không nên nuôi 
dưỡng ý nghĩ như vậy. Nếu một ý nghĩ nào đó làm gia tăng lòng từ 
ái đối với những kẻ khác như: “Nguyện cho tất cả chúng sanh 
được an vui, đừng có khổ, v.v...” như trong trường hợp của ba vị 
trưởng lão thì ý nghĩ ấy là ý nghĩ có giá trị, vị ấy nên duy trì ý 
nghĩ như vậy, cảnh pháp ấy như vậy. 


Câu chuyện về ba vị Trưởng lão 


Vào một thuở nọ, có ba vị tỳ khưu đã cùng nhau phát nguyện 
vào một buôi chiều trước mùa an cư kiết hạ. Họ nguyện với nhau là 
không chìm đắm trong những ý nghĩ dục lạc (trong suốt ba tháng của 
mùa mưa, và chọn một tịnh xá nọ làm nơi an cư kiết hạ của họ). 

Đến cuối mùa an cư, vào ngày Tự Tứ, ngày trăng tròn tháng 
Thadingyut (tháng 10), trưởng lão Sahngha nêu ra câu hỏi này với vị 
trưởng lão nhỏ hạ nhất rằng: “Trong suốt thời gian ba tháng an cư, 
hiền đệ đã để tâm mình đi xa đến chừng nào?” VỊ trưởng lão nhỏ hạ 
nhất trả lời: “Kính bạch Ngài! Suốt ba tháng này con đã không để tâm 
mình đi quá khuôn viên của tịnh xá này.” Lời thú nhận của vị tỳ khưu 
kia ám chỉ rằng, cái tâm thỉnh thỏang phóng đi trong khuôn viên của 
tịnh xá nghĩa là cái trần cảnh ví như cảnh sắc có mặt trong khuôn viên 
của tịnh xá, nhưng vì không có nữ giới đến viếng nên tâm của vị ấy 
không có cơ hội phóng đến những ý nghĩ phóng túng. 

Rồi trưởng lão Sangha Thera hỏi vị tỳ khưu thứ hai: “Này hiền 
giả! Suốt ba tháng mùa mưa hiền giả đã để tâm mình đi xa đến chừng 
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nào?” Vị tỳ khưu thứ hai trả lời: “Kính bạch Ngài! Suốt ba tháng mùa 
mưa, con không để tâm mình đi ra khỏi căn phòng này.” 

Sau đó hai vị tỳ khưu nhỏ hạ bèn hỏi trưởng lão Sangha Thera: 
“Thưa Ngài! Suốt ba tháng mùa mưa Ngài đã để tâm mình đi xa đến 
chừng nào?” Trưởng lão trả lời: “Này các hiền đệ! Suốt ba tháng mùa 
mưa tôi đã không để tâm mình ra khỏi thân này.” Quả thật đúng như 
vậy, trưởng lão Sañgha Thera không làm điều gì về (thân, khâu và ý) 
mà không có chánh niệm, không quán xét về hành vi sắp xảy ra, để 
không có sát na nào dành cho bất cứ ý nghĩ nào ra ngoài thân. Hai vị 
ty khưu nhỏ hạ bèn nói với trưởng lão Sangha Thera: “Thưa Ngài! 
Ngài thật tuyệt vời 

Loại tâm mà xảy đến với vị tỳ khưu trưởng lão Sañgha Thera 


{?? 


thuộc loại tâm có giá trị, vị tỳ khưu nên nuôi dưỡng những ý nghĩ như 
vậy. 


(13) Câu vấn đáp thứ 13 và câu trả lời 
Những yếu tổ khác biệt 


Sau khi hoan hỷ tín thọ lời dạy của Đức Phật, Sakka bèn nêu ra 
câu hỏi tiếp theo: 

“Bạch Đức Thế Tôn! Phải chăng tất cả Sa-môn và Bà-la-môn 
đều có giáo lý, pháp hành, quan kiến và mục tiêu tối hậu như nhau?” 

Với câu hỏi này, Đức Phật trả lời như sau: 

“Này Sakka! Vua của chư thiên, không phải tất cả Sa-môn và 
Bà-la-môn đều có giáo lý, pháp hành, quan kiến và mục tiêu tối hậu 
như nhau.” 

(Ở đây, Sakka đặt ra câu hỏi này trước bởi vì vị ấy đã biết, khi 
trở thành bậc Thánh rằng các vị Sa-môn và Bà-la-môn có giáo lý, 
pháp hành, quan kiến và mục tiêu khác nhau). 

Sakka hỏi thêm: “Bạch Đức Thế Tôn! Lý do nào khiến có sự 
khác biệt về giáo lý, pháp hành, quan kiến và mục tiêu giữa các vị Sa- 
môn và Bà-la-môn?” 

Đức Phật trả lời: 
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“Này Sakka! Vua của chư thiên, tất cả chúng sanh trong thế 
giới hữu tình này có những sở thích khác nhau. Bắt cứ điều gì hấp dẫn 
thị hiếu của họ thì những chúng sanh này bèn chấp thủ nó, tin chắc nó 
là chân lý duy nhất và phủ nhận tất cả những quan điểm khác cho là 
hảo huyền. Đó là lý do khiến cho tất cả Sa môn và Bà-la-môn không 
có những giáo lý, pháp hành, quan kiến và mục tiêu giống nhau”. 

(Trong loài người, mỗi người đều có sở thích khác nhau. Khi 
người này muốn đi thì người kia muốn đứng. Khi người này muốn 
đứng thì người kia muốn nằm. Thật khó để tìm ra hai người có sở 
thích giống nhau. Khi chỉ xét về các oai nghi mà sở thích của mỗi 
người đều khác nhau, thì làm sao giáo lý, pháp hành và quan điểm 
trong họ giống nhau được? Đức Phật chỉ ra sự khác biệt này là lý do 
tạo ra sự khác biệt về giáo lý, pháp hành, quan điểm và mục tiêu giữa 
các Sa-môn và Bà-la-môn). 


(14) Câu vấn đáp thứ 14 và câu trả lời 
Sự vượt qua cuối cùng 


Sakka lại hỏi Đức Phật câu hỏi này: 

“ Kính bạch Đức Thế Tôn! Phải chăng tất cả Sa-môn và Bà-la- 
môn đều chứng đắc pháp Bắt tử (tức Niết bản) là nơi mà họ có thể tìm 
được sự nương tựa và ở đó tất cả ách phược đều bị đọan diệt? Phải 
chăng tất cả họ đều thực hành Thánh đạo là pháp hành đúng đắn để 
chứng đắc pháp Bất tử? Phải chăng tất cả họ đều có mục tiêu tối hậu 
là pháp Bất tử? ” 

(Sakka hỏi về Niết bàn là thực tại cùng tột và liệu những kẻ 
chấp thủ những quan điểm khác nhau có thực hành Thánh đạo để 
chứng đắc Niết bàn không.) 

Đức Phật trả lời: 

“Này Sakka! Vua của chư thiên, không phải tất cả Sa-môn và 
Bà-la-môn đều chứng đắc pháp Bắt tử (tức Niết bàn) là nơi mà họ có 
thể tìm được sự nương tựa và ở đó tất cả ách phược đều bị đọan diệt. 
Không phải tất cả họ đều thực hành Thánh đạo là pháp hành đúng đắn 
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để chứng đắc pháp Bất tử. Họ cũng không có mục tiêu tối hậu là pháp 
Bất tử.” 

( Vì sở thích của mỗi cá nhân trong giới Sa-môn và Bà-la-môn 
đều có khác nhau về giáo lý, pháp hành, quan điểm và mục tiêu tối 
hậu của họ khác nhau, cho nên làm sao mục tiêu chung của họ là 
chứng đắc Niết bàn - Thực tại cùng tột? Trong câu trả lời này Đức 
Phật đã giải thích rõ rằng chỉ những ai thực hành Thánh đạo mới có 
thê chứng đắc Niết bàn). 

Sau đó, Sakka đặt ra câu hỏi cuối cùng của vị ấy như vầy: 

“Bạch Đức Thế Tôn! Lý do gì khiến cho tất cả Sa-môn và Bà- 
la-môn không chứng đắc pháp Bắt tử (Mibbãna) là nơi mà họ có thê 
tìm thấy chỗ nương tựa và cũng là nơi mà tất cả những ách phược đều 
bị đọan diệt? Tại sao không phải tất cả họ đều có mục tiêu cuối cùng 
là pháp Bất tử?” 

Đức Thế Tôn trả lời: 

“Này Sakkal Vua của chư thiên, những vị ty khưu nào thoát 
khỏi những phiền não nhờ Thánh đạo làm chấm dứt ái dục (nói cách 
khác, những vị tỳ khưu nào hướng đến Niết bàn là nơi mà tất cả ái dục 
đều chấm dứt thì chứng đắc pháp Bắt tử - N/bbãna) - nơi mà họ có thê 
tìm thấy chỗ nương tựa và cũng là nơi mà tất cả ách phược đều bị 
đọan diệt. Họ là những người thực hành Thánh đạo là pháp hành đúng 
đắn để chứng đắc Niết bàn, pháp Bất tử. Họ có mục tiêu tối hậu là 
Niết bàn, pháp Bất tử. Đúng như vậy, không phải tất cả Sa-môn và 
Bà-la-môn đều chứng đắc Niết bàn, pháp Bắt tử là nơi mà họ có thê 
nương tựa vả là nơi mà tất cả những ách phược bị đọan diệt. Không 
phải tất cả họ đều thực hành Thánh đạo, là pháp hành đúng đắn đề đạt 
đến Niết bàn, pháp Bắt tử. Không phải tất cả họ đều có mục tiêu tối 
hậu là Niết bàn, pháp Bắt tử.” 

(Như vậy, cuộc đàm đạo giữa bậc thánh Chí tôn và Sakka đã 
xảy ra về chủ đề Niết bàn, thực tại cùng tột. Họ đã nói bằng ngôn ngữ 
của chư Thánh rực rỡ như cây sala nở đầy hoa. Đối với những kẻ 
phàm phu như chúng ta thì những ngôn ngữ và ý nghĩa ấy thật khó 
liễu ngộ, bởi vì phạm vi hiểu biết của chúng ta không vượt ra ngoài 
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các giác quan. (Nói cách khác, phạm vi tưởng tri của chúng ta bị giới 
hạn trong các căn của chúng ta. Nội dung mà Đức Phật nêu ra ở đây là 
chỉ những bậc A-la-hán đã thoát khỏi những phiền não nhờ Thánh đạo 
đọan diệt ái dục, những bậc Thánh ây mới chứng đắc Niết Bàn, thực 
tại cùng tột. Không phải tất cả Sa-môn và Bà-la-môn đều chứng đắc 
Niết bàn). 

Giáo pháp của Đức Phật có Niết bàn, là thực tại cùng tột, là 
đỉnh cao của Giáo pháp. Nên khi vấn đề Niết bàn được bàn luận đầy 
đủ thì kết thúc tất cả mọi câu hỏi. 

Sau khi nghe qua câu trả lời của Đức Phật, Sakka lẫy làm hoan 
hỷ và bạch rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Quả thật đúng như vậy. Bạch 
đẳng Thiện Thệ! Quả thật đúng như vậy. Sau khi lãnh hội câu trả lời 
của Đức Phật, con đã hết tất cả hoài nghi về vẫn đề này. Bây giờ con 
không còn nghi hoặc nào nữa.” 

Kết thúc câu vấn đáp thứ 14. 


Sau khi hoan hỷ tín thọ thời pháp của Đức Phật, Sakka vua của 
chư thiên bèn bạch với Đức Phật như vây: 

“Bạch Đức Thế Tôn! Ái dục là bệnh hoạn, là mụt nhọt lỡ loét, 
là cây gai nhọn. Ái dục hấp dẫn tất cả chúng sanh quay cuồng trong 
những kiếp sống vô tận. Khi thì nó đưa chúng sanh lên đến những cõi 
cao tột, khi thì nó ném chúng sanh xuống những cõi thấp hèn. 

Bạch Đức Thế Tôn! Bất cứ câu hỏi nào mà con không có cơ 
hội hỏi các vị Sa-môn hay Bà-la-môn ở bên ngoài giáo lý này thì Thế 
Tôn cũng đã trả lời cho con hết rồi. Bằng những câu trả lời này Thế 
Tôn đã dọn tất cả những cây gai hoài nghi mà từ lâu đã ấp ủ trong 
con.” 

Sau đó Đức Phật hỏi Sakka: 

“Này Sakkal Vua của chư thiên, ngươi còn nhớ ngươi đã nêu ra 
những câu hỏi này với những Sa-môn và Bà-la-môn chăng?” 

“Bạch Đức Thế Tôn! Con còn nhớ.” 

“Họ đã trả lời như thế nào? Nếu không quá phiền phức, Như 
Lai có thê biết được nó không?” 
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“Khi Đức Thế Tôn hay một người nào đó vĩ đại như Đức Thế 
Tôn mà hỏi (nghĩa đen ngồi trước con) thì con sẵn sàng trả lời mà 
không chút phiền phức gì.” 

“Lành thay! Này Sakka, Vua của chư thiên, vậy để Như Lai 
nghe điều mà ngươi nói ra.” 

“Bạch Đức Thế Tôn! Con đã nêu ra những câu hỏi này với 
những Sa-môn và Bà-la-môn mà con xem là những ấn sĩ. Họ không 
những trả lời những câu hỏi của con mà còn hỏi lại: Con là ai? (mà có 
thê hỏi những câu hỏi thâm sâu như thế). Con nói con là Sakka, vua 
của chư thiên và rồi họ hoan hÿ hỏi con đã tạo những phước gì để trở 
thành Sakka. Con kể cho họ nghe về bảy việc phước như con đã học 
được dẫn đến địa vị Sakka. Khi ấy họ rất vui sướng và nói rằng: 
“Chúng tôi đã từng đích thân trông thấy Sakka và chúng tôi cũng đã 
được nghe câu trả lời của Sakka với những câu hỏi của chúng tôi.” 
Quả thật vậy, bạch Đức Thế Tôn! Những Sa-môn và Bà-la-môn ấy chỉ 
là những đệ tử của con. Con chưa bao giờ làm đệ tử của họ. 

Bạch Đức Thế Tôn! Con bây giờ là Thánh đệ tử của Đức Thế 
Tôn, một bậc Tư-đà-hườn mãi mãi an ổn không bị rơi vào bốn khổ 
cảnh và số phận may mắn của con được đảm bảo như vậy, và con 
cũng là người đang trên đường đi đến ba Thánh Đạo cao hơn.” 


Sự thỏa mãn đầy hoan hỉ của Sakka 


Rồi Đức Phật hỏi Sakka trước kia đã từng trải qua sự thỏa thích 
thuộc loại này hay chưa, Sakka đáp: “Thưa có! Kính bạch Đức Thế 
Tôn, con nhớ con đã từng trải qua sự thỏa thích như thế này.” 

“Ngươi nhớ đã trải qua sự thỏa thích nào?” 

“Bạch Thế Tôn! Trong quá khứ khi xảy ra một trận chiến lớn 
giữa chư thiên Tãvatimsa và các vị Saura. Chư thiên Tãvatimsa là 
những người chiến thắng, còn những vị Asura là những kẻ bại trận. 
Khi ấy, là kẻ chiến thắng, con rất vui sướng mà nghĩ về sự kiện rằng 
chư thiên Tavatimsa bấy giờ sẽ vinh hạnh được thọ hưởng vật thực 
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đặc biệt cõi Tãvatimsa, lẫn vật thực cõi Asura. Tuy nhiên, bạch đức 
Thế Tôn! Sự thỏa thích bấy giờ của con là sự thỏa thích do vũ lực. Nó 
không giúp gì cho sự giải mê khỏi bánh xe sanh hữu, sự đọan diệt 
tham ái, sự chấm dứt luân hồi, sự đọan trừ ái dục, sự giác trí, Sự hiểu 
biết Tứ Thánh Đề và sự giác ngộ Niết bàn. 

Bạch Đức Thế Tôn! Sự thỏa thích hiện nay con có được là nhờ 
nghe pháp của Đức Thế Tôn, thuộc loại thù thắng hơn mà không cần 
đến vũ lực. Nó thực sự dẫn đến sự giải mê khỏi bánh xe sanh hữu, sự 
đọan diệt tham ái, sự chấm đứt luân hồi, sự đọan trừ ái dục, sự giác trí, 
sự hiểu biết Tứ Thánh Đề và sự giác ngộ Niết bàn. 


Sáu lợi ích của Sakka nhờ chứng ngộ Niết bàn 


Khi Ấy, Đức Phật hỏi Sakka: “Này Sakkal Vua của chư thiên, 
ngươi đã thấy lợi ích nào (trong địa vị hiện tại) khiến nĐƯƠI nÓI Ta Sự 
hoan hỉ to lớn ấy?” 

Bạch Đức Thế Tôn! Con thấy sáu lợi ích to lớn (trong trạng 
thái bậc Thánh của con) và đó là lí do khiến con tán dương nó rất 
nhiều. Sáu lợi ích ấy là: 


(1) Idheva tithamanassa devabhiHfassu me safo 
Punarayu ca me laddho evan jãnãhỉ mãrisa. 

Bạch Đức Thế Tôn! Bậc đã thoát khỏi đau khổ. Ngay khi con 
đang nghe giáo pháp của Thế Tôn trong hang động Indasäla, con đã 
tái sanh làm Sakka (mang tên Maghava) và sẽ sống ba mươi sáu triệu 
năm (theo cách tính của loài người) trong cõi trời Tãvatimsa. Xin Thế 
Tôn, bậc Giải thoát đau khổ hãy ghi nhận điều đó. Bạch Đức Thế Tôn! 
Đây là lợi ích đầu tiên trong năm lời tán đương trạng thái chứng đắc 
quả Thánh của con. 


(2) Cutaham diviya kayã ãywm hia amaãnusam 
Amunjo gabbhamessami yattha me ramafI mano. 
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Bạch Đức Thế Tôn! Bậc đã giải thoát mọi đau khổ. Khi con 
mạng chung từ kiếp sống chư thiên và đã từ bỏ đời sống có thọ mạng 
ba mươi sáu triệu năm của cõi trời Tãvatimsa, con sẽ không bị tán 
loạn vào lúc chết và sẽ tái sanh vào cõi người thuộc giai cấp hay dòng 
dõi cao quí theo ước muốn của con. Bạch Đức Thế Tôn! Đây là lợi ích 
thứ hai nằm trong sự tán dương trạng thái bậc Thánh của con. 

(Khi một bậc Thánh mạng chung và đi đến sự tái sanh khác, vị 
ấy không bao giờ ở trong trạng thái tán loạn. Chánh niệm và tỉnh giác, 
vị ấy mạng chung từ kiếp sống này đi đến kiếp sống khác mà luôn 
luôn may mắn ở trong nơi đến. Nếu tái sanh trong cõi người, vị ấy 
luôn luôn sanh vào dòng Khattiya hoặc giai cấp Bả-la-môn. Sakka có 
ước muốn được sanh vào dòng đõi cao quý như vậy khi vị ấy sanh vào 
CỐI người). 


(3) Svaham amulhapañnassa viharim sãsane rafo 
Ñãyena viharissami sampDajãno pa{issa1o. 

Bạch Đức Thế Tôn! Bậc thoát khỏi mọi đau khô. Khi con hoan 
hỷ trong Giáo pháp của Đẳng Toàn Giác, con (được nổi danh là 
Mapghava) sẽ (khi được khỏe mạnh) trú trong chánh niệm và tỉnh giác 
thích hợp của bậc Thánh. 

Bạch Đức Thế Tôn! Đây là lợi ích thứ ba nằm trong sự tán 
dương trạng thái bậc Thánh của con. 


(4) Ñãyena me carafo ca sambodhi ce bhavissafi. 
Añnata viharissami sveva anto bhavissafi. 

Bạch Đức Thế Tôn! Bậc thoát khỏi mọi đau khổ. Trong con 
(được biết đến qua cái tên Maghava) kẻ đã trú trong pháp hành cao 
quý của bậc Thánh, nếu Tu-đả-hườn đạo (sakadägãmi-magga) mà 
sanh lên, rồi để đạt Tuệ Đạo cao hơn nữa của A-na-hàm đạo 
(anãgãmi-magga) và A-la-hán đạo (arahatfa-magga), thì con sẽ vẫn 
còn trú trong pháp hành của đạo. Khi Tu-đà-hườn đạo (sakadägđmi- 

magga) được chứng đắc thì đó sẽ là kiếp cuối cùng của con. 
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Bạch Đức Thế Tôn! Đây là lợi ích thứ tư trong sự tán dương 
trạng thái chứng đắc bậc Thánh của con. 


(S5) Cutaham mãnusa kãya ayum hivãng mãnusam 
Puna deva bhavissami devalokamhi uttamo. 

Bạch Đức Thế Tôn! Bậc thoát khỏi mọi đau khổ. Khi con 
(được biết qua cái tên Maghava) mạng chung ở cõi người và bỏ lại xác 
thân người, từ bỏ đời sống con người, con đã tái sanh vào cõi trời 
Tãvatimsa làm chúa của chư thiên. 

Bạch Đức Thế Tôn! Đây là lợi ích thứ năm nằm trong sự tán 
dương trạng thái chứng đắc bậc Thánh của con. 


(6) Te pamifatara deva akanitthaã yassasino. 
Ante me vattamanamhi sonivaso bhavissdfi. 

“Bạch Đức Thế Tôn! Bậc thoát khỏi mọi đau khô. Các vị Phạm 
thiên bậc thánh ở cõi trời Akanitthã (cõi Sắc Cứu Cánh) - cõi cao nhất, 
thù thắng về mọi phương diện như thọ mạng, trí tuệ hơn tất cả những 
chư thiên và Phạm thiên khác. Họ có đông đảo đồ chúng. Khi con có 
kiếp sống cuối cùng, con sẽ tái sanh trong cõi Phạm thiên Akanitthä 
Ấy. 

Bạch Đức Thế Tôn! Đây là lợi ích thứ sáu nằm trong sự tán 
dương trạng thái chứng đắc bậc Thánh của con. 

(Sáu lợi ích mà Sakka có được nhờ nghe bài pháp trong hang 
động Indasäla là: 

()_ Chứng đắc quả thánh Nhập lưu và tái sanh tức khắc ngay tại đó 
làm Sakka như cũ. 

(i) Khi mạng chung từ kiếp Sakka, được tái sanh trong dòng dõi cao 
quý ở cõi người và tâm không bị tán loạn, sự giác ngộ cuối cùng 
của vị ấy để trở thành bậc thánh A-la-hán, chỉ giới hạn trong bảy 
kiếp. 

(ii) Tiếp tục pháp hành của Đạo trong những kiếp tương lai của vị 
ấy mà không bị tán loạn trong tâm. 
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(iv) Chứng quả Nhất lai (sakadãgãmi-magga) ở kiếp người mà đó 
cũng là kiếp làm người cuối cùng của vị ấy. 

(v)_ Khi mạng chung từ kiếp sống làm người cuối cùng ấy, vị ấy lại 
được tái sanh làm Sakka (lần thứ ba). 

(vi) Chứng đắc quả Bất lai (anägãmi-magga) ở địa vị Sakka và được 
tái sanh trong cõi trời Phạm thiên cao hơn trong Ngũ Tịnh Cư 
Thiên gồm có các cõi: avihZ (cõi Vô phiền), Zfappã (cõi Vô 
Nhiệt), swdassẽ ( cõi Thiện hiện) , sđass7 (cõi Thiện kiến) và cõi 
akanifthä (cõi Sắc Cứu cánh), rồi chứng đắc Đạo Quả A-la-hán 
ngay tại cõi akaniffhä ây. 

Lợi ích thứ sáu của vị ây là sự tái sanh trong năm cõi Phạm 
thiên cần được đặc biệt lưu ý vì thọ mạng rất lâu trong những cõi Tịnh 
cư ấy, là bậc thánh Bất lai (anägãmi-puggala), Sakka sẽ hưởng trạng 
thái thiền lạc trong cõi awihã brahma trong thời gian một ngàn đại 
kiếp (mahã kappa). Rồi mạng chung từ cõi ấy, vị ấy sẽ tái sanh trong 
cõi đ/appä (cõi Vô Nhiệt), sống trải qua hai ngàn đại kiếp; rồi tái sanh 
trong cõi sđassz (cõi Thiện hiện) với thời gian bốn ngàn đại kiếp tuổi 
thọ; rồi vị ấy sanh vào cõi sưđassr (cõi Thiện kiến) với thời gian tám 
ngàn đại kiếp tuổi thọ và cuối cùng là tái sanh vào cõi akanifthä (cõi 
Sắc Cứu cánh) với tuổi thọ mười sáu ngàn đại kiếp. Như vậy, vị ấy 
hưởng thiền lạc của Phạm thiên trong ba mươi mốt ngàn đại kiếp. 

Về loại kiếp sống lâu đài phi thường đây hỉ lạc, chỉ có ba vị 
Thịnh văn bậc thánh trong Giáo pháp của Đức Phật Gotama đó là 
Sakka, Anathapindika, và Visakhã. Họ hưởng thọ mạng giống nhau. 

Sakka kết luận bằng những lời sau: 

“Bạch Đức Thế Tôn! Chính vì con thấy sáu lợi ích này nên con tán 
dương sự thỏa thích (về sự chứng đắc của con).” 

Rồi Sakka lập lại kinh nghiệm trước kia của vị ấy với các vị 
Sa-môn và Bà-la-môn đã không trả lời được những câu hỏi của vị ấy 
nhưng ngược lại vị ây lại dạy cho họ về bảy pháp dẫn đến địa vị 
Sakka. 

Rồi vị ấy ngâm lên những câu kệ sau đây để tán dương Đức 
Phật: 
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Tanha sallassa hantãramn buddham appafipuggalam 
Aham vande mahavirarh buddhamadicca bandhunam. 
Đức Phật, bậc Vô song, bậc Giác ngộ Tứ Thánh Đề, quyền 
thuộc của mặt trời (dòng họ Gotama dòng dõi chung) (hay về một ý 
nghĩa khác, là cha của thần mặt trời về sự truyền bá pháp Siêu thế). 
Bậc có sự nỗ lực lớn đã đọan diệt tất cả mọi ái dục, bậc Chánh Đẳng 
Giác. Con xin chấp tay đảnh lễ Ngài . 


Yam karomasi brahmano samamn devehi mãrisa. 
Tadajja tuyham dassama handa saman karoma te. 
Bạch Đức Thế Tôn! Bậc thoát khỏi mọi đau khổ. Trước kia con 
đã tôn Đại Phạm thiên, nhưng từ này trở đi chúng con sẽ cúng dường 
đến Ngài. Bây giờ chúng con xin đảnh lễ Ngài. 


Tvameva asi Sambuddho tuvam satthã anufftaro. 
Sadevakasmim lokasmmimn nafthi te pafiDugealo. 

Bạch Đức Thế Tôn! Bậc thoát khỏi mọi đau khô, chỉ riêng Ngài 
mới là bậc Chánh Giác, bậc Thiên Nhân Sư, không có ai bằng Ngài về 
oai lực cá nhân hay sự truyền bá Chánh Pháp trong tất cả các cõi hữu 
tình bao gồm chư thiên. 


Sự ban thưởng của Sakka đến vị thiên Pañcasikha 


Sau khi ngâm lên ba câu kệ tán dương Đức Phật, Sakka bèn nói 
với Pañcasikha: 

“Này Pañcasikha! Nhờ những sự giúp đỡ của ngươi mà chúng 
ta được vinh hạnh yết kiến bậc Ứng Cúng, Đức Phật Chánh Đẳng 
Giác. Ta đã mang ơn ngươi rất nhiều. Ta phong người vào địa vị của 
cha ngươi (là vị thủ lĩnh của chư thiên Gandhabba). Ngươi sẽ là thủ 
linh của những vị Gandhabba. Ta hứa sẽ gả Sũriyavacchasa cho 
ngươi, đó là nàng tiên nữ có nét thanh tú mà người rất khao khát.” 


Cảm hứng kệ của Sakka 
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Sau đó, Sakka rất vui sướng đến nỗi vị ây vỗ mạnh xuống đất 
(tựa như một người vỗ vai một người bạn băng tình cảm thân ái) và ba 
lân đọc lên những lời biêu lộ hoan hỉ sau: 


Namo tassa bhagavafo arahato sammasambuddhassa 
Xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri 


(Về vấn đề này, Sakka vỗ tay xuống đất bởi vì (vị ấy đã đạt đến pháp 
Siêu thế) vị ấy vẫn còn ở trên quả đất và cũng vì đại địa này đã tạo ra 
một nhân vật phi thường như Đức Phật, cho nên vị ây có sự kính trọng 
sâu sắc đối với quả đất). 

Sau khi nghe những câu trả lời của Đức Phật, Sakka có được 
pháp nhãn, có khả năng loại trừ một số phiền não và nhờ đó hiểu rằng: 
“Bất cứ cái gì có sanh ắt có diệt.” Vị ấy chứng đắc Thánh quả Nhập 
lưu như tám chục ngàn chư thiên tùy tùng của vị ấy cũng vậy. 

Bài kinh này là một những câu trả lời cho những câu hỏi của 
Sakka, được biết trong Tam Tạng là Đế Thích Sở Vấn Kinh - Sakka 
Pañha. 


KÉT THÚC CHƯƠNG 39 
KÉT THÚC SAKKA PAÑHA SUTTA 


Œ §#k 
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NHỮNG LỜI THUYÉT GIẢNG & 
SỰ VIÊN TỊCH BÁT NIẾT BÀN CỦA ĐỨC PHẬT 


Đức Phật thuyết về bảy pháp Bắt thối dành cho các vị vua 


(Như chúng tôi đã nói đến trước kia) Đức Phật đã trải qua hai 
mươi hạ đầu, ở nhiều nơi khác nhau và thuyết giảng diệu pháp dẫn 
đến giải thoát cho phần đông chúng sanh và trải qua hai mươi bốn hạ 
ở tại Sãvatthi. Sau khi kết thúc mùa an cư, Đức Phật khởi sự những 
chuyến du hành gồm ba loại ngoại vi (như đã được mô tả) và tế độ cho 
những người đáng tế độ. Số lượng những bài kinh và những bài pháp 
thoại vì nhiều loại và rộng lớn, nên không được nêu ra đầy đủ trong 
phạm vi của tác phẩm này. Ví như một hay hai giọt nước biên cũng đủ 
để biết rằng biển có vị mặn. Cũng vậy, trong bộ sách này chỉ cần vài 
ví dụ từ kinh tạng (Su/fana) được nêu ra để độc giả có cái nhìn sâu 
sắc về sự phong phú của Giáo pháp. Những học giả nào muốn có kiến 
thức sâu hơn về Giáo pháp sâu rộng của Đức Phật thì nên đọc những 
bản dịch từ tiếng Miễn về Tam Tạng (bao gồm Chú giải và Phụ chú 
giải). Từ chương này trở đi, tôi sẽ giới hạn trình bày những biến cô và 
những bài kinh thuộc về thời kỳ từ hạ thứ bốn mươi trở đi, là thời kỳ 
gần với sự viên tịch đại Niết bàn (Parinibbana) của Đức Phật. 


Vào một thuở nọ, (trải qua mùa an cư thứ bốn mươi bốn) Đức 
Phật - Bậc có những đức tánh lẫy lừng, Ngài đang trú ngụ trên ngọn 
đổi Gijjakuta gần Rãjagaha (Gijjakuta nghĩa là cái mỏ của chim kên 
kên. Có lẽ hình dạng của ngọn đồi giống như cái mỏ của con chim kên 
kên hoặc do sự kiện rằng nó là chỗ đậu của những con kên kên). 

Lúc bấy giờ, vua Ajãtasattu rất muốn xâm chiếm Vesäli, vương 
quốc của những vị Licchavĩ “Dầu họ hùng mạnh đến cỡ nào chăng 
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nữa, ta cũng sẽ tiêu diệt họ, san bằng họ, làm cho họ tiêu vong.” VỊ ẫy 
luôn luôn nói như vậy, một vị hoàng để rất cao ngạo. 

Lý do khiến vị ấy có mối thù ngẫm ngầm như vậy đối với các 
vị Licchavĩ, được truy nguyên từ những biến có không hay như vầy: 

Rãjagaha và Vesäli là hai thành phố hùng mạnh, nằm hai bên 
sông Hằng chảy ra hướng Đông và hướng Tây. Rãjagaha nằm ở phía 
Nam và Vesäli nằm ở phía Bắc. Có một trạm nghỉ được gọi là 
Pattanagama (Patna ngày nay có lẽ được thiết lập ở chỗ ấy). 
Pafttanagãma nằm ở giữa vùng đất trải rộng khoảng nửa do tuần, dưới 
quyên cai trị của vua Ajãtasattu. Trong khi đó, miền đất có bề rộng 
tương đương ở bên kia vùng đất của vua Ajãtasattu, năm trong quyền 
cai trỊ của các vị LicchavI. 

Nhiều mỏ quặng chứa nguyên liệu quý ở phía sườn đôi gần 
Pattanagãma. Khi vua Ajãtasattu biết được kho báu ấy và đang lên kế 
họach đến nơi này. Các vị Licchavï đến trước và lấy đi tất cả của báu. 
Khi vua Ajãtasattu đi đến nơi và biết các vị Licchavĩ phỏng tay trên vị ấy. 
Nhà vua trở về với sự phẫn nộ dữ dội. 

Vào năm sau cũng vậy, các vị LicchavT lại đến trước và lây đi 
các của báu. Vua Ajãtasattu tức giận vô cùng. Vì hẳn sâu ý nghĩ tiêu 
diệt, đánh đồ và san bằng Licchavĩ hùng mạnh nên trong cả bốn oai 
nghi đi, đứng, nằm, ngồi nhà vua đều lớn tiếng nguyên rủa. Nhà vua 
còn ổi xa hơn nữa là truyền lệnh cho quần thần lên kế hoạch cho cuộc 
viễn chỉnh. 

Tuy nhiên, qua đợt suy xét lần thứ hai, nhà vua đã kềm chế 
hành động của mình: “Chiến tranh là tai họa cho cả hai bên. Không có 
sự xung đột bằng vũ lực nào mà không đem lại sự chết chóc và mất 
mát tài sản. Nghe được một lời khuyên thông minh, ta có thể không 
gặp hậu quả xấu. Không ai trong thế gian này mà có trí tuệ vĩ đại hơn 
Đức Phật. Bây giờ Đức Phật đang trú ngụ gần kinh đô của ta, trên núi 
Gijjakuta. Ta sẽ cử một vị quan đến gặp Đức Phật và xin lời khuyên 
về cuộc viễn chinh mà ta đã dự định. Nếu kế hoạch của ta thuận tiện 
thì Đức Phật sẽ làm thinh. Nếu nó đi ngược lại lợi ích của ta thì Đức 
Phật sẽ nói: “Có lợi ích gì cho đức vua để tiến hành cuộc viễn chinh 
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như vậy?” Sau khi đã suy nghĩ như vậy, nhà vua bèn nói với vị Bà-la- 
môn Vassakãra (là tế tướng của nhà vua). 

“Ở đây, này ông Bà-la-môn! Hãy đi đến Đức Phật, đảnh lễ dưới 
chân Ngài và chuyên thông điệp của ta đến Ngài. Hãy thăm hỏi sức 
khỏe của Đức Phật, xem Ngài được mạnh khỏe không, được an lạc 
không? Hãy bạch với Đức Phật rằng: 'Bạch Đức Thế Tôn! Vua 
Ajatasattu nước Magadha, con trai hoàng hậu Vedehï xin đảnh lễ dưới 
chân Ngài, vị ấy vấn an sức khỏe của Ngài, xem Đức Phật được mạnh 
khỏe và an lạc không?” Sau đó hãy bạch với Đức Phật rằng “Bạch Đức 
Thế Tôn! Đức vua muốn tấn công các hoàng tử nước Licchavĩ của 
kinh thành Vesäli, và đang tuyên bố rằng, vị ấy sẽ hủy diệt những 
hoàng tử Vajjï dù họ hùng mạnh đến mấy chăng nữa, vị ấy sẽ làm cho 
họ bị tàn lụi.” Hãy chú ý lắng nghe điều mà Đức Phật nói rồi về trình 
lại cho ta biết. Đắng Tathãgata không bao giờ nói dối.” 

'“Thưa vâng, tâu bệ hạ!” Bà-la-môn Vassakãra nói như vậy rồi 
đánh đoàn xe rầm rộ đến ngọn đôi Gijjakufa. Đến nơi, vị ấy đi gặp 
Đức Phật, và sau khi trao đổi những lời chào hỏi, vị ấy ngồi xuống 
một nơi hợp lẽ. Rồi vị ấy bạch với Đức Phật rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn! Vua Ajãtasattu của nước Magadha, con 
trai của hoàng hậu Vedehi xin đảnh lễ dưới chân Ngài, vị ấy vấn an 
sức khỏe của Ngài, xem Ngài được mạnh khỏe và an lạc không? Bạch 
Đức Thế Tôn! Đức vua muốn tấn công các hoàng tử Vajjï của nước 
Licchavĩ, thuộc kinh thành Vesäli, và tuyên bố răng vị ấy sẽ huỷ diệt 
những vị hoàng tử Vajjï, vị ấy sẽ tiêu diệt và san bằng họ.” 


Bảy yếu tố hưng thịnh dành cho các vị vua 


Lúc bấy giờ, đại đức Änanda đứng sau lưng Đức Phật, đang 
quạt hầu cho Ngài (về điểm này có thể nêu ra ở đây rằng chư Phật, do 
phước đức vô lượng, nên các Ngài không cảm thấy quá nóng hoặc quá 
lạnh. Việc đại đức Änanda quạt hầu Ngài chỉ là một hành động tôn 
kính Ngài mà thôi). Khi Đức Phật nghe qua những lời trình của vị Bà- 
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la-môn, Ngài chăng nói gì với vị ấy mà Ngài bắt đầu đàm luận với đại 
đức Ananda. 
Đức Phật: “Này Ananda! Phải chăng những vị hoàng tử thường 
xuyên tô chức những buổi hội họp? Phải chăng họ đã hội họp nhiều 
lần? Ngươi đã nghe những gì?” 


Đại đức Änanda nói: “Kính bạch Đức Thế Tôn! Con đã nghe rằng 
những vị hoảng tử thường xuyên tô chức những buổi hội họp, họ đã 
hội họp nhiều lần.” 


(¡) Yếu tố hưng thịnh thứ nhất. 
“Này Ananda! Chừng nào các vị hoàng tử Vajjï thường xuyên 
hội họp thì họ nhất định được hưng thịnh, không có lý do gì để 
họ suy tàn.” 
( Chú thích: những buổi họp thường xuyên nghĩa là mỗi ngày có ba 
buổi họp hoặc nhiều hơn. Hội họp nhiều lần nghĩa là không bao giờ bỏ 
sót ngày nào không hội họp). 

Những lợi ích của những buổi họp thường xuyên là thông tin 
mới luôn luôn được truyền đi tám hướng. Nếu thông tin cập nhựt 
không được truyền đi, thì sự bất ôn ở những vùng xa xôi có thể xâm 
nhập vào kinh đô mà không ai biết tới. Cũng vậy, sự phạm pháp trong 
nước có thể xảy ra vì không có thông báo đúng lúc. Nếu không có 
những biện pháp thích hợp để trấn áp những hành vi phạm pháp, thì 
điều đó được xem là sự lơi lỏng của những người năm quyền hành và 
luật pháp sẽ bị mờ nhạt. Đây chắc chăn là con đường suy thoái đối với 
nhà cai trị. 

Ngược lại, nếu các buổi họp được tô chức thường xuyên, thì 
thông tin được cập nhụt thường xuyên từ các nơi trong cả nước, có thê 
thấu đến kinh đô và biện pháp xử lý nhanh chóng có thê được áp dụng 
bất cứ khi nào cần thiết. Khi ấy những người xấu sẽ biết rằng họ 
không thê chống lại cách cai trị có hiệu quả này và sẽ tan rã. Đây chắc 
chăn là con đường dẫn đến sự hưng thịnh dành cho những người cai 
trị quốc gia. 
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(ii) Yếu tố hưng thịnh thứ hai. 
“Này Ananda! phải chăng các hoàng tử Vijjï hội họp với nhau 
trong hòa hợp và phải chăng họ giải tán trong hòa hợp về việc thi 
hành phận sự của họ trong công việc của nước VIJj? Ngươi đã nghe 
như thế nào?” 


“Bạch Đức Thế Tôn! Con đã nghe rằng các hoàng tử Vijjï hội họp 
với nhau trong hòa hợp và họ giải tán trong hòa hợp về việc thi 
hành phận sự của họ trong công việc của nước VaIjI.” 


“Này Ananda! Chừng nào những hoàng tử Vajjï còn hội họp với 
nhau trong hòa hợp và giải tán trong hòa hợp về việc thi hành phận 
sự của họ trong công việc của nước Vajjï thì họ nhất định sẽ được 
hưng thịnh, không có lý do gì để suy tàn.” 

(Chú thích: “Hội họp trong hòa hợp” có nghĩa là không bao giờ 
có người đến trễ cuộc họp vì bất cứ lý do gì. Khi giờ họp được công 
bố bằng tiếng phèn la hoặc tiếng chuông thì tất cả đều phải có mặt 
đúng giờ, gác lại mọi công việc mà họ đang làm. Nếu một người nảo 
đó đang ăn cơm thì người ấy phải ngưng ngay giữa bữa ăn. Nếu một 
người nào đó đang mặc y phục thì người ấy phải đến dự buổi họp cho 
dù chưa trang phục đầy đủ. 

“Giải tán trong hòa hợp” nghĩa là rời khỏi phòng họp cùng một 
lúc sau khi buổi họp được kết thúc. Nếu một số người đã rời khỏi 
phòng họp và những người khác muốn ở lại, thì những người đã đi 
khỏi có thể khởi tâm nghi ngờ những người ở lại, với ý nghĩ khó chịu 
rằng, những người ở lại để lập những quyết định sau lưng họ. Cách 
suy đoán ngờ vực này là độc hại đối với những nhà cai trị. 

Một ý nghĩa khác “Giải tán trong hòa hợp” là thực hành những 
điều gì quan trọng cần phải thực hiện. Ví dụ: nếu một cuộc nổi loạn 
cần phải được dẹp yên mà một người nào đó nhận lãnh trách nhiệm 
ấy, và mọi người đều tha thiết muốn gánh vác trách nhiệm ấy. 
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“Hòa hợp trong các việc làm tròn các phận sự” nghĩa là có sự 
trợ giúp lẫn nhau. Ví dụ: nếu một thành viên tỏ ra bất kham với công 
việc của vị ấy thì những người khác sẽ gửi những người con trai hoặc 
anh em đến giúp. Ở nơi nào có khách phương xa đến cần được tiếp 
đãi, thì trách nhiệm ấy không được trốn tránh mà tất cả phải bắt tay 
làm phận sự. Trong cuộc họp, những nghĩa vụ xã hội cá nhân cũng 
vậy, dù là những dịp vui hay những dịp buôn, tất cả các thành viên 
phải hành động như là một gia đình). 


(iii) Yếu tố hưng thịnh thứ ba. 
“Này Ananda! Phải chăng những hoàng tử Vajjï không ban hành 
những điều lệ mà trước kia chưa được ban hành, và phải chăng họ 
không loại bỏ những điều lệ mà trước kia đã được ban hành, và 
phải chăng họ tuân theo những truyền thống đã được tôn trọng lâu 
đời và những pháp hành của nước VajJjï? Ngươi đã nghe như vậy 
chăng?” 


“Bạch Đức Thế Tôn! Con đã nghe rằng những hoàng tử Vajjï 
không ban hành những điều lệ mà trước kia chưa được ban hành, 
không loại bỏ những điều lệ mà trước kia đã được ban hành, tuân 
theo những truyền thống đã được tôn trọng lâu đời và những pháp 
hành của nước VaJjI.” 


“Này Ananda! Chừng nào mà những hoàng tử Vajjï không ban 
hành những điều lệ mà trước kia chưa được ban hành, không loại 
bỏ những điều lệ mà trước kia đã được ban hành, tuân theo những 
truyền thống đã được tôn trọng lâu đời và những pháp hành của 
nước Vajjï thì họ nhất định sẽ được hưng thịnh, không có lý do gì 
để suy yếu.” 

Chú thích: “Ban hành các điều lệ” nghĩa là thâu thuế và phạt 
tiền. Đề ra những loại thuế mới và phạt tiền mới mà trước kia chưa có, 
và không loại bỏ những loại thuế, loại hình thức phạt tiền cũ là nguyên 
tắc quan trọng dành cho các nhà cai trị. “Tuân theo những truyền 
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thống và pháp hành của nước Vajjï ” nghĩa là hành động thuận theo 
những điều luật truyền thống. Chẳng hạn như bố cáo xử trảm những 
người chưa xét xử là coi thường trăng trợn truyền thống và pháp hành. 
Bắt cứ khi nào những loại thuế mới và những hình thức phạt tiền mới 
được ban hành thì dân chúng tự nhiên sẽ bất mãn, oán hận. Thậm chí 
họ có thể cảm thấy rằng họ bị áp bức và trong trường hợp ấy họ có thê 
bỏ xứ vì bất mãn và trở thành kẻ cướp và tội phạm ở những vùng xa 
XÔI. 

Huỷ bỏ những loại thuế và những hình thức phạt tiền truyền 
thống sẽ đem lại hậu quả là sự thất thu trong thu nhập. Điều này sẽ 
làm cho những người cai trị gặp khó khăn trong chi tiêu việc công, 
quân lính và những người làm việc công sẽ bị giảm lương. Điều này 
sẽ hạ thấp hiệu quả làm việc của họ, những chuẩn mực trong sự phục 
vụ của họ sẽ sụp đồ và ảnh hưởng đến sức mạnh của quân lính. 

Nếu những truyền thống và những pháp hành của nước VajjT 
được tôn trọng lâu đời mà bị xem thường và dân chúng bị bắt tội mà 
không qua xét xử, thì quyến thuộc những nạn nhân của chế độ bất 
công sẽ oán hận những nhà cai trị. Họ có thê đi đến những vùng xa xôi 
và gây tội ác hoặc gia nhập các băng đảng và quấy nhiễu đất nước. 
Đây là những nguyên nhân suy yếu của các nhà cai trị. 

Trong một nước mà những điều được ban hành theo đúng 
truyền thống thì mọi người sẽ chấp nhận chúng mà không than vẫn gì. 
Họ cảm thấy hạnh phúc trong bổn phận và làm những công việc của 
họ như nông nghiệp và buôn bán. 

Ở nơi nào mà những người cầm quyền không hủy bỏ những 
loại thuế và những hình thức phạt tiền theo truyền thống, thì sự thu 
nhập của họ bằng hàng hóa hay tiền mặt sẽ được thịnh phát mỗi ngày. 
Quân binh và những người làm việc sẽ hưởng lương bình thường của 
họ. Họ được chi trả đúng mức và được hạnh phúc. Những công việc 
phục vụ của họ đáng tin cậy như trước. 

Trong hệ thống công lý của nước Vajjï, có những bước xét xử 
tội phạm rất cân thận. Khi một tội phạm được đem đến trước nhà chức 
trách bị tố cáo tội trộm cắp, người ấy không bị tạm giam mà được tra 
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xét đúng pháp. Nếu không có bằng chứng tội trộm cắp, người ấy được 
phép tự do. Nếu người nào đó bị tình nghi phạm tội, người ấy được 
giao cho các quan chức tư pháp, người ấy phải trả lời đúng những câu 
hỏi của quan toà và nếu quan tòa nhận thấy người ẫy vô tội, họ được 
trả tự do. Nếu quan tòa nghi ngờ người ấy phạm tội, người ấy được 
đưa đến những người uyên bác, rành mạch về đạo đức xã hội. Nếu 
nhóm hội thâm ấy thấy anh ta không phạm tội thì anh ta sẽ được trả tự 
do. Nếu họ xét thấy anh ta có tội, thì anh ta được giao đến tám bồi 
thâm (thuộc tám loại gia đình có truyền thống lâu đời và chưa phạm 
phải bốn hành vi phạm pháp của một quan chức). Nếu đoàn bồi thâm 
xét thấy anh ta vô tội thì anh ta được trả tự do. Nếu anh ta có tội, thì 
anh ta được giao đến đức vua thông qua quan tế tướng và người thừa 
kế. Nếu đức vua thấy anh ta vô tội, thì anh ta được trả tự do. Nếu anh 
ta không thoát khỏi tội thì anh ta được nghe đọc bộ luật Hình sự 
truyền thống. Bộ luật mô tả các loại tội phạm và những hình thức 
tương ứng. Đức vua phán tội mà người đàn ông đó đã vi phạm, căn cứ 
theo bộ luật và hình thức tương ứng. 

Sự thọ trì truyền thống trong nước Vajjï được mô tả ở trên làm 
cho dân chúng rất yên tâm. Khi người quyến thuộc bị trừng phạt vì 
một tội nào đó thì họ không than trách các vị hoàng tử Vajji. Họ biết 
đức vua đã làm đúng với công lý và tội chỉ thuộc về kẻ phạm pháp. 
Với sự mãn nguyện rằng họ được bảo vệ bởi luật pháp, họ hăng say 
làm ăn công việc của họ một cách lương thiện. Sự gắn bó này với hệ 
thống pháp lý lâu đời là yếu tô hưng thịnh của các nhà cai trị. 


(iv) Yếu tố hưng thịnh thứ tư. 
“Này Ananda! Phải chăng những ông hoàng nước Vajjï có sự tôn 
trọng, đối đãi lịch sự đối với các bậc trưởng thượng của họ, và phải 
chăng họ xét thấy rằng lời khuyên của những người lớn tuổi là 
đáng nghe? Ngươi đã nghe những gì?” 


“Bạch Đức Thế Tôn! Con đã nghe rằng những ông hoàng nước 
Va]JT có sự tôn trọng, đối đãi lịch sự đối với các bậc trưởng thượng 
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của họ, và họ xét thấy răng lời khuyên của những người lớn tuổi là 
đáng nghe.” 


“Này Ananda! Chừng nào những ông hoàng nước Vajjï có sự tôn 

trọng, đối đãi lịch sự đối với các bậc trưởng thượng của họ, và họ 

xét thấy rằng lời khuyên của những người lớn tuổi là đáng nghe thì 

nhất định họ sẽ hưng thịnh không lý do gì khiến họ suy yếu.” 
(Những từ “kính mến, tôn trọng' tất cả đều mang ý nghĩa là sự kính 
trọng sâu xa, sự mang ơn tình cảm chân thật và sự khiêm tốn. “Lắng 
nghe lời khuyên của họ” nghĩa là tham khảo ý kiến của họ hai hoặc ba lần 
mỗi ngày). 

Nếu những ông hoàng trẻ không có lòng kính trọng đối với các 
vị trưởng lão và không đi đến các vị trưởng lão đề nghe lời khuyên thì 
họ sẽ bị các vị trưởng lão lờ đi và sẽ không được hướng dẫn hợp lý. 
Họ sẽ thiên về sự hưởng thụ các dục lạc và lãng quên những phận sự 
của họ. Như vậy dẫn đến sự suy tản của họ. 

Ở đây, các vị hoàng tử biết kính trọng những vị trưởng lão của 
họ thì các lời khuyên của trưởng lão về chính sự chỉ cho họ thấy 
những pháp hành truyền thống. Trong chiến lược quân sự họ có kinh 
nghiệm thực tiễn về một tình huống nào đó được đưa ra, họ có thể đưa 
ra một sự hướng dẫn hợp lý như cách tấn công, cách rút lui. Khi tiếp 
thu những kinh nghiệm phong phú và trí tuệ lão luyện của những vị 
trưởng lão, các ông hoàng có thê thực hành truyền thống đầy tự hào 
của họ, duy trì sự vinh quang về quốc gia của họ. 


(v) Yếu tố hưng thịnh thứ năm. 
“Này Ananda! Phải chăng những hoàng tử Vijjï không dùng vũ lực 
bắt đi những người đàn bà, những cô gái và giữ họ lại? Ngươi nghe 
như thế nào?” 


“Bạch Đức Thế Tôn! Con đã nghe những ông hoàng VijjT không 
dùng quyền lực bắt đi những người phụ nữ, những cô gái và giữ họ 
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“Này Änanda! Chừng nào những hoàng tử Vijjï không bắt những 
phụ nữ, những cô gái và giữ họ lại bằng quyền lực của họ thì họ 
nhất định sẽ được hưng thịnh không có lí do gì để họ suy yếu.” 

(Ở đây, nơi nào các vị cai trị cưỡng bức bắt đi bất cứ những 
phụ nữ và các cô gái thì dân chúng sẽ tức giận. “Họ đã bắt người mẹ 
ra khỏi nhà chúng ta!” “Họ đã bắt người con gái mà chúng ta đã dày 
công nuôi nâng!” “Họ đã giữ người thân của chúng ta trong cung!” 
Dân chúng sẽ oán trách như vậy. Họ sẽ bỏ xứ mà đi đến những vùng 
xa xôi rồi trở thành những kẻ phạm tội hoặc gia nhập các loạn đảng. 
Đây là nguyên nhân suy yếu dành cho những người cai trị. Ở đây 
những nhà cai trị không cưỡng bức mang đi những phụ nữ và các cô 
gái thì dân chúng thoát khỏi sự hành hung, nỗi lo lắng và họ sẽ an tâm 
trong công việc làm thường ngày của họ. Họ sẽ đóng góp vào tài sản 
của nhà cai trị. Như vậy, sự kiềm chế của các nhà cai trị là yếu tố 
hưng thịnh). 


(vi) Yếu tố hưng thịnh thứ sáu. 
“Này Ananda! Phải chăng những ông hoàng Vajjï tôn trọng những 
đền tháp của họ ở bên trong và bên ngoài của kinh đô? Phải chăng 
họ đảm bảo chắc chắn rằng, sự cúng dường được thực hiện thích 
hợp ở những tháp ấy giống như trước kia, mà không có sự lơ là 
chênh mảng? Ngươi đã nghe những gì?” 


“Bạch Đức Thế Tôn! Con đã nghe rằng những ông hoàng Vijjï tôn 
trọng những đền tháp của họ ở bên trong và bên ngoài của kinh 
đô? Họ đảm bảo chắc chắn rằng sự cúng dường thích hợp được 
thực hiện ở các tháp giống như trước kia mà không có sự lơ là 
chênh mảng?” 


“Này Ananda! Chừng nào những ông hoàng VIJjï tôn trọng những 
đền tháp của họ ở bên trong và bên ngoài của kinh đô? Họ đảm 
bảo chắc chăn rằng sự cúng dường thích hợp được thực hiện ở các 
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tháp như trước kia mà không có sự lơ là chênh mảng. Thì họ sẽ 
được hưng thịnh. Không có lý đo gì để họ suy yếu.” 

(Ở đâu mà nhà cai trị không tôn trọng các bảo tháp truyền 
thống dù ở bên ngoài hoặc bên trong kinh đô, và khinh suất trong việc 
cúng đường theo thông lệ thì các hộ thần sẽ không bảo vệ họ. Dù các 
hộ thần không có khả năng gieo rắc bất hạnh mới cho mọi người, 
nhưng họ làm trầm trọng thêm rủi ro đáng có, như làm nặng thêm 
những bệnh hoạn như bệnh nhức đầu. Trong thời chiến họ không tham 
gia quân binh để chống lại kẻ thù. Như vậy các nhà cai trị phải đối mặt 
với sự suy yếu. 

Ở đâu các nhà cai trị không bỏ bê các sự cúng dường theo 
thông lệ, làm hài lòng các vị hộ thần tại các bảo tháp truyền thống, thì 
các vị hộ thần sẽ hộ trì họ. Dù các vị hộ thần không có khả năng mang 
những may mắn mới cho mọi người, nhưng họ có thể làm yếu đi 
những rủi ro đáng có, như làm giảm ngay những cơn ho và nhức đầu. 
Trong thời chiến, họ gia nhập các đội quân địa phương. Họ có thê gây 
nên ảo tưởng cho kẻ thù bằng sự suy nghỉ rằng quân đội địa phương 
đông gấp hai lần hoặc ba lần; hoặc họ có thể làm cho những kẻ thù 
thấy những hình tượng rùng rợn. Giữ các vị hộ thần truyền thống, 
trong tình trạng tốt đẹp qua sự cúng dường thường lệ là yếu tổ hưng 
thịnh của các nhà cai trỊ). 


(vii) Yếu tố hưng thịnh thứ bảy 
“Này Änanda! Phải chăng những ông hoàng Vajjï bảo đảm rằng, 
các vị A-la-hán có được sự bảo đảm thích hợp khiến vị A-la-hán 
nào chưa đến nước Vajjï thì có thể đến và vị A-la-hán nào đã đến 
rồi có thể sống an lạc trong nước Vajjï? Ngươi đã nghe những gì?” 


“Bạch Đức Thế Tôn! Con đã nghe rằng những ông hoàng Vajjï 
bảo đảm rằng, các vị A-la-hán có được sự bảo đảm thích hợp khiến 
vị A-la-hán nào chưa đến nước Vajjï thì có thê đến, và vị A-la-hán 
nào đã đến rồi có thể sông an lạc trong nước Vajjï.” 
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“Này Änanda! Chừng nào những ông hoàng Vajjï bảo đảm rằng 
các vị A-la-hán có được sự bảo đảm thích hợp khiến vị A-la-hán 
nào chưa đến nước Vajjï thì có thê đến, và vị A-la-hán nào đã đến 
rồi có thể sống an lạc trong nước VajjI, thì họ nhất định sẽ được 
hưng thịnh, không có lý do để họ suy yếu.” 

(Ở đây, “sự bảo vệ” nghĩa là những biện pháp cần thiết để đảm 
bảo an toàn. “Sự an toàn" nghĩa là giữ không khí thanh bình và thân 
thiện. Đối với các bậc Thánh, sự bảo vệ họ không cần đến đội bảo vệ 
vũ trang. Điều cần thiết, là không có sự quấy rầy đến các Ngài bằng 
những cách không thích hợp, như đốn hạ những cây to nơi chỗ ngụ 
của Ngài, săn chim hoặc bắt cá trong khu vực Ấy. 

Ở đây, các nhà cai trị nào không có thái độ tôn trọng thân thiện 
đối với các bậc A-la-hán chưa đến nước của họ - do họ không có niềm 
tin nơi Tam Bảo. Trong trường hợp ấy, khi các vị tỳ khưu đến nước 
của họ, họ sẽ không đón tiếp, không đến đảnh lễ các Ngài, không 
thăm hỏi xã giao, không hỏi những câu hỏi liên quan đến Giáo pháp , 
không lắng nghe các Ngài thuyết pháp, không cúng dường, không 
nghe những lời phúc chúc của những vị tỳ khưu đã thọ thí, và không 
sắp xếp chỗ ngụ cho các Ngài. Họ sẽ bị đồn rằng họ không có niềm tin 
nơi Tam bảo. Khi các vị tỳ khưu đến nước họ, họ không đón tiếp các 
Ngài, không sắp xếp chỗ ngôi cho Ngài. Do tiếng xấu này, các vị tỳ 
khưu sẽ không đi qua cổng thành. Và như vậy vị A-la-hán nào chưa 
đến thành phố ấy sẽ không đến. 

Nếu vị tỳ khưu nào đã đến thành phó ấy rồi, mà không tìm thấy 
không khí ôn hòa thì họ sẽ thấy rằng họ đã đến sai chỗ. “Ai mà chịu 
sống trong một thành phố không thân thiện như vậy, nơi mà những vị 
cai trị thiếu tôn kính.” Họ sẽ nói như vậy và bỏ đi khỏi chỗ ấy. Nơi 
nào bị xa lánh bởi các vị tỳ khưu, các vị tỳ khưu chưa đến thì không 
đến và các vị tỳ khưu đã đến rồi bỏ đi, nơi đó sẽ không có bóng dáng 
của các vị ty khưu. Nơi nào mà các vị tỳ khưu không trú ngụ thì các 
hộ thần cũng không trú ngụ. Nơi nào mà các hộ thần không trú ngụ thì 
các hàng dạ xoa lộng hành, quấy nhiễu. Ở đâu ma quý lộng hành, nơi 
đó có những chứng bệnh lạ kì mà trước kia chưa từng có, lại được gây 
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nên bởi chúng. Cơ hội tạo phước nhờ gặp được các bậc giới đức, nghe 
những câu giải đáp về Giáo pháp, v.v... đều bị mất. Đây là nguyên 
nhân dẫn đến suy yếu của các nhà cai trị. 

Những quả lành của việc quan tâm đến các bậc giới đức có thể 
được hiểu dựa vào những quả xấu ở trên do thiếu sự quan tâm như 
vậy). 

Rồi Đức Phật nói với vị Bà-la-môn Vassakãra, quan đại thần 
của nước Magadha: “Này ông Bà-la-môn! Vào một dịp nọ Như Lai 
dạy cho những ông hoàng Vajjï về bảy pháp hưng thịnh này, khi Như 
Lai đang trú ngụ tại bảo tháp Sãrandada, trong thành phố Vesali. 

Này ông Bà-la-môn! Chừng nào bảy yếu tổ hưng thịnh này 
được tồn tại với các ông hoàng Vijjï, và chừng nào các ông hoàng 
Vijjï cần trọng trú trong bảy pháp này thì họ nhất định sẽ được hưng 
thịnh, không có lý do gì để suy yếu.” 

Rồi vị Bà-la-môn Vassakãra bạch với Đức Phật: “Kính bạch 
Đức Thế Tôn! Chỉ cần an trú trong một pháp hưng thịnh thôi cũng đủ 
đã làm cho các hoàng tử nước Vajjï hưng thịnh. Không lý do gì khiến 
họ bị suy yếu. Nếu họ trú trong cả bảy pháp ấy thì họ sẽ hưng thịnh 
biết chừng nào!” 

“Kính bạch Đức Gotamal Thật không thể nào đức vua 
Ajãtasattu chinh phục được nước Vajjï bằng chiến tranh, trừ khi vị ấy 
gieo mầm chia rẽ giữa các hoàng tử. 

Kính bạch Đức Gotamal Bây giờ chúng con phải đi đây, chúng 
con còn nhiều việc cần phải làm”. 

“Này ông Bà-la-môn! Ông biết thời gian nào nên đi.” (tức là 
hãy đi bất cứ khi nào ngươi muốn) 

Vị Bà-la-môn Vassakãra rất hoan hỷ với lời dạy của Đức Phật 
đã bày tỏ nỗi hân hoan của vị ấy, vị ấy đứng dậy và rời khỏi chỗ ngồi 
và ra đi. 

(Bảo tháp Sãrandada là bảo tháp có trước thời Đức Phật, nó 
được xây dựng để thờ vị dạ xoa có tên ấy. Khi Đức Phật xuất hiện, 
một tịnh xá được xây dựng ở chỗ đất ấy và tịnh xá cũng được đặt tên 
Sarandada). 
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Lời đề nghị của vị Bà-la-môn về sự dụ đỗ có nghĩa là sử dụng 
những hành vi thân thiện đối với kẻ thù bằng những món quả hảo 
phóng, và những lời chúc tụng đây thiện ý và thân ái. Khi kẻ thù tin 
rằng Ajãtasattu là một người bạn thật sự sẽ không chuẩn bị chiến 
tranh, đến lúc ấy vị quan đại thần sẽ khuyên vua tấn công. 

Ý tưởng thứ hai của vị ấy về việc gieo mầm chia rẽ cũng như 
một chiến lược khác để làm suy yếu kẻ thù. Có hai ý tưởng sanh ra từ 
bảy pháp hưng thịnh của Đức Phật. 

Có thể nêu ra câu hỏi “Đức Phật có biết rằng vị Bà-la-môn 
Vassakãra sẽ được lợi ích từ bài pháp ấy chăng?” 

Câu trả lời là “Có” 

“Thế thì tại sao Đức Phật lại thuyết bài pháp đó?” 

Ngài thuyết bài pháp này do lòng bi mẫn đối với các vị hoàng tử Vajjï. 

Giải TỐ: 

Bằng trí tuệ tối cao của vị Phật, Ngài biết rằng nếu không 
thuyết bài pháp này đến vị Bà-la-môn kia thì đức vua Ajãtasattu sẽ 
xâm chiếm nước Vajjï, bắt các hoàng tử Licchavĩ và sẽ tiêu diệt họ 
trong hai hoặc ba ngày. Nhờ thuyết bài pháp này mà khiến cho vua 
Ajãtasattu trước hết phải gieo mầm chia rẽ giữa các vị hoàng tử VijjI, 
rồi tiêu diệt họ sau ba năm. 

Thay vì vậy, thêm ba năm sống còn sẽ giúp các vị Licchavĩ có 
cơ hội tạo thêm nhiều phước. Cho nên bài pháp được thuyết ra là do 
lòng bi mẫn của Ngài. 


Sự sụp đồ của thành Vesäli 


Khi vị Bà-la-môn Vassakãra cáo từ Đức Phật và trở về hoàng 
cung, vua Ajãtasattu hỏi vị ấy: 

“Bà-la-môn! Đức Phật đã nói những gì?” 

“Tâu bệ hạ! Theo Đức Phật Gotama, thì hạ thần suy đoán rằng 
các vị Vajjï sẽ không dễ bị bắt nếu không dùng kế lừa hoặc gây ra sự 
chia rẽ giữa họ.” 
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“Nếu dùng kế đánh lừa thì chúng ta phải hao tốn lực lượng 
quân binh. Tốt hơn chúng ta nên gây chia rẽ họ. Nhưng này Bà-la- 
môn! Chúng ta phải làm như thế nào?” 

'“[rong trường hợp này, bệ hạ hãy tô chức một cuộc hội họp tại 
hoàng cung tuyên bố ý định là tấn công nước Vajjï. Khi ấy thần sẽ giả 
bộ không tán thành ý định ấy và rời khỏi phòng họp. Bệ hạ giả vờ nỗi 
giận, chê trách hạ thần. Sau đó hạ thần sẽ gởi những món quà cho các 
vị VaJjï một cách công khai, bệ hạ nhanh chóng nhận ra và tịch thu 
chúng. Rồi sau đó hãy làm nhục hạ thần, thay vì dùng nhục hình thì 
cạo đầu của hạ thần rồi đuổi ra khỏi kinh đô. Khi đó hạ thần sẽ nói 
những lời thách thức rằng: “Tôi biết hệ thống phòng thủ kinh thành 
của nhà vua, tôi sẽ dẫn những người Vajjï đến phá huỷ các tường 
thành và cướp phá kinh thành.” Nghe những lời xắc láo của hạ thần, 
bệ hạ nên tỏ ra giận dữ và ra lệnh đuôi hạ thần đi ngay”. 

Vua Ajãtasattu thực hiện đúng kế hoạch của vị Bà-la-môn 
Vassakaãra. 

Các hoàng tử Vajjï nghe rằng Vassakãra đã rời khỏi Rãjagaha, 
nhưng họ lo sợ vị ấy là người xảo quyệt. “Đừng để ông ta vượt qua 
sông Hằng đến phía bờ của chúng ta,” họ phản kháng mạnh mẽ. Tuy 
nhiên, có một số vị Liechavĩ nói rằng “Vassakara đang chạy nạn bởi 
vì vị ấy nói lời bảo vệ chúng ta.” Thế nên, các vị Licchavĩ cho phép vị 
Bà-la-môn vượt qua sông Hằng. 

Bà-la-môn Vassakãra đến các vị Licchavï và khi được hỏi tại 
sao bị trục xuất, thì ông ta kê lại cho họ nghe những điều đã xảy Ta tại 
cung triều Rãjagaha. Các vị Licchavĩ thông cảm với Bà-la-môn 
Vassakara. Họ nghĩ rằng VỊ ây bị đối xử quá đáng vì một tội nhỏ nhen 
như vậy. 

“Tại triều đình Rãjagaha ông đã giữ chức vụ gì?” họ hỏi 
Vassakara. 

“Tôi là quan chánh án.” 

“Vậy ông hãy giữ chức vụ ấy tại triều đình của chúng tôi.” Các 
vị LicchavT đề nghị. Vassakãra chứng tỏ mình là vị quan tòa rất lão 
luyện. Sau đó các vị LicchavT học các môn học từ vị Ấy. 
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Vassakara gieo mầm chỉa rẽ trong nội bộ các hoàng tử Licchavĩ 


Khi Bà-la-môn Vassakãra đã ôn định địa vị, làm thầy dạy học 
cho các vị Licchavĩ, vị ấy bắt đầu thực hiện ý định của mình. Vị ấy 
thường gọi riêng một vị hoàng tử Licchavĩ đến và hỏi một vài điều lặt 
vặt như: 

“Các thanh niên dưới sự cai trỊ của điện hạ có trồng trọt 
không?” 

“Vâng! Có.” (Vốn là câu trả lời tự nhiên) 

“Họ có thắng ách vào cặp bò không?” 

“Vâng! Có.” 

Cuộc chuyện trò không xa hơn. Hai người chia tay. Nhưng nếu 
một trong các vị hoàng tử Licchavĩ nhìn thấy cuộc chuyện trò riêng tư, 
bèn đến hỏi vị Licchavï đã trò chuyện với Vassakãra về chủ đề cuộc 
bàn luận của họ và được nghe câu trả lời đúng sự thật, người dò hỏi dĩ 
nhiên không thẻ tin những điều ấy. “Chắc phải có một điều gì đó mà 
VỊ ẫy còn dấu kín,” vị LicchavT kia nghĩ. Như vậy, một sự rạn nứt đã 
xảy ra giữa các vị LicchavI. 

Vào một ngày khác, Bà-la-môn Vassakãra dẫn một hoàng tử 
Licchavĩ khác đến một chỗ kín đáo và hỏi: “Thưa điện hạ! Ngày hôm 
nay điện hạ có dùng điểm tâm không?” Chỉ có thế thôi. Khi một vị 
hoàng tử Licchav1 hỏi vỀ cuộc chuyện trò, được nghe sự thật nhưng nó 
làm cho vị ẫy khởi sanh hoài nghi. Một sự rạn nứt khác sanh lên. 

Vào một dịp khác, Bà-la-môn Vassakara hỏi riêng một hoàng 
tử Licchavĩ khác: “Nghe nói điện hạ bị thiếu thốn, có đúng không?” 

Hoàng tử nói: “Ai nói với thầy như vậy?” 

“VỊ hoàng tử đó nói với tôi.” 

Và như vậy hận thù xảy ra giữa hai vị hoàng tử LicchavI. 

Tuy nhiên, vào một dịp khác Bà-la-môn Vassakara nói chuyện 
riêng với một vị hoàng tử LicchavT khác: “Người ta gọi điện hạ là kẻ 
hèn nhác?” 

“A1 dám gọi ta là kẻ hèn nhác?” 
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“Chính vị hoàng tử đó đã nói như vậy.” 

Như vậy sự thù địch khởi sanh giữa hai hoàng tử LicchavI. 

Sau ba năm ngẫm ngầm gây ly gián nội bộ, Bà-la-môn 
Vassakãra đưa các hoàng tử Licchavĩ đi đến tình thế mà không có 
hoàng tử nào tin lẫn nhau. Rồi để thử lại xem kế họach của ông ta có 
hiệu quả đến đâu. Ông ta cho đánh trống công bố một cuộc hội họp 
của các hoàng tử Licchavĩ. Mọi người đều thù ghét nhau. Không có ai 
trong các vị hoàng tử sẵn sàng làm các việc trong hòa hợp như thường 
lệ. “Hãy để các hoàng tử khá giả tham gia công việc, còn chúng ta chỉ 
là những kẻ hèn hạ,” một số hoàng tử nói như vậy. Hoặc “Hãy để 
những người dũng cảm đi còn chúng ta chỉ là những kẻ hẻn nhát.” Và 
tại nơi hỗn độn đầy không khí chia rẽ này, cuộc hội họp không diễn ra. 

Rồi Bà-la-môn Vassakãra gửi mật thư đến vua Ajãtasattu rằng 
đã đến lúc để tắn công Vesäli. Vua Ajãtasattu cho công bố cuộc viễn 
chinh bằng tiếng công chiêng và xuất quân ra khỏi Rãjagaha. 

Các ông hoàng cai trị kinh thành Vesali nghe tin: “Chúng ta sẽ 
không để bọn chúng vượt qua sông Hằng,” họ công bố. Và một cuộc 
họp được thông báo, nhưng vì vốn mang những mối hận thù cũ nên 
chăng ai tham dự. “Hãy để những người dũng cảm đi,” họ nói trong sự 
nhạo báng. 

Khi quân binh của vua Ajãtasattu đã vượt qua sông Hằng. Các 
vị hoàng tử LicchavI cai trị kinh thành Vesäli tuyên bố: “Chúng ta sẽ 
không để bọn chúng vào kinh thành của chúng ta. Chúng ta sẽ đóng 
cửa thành và đứng vững. Nào! Hãy vào vị trí phòng thủ.” Họ la to và 
cô gắng triệu tập một cuộc hội họp. Tuy nhiên, vẫn không có sự đáp 
ứng nào. 

Quân binh của vua AJãtasattu không gặp sự kháng cự nào từ 
phía Vesäli, nơi mà những cổng thành của nó vẫn mở tung. Họ tàn sát 
những vị hoàng tử Licchavĩ và trở về Rãjagaha với tư cách là kẻ chiến 
thắng. 

Đây là câu chuyện về sự sụp đỗ của thành Vesäli. 
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(Những biến cố dẫn đến sự suy sụp của thành Vesäli và sự tiêu 
diệt hoàn toàn của nó xảy ra suốt ba năm, bắt đầu từ năm Đức Phật 
viên tịch đại Niết bàn và hai năm sau đó. Câu chuyện được tái tạo ở 
đây dựa theo Chú giải liên quan đến vấn đề này. Mong rằng độc giả là 
tín đồ có giới đức của Đức Phật, hãy tưởng tượng ra cảnh Bà-la-môn 
Vassakãra được nghe từ Đức Phật về bảy pháp hưng thịnh dành cho 
các vị quân vương, tại chỗ ngụ của Đức Phật trên đỉnh núi Gijjakufa 
và sự ra đi tiến hành của vị ấy (trong tất cả sự thỏa mãn từ đấy). 


Bảy pháp Bắt thối của vị tỳ khưu 
Nhóm Bảy pháp Bắt thối phần thứ nhất 


Ngay khi Đức Phật thuyết pháp về bảy pháp hưng thịnh dành cho 
các nhà cai trị đến Bà-la-môn Vassakãra, Ngài khởi ý thuyết một bài 
pháp tương tự để giảng dạy các vị tỳ khưu ngỏ hầu đem lại sự trường 
tồn cho Giáo pháp, dẫn ra khỏi vòng sanh tử và sự giác ngộ Niết bàn. 
Vì thế có lợi ích nhiều hơn bảy pháp hưng thịnh dành cho các nhà cai trị 
mà vốn chỉ là những pháp thế tục. 

Do đó, ngay sau khi Bả-la-môn Vassakara ra đi, Đức Phật đã 
nói với đại đức Ananda: “Này Ananda! Hãy đi và thông báo với các vị 
ty khưu ở quanh RaJagaha hãy cu hội tại giảng đường.” 

“Lành thay, kính bạch Đức Thế Tôn!” đại đức Änanda thưa 
như vậy rồi sắp xếp một cuộc hội họp cho các vị tỳ khưu. VỊ ẫy nhờ 
các vị tỳ khưu có năng lực thần thông đi báo cho những vị tỳ khưu ở 
những nơi cách xa Rãjagaha, và vị ấy đích thân đi đến các vị tỳ khưu 
gần ở đó. Khi các vị tỳ khưu đã cu hội, vị ấy đi đến chỗ Đức Phật, 
đảnh lễ Ngài và khi đứng ở nơi thích hợp bèn bạch với Đức Phật như 
vầy: “Bạch Đức Thế Tôn! Chúng tỳ khưu đã cu hội. Xin Thế Tôn 
định liệu lúc nào sẽ đến.” 

Rồi Đức Phật đi đến chỗ hội họp và ngồi trên chỗ đã được soạn 
sẵn dành cho Ngài, Ngài nói với các tỳ khưu rằng: 

“Này các tỳ khưu! Như Lai sẽ thuyết giảng về bảy pháp Bất 
thối. Hãy chú ý lắng nghe về những điều Như Lai sắp nói ra ở đây”. 
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“Lành thay! Kính bạch Đức Thế Tôn!” các vị tỳ khưu đáp lại, 
và Thế Tôn bắt đầu thuyết pháp. 

(4) Này các tỳ khưu! Chừng nào các tỳ khưu thường xuyên hội họp 
và có nhiều cuộc hội họp thì nhất định sẽ được tiến bộ (về tâm 
linh). Không có lý do gì để suy thoái. 

(1) Này các ty khưu! Chừng nào các tỳ khưu hội họp, giải tắn và 
tham gia các công việc của Tăng trong hòa hợp thì nhất định sẽ 
được tiễn bộ. Không có lý do gì để bị suy thoái. 

(1) Này các tỳ khưu! Chừng nào các tỳ khưu không ban hành các 
điều luật mà chưa được ban hành bởi Đức Phật và khéo thọ trì các 
điều luật mà đã được Đức Phật ban hành thì nhất định sẽ được 
hưng thịnh. Không có lý do gì để suy thoái. 

(iv) Này các tỳ khưu! Chừng nào các tỳ khưu tỏ sự tôn kính, tôn trọng 
đến các tỳ khưu cao hạ giữ địa vị lãnh đạo trong Tăng chúng, và 
thường suy xét rằng lời khuyên của những vị tỳ khưu trưởng lão ấy 
là đáng nghe theo thì nhất định sẽ được hưng thịnh. Không có lý 
do gì để suy thoái. 

(v) Này các tỳ khưu! Chừng nào các tỳ khưu không chiều theo các ái 
dục khởi sanh, chính là phiền não dẫn đi tái sanh, thì nhất định sẽ 
được hưng thịnh. Không có lý do gì để suy thoái. 

(vi) Này các tỳ khưu! Chừng nào các tỳ khưu chịu ân cư trong những 
chỗ ngụ sâu trong rừng, thì nhất định sẽ được hưng thịnh. Không 
có lý do gì để suy thoái. 

(v1) Này các tỳ khưu! Chừng nào các tỳ khưu còn an trú trong Chánh 
niệm, khiến những vị tỳ khưu cùng thực hành phạm hạnh trân 
trọng giới luật mà chưa đến có thể đến và những tỳ khưu có tánh 
tương tự mà đã đến rồi sẽ sống an lạc, nhất định sẽ được hưng 
thịnh. Không có lý do gì để suy thoái. 

Này các tỳ khưu! Chừng nào bảy pháp Bất thối này còn hiện 
diện trong các vị tỳ khưu và chừng nào các vị tỳ khưu sống trong bảy 
pháp bắt thối ấy, thì các vị sẽ được hưng thịnh. Không có lý do gì để 
suy thoái. 

(Bài pháp chưa kết thúc) 
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Bảy pháp kể trên được gọi là nhóm bảy pháp Bất thối đầu tiên của 

chư tỳ khưu. 

() Trong bảy pháp ấy, pháp thứ nhất về sự hòa hợp thường xuyên 
tương tự như yếu tô hưng thịnh thứ nhất được giảng dạy đến các 
hoàng tử Vajji. Nếu các tỳ khưu không gặp nhau thường xuyên thì 
họ không thê biết điều gì đang xảy ra ở những tịnh xá khác. Ví dụ, 
một S1ma nọ trong một tịnh xá nọ có thể bị hoãn lại vì các ranh 
giới bị lẫn lộn khiến các Tăng sự quan trọng không thể được tổ 
chức ở trong đó. Hoặc một số tỳ khưu nọ trong một tịnh xá nọ 
đang làm nghề thuốc, hoặc làm công việc đưa tin cho những người 
thế tục, hoặc đang làm khó thiện tín của họ bằng cách xin xỏ quá 
đáng, hoặc đang làm công việc lây lợi câu lợi, v.v... 

Khi sự lơi lỏng của vị tỳ khưu không được chư Tăng chú ý, thì 
các vị tỳ khưu ác lợi dụng sự lơi lỏng một cách bất chánh và làm gia 
tăng số lượng tỳ khưu của họ, đem đến những hậu quả bất lợi cho 
Giáo pháp. 

Do Tăng đoàn hội họp thường xuyên một cách kịp thời, một 
Sĩma bị lỗi có thê được chư Tăng chỉnh sửa lại để nó hoạt động theo 
đúng tạng Luật. Khi các tỳ khưu ác thành lập phe nhóm riêng thì vị tỳ 
khưu bậc Thánh đã chứng đắc đạo quả có thể được cử đến để thuyết 
pháp cho họ về những đường lối và những pháp hành của chư thánh 
Tăng (ariyavamsa dhamưna). Những vị tỳ khưu tình thông Giới luật có 
thê được gởi đến để trừng phạt các vị tỳ khưu ác. Trong trường hợp 
như vậy, các vị tỳ khưu ác biết rằng chư Tăng có sự cảnh giác và họ 
không thê lộng hành được. Như vậy, sự hưng thịnh của các vị tỳ khưu 
trong Giáo pháp được đảm bảo. 


(1) “Các vị f} khưu hội họp trong hòa hợp” nghĩa là nhanh chóng đáp 
lại lời kêu gọi của Tăng đoàn để thực hiện bất cứ Tăng sự nào, như 
vệ sinh khuôn viên chùa, hay trùng tu lại bảo tháp, hay phát 
nguyện hoặc tụng Giới bổn. Không lý do gì mà hiệu lệnh triệu tập 
các vị tỳ khưu được đáp lại một cách khinh xuất. Tất cả những 
công việc cá nhân như mang y, bát hay sửa sang tịnh xá được gác 
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lại vào lúc tham dự cuộc họp Tăng đoàn. Thái độ luôn luôn dành 
ưu tiên cho việc hội họp Tăng đoàn đảm bảo sự hòa hợp trong các 
cuộc họp chư Tăng. 

“Giải tắn trong hòa hợp` nghĩa là rời khỏi cuộc hội họp ngay 
tức thì và giải tán mà không có ngoại lệ nào.Nếu có một số tỳ khưu 
định nán lại, thì những vị tỳ khưu đã rời khỏi cuộc họp có thể có 
những ý nghĩ ngờ vực không tốt đối với những vị tỳ khưu còn ở lại 
cuộc họp. “Những vị tỳ khưu ấy có công việc cần bản riêng với nhau” 
và sự hiểu lầm như vậy sẽ sanh lên. 

“Giải tán trong hòa hợp' có thê mang ý nghĩa cùng nhau đứng 
dậy, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm đề thực hiện những quyết định đã 
được thông qua cuộc họp, như tham dự các Tăng sự liên quan đến 
Sĩmã, hay giúp một vị tỳ khưu phạm tội sám hối. 

Tham gia công việc của Tăng trong hòa hợp' nghĩa là sự sẵn 
sàng của mỗi vị tỳ khưu sống trong cộng đồng, không bao giờ tỏ ra ích 
kỷ. Ví dụ, nếu một vị tỳ khưu khách đến, vị ấy nên được đón tiếp một 
cách nhiệt tình thay vì chỉ sang một thiền viện khác, hay đặt ra những 
câu hỏi không thích hợp về đời tư của vị ấy. Điều này đặc biệt quan 
trọng đối với vị tỳ khưu bệnh đang cần chỗ ngụ và sự chăm sóc. Đi 
kiếm những món vật dụng cho vị tỳ khưu như bình bát, y phục, thuốc 
men cho vị tỳ khưu đang cần cũng là hành động hòa hợp trong bốn 
phận của vị tỳ khưu. Nếu một chỗ nọ thiếu một tỳ khưu đa văn và có 
nguy hại cho Kinh tạng hoặc ý nghĩa đúng đắn của kinh tạng Pä|i bị 
diệt mắt, thì những vị tỳ khưu ở chỗ ấy nên tìm kiếm một vị tỳ khưu 
đa văn đề giảng tạng kinh Pä]I, dịch ý nghĩa của nó và vị ẫy nên được 
chăm sóc hợp lý bằng bốn thứ vật dụng của vị tỳ khưu. 


(iii) Trong pháp Bắt thối thứ ba, điều lệ của vị tỳ khưu không phù hợp 
với Giáo pháp, dẫn đến việc ban hành một điều gì đó mà Đức Phật 
chưa ban hành. 

Một ví dụ về việc làm như vây: Có một điều khoản trong Tạng 
luật được gọi là Nisidãnasamtata hay Puranasanfafa trong phần 

Pãrajika Pã|i, 2-Kosiya Vagga (điều thứ 5 ở trang 336, bản dịch tiếng 
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Miễn). Khi Đức Phật đang trú ngụ tại tịnh xá Jetavana trong thành 
Sãvatthi, Ngài nói với các vị tỳ khưu như vây: “Này các tỳ khưu! Như 
Lai muốn ở nơi vắng vẻ trong ba tháng. Không một tỳ khưu nào được 
đến, ngoại trừ người đem cơm cho Như Lai.” Rồi các vị tỳ khưu cùng 
nhau ban hành một điều lệ rằng: “Bắt cứ vị tỳ khưu nào đi đến Đức 
Phật, ngoại trừ người mang cơm cho Đức Phật thì phạm tội pảc1ffiya. ` 
Và ai phạm điều ấy sẽ bị đưa ra Tăng đoàn. Bấy giờ, điều này đi quá 
những điều ban hành của Đức Phật. Các vị tỳ khưu ấy không có quyền 
lây lời dạy của Đức Phật trong trường hợp đặc biệt ấy xem là một 
trong những tội pđciiya (ưng đối trị), và cũng không có quyền tự ý 
công bồ tội phải sám hồi. Việc làm như vậy là đi ngược với Dhamma 
Vinaya và điều đó có nghĩa là - ban hành điều luật mà Đức Phật chưa 
ban hành. 

Việc xem thường những gì mà Đức Phật đã ban hành được 
minh họa rõ ràng nhất là trường hợp của các vị tỳ khưu VajjTputtaka ở 
Vesäli - họ cô găng đưa ra mười điều luật phi pháp có tính cách chống 
lại những điều luật của Đức Phật một cách trăng trợn. Sự kiện ẫy xảy 
ra vào năm thứ một trăm sau khi Đức Phật tịch diệt. 

(Hãy tham khảo Vinaya Cũlavagga PäA]I, Satta Satikakkhandhaka). 

Trong thời Đức Phật có những vị ty khưu Assaji và 
Punabbasuka là những người cố ý vi phạm những tội nhỏ trong bộ 
Luật. Tuy nhiên, việc coi thường tội có thể là không thọ trì những gì 
Đức Phật ban hành; nghĩa là không có gì khác ngoài việc không thọ 
trì. 

Trong câu chuyện về Puranasantata, đại đức A-la-hán Upasena 
(em của trưởng lão Sãriputta) đã tránh không tạo ra những điều lệ 
trong pháp hành của vị tỳ khưu. Đây là trường hợp không ban hành 
những điều luật chưa ban hành bởi Đức Phật ban hành. 

Đại đức Yasa, người kết tập cuộc kết tập Tam Tạng lần thứ hai 
đã dạy Dhamưna Vinaya đến các vị tỳ khưu. Đây là một ví dụ không 
xem thường các điều luật do Đức Phật ban hành. 

Vào buổi chiều hôm trước của đại hội kết tập Tam Tạng lần thứ 
nhất, một cuộc bàn luận sôi nồi xảy ra trong Tăng chúng là có nên bỏ 
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đi những tội nhỏ nhặt trong bộ Luật hay không? Bởi vì khi Ngài sắp 
nhập Niết bản đã cho phép chúng Tăng làm công việc này sau khi 
Ngài viên tịch. Tôn giả Kassapa, người chủ trì kết tập Tam Tạng lần 
thứ nhất, đã chính thức công bố tại Đại hội Thánh Tăng là trân trọng 
giữ gìn các điều luật nhỏ nhặt mà Đức Phật đã ban hành. Đây là 
trường hợp khéo thọ trì những điều luật mà Đức Phật đã ban hành. 


(iv) Về pháp Bắt thối này, những vị tỳ khưu trưởng lão chỉ hướng dẫn 
tinh thần đến các vị tỳ khưu nhã nhặn, có lòng tôn kính đến họ và 
đi đến họ mỗi ngày hai ba lần. Đối với những vị tỳ khưu tha thiết 
tầm cầu sự hướng dẫn bằng cách bày tỏ sự ngưỡng mộ của họ, thì 
các vị tỳ khưu trưởng lão truyền đạt trí tuệ thực nghiệm đã được 
truyền lại qua thế hệ của các vị A-xà-lê, những điều cốt yếu trong 
Giáo pháp được giảng dạy đến các đệ tử có sự thành khẩn và tịnh 
tín. Nếu các vị tỳ khưu không tỏ sự tôn kính đúng mực đến các vị 
tỳ khưu trưởng lão thì họ sẽ mất đi năm lợi ích như Giới và bảy 
Thánh sản, và vì vậy phải chịu sự mất mát to lớn và suy thoái. 

Những vị tỳ khưu nhã nhặn, có lòng tôn kính đến các vị trưởng 
lão và đi đến các Ngài mỗi ngày hai ba lần, sẽ thâu đạt được trí tuệ từ 
họ bằng nhiều cách. Họ sẽ thâu đạt được những lời chỉ dẫn thực dụng 
và pháp thiền quán, như “Hiền giả nên đi như vây (trong chánh niệm 
và giác tỉnh); hiền giả nên đi lui như vầy; hiền giả nên nhìn thắng về 
phía trước như vây; hiền giả nên nhìn hai bên như vây; hiền giả co tay 
và duỗi tay như vây; hiền giả nên mang y và bát như vây, v.v...” Các 
vị tỳ khưu trưởng lão sẽ truyền đạt cho họ trí tuệ thực dụng được 
truyền lại qua các thế hệ của các vị A-xà-lê và những điểm chính yếu 
của Giáo pháp xứng đáng dành cho đệ tử chân thành và có lòng tịnh 
tín. Các Ngài sẽ dạy cho họ mười ba pháp đầu đà và khuyên họ đừng 
rơi vào cạm bẫy trong lý luận của Giáo pháp, bằng cách dạy cho họ về 
những điểm biện bác trong mười điểm tranh luận (Abhidhammã 
Pitaka). Nhờ được chỉ dạy từ những vị thầy xứng đáng như vậy, 
những vị tỳ khưu ấy sẽ gặt hái được những lợi ích như Giới để hoàn 
thành phận sự Đạo Quả A-la-hán, là quả báu của vị tỳ khưu. 
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(v) Về pháp Bắt thối thứ năm, vị tỳ khưu đi lại từ làng này đến xóm 
khác, từ thành thị này đến thị trấn khác, hằng theo sát các thí chủ 
vì bốn món vật dụng là người phục tùng theo năng lực của ái dục. 
Người xuôi theo các ái dục sẽ bị suy thoái trong các lợi ích về pháp 
hành của vị tỳ khưu như Giới. Người không xuôi theo ái dục sẽ 
tiến bộ về mặt tâm linh, bắt đầu là Giới. 


(vi) Về pháp Bắt thối thứ sáu, trú ngụ ở sâu trong rừng là nơi cách biệt 
những chỗ định cư của dân chúng ( không nhất thiết phải ở trong 
rừng). Trong một tịnh xá mà ở gần thị trần hoặc làng mạc thì một 
vị tỳ khưu xả thiền, vị ấy nghe giọng nói của người đàn ông, đàn 
bà hay trẻ con làm ảnh hưởng đến nhịp độ của định tâm. 

Ngụ trong rừng, người ta thức dậy sớm vào buổi sáng nghe 
tiếng chim muông (tạo ra sự an bình và thỏa mãn) làm khởi sanh hi lạc 
(p7ri) và nhờ sáng suốt quán chiếu hỉ lạc ấy, người ta có thể chứng đắc 
Đạo Quả A-la-hán (arahaffa-phala). Như vậy, Đức Phật nói lời tán 
dương vị tỳ khưu sống trong rừng sâu hơn là vị tỳ khưu đắc thiền sống 
gần làng mạc hay thị trấn. Sở dĩ như vậy là vì Đức Phật thấy khả năng 
chứng đắc Đạo Quả A-la-hán dễ dàng trong vị tỳ khưu ngụ trong 
rừng. Đó là lí do khiến Ngài nói rằng chừng nào các vị tỳ khưu thích 
cư ngụ nơi thanh vắng trong rừng thì họ nhất định sẽ được tiến bộ về 
tâm linh, và không có lý do gì để họ suy thoái. 


(vii) Về pháp Bắt thối thứ bảy, các vị tỳ khưu thường trú mà không 
đón tiếp những vị tỳ khưu đồng phạm hạnh trang nghiêm thọ trì 
giới, những vị tỳ khưu như vậy không có niềm tin nơi Tam Bảo. 
Đây là hạng tỳ khưu đón tiếp những vị tỳ khưu phương xa đến, 
không mời ngồi cũng không quạt mát họ, cũng không làm bất cứ 
công việc tiếp khách nào. Một tịnh xá mà có những vị tỳ khưu như 
vậy sống thì sẽ bị tai tiếng rằng tịnh xá này có những vị tỳ khưu 
không tin vào Tam Bảo, nó sẽ trở nên xa lạ đối với những vị tỷ 
khưu khách, không có những vị tỳ khưu khách lui tới. Tiếng xấu 
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như vậy sẽ làm cho các vị tỳ khưu khách tránh không đến tịnh xá 
ấy cho dù tình cờ đi qua đó. Do đó những vị tỳ khưu có giới đức ở 
phương xa chưa đến sẽ không bao giờ đến. Những vị tỳ khưu có 
giới đức mà đã đến rồi, do không biết tịnh xá ấy không tiếp khách, 
sẽ sớm nhận ra rằng tịnh xá ấy không phải là nơi để họ trú ngụ lâu 
dài và sẽ bỏ đi. Kết quả là tịnh xá ấy không có những vị tỳ khưu có 
giới đức đến cư ngụ. Những vị tỳ khưu ở tịnh xá ấy sẽ không có cơ 
hội gặp được những bậc có giới đức, là những bậc có thể chỉ dạy 
về Giáo pháp giúp họ đọan trừ hoài nghi, có thể dạy cho họ về các 
học giới và thuyết giảng diệu pháp. Những vị tỳ khưu thường trú 
sẽ được nghe những bài pháp mới và họ cũng không ghi nhớ được 
những gì mà họ đã học do không thường xuyên tụng đọc. Như vậy, 
những lợi ích của vị tỳ khưu sẽ dần dần mất đi. 

Những vị tỳ khưu thường trú mà muốn các vị tỳ khưu khách đi 
đến tịnh xá của họ là những vị tỳ khưu có đức tin nơi Tam Bảo, vì vậy 
họ sẽ ân cần đón tiếp những vị tỳ khưu khách đến với họ, sẽ sắp xếp 
chỗ ở cho những vị tỳ khưu khách và dẫn các vị tỳ khưu khách đi khất 
thực. Họ sẽ được dịp học pháp với các vị tỳ khưu ấy và nhờ vậy họ 
đọan được những hoài nghi của họ. Họ có thể nghe những bài pháp vi 
diệu. Tịnh xá mà có hạng tỳ khưu như vậy trú ngụ sẽ được tiếng tốt, là 
nơi có những vị tỳ khưu có niềm tin nơi Tam Bảo trú ngụ, là nơi hiếu 
khách, thường tôn kính tiếp đãi những tỳ khưu khách ở phương xa 
đến. Tiếng lành ấy hấp dẫn những vị tỳ khưu khách đó. Khi họ đến thì 
các vị tỳ khưu thường trú sẽ làm những công việc cần thiết đối với vị 
tỳ khưu khách cao hạ hơn họ hoặc sẽ ngồi trên những chỗ ngồi của họ 
quanh những vị tỳ khưu khách thấp hạ hơn họ và rồi hỏi các vị tỳ 
khưu khách có ở lại hay đi đến một nơi khác. Nếu vị tỳ khưu khách có 
ý định đi tiếp đến nơi khác thì vị tỳ khưu thường trú sẽ mời vị tỳ khưu 
ấy ở lại, chỉ cho vị tỳ khưu khách thấy đó là nơi trú ngụ thích hợp và 
việc đi khất thực cũng không có vấn đề gì. Nếu vị tỳ khưu khách đồng 
ý ở lại thì vị tỳ khưu thường trú được may mẫn học các điều luật từ vị 
tỳ khưu khách thông thạo tạng Luật (Vinaya), hoặc về kinh từ vị tỳ 
khưu thông thạo tạng Kinh (S/ana). Nhờ an trú trong những lời chỉ 
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dạy của vị tỳ khưu có giới đức, các vị tỳ khưu thường trú sẽ chứng đắc 
sẽ được chứng đắc Đạo Quả A-la-hán cùng với Tứ Tuệ Phân Tích 
(patisambhidä-ñãna). Còn vị tỳ khưu khách hoan hỉ nói rằng “Khi 
chúng tôi đến đây, chúng tôi nghỉ sẽ ở lại vài ngày thôi. Nhưng vị tỳ 
khưu thường trú đem lại sự an lạc cho chúng tôi nên chúng tôi sẽ trú 
ngụ trong mười năm hoặc hai mươi năm.” Như vậy, những lợi ích của 
vị ty khưu như Giới sẽ được gia tăng. 


Nhóm bảy pháp Bắt thối phần thứ hai 


Thêm nữa, Đức Phật dạy các vị tỳ khưu: “Này các ty khưu! 

Như Lai sẽ dạy các con về bảy pháp Bắt thối khác. Hãy chú ý lắng 

nghe. Như Lai sẽ giảng giải chỉ tiết về bảy pháp này.” 

“Lành thay! Bạch Đức Thế Tôn!” các tỳ khưu đáp lại. Và Đức 

Phật thuyết giảng bài pháp này. 

() — Này các tỳ khưu! Nếu các tỳ khưu nào không vui thích và 
không quan tâm đến thế sự thì nhất định họ sẽ được tiến bộ. 
Không có lý do gì để họ suy thoái. 

(i) Này các tỳ khưu! Nếu các tỳ khưu nào không vui thích và 
không tìm vui trong các câu chuyện phù phiếm thì họ sẽ được 
tiến bộ. Không có lý do gì đề họ suy thoái. 

(ii) Này các tỳ khưu! Nếu các tỳ khưu nào không vui thích và không 
tìm vui trong sự lười biếng và không ưa thích sự ngủ nghỉ thì 
nhất định họ sẽ được hưng thịnh. Không có lý do gì để họ suy 
thoái. 

(iwv)_ Này các tỳ khưu! Nếu các tỳ khưu nào không vui thích trong phe 
nhóm thì nhất định họ sẽ được hưng thịnh. Không có lý do gì để 
họ suy thoái. 

(v) Này các tỳ khưu! Nếu các tỳ khưu nào không có ác dục khoe 
khoang và không chìu theo ác dục như vậy thì nhất định họ sẽ 
được tiến bộ. Không có lý đo gì để họ suy thoái. 
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(vi) Này các tỳ khưu! Nếu các tỳ khưu nào không thân cận với những 
bạn ác và không binh vực những bạn ác thì nhất định họ sẽ được 
hưng thịnh. Không có lý do gì để họ suy thoái. 

(vi) Này các tỳ khưu! Nếu các tỳ khưu nào không dừng lại nữa 
chừng (trước khi chứng đắc Đạo Quả A-la-hán) sau khi thấu hiểu 
chân lý thì nhất định họ sẽ được hưng thịnh. Không có lý do gì 
để họ suy thoái. 

Này các tỳ khưu! Chừng nào bảy pháp Bắt thối này được tổn tại với 

các tỳ khưu và chừng nảo các tỳ khưu sống bằng bảy pháp Bất thối 

này thì nhất định sẽ được tiến bộ. Không có lý do gì để suy thoái. 


(Bài pháp này vẫn chưa kết thúc) 

Bảy pháp Bắt thối trên được gọi là bảy pháp Bắt thối phần hai. 

()_ Trong bảy pháp bắt thối, pháp bất thối thứ nhất “những công việc 
thế sự" có nghĩa là sự chú nguyện y, sự may y, làm đồ dựng kim, 
may áo bát, làm dây lưng, khâu đồ lọc nước, làm đề bát, làm mảnh 
sành để kỳ chân, làm chối quét, v.v... 

Một số tỳ khưu thường bận rộn với những vấn đề này. Điều này 
được chỉ là yếu tố thứ nhất, không thích hợp cho vị tỳ khưu phân chia 
thời gian của mình cho những vẫn đề như vậy, vị ấy nên dành thời giờ 
để học pháp, nghiên cứu pháp, quét chùa, ... và cũng như phân định 
thì giờ để hành thiền. Vị tỳ khưu sử dụng thời gian của mình một cách 
hợp lý thì không phải là người vui thích thế sự. 


(ñ) “Nói chuyện phù phiếm” nghĩa là say sưa nói chuyện với đàn bà, 
đàn ông hoặc bất cứ chuyện vô bổ nào mà điều này không dẫn đến 
Đạo Quả. Vị tỳ khưu mà say sưa những chuyện tầm thường như 
vậy là người tìm sự vui thích trong những chuyện phù phiếm. Vị tỳ 
khưu mà luôn thảo luận về Giáo pháp, trả lời những câu hỏi về 
Giáo pháp thì được gọi là vị tỳ khưu “thận trọng” và người có sự 
thu thúc trong lời nói. 

Đức Phật dạy rằng “Sannipatitänarh vo bhikkave dvayarh karaniyam 

dhammï vã kathäã ariyo vã tunhĩbhãvo - Này các tỳ khưu! Có hai điều 
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cần làm dành cho vị tỳ khưu khi gặp một người khác là nói chuyện về 
Giáo pháp hoặc giữ im lặng trong sự trầm tư về Giáo pháp.” 


(ii) Vị tỳ khưu buông xuôi theo sự hôn trầm và thuy miên ngay cả khi 
đang đi, đang ngôi hay đang nằm, là người tìm sự vui thích trong 
giãi đãi và ưa thích ngủ nghỉ. VỊ tỳ khưu mà ít ngủ do sự nhiệt tâm 
trong pháp hành của vị tỳ khưu thì không phải là người giải đãi và 
ưa thích ngủ nghỉ. 


(iv) Vị tỳ khưu cảm thấy khó chịu khi ở một mình, thích bầu bạn với 
một hoặc nhiều người hơn để nói chuyện là người ưa thích phe 
nhóm. Vị tỳ khưu mà thích sống một mình trong cả bốn oai nghi 
và người hoàn toàn thỏai mái khi sống một mình là người không 
ưa thích hội chúng. 


(v) VỊ tỳ khưu không có giới lại tự cho mình là người có giới. VỊ tỳ 
khưu như vậy được gọi là người ác dục. VỊ tỳ khưu mà không giả 
bộ mình là người có giới là người không có ác dục. 


(vi) Một người bạn là người yêu mên; bạn đồng hành là người cùng 
sông, cùng đi hoặc cùng ăn với mình. 


(v1) VỊ tỳ khưu không tự mãn với giới thanh tịnh hay sự chứng đắc 
Tuệ quán hay pháp chứng của thiền, hoăc Đạo Quả Nhập lưu, Nhất 
lai hay Bắt lai (mà không ngừng phấn đấu để chứng đắc Đạo Quả 
A-la-hán) là người nhất định sẽ được tiễn bộ về tâm linh. Không 
có lý do gì để họ suy thoái. 

Nhóm Bảy pháp Bắt thối phần thứ ba 


Lại nữa, Đức Phật dạy các tỳ khưu: Này các tỳ khưu! Như Lai 
sẽ giảng bảy pháp Bắt thối khác. Hãy chăm chú lắng nghe, Như Lai sẽ 
giảng giải chỉ tiết. 


T) khưu Minh Huệ lóI 


()_ Này các tỳ khưu! Nếu các tỳ khưu nào thấm nhuằần niềm tin sâu 
sắc thì nhất định họ sẽ được hưng thịnh. Không có lý do gì để họ 
suy thoái. 

(ñ) Này các tỳ khưu! Nếu các tỳ khưu nào cảm thấy xấu hỗ khi làm 
điều ác (1iz¡) thì nhất định họ sẽ được hưng thịnh. Không có lý 
do gì để họ suy thoái. 

(ii) Này các tỳ khưu! Nếu các tỳ khưu nào có tâm sợ hãi tội lỗi 
(ortappa) thì họ nhất định sẽ được hưng thịnh. Không có lý do gì 
để họ suy thoái. 

(iv) Này các tỳ khưu! Nếu các tỳ khưu nào có sự nghe nhiều học rộng 
thì nhất định họ sẽ được hưng thịnh. Không có lý do gì để họ suy 
thoái. 

(v) Này các tỳ khưu! Nếu các tỳ khưu nảo có sự tinh cần thì nhất định 
họ sẽ được hưng thịnh. Không có lý do gì để họ suy thoái. 

(vi) Này các tỳ khưu! Nếu các tỳ khưu nào an trú được trong chánh 
niệm thì nhất định họ sẽ được hưng thịnh. Không có lý do để họ 
suy thoái. 

(v1) Này các ty khưu! Nếu các tỳ khưu nảo có được Tuệ quán 
(vipassana-pañña) thì nhất định họ sẽ được hưng thịnh. Không 
có lý do gì để họ suy thoái. 

Này các tỳ khưu! Chừng nào bảy pháp Bắt thối này gắn bó với các tỳ 

khưu và các tỳ khuu sống bằng bảy pháp Bắt thối này thì nhất định sẽ 

được hưng thịnh. Không có lý do gì để suy thoái. 
Giải thích: 
()_ Trong bảy pháp bất thôi này, pháp bắt thối thứ nhất: 
Saddhä - Đức tin gồm có bốn loại: 
a)_ Agamanya saddha. 
b)_ Addigama saddha. 
c)_ Pasada saddha. 
d)_ Ókappana saddha. 


a)_ Agamaniya saddhä chỉ về sức mạnh của đức tin khởi sanh trong vị 
Bodhisatta, do sự cô gắng cao cả để thành đạt mười pháp Ba-la- 
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mật (param?), sự dứt bỏ (cãga) và hạnh (cariya) mà không có sự 
xúi dục từ bên ngoài. Sức mạnh ây đặt niềm tin bất động vào bất 
cứ điều gì đáng tin. 

b)_ 4ddigama saddhä chỉ về đức tin bất động của bậc Thánh trong Tứ 
Thánh Đề do có được Tuệ thông đạt của Đạo (một ví dụ về 
Surambaffha mà chúng tôi sẽ mô tả ở chương Tăng Bảo). 

c)_ Pasãda saddhaä chỉ về chiều sâu của đức tin nơi Tam Bảo, như đức 
tin của vua Mahãkappina. Khi vị ấy nghe những từ như “Buddha, 
Dhamma, Sangha,` vỊ ây có niềm tin sâu đậm nơi ân Đức Phật 
như “Đức Phật có trí tuệ phân tích tất cả các pháp,” v.v... và niềm 
tin khởi sanh trong vị ấy mà không có sự giảng dạy của người 
khác về các ân đức như Đức Phật, đức Pháp và đức Tăng. 

d) Okappana saddhä chỉ về niềm tin sau khi đã quyết định cân thận 
về Đức Phật, đức Pháp và đức Tăng khi những người khác đề cập 
đến Tam Bảo. Sau khi có quyết định suy xét cần thận, người có 
loại niềm tin này có niềm tin vững chắc trong Tam Bảo như đức 
tin của bậc Thánh đã giác ngộ Diệu đề. 

Trong pháp Bắt thối thứ nhất này, Pasãda saddhä và Okappana 

saddhä được ám chỉ đến. 
ba, sự khác biệt giữa z7 và offappa nên được hiểu qua sự so sánh sau 
đây. Chúng ta nói rằng có hai viên sắt, viên thứ nhất mát nhưng dính 
đầy phân người, viên thứ hai thì nóng đỏ. Người có trí tuệ sẽ không 
chạm tay vào viên thứ nhất vì sợ làm dơ tay của mình, và anh ta cũng 
không đụng vào viên thứ hai vì sợ bỏng tay. Cũng vậy, bậc có trí tuệ 
ghê tởm điều ác vì nó có tánh chất đáng xấu hồ, cảm giác xấu hồ của 
người ấy đối với điều ác là r7 (tàm). Anh ta ghê sợ điều ác là vì anh 
ta biết rõ những hậu quả của nó, cả hiện tại lẫn vị lai, ghê sợ không 
làm điều ác là orappa (quý). 


(iv) Trong pháp bất thối thứ tư (Aparihäniya dhamma), 'người nghe 
nhiễu học rộng ` nghĩa là (a) người đọc rành mạch các bài kinh và văn 
học bằng tiếng Päl]I (pariyaffi) và (b) “người đã có trí tuệ thông đạt về 
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diệu để) nghĩa là người đạt được trí tuệ Siêu thế - Pa/iveda. Trong văn 

mạch hiện tại, ý nghĩa thứ nhất được ám chỉ đến. 

Những người đọc rành mạch Tam Tạng gồm bốn hạng: 

(a) Vị tỳ khưu không cần sự hướng dẫn trong việc diễn dịch Tam 
Tạng. 

(b) Vị tỳ khưu thích hợp để dẫn đầu một tịnh xá. 

(c) Vị tỳ khưu có khả năng chỉ dạy cho các tỳ khưu ni (chi tiết về ba 
hạng người này được tìm thấy trong bộ Chú giải của Vinaya có 
nhan đề Samantapäsädika, trong phần giải thích tội Pacifiya ở 
phần Oväda Vagga. 

(d) VỊ tỳ khưu mà giống như đại đức Ananda thông thuộc Tam Tạng 
và có thê thuyết bất cứ bài pháp nảo trong Tam Tạng. Trong văn 
mạch về pháp Bắt thối thứ tư, bốn hạng người đa văn muốn ám chỉ 
đến. Chỉ người như vậy mới có thể an trú trong pháp hành 
(pafipaffi), trong pháp Thông đạt (pafiveda saddhama), bởi vì 
pariyatti saddhama là nền tảng của hai pháp ấy. 


(v) Trong pháp Bắt thối thứ năm (Aparihäniya dhamma4), người tỉnh 
cần thực hành hai khía cạnh viên mãn của pháp tinh tấn là thân và 
tâm. “Sự finh cần về thân chỉ về người xa lánh hội chúng và tu tập 
trong tất cả mọi oai nghi về thân, tám đề mục về sự tinh cần nên được 
trau đồi ở trên thân. “Sự nh cần của tâm ám chỉ đến hành giả tránh 
xa lục trần và an trú trong tám tầng thiền và vào những lúc khác trong 
tất cả các oai nghi của thân, không cho phép các phiền não xâm nhập 
vào tâm vì tâm luôn cảnh giác. Nếu các tỳ khưu có sự tinh cần thì nhất 
định họ sẽ được hưng thịnh; không có khả năng nào khiến họ suy 
thoái. 


(vi) Trong pháp Bất thối thứ sáu (4parihäniya dhamma), 'an trú 
trong chánh niệm” nghĩa là người có năng lực ghi nhớ, có khả năng 
nhớ lại tất cả những hành vi và lời nói mà đã làm hoặc đã nói từ lâu, 
như trường hợp của trưởng lão Mahãa Gatimbaya Abhaya, trưởng lão 
DIgabhanaka Abhaya và trưởng lão Tipitikacilabhaya. 
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Trưởng lão Mahä Gatimbaya - Ngài có bẩm tánh thông minh ngay 
từ khi còn bé. Vào một buổi lễ truyền thống, người ta cho đứa bé ăn 
món đề hồ may mắn vào ngày thứ năm sau khi cậu bé sinh ra, đứa bé 
phát ra tiếng “Su! Su!” để đuổi con quạ đang có gắng thò cái đầu của 
nó vảo trong bát cơm. Khi cậu bé lớn lên và trở thành một vị tỳ khưu 
trưởng lão, những đệ tử của Ngài hỏi rằng: “Bạch Ngài! Hành động về 
lời nói hay hành vi nào đầu tiên nhất mà Ngài nhớ được?” Ngài bèn kê 
lại câu chuyện lúc Ngài đuôi con quạ khi Ngài mới sanh ra được năm 
ngày. 


Trưởng lão DIghabhãnaka Abhaya - khi Ngài chỉ được chín ngày 
tuổi, người mẹ cúi xuống mặt cậu bé để hôn cậu. Những nụ hoa được 
kết trên đầu của bà đã bung ra và rơi xuống ngực của đứa bé. Trưởng 
lão nhớ lại những nụ hoa lài rơi trên ngực đã làm cho mình đau như 
thế nào. Khi được hỏi về những ký ức đầu tiên của mình, trưởng lão 
bèn kể lại biến cố này khi Ngài mới được chín ngày tuôi. 


Trưởng lão Tipitakaciläbhaya - Khi Ngài được hỏi về khả năng ghi 
nhớ của Ngài. Trưởng lão đã nói rằng: “Nếu các hiền giả có bốn cổng 
để đi vào thành phố Anurattha. Sau khi đóng lại ba công, chỉ còn một 
công để mở, mọi TBƯỜI ra vào, bần Tăng sẽ hỏi tên của mỗi người đi 
ra vào buổi sáng. Khi họ trở về thành phố vào buổi chiều, bần Tăng có 
thể nhắc lại tất cả tên của họ”. 


(vii) Trong pháp Bắt thối thứ bảy này, “Tuệ quán” có nghĩa là sự biết 
rõ về sự sanh và diệt của năm uấn ( udayabbaya-panna). Một ý nghĩa 
khác là sự chánh niệm được nêu ra trong pháp Bắt thối thứ sáu và Tuệ 
quán được nêu ra trong pháp bắt thôi thứ bảy ám chỉ đến Chánh niệm 
và Tuệ quán làm nền tảng trong quá trình tu tập Tuệ quán. 


Nhóm Bảy pháp Bắt thối phần thứ tư 
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Rồi Đức Phật tiếp tục thuyết về bảy pháp Bắt thối thêm như 
vầy: 

()_ Này các tỳ khưu! Nếu tỳ khưu nào tu tập Niệm Giác Chỉ thì nhất 
định họ sẽ được hưng thịnh. Không có lý do gì để họ suy thoái. 

(i) Này các tỳ khưu! Nếu tỳ khưu nào tu tập Trạch Pháp Giác Chỉ 
thì nhất định họ sẽ được hưng thịnh. Không có lý do gì để họ 
suy thoái. 

(ii) Này các tỳ khưu! Nếu tỳ khưu nảo tu tập Tỉnh Tấn Giác Chỉ thì 
nhất định họ sẽ được hưng thịnh. Không có lý do gì để họ suy 
thoái. 

(iv) Này các tỳ khưu! Nếu tỳ khưu nào tu tập Hỉ Giác Chi thì nhất 
định họ sẽ được hưng thịnh. Không có lý do gì để họ suy thoái. 

(v)_ Này các tỳ khưu! Nếu các tỳ khưu nảo tu tập Khinh An Giác Chi 
thì nhất định họ sẽ được hưng thịnh. Không có lý do gì để họ suy 
thoái. 

(vi) Này các tỳ khưu! Nếu các tỳ khưu nào tu tập Định Giác Chi thì 
nhất định họ sẽ được hưng thịnh. Không có lý do gì để họ suy 
thoái. 

(vii)Này các tỳ khưu! Nếu các tỳ khưu nào tu tập Xả Giác Chỉ thì 
nhất định sẽ được hưng thịnh. Không có lý đo gì để họ suy thoái. 

Này các tỳ khưu! Chừng nào bảy pháp Bắt thối này gắn bó với các tỳ 

khưu và các tỳ khưu sống bằng bảy pháp Bắt thối này thì nhất định sẽ 

được hưng thịnh. Không có lý do gì để suy thoái. 

(Bài pháp vẫn chưa kết thúc. Trong bảy pháp Giác chi này các tỳ khưu 

cần tu tập để được tiến bộ. Đức Phật dạy vỀ sự tu tập Tuệ Quán liên 

quan đến Đạo Quả ở cả mức độ hợp thế lẫn siêu thê). 


Nhóm bảy pháp Bắt thối phần thứ năm 
Rồi Đức Phật tiếp tục thuyết giảng bảy pháp Bắt thối thêm như vây: 


()_ Này các tỳ khưu! Nếu các tỳ khưu nào tu tập Vô thường tưởng, 
thì họ nhất định sẽ tiến bộ. Không có lý do gì đề họ suy thoái. 
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(ñ) Này các tỳ khưu! Nếu các tỳ khưu nào tu tập Vô ngã tưởng, thì 
họ nhất định sẽ tiến bộ. Không có lý do gì để họ suy thoái 
(ii) Này các tỳ khưu! Nếu các tỳ khưu nảo tu tập Bắt tịnh tưởng, thì 
họ nhất định sẽ tiến bộ. Không có lý do gì để họ suy thoái. 
(wv)_ Này các tỳ khưu! Nếu các tỳ khưu nảo tu tập Nguy hiểm tưởng, 
thì họ nhất định sẽ tiến bộ. Không có lý do gì để họ suy thoái. 
(v)_ Này các tỳ khưu! Nếu các tỳ khưu nào tu tập Xả ly tưởng, thì họ 
nhất định sẽ tiến bộ. Không có lý đo gì để họ suy thoái. 
(vi) Này các tỳ khưu! Nếu các tỳ khưu nảo tu tập Ly tham tưởng, thì 
họ nhất định sẽ tiến bộ. Không có lý do gì để họ suy thoái. 
(vi) Này các tỳ khưu! Nếu các tỳ khưu nảo tu tập Diệt tưởng, thì họ 
nhất định sẽ tiến bộ. Không có lý đo gì để họ suy thoái. 
(Bài pháp vẫn chưa kết thúc). 
Ở đây, Vô thường tưởng là tưởng sanh lên với sự quán chiếu về sự vô 
thường của thân và tâm. Vô Ngã tưởng cũng cần được hiểu như vậy. 
Tuệ quán thấy đặc tánh vô thường của các pháp hữu vi liên quan đến 
ba cõi là tuệ quán Minh Sát (vi›assanã pañña). Tưởng của trí tuệ ấy 
đáng được tu tập bởi vì nó là tưởng kết hợp với Trí tuệ. Cần chú ý 
rằng chữ “tưởng có nghĩa chính là “trí tuệ”. Phương pháp thuyết giảng 
của Đức Phật cũng nên được hiểu như vậy liên quan đến Vô ngã 
tưởng, v.V... 
(Trong bài bảy pháp kể trên, năm pháp đầu thuộc về thế gian, 
hai pháp cuối thuộc về pháp hợp thế lẫn siêu thê). 


Nhóm bảy pháp Bắt thối phần thứ sáu 


Lại nữa, Đức Phật dạy các tỳ khưu như vây: “Này các tỳ khưu! 
Như Lai sẽ giảng về sáu pháp Bắt thối. Hãy chú ý lắng nghe, Như Lai 
sẽ giảng giải chỉ tiết.” 
“Lành thay! Kính bạch Đức Thế Tôn!” các tỳ khưu đáp lại, 
Đức Thế Tôn thuyết bài pháp này. 
() Này các tỳ khưu! Nếu các tỳ khưu nào đối xử với các tỳ khưu 
đồng phạm hạnh ở chỗ đông người và vắng người, giữ gìn thân 
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nghiệp từ hòa thì nhất định họ được hưng thịnh. Không có lý do 
gì để họ suy thoái. 

(i) Này các tỳ khưu! Nếu các tỳ khưu nào đối xử với các tỳ khưu 
đồng phạm hạnh ở chỗ đông người và vắng người, giữ gìn khẩu 
nghiệp từ hòa thì nhất định họ được hưng thịnh. Không có lý do 
gì để họ suy thoái. 

(ii) Này các tỳ khưu! Nếu các tỳ khưu nào đối xử với các tỳ khưu 
đồng phạm hạnh ở chỗ đông người và văng người, giữ gìn ý 
nghiệp từ hòa thì nhất định họ được hưng thịnh. Không có lý do 
gì để họ suy thoái. 

(iv) Này các tỳ khưu! Nếu các tỳ khưu nào phân phối không thiên vị, 
thọ hưởng chung với các vị đồng phạm hạnh mọi lợi dưỡng chân 
chánh hợp pháp thì họ nhất định sẽ được hưng thịnh. Không có 
lý do gì để họ suy thoái. 

(v) Này các tỳ khưu! Nếu các tỳ khưu nào sông với các vị đồng phạm 
hạnh tại chỗ đông người và vắng người trong sự thọ trì giới luật 
đúng với Sa môn hạnh, những giới luật không bị gãy vụn, không 
bị sứt mẽ, không bị tỳ vết, không bị uế trược, những giới luật 
dẫn đến giải thoát mà được bậc trí tán thán, không bị ô nhiễm bởi 
mục đích sai lạc, những giới luật hướng đến định tâm thì họ nhất 
định sẽ được hưng thịnh. Không có lý do gì để họ suy thoái. 

(vi) Này các tỳ khưu! Nếu các tỳ khưu nào, ở chỗ đông người và 
văng người, thọ trì những tri kiến đúng với Sa môn hạnh, những 
thành kiến đưa đến giải thoát, hướng đến sự diệt tận khổ đau cho 
những ai thực hành theo thì nhất định họ sẽ được hưng thịnh. 
Không có lý do gì để họ suy thoái. 

Này các tỳ khưu! Chừng nào sáu pháp Bắt thối này tồn tại giữa 
các tỳ khưu và chừng nảo các tỳ khưu sống bằng sáu pháp Bất 
thối này thì nhất định sẽ được hưng thịnh. Không có lý do gì để 
suy thoái. 

Như vậy, Đức Phật đã giảng dạy cho chúng tỳ khưu về năm nhóm bảy 

pháp bất thối và một nhóm sáu pháp bất thối. 
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Những pháp bắt thối thứ ï, ii, và iii ở trên 

*Bàdy tỏ thân nghiệp từ hỏđ” có nghĩa là làm mọi việc với tâm từ 
ái. “Bày tỏ khẩu nghiệp từ hòa” có nghĩa là lời nói được nói ra với tâm 
từ ái (ái ngữ). “Giữ ý nghiệp từ hòa đổi với những người khác” có 
nghĩa là nghĩ những ý nghĩ thân ái đối với những người khác. 

Trong đọan kinh này Đức Phật dạy răng hành vi, lời nói và ý 
nghĩ của vị tỳ khưu phải chan chứa từ hòa đối với những tỳ khưu đồng 
phạm hạnh, cách sống như vậy cũng áp dụng cho các Phật tử. Ở đây, 
Đức Phật dạy các tỳ khưu đơn giản là vì trong bốn chúng thì chúng tỳ 
khưu là cao quý nhất. 

Như vậy, thân nghiệp từ hòa của vị tỳ khưu chính là sự phục vụ 
của cá nhân đến các tỳ khưu đồng phạm hạnh. Đối với người tại gia, 
đi lễ bái cúng dường bảo tháp hoặc cây Bồ đề hoặc đến tịnh xá để 
thỉnh chư Tăng về nhà để cúng dường vật thực. Sự tiếp đón đầy ái 
kính đối với các tỳ khưu khi họ đến nhà khất thực, sự cúng dường chỗ 
ngồi thích hợp, tiễn đưa các tỳ khưu ra về, v.v... là những nghiệp từ 
hoà. 

Khẩu nghiệp từ hòa của vị tỳ khưu có thể được thể hiện qua 
những thuyết giảng của điều Luật, chỉ ra những pháp hành thiền, 
thuyết pháp, dạy về Tam Tạng là sự tác nghiệp quan trọng nhất. Với 
người tại gia, thuyết phục bạn và tô chức cho họ làm những việc 
phước như đi chùa hay đến cây Bỏ đề để lễ bái cúng dường, đi nghe 
pháp hay cúng dường hoa và đèn sáng đến bảo tháp. Khuyến khích họ 
thọ trì thập thiện nghiệp hay cúng dường vật thực qua thẻ, hay dâng y 
Kathina hay cúng dường tứ sự đến chư Tăng (và rồi thỉnh chư Tăng về 
nhà cúng dường vật thực) hoặc rủ bạn bè sửa soạn vật thực, sắp xếp 
chỗ ngồi, đem đến nước uống, tiếp đón chư Tăng dầu các Ngài đã 
ngôi chỗ đã soạn sẵn. Và trên hết, nhắc nhở bạn bè có thái độ tịnh tín 
trong khi phục vụ chư Tăng. Tắt cả hành vi về lời nói này xuất phát từ 
lòng từ ái. 

Ý nghĩ từ hòa của vị tỳ khưu có đặc tánh đầy đủ sự thân thiện 
sau khi làm thanh tịnh bản thân, ngồi ở chỗ vắng vẻ và nguyện cho tất 
cả tỳ khưu trong tịnh xá đều được an vui, không ưu phiền và nóng 
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giận. về người tại gia, họ nên rãi tâm từ đến chư Tăng như vầy “ Cầu 
cho chư Tăng được an vui, không ưu phiền và nóng giận.” Thái độ 
như vậy xuất phát từ pháp từ ái. 


Nghiệp hành ở chỗ đông người và vắng người 


a) Về thân nghiệp 

Những ví dụ về nghiệp hành ở chỗ đông người - Giúp đỡ cho 
các tỳ khưu may y dù cao hạ hay thấp hạ hơn mình. Các tỳ khưu nhỏ 
hạ thì rửa chân cho các tỳ khưu cao hạ hay làm những công việc phục 
vụ cá nhân như: quạt hầu, kính lễ, v.v... 

Ví dụ về nghiệp hành ở chỗ vắng người - Chăm lo tài sản cá 
nhân của tỳ khưu đồng phạm hạnh dù cao hạ hay thấp hạ hơn mình. 
Tài sản mà không được gìn giữ đúng mức bởi chủ nhân và trong khi 
gìn giữ không có ý nghĩ xem thường về sự thiếu cân thận của chủ 
nhân tài sản, mà làm với ý nghĩ coi đó là tài sản của mình, cần được 
gìn g1ữ. 


b) Về khẩu nghiệp 
Ví dụ về khâu nghiệp ở chỗ đông người - Xưng hô với những 
tỳ khưu khác bằng những từ tôn kính như: đại đức, trưởng lão Tissa. 
Ví dụ về khẩu nghiệp ở chỗ vắng người - Khi tìm hiểu một vị 
tỳ khưu trưởng lão khác, hãy tự hỏi như vầy: “Đại đức trưởng lão 
Deva của chúng ta ở đâu?” hay “Đại đức trưởng lão Tissa của chúng 
ta ở đâu? Khi nào Ngài đến đây?” 


c) Về ý nghiệp 

Ví dụ về ý nghiệp ở chỗ đông người - Nhìn vị tỳ khưu đồng 
phạm hạnh băng cái nhìn thân ái biểu hiện với thái độ vui vẻ. Đây là 
kết quả của pháp từ trong tâm của người nhìn (sự biểu hiện ra ngoài 
mặt là thân nghiệp xuất phát từ pháp từ ái). 
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Ví dụ về ý nghiệp ở chỗ vắng người - Cầu mong đại đức trưởng 
lão Tissa, v.v... được an vui, v.v... đây là ý nghiệp ở chỗ vắng người, 
xuất phát từ lòng từ ái. 


Pháp Bắt thối thứ tư kế trên: 

Thọ hưởng cải gì đó một mình” nghĩa là không chia sót vật gì 
đó kiếm được hay không chia sẻ một vật gì đó cho một người nọ, hay 
một số người nọ. Trong trường hợp thứ nhất, phạm vi mà người ta sẵn 
sàng chia sớt một vật gì đó là ví dụ về việc thọ hưởng một mình về 
một vật gì đó. Trong trường hợp thứ hai, khi người ta nghĩ rằng: “Ta 
sẽ chia sớt nó cho vị tỳ khưu nọ, nhưng sẽ không chia sớt cho vị tỳ 
khưu kia.” Đây là ví dụ về việc thọ hưởng vật gì đó liên quan đến một 
ngưỜi. 

Trong pháp Bắt thối thứ tư này, vị tỳ khưu mà xem vật gì đó 
được thọ lãnh là vật cúng dường đến chư Tăng, là tài sản chung của tất 
cả những tỳ khưu giới đức ở chung với vị tỳ khưu ấy. Vị ấy suy xét 
rằng: “Vật thực cúng dường này có giá trị lớn (về phước). Ta sẽ không 
cho các cư sĩ tại gia bởi vì làm như vậy tức là lấy lợi câu lợi.” Ta sẽ 
không dùng nó một mình trước. Ta sẽ dâng nó đến chư Tăng. Nếu còn 
lại cái gì sau khi Tăng đã dùng nó thì ta sẽ dùng phần dư ấy. Vì vật 
thực này có được với ý định trở thành tài sản chung của chư Tăng.” 
Do đó, trước hết vị ấy đánh kẻng thông báo chư Tăng dùng cơm. Pháp 
hành cao quý này trong Giáo pháp của Đức Phật được gọi là pháp 
hành Saramya. 


Pháp hành cao thượng về lối sống thân ái (SãranTya) 


Chú thích về pháp hành Sãraniya: 

Hạng tỳ khưu nào có đủ tư cách thọ trì pháp hành S4rama 
này? Một tỳ khưu phá giới không thích hợp với pháp hành Saramya. 
Chỉ có vị tỳ khưu có Giới mới có thê thọ trì pháp hành này. Lí do là 
những tỳ khưu có Giới không thể thọ lãnh vật dúng dường từ vị tỳ 
khưu phi phạm hạnh. Họ luôn luôn từ chối nó. 
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Chỉ vị tỳ khưu có Giới hoàn hảo mới đủ tư cách thọ trì pháp 
hành Sãran1ya. Một khi đã thọ trì rồi, pháp hành phải được thực hành 
viên mãn không bị sứt mẻ, khiếm khuyết. Những chi tiết liên quan về 
pháp hành được nêu ra dưới đây. 

Ở đây, vị tỳ khưu cho vật thực có phân biệt đến mẹ, đến cha, 
hay thầy, hay bất cứ người nào như vậy. Vị ấy chia sớt nó đến một 
người nào đó mà vị ấy nhất định dâng đến. Nhưng việc san sẻ của vị 
ấy không phải là pháp hành %Zramya; nó chỉ là sự đọan trừ chướng 
ngại (pafibodha), do hoàn thành một phận sự như cách gọi trong Giáo 
pháp. Đúng như vậy, vì pháp hành Saramiya là cách san sẻ cao quý 
hơn, chỉ thích hợp với vị tỳ khưu vượt qua các chướng ngại, các phận 
sự của bản thân. 

Người thực hành pháp Sãranïyacó thê cho đi để thành tựu pháp 
hành của mình, chia sẻ phần khất thực được đến một vị tỳ khưu bệnh, 
hay chăm sóc tỳ khưu bị bệnh, tỳ khưu khách, tỳ khưu đi phương xa, 
hay tỳ khưu mới tu chưa biết cách mặc y hay ôm bát như thế nào. Sau 
khi cho vật thực đến những tỳ khưu này, nếu còn phần vật thực nào dư 
lại thì vị ấy đem dâng lần lượt từ vị trưởng lão cao hạ nhất, người mà 
được phép nhận phần vật thực nhiều theo ý của vị trưởng lão. Nếu hết 
vật thực và còn thời gian đi khất thực thì vị ấy có thê đi khất thực tiếp 
rồi tiếp tục chia sẽ những vật thực mà vị ấy khất thực được. Nếu còn 
lại vật thực sau khi đã chia sớt rồi thì vị ấy dùng nó. Nếu không còn 
chút vật thực nào và nếu không còn thì giờ đi khất thực tiếp thì vị ấy 
chấp nhận nhịn ăn và thọ hưởng pháp hỉ (ø/) từ pháp hành Sãranïya 
thành tựu. 

(Nên lưu ý, dù trong kinh đề cập việc san sẻ đến những vị tỳ 
khưu đồng phạm hạnh có giới đức, người thực hành pháp Sãrani„acó 
thê từ chối không cho vật thực của mình đến tỳ khưu phá giới, hoặc do 
bi mẫn vị ấy có thể cho, nhưng đó không phải là pháp hành Sãramya). 

Thực ra, người thực hành pháp Sãrawya sẽ không thấy quá khó 
nếu nó được thọ trì chung với những vị tỳ khưu rành mạch pháp hành 
S-rqn1a. 


172 Đại Phật Sử - Tập 5 


Lí do: những vị tỳ khưu ở chung rành mạch về pháp hành 
Sãraniya, các vị đã đi khất thực rồi thì không nhận vật thực của vị tỳ 
khưu hành pháp Sãramya (được xem như trở ngại gây nên cho vị tỳ 
khưu hành pháp Sãrzma). Những vị tỳ khưu khác mà không kiếm 
được vật thực từ nơi khác sẽ độ vật thực ấy chỉ để thỏa mãn nhu cầu 
của họ. Như vậy, không có gánh nặng không cần thiết cho người thực 
hành pháp Saranrya. Nơi mà những vị tỳ khưu ở chung (không rành 
mạch pháp hành Saranya) đã khất thực được vật thực ở một nơi nào 
đó nhưng vì tham nên cũng độ vật thực từ người pháp hành Sãranya. 
Những vị tỳ khưu khác mà không kiếm được vật thực từ nơi khác sẽ 
độ vật thực nhiều hơn lượng vật thực mà họ thật sự cần. Trong hoàn 
cảnh như vậy người thực hành phải khất thực nhiều lần trong thời gian 
thích hợp (vào buổi sáng) và phải đi nhiều lần mà không có vật thực, 
tất cả vật thực kiếm được của vị ẫy đã được chia hết cho những vị tỳ 
khưu khác. 

e Mười hai năm thực hành liên tục là qui định 

Phận sự (được nguyện) thọ trì về sự chia sớt vật thực đến 
những vị tỳ khưu đồng phạm hạnh phải được duy trì liên tục mười hai 
năm, không hư hoại mới được xem là thành công. Suốt mười hai năm 
hành đạo nghiêm ngặt trong việc nuôi sống hằng ngày là đặc tánh ưu 
việt của pháp hành này. 

Nếu trong ngày cuối cùng của mười hai năm mà có điều phiền 
toái nhỏ nhất trong tâm của hành giả, thì vị ẫy thất bại. Ví dụ, nếu 
hành giả đi tắm và để lại bát vật thực của mình, nếu nó được trông 
thấy bởi một vị tỳ khưu cao hạ và vật thực được phân phát cho các tỳ 
khưu theo thứ lớp hạ lạp và không có gì sót lại trong bát - vị hành giả 
phải biết cách giữ thái độ đúng đắn. Ngược lại, nếu vị ấy có chút bất 
bình đối với những tỳ khưu đồng phạm hạnh vì đã không chừa lại một 
chút gì cho vị ấy, thì mười hai năm thực hành của vị ấy xem như tiêu 
tan. Nếu vị ấy vẫn quyết chí, vị ấy phải bắt đầu thực hành lại thêm 
mười hai năm nữa. Về phương diện này, luật lệ nghiêm khắc như 
trường hợp về thời gian phục vụ thử thách để sám hối tội Tăng tàn 
(0i hiyaparivasa) - một lần vi phạm, người thực hành phải bắt đầu lại. 
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Nếu người thực hành gặp những người hoàn cảnh tương tự, 
thay vì tức giận, phật ý thì khởi tâm hoan hỉ khi biết rằng những vị tỳ 
khưu đồng phạm hạnh đã dùng hết vật thực của mình, khi đó pháp 
hành của vị ấy được thành tựu viên mãn. 


e_ Những lợi ích của sự thực hành viên mãn pháp hành SãranTya 

() Lợi ích đầu tiên trong việc thực hành viên mãn pháp hành 
Sãraniyalà sự đọan trừ hai pháp tật đố (/ssđ) và bỏn xẻn 
(macchariya) và do sự tu tập lâu dài nên diệt trừ được những pháp 
ô nhiễm này. 

(1) Pháp từ thiện của vị ây được thành lập. VỊ ây được mọi người 
quý mến. 

(ii) Vì ước muốn mạnh mẽ thực hành hạnh bố thí có hiệu quả tốt nên 
cho kết quả sung mãn. Trong kiếp hiện tại, người thực hành luôn 
luôn có đầy đủ bốn món vật dụng. 

(v) Mười hai năm thực hành pháp bố thí vật thực đến những vị tỳ 
khưu đồng tu có giới đức, từ bát vật thực của vị ấy nên hiệu quả là 
bát của vị ây có nguồn vật thực không bao giờ cạn kiệt. VỊ ẫy có 
thê cho bao nhiêu cũng được mà không hè cạn kiệt. 

(v) Do kết quả của việc bố thí ưu tiên đến những vị tỳ khưu trưởng 
lão cao hạ nhất mỗi ngày trong suốt thời gian như vậy nên bất cứ 
khi nào có vật cúng dường được chia trong chư Tăng, thì vị ấy 
luôn luôn nhận được phần chia tốt nhất. 

(vi) Do kết quả của việc đem lại hoan hỉ cho người khác từ việc bố 
thí vật thực của vị ấy nên bất cứ khi nào có nạn đói xảy ra ở chỗ vị 
ấy đang sông thì chư thiên sẵn sàng giúp đỡ vị ấy không bị đói. 


Một số câu chuyện được kế lại về pháp SäranTya 
(1) Trưởng lão Tissa trợ giúp thực phẩm cho 50 vị tỳ khưu. 


Ngài là một vị ân sĩ sông ở khu rừng Sena, nơi đên khât thực của 
trưởng lão là ngôi làng Mahagrri. Một nhóm năm mươi vị trưởng lão 
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hành hương đến bảo tháp Nãgadïpa, đã đi khất thực ở ngôi làng 
Mahãägrri nhưng họ không nhận được chút vật thực nào. Khi họ đang 
rời khỏi ngôi làng thì họ gặp được trưởng lão Tissa, vị trưởng lão 
thường trú ở địa phương đó vào làng khất thực. Trưởng lão Tissa hỏi 
thăm năm mươi vị tỳ khưu có khất thực được gì không. Các vị trưởng 
lão không trả lời trực tiếp với trưởng lão Tissa nhưng chỉ nói rằng: 
“Này hiền giả! Chúng tôi đã đi khất thực ở chỗ đó.” Ngài biết rằng các 
vị trưởng lão chưa nhận được vật thực nên Ngài nói rằng: “Xin chư 
đại đức ở lại đây cho đến khi con trở lại.” Các vị trưởng lão bèn nói 
với Ngài: “Không ai trong số năm mươi tỳ khưu chúng tôi nhận được 
vật thực từ chỗ đó. Làm sao hiền giả có thể kiếm được nó?” Trưởng 
lão Tissa đáp lại: “Thưa đại đức! Những vị tỳ khưu thường trú ngụ 
trong xứ xở dầu không sở hữu năng lực to lớn, nhưng họ biết được 
chỗ nào có thể kiếm được vật thực.” 

Năm mươi vị tỳ khưu đồng ý đợi trưởng lão ở đó. 

Khi trưởng lão Tissa đi vào làng Mahãgiri khất thực, ngôi nhà 
đầu tiên đã sẵn sàng vật thực cúng dường. Chủ nhà đã nấu sẵn món 
cơm sữa để cúng dường cho trưởng lão Tissa. Khi trưởng lão vừa 
đứng ngay trước nhà, chủ nhà liền ra trút món cơm sữa đến đầy miệng 
bát của trưởng lão. 

Trưởng lão Tissa trở về chỗ ngụ của trưởng lão đang đứng chờ 
và cung kính dâng vật thực, tác bạch với vị tỳ khưu cao hạ nhất: “Cầu 
xin chư đại đức thọ lãnh vật thực cúng dường của con.” Các vị trưởng 
lão tỏ vẻ ngạc nhiên: “Năm mươi vị tỳ khưu chúng tôi đã đến ngôi 
làng ấy nhưng không ai nhận được chút vật thực nào. Vị tỳ khưu này 
đã kiếm món cơm sữa rất nhanh. Làm sao có thể như thế được?” 
Những ý nghĩ này dầu không được nói ra nhưng được biểu lộ qua thái 
độ của họ. Khi ấy, trưởng lão Tissa thưa với các trưởng lão rằng: 
“Thưa chư đại đức! Vật thực này kiếm được hợp theo lẽ đạo. Xin 
đừng nghi ngờ.” Năm mươi vị tỳ khưu bèn độ món cơm sữa ấy với sự 
hài lòng. Khi các Ngài đã độ xong thì trưởng lão cũng độ vật thực còn 
lại đến no bụng. 


T) khưu Minh Huệ 175 


Sau khi trưởng lão Tissa độ thực xong, các vị trưởng lão nói: 
“Này hiền giả! Hiền giả đạt được Tuệ thông suốt lúc nào vậy?” 
Trưởng lão Tissa đáp: “Thưa đại đức! Con chưa chứng đắc pháp Siêu 
thế”, 

“Nếu vậy, phải chăng hiền giả chứng đắc thiền?” 

'“Thưa không!” 

“Này hiền giả! Vậy tại sao hiền giả đễ dàng kiếm được món 
cơm sữa ở nơi mả năm mươi vị tỳ khưu chúng tôi không nhận được 
chút vật thực nào. Đó không phải là phép lạ sao?” 

Trưởng lão Tisa buộc lòng thú nhận pháp hành thành tựu của 
mình để diệt trừ những hoài nghi của các vị trưởng lão. Vì sự thành 
tựu pháp hành Sãramïya không phải là pháp Siêu thế (uffarinanussa 
dhamma), Ngài nghĩ rằng thú nhận điều ấy là đúng pháp: “Thưa chư 
đại đức! Con đã thực hành thành tựu pháp hành Saran7ya. Từ khi con 
thành tựu pháp hành ấy, con có thể chia sớt phần vật thực đến cả trăm 
ngản vị tỳ khưu từ cái bát vật thực của con.” 

“Ôi! Bậc Giới đức! Thật tuyệt vời! Thật tuyệt vời! Phép lạ này 
chỉ xứng đáng với người có giới đức như hiền giả.” 

Đây là ví dụ về cái bát khất thực đã thực sự trở thành nguồn vật 
thực vô tận, là lợi ích thứ tư của pháp hành Saran7ya. Câu chuyện này 
cũng chứng minh lợi ích thứ hai là được mọi người ái kính và lợi ích 
thứ ba là luôn luôn có bốn món vật dụng. Chú giải chọn câu chuyện 
này để chứng minh về lợi ích thứ tư là lợi ích có ý nghĩa nhiều nhất ở 
đây. 


(2) Trưởng lão Tissa tại lễ cúng dường của đức vua 

Tại Srilanka thời xưa, có buổi lễ cúng dường Giribhanda 
Mahäpijã (một lễ hội cúng dường hàng năm được tô chức trên núi 
Cetiya, là một lễ hội rất trọng đại). Khi trưởng lão Tissa đến đó, Ngài 
dò hỏi các vị tỳ khưu xem vật cúng dường có ý nghĩa nhất của năm đó 
là gì. Khi nghe nói rằng hai xấp y mịn nhất là vật có ý nghĩa nhất, 
Tissa bèn nói: “Hai xấp vải ấy sẽ về phần ta.” Câu nói này đã lọt tai 
một vị quan và được trình lên đức vua: “Tâu bệ hạ! Có một vị tỳ khưu 
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nhỏ hạ nói rằng hai xấp vải sẽ thuộc về vị ấy.” Đức vua nói: “Đó là 
điều vị ấy mơ tưởng. Những xấp vải ấy chỉ xứng đáng với những vị 
trưởng lão mà thôi.” Và đức vua nghĩ sẽ cúng dường hai xấp vải ấy 
đến các vị trưởng lão. 

Khi đoàn tỳ khưu đi đến, đức vua đích thân làm lễ cúng dường. 
Hai xấp vải quý nhất được đặt trước nhất, sẵn sàng trong tầm tay. 
Nhưng chúng không đến tay của đức vua khi dâng cúng vật thực đến 
các tỳ khưu trưởng lão. Chỉ có những món khác đến tay của đức vua. 
Khi trưởng lão Tissa đi đến thì hai xấp vải bỗng dâng đến tay của đức 
vua. Đức vua dâng hai xấp vải đến trưởng lão Tissa và ra hiệu cho vị 
quan đã tâu lên vị ấy về hai xấp vải và thỉnh Ngài Tissa ngồi lại đó 
một lát. Sau khi đoàn chư Tăng đã đi hết, đức vua bèn hỏi trưởng lão 
Tissa: “Bạch Ngài! Ngài có được sự chứng ngộ đặc biệt này vào lúc 
nào vậy?” Trưởng lão đáp: “Tâu đại vương! Bần Tăng chưa chứng 
ngộ pháp Siêu thế.” 

“Nhưng, bạch Đại đức! Đại đức đã nói ngay trước buôi lễ cúng 
dường răng hai xấp vải sẽ thuộc về Ngài?” 

“Đúng vậy, tâu Đại vương! Bởi vì bần Tăng đã thành tựu pháp 
Sãranïya, nên bất cứ lúc nào có vật dụng phát sanh đến chư Tăng và 
được phân chia thì những thứ tốt nhất luôn luôn thuộc về bần Tăng.” 

“Thưa Đại đức! Thật kỳ diệu! Thật kỳ diệu! Điều kỳ diệu này 
thật xứng đáng với đại đức.” 

Sau khi tôn kính đảnh lễ trưởng lão Tissa, đức vua trở về hoảng 
Cung. 

Đây là ví dụ về lợi ích thứ năm. 


(3) Trưởng lão ni Nãga 
Vào một thuở nọ, Srilanka trải qua thời kỷ khốn đốn do sự dẫn 
dầu đám nỗi loạn là Brahmanatissa. Tại một ngôi làng tên là Bhãrata, 
nơi mà trưởng lão ni Nãga trú ngụ, toàn bộ ngôi làng đều bỏ chạy vì 
sợ bọn nỗi loạn nhưng họ không cho trưởng lão ni hay biết. Vào lúc 
sáng sớm, trưởng lão ni nhận biết sự yên lặng khác thường của ngôi 
làng và nói với các đệ tử của bà rằng: “Ngôi làng Bhãrata yên lặng 
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thật khác thường. Hãy đi tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra”. Các tỳ 
khưu ni trẻ đi vào ngôi làng và thấy không còn một người nào trong 
làng, họ bèn trở về thông báo vấn đề với trưởng lão ni. 

Trưởng lão nỉ nói với các đệ tử: “Đừng hốt hoảng xôn xao vì 
việc bỏ chạy của dân làng. Các ni cứ tiếp tục việc học và hành thiền 
như bình thường.” Khi đến giờ khất thực, trưởng lão ni Nãga mặc y và 
đi đến chỗ cây đa to gần công làng, dẫn theo mười một đệ tử ni. Vị thọ 
thần của cây đa đi xuống và dâng cúng vật thực đầy đủ cho mười hai 
vị tỳ khưu ni. Rồi vị ấy nói với họ rằng: “Thưa Ni trưởng! Xin đừng 
bỏ đi nơi khác. Hãy luôn luôn đến cây đa này đề nhận lãnh vật thực”. 

Bấy giờ, trưởng lão ni Nãga có một người em trai, tỳ khưu tên 
Naãga. Vị ấy nhận định hoàn cảnh và kết luận rằng Srilanka là nơi 
không an toàn và là nơi không thể tìm thấy chỗ nào để đi khất thực. 
Thế nên, vị ấy rời khỏi tịnh xá và dẫn theo mười một đệ tử định vượt 
qua biển vào đất liền. Trước khi rời khỏi Srilanka, vị ấy đến chào tạm 
biệt người chị cả là trưởng lão ni Nãga. Sau khi hay tin họ đã đi đến 
ngôi làng Bhãrata. Trưởng lão ni bèn đến gặp họ và được trưởng lão 
Nãga cho hay về ý định vượt biển vào đất liền của vị ấy. Trưởng lão ni 
bèn nói với vị ấy: “Xin các đại đức hãy ở lại tịnh xá đêm nay, ngày 
sau rồi hăn đi tiếp.” Mười hai vị trưởng lão chấp nhận lời thỉnh cầu 
của nI trưởng. 

Trưởng lão ni đi khất thực vào buổi sáng như thường lệ từ cây 
đa. Bà dâng vật thực đến tỳ khưu Nãga và hội chúng của vị ấy. “Thưa 
Ni sư! Vật thực này có hợp với lẽ đạo không?” Tỳ khưu Nãga hỏi chị 
của Ngài và rồi làm thinh. “Thưa đại đức! Vật thực này kiếm được 
hợp theo lẽ đạo. Đừng nghi ngờ gì cả.” 

Những tỳ khưu khác vẫn hoài nghi: “Thưa Ni sư! Nó có hợp 
với lẽ đạo không?” 

Sự tự tin của tỳ khưu Nãga 

Nhân đó, trưởng lão ni Nãga bèn cầm cái bát và tung nó lên 
khiến cái bát đứng yên một lát. Trưởng lão Nãga bèn nói: “ Ngay cả 
khi cái bát ở trên cao bằng bảy cây cọ, nó vẫn là thức ăn khất thực bởi 
một tỳ khưu ni, không phải là Đại đức Therĩ?” Rồi trưởng lão tiếp tục: 
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“Mối hiểm họa này không kéo dài mãi mãi. Sau khi nạn đói đi qua. 
Tôi, người đã từng tán dương hạnh tri túc của các bậc Thánh (về bốn 
món vật dụng) sẽ tự hỏi mình “Này kẻ thọ giới! Ngươi đã thực hành 
Sa môn hạnh về vật thực, người đã sống còn sau cuộc nổi loạn của 
Brahmantissa bằng cách ăn vật thực của một tỳ khưu mi. Tôi không thê 
chịu đựng sự trách móc bản thân như vậy. Tôi phải đi bây giờ, các vị ở lại 
trong chánh niệm.” 

Vị thọ thần của cây đa đang ngắm nhìn. Nếu tỳ khưu Nãga độ 
vật thực của trưởng lão ni Nãga thì vị ấy sẽ không nói gì với vị tỳ 
khưu. Nhưng nếu vị ấy từ chối không nhận thì thọ thần sẽ can thiệp và 
khuyên vị ấy từ bỏ ý tưởng ra đi. Khi thọ thần thấy rằng tỳ khưu Nãga 
từ chối không nhận vật thực của ni trưởng Nãøa, thọ thần từ cây đa đi 
xuống và yêu cầu tỳ khưu Nãga trao bát, và thỉnh tỳ khưu cùng với hội 
chúng của vị ây đi đến cội cây đa, bèn dâng vật thực đến họ trên những 
chỗ ngồi đã được soạn sẵn. Sau bữa ăn, thọ thần nhận được lời hứa của 
tỳ khưu Nãga là không đi ra nước ngoài. Và kê từ hôm đó trở đi, thọ 
thần hằng ngày dâng vật thực đến mười hai vị tỳ khưu và mười hai vị tỳ 
khưu ni trong bảy năm. 

Đây là ví dụ về lợi ích thứ sáu. 

Trong câu chuyện nảy, trưởng lão ni Nãga không bị ảnh hưởng 
của nạn đói nhờ thực hành viên mãn pháp SaranTya. Trong khi đó, tỳ 
khưu Nãga được thọ thần giúp đỡ nhờ giới hạnh của vị ấy. 


Xét về pháp hành Bắt thối thứ năm 

“Giới luật không bị gãy vụn, không bị sứt mẻ, không bị lắm 
lem, không bị tỳ vết ” được giải thích như vầy: 

Đối với các tỳ khưu có bảy nhóm phạm giới. Trong nhóm giới 
được thọ trì, nếu giới đầu tiên hay giới cuối cùng bị gãy vụn thì nó 
được gọi là “giới gãy vụn" ( giống như miếng vải mà đường viễn bị ô). 
Nếu các giới bị hư ở phần giữa, nó không còn nguyên vẹn (giống như 
tắm vải có những lỗi ở phần giữa). Nếu hai hoặc ba giới trong loạt giới 
bị phạm thì nó là “giới lắm lem' (giống như con bò có những đốm lắm 
lem trên thân của nó). Nếu có những giới học bị vi phạm ở nhiều chỗ 
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trong loạt giới thì nó được gọi là “giới tỳ vết hay giới lốm đốm” (như 
con bò đốm). Giới không bị gãy vụn, sứt mẻ, lắm lem và tỳ vết phải là 
giới không bị vi phạm theo bốn cách trên ở bất cứ chỗ nào trong sự 
thọ trì các học giới của vị tỳ khưu. 

(Xem cuốn I, phân I của Anudipan) 

Giới mà không khuyết điểm trong bốn cách kề trên là điều kiện 
đầy đủ để chứng đắc đạo quả (magga-phala). Người có giới sẽ thoát 
khỏi xiềng xích của ái dục và do đó trở thành người hạnh phúc thực 
sự. Bởi vì nó rất thanh tịnh nên nó được Đức Phật và các bậc thánh tán 
dương. Bởi vì giới ấy không được xem là phương tiện để đạt đến 
những kiếp sống quý báu rực rỡ trong tương lai như sanh làm một vị 
thiên (đeva) mang một cái tên riêng hay tên chung chung. Nó không 
phải là tà kiến do sự luyến ái đối với kiếp sống; hay nó không được 
xem là cái gì đó thường hằng hay vĩnh cửu - một quan niệm sai lầm do 
tà kiến. Nó được xem là không bị rơi vào quan niệm lầm lạc. Hơn nữa, 
không một quan niệm lầm lạc nào trong bốn quan niệm được ám chỉ 
đến loại giới này, nên nó được xem là không bị rơi vào quan niệm lầm 
lạc. Bởi vì nó là điều kiện tiên quyết để đạt đến cận định („pãcãra 
samadho) và nhập định (appana samadho), nên nó cũng được gọi là 
Giới sanh Định. Bởi vì Túứ-thanh-tịnh-giới (cafupansuddhi s1la), của 
những người phàm phu trên thực tế không thể ngang bằng khi so sánh 
giữa người này với người kia, chi thứ năm ở đây ám chỉ đến giới của 
Đạo, Giới siêu thế gian, là giới của tất cả các bậc Thánh (ariya). 
Trong chi thứ sáu cũng vậy, Chánh kiến là chỉ đạo được ám chỉ đến 

(Sáu yêu tố Bất thối này được Đức Phật giảng dạy cũng là sáu 
yếu tố về SãranTya, xem Aguttara (pháp 2 chỉ); Dĩgha, iii) 


Những lời giáo giới của Đức Phật về Giới (sTla), Định (samädhi), 
Tuệ (paññã) được nhắc đi nhắc lại nhiều lần 


Trong thời gian lưu trú tại núi Linh-thứu (GiJjakufa) trong 
thành Vương xá, vì thời gian nhập Niết bàn của Ngài đang tiến gần 
(chỉ còn một năm và ba tháng kể từ đây), nên bất cứ khi nào Đức Phật 
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thuyết pháp đến các vị tỳ khưu thì những câu mở đầu sau đây thường 
được nhắc đi nhắc lại. 

“Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định được tu tập nhờ 
Giới đem lại kết quả và lợi ích to lớn. Tuệ được tu tập nhờ Định có kết 
quả và lợi ích to lớn. Tâm được tu tập nhờ Tuệ thì được giải thoát 
hoàn toàn không còn dư sót phiền não hay lậu hoặc (zsavas), tức là 
dục lậu (kømznasavas), hữu lậu (5havasavas), và vô mình lậu 
(avijasavas)”. 


Đức Phật lưu trú tại vườn Ambalatthikã 


Rồi Đức Phật, sau khi trú ngụ ở Rãjagaha cho đến khi Ngài 
cảm thấy vừa đủ, Ngài bèn nói với đại đức Änanda răng :“ Này 
Änanda, chúng ta hãy đi đến vườn xoài Ambalatthikã.” 

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn,” đại đức Änanda vâng lời Đức 
Phật. 

(Chú thích: Đức Phật nói với đại đức Anana khi những vị tỳ 
khưu đang vây quanh Ngài bởi vì đại đức Änanda luôn luôn ở gần 
Ngài). 

Sau khi đã vâng theo lời dạy của Thế Tôn, đại đức Änanda ra 
hiệu cho các vị tỳ khưu: “Thưa các hiền hữu, hãy chuẩn bị sẵn sảng 
bình bát và đại y. Đức Thế Tôn có ý định đi đến vườn xoài 
Ambalatthika.” 

Rồi Đức Phật, được tháp tùng bởi nhiều vị tỳ khưu, lên đường 
đi đến vườn xoài Ambalatthika và khi đến đó Ngài trú ngụ trong nhà 
nghỉ của đức vua. Trong khi đang ở đó, suy xét về sự diệt độ sắp đến 
gần của ngài, Đức Phật thuyết giảng đến các vị tỳ khưu bằng những 
câu mở đầu tương tự như : 

“Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định được tu tập nhờ 
Giới đem lại kết quả và lợi ích to lớn. Tuệ được tu tập nhờ Định có kết 
quả và lợi ích to lớn. Tâm được tu tập nhờ Tuệ thì được giải thoát 
hoàn toàn không còn dư sót phiền não hay lậu hoặc (asava), tức là dục 
lậu (kamaãsava), hữu lậu (bhavaãsava), và vô minh lậu (avi/asava).” 
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Ở đây, trong đọan kinh: “ Đây là Giới, đây là Định, đây là 
Tuệ,” Giới (s72) ám chỉ đến giới hiệp thế, tức là Tứ thanh tịnh giới 
(cafuparisudhi sila), Định (samadh¡) nghĩa là Định hiệp thế, tức là cận 
định („pacära-samadï) và nhập định (appana-samadï). Tuệ (pañna) 
ám chỉ Tuệ quán hiệp thế (vi›assanä-pañña). Tất cả ba yếu tô này là 
những điều kiện cần thiết để chứng đắc đạo trí (magga-ñãna). 

“Định được tu tập nhờ giới” nghĩa là định siêu thế liên quan 
đến đạo (magga) và quả (phala), định của đạo và định của quả. Định 
của đạo có kết quả to lớn vì nó dẫn đến quả của bậc Thánh (Ariya- 
phala). Nó cũng có lợi ích lớn bởi vì nó có công đức cao quý của sự 
giải thoát. Sự diễn dịch tương tự nên được hiểu đối với câu nói tương 
tự theo sau. Định của quả (phaÏ⁄a) đem lại kết quả trực tiếp là đọan trừ 
được những phiền não do bởi sự chỉ đọan (pz/ippassaddhi-pahäna), 
và cho kết quả gián tiếp là sự an lạc trong sự chấm dứt phiền não. 

“Tuệ được tu tập nhờ Định” nghĩa là Tuệ siêu thế (magga-ñãna 
và phala-ñãna). Kết quả trực tiếp và gián tiếp của nó nên được hiểu 
như trong trường hợp của Định. 

“Tâm được tu tập nhờ Tuệ” nghĩa là Tuệ quán hiệp thế 
(vipassanä-pañña) và Tuệ kết hợp với thiền (7/hãna). Tâm ở đây nghĩa 
là tâm siêu thế của đạo và quả (magga-phaia). Tâm đạo đọan tận các 
phiền não bằng sự Chánh đọan (szmuccheda pahãna). Tâm quả giúp 
người ta thoát khỏi các bợn nhơ của phiền não bằng sự chỉ đọan 
(pafipassaddhi-pahana). 


Đức Thế Tôn lưu trú tại Nã|anda 


Rồi sau khi Đức Phật trú ngụ tại vườn xoài Ambalatthikã cho 
đến khi Ngài cảm thấy vừa đủ, Ngài bèn bảo đại đức Ãnanda : “ Này 
Änanda, chúng ta hãy đi đến thị trấn Nã|anda.” 

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn,” đại đức Änanda vâng lời Đức 
Phật, và thông báo cho các vị tỳ khưu tháp tùng theo Đức Phật. 


Lời phát biểu đũng cảm của Đại đức Sãriputta 
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Rồi Đức Phật, được tháp tùng bởi nhiều vị tỳ khưu, lên đường 
đi đến thị trấn Nã|anda và trú ngụ tại vườn xoài của trưởng giả 
Pavarika. 

Lúc bấy giờ đại đức Sãriputta đi đến chỗ Đức Phật, và sau khi 
đảnh lễ Đức Phật, đại đức bèn đi vào cuộc luận đạo sôi nỗi và kỳ diệu 
với Ngài: “Bạch Đức Thế Tôn, con tin rằng trong quá khứ, hiện tại 
cũng như vị lai, không có vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào vượt trội Đức 
Thế Tôn về phương diện giác ngộ hoàn toàn.” 

Đức Phật: “ Ngươi quả thật là đại ngôn và đây tự tin, như tiếng 
rỗng hùng dũng của con sư tử, ngươi tin chắc rằng trong quá khứ, hiện 
tại hoặc vị lai không có vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào vượt trội Đức 
Thế Tôn về phương diện giác ngộ.” 

“ Này Sãriputta, có phải với tâm của ngươi, ngươi đã biết rõ 
tâm của những vị Phật, bậc Ứng cúng, Chánh đăng giác trong quá khứ 
đến nỗi ngươi có thể quả quyết rằng đây là sự thực hành về giới của 
các vị Thế Tôn ấy, đây là sự thực hành về định của các vị Thế Tôn ấy, 
đây là trí tuệ của các vị Thế Tôn ấy, đây là cách trú trong thiền quả 
của các vị Thế Tôn ấy, đây là sự giải thoát của các vị Thế Tôn ấy ?” 

'“Thưa không, bạch Thế Tôn.” 

“Này Sãriputta, có phải với tâm của ngươi, ngươi đã biết rõ tâm 
của những vị Phật, bậc Ứng cúng, Chánh đăng giác trong tương lai 
đến nỗi ngươi có thể quả quyết rằng đây là sự thực hành về giới của 
các vị Thế Tôn ấy, đây là sự thực hành về định của các vị Thế Tôn ấy, 
đây là trí tuệ của các vị Thế Tôn ấy, đây là cách trú trong thiền quả 
của các vị Thế Tôn ấy, đây là sự giải thoát của các vị Thế Tôn ấy ?” 

“Thưa không, bạch Đức Thế Tôn.” 

“Này Sãriputta, có phải với tâm của ngươi, ngươi đã biết rõ tâm 
của Như Lai, là vị Phật hiện tại, bậc Ứng cúng, Chánh đẳng giác đến 
nỗi ngươi có thể quả quyết rằng đây là sự thực hành về giới của Đức 
Thế Tôn , đây là sự thực hành về định của Đức Thế Tôn , đây là trí tuệ 
của Đức Thế Tôn, đây là cách trú trong thiền quả của Đức Thế Tôn, 
đây là sự giải thoát của Đức Thế Tôn?” 


T) khưu Minh Huệ 183 


“Thưa không, bạch Đức Thế Tôn.” 

“Này Sãriputta, nếu ngươi không có Tha tâm thông 
(cefopariya-fñana), khả năng đọc được tâm của người khác mà nhờ đó 
ngươi có thê biết rõ tâm của những vị Ứng cúng, Chánh biến tri trong 
quá khứ, hiện tại và tương lai, thì làm sao người có thể nói ra một cách 
đại ngôn với sự tin chắc, và phát ra lời nói như tiếng rống của con sư 
tử rằng, ngươi tin chắc trong quá khứ, hoặc vị lai, không có vị Sa-môn 
(sœmana) hay Bà-la-môn (brahmana) nào vượt trội Đức Thế Tôn về 
phương diện giác ngộ hoàn toàn?” 

“Bạch Thế Tôn, con không có Tha tâm thông (cefopariya- 
ñãng), khả năng đọc được tâm của người khác mà nhờ đó có thê biết 
rõ tâm của những vị Ứng cúng, Chánh biến tri trong quá khứ, hiện tại 
và tương lai. Nhưng con có trí đhammanvaya ñãna, là loại trí suy ra từ 
kinh nghiệm cá nhân.” 

“Bạch Đức Thế Tôn, nếu con có thể nêu ra một ví dụ, hãy giả 
sử răng có một thị trấn ở vùng biên giới xa xôi có tường thành kiên cố 
được xây dựng trên một nền móng kiên cô vững chắc mà chỉ có một 
công vòm ra vào, và nơi đó có một người giữ cổng, thông minh, có 
biệt tài và giàu kinh nghiệm, ngăn chặn những người lạ, chỉ cho vào 
những ai quen biết. Khi ông ta đi tuần quanh thị trấn, ông ta không 
thấy có khe hở của tường, không có những lỗ hồng trong những bức 
tường để một con mèo có thể đi qua được. Khi ấy ông ta sẽ kết luận 
đúng đắn rằng “ tất cả những sinh vật to lớn hơn mà đi vào hoặc ra 
khỏi thị trấn đều phải đi qua cái công duy nhất ấy. 

“Dường thế ấy, bạch Đức Thế Tôn, con có loại trí do suy ra từ 
kinh nghiệm cá nhân. Bạch Thế Tôn, (nhờ vậy mà con biết rằng) tất cả 
chư vị A-la-hán, Chánh đẳng giác mà đã xuất hiện trong quá khứ, đã 
đọan trừ năm triền cái làm ô nhiễm tâm và suy yếu trí tuệ; đã khéo an 
trú vào Bốn Niệm xứ, đã tu tập đúng đắn Thất giác chi; và đã chứng 
ngộ Vô thượng Chánh Đẳng Giác. 

[Sammnäsambodhi-ñãna (Chánh Đăng Giác) là từ ngữ bao gồm 
chữ Arahaffta-magga-ñana (A-la-hán đạo trí) và Sabbannuta-ñaãna 
(Nhất thiết trí), là những loại trí chỉ dành cho chư Phật] 
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“Bạch Đức Thế Tôn, (nhờ vậy mà con biết rằng) tất cả chư vị 
A-la-hán, Chánh đăng giác xuất hiện trong tương lai sẽ đọan trừ năm 
triền cái làm ô nhiễm tâm và suy yếu trí tuệ; sẽ khéo an trú vào Bốn 
Niệm xứ, sẽ tu tập đúng đắn Thất giác chi; và sẽ chứng ngộ Vô 
thượng Chánh Đăng Giác. 

“Bạch Đức Thế Tôn, (nhờ vậy mà con biết rằng) Đức Thế Tôn, 
bậc A-la-hán, Chánh đăng giác cũng vậy, mà đã xuất hiện trong thế 
gian này, đã đọan trừ năm triền cái, đã khéo an trú vào Bốn Niệm xứ, 
đã tu tập đúng đắn Thất giác chi; và đã chứng ngộ Vô thượng Chánh 
Đăng Giác. 

“Bạch Đức Thể Tôn, tất cả những kết luận này của con là do trí 
suy ra từ kinh nghiệm cá nhân (dhammanvaya-ñana) mà con có 
được.” 

( Đây là cuộc luận đạo sôi nổi và đáng ghi nhớ diễn ra giữa đại 
đức Sãriputta và Đức Thế Tôn). 

Trong suốt thời gian lưu trú tại khu vườn xoài của trưởng giả 
Pãvãrika trong thị trấn Nãlanda, cũng như khi đang suy xét về thời 
gian viên tịch sắp gần kề của Ngài, Đức Phật thuyết pháp đến các vị tỳ 
khưu bằng những lời mở đầu tương tự như: 

“Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định được tu tập nhờ 
Giới đem lại kết quả và lợi ích to lớn. Tuệ được tu tập nhờ Định có kết 
quả và lợi ích to lớn. Tâm được tu tập nhờ Tuệ thì được giải thoát 
hoàn toàn không còn dư sót phiền não hay lậu hoặc (zsavas), tức là 
Dục lậu (kamznasavas), Hữu lậu (5havasavas), và Vô minh lậu 
(avÙjasavas). ` 


Đức Thế Tôn thuyết pháp về Giới 


Rồi Đức Phật, sau khi trú ngụ ở thị trấn Nãlanda cho đến khi 
Ngài cảm thấy vừa đủ, Đức Phật bèn bảo đại đức Änanda : “Này 
Änanda, chúng ta hãy đi đến ngôi làng Pãtali.” 

'“Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn,” đại đức Änanda vâng lời Đức 
Phật, và thông báo cho các vị tỳ khưu tháp tùng theo Đức Phật. Rồi 
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Đức Phật được tháp tùng bởi nhiều vị tỳ khưu bèn lên đường đi đến 
ngôi làng Pafall. 

Khi các thiện tín của ngôi làng Pãtali nghe tin Đức Phật đã đến 
ngôi làng của họ, họ rất vui mừng hoan hỉ vì họ có được dịp may to 
lớn là được tiếp đãi Đức Phật mà không phải cầu xin đặc ân ấy. Họ 
vừa mới làm xong nhà trọ. Thật thích hợp biết bao nếu người khách 
đầu tiên của họ chính là Đức Phật! “Chúng ta sẽ thỉnh cầu Đức Phật 
thọ lãnh sự cúng dường ngôi nhà trọ của chúng ta và sẽ được nghe 
những lời chúc phúc của Ngài về việc phước của chúng ta.” Họ bàn 
bạc với nhau. Họ đi đến và đảnh lễ Ngài, rồi ngồi xuống ở nơi phải lẽ. 
Sau đó họ bạch với Đức Phật rằng: “Cầu xin Đức Thế Tôn bi mẫn thọ 
lãnh ngôi nhà trọ mới của chúng con để làm khu vực trú ngụ trong 
thời gian lưu trú của Ngài.” Đức Phật nhận lời bằng cách im lặng. 

Sau khi được sự đồng ý của Đức Phật, các thiện tín của ngôi 
làng Pãtali đứng dậy khỏi chỗ ngồi của họ, đảnh lễ Ngài và đi đến 
ngôi nhà trọ của họ. Họ sắp sẵn những đồ dùng cần thiết, trải ra những 
tắm thảm nền chung quanh và sắp xếp những chỗ ngồi riêng biệt, đồ 
đầy những cái lu nước và đốt lên những ngọn đèn. Họ căn dặn những 
bà mẹ cho con bú trước khi trời tối và đưa chúng lên giường ngủ. Rồi 
họ trở lại với Đức Phật, đảnh lễ Ngài và đứng ở một bên. Họ bạch với 
Đức Phật rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, tại ngôi nhà trọ, cái nền đã được trải lên 
băng những tâm thảm, những chỗ ngồi riêng biệt đã được sắp sẵn, 
những cái lu nước đã được châm đầy và những cây đèn đã được thắp 
sáng. Xin cung thỉnh Đức Thế Tôn đi đến đó bất cứ khi nào Thế Tôn 
thấy cần.” 

( Chú thích: Ngôi nhà khách được dân làng xây dựng tại trung 
tâm của ngôi làng. Mục đích chính của nó là để đón tiếp những quan 
chức viếng thăm gồm những vị Licchavĩ và những vị Magadha mà 
thường hay đến nghỉ tại ngôi làng Pãtali, nó là một ngôi làng vùng 
biên. Ngôi nhà trọ này là nhu cầu cần thiết của dân làng bởi vì trước 
đó họ đã từng phải giao những ngôi nhà mà họ đang sống cho những 
vị quan chức đến viễng để họ trú ngụ tạm thời trong một tháng hoặc 
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lâu hơn mỗi lần như vậy. Ngôi nhà trọ mới giờ đây đã làm cho tình 
hình bớt đi sự căng thăng. Nó được khéo sắp xếp để các quan chức 
đến viếng sử dụng những phòng ở cũng như những phòng có bọc sắt 
để cất giữ tài sản quí giá. Lúc Đức Phật đến viếng ngôi làng thì nó vừa 
mới được xây dựng xong. Lúc đầu dân làng nghĩ rằng Đức Phật có thê 
thích trú ngụ trong rừng hơn và vì vậy họ không phải làm sẵn ngôi nhà 
trọ ấy đề đón tiếp Đức Phật đến đó. Chỉ đến khi Đức Phật đồng ý vào 
ngụ ở đó, thì dân làng mới sửa soạn những thứ cần thiết dành cho 
Ngài khi Ngài vào ngụ ở đó). 

Rối vào lúc chiều tối, Đức Phật sửa soạn y, đắp Tăng-già-lê và 
mang bát, Ngài đi đến ngôi nhà trọ có các vị tỳ khưu theo cùng. Sau 
khi rửa chân, Ngài đi vào ngôi nhà trọ, ở đó Ngài ngồi tựa vào cây cột 
ở giữa, xoay mặt về hướng đông. Các vị tỳ khưu cũng rửa chân của 
họ, đi vào ngôi nhà trọ, và ngồi tựa vào vách tường phía tây, quay mặt 
về hướng đông, tất cả họ đều ngồi sau lưng Đức Phật. Các vị thiện 
nam của ngôi làng Pãtali cũng rửa chân, đi vào ngôi nhà trọ, và ngồi 
tựa vào vách phía đông xoay mặt về hướng tây, có Đức Phật ở ngay 
trước mặt họ. 

Rồi Đức Phật thuyết pháp về năm quả dữ đối với người phá 
giới và năm quả phước của người có giới đức như vầy: 


Năm quả dữ đối với người phá giới 


“Này các gia chủ, có năm quả dữ giáng xuống cho người phá 
giới, và thế nào là năm ? 

()_ Này các gia chủ, trong thế gian này, người ác giới, không có giới, 
chịu sự mất mát to lớn về sự thịnh vượng do bởi sự để duôi. Đây 
là quả dữ thứ nhất dành cho người ác giới, không có giới. 

(i) Này các gia chủ, hơn nữa, tiếng xấu của người ác giới, không có 
giới sẽ lan truyền rộng khắp. Đây là quả dữ thứ hai dành cho 
người ác giới, không có gIới. 

(1) Này các gia chủ, hơn nữa, người ác giới, không có giới, khi đi 
vào giữa hội chúng thuộc bất cứ tầng lớp xã hội nào, hoặc là giai 
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cấp thống trị, hay chúng Sa-môn hoặc Bà-la-môn, hay hội chúng 


trưởng giả, đều cảm thấy rụt rè và bất an. Đây là quả dữ thứ ba 


dành cho người ác giới, không có giới. 


ạv) 


Này các gia chủ, hơn nữa, người ác giới, không có giới, chêt 


trong tâm trạng tán loạn. Đây là quả dữ thứ tư của người ác giới, 


không có giới. 
(v) Này các gia chủ, hơn nữa, người ác giới, không có giới, sau khi 


thân hoại mạng chung, tái sanh vào các khổ cảnh (wøiraya). Đây là 
quả dữ thứ năm dành cho người ác giới, không có giới. 


Này các gia chủ, đây là năm quả dữ dành cho những người ác 


giới, không có giới.” 


Năm quả phước của người có giới 


“Này các gia chủ, có năm quả phước dành cho những người có 


giới đức. Thê nào là năm : 


() 


(ñ) 


(ii) 


(iv) 


(v) 


Này các gia chủ, trong thế gian này, người có giới kiếm được 
tài sản to lớn nhờ không dể duôi. Đây là quả phước thứ nhất 
dành cho người có giới. 

Này các gia chủ, hơn nữa, tiếng tốt của người có giới vang xa. 
Đây là quả phước thứ hai dành cho người có giới. 

Này các gia chủ, hơn nữa, người có giới, khi đi vào giữa hội 
chúng thuộc bất cứ tầng lớp xã hội nào, hoặc là giai cấp thống 
trị, hay chúng Sa-môn hoặc Bà-la-môn, hay hội chúng trưởng 
giả, đều ngẵng cao đầu và nhìn trực diện trước bất cứ ai. Đây là 
quả phước thứ ba dành cho người có gIới. 

Này các gia chủ, hơn nữa, người có giới chết với tâm không tán 
loạn. Đây là quả phước thứ tư dành cho người có gIới. 

Này các gia chủ, hơn nữa, người có giới, sau khi thân hoại 
mạng chung, được tái sanh vào nhàn cảnh. Đây là quả phước 
thứ năm dành cho người có gIới. 

Này các gia chủ, đây là năm quả phước dành cho những người 


CÓ gIớI.” 
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Mặc dầu bài pháp này được thuyết giảng đến những người tại 
g1a cư sĩ, nhưng nó cũng áp dụng cho các vị tỳ khưu. 

() — Đối với người cư sĩ mà không có giới có thể dẫn đến sự vi 
phạm vào những điều ác như sát sanh. Vì người ấy say mê 
trong điều ác nên anh ta có khuynh hướng xao lãng công ăn 
việc làm thường ngày của anh ta, như trồng trọt hoặc buôn 
bán, nên chịu sự mất mát to lớn về tài sản. Tệ hơn nữa, việc 
làm ác của vị ẫy có thể phạm vào luật của vua như giết thú vật 
thì bị phạt tội. Nếu người ấy ăn trộm thì phạm pháp và đáng bị 
trừng phạt. Như vậy sự không có giới của người ấy có thể đem 
lại cho người ấy sự mất mát to lớn về của cải. Tương tự, một 
vị tỳ khưu không có giới, do dễ duôi, bị mất giới, mất chánh 
pháp, là lời dạy của Đức Phật, mất thiền định (jhzna) và mắt 
bảy Thánh sản (Saddha, Sa, Hiri, Offtappa, Sufa, Cñga, 
Panna). 

(i) Người ác giới chịu tiếng xấu đến nỗi người ấy bị gạt ra như 

một người vô loại, vô dụng trong thế gian này và không còn 
hy vọng gì cho những đời sau. “ Người đàn ông này keo kiệt 
đến nỗi ông ta không chịu tham gia vào việc cúng dường vật 
thực bằng sự rút thăm,” đây là loại danh mà người ây tự chuốc 
lấy vào mình. Tất cả bốn loại hội chúng đều xem người này 
như vậy. 
Tương tự, trường hợp vị tỳ khưu không có giới, tiếng xấu rằng 
vị tỳ khưu như thế đó đã buông lơi trong giới luật của vị tỳ 
khưu, không thực hành theo Chánh pháp, kiếm sống bằng 
nghề làm thuốc, hay những nghề nuôi mạng tương tự mà Đức 
Phật đã cắm chế, và hạnh kiểm của vị ấy có sáu điểm đáng bị 
xem thường, lan truyền khắp trong bốn chúng. 

(ii) Người ác giới luôn luôn bị ray rứt bởi mặc cảm tội lỗi mà 
người ấy đã phạm phải. Do đó người ấy không dám đối mặt 
với đám đông. “ Một người nào đó có thể nhận ra ta,” anh ta 
sợ hãi “ và ta có thể bị tóm bắt và bị giao nộp cho nhà chức 
trách.” Đó là lý do mà khi ở trong một hội chúng nào đó của 
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bốn chúng, người ấy thường cúi mặt xuống đất, đôi vai của 
người ấy rùn xuống, người ấy cầm cái que gạch gạch trên đất 
trong tâm trạng bất an. Người ấy chăng dám hé miệng nói gì. 
Cũng vậy, vị tỳ khưu phá giới cảm thấy không thỏai mái khi 
đối mặt với đám đông, mà có thể họ biết những hành động sái 
quấy của vị ấy, trong trường hợp như vậy vị ấy phải chịu sự 
trừng phạt đúng theo luật (vizaya) như bị trục xuất. Do đó vị 
ấy đi vào hội chúng với nỗi lo sợ to lớn và nói ít. Tuy nhiên, 
cũng có một số tỳ khưu phá giới có thể ngắng mặt dạn dĩ và đi 
lại trong chúng Tăng nhưng trong tâm thì vị ấy chỉ cảm thấy 
đau khổ. 

(v) Người phá giới, dầu là cư sĩ hay tỳ khưu, có thể ngụy trang 
trong khi đang sống, nhưng lúc lâm chung thì những ác nghiệp 
của người ấy xuất hiện trước vị ấy trên các môn. Mắt người ấy 
lờ đờ mở ra để nhìn thế gian hiện tại, và rồi nhằm lại để nhìn 
cõi đời sắp đến nơi mà người ấy không thấy chút khuây khỏa 
nào. Chỗ tái sanh sắp xảy ra, là bốn cõi khổ, trở nên rõ ràng 
trước mắt vị ấy. Người ấy cảm thấy dẫn vặt dữ dội tựa như bị 
đâm vào đầu bởi cả trăm cây dao. “Cứu tôi với! Cứu tôi với!” 
Người ấy kêu gào trong tuyệt vọng và rồi trút hơi thở cuối 
cùng. Đây là điều mà Đức Phật muốn ám chỉ qua câu nói “ 
người ấy chết trong tâm trạng rối loạn.” 

(v) _ Quả đữ thứ năm dành cho người ác giới không cần giải thích 

thêm nữa. 
(Những quả phước dành cho người có giới đức có thể được xem trái 
ngược lại với năm quả dữ dành cho người ác giới ở trên). 

Rồi Đức Phật vào lúc đêm khuya tiếp tục giáo giới các thiện 
nam của ngôi làng Pãfali về những đề tài khác bao gồm những quả 
phước cúng dường ngôi nhà trọ của họ, nhờ đó chỉ ra những lợi ích 
của Chánh Pháp, sách tấn họ an trú trong pháp hành của Chánh 
Pháp, và làm cho họ vui thích với pháp hành. Rồi Ngài cho họ ra về 
khi nói rằng: “ Này các gia chủ, đêm đã khuya rồi; các ngươi có thể 
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“Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn,” các thiện nam của ngôi 
làng Pätali vâng lời Đức Phật, và sau khi đã đảnh lễ Ngài, họ cung 
kính lui chân và ra đi. Không lâu sau khi họ đã ra đi, Đức Phật đi 
vào chỗ vắng vẻ. 

(Chú ý: “ Đức Phật đi vào chỗ vắng vẻ” nên hiểu là ám chỉ đến 
ngăn phòng riêng của nhà nghỉ có tắm màng che chắn. Một cái giường 
tre được đặt ở đó dành cho Ngài, và Ngài suy xét rằng các vị thiện 
nam sẽ hưởng được nhiều phước báu nếu Ngài sử dụng ngôi nhà trọ 
trong cả bốn oai nghi của Ngài. Do đó Ngài nằm xuống trên chiếc 
giường ấy với thân nghiêng về bên phải và nghỉ ngơi). 


Sự thành lập ngôi làng Pätaliputta 


Lúc bấy giờ hai vị Bà-la-môn Sunidha và Vassakãra, là những 
vị quan tế tướng của vương quốc Magadha đang xây dựng một thành 
phố vững chắc tại vị trí của ngôi làng Patali để ngăn chặn những vị 
hoàng tử Vajjï. Trong thời gian ấy có nhiều chư thiên sống trong 
những nhóm gồm một ngàn vị mỗi nhóm, đang chiếm ngụ những 
mảnh đất tại ngôi làng Pãtali. 

Tại chỗ chư thiên có đại thần lực trú ngụ, thì những vị quan 
lãnh trách nhiệm xây dựng thành phố lại có ý muốn xây những ngôi 
nhà dành cho các vị hoàng tử và các vị quan có quyền lực lớn của vua 
tại chỗ mà chư thiên có thần lực bậc trung trú ngụ, tại đó những vị 
quan lãnh trách nhiệm xây dựng thành phố lại có ý muốn xây dựng 
những ngôi nhà dành cho những vị hoàng tử và những vị quan có 
quyền lực trung bình của vua. Và tại chỗ mà chư thiên có thần lực 
kém hơn đang trú ngụ, tại đó các vị quan lãnh trách nhiệm xây dựng 
thành phố khởi lên ý định xây dựng những ngôi nhà dành cho các vị 
hoàng tử và những vị quan có quyền lực kém hơn của đức vua. 

(Ở đây, trong số những người xây dựng thành phố có những vị 
quan chức thông thạo về địa lý. Qua kiến thức đặc biệt của họ, họ biết 
tình trạng của những mảnh đất dự định xây nhà ở sâu xuống ba mươi 
hắc tay, là chỗ nào có rồng hoặc rắn chúa trú ngụ, chỗ nào có dạ xoa 
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trú ngụ, hay chỗ nào có phi nhân ác trú ngụ, hay nơi nào có tảng đá 
lớn đang nằm trong lòng đất, hay nơi nào có gốc cây cô thụ ân trong 
lòng đất. Do đó, những vị quan chức thông bác ấy áp dụng những 
phương pháp cần thiết bằng cách tụng những câu thần chú, nên họ có 
thê tiến hành một cách suôn sẻ tựa như họ đang xây dựng thành phố 
có sự cô vẫn của chư thiên. 

Một cách giải thích khác: Các vị quan chức lãnh trách nhiệm xây 
dựng thành phố được nhập vào bởi chư thiên ở nhiều nơi khác nhau: 
Chư thiên (đeva) sẽ xuất ra khỏi thân của họ sau khi bốn góc của chỗ 
đất xây nhà đã được làm dấu phân ranh giới. Những người cư ngụ 
tương lai mà có niềm tin nơi Tam Bảo thì được nhập vào bởi chư thiên 
trú ngụ nơi đó có niềm tin với Tam Bảo. Những người cư ngụ tương 
lai mà không có niềm tin nơi Tam Bảo thì được nhập vào bởi chư 
thiên trú ngụ nơi đó không có niềm tin với Tam Bảo. Lý do là như 
vầy: chư thiên mà có niềm tin trong Tam Bảo tác động vào tâm của 
những người cư ngụ tương lai có niềm tin nơi Tam Bảo, vì họ tin rằng 
những cư dân mới này sẽ thỉnh chư Tăng đến căn nhà mới xây của họ 
và nghe pháp, và các vị chư thiên ấy cũng sẽ có dịp được trông thấy 
các vị tỳ khưu có giới đức và nghe pháp. Họ cũng mong chờ những cư 
dân mới ấy sẽ chia phước cúng dường chư Tăng đến cho họ. 

Đức Phật bằng thiên nhãn thông (đibba-cakkhu) của Ngài, đã 
trông thấy cảnh chư thiên sống chung thành từng nhóm gồm một ngàn 
vị trong mỗi nhóm, đang cư ngụ trong những vùng đất của ngôi làng 
Pätali. Rồi Ngài thức giấc vào lúc sáng sớm và hỏi đại đức Änanda: “ 
Những người đang xây dựng thành phố tại khu vực của ngôi làng 
Pätali là ai vậy?” 

Ananda đáp lại: “ Bạch Đức Thế Tôn, hai vị Bảà-la-môn 
Sunidha và Vassakãra, là những vị quan lãnh đạo của vương quốc 
Mapgadha, đang xây dựng thành phố kiên cố để ngăn chặn những vị 
hoàng tử VaJj1.” 

“Này Ananda, những vị quan lãnh đạo đang xây dựng thành 
phố kiên cố tựa như họ đang làm có sự tham khảo ý kiến của chư thiên 
thuộc cõi trời Đao Lợi. 
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“Này Änanda, bằng thiên nhãn của Như Lai, Như Lai đã trông 
thấy cảnh chư thiên sống chung thành từng nhóm gồm một ngàn vị 
trong mỗi nhóm, đang cư ngụ trong những vùng đất của ngôi làng 
Patali. 

“Này Ananda, tại những địa điểm nơi mà các vị chư thiên có 
đại lực đang trú ngụ, ở đó những vị quan chức lãnh trách nhiệm xây 
dựng thành phố thì có ý định xây dựng những ngôi nhà dành cho các 
vị hoàng tử và các vị quan của vua mà có quyền lực lớn. Tại những 
địa điểm nơi mà các vị chư thiên có quyền lực bậc trung đang trú ngụ, 
ở đó những vị quan chức lãnh trách nhiệm xây dựng thành phố thì có 
ý định xây dựng những ngôi nhà dành cho những vị hoàng tử và các vị 
quan của vua mà có quyền hành bực trung. Tại những địa điểm mà các 
vị chư thiên có quyền lực kém hơn đang trú ngụ, ở đó những vị quan 
chức lãnh trách nhiệm xây dựng thành phố khởi lên ý định xây dựng 
những ngôi nhà dành cho các vị hoàng tử và các vị quan của vua mả 
có quyền hành thấp hơn. 

“Này Änanda, ba tai họa lớn sẽ giáng xuống thành phố Pãtali: 
lửa, nạn lụt và sự ly gián nội bộ ( như vậy Đức Phật đã tiên đoán rằng 
một phần của Pãtali sẽ bị tiêu diệt bởi lửa, một phần của nó sẽ bị cuỗn 
trôi bởi sông Hằng, và một phần của nó sẽ bị tiêu diệt bởi sự ly gián 
nội bộ) 

Sau khi nói ra những lời như vậy, Ngài đi đến sông Hằng để 
rửa mặt và chờ đến thời gian đi khất thực. 

Rồi hai vị Bà-la-môn Sunidha và Vassakãra nhớ rằng vì đức 
vua AJjätasattu của họ là một cận sự nam của Sa-môn Gotama, nên sẽ 
thích hợp nếu họ thỉnh Đức Phật đến thọ lãnh vật thực cúng đường của 
họ, bởi vì họ trông thấy Đức Phật trong ngôi làng Pãtali. Hơn nữa, họ 
cho rằng điều khôn ngoan là thỉnh cầu Sa-môn Gotama ban lời phúc 
chúc cho đề án xây dựng thành phố của họ, nhờ vậy các phi nhân ác sẽ 
bị đuổi đi khỏi khu vực xây dựng thành phô. Bởi vậy hai vị Bà-la-môn 
đi đến chỗ Đức Phật và đứng ở chỗ nên đứng. Sau khi trao đổi những 
lời chào hỏi, họ bạch với Đức Phật rằng: “ Cầu xin Đức Gotama và 
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chúng tỳ khưu thọ lãnh sự cúng dường vật thực của chúng con ngày 
hôm nay.” Đức Phật nhận lời băng cách im lặng. 

Rồi hai vị quan thống lãnh của nước Maghada, Sunidha và 
Vassakãra, biết rằng Đức Phật đã chấp nhận lời mời của họ, bèn đi 
đến chỗ mà họ đang ở trọ, và sau khi sửa soạn vật thực thượng vị loại 
cứng vả loại mềm, họ bèn cho người đến thông báo với Đức Phật 
rằng: “Kính bạch Đức Gotama, đã đến giờ, vật thực cúng dường đã 
sẵn sàng.” 

Rồi vào buổi sáng, Đức Phật mặc y, mang bát và đắp Tăng-già- 
lê (đại y), bèn cùng với chúng tỳ khưu đi đến chỗ mà hai vị quan nước 
Maghada, Sunidha và Vassakãra, đang trú ngụ, và ngồi vào chỗ đã 
được dành sẵn cho Ngài. Rồi hai vị Bà-la-môn Sunidha và Vassakãra 
phục vụ Đức Phật và chúng tỳ khưu, đích thân cúng dường vật thực 
thượng vị loại cứng và loại mềm cho đến khi Đức Phật và chúng tỳ 
khưu bảo họ ngừng phục vụ vì các ngài đã thọ thực vừa đủ. Khi Đức 
Phật đã thọ thực xong và đã rời tay khỏi bát, hai vị Bà-la-môn Sunidha 
và Vassakãra bèn lấy những cái ghế thấp hơn và ngồi xuống ở nơi 
phải lẽ. 

Sau khi hai vị Bà-la-môn Sunidha và Vassakãra đã ngồi vào 
nơi phải lẽ như vậy, Đức Phật bày tỏ sự tùy hỉ và tán thán bằng ba bài 
kệ Päli (ở đây chỉ có bản dịch bằng văn xuôi). 

“Này các Bà-la-môn, khi người có trí cúng dường vật thực đến 
những bậc có giới đức, tự chế ngự và có đời sống thanh tịnh, tại chỗ 
mà người ấy trú ngụ, người ấy nên chia phước cúng dường của mình 
đến chư thiên, là những vị hộ thần của trú xứ ấy. Nếu chư thiên được 
tôn kính như vậy, thời chư thiên sẽ bảo vệ người ấy để đền ơn. Đúng 
như vậy, người có trí ấy được chư thiên che chở như người mẹ bảo vệ 
đứa con trai của bà. Người ấy luôn luôn được may mắn.” 

Sau khi ban lời tùy hỉ và tán thán của Ngài bằng ba bài kệ đến 
hai vị quan Sunidha và Vassakãra, Đức Phật đứng dậy rời khỏi chỗ 
ngồi và ra đi. 

Rồi hai vị Bà-la-môn Sunidha và Vassakãra đi theo Đức Phật 
suốt cả con đường, nghĩ rằng: “ Chúng ta sẽ đặt tên cho cái công ra 
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vào mà Đức Gotama ra về ngày hôm nay là “Cổng Gotama', và chỗ 
Đức Gotama đặt chân xuống để qua bên kia sông Hằng là “Bến Đò 
Gotama". 

Cái công mà Đức Phật ra đi ngày hôm ấy đã được đặt tên là 
'Cổng Gotama'. Rồi Đức Phật đi đến sông Hằng. Lúc bấy giờ nước 
sông dâng lên cao đến nỗi con quạ đứng trên bờ sông có thê cúi xuống 
để uống nước đễ dàng. 

Rồi ngay tức thì giống như người lực sĩ duỗi ra cánh tay đã 
được co lại hay co lại cánh tay đã được duỗi ra, Đức Phật biến mắt ở 
bờ bên này của sông Hằng và xuất hiện ở bờ bên kia cùng với chúng 
tỳ khưu. 

Đức Phật trông thấy nhiều người muốn qua sông, một số chờ 
để đi thuyền, một số muốn đi bè, và một số đang làm những chiếc bè 
băng tre. Khi ấy Đức Phật nói lên những lời hoan hỉ sau đây: 

“Các bậc thánh nhân đã vượt qua con sông Ái (Zzn»Z) dục sâu 
rộng bao la, bằng cách tạo ra chiếc cầu Thánh đạo, sau khi đọan trừ 
các phiền não. Còn đối với chúng sanh, họ phải kết những chiếc bè để 
vượt qua con sông Hằng này chắng có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, các bậc 
thánh nhân thì vượt qua con sông Ái dục băng Thánh đạo có tám chỉ 
mà không cần phải tạo ra những chiếc bè.” 


Đức Thế Tôn thuyết giảng Tứ Diệu Đề 


Rồi Đức Phật nói với đại đức Änanda: “Này Änanda, chúng ta 
hãy đi đến làng Ko.” 

“Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn,” đại đức Änanda vâng lời Đức 
Phật và đi thông báo với các vị tỳ khưu. Đức Phật, được tháp tùng bởi 
chúng tỳ khưu, bèn đi đến làng Koti và trú ở đó. (Ngôi làng được gọi 
là Koti bởi vì nó là nơi mà cái tháp nhọn của vua Mahãapanada rơi 
xuống ở đó). 

Suốt thời gian ấy, Đức Phật thuyết giảng Tứ Diệu Đề đến các 
vị tỳ khưu như vầy: “Này các tỳ khưu, do không tuệ tri và thông đạt 
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Tứ Diệu Đề nên Như Lai cũng như các ngươi đã phải lang thang trong 
vòng luân hồi bắt tận, từ kiếp này sang kiếp khác. Thế nào là Tứ Diệu 
Đế? 

() Này các tỳ khưu, do không tuệ tri và thông đạt Khổ thánh để 
(Dukkha ariya sacca) nên Như Lai cũng như các ngươi đã phải 
lang thang trong vòng luân hồi bất tận, từ kiếp này sang kiếp khác. 

(ii) Này các tỳ khưu, do không tuệ tri và thông đạt Tập thánh để 
(Samudaya ariya sacca) nên Như Lai cũng như các ngươi đã phải 
lang thang trong vòng luân hồi bất tận, từ kiếp này sang kiếp khác. 

(1) Này các tỳ khưu, do không tuệ tri và thông đạt Diệt thánh đề 
(Nirodha ariya sacca) nên Như Lai cũng như các ngươi đã phải 
lang thang trong vòng luân hồi bắt tận, từ kiếp này sang kiếp khác. 

(v) Này các tỳ khưu, do không tuệ tri và thông đạt Đạo thánh để 
(Magga ariya saccđ) nên Như Lai cũng như các ngươi đã phải 
lang thang trong vòng luân hồi bất tận, từ kiếp này sang kiếp khác. 

“Này các tỳ khưu, giờ đây Như Lai đã tuệ tri Khổ thánh đề, 

Như Lai đã thông đạt Khổ thánh đề,....Tập thánh đề..... Khổ Diệt 

thánh đề....Như Lai đã tuệ tri Đạo thánh đề; Như Lai đã thông đạt Đạo 

thánh đế. Sự luyến ái kiếp sống (bhava/anhã - hữu ái), đã được đọan 
tận, không còn dư sót. Trong Như Lai, hữu ái giống như sợi dây thừng 
kéo lê người ta vào kiếp sống mới, đã cắt đứt rồi. Giờ đây, đối với 

Như Lai sẽ không còn sự tái sanh nào nữa.” 

( Ở đây, “Tuệ trí” nghĩa là Tuệ quán hợp với, và đứng trước 

Đạo trí (magga-ñäna). Đó là trí Hợp thế, và được gọi theo tiếng Päli là 

Anubodhi (tùy giác). “Tuệ thông đạt” nghĩa là Tuệ thông đạt của Đạo 

(magga-ñana), chính nó đọan diệt các phiền não. Nó được gọi theo 

tiếng Pã|i là Pafivedha). 

Sau khi Đức Phật nói những lời trên, Ngài tiếp tục giảng dạy 
bằng những câu kệ sau đây: 

“Trải qua nhiều kiếp trong luân hồi bất tận do không thông hiểu 
như thật Tứ Thánh Đề. Giờ đây Như Lai đã thông suốt hoàn toàn Tứ 

Thánh Đề ấy. Hữu ái, là sợi dây mà kéo người ta đi tái sanh, đã bị cắt 


196 Đại Phật Sử - Tập 5 


đứt hoàn toàn. Gốc rễ của đau khô (dukkha) đã được đọan tận. Đối với 
Như Lai sẽ không còn kiếp tái sanh nào nữa.” 

Cũng trong khi Đức Phật đang trú ngụ tại làng Koti ấy, khi suy 
xét và sự viên tịch sắp gần kề của Ngài, Ngài đã thuyết pháp đến các 
vị tỳ khưu bằng những lời mở đầu tương tự như: 

“Đây là Giới (s72), đây là Định (samađ?i), đây là Tuệ (pañña). 
Định được tu tập nhờ Giới đem lại kết quả và lợi ích to lớn. Tuệ được 
tu tập nhờ Định có kết quả và lợi ích to lớn. Tâm được tu tập nhờ Tuệ 
nên được giải thoát hoàn toàn không còn dư sót phiền não hay lậu 
hoặc (đsavas), tức là Dục lậu (kamưnasava), Hữu lậu (bhavasava), và 
Vô minh lậu (zvi/asava).” 


Bài pháp của Đức Phật tại ngôi làng Nãtika 


Sau khi ngụ ở làng Koti cho đến khi Ngài cảm thấy vừa đủ, 
Đức Phật nói với đại đức Änanda : “ Này Änanda, chúng ta hãy đi đến 
làng Natika.” 

“Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn,” đại đức Änanda vâng lời Đức 
Phật và đi thông báo với các vị tỳ khưu. Đức Phật đi đến ngôi làng 
Nãtika cùng với nhiều vị tỳ khưu và ngụ ở toà nhà gạch. 

(Ở đây, Natika là một ngôi làng đôi do hai anh em chú bác ruột 
thành lập, họ đã chọn địa điểm gần hỗ nước.Vì vậy ngôi làng được 
lây tên là ““ Ngôi làng quyến thuộc”(wZ/¿ka). Trong ngôi làng đôi ấy có 
một tịnh xá bằng gạch, là nơi mà Đức Phật lưu trú ). 

Trong suốt thời gian ấy đại đức Änanda đi đến chỗ Đức Phật và 
nêu ra những câu hỏi sau đây : 

“Bạch Đức Thế Tôn, tại làng Nãtika có một vị tỳ-khưu tên là Sãla 
đã mạng chung. Vị ấy đã tái sanh về đâu? 

“Bạch Đức Thế Tôn, cũng tại làng Nãtika này, một vị Tỳ khưu 
ni tên là Nandãđã mạng chung. Tỳ-khưu ni đã tái sanh về đâu?” 

“Bạch Đức Thế Tôn, cũng tại làng Natika này, một thiện nam 
tên là Sudatta đã mạng chung. Vị ấy đã sanh về đâu?” 
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“Bạch Đức Thế Tôn, cũng tại làng Nãtika này, một tín nữ tên là 
Sujãtã đã mạng chung. Nàng ta đã tái sanh về đâu ” 

“Bạch Đức Thế Tôn, cũng tại làng Natika này, một thiện nam 
tên là Kukkuta... tương tự... một vị thiện nam tên là Kalimba... tương 
tự... một vị thiện nam tên là Nikata... tương tự... một vị thiện nam 
tên là Katissaha... tương tự... một vị thiện nam tên là Tu{tha... tương 
tự... một vị thiện nam tên là Santuttha... tương tự... một vị thiện nam 
tên là Bhadda... tương tự... một vị thiện nam tên là Subhadda đã 
mạng chung. Vị ấy đã sanh về đâu ?”. 

Đức Phật lần lượt trả lời từng câu hỏi như vây: 

“Này Änanda, do sự diệt tắt các lậu hoặc (Zsawas), tỳ khưu Sã|a 
đã chứng đắc A-la-hán quả định (arahatta-phala-samadhi) và A-la- 
hán quả tuệ (arahafta-phala-pañña). Vị ây đã nhập Niết bàn. 

“Này Ananda, do sự đọan tận năm kiết sử dẫn đến tái sanh 
trong cõi Dục, tức là năm cõi Hữu bậc thấp, Tỳ khưu ni Nandã đã hoá 
sanh vào cõi Phạm thiên. Nàng ta mạng chung trong thân phận của 
một vị thánh Bất lai (anägãmi), sẽ không bao giờ trở lại từ cõi Phạm 
thiên ấy, và sẽ nhập Niết bàn (parinibbana) tại cõi ấy. 

“Này Änanda, do sự đọan tận ba kiết sử gồm tà kiến chấp năm 
uấn là ta (sakkãya-diffhi), hoài nghỉ (vicikicchä), giới cấm thủ 
(silabbataparamasa) là tin vào những cách tu tập ở ngoài pháp hành 
của bậc Thánh và sự làm giảm thiêu dục ái (raga). sần (dosa) và sĩ mê 
(moha), vị thiện nam Sudatta là một vị Nhất lai (sakadägami). Vị ấy 
sẽ chấm đứt khổ (dukkha) sau khi tái sanh vào cõi người chỉ một kiếp 
nữa. 

“Này Änanda, do sự đọan tận ba kiết sử gồm tà kiến chấp năm 
uấn là ta (sakkäya-diffhi), hoài nghi (viccikicchä), giới cấm thủ 
(silabbataparamasa) là tin vào những cách tu tập ở ngoài pháp hành 
của bậc Thánh. Tín nữ SuJatã là một vị thánh Nhập lưu (so/ãpanna), 
chắc chắn không còn đọa vào bốn khổ cảnh (zpäya), và sẽ được tiến 
bộ vững chắc trong ba đạo bậc cao. ” 

“Này Ananda, vị thiện nam tên Kukkuta... nt... vị thiện nam 
tên Kalimba... nt... vị thiện nam tên là Nikata... nt... vị thiện nam tên 
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là Katissaha... nt... vị thiện nam tên là Tuttha... nt... vị thiện nam tên 
là Subhadda, do sự đọan tận năm hạ phần kiết sử dẫn đến tái sanh vào 
cõi dục giới, đã hoá sanh vào cõi Phạm thiên.Vị ấy chết trong thân 
phận của bậc thánh Bất lai (Znãgam¿), không bao giờ sanh trở lại từ 
cõi Phạm thiên ấy và sẽ nhập Niết bàn (parimibbäna) ở đó. ” 

“Này Ananda, trên năm mươi vị thiện tín từ làng Natika mà đã 
chết là những vị thánh Bắt lai (ãnãgam?) do đã đọan tận năm hạ phần 
kiết sử dẫn đến tái sanh vào cõi dục, tất cả đều hoá sanh vào cõi Phạm 
thiên, sẽ không trở lại từ cõi ấy và sẽ nhập Niết bản tại đó. ” 

“Này Ananda, trên chín mươi vị thiện tín của ngôi làng Nãtika 
mà đã chết là những vị thánh Nhất lai (sakadãgami), họ đã đọan tận ba 
kiết sử (thân kiến, hoài nghi và giới cắm thủ) và đã làm giảm thiểu dục 
ái (raga), sân (dosa) và si mê (moha). Họ sẽ chấm dứt đau khô sau khi 
tái sanh vào cõi người chỉ một lần. ” 

“Này Ananda, trên năm trăm vị thiện tín từ ngôi làng Nãtika 
mà đã chết là những vị thánh Nhập lưu do đã đọan tận ba kiết sử (thân 
kiến, hoài nghi và giới cắm thủ). Họ không còn tái sanh vào bốn khổ 
cảnh, được sanh về cảnh giới hạnh phúc, vả chắc chắn sẽ chứng đắc 
ba đạo bậc cao. ” 


Bài pháp về chiếc Gương 


“Này Änanda, khả năng nói về chỗ tái sanh của mọi người là 
việc mà bất cứ ai có kiến thức về Dhamma đều có thê nói được về 
chính mình. Nó không phải là vẫn để cao siêu chỉ thuộc về Đức 
Tathãgata. Này Änanda, nếu mọi người cứ đến với Như Lai và hỏi về 
chỗ tái sanh của những người đã chết, thì sẽ rất phiền toái cho Như 
Lai. 

Như vậy, này Ananda, một vị thánh Thinh văn đệ tử mà có 
chiếc Gương Trí tuệ, nếu muốn có thể nói về chính mình: “Tôi sẽ 
không bao giờ tái sanh trong cõi địa ngục vô gián (niraya), hay cõi súc 
sanh, hay cõi ngạ quỉ (pea), hoặc bất cứ cõi nào trong bốn cõi khổ 
(apaya), chắc chắn là tôi chỉ tái sanh trong những kiếp sống hạnh 
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phúc. Tôi chắc chắn sẽ chứng đắc ba đạo bậc cao.” Này Ananda, Như 


Lai 


sẽ giảng giải bài kinh về Gương Trí tuệ. Thế nào là Gương Trí 


tuệ?” 


() 


(ñ) 


đi) 


(v) 


Này Ananda, trong giáo pháp này, bậc Thánh đệ tử (tức nam 
đệ tử hoặc nữ đệ tử) có niềm tin vững chắc nơi Đắng Thế Tôn 
(Bhagava). tin rằng: Đức Thế Tôn là bậc Ứng Cúng (4raham), 
Ngài là bậc Chánh biến tri (Sammasambuddha), Minh hạnh túc 
(Vja carana sampanna), Thiện thệ (Sugara, chỉ nói điều øì lợi 
ích và đúng sự thật), Thế gian giải (Lokavidhi, biết tất cả ba cõi), 
Vô thượng sĩ (Azøraro), Điều ngự trượng phu (Purisadamma 
sãrarii), Thiên nhân sư, Phật (Buđd4ho), Thế Tôn (Bhagav3). ” 
Bậc Thánh đệ tử có niềm tin bất động trong Dhamma, tin rằng: 
Pháp được khéo thuyết bởi Đức Thế Tôn (svzkkhzia), tự kiến 
(sandiffhika), bất thời (akalika, thánh đạo cho thánh quả tức thì), 
pháp mà mọi người đến và thấy (ehipassika), đáng được ghi khắc 
trong tâm (opaneyika), và các bậc trí tùy theo khả năng của mình, 
có thể chứng đắc các thành quả khác nhau (paccaffari veditabba 
Vị thánh đệ tử có niềm tin bất động trong Tăng (Sagha), tin 
chắc rằng“Chúng tỳ khưu, Saigha có chánh hạnh 
(suppafipann4), tức là Tam học trong Giới, Định và Tuệ; các 
ngài có chánh trực hạnh (ÿ/„pafipanna); các ngài có chánh như 
lý hạnh hay tuệ hạnh (5ãyapafipañna); các ngài có hòa kính 
hạnh (sãmïcipafipaññä). Chúng Tăng như vậy gồm bốn cặp 
thánh đệ tử, tạo thành tám hạng thánh nhân; các ngài xứng đáng 
thọ lãnh vật cúng dường từ phương xa đem đến (ãhuneyya); 
xứng đáng thọ lãnh vật cúng dường đặc biệt dành cho khách 
(pãhuneyya); xứng đáng thọ lãnh vật cúng đường của tín thí cầu 
được phước to lớn (đakkhineyya); xứng đáng được tôn kính lễ 
bái (añjalikarania); các ngài là phước điền vô thượng để tất cả 
chúng sanh gieo vào hạt giống phước. 
Bậc Thánh đệ tử có giới trong người (s72), dẫn đến sự giải thoát 
khỏi trói buộc của ái dục, mà các bậc trí tuệ hằng khen ngợi, 
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những giới ấy không bị ảnh hưởng bởi tà kiến, là giới dẫn đến 
định, không bị gãy vụn, nguyên vẹn, và không tỳ vết, và được các 
bậc Thánh quý mến. 

Này Änanda, một vị Thánh đệ tử có bốn điều kê trên về Chiếc 
Gương Trí Tuệ, nếu muốn có thể nói về chính mình, “Tôi sẽ không 
bao giờ tái sanh vào cõi địa ngục (øraya), hay cõi súc sanh, hay cõi 
ngạ qui (pefa) hay bất cứ cõi nào trong bốn cõi khổ (zpäya). Tôi chắc 
chăn chỉ tái sanh trong những cõi hạnh phúc. Tôi chắc chăn sẽ chứng 
đắc các đạo bậc cao.” Bài pháp này được gọi là Tắm Gương Trí Tuệ. 

Cũng trong khi đang trú ngụ tại tịnh xá bằng gạch ở ngôi làng 
Nãtika, Đức Phật khi suy nghĩ về cái chết sắp đến của Ngài, Ngài 
thuyết giảng đến các vị tỳ khưu bằng những câu mở đầu tương tự như: 

“Đây là Giới (s72), đây là Định (samadhi), đây là Tuệ 
(pañña). Định được tu tập nhờ Giới đem lại kết quả và lợi ích to lớn. 
Tuệ được tu tập nhờ Định có kết quả và lợi ích to lớn. Tâm được tu 
tập nhờ Tuệ nên được giải thoát hoàn toàn không còn dư sót phiền não 
hay lậu hoặc (#savz), tức là Dục lậu (kazmnasava), Hữu lậu 
(bhavasava) và Vô minh lậu (avi7asava).” 


Đức Thế Tôn đến ngụ tại khu vườn xoài của AmbapälI tại VesälT 


Sau khi trú ngụ tại ngôi làng Nãtika như ý muốn, Đức Phật nói 
với đại đức Änanda: “Này Änanda, chúng ta hãy đi đến Vesäli.” 

“Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn,” đại đức Änandã vâng lời Đức 
Phật và đi thông báo với các vị tỳ khưu về chuyến đi. Đức Phật, được 
tháp tùng bởi nhiều vị tỳ khưu, lên đường đi đến Vesäli và ngụ ở khu 
vườn Xoài của kỹ nữ AmbapälI. 

Lúc bấy giờ năm trăm vị tỳ khưu đi chung với Đức Phật là 
những vị tỳ khưu trẻ vừa mới gia nhập vào Tăng chúng, chưa có sự 
tinh tấn mạnh mẽ. Họ sắp được trông thấy Ambapäli khi nàng đi ra để 
tiếp đón Đức Phật. Đề các vị tỳ khưu trẻ không bị thất niệm khi trông 
thấy cô kỹ nữ xinh đẹp, đầy quyến rũ, Đức Phật đã ôn định tâm tư của 
các vị tỳ khưu ấy bằng thời pháp như vây : 
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“Này các tỳ khưu, một vị tỳ khưu nên trú trong chánh niệm và tỉnh 
giác. Đây là lời sách tấn của Như Lai đến các tỳ khưu. Các vị nên 
chánh niệm như thế nào ? Này các tỳ khưu, trong Giáo pháp này, 
vị tỳ khưu quán thân trên thân bằng sự tỉnh cần, chánh niệm và 
tỉnh giác, ngõ hầu đọan diệt tham và ưu hằng sanh khởi trong vị 
Ấy. VỊ ẫy quán thọ trên thọ bằng sự tinh cần, chánh niệm và tỉnh 
giác... quán tâm trên tâm... Vị ấy quán pháp (đhammna) trên các 
pháp ngõ hầu đọan diệt tham và ưu hằng sanh khởi trong vị ấy. 
Này các tỳ khưu, đây là cách mà vị tỳ khưu giữ tâm chánh niệm. 
“Này các tỳ khưu, thế nào là vị tỳ khưu thực hành tỉnh giác? Này 
các tỳ khưu, trong giáo pháp này, vị ty khưu thực hành tỉnh giác 
khi đi tới hoặc đi lui, khi nhìn thẳng tới trước hoặc hai bên, khi co 
duỗi; khi đắp y Tăng-già-lê, hoặc khi mang bát và đắp y; khi ăn, 
uống, nhai, nễm đồ ăn; khi đại tiện và tiểu tiện; khi đi, đứng, ngồi, 
năm, ngủ, thức dậy, khi đang nói hay khi im lặng. Này các tỳ 
khưu, đây là cách mà vị tỳ khưu nên thực hành tỉnh giác. 

“Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu nên trú chánh niệm và tỉnh giác. Đây 
là lời khuyến giáo của Như Lai đến các vị.” 


Kỹ nữ Ambapäli 


Khi kỹ nữ Ambapälï nghe tin Đức Phật đã đến tại Vesälï và 
đang trú ngụ ở khu vườn xoài của nàng, nàng bèn sai sửa soạn những 
cỗ xe ngựa thù thắng nhất cho sự kiện trọng đại (là đi yết kiến Đức 
Phật), và khi bước lên cỗ xe thù thắng được tháp tùng bởi những cỗ xe 
thù thăng khác, nàng rời khỏi thành phố Vesälï để đi đến khu vườn 
xoài của nàng. Sau khi đã đi trên chiếc xe ngựa kéo được một quãng 
đường vừa phải, nàng xuống xe đi bộ đến yết kiến Đức Phật. Nàng 
đảnh lễ Đức Phật và ngồi xuống ở nơi phải lẽ. 

Khi kỹ nữ Ambapäli đã ngồi xuống ở nơi phải lẽ, Đức Phật bèn 
chỉ ra cho nàng thấy những lợi ích trong Giáo pháp, khuyên nàng nên thực 
hành pháp, và khiến nàng vui thích trong pháp hành. Sau khi Ngài đã chỉ 
cho nàng thấy những lợi ích trong Giáo pháp, khuyên nàng nên vui thích 


202 Đại Phật Sử - Tập 5 


trong sự thực hành pháp, kỹ nữ Ambapälï bèn bạch với Ngài rằng: “ 
Bạch Đức Thế Tôn, cầu xin Đức Thế Tôn hoan hỉ thọ lãnh sự cúng đường 
vật thực của con vào ngày mai, cùng với chúng tỳ khưu.” Đức Phật nhận 
lời bằng cách im lặng. 

Rồi, Ambapälr, sau khi biết rằng Đức Phật đã chấp nhận lời 
thỉnh cầu của nàng, bèn đứng dậy khỏi chỗ ngôi, đảnh lễ Ngài và 
cung kính ra về. 


Những vị công tử LicchavI và kỹ nữAmbapälr 


Khi những vị công tử Licchãvi của thành phố Vesäli nghe tin 
Đức Phật đã đếnVesäli và đang trú ngụ tại khu vườn xoải của kỹ nữ 
Ambapälï, họ truyền lịnh cho thắng ách những chiếc xe ngựa kéo thù 
thắng, và bước lên những chiếc xe báu, họ rời khỏi thành phố, được 
tháp tùng bởi đoàn xe hộ tống. 

Một số công tử Licchavĩ mặc y phục màu xanh đậm và mang 

đồ trang sức màu xanh đậm, họ mang tướng mạo màu xanh đậm. Một 
số mặc y phục màu vàng, và mang đồ trang sức màu vàng, họ mang 
tướng mạo màu vàng. Một số mặc y phục màu đỏ, mang đồ trang sức 
màu đỏ, họ mang tướng mạo màu đỏ. Một số mặc y phục màu trắng, 
mang đỗ trang sức màu trắng, họ mang tướng mạo màu trắng. 
(Chú ý: những vị công tử mặc y phục màu xanh đậm không chỉ mang 
đỗ trang sức màu xanh đậm, mà còn bôi lên người những loại dầu mỡ 
màu xanh đậm. Hơn nữa, những cỗ xe ngựa mà họ cõi trên đó cũng 
được trang trí màu xanh đậm, được đính vào những viên ngọc màu 
xanh đậm, và được thắng ách những con ngựa với đồ trang sức cũng 
màu xanh đậm, ngay cả những cây roi và những lá cờ được gắn vào cỗ 
xe cũng có màu sắc tương tự. Những màu còn lại cũng được làm theo 
cách tương tự). 

Kỹ nữ AmbapälT khiến cho xe của nàng va chạm vào những cỗ 
xe của những vị công tử LicchavI. Trục xe chạm vào trục xe, bánh xe 
chạm vào bánh xe, ách xe chạm vào ách xe. Nhân đó, các vị công tử 
LicchavT nói với kỹ nữ AmbapälT, “Xem kìa, này AmbapälI, tại sao 
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nàng để cho xe của nàng va vào xe của những vị công tử Licchav], 
trục chạm trục, bánh xe chạm bánh xe và ách xe chạm ách xe... ?” 

“Thưa các vị công tử ! Chính vì tôi đã thỉnh mời Đức Phật cùng 
với chúng Tăng đến thọ lãnh vật thực cúng dường vào ngày mai.” 

“Thế thì, này Ambapälï, hãy nhường cho chúng tôi đặc ân này 
để đổi lấy một trăm ngàn đồng tiền vàng.” 

“Thưa các công tử, cho dù các vị có cho tôi cả kinh thành 
Vesäli này cùng với những thôn ấp, châu quận của nó, tôi cũng sẽ 
không đổi cho các vị đặc ân cúng dường bữa ăn này.” 

Trước câu trả lời khẳng khái của AmbapälT, các vị công tử 
Licchavĩ đi tiếp đến vườn xoài của Ambapälï. Đức Phật trông thấy 
cảnh tráng lệ, rực rỡ của các vị LicchavT đang đi thành đoàn với nhiều 
màu sắc khác nhau, và nói với các vị tỳ khưu: 

“Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu nào mà chưa bao giờ trông thấy 
chư thiên ở cõi trời Đạo lợi thì hãy nhìn vào nhóm các vị Licchav1T Ấy. 
Hãy nhìn vào họ một cách cần thận. Hãy chăm chú nhìn vào các vị 
LicchavI tựa như các vị LicchavI là chư thiên ở cõi Đao lợi thiên.” 
(Trong văn mạch này, Đức Phật nói với các vị tỳ khưu: “Hãy chăm 
chú nhìn vào các vị Licchavĩ tựa như các vị LicchavT là chư thiên ở 
cõi Tusitä.” Không phải là mang ý nghĩa xem cảnh huy hoàng ấy như 
là cái gì đó đáng được yêu thích. Câu nói ấy được nói ra ở đây để tạo 
ấn tượng trong tâm các vị tỳ khưu về sự huy hoàng của loài người 
được sánh với sự huy hoàng của chư thiên. Đây là cách để nâng cao 
tâm của một số tỳ khưu như trong những bài kinh Tuần tự thuyết (bắt 
đầu bằng lợi ích của sự bố thí (đzna-kafhä), những lợi ích của sự trì 
giới (s?la-kathä), bao gồm những kiếp sống may mắn ở trong những 
cõi chư thiên (sagga-kafhä), và đỉnh cao của Tuần tự thuyết là nói về 
tội của dục lạc (kđmanam ãdmava katha). 

Tuy nhiên câu hỏi vẫn còn: “ Tại sao Đức Phật bảo các vị tỳ 
khưu nhìn vào các vị Licchavĩ mà có thể giúp một số tỳ khưu trong 
thính chúng nghĩ rằng cảnh tượng ấy là tốt đẹp, đáng được ưa thích?” 
Trong nhiều bài pháp của Đức Phật, thì lời giáo giới thường thấy 
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không phải là xem các cảnh dục như cảnh sắc là đẹp (suba). Nhưng tại 
sao lời giáo giới như vậy không được nêu ra ở đây?” 

Câu trả lời là như vầy: Đức Phật nói như vậy để đem lại lợi ích 
cho các vị tỳ khưu. Xin giải rõ như vây: 

Một số tỳ khưu trong chúng Tăng không siêng năng thực hành 
các phận sự của vị tỳ khưu. Đức Phật muốn chỉ cho họ thấy rằng pháp 
hành của vị tỳ khưu có thê dẫn đến sự vinh quang của con người mà 
các vị Liechavĩ có được. (Hãy so sánh điều này với phương pháp của 
Đức Phật đề làm khởi sanh lợi ích ban đầu của Nanda bằng pháp hành 
của vị tỳ khưu, bằng cách đưa vị ấy đến các cõi chư thiên và chỉ cho vị 
ấy thấy sự vinh quang của chư thiên). 

Hơn nữa, các vị Licchavĩ đến đúng lúc sẽ cung cấp một ví dụ 
cụ thể về tánh vô thường của các pháp. Đối với những vị Licchavĩ 
này, địa vị hiện tại của họ rất cao, có thể sánh với chư thiên ở cõi 
Tusitã, chắc chắn sẽ bị tiêu diệt trong tay của A-xà-thế (4/ãfasafn). 
Các vị tỳ khưu mà lưu ý đến tánh chất vĩ đại của các vị Licchavĩ sẽ 
sớm có cơ hội trông thấy Sự SỤP đỗ của họ. Khi ẫy những vị tỳ khưu 
này sẽ đạt được tuệ quán về vô thường của chúng sanh hữu tình, dẫn 
đến đạo quả A-la-hán cùng với bốn Tuệ Phân tích. Đây là lý do thứ 
hai và quan trọng hơn để Đức Phật khuyến khích các vị tỳ khưu nhìn 
kỹ các vị công tử LicchavI. 

Rồi các vị Licchavĩ đánh xe của họ đi tiếp đến một quảng 
đường thích hợp, họ xuống khỏi xe và đi đến Đức Phật. Họ đảnh lễ 
Ngài và ngồi xuống ở nơi phải lẻ. Sau khi các vị Licchavĩ đã ngồi như 
vậy, Đức Phật chỉ ra những lợi ích trong giáo pháp, sách tấn họ thực 
hành theo giáo pháp, và làm cho họ hoan hỉ với sự thực hành pháp. 
Sau khi Ngài chỉ cho họ trông thấy những lợi ích của giáo pháp, và 
làm cho họ vui thích với pháp hành, các vị công tử Licchav1 bèn bạch 
với Đức Phật, “Bạch Đức Thế Tôn, cầu xin Đức Thế Tôn hoan hỉ thọ 
nhận sự cúng dường vật thực của chúng con vào ngày mai cùng với 
chúng tỳ khưu.” Khi ấy Đức Phật bèn nói với họ răng: “ Này các công 
tử LicchavI, Như Lai đã nhận lời đến thọ lãnh sự cúng đường vật thực 
của kỹ nữ Ambapäïr rồi.” Nhân đó các công tử Licchavĩ, sau khi búng 
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ngón tay của họ (trong sự ngưỡng mộ) bèn thốt lên rằng : “ Thưa các 
vị, chúng ta đã thua một người đàn bà trẻ! Chúng ta đã thua người đàn 
bà trẻ!” 

Rồi vị Licchavĩ bày tỏ sự hoan hỉ và tịnh tín của họ trong bài 
pháp của Đức Phật, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đảnh lễ Ngài và cung 
kính ra đi. 

(Về việc này có thể nêu ra câu hỏi rằng: “Các công tử Licchavĩ 
đã biết (từ AmbapälT) rằng nàng đã thỉnh Đức Phật và chúng Tăng đến 
thọ lãnh sự cúng dường vật thực của nàng vào ngày mai rồi, tại sao họ 
còn thỉnh mời Ngài? 

Câu trả lời là: (1) Bởi vì các vị LicchavT không tin lời nói của 
Ambapäli; và (2) bởi vì họ đánh giá cao về những nghĩa vụ của những 
người cư sĩ hộ độ. Nhiều sự giải thích về điều này: 

(1) Các vị công tử LicchavT không xem lời nói của Ambapälï là có giá 
trị vì họ xem nàng là người đàn bà hư đón. 

(2) Thông thường thì những người cư sĩ hộ độ thỉnh mời chư Tăng 
thọ lãnh vật thực cúng dường khi họ sắp về nhà sau khi nghe thuyết 
pháp. 


Ambapälï cúng dường khu vườn Xoài của nàng đến Đức Phật 


Khi đêm đã tàn, kỹ nữ AmbapälT sau khi cho sửa soạn những 
món ăn thượng vị trong khu vườn xoài của nàng, bèn sai sứ giả đi 
thông báo với Đức Phật răng: “Bạch Đức Thế Tôn, đã đến giờ, vật 
thực cúng đường đã sẵn sàng.” Rồi vào buổi sáng, Đức Phật sắp xếp 
lại những chiếc y của Ngài, mang bát và đắp Tăng-già-lê, Ngài đến 
nhà của AmbapälT, được tháp tùng bởi chúng tỳ khưu, và ngồi xuống 
ở chỗ ngồi đã được sửa soạn săn dành cho Ngài. 

( Trong nội dung nảy, ngôi nhà của Ambapälï nên được hiểu là 
nhà nghỉ mát của nàng trong khu vườn xoài, và không phải là chỗ ngụ 
thường ngày của nàng trong kinh thành Vesali. Sự kiện này được chỉ 
rõ bởi những lời của nàng bạch với Đức Phật: “Con xin cúng dường 
khu vườn này đến Đức Phật.” Bộ Bhesajjakkhandhaka của phẩm 
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Vinaya Mahã vagga cũng giải rõ về điều này như vây: “Kỹ nữ 
Ambapäl, đã dâng cúng vật thực đến Đức Phật và chúng tỳ khưu của 
Ngài tại nhà nghỉ của nàng trong khu vườn, và dâng cúng chính khu 
vườn xoải của nàng đến chúng Tăng có Đức Phật dẫn đầu'). 

Kỷ nữ Ambapälï, phục vụ các vị tỳ khưu có Đức Phật dẫn đầu, 
cung kính cúng dường vật thực thượng vị bằng chính tay của nàng. 
Sau bữa ăn, nàng ngôi xuống ở chỗ thích hợp và bạch với Đức Phật: 
“Bạch Đức Thế Tôn, con xin dâng cúng khu vườn này đến chúng 
Tăng do Đức Thế Tôn dẫn đầu.” Đức Phật chấp nhận sự cúng dường 
của nàng và sau khi thuyết pháp đến Ambapälï, Ngài đứng dậy khỏi 
chỗ ngồi và ra đi. 

Trong khi Đức Phật đang lưu trú ở khu vườn xoài của kỹ nữ 
AmbapälT tại Vesäli, ở đó Ngài cũng thuyết lại về tầm quan trọng của 
Giới, Định và Tuệ, là ba pháp của vị tỳ khưu. 


Mùa an cư kiết hạ cuối cùng của Đức Phật tại làng Veluva 


Rồi Đức Phật, sau khi trú ngụ tại khu vườn xoài của AmbapaälT 
trong một thời gian thích hợp, Ngài bảo Änanda rằng Ngài muốn đi 
đến ngôi làng Ve|uva thuộc vùng lân cận của kinh thành Vesäli và đã 
lên đường đi đến đó có đại chúng tỳ khưu tháp tùng. 

Trong suốt thời gian lưu trú tại ngôi làng Ve|uva (vào ngày rằm 
tháng Vesakha, trong mùa an cư thứ 45 của Ngài), Đức Phật nói với 
các vị tỳ khưu rằng: 

“Này các tỳ khưu, hãy an cư kiết hạ trong vùng ngoại ô của 
thành VesalT tại những tịnh xá của những người bạn và những người 
quen thân. Về phần Như Lai thì Như Lai sẽ an cư kiết hạ tại ngôi làng 
Vel|uva này.” 

'“Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn,” các vị tỳ khưu đáp lại, và họ 
bắt đầu an cư kiết hạ tại những tịnh xá của những người bạn và những 
người thân quen trong vùng ngoại ô của kinh thành Vesali. Còn Đức 
Phật thì Ngài an cư kiết hạ tại ngôi làng Vel|uva. 
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(Đức Phật bảo các vị tỳ khưu an cư kiết hạ ở nhiều tịnh xá khác 
nhau trong vùng phụ cận của Vesäli bởi vì ngôi làng Veluva quá nhỏ 
không thể cung cấp đủ vật thực cho số lượng tỳ khưu đông đảo, trong 
khi đó nhiều tịnh xá ở quanh Vesäli thì có thể giúp các vị tỳ khưu đi 
khất thực dễ đàng hơn. 

Lý do mà Đức Phật bảo các vị tỳ khưu không được trú ngụ 
cách xa thành Vesäli vì Ngài biết rằng Ngài sẽ nhập Parinibbäna trong 
mười tháng tiếp theo đó, bởi vậy nếu các vị tỳ khưu được phép đi trú 
ngụ ở những nơi xa thì một số vị có thể sẽ không được đảnh lễ Ngài 
lần cuối cùng khi Ngài viên tịch, và họ sẽ rất hối hận vì không hiểu lời 
gợi ý từ Đức Phật về sự viên tịch sắp xảy ra của Ngài. Do trú ngụ 
quanh quân gần kinh thành Vesäli họ có được cơ hội nghe những bài 
pháp của ngài, tám lần trong một tháng. Do lòng bi mẫn đối với các vị 
tỳ khưu mà Đức Phật giới hạn khu vực an cư kiết hạ dành cho các vị 
ty khưu trong những vùng lân cận của kinh thành Vesali). 


Đức Phật chịu cảm thọ đau đớn vì một cơn bạo bệnh 


Sau khi Đức Phật đã vào mùa an cư kiết hạ tại ngôi làng 
Veluva, Ngài bị một cơn bịnh rất đau đớn tạo ra cơn đau chí tử. Ngài 
chịu đựng cơn đau và vô hiệu hoá nó bằng cách giữ tâm chánh niệm 
và tỉnh giác (tức là bằng tuệ quán về vô thường, khổ và vô ngã của 
cảm thọ). Lúc bấy giờ, Ngài chợt nghĩ rằng: “Thật không thích hợp để 
Như Lai viên tịch mà không cho các vị tỳ khưu theo hầu biết rõ, 
không từ giã chúng Tăng. Lành thay Như Lai nên áp chế cơn đau này 
bằng thiền Minh sát (0i2assanä-bhävan3), là pháp đi trước Tuệ Quả, 
và rồi trú trong thiền quả (phala-samäpaffi).” Do đó, Ngài áp chế cơn 
đau bằng sự nỗ lực trong thiền quán và sự an trú trong thiền quả. Sau 
đó cơn bịnh của Ngài biến mắt. 

(Tiến trình tiếp diễn của hiện tượng tâm sinh lý được duy trì 
bởi sức mạnh của nghiệp thì được gọi là Mạng hành (rvia-sankhara). 
Sự kéo đài quá trình tâm sinh lý này bằng Thiền quả thì cũng được gọi 
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là jvia-sankhära. Quá trình duy trì hay sự cố gắng duy trì mạng sống 
này cũng được gọi là Thọ hành (ayu-sankhaãra). 
A-la-hán quả định (arahafta-phala-samapafii) của Đức Phật có 
ba loại: magøgãnamíara, valafjana, và ãyusankhara (hay ãyupalaka). 
Trong ba loại nảy: 

()_ Ba Tốc lực tâm mà sanh lên ngay tức thì trong lộ tâm đắc đạo A- 
la-hán (arahafta-magga) của Đức Phật (Tốc lực tâm của đạo có 
đặc tánh cho quả ngay tức thì, ak#Zka) thì được gọi là 
maggananfara-phala-samapdfti. 


(¡) Sự nhập định mà Đức Phật có thể nhập vào bất cứ lúc nào Ngài 
muốn thì được gọi là vaj/añjana phãla-samäpadii. Đây là sự thọ 
hưởng an lạc của Niết bàn. Đức Phật nhập vảo loại định này bất 
cứ trong những khoảnh khắc rảnh rỗi nào, ngay cả khi thính 
chúng đang nói lời tùy hỉ “sau, sãdhuw ” trong thời pháp. 


(ii) Thiền quán mà Đức Phật nhập vào tại ngôi làng Veluva là sự 
nỗ lực bước đầu để nhập vào quả-định (phala-samäpaffi) giỗng 
như pháp quán mà Bồ-tát đã thực hành ở bước đầu của sự giác 
ngộ dưới cội cây Bồ đề. Pháp quán này chính yếu là ba đặc 
tướng của Danh và Sắc. Sau khi đã an trú bước đầu trong thiền 
quán này, Đức Phật chú nguyện rằng Ngài sẽ không bị bất cứ cơn 
đau nào trong mười tháng cho đến ngày rằm của tháng Äsalha 
(tháng Tư â.]). Sau đó, Ngải nhập vào A-la-hán quả định 
(arahatta-phala-samapaffi). Quả định này có hiệu quả như ý là 
dập tắt được cơn đau dữ đội và thoát khỏi tất cả mọi chứng bịnh 
trong mười tháng. Do đó loại thiền quả thứ ba này được gọi là 
Thiền định duy trì mạng sống. Những chỉ tiết về phương pháp 
thiền quán đi trước thiền quả định (phala-samäpafi) này được 
gọi là rz#0a-saftaka và nãma-saffaka, có lẽ được thu thập từ bộ 
Visuddhi-magga, chương XX II. 

Trong ba loại phala-samäpafii kê trên, hai loại đầu maggãnfara 
và vajañ7ana được nêu ra là khanika-phala-samapafii trong những bộ 
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Chú giải và Phụ chú giải trong khi loại thiền thứ ba thì được gọi là 
jwia-sankhara hay ayu-sankhara phala-samapdfHi. 

Sự phân biệt giữa khanika-samapdffi và jTvita-sankhara- 
samäãpatri cần được chú ý. 

Khanika-samäapafti được đứng trước bởi cách nhập vào thiền 
quán thông thường trong khi 77via-sankhära-samapafii thì được đứng 
trước bởi loại thiền quán cao hơn gọi là räpa-saftaka và nãma-sattaka 
cần đến sự tinh tấn nhiều hơn. Hai loại thiền quán này có những hiệu 
quả khác nhau đối với thiền quả (phala-samäãpaffi) theo ngay sau 
chúng. Loại trước có thể loại trừ cơn bịnh chỉ trong khi sự nhập định 
đang diễn ra, giống như hòn đá rơi trên mặt nước đang có rêu phủ, hòn 
đá có thể xua tan lớp rêu khi sự va chạm diễn ra, nhưng sau đó lớp rêu 
sẽ trở lại như cũ. Loại sau có thể loại trừ cơn bịnh đau trong một thời 
gian được quyết định (ở đây là mười tháng) giống như một người 
mạnh khỏe đi xuống hồ nước, làm sạch lớp rêu trên mặt với một 
khoảng rộng như ý muốn đến nỗi lớp rêu bị biến mất trong một thời 
gian đáng kê. 

Đức Phật ra khỏi tịnh xá của Ngài ngay sau khi Ngài bình phục 
trở lại, và ngồi dưới bóng mát của tịnh xá trên chỗ ngồi đã được sắp 
đặt sẵn dành cho Ngài. Rồi đại đức Ananda đi đến Đức Phật, đảnh lễ 
Ngài và sau khi đã ngồi ở nơi phải lẽ, bèn bạch với Đức Phật rằng : 

“Bạch Đức Thế Tôn, con thấy Thế Tôn giờ đây đã khỏe ra. Con 
thấy Thế Tôn giờ đây đã được khỏe mạnh. Nhưng, bạch Đức Thế Tôn, 
dầu bây giờ con thấy Thế Tôn như thế, nhưng khi Thế Tôn bị bịnh thì 
con cảm thấy thân của con nặng nè và tê cứng. Con hầu như không thê 
phân biệt được các phương hướng. Con trở nên đần độn, không thể 
biết rõ các pháp như những phương pháp của chánh niệm. 

Tuy nhiên, con cảm thấy được chút ít an ủi từ ý nghĩ rằng Ngài 
sẽ không nhập Niết bàn chừng nào Ngài chưa để lại lời giáo huấn liên 
quan đến chúng tỳ khưu.” 

Đức Phật giải thích như vầy : 

“Này Ananda, chúng tỳ khưu còn mong mỗi gì nữa nơi Như 
Lai ? Như Lai đã giảng dạy chánh pháp mà không phân biệt trong 
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ngoài. Này Änanda, đối với giáo pháp, Như Lai không giữ lại bất cứ 
điều gì tựa như đó là điều bí mật được giữ trong nắm tay của vị thầy 
(tầm thường). Này Änanda, nếu có ai đó muốn rằng chỉ riêng người đó 
nắm quyên độc tôn đối với Tăng chúng, hay chúng tỳ khưu nên nương 
tựa vào một mình người đó, thời đối với người như vậy phải để lại 
những lời giáo huấn liên quan đến chúng Tăng. Nhưng này Änanda, 
Như Lai không có ước muốn rằng một mình Như Lai năm quyền độc 
tôn đối với Tăng chúng, hay Tăng chúng nên nương tựa vào một mình 
Như lai. Bởi vì Như Lai không có ước muốn như vậy, tại sao Như Lai 
phải đề lại lời giáo huấn liên quan đến chúng tỳ khưu?” 

“Này Änanda, Như Lai nay đã già, tuổi tác đã cao, và đã đến 
thời kỳ cuối của cuộc đời. Như Lai đã đến tuổi tám mươi rồi. Và như 
cỗ xe cũ kỹ còn chạy được nhờ những cô gắng và sự chăm sóc phụ 
thêm. Cũng vậy, thân của Như Lai được duy trì bởi sự nỗ lực thêm 
trong việc duy trì mạng sống bằng thiền quả (phala-samäpaffi). Này 
Anandä, chỉ khi nào Như Lai trú trong A-la-hán quả định (arahaffa- 
phala-samaäparii), không quan tâm đến những đối tượng vật chất do sự 
chấm dứt một số cảm thọ (hiệp thế), và nhờ sự dừng lại không quan 
tâm đến các tướng của các pháp hữu vi, nên thân của Như Lai được 
thỏai mái.” 

“Do đó này Ananda, hãy tự mình làm hải đảo cho chính mình, 
hãy lấy mình, chứ không lấy ai khác, làm nơi nương tựa của chính 
mình. Hãy lẫy chánh pháp làm nền tảng vững chắc cho chính mình, và 
hãy lấy chánh pháp, và không lấy cái gì khác, làm nơi nương tựa cho 
chính mình.” 

“Này Änanda, thế nào là vị tỳ khưu lẫy chính mình làm hải đảo 
cho chính mình, lấy chính mình, chứ không lấy ai khác, làm nơi 
nương tựa cho chính mình? Thế nảo là vị tỳ khưu lấy chánh pháp làm 
nền tảng vững chắc cho chính mình, và lấy chánh pháp, chứ không lẫy 
gì khác, làm chỗ nương tựa cho chính mình?” 

“Này Ananda, trong giáo pháp này, vị tỳ khưu quán thân trên 
thân, tỉnh cần, tỉnh giác và chánh niệm, ngõ hầu nhiếp phục tham ái và 
ưu bị trên đời; quán thọ trên các cảm thọ... quán tâm trên tâm... quán 
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pháp trên các pháp, tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm ngõ hầu nhiếp 
phục tham ái và ưu bi trên đời. ” 

“Này Änanda, như vậy vị tỳ khưu lấy mình làm hải đảo cho 
chính mình, lấy mình chứ không lấy ai khác làm chỗ nương tựa cho 
chính mình. Như vậy vị ấy lấy chánh pháp làm nền tảng vững chắc 
cho chính mình, và lấy chánh pháp chứ không lấy gì khác làm nơi 
nương tựa cho chính mình.” 

“Này Ananda, những vị tỳ khưu mà trong lúc Như Lai còn tại 
tiền hoặc sau khi Như Lai diệt độ rồi, lấy chính mình làm hải đảo cho 
chính mình, lấy chính mình và không lấy bất cứ ai khác làm nơi 
nương tựa cho chính mình; lẫy chánh pháp làm nền tảng vững chắc 
cho chính mình, lấy chánh pháp, chứ không lẫy cái gì khác, làm chỗ 
nương tựa cho chính mình, tất cả những vị tỳ khưu như vậy sẽ đạt đến 
địa vị cao nhất (tức là đạo quả A-la-hán) trong chúng tỳ khưu mà có 
sự quý mến ba pháp học.” 

Như vậy Đức Phật đã kết thúc thời pháp của Ngài ở đỉnh cao là 
đạo quả A-la-hán (Arahafia-phala). 


Sự viên tịch của hai vị Thượng thủ Thỉnh văn 


Sau khi trải qua mùa an cư cuối cùng tại ngôi làng Ve|uva. Vào 
thời gian cuối cùng, Đức Phật rời khỏi ngôi làng ấy để đi đến Sãvatthi. 
Sau khi đi qua từng chặng đường, cuối cùng Ngài đến Sãvatthi và ở lại 
Jetavana tịnh xá (vào khoảng mồng 8, tháng mười, â.]). 

Vào hôm ấy, đại đức Sãriputta, khi biết răng trưởng lão chỉ còn 
sống thêm bảy ngày nữa mà thôi, bèn nói lời từ biệt Đức Phật và thực 
hiện chuyến đi bảy ngày về quê hương của trưởng lão, là ngôi làng 
Nalaka trong Vương xá thành (RãJagaha). Tại đó, trong ngôi nhà gạch 
nơi mà trưởng lão sanh ra, trưởng lão đã diệt độ và nhập vào 
parinibbãna, ngày rằm tháng mười âm lịch (tháng Tazaungmon). 

(Chỉ tiết về biến cô này sẽ được mô tả trong chương về Saigha) 

Sau khi những nghi thức mai táng đã được thực hiện xong, thì 

đại đức Cunda, là em trai của đại đức Sãriputta, thu lại cái bình bát, 
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chiếc y,... của đại đức Sãriputta cùng với xá-lợi của Ngài đem đến 
Sãvatthi. Những di vật và xá-lợi này được tôn trí trong bảo tháp theo 
sự hướng dẫn của Đức Phật tại Sãvatthi. Sau đó Đức Phật đi đến 
Rãjagaha. Khi Ngài ở tại Rãjagaha, vào ngày mồng một của tháng 
Tazaungmon, đại đức Maha Moggallãäna cũng diệt độ - parinibbana. 

(Chỉ tiết về biến cô sẽ được mô tả trong chương nói về Sangha) 

Xá-lợi của đại đức Mogsgalläna được tôn trí trong bảo tháp theo 
sự chỉ dạy của Đức Phật tại Rãjagaha. Sau đó Đức Phật tiếp tục 
chuyến đi của Ngài và, khi trải qua từng chặng đường, Ngài đến tại 
Ukkacela. Ở đó, bên bờ sông Hằng, Đức Phật đã thuyết một thời pháp 
liên quan đến sự diệt độ của hai vị Thượng thủ Thinh văn. 

(xem bài kinh Ukkacela Sua, Samyuta II). 

Sau đó, vào buổi sáng, Ngài đi vào kinh thành Vesaliđể khất 
thực, và sau khi độ thực xong, rời khỏi chỗ độ thực, Ngài nói với đại 
đức Änanda, “Này Änanda, hãy mang theo chiếc tọa cụ bằng da và 
chúng ta hãy đi đến điện thờ Capata đề nghỉ trưa ở đó.” 

“Xin vâng, bạch Đức Thế Tôn.” Tôn giả Änanda vâng đáp Thế 
Tôn, lẫy tọa cụ và đi theo sau Ngài. 


Đức Phật cho những lời gợi ý về sự viên tịch của Ngài 


Rồi Đức Phật đi đến điện thờ Capata và ngồi chỗ đã được trải 
săn dành cho Ngài. Đại đức Ananda, sau khi đảnh lễ Đức Phật, bèn 
ngồi xuống ở nơi phải lẽ. Rồi Đức Phật nói với Änanda bằng những 
lời gợi ý rõ ràng: 

“Này Änanda, bất cứ ai đã tu tập Bốn Thần Túc (¡44hipada), đã 
thực hành, đã dùng làm phương tiện, đã dùng làm nên tảng, đã giữ 
vững, đã thuần thục và đã tu tập đầy đủ thì nếu muốn, vị ây có thê 
sống đến thọ mạng tối đa hoặc lâu hơn thọ mạng tối đa. 

“Này Ananda, Như Lai đã tu tập, đã thực hành, đã dùng làm 
phương tiện, đã dùng làm nền tảng, đã giữ vững, đã thuần thục và đã 
tu tập đầy đủ Bốn Thần túc. Do đó, này Änanda, nếu muốn Như Lai 
có thê sống đến thọ mạng tối đa”. 
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Mặc dầu Đức Phật đã nêu ra những lời gợi ý rất rõ ràng như 
vậy, đại đức Änanda vẫn không hiểu được những lời gợi ý này. Và vì 
vậy, vị ây đã không thỉnh cầu Đức Phật như vây: “Cầu xin Đức Thế 
Tôn, vì lợi ích cho loài người, vì lợi lạc và hạnh phúc của chư thiên và 
nhân loại, vì lòng bi mẫn với thế gian, cầu xin Đức Thế Tôn hãy sống 
đến thọ mạng tối đa!” Tâm của đại đức Änanda giống như tâm của 
người bị ác ma (wazra) nhập vào. 

Liên quan đến vấn đề này, điện thờ Udena là điện thờ được xây 
dựng trên chỗ đất nơi mà dạ xoa Udena được thờ cúng. Những điện 
thờ khác (tại Vesäli) cũng là những nơi thờ cúng theo truyền thống các 
vị thần linh. 

Về chữ “kappa'` trong văn mạch này: “Kappam vã tiftheyya 
kappävasesam vã ” được nhất trí công nhận với ý nghĩa là ãyu-kappa 
(thọ kiếp) trong thời bấy giờ bởi các vị Chú giải sư và Phụ chú giải sư. 

Riêng đại đức Mahãsĩva thì diễn dịch theo cách khác. Theo vị 
ấy: “Chư Phật không bao giờ nói ra những năng lực của các Ngài mà 
không có lý do chánh đáng. Đúng vậy, Đức Phật có thể nhiều lần đi 
vào thiền quả (phala-samäpafi) và tiếp tục duy trì thọ mạng của Ngài 
trong thời gian kéo dài mười tháng cho đến hết hiện kiếp này - là kiếp 
có 5 vị Phật xuất hiện (Như thế tại sao Đức Phật không chọn cách như 
vậy? Có thể Ngài đã nghĩ như vầy:) Loài người sanh ra với sắc thân 
do nghiệp sanh phải chịu sự biến hoại. Chư Phật không muốn phơi 
bày tắm thân già yếu của các Ngài sau khi đã trải qua 4/5 của thọ 
mạng. Đó là lý do mà tất cả chư Phật có thông lệ sẽ diệt độ sau khi đã 
đi đến thời kỳ 4/5 của thọ mạng, là thời gian mà thân tướng của các 
Ngài vẫn còn vững chắc và khiến cho hàng tín đồ khởi tâm tịnh tín. 
Cũng có một lỗi suy nghĩ thiết thực khác: nếu một vị Phật sống lâu 
hơn hầu hết các đại đệ tử của Ngài và chỉ còn những vị tỳ khưu trẻ vây 
quanh, thì mọi người sẽ nói rằng: “Ô! Đức Phật có loại đệ tử gì vậy!” 
Đại đức MahãsTva cho rằng đây là những sự suy xét thiết thực của chư 
Phật khiến các Ngài không vận dụng năng lực của mình để sống hết 
thọ kiếp của quả đất. 
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Tuy nhiên quan điểm của đại đức Mahãsĩva không được các 
nhà Chú giải chấp nhận, họ cho rằng “thọ mạng” là ý nghĩa của chữ 
ãyu-kappa căn cứ vào bộ sách Pakinnaka desana atthakatha. 

(Xem chủ giải của bộ Digha Nikãyaq) 

Quan điểm của đại đức MahãsTva cũng bị phủ nhận bởi Phụ 
chú giải của bộ Mahãvagga (Digha Nikãya). Trong đó nói rằng: 
“Quan điểm của MahãsTva phát biểu rằng tất cả chúng sanh đều phải 
bị già chết, ám chỉ rằng sự già chết không được trì hoãn bởi năng lực 
thần thông. Trong trường hợp ấy nó ám chỉ rằng cái chết không thê bị 
chặn lại bởi năng lực thần thông. Do đó, luận cứ vốn không vững 
chắc. Chỉ có quan điểm được nêu ra trong bộ Chú giải nên được xem 
là quan điểm đúng đắn, chứ không phải là quan điểm của MahäsTva.” 

Trong vấn đề này, xem ra Mahãsĩva chỉ lây một điểm làm điểm 
suy xét đầu tiên, đó là nghiệp quả của vị Bồ-tát trong kiếp cuối cùng, 
Ngài có khả năng kéo dải thọ mạng trong một thời gian vô hạn định. 
Và quan điểm ấy kết hợp với tư liệu trong kinh tạng Pã|i rằng mạng 
sống được duy trì trong thiền quả của chư Phật có thể vượt qua cơn 
bịnh chí tử, khiến MahãsTva tuyên bố rằng nếu Đức Phật muốn, Ngài 
có thê sống cho đến hết đại kiếp hiện tại. 

Mặc dầu nghiệp quả của Bồ tát trong kiếp cuối cùng của Ngài 
được xem là kéo dải mạng sống trong một thời gian bất định, thời gian 
bất định ấy theo nghĩa đen có thể đúng nếu thọ mạng trong thời ấy 
cũng là thời gian bất định. Nhưng nếu thọ mạng lúc bấy giờ là một 
trăm năm, thời gian (được gọi là) bất định ấy chỉ có thể kéo dài một 
trăm năm. Quả thật đúng như vậy, bởi vì năng lực của nghiệp, kết quả 
của nó bị giới hạn bởi chừng mức thời gian trong thời kỳ ấy, bởi nền 
tảng vật lý của con người, bởi sức tỉnh tấn và cõi sanh hữu. Đó là lý 
do khiến bộ Pakinnaka desanä của bộ Chú giải cô xưa lẫy ý nghĩa của 
chữ ãyu-kappa là thọ mạng đương thời. Quan điểm này cũng được 
duy trì bảo vệ bởi những nhà Chú giải sau này như Ngài 
Buddhaghosa, Dhammapäla, v.v... 

Về câu nói : “bj đm bởi Mãra,” 12 loại ảo tưởng cần được lưu ý: 
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(1) Vô thường (amicca) được xem là thường (micca) do bởi: (1) tưởng 
lầm lạc, (ï¡) tâm lầm lạc và (ñiï) kiến lầm lạc. 

(2) Khổ (dukkha) được xem là lạc (sukha) do bởi : (ï) tưởng lầm lạc, 
(ii) tâm lầm lạc và (ii) kiến lầm lạc. 

(3) Vô ngã (anaffa)được xem là có ngã (4/4) do bởi (1) tưởng lầàm 

lạc, (ii) tâm lầm lạc và (ii) kiến lầm lạc. 

(4) Bất tịnh (asubha) được xem là khả ái (subho) đo bởi (¡) tưởng lầm 
lạc, (ii) tâm lầm lạc và (ii) kiến lầm lạc. 

Người thoát khỏi những ảo tưởng này thì không thê rơi vào ảnh 
hưởng của Marä được. (Đại đức Maha Mogøgallana là một ví dụ). Một 
kẻ phàm phu chưa đọan trừ được ảo tưởng nào hay một bậc thánh 
Ariya mà đã đọan trừ một số ảo tưởng nhưng vẫn còn một số ảo tưởng 
chưa được đọan trừ thì có thể bị Ác ma nhập. 

Đại đức Änanda vẫn còn có bốn ảo tưởng này: điên đảo tưởng 
và điên đảo tâm mà cho khổ là lạc. Điên đảo tưởng và điên đảo tâm 
mà cho rằng bất tịnh là tịnh (khả ái). Do đó, vị ấy mới bị Ác ma che 
ám. 

Cách mà Ác ma nhập vào một người nào đó bằng cách làm cho 
người ấy sợ hãi bằng những mưu kế của hắn như hóa ra một hình ảnh 
ghê sợ hay tạo ra một âm thanh khủng khiếp. Khi người kia bị khiếp 
sợ thì người ấy bị bất tỉnh nằm há miệng. Khi ấy Ác ma thọc bàn tay 
của hắn vào cái miệng được mở ra của người kia và năm vảo quả tim 
rồi ép nó. Người bị nhập nằm trong trạng thái bất tỉnh hoàn toàn. 

Trong trường hợp của đại đức Änanda, có thể Ác ma không 
thọc tay vào miệng và ép quả tim. Ác ma chỉ tạo ra một cảnh đáng sợ 
nào đó trước Änandã, do ảnh hưởng của nó khiến Änanda không thê 
suy nghĩ về ý nghĩa trong lời gợi ý của Đức Phật. 


Lần thứ hai, Đức Thế Tôn nói với Änanda... 

Lần thứ ba, Đức Thế Tôn nói với Änanda... 

“Này Ananda, kinh thành Vesali thật là khả ái. Và cũng khả ái 
thay các điện thờ Udena, Gotamaka, Saltamba, Bahupufia, 
Sarandada, Capa1a. 
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“Này Ananda, bất cứ ai đã tu tập Bốn Thân Túc, đã thực hành, 
đã dùng làm phương tiện, đã dùng làm nên tảng, đã giữ vững, đã 
thuần thục và đã tu tập đây đủ thì nếu muốn, vị ấy có thể sống đến thọ 
mạng tối đa hoặc lâu hơn thọ mạng lối đa. 

“Này Ananda, Đức Như Lai đã tu tập, đã thực hành, đã dùng 
làm phương tiện, đã dùng làm nên tảng, đã giữ vững, đã thuần thục và 
đã tu tập đây đủ Bồn Thân túc. Do đó, này Ânanda, nếu muốn Như 
Lai có thể sống đến thọ mạng tối đa. ” Đức Phật đã nói như vậy bằng 
những lời gợi ý rất rõ ràng. 

Mặc dầu Đức Phật đã nêu ra những lời gợi ý rất rõ ràng như 
vậy, đại đức Änanda vẫn không hiểu được những lời gợi ý này. Và vì 
vậy, vị ấy đã không thỉnh cầu Thế Tôn như vây: “Cầu xin Đức Thế 
Tôn, vì lợi ích cho loài người, vì lợi ích, lợi lạc và hạnh phúc của chư 
thiên và nhân loại, vì lòng bi mẫn với thế gian, cầu xin Thế Tôn hãy 
sống đến thọ mạng tối đa!” Tâm của đại đức Änanda giống như tâm 
của người bị Ác ma (mãraz) nhập vào. 

(Ở đây, có thể nêu ra câu hỏi: “Tại sao Đức Phật đã biết rõ rằng 
Änanda bị Ác ma nhập mà vẫn lập lại lời gợi ý của Ngài đến 3 lần?”. 
Câu trả lời là như thế này: Đức Phật thấy trước răng khi Ác ma buông 
thả Ananda, và vị ẫy tỉnh táo trở lại, thì vị ẫy sẽ thỉnh cầu Ngài sống 
đến hết thọ mạng. Trong hoàn cảnh ấy, Đức Phật sẽ có lý do để quở 
trách Änanda là đã không nói lời thỉnh cầu đúng lúc và sự quở trách 
này sẽ có hiệu quả là làm vơi đi sự hồi hận của Änandä). 

Rồi Đức Phật nói với đại đức Änanda: “Này Änanda, bây giờ 
ngươi hãy đi. Bây giờ ngươi bắt đầu đi là phải lúc.” “Thưa vâng, bạch 
Đức Thế Tôn,” đại đức Änanda vâng lời Thế Tôn, rồi khi đứng dậy 
khỏi chỗ ngồi, vị ấy đảnh lễ Đức Phật và đi đến ngồi dưới một cội cây, 
không cách xa Đức Phật. 


Lời thỉnh cầu của Mãra 


Ngay sau khi đại đức Änanda đã rời khỏi Đức Phật, Ác ma bèn 
đi đến, đứng trong một khoảng xa, bèn nói với Đức Phật như vầy: 
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“Bạch Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy diệt độ bây giờ, xin bậc 
Thiện Thệ hãy diệt độ ! Bạch Đức Thế Tôn, bây giờ là lúc thích hợp 
đề Thế Tôn diệt độ. 

“Bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn đã nói (với con) như vầy: 

"Như Lai sẽ không diệt độ, chừng nào đệ tử của Như Lai, các tỳ 
khuu, chưa rành rẽ giáo pháp, chưa khéo tu tập (trong ba vô lậu 
học), chưa bảo đảm chính mình (trong chảnh hạnh của họ), chưa có 
kiến thức sâu rộng, chưa thể nhớ hết giáo pháp, chưa thể thực hành 
giáo pháp dẫn đến sự chứng đắc pháp siêu thế, chưa thể thọ trì chánh 
hạnh (tức là đời sống thanh tịnh), chưa được an trú trong pháp hành, 
chưa có thể giảng giải chỉ tiết, trình bày, chỉ ra, thành lập, làm sáng 
tó, phân tích, làm sảng tỏ giáo pháp của bậc Đạo sư mà họ đã học; 
chừng nào họ chưa thể đứng trên những lập trường chân chánh bác 
bỏ những giáo lý khác để có thể khởi sanh, và xiển dương giáo pháp 
vỉ diệu.” 

“Bạch Đức Thế Tôn, xét thấy rằng các đệ tử của Thế Tôn, là 
những vị tỳ khưu, đã rành mạch giáo pháp, đã khéo tu tập (trong Tam 
vô lậu học), đã đảm bảo chính mình, có kiến thức sâu rộng, có thê nhớ 
hết giáo pháp, có thể thực hành giáo pháp dẫn đến sự chứng đắc pháp 
siêu thế, có thê thọ trì chánh hạnh, đã an trú trong pháp hành, có khả 
năng giảng giải chỉ tiết, trình bày, chỉ ra, thiết lập, làm sáng tỏ, phân 
tích, hay làm sáng tỏ giáo pháp của bậc Đạo sư mà họ đã học; có thê 
đứng trên những lập trường chân chánh bác bỏ những giáo lý khác để 
có thê khởi sanh, và xiến đương giáo pháp vi diệu.” 

“Bạch Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy diệt độ bây giờ, xin đắng 
Thiện Thệ hãy diệt độ ! Bạch Đức Thế Tôn, bây giờ là lúc để Đức Thế 
Tôn diệt độ.” 

“Bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn đã nói (với con) như vây: "Như 
Lai sẽ không diệt độ, chừng nào đệ tử nữ của Như Lai, các tỳ khu mi, 
chưa rành rẽ giáo pháp, chưa khéo tu tập (trong ba vô lậu học), chưa 
bảo đảm chỉnh mình (rong chánh hạnh của họ), chưa có kiến thức 
sâu rộng, chưa thể nhớ hết giáo pháp, chưa thể thực hành giáo pháp 
dân đến sự chứng đắc pháp siêu thế, chưa thể thọ trì chánh hạnh (tức 
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là đời sống thanh tịnh), chưa được an trú trong pháp hành, chưa có 
thể giảng giải chỉ tiết, trình bày, chỉ ra, thành lập, làm sáng tỏ, phân 
tích, làm sáng tỏ giáo pháp của bậc Đạo sư mà họ đã học; chừng nào 
họ chưa có thể đứng trên những lập trường chân chánh bác bỏ những 
giáo lÿ khác để có thể khởi sanh, và xiển dương giáo pháp vi diệu. ” 

“Bạch Đức Thế Tôn, xét thấy rằng các đệ tử của Thế Tôn, là 
những vị tỳ khưu ni, đã rành mạch giáo pháp, đã khéo tu tập (trong ba 
vô lậu học), đã đảm bảo chính mình, có kiến thức sâu rộng, có thê nhớ 
hết giáo pháp, có thể thực hành giáo pháp dẫn đến sự chứng đắc pháp 
siêu thế, có thê thọ trì chánh hạnh, đã an trú trong pháp hành, có khả 
năng giảng giải chỉ tiết, trình bày, chỉ ra, thiết lập, làm sáng tỏ, phân 
tích, hay làm sáng tỏ giáo pháp của bậc Đạo sư mà họ đã học; có thể 
đứng trên những lập trường chân chánh bác bỏ những giáo lý khác để 
có thê khởi sanh, và xiến đương giáo pháp vi diệu.” 

“Bạch Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy diệt độ bây giờ, xin đắng 
Thiện Thệ hãy diệt độ! Bạch Đức Thế Tôn, bây giờ là lúc để Đức Thế 
Tôn diệt độ.” 

“Bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn đã nói (với con) như vây: "Như 
Lai sẽ không diệt độ, chừng nào những cận sự nam đệ tứ của Như 
Lai, chưa rành rẽ giáo pháp, chưa khéo tu tập (trong ba vô lậu học), 
chưa bảo đảm chính mình (rong chánh hạnh của họ), chưa có kiến 
thức sâu rộng, chưa thể nhớ hết giáo pháp, chưa thể thực hành giáo 
pháp dẫn đến sự chứng đắc pháp siêu thế, chưa thể thọ trì chánh hạnh 
(tức là đời sống thanh tịnh), chưa được an trú trong pháp hành, chưa 
có thể giảng giải chỉ tiết, trình bày, chỉ ra, thành lập, làm sảng tỏ, 
phân tích, làm sáng tỏ giáo pháp của bậc Đạo sư mà họ đã học; 
chừng nào họ chưa có thể đứng trên những lập trường chân chánh 
bác bỏ những giáo lý khác để có thể khởi sanh, và xiển dương giáo 
pháp vi diệu. ” 

“Bạch Đức Thế Tôn, xét thấy rằng những cận sự nam đệ tử của 
Thế Tôn, đã rành mạch giáo pháp, đã khéo tu tập (trong ba vô lậu 
học), đã đảm bảo chính mình, có kiến thức sâu rộng, có thể nhớ hết 
giáo pháp, có thể thực hành giáo pháp dẫn đến sự chứng đắc pháp siêu 


T) khưu Minh Huệ 219 


thế, có thê thọ trì chánh hạnh, đã an trú trong pháp hành, có khả năng 
giảng giải chỉ tiết, trình bày, chỉ ra, thiết lập, làm sáng tỏ, phân tích, 
hay làm sáng tỏ giáo pháp của bậc Đạo sư mà họ đã học; có thể đứng 
trên những lập trường chân chánh bác bỏ những giáo lý khác đề có thê 
khởi sanh, và xiến dương giáo pháp vi diệu.” 

“Bạch Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy diệt độ bây giờ, xin đắng 
Thiện Thệ hãy diệt độ ! Bạch Đức Thế Tôn, bây giờ là lúc để Đức Thế 
Tôn diệt độ.” 

“Bạch đức Thể Tôn, Thế Tôn đã nói (với con) như vây : “Như 
Lai sẽ không diệt độ, chừng nào những cận sự nữ đệ tứ của Như Lai, 
chưa rành rẽ giáo pháp, chưa khéo tu tập (trong ba vô lậu học), chưa 
bảo đảm chỉnh mình (trong chánh hạnh của họ), chưa có kiến thức 
sâu rộng, chưa thể nhớ hết giáo pháp, chưa thể thực hành giáo pháp 
dân đến sự chứng đắc pháp siêu thế, chưa thể thọ trì chánh hạnh (tức 
là đời sống thanh tịnh), chưa được an trú trong pháp hành, chưa có 
thể giảng giải chỉ tiết, trình bày, chỉ ra, thành lập, làm sáng tỏ, phân 
tích, làm sáng tỏ giáo pháp của bậc Đạo sư mà họ đã học; chừng nào 
họ chưa có thể đứng trên những lập trường chân chánh bác bỏ những 
giáo lý khác để có thể khởi sanh, và xiển dương giáo pháp vi diệu. ” 

“Bạch Đức Thế Tôn, xét thấy rằng những cận sự nữ đệ tử của 
Thế Tôn, đã rành mạch giáo pháp, đã khéo tu tập (trong ba vô lậu 
học), đã đảm bảo chính mình, có kiến thức sâu rộng, có thể nhớ hết 
giáo pháp, có thể thực hành giáo pháp dẫn đến sự chứng đắc pháp siêu 
thế, có thê thọ trì chánh hạnh, đã an trú trong pháp hành, có khả năng 
giảng giải chỉ tiết, trình bày, chỉ ra, thiết lập, làm sáng tỏ, phân tích, 
hay làm sáng tỏ giáo pháp của bậc Đạo sư mà họ đã học; có thể đứng 
trên những lập trường chân chánh bác bỏ những giáo lý khác đề có thê 
khởi sanh, và xiến dương giáo pháp vi diệu.” 

“Bạch Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy diệt độ bây giờ, xin đắng 
Thiện Thệ hãy diệt độ ! Bạch Đức Thế Tôn, bây giờ là lúc để Đức Thế 
Tôn diệt độ.” 

“Bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn đã từng nói : “Này Ác ma, Như 
Lai sẽ không diệt độ chừng nào Giáo pháp của Như Lai mà vốn là 
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pháp hành Thanh tịnh chưa được an trú trong các hàng đệ tử, chưa 
được hưng thịnh, lan rộng, thấu đến mọi người và lừng danh, đến mức 
mà chư thiên và nhân loại có trí tuệ đều thông suốt. 

Bạch Đức Thế Tôn, xét thấy rằng giáo pháp của Thế Tôn mà 
vốn là pháp hành Thanh tịnh đã được an trú đầy đủ trong các hàng đệ 
tử, giờ đây đã được hưng thịnh, lan rộng, đã thấu đến mọi người, và 
lừng danh đến mức mà chư thiên và nhân có trí tuệ đều thông suốt.” 

“Bạch Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy diệt độ bây giờ, xin đắng 
Thiện Thệ hãy diệt độ ! Bạch Đức Thế Tôn, bây giờ là lúc để Đức Thế 
Tôn diệt độ.” 

(Đây là lần thứ ba, Ác ma thỉnh cầu Đức Thế Tôn diệt độ). 

Lần thứ nhất là trong suốt tuần lễ thứ tám tại khu vực cây Đại 
thọ Bồ đề sau khi ngài đã chứng đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác. Lúc bấy giờ Ác ma nói với Đức Phật rằng : “Bạch Đức Thế Tôn, 
do kết quả của sự thành tựu các pháp Ba-la-mật, với mục đích chứng 
đắc Phật quả, giờ đây Thế Tôn đã thành Phật. Thế Tôn đã thành bậc 
Chánh đăng Chánh giác. Có lợi ích gì để Thế Tôn đi lang thang từ thị 
trần này đến thị trấn khác, từ làng này đến làng nọ, để thuyết giảng 
giáo pháp của Thế Tôn vì lợi lạc của thế giới chúng sanh? Bạch Đức 
Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy diệt độ bây giờ, xin đắng Thiện Thệ hãy 
diệt độ ! Bạch Đức Thế Tôn, bây giờ là lúc để Đức Thế Tôn diệt độ.” 

(Lần thứ hai) Sau khi thấy rằng Đức Phật đã chấp nhận lời 
thỉnh cầu của Phạm thiên Sahampati để thuyết giảng Chánh Pháp, Ác 
ma bèn đi đến Đức Phật khi Ngài ngụ ở dưới cội cây Ajapäla, là chỗ 
mà Đức Phật trải qua tuần lễ thứ 7 sau khi thành đạo. Ác ma cảm thấy 
đau khổ khi nghĩ về tương lai của lãnh thô của vị ấy bị mất vào tay 
của Đức Phật vì giáo pháp của Ngài sẽ dẫn dắt chúng sanh đi đến chỗ 
vô sanh bất tử. Bởi vậy, (bất chấp lời hứa của Đức Phật với Phạm 
thiên Sahampati), vị ấy quyết định một phen làm thay đổi tâm của 
Đức Phật bằng cách ra sức ngăn cản sự truyền bá giáo lý của Đức Phật 
bằng sự thỉnh cầu Đức Phật diệt độ, nội dung giống như lời thỉnh cầu 
lần thứ nhất. 
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Lúc bấy giờ, Đức Phật trả lời Ác ma rằng chừng nào chúng đệ 
tử của Ngài gồm : ty khưu, tỳ khưu n1, cận sự nam và cận sự nữ chưa 
rành mạch giáo pháp ... (nt)... chưa thể đứng trên các nền tảng chánh 
pháp bác bỏ các giáo lý để có thể khởi sanh, và xiên dương Diệu pháp, 
Ngài sẽ không diệt độ. Do đó, trong lần thứ ba, Ác ma đã nhắc lại 
những lý do mà Đức Phật đã nêu ra trong lần cầu thỉnh thứ hai ấy). 

Khi được thỉnh cầu như vậy, Đức Phật nói với Ác ma: “Này 
Ác ma, đừng lo, chăng bao lâu nữa Như Lai sẽ diệt độ. Ba tháng nữa, 
kể từ hôm nay Như Lai sẽ diệt độ.” 


Đức Phật từ bỏ Thọ hành 


Rồi Đức Phật, khi đang ở tại điện thờ Cãpäla, Ngài quyết định 
từ bỏ thọ hành, tức là không nhập vào quả định nữa (vào lúc cuối của 
ba tháng). Trong thời gian Đức Phật khởi lên quyết định như vậy, đại 
địa chấn động khiến người ta lông tóc dựng đứng. 

Rồi khi Đức Phật nhận thấy hiện tượng này, bèn nói lên hỉ kệ 
sau đây: 


Tula matulañca sambhavam 

Bhava sankhara mavassaji muni 
AJ)hatIarato samahito 

Abhindi kavacamivatta sambhavam. 

Bậc Đại Sa-môn, sau khi suy xét Niết bàn vô hạn trái ngược 
với bản chất phù du của kiếp sống hữu tình, (bằng Thánh đạo) đã từ 
bỏ thọ hành (những nghiệp cho quả tạo ra kiếp sống mới). Với sự thỏa 
thích trong Thiền quán (khi quán về ba đặc tướng của năm uân) và với 
tâm thanh tịnh hoàn toàn, vị ẫy đã đọan trừ những phiền não sâu đậm 
đã che lấp vị ấy như chiếc áo giáp bền chắc. 


Ý nghĩa của câu kệ được giải thích rộng thêm : 





Đức Phật đắc được bốn Thánh đạo (ariya-magga) sau khi tu tập 
thiền chỉ và thiền quán. Như người chiến sĩ gan dạ ở nơi chiến trường 
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dùng cây gươm bén cắt lỏng chiếc áo giáp bền chắc mà vị ấy đang 
mặc, cũng vậy Đức Phật cũng đã đọan diệt hoàn toản các phiền não 
băng bốn Đạo Trí. Cũng như những cái rễ đan chéo của cây bị chặt 
đứt, tiềm năng cho quả của cây ấy bị kết thúc, vào lúc phiền não bị 
đọan diệt, thì tiềm năng tái sanh mà đã được tích lũy trong luân hồi 
không khởi điểm, được kết thúc trong dòng tâm thức của Ngài. 

(Chú ý: Trong câu nói: “Đức Thế Tôn chánh niệm và với sự 
cẩn trọng từ bỏ thọ hành.” Chánh niệm nghĩa là tâm của Đức Phật 
luôn luôn trú trong bốn Niệm xứ: thân, thọ, tâm và pháp. Khi quán 
chiếu trên bốn Niệm xứ này, Ngài nhớ lại rằng đã mang gánh nặng 
của năm uân trong cuộc lang thang dai dẫng và mệt mỏi của luân hồi, 
và thấy rằng giờ đây, ngài đã thoát khỏi gánh nặng ấy, và để hạ xuống 
gánh nặng này, Ngài đã phải thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật 
trong 4 A-tăng-kỳ (asaikheyya) và một trăm ngàn đại kiếp, những Ba- 
la-mật ấy là những pháp làm sanh khởi Thánh đạo. Xét thấy rằng Ngài 
đã được an trú trong Đạo mà từ lâu Ngài đã mong mỏi, giờ đây Ngài 
có thể trú trong bốn Niệm xứ, sau khi đã có tuệ Thông đạt tánh bất 
tịnh, khổ, vô thường và vô ngã trong các pháp hữu vi. 

“Với sự cần trọng” nghĩa là Đức Phật suy ngâm về những lợi 
ích mà Ngài đã đem lại cho chính mình và cho kẻ khác. Đối với lợi 
ích của riêng Ngài, Ngài đã đạt được mục tiêu là Phật quả dưới cội 
cây Bồ-đề. Về lợi ích của những kẻ khác, bằng sự thuyết giảng chánh 
pháp, Ngài đã khiến cho chúng sanh đạt được giải thoát khỏi vòng đau 
khổ. Ngài sẽ kết thúc nhiệm vụ ấy trong 3 tháng tới (tức là ngày rằm 
tháng Tư - tháng Asalha). 

Với những ý nghĩ này mà Đức Phật đã suy xét dẫn đến quyết 
định bằng Phật trí, là từ bỏ thọ hành. 

Trong câu nói: “fữ bỏ thọ hành”, “Thọ hành” (ayu-sankhara) là 
một từ ngữ có khả năng có 2 nghĩa: sự tác động lẫn nhau của Danh và 
Sắc được tiếp tục bởi quá trình duy trì đời sống, do nghiệp tạo duyên, 
là một ý nghĩa. 4yupälaka-phala-samapaffi mà họat động như một 
điều kiện để kéo dài đời sống, là một ý nghĩa khác. 
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“Từ bỏ thọ hành” nghĩa là khi Đức Phật quyết định rằng Ngài 
sẽ không nhập trở lại vào quả định (phala-samäapafíij) sau 3 tháng. 
Ngài sẽ làm như vậy chỉ đến ngày rằm tháng Tư. Do bởi quyết định 
ấy, Đức Phật đã từ bỏ điều kiện duy trì mạng sống quá ba tháng. 

Khi Đức Phật từ bỏ thọ hành như vậy thì đại địa chấn động 
trong 6 cách (¡) chao đảo từ Đông sang Tây, (1) chao đảo từ Tây sang 
Đông, (ii) chao đảo từ Nam đến Bắc, (iv) chao đảo từ Bắc đến Nam, 
(v) trồi lên, và (vi) sụp xuống. Hiện tượng này xảy ra khắp mười ngàn 
thế giới, khiến cho mọi người kinh hãi đến nỗi gai ốc và chân lông 
dựng đứng. 

Khi Đức Phật đã từ bỏ thọ hành, Ngài cảm thấy vui mừng mãn 
nguyện với ý nghĩ rằng gánh nặng của tắm thân mà Ngài đã mang vào 
suốt chuỗi dài của luân hồi giờ đây sẽ được để xuống trong ba tháng 
nữa. Bởi vì niềm hỉ lạc về viễn cảnh hạnh phúc quá mạnh mẽ đến nỗi 
không gì có thể chứa nổi nó (như cái bình bị tràn bởi dầu), nó tìm sự 
diễn đạt trong sự tuyên kệ đầy hoan hi. 

Sự thật là câu kệ ây là kết quả của sự hoan hỉ to lớn làm sáng tỏ 
sự kiện rằng trong việc Đức Phật từ bỏ thọ hành không phải do sợ hãi 
mà đầu hàng Ác ma. Nếu đúng như vậy thì làm sao có câu kệ hoan hỉ 
như vậy ? Chính viễn cảnh hạnh phúc, được thấy trước bởi Phật trí, 
rằng ba tháng nữa kế từ nay Ngài sẽ để xuống gánh nặng của năm uẫn 
và châm dứt tất cả đau khô, đã làm khởi sanh hỉ kệ ấy liên quan đến sự 
diệt độ của Ngài. 

Rồi đại đức Änanda tự nghĩ rằng: “ Ôi kỳ diệu thay! Ôi hy hữu 
thay! Sự chấn động của đại địa làm dựng đứng chân lông này, quả thật 
là ghê rợn! Lạ lùng! Và sắm trời vang đội! Những cơn chấn động của 
đại địa xảy ra do nguyên nhân gì? Do duyên gì?” 

Rồi đại đức Änanda đi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ Ngài, và khi 
ngồi ở nơi phải lẽ, bèn bạch với Đức Phật rằng: “ Bạch Đức Thế Tôn! 
Thật kỳ diệu thay! Thật hy hữu thay! Sự chấn động của đại địa làm 
dựng đứng chân lông này quả thật là ghê rợn! Lạ lùng! Và sắm trời 
vang đội! Bạch Đức Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì khiến đại địa 
chắn động như vậy? ” 
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Tám nguyên nhân khiến đại địa chấn động 


Rồi Đức Phật dạy rằng: “ Này Änanda, có tám nhân hoặc tám 
duyên khiến đại địa chân động. Đó là: 

(I)_ Đại địa này được nâng đỡ bởi nước, nước được nâng đỡ bởi không 
khí, không khí được nâng đỡ bởi hư không. Khi những cơn gió rất 
mạnh thôi đến thì nước bị chao động. Khi nước bị chao động thì quả 
đất bị chắn động. Đây là nhân, là duyên thứ nhất khiến đại địa chấn 
động. 

(2) Lại nữa, này Ananda, một vị Sa-môn hay Bà-la-môn có đại thần 
lực và đã thành đạt các pháp thần thông, hay một vị thiên có đại 
thần lực dùng định lực mạnh mẽ quán chiếu tướng hữu hạn của 
địa đại và tướng vô hạn của thủy đại có thể khiến cho đại địa 
rung chuyển mạnh, lắc lư mạnh và chấn động. Đây là nhân, là 
duyên thứ hai khiến đại địa chân động. 

(3) Lại nữa, này Ananda, trong trường hợp vị Bồ tát, khi mạng chung 
ở cõi trời Tusitã và giáng sanh vào bào thai của người mẹ, chánh 
niệm và tỉnh giác, thì đại địa này rung chuyên, rung động mạnh, 
lắc lư mạnh, và chấn động. Đây là nhân, là duyên thứ ba khiến 
đại địa chắn động. 

(4) Lại nữa, này Ananda, trong trường hợp vị Bồ-tát, khi ra khỏi lòng 
mẹ, chánh niệm và tỉnh giác, thì thì đại địa này rung chuyển, rung 
động mạnh, lắc lư mạnh, và chấn động. Đây là nhân, là duyên thứ tư 
khiến đại địa chắn động. 

(5) Lại nữa, này Ananda, khi vị Phật chứng ngộ Vô-thượng Chánh- 
đăng Chánh-giác, thì đại địa này rung chuyên, rung động mạnh, 
lắc lư mạnh, và chấn động. 

(6) Lại nữa, này Änanda, trong trường hợp Đức Phật thuyết giảng 
diệu pháp về Tứ Thánh Đế, (bài pháp đầu tiên tức là) bài kinh 
Dhamnacakka-pavattana sufia, thì đại địa này rung chuyền, rung 
động mạnh, lắc lư mạnh, và chấn động. 
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Œ) 


(8) 


Lại nữa, này Ananda, khi một vị Phật chánh niệm và tỉnh giác, từ 
bỏ thọ hành, thì đại địa này rung chuyên, rung động mạnh, lắc lư 
mạnh, và chấn động. 

Lại nữa, này Ananda, khi một vị Phật nhập vô dư y Niết bàn, thì 
đại địa này rung chuyên, rung động mạnh, lắc lư mạnh, và chấn 
động. 


Này Änanda, đây là tám nguyên nhân hay là tám duyên khiến đại địa 
chấn động. ” 


(Bài giảng của vẫn chưa kết thúc). Sau đây là phần chỉ tiết về 


tám nguyên nhân kê trên: 


(@) 


Những cơn chấn động của quả đất do bởi những điều kiện không 
vững chắc của những nguyên tố trong vũ trụ. Đại địa được nâng đỡ 
bởi một khối không khí dày chín trăm sáu chục ngàn đo tuần. Bên 
trên của khối không khí ấy có một khối nước dày bốn trăm tám 
chục ngàn do tuần. Bên trên khối nước ấy là đại địa dày hai trăm 
bốn chục ngàn do tuần. Nửa phía dưới của bề dày, tức là trăm hai 
chục ngàn do tuần của quả đất là đá granit, trong khi nửa lớp trên 
có cùng bề dày là đất. Khi các nguyên tố trở nên không bền vững 
và những cơn cuồng phong ở bên dưới đi qua bề mặt của khối 
không khí thông thường, khối không khí bị thay thế tạm thời đến 
nỗi sự nâng đỡ khối nước của nó bị thu lại. Khối nước khi ấy rơi 
xuống đột ngột, dẫn theo sự rơi xuống đột ngột của đại địa. Khi 
những cơn gió mạnh khác thường dịu xuống trở lại, khối không 
khí trở lại mức bình thường của nó, trở lại phận sự của nó là nâng 
đỡ khối nước, và nổi lên lại. Điều này dẫn đến sự nổi lên của đại 
địa. Như vậy những cơn gió mạnh thôi đến do bởi những điều kiện bất 
ồn của các nguyên tổ là nguyên nhân của những cơn động đất. Hiện 
tượng này luôn luôn có mặt, xảy ra thỉnh thỏang. Sự rơi xuống và nồi 
lên đột xuất của quả đất không thu hút sự chú ý vì đại địa quá dày. 


(ii) Đại địa chấn động do bởi những nhân vật có đại thần lực: những 


người có thần lực có thể tạo những cơn chấn động của quả đất 
băng năng lực thần thông ấy. Phương pháp mà họ ứng dụng là 
nhập định đề mục nước và từ đó gây ra sự chấn động của đại địa. 
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Họ tạo ra sự địa chấn vì mục đích cao quý nào đó, (ví dụ) đại đức 
Mahã Mogallãna khiến cho cung điện có tháp nhọn Vejayanta của 
Sakka nghiêng ngã vì mục đích khiến cho những kẻ khác khởi sanh 
lòng tịnh tín; và Sa-di Sangharakkhita cũng làm điều tương tự như 
vậy đề đò hỏi một điều gì đó. 


Câu chuyện về Sa-di Sangharakkhita 


Sa-di Samgharakkhita (cháu trai của đại đức Mahänäga) là một vị 
Sa-di có tiếng tăm, chứng đắc đạo quả A-la-hán (arrahaffa-phala) 
trong khi vị ấy đang cạo đầu xuất gia. Vị ấy đã quán xét xem liệu 
trước kia có vị tỳ khưu nảo có thể làm cho cung điện Vejayanta của 
Sakka bị lay chuyển không, và thấy rằng không có a1, vị ấy cô gắng 
làm điều đó. Nhưng vị ấy không thể làm điều ấy. Sự cố gắng của vị ấy 
không thành công, các tiên nữ múa hát trong cung điện của Sakka bèn 
chế nhạo vị ấy: “Này con trai, con còn quá trẻ để làm một điều như 
vậy, cung điện Vejayanta này rất vững chắc đối với con,” họ đã nói 
với vị ấy như vậy. 

Sa-di Samgharakkhita tự nghĩ: “Ta bị những tiên nữ này chế 
nhạo bởi vì ta không có lời hướng dẫn thích hợp từ một vị thầy.” Và vì 
vậy, vị suy xét xem ông thầy của vị ấy là đại đức Sãmuddika 
Mahäanäga đang ở đâu, và khi biết rằng đại đức đang nghỉ trưa trong 
một cái hang bên dưới đại dương, vị ấy đi đến đó và đứng trong tư thế 
tôn kính trước vị trưởng lão. 

“Ngươi đã không thể làm lay chuyên cung điện Vejayanta bởi 
vì ngươi đã tham gia trận chiến trước khi học cách chiến đấu,” trưởng 
lão nói. 

“Kính bạch Ngài, con đã không tiếp nhận những lời chỉ bảo của 
một vị thầy có khả năng,” vị Sa-di đáp lại. 

“Này con, nếu một người có năng lực thần thông như con mà 
không thê làm lay chuyên cung điện Vejayanta, thì ai khác có thể làm 
được? Vậy, con có thấy miếng phân bò khô trôi trên mặt nước không? 
Và hãy nhớ lại cách mà người làm bánh kếp lấy cái bánh ra từ cái 
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chảo ráng bằng cách cạy quanh viền của nó trước. Hãy chú ý ví dụ 
này.” Đây là những lời hướng dẫn ngắn gọn từ vị thầy. 

“Dạ, con hiểu rồi, bạch Ngài,” vị sa-di đáp lại. 

Rồi vị ấy phát nguyện, “Xin cho cung điện Vejayanta được bao 
quanh bởi nước. Và vị Sa-di đi đến cung điện Vejayanta. Khi trông 
thấy vị Sa-di trở lại, các tiên nữ bèn nói rằng, “Cậu ta lại quay trở lại, 
vẫn còn ấm ức. Vâng, cậu ta lại trở lại đây!” 

Khi Sakka nghe những lời nhận xét ấy, vị ấy nói với họ rằng: 
“Đừng chế nhạo con trai của ta. Cậu ta đã nhận được lời chỉ giáo từ 
ông thầy có khả năng. Cậu ta sẽ làm lay chuyên cung điện ngay bây 
giờ.” Sa-di Sangharakkhita đưa ngón chân cái của vị ấy chạm vào cái 
xà ở bên ngoài của cung điện Vejayanta. Cung điện lắc lư khắp bốn 
hướng, hai bên cũng như trước và sau. Nhân đó các tiên nữ bẻn kêu 
lên: “Này con, hãy dừng lại! Hãy để yên đại điện!” 

Khi ấy Sa-di Sangharakkhita bèn để cung điện Vejayanta trở về 
vị trí cũ, và khi đứng ở bên trên cung điện, vị ấy vui sướng nói lên 3 
câu kệ sau đây: 

“Ngay ngày hôm nay ta đã trở thành một vị tỳ khưu. Ngày hôm 
nay ta đã chứng đắc đạo quả A-la-hán ngay khi đầu của ta đang được 
cạo. Và ngày hôm nay ta đã có thể làm nghiêng ngả cung điện của 
Sakka (sau khi nhận được lời chỉ giáo từ thầy của ta). Kỳ diệu thay 
Đức Phật, bậc Chánh đẳng Chánh giác. Kỳ diệu thay Giáo pháp, thực 
sự dẫn đến giải thoát. Kỳ diệu thay đức Tăng, các bậc thánh chân 
thực! 

(Ba câu kệ này được dịch có kết hợp) 

(11) Nguyên nhân thứ ba (sự nhập thai của vị Phật đương lai) và 

(iv) Nguyên nhân thứ tư (sự sanh của vị Phật đương lai) do bởi phước 
siêu việt của vị Phật đương lai. 

(v) Nguyên nhân thứ năm (trường hợp giác ngộ) do bởi năng lực của 
Trí tuệ thông đạt của một vị Phật. 

(vi) Nguyên nhân thứ sáu ( trường hợp thuyết giảng bài pháp đầu 
tiên) do bởi năng lực trí tuệ cốt ở khả năng diễn đạt của vị Phật. 
Trong trường hợp vĩ đại này, vị thần bảo vệ quả đất khi bày tỏ sự 
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hoan hỉ của vị ây được xem là đại địa đang vỗ tay khen ngợi, 
theo Chú giải. 

(v1) Nguyên nhân thứ bảy do bởi năng lực của Đức Phật - Trí tuệ 
trong việc từ bỏ thọ hành, do sự nhàm chán kiếp sống hữu tình 
sanh lên bởi nhân duyên. Trong dịp trọng đại này, vị hộ thần của 
quả đất đồng cảm với Đức Phật (về sự già và chết vốn có trong 
mọi người, không loại trừ Đức Phật) và đã bày tỏ sự đồng cảm 
bằng địa chấn. 

(vi) Nguyên nhân thứ tám do bởi năng lực trí tuệ của Đức Phật làm 
cho Ngài rất hạnh phúc với sự mãn nguyện đầy hoan hỉ vì đã 
hoàn thành sứ mệnh thuyết giảng giáo pháp của Ngài mà Ngài đã 
phải trải qua 4 A-tăng-kỳ (asankkeya) và một trăm ngàn đại kiếp 
(kappa) để nhập Vô dư y niết bàn (apädisesa nibbãna). Còn vị 
hộ thần của trái đất, đó là trường hợp thương tiếc và ta thán. Đại 
địa chấn động vào lúc ấy là sự bày tỏ nỗi thương tiếc và ta thán 
của vị ấy (Chú giải và Phụ chú giải). 


Tám loại hội chúng 


Khi Đức Phật thuyết giảng tám nguyên nhân của đại địa chấn 
động, đại đức Änanda, vì có trí tuệ rộng lớn, đã kết luận đúng rằng 
Đức Phật đã từ bỏ thọ hành ngày hôm ấy. Việc đại đức Änanda đánh 
giá tình hình được biết rõ bởi Đức Phật nhưng Ngài không cho phép 
đại đức Änanda cắt ngang thời pháp và tiếp tục với những đề tài khác 
như tám loại hội chúng, tám abhibhäãyafana, và tám vừữnokkha (có một 
số nhà Chú giải đã giải thích hành động này của Đức Phật là diệu kế 
của Ngài để làm vơi giảm sự sầu khổ sanh lên trong tâm đại đức 
Änanda nếu sự kiện về sự từ bỏ thọ hành được cho phép hiển lộ. 
Những đề tài mới mẻ mà Đức Phật bàn đến không bị gián đọan là có 
chủ ý để thế chỗ trong tâm của đại đức Änanda bằng những vấn đề 
khác mà ngoài cái chết sắp đến của Đức Phật). 

“Này Änanda,” Đức Phật dạy “có tám hội chúng, gồm có: 
chúng Sát-đế-ly, chúng Bà-la-môn, chúng gia chủ, chúng tỳ khưu, 
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chúng chư thiên cõi Tứ đại thiên vương, chúng chư thiên cõi Đao lợi 
thiên, chúng chư thiên do Mara lãnh đạo, và chúng Phạm thiên.” 

“Này Änanda, Như lai nhớ lại đã tham dự hằng trăm chúng 
Khattiya (Sát-đế-ly). (m!) Trong những chúng ấy, Như Lai đã ngôi 
chung với họ, đã trò chuyện với họ, và có những cuộc bàn luận với họ. 
Trong khi Như Lai ở chung với họ thì tướng mạo của Như Lai giống 
như tướng mạo của họ, và giọng nói của Như Lai giống như giọng nói 
của họ. Trong những bài pháp mà Như Lai thuyết đến họ, Như Lai chỉ 
cho họ thấy những lợi ích của Giáo pháp, sách tấn họ an trú trong sự 
thực hành pháp, và làm cho họ hoan hỉ với pháp hành. Trong khi Như 
Lai đang thuyết pháp đến họ thì họ không biết Như Lai là ai. Họ tự 
hỏi: “ Người đang thuyết pháp đây là ai? Vị thiên hay con người?” 
Sau đó qua bài pháp, Như Lai đã chỉ cho họ thấy những lợi ích của 
Chánh pháp, và khiến họ vui thích trong pháp hành, Như Lai biến mất 
khỏi chỗ ấy. Khi Như Lai đã biến mất, họ cũng không biết Như Lai là 
ai; và tự hỏi: “ Kẻ đã biến mắt kia là ai? Là vị thiên hay con người? ” 

“Này Anandã, Như Lai nhớ lại đã tham dự hằng trăm 

.. chúng Bà-la-môn... [lập lại như trên (m))|. 
... chúng gia chủ... (m?)... 
.. chúng tỳ khưu... (7)... 
.. chúng chư thiên cõi Tứ đại thiên vương... (7)... 
.. chúng chư thiên cối Đao lợi thiên... (0)... 
.. chúng chư thiên do Mara lãnh đạo... (0ø)... 

“Này Änanda, Như Lai nhớ lại đã tham dự hằng trăm chúng 
Phạm thiên. Trong những chúng ấy, Như Lai đã ngồi chung với họ, đã 
trò chuyện với họ, và có những cuộc bàn luận với họ. Trong khi Như 
lai ở chung với họ thì tướng mạo của Như Lai giống như tướng mạo 
của họ, và giọng nói của Như Lai giống như giọng nói của họ. Trong 
những bài pháp mà Như Lai thuyết đến họ, Như Lai chỉ cho họ thấy 
những lợi ích của Giáo pháp, sách tấn họ an trú trong sự thực hành 
pháp, và làm cho họ hoan hỉ với pháp hành. Trong khi Như Lai đang 
thuyết pháp đến họ thì họ không biết Như Lai là ai. Họ tự hỏi: “Người 
đang thuyết pháp đây là ai? Vị thiên hay con người?” Sau đó qua bài 
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pháp Như lai đã chỉ cho họ thấy những lợi ích của Chánh Pháp, và 
khiến họ vui thích trong pháp hành, Như Lai biến mắt khỏi chỗ ấy. 
Khi Như lai đã biến mất, họ cũng không biết Như lai là ai; và tự hỏi: 
“Kẻ đã biến mất kia là ai? Là vị thiên hay con người?” 

“Này Ananda, đây là tám loại hội chúng.” 


(Bài pháp vẫn chưa kết thúc). 

(Ở đây một số ví dụ về nhiều đại chúng Sát-đề-ly là: cuộc gặp 
mặt đầu tiên với vua Bimbisãra sau khi Đức Phật đã thành Phật (xem 
Đại Phật sử, cuốn II), chuyến viếng thăm đầu tiên của Đức Phật đến 
Kapilavatthu và cuộc gặp mặt với quyến thuộc của Ngài (xem Đại 
Phật Sử, cuốn II), cuộc gặp mặt của Đức Phật với các vị công tử 
LicchavT như đã được kề lại trong Sunakkhattavatthu, Saccaka vafthu 
(xem Đại Phật Sử, cuốn II). Những cuộc gặp mặt như vậy với các vị 
sát-đế-ly cũng có xảy ra trong những thế giới khác. 

“Tướng mạo của Như Lai cũng giống như tướng mạo của họ” nghĩa là 
không phải màu da, mà là hình sắc, vì các vị Sát-đế-ly có những màu 
da khác nhau, một số thì da trăng, một số da đen, một số da màu nâu 
sâm như con rệp. Về hình tướng thì Đức Phật không mang tướng mạo 
đặc biệt nào, mà vẫn giữ con người thật của chính ngài. Chỉ những 
khách bàng quan, những vị Sát-đế-ly, mới xem họ là người trong bọn 
họ. 

“Giọng nói của Như Lai giống như giọng nói của họ” nghĩa là ngôn 
ngữ mà Đức Phật sử dụng để nói trong một hội chúng đặc biệt. Xét về 
giọng nói thì Đức Phật có giọng nói như của Đại phạm thiên, giọng 
nói có tám đặc tánh kỳ diệu. Khi Đức Phật ngồi trên pháp tòa thì thính 
chúng sẽ nghĩ răng vị vua của họ đang nói bằng giọng nói ngọt ngào. 
Chỉ sau khi Đức Phật đã thuyết pháp xong và rời khỏi hội chúng, thì 
thính chúng mới thấy vị vua thật của họ và họ tự hỏi: “ AI đang ngồi 
trên ngai vàng, ai nói chuyện với chúng ta bằng giọng nói Magadhi về 
Dhamma bằng giọng nói ngọt ngào như vậy, và đã đi rồi là ai vậy? Vị 
ấy là vị thiên hay con người?” Họ không biết đó là Đức Phật. 
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Có câu hỏi như vầy: “Tại sao Đức Phật lại thuyết pháp đến 
những người mà không nhận ra Ngài? Ngài thấy có lợi ích gì trong 
đó?” Câu trả lời là: Đức Phật thuyết pháp đến họ để tạo một nền tảng 
cho sự giác ngộ của họ VỀ sau. 

Xin giải rõ điều này: Mặc dầu những người nghe pháp không 
nhận ra Đức Phật và không vui thích trong pháp, bởi vì Pháp có đầy 
đủ những ân đức như “ khéo thuyết”(svakhzro), sự nghe pháp sẽ gieo 
duyên cần thiết cho sự giác ngộ trong tương lai để chứng đắc đạo quả 
(magga-phala). 

Nói về nhiều hội chúng Bà-la-môn, chúng tôi có những ví dụ 
về cuộc gặp mặt của Đức Phật với Sonadanta, Kũtadanta, v.v... Những 
hội chúng Bà-la-môn tương tự trong những thế giới khác cũng có thê 
được xem là đã xảy ra. 

Có thể hỏi rằng: “ Đức Phật thấy lợi ích gì mà thuyết pháp về 
tám hội chúng?” Câu trả lời là: Đức Phật đã thuyết giảng về tám hội 
chúng để minh họa sự kiện rằng Ngài không có sự sợ hãi. Xin giải 
thích điều này: Sau khi mô tả tám hội chúng, Đức Phật tiếp tục: “Này 
Änanda, khi đi vào tám hội chúng ấy, Như Lai không có sự sợ hãi. 
Đúng vậy, làm sao có người có thể nói rằng Như Lai sợ Ma vương 
đến khi Như Lai một mình? Này Ananda, trong việc từ bỏ thọ hành, 
Như Lai đã làm như vậy mà không hề có sự sợ hãi, Như Lai làm với 
chánh niệm và tỉnh giác.” 

(Những câu nói này được chứa trong Pakinnaka Dhamma 
Desanä Pãli, dù không được tụng trong cuộc kiết tập nhưng được các 
nhà Chú giải trích dẫn). 


Tám thắng xứ (tám cách làm chủ cái tâm qua sự định tâm) 


Rồi Đức Thế Tôn tiếp tục thời pháp của Ngài mà không có sự 
gián đọan như vầy: “Này Änana, có tám cách (abhibhãyatana-jhäna) 
nhiếp phục các pháp đối nghịch và các cảnh, tức là những chướng 
ngại làm hư hoại sự định tâm. Đó là: 
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(1) Một người thông minh nọ sau khi đạt được sự định tâm ở mức sự 
tập trung ban đầu về màu sắc của những phần trong thân của chính 
vị ấy, tập trung tâm của vị ấy vào những hình tướng nhỏ bên ngoài 
theo ý thích của vị ấy (kasina), có thể tốt hoặc xấu (màu sắc của 
những hình tướng ấy có thê đẹp hoặc xấu). Tâm của vị ấy chuyên 
nhất trên những hình tướng nhỏ ấy, nhiếp thắng được chúng và 
như vậy trú trong an chỉ định (aøpanã-jhãna). Sau khi xuất khỏi 
định, vị ấy nhận thức rằng vị ấy biết và thấy những hình tướng ấy. 
Đây là Thắng xứ thứ nhất (abhibhäyatana-jhãna). 

(2) Một người thông minh khác, sau khi đạt được sự tập trung ban 
đầu trên màu sắc của những phân trong thân của vị ấy, bèn tập 
trung vào những hình tướng lớn bên ngoài (dùng làm những đề 
mục #øsi;a) mà có thê tốt hoặc xấu. Tâm của vị ẫy chuyên nhất 
vào những đề mục lớn ấy, nhiếp thắng được chúng và như vậy trú 
trong an chỉ định (appanã-jhãng). Sau khi xuất định, vị ấy nhận 
thức rằng mình đã biết và thấy những hình tướng ấy. Đây là Thắng 
xứ thứ hai (abhibhayatana-Jhang). 

(3) Một người thông minh khác không lấy màu sắc của phần nào 
trong thân của vị ấy làm cảnh của sự tập trung ban đầu, tập trung 
vào những đề mục nhỏ bên ngoài (những đề mục #øsia) có thê 
tốt hoặc xấu làm đề mục của chuẩn bị định. Tâm của vị ẫy chuyên 
nhất vào những hình tướng nhỏ ấy ( dùng làm đề mục #asi2), 
nhiếp thắng chúng, và như vậy trú trong an chỉ định. Sau khi xuất 
khỏi định, vị ấy nhận thức răng mình biết và thấy những hình 
tướng ấy. Đây là thắng xứ thứ ba (abhibhãyatana-jhãna). 

(4) Một người thông minh khác không lấy màu sắc trong thân của vị 
ấy làm cảnh của sự tập trung ban đầu, tập trung vào những hình 
tướng lớn bên ngoài (dùng làm những đề mục #asi;2) mà có thê 
tốt hoặc xấu dùng làm đề mục của chuẩn bị định. Tâm của vị ây 
chuyên nhất vào những hình tướng lớn ấy, nhiếp thăng chúng, và 
như vậy trú trong an chỉ định. Sau khi xuất khỏi định, vị ấy nhận 
thức rằng mình biết và thấy những hình tướng ấy. Đây là thắng xứ 
thứ tư (abhibhäyatana-jhana). 
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(5) Một người thông minh khác không lấy màu sắc trong thân của vị 
ấy làm cảnh của sự tập trung ban đầu, tập trung vào những hình 
tướng bên ngoài (làm đề mục &zsizz) có màu xanh đậm, với 
tướng sắc xanh đậm, hình sắc xanh đậm, như hoa vải lanh màu 
xanh đậm, với tướng sắc xanh đậm, hình sắc xanh đậm, hay như 
vải lụa BãranasT cả hai mặt láng trơn, màu xanh đậm và có tướng 
sắc xanh đậm, hình sắc xanh đậm. Vị ấy tập trung vào những hình 
tướng bên ngoài có màu xanh đậm, có tướng màu xanh đậm, hình 
màu xanh đậm, làm đề mục cho sự tập trung ban đầu. Tâm của vị 
ấy chuyên nhất vào chúng, nhiếp thắng chúng, và như vậy trú 
trong an chỉ định. Sau khi xuất khỏi định, vị ây nhận thức rằng 
mình biết và thấy những hình tướng ấy. Đây là thắng xứ thứ năm 
(abhibhayatana-jhang). 

(6) Một người thông minh khác không lấy màu sắc trong thân của vị 
ấy làm cảnh của sự tập trung ban đầu, tập trung vào những hình 
tướng bên ngoàải (làm đề mục #asi/2) có màu vàng, có tướng màu 
vàng, hình màu vàng, hay giống như vải lụa Bãrãnasĩ trơn láng cả 
hai bên, màu vàng và có tướng màu vàng, hình màu vàng. Vị ấy 
tập trung vào những hình tướng bên ngoài này màu vàng, có 
tướng màu vàng, hình màu vàng, làm đề mục cho sự tập trung ban 
đầu. Tâm của vị ấy chuyên nhất vào chúng, nhiếp thắng chúng, và 
như vậy trú trong an chỉ định. Sau khi xuất định, vị ấy nhận thức 
rằng mình đã biết và thấy những hình tướng ấy. Đây là thắng xứ 
thứ sáu (abhibhäãyatana-7hang). 

(7) Một người thông minh khác không lấy màu sắc trong thân của vị 
ấy làm cảnh của sự tập trung ban đầu, tập trung vào những hình 
tướng bên ngoài (dùng làm đề mục #asi) màu đỏ, có tướng màu 
đỏ, hình màu đỏ, giống như hoa của cây bznđhu jvaka màu đỏ, 
có tướng màu đỏ, hình màu đỏ, hay như vải lụa Bãränas1 trơn láng 
cả hai bên, màu đỏ và có tướng màu đỏ, hình màu đỏ. Vị ấy tập 
trung vào những tướng bên ngoài màu đỏ này, có tướng mảu đỏ, 
hình màu đó, làm đề mục của sự tập trung ban đầu, tâm của vị ây 
chuyên nhất vào chúng, nhiếp thăng chúng và như vậy trú trong 
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an chỉ định. Sau khi xuất khỏi định, vị ấy nhận thức rằng vị ấy 
biết và thấy những hình tướng ấy. Đây là thắng xứ thứ bảy 
(abhibhayatana-jhang). 

(8) Một người thông minh khác không lấy màu sắc trong thân của vị 
ấy làm cảnh của sự tập trung ban đầu, tập trung vào những hình 
tướng bên ngoài (dùng, làm đề mục &zsiøa) màu trắng, có tướng 
màu trắng, hình màu trắng, như sao mai màu trắng, có tướng màu 
trăng, hình màu trăng, hay như vải lụa Ba-la-nại trơn láng cả hai 
bên, màu đỏ và có tướng màu đỏ, hình màu đỏ, làm đề mục của sự 
tập trung ban đầu, tâm của vị ấy chuyên nhất vào chúng, nhiếp 
thắng chúng, và như vậy trú trong an chỉ định. Sau khi xuất khỏi 
định, vị ấy nhận thức rằng mình đã biết và thấy những hình sắc 
ấy. Đây là thắng xứ thứ tám (abhibhãyatana-jhãna). 

( Bài pháp vẫn chưa kết thúc). 


(Abhibhäyatana-jhäna: Abhibhi, khắc phục những pháp đối 
nghịch bên ngoài như là những chướng ngại (ãyđfana-xú); trạng thái 
nhập định (hãna). Chính jhzna là trạng thái có thể có được đối với 
những người có trí tuệ sắc bén, có thể đạt được sự tập trung nhanh 
chóng và nhờ đó khắc phục tất cả những chướng ngại, và có khả năng 
đối phó với đề mục nhỏ hoặc lớn của thiền, và nhiếp thắng nó mà 
không gặp khó khăn). 

Để đạt được abhibhäyatana-jhäna, hành giả có thê bắt đầu 
pháp chú niệm ban đầu bằng cách lấy hình tướng bên trong làm đề 
mục, tức là tập trung vào một phần nào đó trên thân hoặc một hình 
tướng bên ngoài. 

Nếu vị ấy bắt đầu bằng hình tướng bên trong, vị ấy có thể chọn 
một trong bốn màu — màu xanh đậm, màu vàng, màu đỏ và màu trăng 
cốt ở nhiều phần trên thân của vị ấy. Ví dụ: nếu vị ấy tập trung vào 
màu xanh đậm, vị ấy có thê tập trung vào tóc, hay mật, hay con ngươi 
và ghi khắc vào tâm màu xanh đậm ấy khi nghĩ rằng “xanh đậm, xanh 
đậm”. Nếu vị ấy tập trung vào màu vàng, vị ấy có thể tập trung vào 
mỡ, da, đỉnh đầu của bàn tay, hoặc đỉnh đầu của bàn chân, hoặc bề 
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mặt có màu hơi vàng của nhãn cầu và ghi khắc vào tâm màu vàng khi 
nghĩ rằng, “vàng, vàng”. Nếu vị ấy tập trung vào màu đỏ, vị ấy có thê 
tập trung vào thịt, máu, lưỡi, hay bề mặt có màu hơi đỏ của nhãn cầu 
và ghi khắc vào tâm màu đỏ khi nghĩ rằng, “đỏ, đỏ”. Nếu vị ấy tập 
trung vào màu trắng, vị ấy có thể tập trung vào xương, răng, móng tay, 
móng chân, hay bề mặt hơi trăng của nhãn cầu, và ghi khắc vào tâm 
màu trắng, khi nghĩ rằng, “trắng, trắng”. 

Những hình sắc bên trong chỉ có thể đạt được ở mức chuẩn bị 
định, (parikamma), chứ không phải an chỉ định hay appana-bhãvanã. 
Hình ảnh về sau mà hành giả có được sau khi đạt được chuẩn bị định 
thì không rõ ràng một cách đầy đủ. Để có được hình ảnh phản chiếu 
hoàn hảo hay Quang Tướng (0aƒi bhaga nimïífa), hành giả phải thay 
đổi đề mục thiền của mình từ hình sắc bên trong sang hình sắc bên 
ngoài. Chỉ khi ấy hành giả mới có được tướng như ý muốn mà có thê 
nâng cấp sự định tâm của vị ấy đến cận định (zpacara) và nhập định 
(a2pam4). 

Hành giả mà bắt đầu chuẩn bị định bằng cách lấy hình sắc bên 
ngoài làm đề mục của thiền định có thể thành tựu viên mãn cả ba giai 
đọan định (tức là chuẩn bị định (parikamma-bhavan3); cận định 
(upacara-bhävan3a); và nhập định (appana- bhãvanđ). 

Các đối tượng của sự định tâm có thê lớn hoặc nhỏ. Đối với vị 
hành giả mà có thê đạt được abhibhãyafana-jhãna thì trí tuệ rất sắc 
bén đến nỗi vị ấy không gặp phải khó khăn nào về kích thước của để 
mục thiền định. Giống như một người có sự ngon miệng trong ăn 
uống, có thể ăn miếng nhỏ hoặc miếng lớn vật thực mà không có khó 
khăn gì. Dù đề mục thiền lớn hoặc nhỏ, vị hành giả có khả năng như 
vậy đạt được cận định một cách nhanh chóng và rồi ngay tức thì đạt 
được an chỉ định (appanä- bhãvang), nhờ vậy khắc phục tất cả những 
trạng thái đối nghịch trong tâm như là những chướng ngại. 

Về bốn trong tám thắng xứ đầu tiên trong tám abhibhãyatana- 
jhana, hình sắc nhỏ làm đề mục của sự định tâm thì thích hợp với vị 
hành giả có tánh hay trầm ngâm suy nghĩ (tánh Tầm — vi/akka-caria). 
Hình sắc lớn làm đề mục của sự định tâm thích hợp vị hành giả có 
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tánh si mê (moha-caria). Hình tướng bên ngoài có màu sắc tốt thì 
thích hợp với vị hành giả có tánh sân (đosa-caria). Hình sắc bên 
ngoài có màu sắc xấu thì thích hợp với vị hành giả có tánh tham 
(raga-car11a). 

Những thắng xứ này (abhibhãyatana-jhäna) được thuyết giảng 
bởi Đức Phật từ kinh nghiệm của chính Ngài. Sự thật thì Ngài đã thực 
hành chúng trong vô số lần. Đối với một số người ở ngoài giáo pháp 
của Đức Phật thì đề mục thiền mà không hạn lượng có thể làm cho họ 
rất nản chí. Đối với Đức Phật thì phạm vi của đề mục thiền định là vô 
hạn. Do đó, không có bắt cứ điều gì làm nản chí Đức Phật. Trong sự 
thuyết giảng tám Thắng xứ đến đại đức Änanda, Đức Phật có ý định 
khiến cho đại đức Änanda thấy được tánh vô úy của Đức Như Lai, 
Tathagata. 

“Này Änanda,” Đức Phật tiếp tục thuyết giảng, “Đức Như Lai, 
bậc đã trú trong tám Thắng xứ có bản chất như vậy và xuất khỏi chúng 
hoàn toàn không có chút sợ hãi nào cả. Đúng vậy, ai khác có thể nói 
rằng Đức Như Lai sợ Mara khi một mình đi đến Ngài? Này Änanda, 
trong việc từ bỏ thọ hành, Đức Như Lai hoàn toàn không có sợ hãi, 
với tâm chánh niệm và tỉnh giác.” 

(Những câu nói này được tìm thấy trong bộ Pakimnaaka 
Dhamma desanäPäli không được tụng đọc trong những cuộc kiết tập 
nhưng lại được trích dẫn bởi các nhà Chú giải). 


Tám giai đọan giải thoát, Vimokkha 


Rồi Đức Phật không dừng lại mà tiếp tục qua đề tài kế tiếp, về 
tám giai đọan giải thoát (vửmokkha), trong bài pháp của Ngài đến đại 
đức Änanda như vây: “Này Änanda, có tám giai đọan giải thoát, đó là: 
() — Sau khi đắc thiền (hzna) bằng pháp quán trên sắc thân của 

mình, vị hành giả quán các ngoại sắc làm đề mục #asi„a. Đây là 
Giải thoát thứ nhất. 
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(i) Không lấy đề mục bên trong, tức là không quán sắc thân của 
chính mình, vị hành giả quán các ngoại sắc (làm đề mục kasina). 
Đây là Giải thoát thứ hai. 

(ii) Vị hành giả quán tánh chất sáng chói của đề mục (subha). Đây 
là Giải thoát thứ ba. 

(v) _ Sau khi hoản toàn vượt khỏi tất cả sắc tưởng (rữpa-saññä), hữu 
đôi tưởng (mọi hình thức của sự nhận biết sanh lên từ sự tiếp xúc 
giữa căn và cảnh (pzƒigha-saññä), sau khi làm biến mắt và không 
chú ý đến tất cả mọi đị tưởng (nãna/fa-saññä), vị hành giả quán “ 
hư không là vô biên”, chứng và trú Không vô biên xứ định 
(akasanañcäyatana-7hana). Đây là Giải thoát thứ tư. 

(v)_ Vượt khỏi hoàn toàn tầng thiền không vô biên xứ, vị hành giả 
quán rằng: “thức là vô biên”, chứng và trú Thức vô biên xứ định 
(vinñanañacayatana-7hana). Đây là Giải thoát thứ năm. 

(vi) Vượt khỏi hoàn toàn tầng thiền Thức vô biên xứ, vị hành giả 
quán rằng “không có gì cả”, chứng và trú Vô sở hữu xứ 
(akiñcañayatana-7hana). Đây là Giải thoát thứ sáu. 

(vi) Sau khi vượt khỏi tầng thiền Vô sở hữu xứ, vị hành giả quán 
thức vi tế, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng-xứ (nevasaññaã- 
nã-safñfñayatana-jhaãng). Đây là Cnải thoát thứ bảy. 

(viii) Sau khi vượt khỏi tầng thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ, vị hành 
giả chứng và trú trong Diệt thọ tưởng định. Đây là Giải thoát thứ 
tám. 

Này Anandã, đây là tám giai đọan giai đọan Giải thoát.” 

(Bài pháp vẫn chưa kết thúc). 


(Vimokkha nghĩa là sự giải thoát hoàn toàn khỏi các chướng 
ngại và các pháp đối nghịch làm che mờ tâm, một trạng thái an lạc 
trong định có thể ví như giấc ngủ an lành của một đứa bé trong vòng 
tay của người cha. Sự giải thoát này sẽ kéo dài trong thời gian nhập 
định. Vửuokkha cũng có nghĩa là sự đồng nhất của tâm và đề mục 
thiền mà không bị ngăn trở bởi bất cứ tư tưởng nào khác). 
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Trong tám vwửnokkha này, 3 vừnokkha đầu tiên là những tầng 
thiền hữu sắc (rữpã-vacara-jhãna). 

Trong ba giải thoát ấy, giải thoát đầu tiên là tầng Thiền hữu 
sắc, được chứng đắc do sự tập trung vảo các nội sắc cũng như ngoại 
sắc. Giải thoát thứ hai là tầng Thiền hữu sắc được chứng đắc do sự tập 
trung vào các đề mục thuộc ngoại sắc. Giải thoát thứ ba được chứng 
đắc do sự tập trung vào các đối tượng sắc pháp hay kasina có màu sắc 
rất rõ ràng và thuần khiết, đó là: ma, pữa, lohia, adafa (xanh đậm, 
vàng, đỏ, trắng). 

Bốn vửmokkha tiếp theo — thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy — 
chỉ về bốn tầng Thiền vô sắc (arữpa-jhäna). Bốn tầng thiền vô sắc này 
được gọi là vinokkha bởi vì chúng hoàn toàn thoát khỏi các sắc tưởng, 
và cũng vì tâm của hành giả hoàn toàn đồng nhất với cảnh thiền, 
không bị ngăn trở bởi bất cứ ý nghĩ nào khác. 

Vừnokkha thứ tắm ám chỉ Diệt tận định (mirodha-samapafii). 
Nó được gọi là Giải thoát bởi vì trong khi người ta trú trong Diệt tận 
định thì tất cả những sở hữu tâm do tưởng và thọ dẫn đầu đều diệt, tức 
là quá trình tâm tất cả đều ngưng họat động, và sắc do tâm sanh cũng 
diệt, cho nên người ấy hoàn toàn thoát khỏi pháp hữu vi. Sự diệt bốn 
danh uân và sắc do tâm sanh này kéo dài trong thời gian trú Diệt tận định. 

Đối với những người thấy vui thích trong vòng luân hồi đầy 
đau khổ và thỏa mãn với đời sống của họ trong ba cõi, thì Giải thoát là 
một ý nghĩ khủng khiếp. Đối với Đức Phật thì trú trong pháp Giải 
thoát là điều rất khả ái. Ngài không có sự sợ hãi trong sự trải nghiệm 
pháp Giải thoát. Đức Phật thuyết giảng về tám giai đọan Giải thoát để 
khiến Änanda hiểu tánh vô úy của Đức Phật. 

“Này Änanda,” Đức Phật tiếp tục “Đức Tathãgata là người trú 
trong tám pháp Giải thoát và xuất khỏi chúng, không hè run sợ hay 
khiếp đảm. Đúng vậy, ai khác có thể nói rằng Đức Tathãgata sợ hãi 
Ác ma đến khi Ngài một mình? Này Änandã, trong việc từ bỏ thọ 
hành, Đức Như Lai hoàn toàn không có sợ hãi, có tâm chánh niệm và 
tỉnh giác”. (Đây cũng là những lời của Đức Phật thuyết giảng đến đại 
đức Ananda, được tiếp tục trong bộ Pakinnaka Dhamma desana). 
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Sau khi thuyết giảng về tám pháp Giải thoát, Đức Phật tiếp tục 
bài pháp của Ngài mà không để cho đại đức Änandã nói một lời nảo. 

“Này Ananda, vào một dịp nọ, ngay sau khi Như Lai giác ngộ ( 
trong tuần lễ thứ tám sau khi giác ngộ), Như Lai đang trú ngụ dưới cội 
cây đa của người chăn đê gần bờ sông Nerañjarã trong khu rừng 
Uruvela. Lúc bấy giờ Ác ma đi đến Như Lai và khi đứng tại một chỗ 
nọ, bèn nói với Như Lai như vầy: 

“Xin Đức Thế Tôn hãy diệt độ bây giờ, xin đắng Thiện Thệ hãy 
diệt độ! Bạch Đức Thế Tôn, nay đã đến lúc để Thế Tôn diệt độ! 

“Này Ananda, khi điều này được nói ra, Như Lai bèn trả lời Ác 
ma như sau: 

“Này Ác ma, Như Lai sẽ không diệt độ chừng nào... 

(xem lại đọan Lời thỉnh cầu của Mara đã dịch ở trên) 


Đại đức Änanda thỉnh cầu Đức Phật trụ thế 


Khi Đức Phật nói ra điều này, thì đại đức Ananda thỉnh cầu 
Đức Phật như sau: 

“Bạch Đức Thế Tôn! Xin Thế Tôn vì lợi ích và hạnh phúc cho 
chư thiên và nhân loại, vì lòng bi mẫn với thế gian, xin hãy sống cho 
đến hết thọ mạng! Xin đắng Thiện thệ hãy sống cho đến hết thọ 
mạng!” 

Nhân đó Đức Phật bèn nói răng: “ Đủ rồi, này Änanda, bây giờ 
đừng có thỉnh cầu Như Lai nữa. Thời gian để thỉnh cầu như vậy đã 
qua rồi.” 

Lần thứ hai đại đức Änanda lập lại lời thỉnh cầu và Đức Phật 
cũng từ chối như vậy. Đến lần thứ ba, đại đức Ananda lập lại lời thỉnh 
cầu thì Đức Phật bèn nói với vị ấy rằng: 

“Này Ananda, ngươi có tin vào trí Giác ngộ (Bodhi-ñana) của 
Đức Như lai không ?” 

“Bạch Đức Thế Tôn, con có tin.” 
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“Vậy thì tại sao ngươi vẫn khăng khăng thỉnh cầu Như Lai đến 
ba lần?” 

“Bạch Đức Thế Tôn, con đã được Thế Tôn đích thân dạy rằng: 

“Này Ananda, ai đã tu tập, đã thực hành, đã dùng làm phương 
tiện, đã dùng làm nền tảng, đã giữ vững, đã lão luyện, và đã tu tập đầy 
đủ bốn Thần túc (iđđjipãda) thì nếu muốn vị ấy có thê sống đến hết 
thọ mạng hoặc lâu hơn thọ mạng tối đa. 

Này Ananda, Như Lai đã tu tập, đã thực hành, đã dùng làm 
phương tiện, đã dùng làm nên tảng, đã giữ vững, đã lão luyện, và đã tu 
tập đầy đủ bốn Thần túc. Do đó, này Änanda, nếu muốn Như Lai có 
thể sống đến hết thọ mạng hoặc lâu hơn thọ mạng tối đa (Bạch Đức 
Thế Tôn, chính vì những lời nói ấy của Đức Thế Tôn mà con thỉnh 
cầu Thế Tôn ba lần).” 

“Này Ananda, ngươi có tin tưởng điều ấy không?” 

“Bạch Đức Thế Tôn, con có tin.” 

“Này Änandã, mặc dầu Như Lai đã cho lời gợi ý rõ ràng như 
vậy, nhưng ngươi đã không hiểu chúng. Ngươi đã không thỉnh cầu 
Thế Tôn: “Bạch Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn, vì lợi ích và hạnh phúc 
cho chư thiên và nhân loại, vì lòng bi mẫn cho thế gian, xin hãy sống 
cho đến hết thọ mạng! Xin đắng Thiện thệ hãy sống cho đến hết thọ 
mạng!” Do đó, này Änanda, việc ngươi không thỉnh cầu Như Lai lúc 
bấy giờ là lỗi của ngươi, là thiếu sót của ngươi. 

“Này Änanda, nếu lúc bấy giờ mà ngươi thỉnh cầu Như Lai, thì 
Như Lai có thể từ chối lời thỉnh cầu hai lần nhưng có thể chấp nhận 
trong lần thứ ba. Do đó, này Änanda, việc không thỉnh cầu Như Lai 
lúc bấy giờ là lỗi của ngươi, là thiếu sót của ngươi.” 


Đức Thê Tôn kê lại những ví dụ tương tự về sự thiêu sót của đại 
đức Ananda trong quá khứ đề làm nguôi ngoai sự sâu muộn của 
Vị ầy 


(1 “Này Anandã, vào một dịp nọ, Như Lai đang ngụ trên ngọn đồi 
Gijjhakufa trong kinh thành Rãjagaha (z). Lúc bấy giờ Như Lai 
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(2) 


3) 


(@ 


®) 


(6) 


Œ) 
(8) 


đã nói với người rằng: “Này Änanda, khả ái thay thành Vương Xá. 
Này Änanda, khả ái thay ngọn đồi Gijjhakuta. Này Änanda, ai đã 
tu tập, đã thực hành, đã dùng làm phương tiện, đã dùng làm nền 
tảng, đã giữ vững, đã lão luyện, và đã tu tập đầy đủ bốn Thần túc 
(iddhipada) thì nêu muốn vị ấy có thể sống đến hết thọ mạng hoặc 
lâu hơn thọ mạng tối đa. Này Ananda, Như Lai đã tu tập, đã thực 
hành, đã dùng làm phương tiện, đã dùng làm nền tảng, đã giữ 
vững, đã lão luyện, và đã tu tập đầy đủ bốn Thần túc. Do đó, này 
Änanda, nếu muốn Như Lai có thể sống đến hết thọ mạng hoặc 
lâu hơn thọ mạng tối đa.” 

“Này Änandã , mặc dầu Như Lai đã cho lời gợi ý rõ ràng như vậy, 
nhưng ngươi đã không hiểu chúng. Ngươi đã không thỉnh cầu Thế 
Tôn: “Bạch Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn, vì hạnh phúc cho nhân 
loại, vì lợi ích và hạnh phúc cho chư thiên và nhân loại, vì lòng bị 
mãn với thế gian, xin hãy sống cho đến hết thọ mạng! Xin Thế 
Tôn hãy sống cho đến hết thọ mạng!” 

“Này Änandã, nếu lúc bấy giờ mà người thỉnh cầu Như Lai, thì 
Như Lai có thể từ chối lời thỉnh cầu hai lần nhưng có thể chấp 
nhận trong lần thứ ba. Do đó, này Änandã, việc không thỉnh cầu 
Như Lai lúc bấy giờ là lỗi của ngươi, là thiếu sót của ngươi. 


&€ 





Này Anandã, vào một dịp nọ, .... 

khi Như Lai ngụ dưới cội cây Gotama trong thành Vương 

Xá... (Lập lại (z) như trên). 

khi Như Lai ngụ ở trên sườn núi Corapapata gần thành Vương 
xã... (nf) 

khi Như Lai ngụ tại hang động Sattapanm ở một bên của ngọn 

núi Vebhãra gần thành vương xá... (z) 

Như Lai ngụ tại Kalasia ở một bên của núi Isigili gần thành 

vương xá... (0) 

Tại rừng cây gỗ mun trong rặng núi Sappasondika gần thành 

Vương xá... (0?) 

Tại tịnh xá Tapodäarama trong thành Vương xá ... (0?) 

Tại tịnh xá Veluvana nơi nuôi ăn của những con sóc đen... (z7) 
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(9) Tại khu rừng xoài của JTvaka... (0n?) 
(10) Tại rừng Migadãäya trong xứ Maddakucahi gần thành 
Vương xá... (7?) 

Này Änanda, trong khi Như Lai trú ngụ tại những chỗ ấy cũng 
vậy, Như Lai đã nói với ngươi rằng: (1) Này Änanda, khả ái thay kinh 
thành Vương Xá... (2) Này Ananda, khả ái thay cây đa Gotama... (3) 
Khả ái thay sườn núi Corapapata... (4) Khả ái thay hang động 
Sattapamni... (Š) Khả ái thay Kalasia ở bên ngọn núi Isiglln... (6) 
Khả ái thay rừng gỗ Mun trong rặng núi Sappasondika ... (7) Khả ái 
thay tịnh xá Tapodarama ... (8) Khả ái thay tịnh xá Veluvana nơi 
nuôi ăn của những con sóc đen... (9) Khả ái thay khu rừng xoải của 
Jvaka ... (10) Khả ái thay khu rừng Migadäya trong xứ 
Maddakuccahi. Này Ananda, ai đã tu tập, đã thực hành, đã dùng làm 
phương tiện, đã dùng làm nền tảng, đã giữ vững, đã lão luyện, và đã tu 
tập đầy đủ bốn thần túc (iđđdhipãda) thì nêu muốn vị ấy có thể sống 
đến hết thọ mạng hoặc lâu hơn thọ mạng tối đa. Này Ananda, Như Lai 
đã tu tập, đã thực hành, đã dùng làm phương tiện, đã dùng làm nền 
tảng, đã giữ vững, đã lão luyện, và đã tu tập đầy đủ bốn thần túc. Do 
đó, này Änanda, nếu muốn Như Lai có thể sống đến hết thọ mạng 
hoặc lâu hơn thọ mạng tối đa.” 

“Này Änanda, mặc dầu Như Lai đã cho lời gợi ý rõ ràng như 
vậy, nhưng ngươi đã không hiểu chúng. Ngươi đã không thỉnh cầu 
Thế Tôn: “Bạch Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn, vì hạnh phúc cho nhân 
loại, vì lợi ích và hạnh phúc cho chư thiên và nhân loại, vì lòng bi mẫn 
với thế gian, xin hãy sống cho đến hết thọ mạng! Xin Thế Tôn hãy 
sống cho đến hết thọ mạng!” 

“Này Änanda, nếu lúc bẫy giờ mà người thỉnh cầu Như Lai, thì 
Như Lai có thể từ chối lời thỉnh cầu hai lần nhưng có thể chấp nhận 
trong lần thứ ba. Do đó, này Änanda, việc không thỉnh cầu Như Lai 
lúc bấy giờ là lỗi của ngươi, là thiếu sót của ngươi. 

(a) “Này Ananda, trong khi Như Lai đang trú ngụ tại điện thờ Udena 
trong thành Vesäli (nt) khi ấy Như Lai cũng nói với ngươi rằng: 
“Này Ananda, khả ái thay thành Vesäli. Khả ái thay điện thờ 
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Udena. Này Ananda, ai đã tu tập, đã thực hành, đã dùng làm 
phương tiện, đã dùng làm nền tảng, đã giữ vững, đã lão luyện, và 
đã tu tập đầy đủ bốn Thần túc (/đđJipzda) thì nêu muốn vị ấy có 
thể sống đến hết thọ mạng hoặc lâu hơn thọ mạng tối đa. Này 
Ananda, Như Lai đã tu tập, đã thực hành, đã dùng làm phương 
tiện, đã dùng làm nền tảng, đã giữ vững, đã lão luyện, và đã tu tập 
đầy đủ bốn Thần túc. Do đó, này Änanda, nếu muốn Như Lai có 
thể sống đến hết thọ mạng hoặc lâu hơn thọ mạng tối đa”. 

“Này Ananda , mặc dù Như Lai đã cho lời gợi ý rõ ràng như 
vậy, nhưng ngươi đã không hiểu chúng. Ngươi đã không thỉnh 
cầu Thế Tôn: “Bạch Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn, vì hạnh phúc cho 
nhân loại, vì lợi ích và hạnh phúc cho chư thiên và nhân loại, vì 
lòng bi mẫn với thế gian, xin hãy sống cho đến hết thọ mạng! Xin 
Thế Tôn hãy sống cho đến hết thọ mạng!” 

“Này Änanda, nếu lúc bấy giờ mà người thỉnh cầu Như Lai, thì 
Như Lai có thể từ chối lời thỉnh cầu hai lần nhưng có thể chấp 
nhận trong lần thứ ba. Do đó, này Änanda, việc không thỉnh cầu 
Như Lai lúc bấy giờ là lỗi của ngươi, là thiếu sót của ngươi. 

“Này Ananda, vào một dịp nọ, khi Như Lai đang ngụ 

(b) Tại điện thờ Gotama trong chính thành Vesäli này... (Lập lại (ntÐ) 
như trên) tại điện thờ Sattamba trong chính thành Vesali này... 
(Lập lại (nt) như trên) tại điện thờ Bahuputta trong chính thành 
Vesali này ... (Lập lại (nt) như trên) tại điện thờ Sãranada trong 
chính thành Vesali này... (Lập lại (nt) như trên). “Này Ananda, 
ngày hôm nay tại điện thờ Capala, Như Lai vừa mới nói với người 
rằng: “Này Änanda, khả ái thay thành Vesali, khả ái thay điện thờ 
Capala. Này Ananda, ai đã tu tập, đã thực hành, đã dùng làm 
phương tiện, đã dùng làm nền tảng, đã giữ vững, đã lão luyện, và 
đã tu tập đầy đủ bốn Thần túc (/đ4hipZđa) thì nêu muốn vị ấy có 
thể sống đến hết thọ mạng hoặc lâu hơn thọ mạng tối đa. Này 
Ananda, Như Lai đã tu tập, đã thực hành, đã dùng làm phương 
tiện, đã dùng làm nền tảng, đã giữ vững, đã lão luyện, và đã tu tập 
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đầy đủ bốn Thần túc. Do đó, này Änanda, nếu muốn Như Lai có 
thể sống đến hết thọ mạng hoặc lâu hơn thọ mạng tối đa.” 

“Này Änanda, mặc dầu Như Lai đã cho lời gợi ý rõ ràng như 
vậy, nhưng ngươi đã không hiểu chúng. Ngươi đã không thỉnh 
cầu Thế Tôn: “Bạch Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn, vì hạnh phúc cho 
nhân loại, vì lợi ích và hạnh phúc cho chư thiên và nhân loại, vì 
lòng bi mẫn với thế gian, xin hãy sống cho đến hết thọ mạng! Xin 
Thế Tôn hãy sống cho đến hết thọ mạng!” 

“Này Änanda, nếu lúc bẫy giờ mà người thỉnh cầu Như Lai, thì 
Như Lai từ chối lời thỉnh cầu hai lần nhưng có thể chấp nhận 
trong lần thứ ba. Do đó, này Änanda, việc không thỉnh cầu Như 
Lai lúc bấy giờ là lỗi của ngươi, là thiếu sót của ngươi.” 

(Đức Thế Tôn kế lại mười lăm ví dụ trước về việc Änanda không 
thỉnh cầu Đức Thế Tôn tiếp tục sống. Trong dịp cuối cùng ấy, thứ 
mười sáu, xảy ra tại điện thờ Cãpãla. Tất cả những trường hợp bị bỏ 
qua như vậy được Đức Thế Tôn chỉ ra để làm nguôi ngoai nỗi sầu bi 
của Änanda lúc bấy giờ. Dĩ nhiên sự không thỉnh cầu của Änanda 
trong tất cả những dịp ấy là do hành động ác của Ác ma). 

“Này Änanda, không phải rằng trước kia Như lai đã từng nói với 
ngươi rằng các pháp mà thân ái nhất đối với chúng ta đều có đặc tánh 
là chúng ta phải chia lìa chúng bằng cách này hay cách khác ngay cả 
khi chúng ta còn đang sống, hay khi cái chết chia lìa chúng ta, hay khi 
chúng ta ở những cõi khác? Này Änanda, trong vấn đề này, làm sao 
người ta có thể mong mỏi một cái gì đó mà bản chất của sự sanh khởi, của 
sự xuất hiện, của duyên sanh, và của sự hoại diệt, đừng có tan rã? Không 
thể nào có được đối với người mong mỏi như vậy. 

“Này Ananda, Như Lai đã bỏ đi, đã quăng bỏ, đã từ bỏ thọ hành. 
Và Như Lai đã nói ra một cách dứt khoát rằng sự diệt độ của Như Lai 
sẽ đến không bao lâu nữa, rằng ba tháng nữa Như Lai sẽ diệt độ. Việc 
Như Lai vì muốn sống mà rút lại lời nói của mình thì không thể xảy 
ra. Này Änanda, chúng ta hãy đi đến giảng đường có tháp nhọn tại khu 
rừng Mahavana.” 
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“Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn,” Đại đức Änandã vâng lời Thế 
Tôn. 

Rồi Đức Phật, được theo hầu bởi đại đức Änanda, bèn đi đến giảng 
đường có tháp nhọn tại khu rừng Mahaävana. Tại đó Đức Phật nói với 
đại đức Änanda răng: “Này Änanda, hãy đi triệu tập tất cả các vị tỳ 
khưu đang sống trong thành Vesali về hội họp tại hội trường.” Đại đức 
Änanda đã đi triệu tập tất cả các vị tỳ khưu đang sống trong thành 
Vesäli về hội trường. Rồi vị ấy đi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ Ngài và 
đứng ở một nơi phải lẽ, bạch với Ngài: “Bạch Thế Tôn, các vị tỳ khưu 
đã hội họp. Xin Đức Thế Tôn hãy đi đến với họ khi nào Ngài muốn.” 


Ba mươi bảy yếu tổ làm cho giáo pháp trường tồn 


Rồi Đức Phật đi đến giảng đường, ngồi trên chỗ ngồi đã sắp 
xếp sẵn dành cho Ngài, và nói với các vị tỳ khưu như vây: 

“Này các tỳ khưu, những giáo pháp mà Như Lai đã chứng ngộ 
qua Đạo Trí và đã đem giảng dạy cho các ngươi. Các ngươi cần phải 
quán triệt, thực hành, tu tập, thường xuyên thọ trì. Nếu các ngươi quán 
triệt, thực hành, tu tập và thường xuyên thọ trì những giáo pháp này, 
thì giáo pháp này vốn là pháp thanh tịnh sẽ tổn tại lâu dài và bền vững, 
vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì sự duy trì thế gian, vì lợi ích, vì lợi 
lạc và hạnh phúc cho chư thiên và nhân loại. 

Những giáo pháp này là: 

(a) Bốn Niệm xứ (Satipaftana) 

(b) Bốn Chánh cần (Sammapadand) 
(c) Bốn Thần túc (/4dhipãda) 

(d) Ngũ Căn (Indriya) 

(e) Ngũ Lực (Bala) 

( Thất Giác chỉ (Bojjhanga) 

(øg) Bát Thánh đạo (Ariya-magga) 

[Đây là Ba mươi bảy Pháp trợ Bồ đề (Bodhipakkhiya)] 

Này các tỳ khưu, Ba mươi bảy Pháp trợ Bồ đề này mà Như Lai 
đã giác ngộ qua Đạo Trí và đã giảng dạy cho các ngươi. Các ngươi 
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cần phải quán triệt, thực hành, tu tập và thường xuyên thọ trì. Nếu các 
ngươi quán triệt, thực hành, tu tập và thường xuyên thọ trì những giáo 
pháp này, thì giáo pháp này vốn là pháp hành thanh tịnh sẽ tồn tại lâu 
dài và bền vững, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì sự duy trì thế gian, 
vì lợi ích, vì lợi lạc và hạnh phúc cho chư thiên và nhân loại.” 

Rồi Ngài tiếp tục nói với các vị tỳ khưu: 

“Này các tỳ khưu, hãy xem đây, Như Lai sẽ sách tấn các ngươi: 
Tất cả các pháp được cầu tạo, dầu là Danh hay Sắc, đều mang đặc 
tánh vô thường biến hoại. Bằng chánh niệm và tinh cần hãy phân đấu 
(để đạt đến mục tiêu giải thoát). Sự diệt độ của Như Lai sẽ xảy ra 
không lâu nữa: ba tháng nữa kê từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ.” 

Sau khi nói như vậy, Đức Phật nói những lời sau đây (bằng kệ thơ) 

“ Tuổi của Ta nay đã khá già, 

cuộc đời còn lại chắng bao lâu. 
Ta sẽ phải ra đi, phải xa lìa các ngươi. 
Ta đã nương tựa nơi chính mình. 

“Này các tỳ khưu, đừng bao giờ dể duôi phóng đật, hãy luôn 
luôn có chánh niệm, hãy giữ giới luật thanh tịnh, hãy giữ tâm có tập 
trung, suy nghĩ chân chánh, và hãy phòng hộ tâm một cách chuyên 
cần để nhiếp phục phiền não. 

“Này các tỳ khưu, trong giáo pháp này, (Pháp và Luật) ai 
chuyên trì giữ gìn Chánh pháp sẽ chấm dứt sanh tử và đọan diệt khô 
đau. 

Đức Phật nhìn lại như một con Voi chúa 


Rồi Đức Phật, vào buổi sáng đắp y, mang bình bát và đại y rồi 
đi vào thành Vesäli để khất thực. Sau khi đã khất thực và độ thực 
xong, Ngài rời khỏi nơi độ thực. Khi rời khỏi chỗ ấy, Đức Phật quay 
người và nhìn lại về hướng kinh thành Vesälï, như con voi chúa quay 
người nhìn lui. Rồi Ngài nói với đại đức Änanda, “Này Änanda đây là 
lần cuối cùng Như Lai nhìn ngắm kinh thành Vesäli. Này Änanda, 
chúng ta hãy đi đến ngôi làng Bhanda.” 
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““Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn,” đại đức Änanda vâng lời Đức 
Phật. 

(Trong vấn đề này, câu nói về Đức Phật “guay người để nhìn 
lạ?” cần được giải thích thêm vài điều. Bộ xương của Đức Phật là duy 
nhất trong nhân loại. Những người bình thường có những khúc xương 
được nỗi kết bằng cách chạm đầu với nhau (đầu này với đầu kia). Chư 
Phật Độc giác (Paccekabuddha) có những đốt xương được nối lại 
bằng những cái móc ở cuối mỗi đốt xương (móc này nối với móc kia). 
Cấu trúc xương của Đức Phật là một bộ mắc nối (vòng này với vòng 
kia). Có một ngoại lệ là hai cánh tay của Ngài gồm có mười hai đốt 
xương lớn, còn những ngón tay và những ngón chân thì có những đốt 
xương nhỏ hơn, tất cả những khúc xương khác được nối lại như một 
chuỗi nói kết. Đó là lý do khiến sức mạnh về thân của Ngài bằng sức 
mạnh của của mười ngàn triệu con voi chúa hay sức mạnh của một 
trăm ngàn triệu người có sức mạnh bậc trung. 

Cấu trúc xương là chuỗi nối kết, cái cổ của Đức Phật tự nó 
không thể quay lui được. Do đó, khi Đức Phật muốn nhìn lui thì Ngài 
phải xoay cả người, như hành động xoay người của con voi chúa). 

Mặc dầu Ngài có ý định quay người để nhìn lui, nhưng do sự 
can thiệp của vị hộ thần của trái đất, nên hành động ẫy thực sự không 
được thực hiện. Đối với quả đất thì tựa như không thê chịu đựng cảnh 
một đắng Vô thượng tôn phải quay người, nên tự nó đã quay tròn 
khiến cho Đức Phật đứng trong tư thế mặt ngó về kinh thành Vesäli. 
Đại địa can thiệp vảo tựa như nó đang nói rằng: “Thưa Đức Thế Tôn, 
sự thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật của Ngài là vô song. Cho 
nên không cần thiết để Ngài phải nhọc công quay người lại chỉ để nhìn 
lui như những người bình thường khác.” Trong bất cứ trường hợp nảo 
mà có câu nói rằng: “Đức Thế Tôn quay người để nhìn lui, như cái 
nhìn của con voi chúa ” thì có liên quan đến ý định của Đức Thế Tôn 
muốn làm như vậy. 

Có thê hỏi rằng: “ Tại sao chỉ riêng Vesäli được nêu ra là nơi 
mà Đức Thế Tôn nhìn lại như là cái nhìn cuối cùng của Ngài, mà 
không phải những nơi khác như Sãvatthi, Rãjagaha, Na|anda, ngôi 


248 Đại Phật Sử - Tập 5 


làng Pãtali, làng Koti, làng Nãtika mà Ngài đã viếng thăm lần cuối 
cùng? Tại sao Ngài không nhìn lại những chỗ ấy?” 

Câu trả lời là 'Không'. Nếu Đức Phật nhìn lại những chỗ khác 
nhau ấy, thì tánh chất có một không hai của cơ hội ấy sẽ bị đánh mắt. 

Có một lý do khác: Vesäli là một kinh đô phải chịu số phận bi 
đát. Nó sẽ bị tiêu diệt sau ba năm kế từ chuyến viếng thăm cuối cùng 
của Đức Phật tại kinh đô ấy. Ngài thấy rằng nếu Ngài quay người nhìn 
lại kinh thành Vesäli như cái nhìn của con voi chúa, thì chỗ ây sẽ được 
các vị công tử Licchavĩ lập điện thờ tưởng niệm: “Cái nhìn cuối cùng 
của Đức Thế Tôn” và nhờ vậy sẽ đem lại lợi ích to lớn cho họ trong 
thời gian lâu dài. Đó là mục đích trong quyết định của Đức Phật để 
quay người nhìn lại kinh thành Vesaäll. 


Bài pháp của Đức Phật tại ngôi làng Bhandu 


Rồi Đức Phật, được tháp tùng bởi đại chúng tỳ khưu, đến viếng 
ngôi làng Bhandu và trú ngụ ở đó. Trong suốt thời gian lưu trú của 
Ngài tại đó, Ngài đã thuyết pháp đến các vị tỳ khưu như sau: 

“Này các tỳ khưu, chính vì không giác ngộ và không thông đạt 
bốn pháp mà Như Lai cũng như các ngươi đã phải trôi lăn trong chuỗi 
dài sanh tử luân hồi, từ kiếp sống này sang kiếp sống khác. Bốn pháp 
ấy là: 

() Này các ty khưu, chính vì không giác ngộ và không thông đạt 
Thánh giới, là giới của bậc Thánh (ariya si/a) mà Như Lai cũng 
như các ngươi đã phải trôi lăn trong chuỗi dài sanh tử luân hồi, từ 
kiếp sống này sang kiếp sống khác. 

(1) Này các tỳ khưu, chính vì không giác ngộ và không thông đạt 
Thánh định, là định của bậc Thánh (ariya samađ”?) mà Như Lai 
cũng như các ngươi đã phải trôi lăn trong chuỗi dài sanh tử luân 
hồi, từ kiếp sống này sang kiếp sống khác. 

(m1) Này các tỳ khưu, chính vì không giác ngộ và không thông đạt 
Thánh tuệ, là tuệ của bậc Thánh (aria pañña) mà Như Lai cũng 
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như các ngươi đã phải trôi lăn trong chuỗi dài sanh tử luân hồi, từ 
kiếp sống này sang kiếp sống khác. 

(v) Này các tỳ khưu, chính vì không giác ngộ và không thông đạt 
Thánh giải thoát, là sự Giải thoát của bậc Thánh (ariya vừữnuffi) 
mà Như Lai cũng như các ngươi đã phải trôi lăn trong chuỗi dài 
sanh tử luân hồi, từ kiếp sống này sang kiếp sống khác. 

“Này các tỳ khưu, Như Lai đã giác ngộ và không thông đạt 
Thánh giới; Như Lai đã giác ngộ và thông đạt Thánh định; Như Lai đã 
giác ngộ và thông đạt Thánh Tuệ; Như Lai đã giác ngộ và thông đạt 
Thánh giải thoát. Ái dục đối với kiếp sống đã được đọan diệt hoàn 
toàn thế nên ái dục mà lôi kéo chúng sanh đi vào kiếp sống mới đã 
diệt tắt trong Ta. Giờ đây không còn sự tái sanh nào khác nữa.” 

Rồi Đức Phật nói thêm với các vị tỳ khưu (bằng thê kệ): 

“(Này các tỳ khưu) Đức Phật Gotama, bậc có đồ chúng đông 
đảo, đã giác ngộ những pháp về Giới, Định, Tuệ và Giải thoát cao siêu 
này. 

“Sau khi thông đạt chúng qua Đạo trí, (do lòng bi mẫn) đã 
giảng dạy những pháp ấy đến các vị tỳ khưu. Bậc Đạo sư (của chư 
thiên và nhân loại), bậc có năm loại mắt Trí tuệ, bậc đã dập tắt tất cả 
những ngọn lửa phiền não, đã chấm dứt tất cả khổ đau (trong chính 
Ngài cũng như trong các vị A-la-hán Thinh văn đệ tử.” 

Trong suốt thời gian lưu trú tại ngôi làng Bhandu cũng vậy, 
Đức Phật, sau khi suy xét về cái chết sắp gần kề của Ngài, đã thuyết 
giảng đến các vị tỳ khưu về chủ đề được lập lại như sau: 

“Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định được tu tập nhờ 
Giới đem lại kết quả và lợi ích to lớn. Tuệ được tu tập nhờ Định có kết 
quả và lợi ích to lớn. Tâm được tu tập nhờ Tuệ thì được giải thoát 
hoàn toàn không còn dư sót phiền não hay lậu hoặc (zsavas), tức là 
Dục lậu, Hữu lậu, Kiến lậu và Vô minh lậu.” 


Bài pháp tại Bhoga về Bốn Đại Pháp Kinh (Mahäpadesa) 
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Sau khi trú ngụ ở ngôi làng Bhandu cho đến khi Ngài thấy là vừa 
đủ, Đức Phật bèn nói với đại đức, “Này Ananda, chúng ta hãy đi đến 
làng Hatthi,... làng Amba,... làng Jamba, và từ đó đi đến thị trấn 
Bhoøga.” 

'“Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn,” đại đức Änanda vâng lời Đức 

Phật. Và Đức Phật, được theo hầu bởi đông đảo đại chúng tỳ khưu, 

đến tại thị trấn Bhoga, ở đó Ngài vào trú ngụ trong điện thờ Änandã. 

Trong thời gian lưu trú ở đó Ngài thuyết giảng đến các vị tỳ khưu về 

Bồn Đại Pháp Kinh: 

() “Này các tỳ khưu, trong Giáo pháp này, nếu một vị tỳ khưu nói 
như vây: “Thưa các hiền hữu, tôi đã nghe từ chính miệng của Đức 
Phật nói rằng như thế là Pháp (Dhammna), như thế là Luật 
(Vinaya), như thế là Giáo pháp của Đức Phật.” 

“Này các tỳ khưu, những lời nói của vị tỳ khưu ấy không nên chấp 

nhận hay phủ nhận ngay. Những lời nói và những chữ được nói ra ấy 

(cho là của Đức Phật) nên được xem xét cần thận. Chúng nên được 

đem đối chiếu với Kinh (Suranra) và so sánh với Luật (Vinaya). 

“Nếu khi đem đối chiếu với Kinh và so sánh với Luật mà những lời, 

những chữ được nói ra bởi vị tỳ khưu ấy không phù hợp với Kinh hay 

không trùng khớp với Luật, khi ấy các ngươi có thể kết luận rằng: ' 

Đây chắc chăn không phải là lời mà đức Thế Tôn đã nói. Đó là điều 

mà vị tỳ khưu đã thọ giáo sai lạc.” Và khi đã kết luận như vậy, này các 

tỳ khưu, các thầy nên phủ nhận và bỏ qua những lời nói ấy. ” 

“Ngược lại, nếu những lời nói của vị tỳ khưu ấy mà phù hợp với 
Kinh và trùng khớp với Luật, thời các thầy có thể kết luận rằng: “Đây 
chắc chắn là lời mà Đức Thế Tôn đã nói. Đó là điều mà vị tỳ khưu đã 
thọ giáo đúng đẫn. ” 

Này các tỳ khưu, đây là Đại pháp kinh thứ nhất, hãy nhớ kỹ. 


(1) “Lại nữa, này các tỳ khưu, trong Giáo pháp, nếu một vị tỳ khưu 
nói như vầy: Tại một tịnh xá nọ có chúng Tăng do một vị tỳ khưu 
trưởng lão lãnh đạo. Tôi đã được nghe từ chính chúng Tăng ấy: 
Như vậy là Pháp, như vậy là Luật, như vậy là Giáo pháp.” 
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“Này các tỳ khưu, những lời nói của vị tỳ khưu ấy không nên 
chấp nhận hay phủ nhận ngay. Những lời nói và những chữ được nói 
ra ấy (mà được cho là của chư Tăng ở tịnh xá ấy) nên được xem xét 
cần thận. Chúng nên được đem đối chiếu với Kinh (Sưứana) và so 
sánh với Luật (Vinaya).” 

“Nếu khi đem đối chiếu với Kinh và so sánh với Luật mà những 
lời, những chữ được nói ra bởi vị tỳ khưu ấy không phù hợp với Kinh 
hay không trùng khớp với Luật, khi ấy các ngươi có thể kết luận rằng: 
“ Đây chắc chắn không phải là lời mà Đức Phật đã nói. Đó là điều mà 
vị tỳ khưu đã thọ giáo sai lạc.” Và khi đã kết luận như vậy, này các tỳ 
khưu, các thầy nên phủ nhận và bỏ qua những lời nói ấy.” 

“Ngược lại, nếu những lời nói của vị tỳ khưu ấy mà phù hợp với 
Kinh và trùng khớp với Luật, thời các thầy có thể kết luận rằng: “Đây 
chắc chắn là lời mà Đức Thế Tôn đã nói. Đó là điều mà vị tỳ khưu đã 
thọ giáo đúng đẫn. 

Này các tỳ khưu, đây là Đại pháp kinh thứ hai, hãy nhớ kỹ. ” 

(ii) “Lại nữa, này các tỳ khưu, nếu có vị tỳ khưu nói rằng: “Tại một 
tịnh xá nọ, có những vị tỳ khưu trưởng lão đa văn, thuộc lòng 
kinh điển Päli, nghiêm trì Pháp và Luật, và rành mạch những 
điều học trong Biệt biệt giải thoát giới (Pãwmokkha). Tôi đã nghe 
từ chính các vị tỳ khưu trưởng lão ấy: như vậy là Pháp, như vậy 
là Luật, như vậy là Giáo pháp.” 

“Này các tỳ khưu, những lời nói của vị tỳ khưu ấy không nên 
chấp nhận hay phủ nhận ngay. Những lời nói và những chữ được nói 
ra ấy (mà được cho là của các vị tỳ khưu trưởng lão) nên được xem 
xét cân thận. Chúng nên được đem đối chiếu với Kinh (Swffama) và so 
sánh với Luật (Vinaya).” 

“Nếu khi đem đối chiếu với Kinh và so sánh với Luật mà 
những lời những chữ được nói ra bởi vị tỳ khưu ấy không phù hợp với 
Kinh hay không trùng khớp với Luật, khi ấy các ngươi có thê kết luận 
rằng: “ Đây chắc chăn không phải là lời mà Đức Thế Tôn đã nói. Đó là 
điều mà vị tỳ khưu đã thọ giáo sai lạc.” Và khi đã kết luận như vậy, 
này các tỳ khưu, các vị nên phủ nhận và bỏ qua những lời nói ấy.” 
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“Ngược lại, nếu những lời nói của vị tỳ khưu ấy mà phù hợp 
với Kinh và trùng khớp với Luật, thời các thầy có thể kết luận răng: 
Đây chắc chắn là lời mà Đức Thế Tôn đã nói. Đó là điều mà vị 
tỳ khưu đã thọ giáo đúng đắn.” Này các tỳ khưu, đây là Đại pháp kinh 
thứ ba, hãy nhớ kỹ.” 


(v) “Lại nữa, này các tỳ khưu, nếu có vị tỳ khưu nói rằng: ° Có một vị 
tỳ khưu trưởng lão nọ đa văn, thuộc lòng kinh điển Päli, nghiêm 
trì Pháp và Luật, và rành mạch những điều học trong Biệt biệt giải 
thoát giới. Tôi đã nghe từ chính miệng của vị tỳ khưu trưởng lão 
ấy: như vậy là Pháp, như vậy là Luật, như vậy là Giáo pháp.” 

“Này các tỳ khưu, những lời nói của vị tỳ khưu ấy không nên chấp 

nhận hay phủ nhận ngay. Những lời nói và những chữ được nói ra ấy 

(mà được cho là của vị tỳ khưu trưởng lão đa văn) nên được xem xét 

cần thận. Chúng nên được đem đối chiếu với Kinh (Sưứama) và so 

sánh với Luật (Vinaya).” 

“Nếu khi đem đối chiếu với Kinh và so sánh với Luật mà những 
lời những chữ được nói ra bởi vị tỳ khưu ấy không phù hợp với Kinh 
hay không trùng khớp với Luật, khi ấy các ngươi có thể kết luận rằng: 
“Đây chắc chắn không phải là lời mà Đức Thế Tôn đã nói. Đó là điều 
mà vị tỳ khưu đã thọ giáo sai lạc.” Và khi đã kết luận như vậy, này các 
tỳ khưu, các thầy nên phủ nhận và bỏ qua những lời nói ấy.” 

“Ngược lại, nếu những lời nói của vị tỳ khưu ấy mà phù hợp với 
Kinh và trùng khớp với Luật, thời các thầy có thể kết luận răng: “ Đây 
chắc chắn là lời mà Đức Thế Tôn đã nói. Đó là điều mà vị tỳ khưu đã 
thọ giáo đúng đắn.” Này các tỳ khưu, đây là Đại pháp kinh thứ tư, hãy 
nhớ kỹ.” 

“Này các tỳ khưu, hãy nhớ kỹ bốn Đại pháp kinh này”. 


Những điểm khác nhau về chủ đề 
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Về chủ đề Bốn đại pháp kinh hay Bốn đại giáo pháp, Chú giải 
đã thu hút sự chú ý của độc giả vào những điểm khác nhau liên quan 
đến chủ đề. Bài chú thích tóm tắt như sau: 

() Có bốn pháp liên quan đến bốn Đại pháp kinh; (trong Dïgha 
Nihaya). 

(i) Bốn pháp liên quan đến chủ đề được giảng dạy trong bộ luật 
Vinaya Mahavagga. 

(ii) Bốn kiểu trả lời tương Ứng với bốn loại câu hỏi được gọi là 
Wyakaranas. 

(iv) Bốn Vinaya. 

(v)_ Ba Đại hội Kiết tập. 


() Bốn đại pháp kinh được thuyết giảng trong Tạng Kinh 
(Suttanta Pi{aka). Những pháp ấy đã được trình bày ở trên rồi. 


(ii) Bốn đại pháp kinh được giảng trong Tạng Luật 
(Vinaya Pitaka) (Mahavagsa, 6 BhesajjakkhandhaRa) 


Bốn pháp liên quan được Đức Phật nêu ra như một được phẩm 
trị liệu thích hợp cho các vị tỳ khưu: 

(a) Này các tỳ khưu, loại thuốc trị bịnh mà không được Như Lai đặc 
biệt nêu ra vì không thích hợp cho các vị tỳ khưu thọ dụng, tuy 
nhiên nếu nó có khuynh hướng không thích hợp, thì khi dựa vào 
những điều học trong Vinaya, hãy xem loại thuốc ấy là không 
thích hợp. 

(b) Này các tỳ khưu, loại thuốc trị bịnh mà không được Như Lai đặc 
biệt nêu ra vì không thích hợp cho các vị tỳ khưu thọ dụng, nhưng 
nếu khi dựa vào nhữngđiều học trong Vinaya, thấy nó đúng pháp 
và thích hợp, thời hãy xem loại thuốc ấy được phép dùng hợp 
pháp. 

(c) Này các tỳ khưu, loại thuốc trị bịnh mà không được Như Lai đặc 
biệt nêu ra là hợp pháp để các vị tỳ khưu thọ dụng, và nếu nó có 
khuynh hướng không hợp pháp, thời khi căn cứ vào những điều 
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học trong tạng Luật, thấy nó không hợp pháp để thọ dụng, khi ấy 
hãy xem nó là không hợp pháp đề thọ dụng. 

(d) Này các tỳ khưu, loại thuốc trị bịnh mà không được Như Lai đặc 
biệt nêu ra là hợp pháp để các vị tỳ khưu thọ dụng, và nếu nó có 
khuynh hướng hợp pháp khi căn cứ vào những điều học trong 
tạng Luật, thời hãy xem nó là loại thuốc được phép dùng hợp 
pháp. 


Bồn cách trả lời. 

Có bồn cách trả lời tương ứng với bốn loại câu hỏi. 

(a) Câu hỏi thắng được trả lời ngay. Ví dụ: nếu câu hỏi là: “Có phải 
con mắt là vô thường?” Câu trả lời thích hợp là: “ Vâng, con mắt 
là vô thường.” 

(b) Câu hỏi đòi hỏi phải có sự phân tích câu trả lời, ví dụ: “Có phải 
con mắt là vật duy nhất có tánh chất vô thường?” Câu trả lời cần 
có sự phân tích chỉ tiết: “ Con mắt không phải là vật duy nhất 
mang tính chất vô thường; tai cũng vô thường; lưỡi cũng vô 
thường; v.v...” 

(c) Câu hỏi cần được thay thế bằng câu hỏi (trả lời bằng cách hỏi lại), 
ví dụ: “ Có phải tai được xem là giỗng như mắt không? Có phải 
mắt được xem là giống như tai không?” Câu trả lời thích hợp là: 
“Câu hỏi này được nêu ra trong ý nghĩa nào?” Khi ấy, nếu người 
hỏi nói rằng: “Trong ý nghĩa về sự thấy, có phải tai có thê thấy 
như mắt không.” Câu trả lời khi ấy là: “Không, không phải.” Nếu 
người hỏi nói rằng: “Về tánh chất vô thường, có phải tai giống 
như mắt không?” Câu trả lời khi ấy là “ Phải, đúng vậy.” 


(d) Loại câu hỏi cần được bỏ qua hay im lặng. Ví dụ: Đối với những 
người tin vào cái ngã (a7), thì có đời sống (java), thân (sar7a), 
mà chỉ là những tên gọi chứ không tổn tại trong ý nghĩa cùng tội. 
Do đó, nếu câu hỏi là: “Có phải đời sống cũng giống như thân 
xác?” Câu trả lời thích hợp là im lặng bởi vì người ta hiểu rằng 
chính Đức Thế Tôn cũng bỏ qua câu hỏi như vậy. 
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Bồn Luật (Vinaya) 


q) 
(2) 


3) 


Suita: Ở đây ám chỉ về Tam tạng (Pi/aka). 

Tùy Kinh (Suftãnuloma): bỗn Đại pháp kinh (Mahäpadesas) được 
mô tả trong Luật (Vinaya) và bốn Mahãpadesas được mô tả trong 
Kinh (Sưufamia). 

A-đồ-lê thuyết (4cariyavada): Bài chú giải phụ thêm để làm sáng 
tỏ giáo pháp của Đức Phật được thực hiện trong lúc Đức Thế Tôn 
còn tại tiền ở những nơi khác nhau. Bởi vì chúng giải thích những 
bài kinh Pä|i nên chúng được gọi là Những bải Chú giải 
(affhakarha). Tại những đại hội nghị Kiết tập Tam tạng, các vị tỳ 
khưu trưởng lão tụng đọc tiếng Pã|i trước tiên và vào lúc kết thúc 
họ nêu ra những bài Chú giải riêng cho mỗi phần của kinh tạng. 
Những lời nói uyên bác này mà vốn là những bài pháp phụ lục 
đồng thời cũng là những bài Chú giải, được viết ra bởi những vị 
thầy đa văn, cũng được biết đến là A-đồ-lê thuyết (1cariyavada). 
Những bộ luận giải này mà được nói đến bằng ba tên gọi khác 
nhau: Acariyavada, Althakatha, Pakinnakadesana, đã được đại 
đức Mahinda đem đến Sri Lanka. Các vị tỳ khưu trưởng lão đã 
dịch chúng sang tiếng Sinhalese để bảo đảm truyền thống cho các 
vị tỳ khưu dùng tiếng Sinhalese chống lại những giáo lý mà được 
đưa vào bởi những phái khác sau này. Đại đức Buddhaghosa đã 
nghiên cứu bộ Chú giải bằng tiếng Sinhalese (tức là bộ A⁄ữja 
Pakimnaka), làm sáng tỏ những câu nói được lặp đi lặp lại và cô 
đọng chúng lại ở bất cứ chỗ nào thích hợp, phân loại chúng theo 
những tiêu đề thích hợp đúng với Kinh tạng, làm sáng tỏ bất cứ 
chỗ nảo cần thiết, và nhờ đó tạo ra một bộ Chú giải mới bằng 
tiếng Mãgadi, thêm vào những quan điểm truyền thống của các vị 
tỳ khưu trưởng lão (7heravada) mà về sau được gọi là “quan 
điểm chính thống” (aftanomari), bẫt cứ lúc nào cần thiết. Như vậy, 
cariyavada, là Vinaya thứ ba trong bốn Vinaya, ngày nay được 
thọ trì với những mục đích thiết thực, ám chỉ đến bộ Chú giải mới 
này. 


256 Đại Phật Sử - Tập 5 


(4) Aanomari: ám chỉ đến “quan điểm chính thống”, tức là những 
quan điểm được cân nhắc kỹ lưỡng bởi những vị tỳ khưu trưởng 
lão sau khi thực hành theo những pháp được chứa trong Sa, 
Sudanuloma và Acariyavada. Atanomai cũngđược gọi là 
Theravada, những giáo lý được giữ gìn theo truyền thống bởi 
những vị tỳ khưu trưởng lão. Như vậy bốn Vinayas là Sufra, 
Suttanuloma, Acariyavada và Afanomaii này nên được chủ ý. 


Ba Đại hội Kiết tập 

()_ Đại hội Kiết tập lần thứ nhất gồm 500 vị La-hán do Trưởng lão 

Mahã Kassapa chủ trì. 

(ñ) Đại hội Kiết tập lần thứ nhì gồm 700 vị La-hán do trưởng lão 

Mahaã Yasa chủ trì. 

(1) Đại hội Kiết tập lần thứ ba gồm 1000 vị La-hán do trưởng lão 

Maha Moggaliputta chủ trì. 

Đây là ba cuộc Đại hội Kiết tập chính thức. 

Cần nhớ: 
(h) Bốn Đại pháp kinh được giảng dạy trong Sưfama, 
(¡) Bốn Đại pháp kinh được giảng dạy trong Vinaya 
(ii) Bốn loại Câu hỏi và Câu trả lời, 
(iv) Bốn Vinaya và 
(v) Ba cuộc Đại hội Kiết tập chính thức. 
Rồi áp dụng chúng vào những vấn đề thực tiễn như vây: 

() Nếu một vị tỳ khưu nói rằng: “Đây là Giáo pháp, đây là Luật 
(Vinaya), đây là lời dạy của Đức Phật,” khi trích dẫn dựa vào uy 
tín của Đức Phật, hay của Tăng đoàn (Szägha), hay của một số tỳ 
khưu trưởng lão, hay của một vị tỳ khưu trưởng lão nào đó. Để 
quyết định tánh trung thực trong câu nói của vị ấy, hãy áp dụng sự 
trắc nghiệm bằng Bốn Đại pháp kinh mà được giảng dạy trong 
Tạng kinh (Suanma). Nếu lời tuyên bố ấy phù hợp với bốn Đại 
pháp kinh, thì câu nói ấy nên được xem là đúng sự thực. Ngược 
lại, nó phải được xem chỉ là ngoại giáo, là lời nói vô căn cứ. 
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(ii) Ở đâu có vấn đề nan giải sanh lên rằng: “Điều đó có thích hợp với 
vị tỳ khưu hay không,” sự trắc nghiệm là Bốn Đại pháp kinh mà 
được giảng dạy trong V?naya Mahäãvagga. (Chú giải của bộ 
Vinaya Mahävagga nên được đem ra thảo luận để có được thông 
tin chi tiết về chủ đề). Nếu, khi xem xét chủ đề có khúc mắt hay 
còn hoài nghi dựa theo Bốn Đại pháp kinh được giảng dạy trong 
Luật tạng, mà nó có khuynh hướng phù hợp với các điều luật, thì 
điều đó nên được chấp nhận là đúng pháp, ngược lại là phi pháp. 

(ii) Nếu câu hỏi về Giáo pháp sanh lên — như được nêu ra ở trên - thì 
câu trả lời phải phù hợp với loại câu hỏi được giảng dạy là Bốn 
loại Câu hỏi. 

(iwv) Trong bốn Vinaya, nếu sự khăng định của một người nào đó là 
một phần của Kinh Tạng (Su#anwa Pi‡ka), thì câu nói ấy không 
nên phủ nhận vì sự phủ nhận Pitaka đồng nghĩa với sự từ chối 
chính cả Đức Phật. Nếu lời khẳng định là câu nói trong 
Suftãnuloma thì nó phải được đối chiếu với Kinh tạng (tức là Pãli 
Tipitaka). Nếu nó phù hợp với Tạng Kinh (Suanza), thì nó nên 
được chấp nhận, bằng ngược lại thì nên bỏ qua. Về A-đồ-lê 
Thuyết (4riyavada), có thể Chú giải không tuân theo Pitaka do 
sự khinh suất, thiếu cần trọng. Do đó ziyavzda nên được đối 
chiếu với Pãli Pitaka. Nếu nó phù hợp với Pã|i thì nên chấp nhận, 
bằng ngược lại thì nên phủ nhận như một điều được nói ra thiếu 
cần thận. A/anomari có uy tín yếu nhất. Nó chỉ được chấp nhận 
nếu nó phù hợp với Kinh tạng, tức là Pãli text. 

(v) Nếu một người nào đó trích dẫn một đọan như là một phần của 
kinh Pãli, “mà được Đại hội Kiết tập tán đồng”, nó phải phù hợp 
với những bài kinh mà được công nhận tại ba cuộc Kiết tập Tam- 
tạng. Nếu nó không phải là một phần của kinh tạng Pãli được 
chấp thuận tại ba cuộc kiết tập Tam tạng thì nó phải được xem là 
giả. 

(Những điểm phụ lục trên cần được ghỉ nhớ.) 
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Trong khi Đức Phật đang trú ngụ trong điện thờ Anandã trong 
thị trần Bhoga cũng vậy, khi lưu ý tới cái chết sắp đến của Ngài, Ngài 
sách tấn các vị tỳ khưu bằng những lời như sau: 

“Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định được tu tập nhờ 
Giới đem lại kết quả và lợi ích to lớn. Tuệ được tu tập nhờ Định có kết 
quả vả lợi ích to lớn. Tâm được tu tập nhờ Tuệ nên được giải thoát 
hoàn toàn không còn dư sót phiền não hay lậu hoặc (zsavas), tức là 
Dục lậu, Hữu lậu, Kiến lậu và Vô minh lậu”. 


Câu chuyện về Cunda, con trai của người thợ kim hoàn 


Sau khi trú ngụ tại thị trấn Bhoga cho đến khi Ngài nhận thấy 
vừa đủ, Đức Phật bèn nói với đại đức Ananda, “ Này Ananda, chúng 
ta hãy đi đến Pãvã.” 

“Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn, ” đại đức Änanda vâng lời 
Đức Phật. Và Đức Phật, có đại chúng tỳ khưu theo hầu, bèn đi đến 
Pãvä, nơi đó Ngài trú ngụ ở tịnh xá trong khu vườn xoài do Cunda, 
con trai người thợ kim hoản dâng cúng. (Cunda, con trai người thợ 
kim hoàn là một người rất giàu có. Khi gặp Đức Phật, vị ấy được lợi 
ích nhờ nghe bài pháp của Đức Phật và chứng quả Nhập lưu. Vị ấy 
xây dựng một tịnh xá lớn trong khu vườn xoài của mình và dâng cúng 
nó đến Đức Phật. Đây là lần cuối cùng Đức Phật trú ngụ tại tịnh xá 
ấy). 

Khi Cunda, con trai người thợ kim hoàn nghe tin Đức Phật đã 
đến và đang trú ngụ tại tịnh xá trong khu vườn xoài của vị ấy, vị ấy 
bèn đi đến Đức Phật, đảnh lễ Ngài, và ngồi ở nơi thích hợp. Đức Phật 
bèn chỉ ra cho Cunda, con trai người thợ kim hoàn, thấy những lợi ích 
của Giáo pháp, sách tấn vị ấy thực hành chánh pháp, và khiến vị ấy 
vui thích trong pháp hành. Sau khi nghe thời pháp, Cunda, con trai 
người thợ kim hoàn, bạch với Đức Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, mong 
Thế Tôn nhận lời mời của con ngày mai cùng với chúng tỳ kheo đến dùng 
cơm.” Đức Phật im lặng nhận lời. 
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Cunda, con trai người thợ kim hoàn, khi biết rằng Đức Phật đã 
chấp nhận lời thỉnh cầu của vị ấy, bèn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và sau 
khi đảnh lễ Đức Phật, cung kính từ biệt Ngài. Ngày hôm sau, vị ấy 
cho sửa soạn tại nhà những món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm, 
gồm có món thịt heo mềm (s#”kara maddava), là món thịt của heo 
rừng không quá già cũng không quá non. “Bạch Đức Thế Tôn, đã đến 
giờ. Vật thực cúng dường đã sẵn sảng.” 

(Ở đây, chữ Pãli về món thịt heo mềm (sữkara maddava), được 
diễn địch bởi một số vị thầy, nó là món cơm mềm được nấu với sữa bò 
thơm ngon khác thường, trong khi những vị khác nói rằng nó có nghĩa 
là một loại món ăn đặc biệt được chế biến bằng những chất bố dưỡng 
và thơm ngon được gọi là rasãyana. Họ nói rằng Cunda sai chế biến 
món ăn đặc biệt này dành cho Đức Phật với niềm tin rằng nó sẽ không 
gây ra sự diệt độ của Đức Phật). 

Rồi vào buổi sáng, Đức Phật, khi mang theo y và bát, đi đến 
nhà của Cunda, con trai của người thợ kim hoàn, được tháp tùng bởi 
chúng tỳ khưu, và ngồi trên chỗ ngồi đã được soạn sẵn dành cho Ngài. 

Sau khi đã ngồi như vậy, Đức Phật nói với Cunda, con trai của 
người thợ kim hoàn, “ Này Cunda, hãy dọn cho Như Lai món thịt heo 
mềm do ngươi chế biến; còn những món vật thực khác do ngươi 
chuẩn bị, ngươi có thể dâng cúng đến các vị tỳ khưu.” 

'“Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn,” Cunda vâng lời Đức Phật, và 
do vậy món thịt heo đã được dâng đến Đức Phật, còn những món ăn 
khác thì dâng đến các vị tỳ khưu. 

Sau khi thọ thực xong, Đức Phật nói với Cunda, con trai của 
người thợ kim hoàn, “Này Cunda, hãy đem chôn món thịt heo còn lại 
trong cái hỗ. Này Cunda, Như Lai không thấy ai khác, ngoài Như Lai, 
trong tất cả các cõi chư thiên, mãra và Phạm thiên, hay trong cõi nhân 
loại này gồm những vị Sa-môn và Bà-la-môn, các nhà cai trị và loài 
người mà ăn món này có thể tiêu hoá được nó,” Đức Phật đã tuyên bố 
một cách dứt khoát như vậy. 

“Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn,” Cunda, con trai người thợ 
kim hoàn, vâng lời Đức Phật và đem chôn món thịt heo còn lại trong 
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một cái hồ. Rồi vị ấy đi đến Đức Phật, đảnh lễ Ngài, và ngồi xuống ở 
nơi phải lẽ. Và Đức Phật thuyết pháp đến Cunda. Rồi Ngài đứng dậy 
khỏi chỗ ngồi và ra đi. 

Sau bữa ăn do Cunda dâng cúng, Đức Phật bị một cơn bạo 
bịnh, một loại bịnh kiết ly, tạo ra cơn đau dữ dội gần như muốn chết. 
Đức Phật chịu đựng cơn đau bằng chánh niệm và tỉnh giác, mà không 
có sự lo lắng. 

Rồi Đức Phật bảo đại đức Änanda, “Änanda, chúng ta hãy đi 
đến Kusinägara.” 

'“Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn,” đại đức Änanda vâng lời Đức 
Phật. 

(Cần phải chú ý ở đây là bệnh ly đến với Đức Phật không phải 
do món vật thực cúng đường của Cunda. Điều muốn nói ở đây là cơn 
bịnh sanh lên chỉ sau bữa ăn nhưng không phải do nó. Sự thật thì bữa 
ăn được sửa soạn đặc biệt để tăng thêm sức mạnh cho Đức Phật, nếu 
không nhờ món ăn đầy bổ dưỡng của Cunda, thì Đức Phật sẽ không 
thể chịu đựng sự tấn công đữ dội của cơn bạo bệnh. Nhờ bữa ăn có 
món thịt heo mềm của Cunda mà Đức Phật có sức để đi bộ đến 
Kusinagara). 


Đức Phật bảo Ẩnanda đi tìm nước uống 


Rồi Đức Phật rời khỏi con đường và đi đến cội cây. Tại đó 
Ngài nói với đại đức Änanda, “Này Änanda, hãy xếp tư chiếc y Tăng- 
già-lê và để nó trên đất. Này Änanda, Như Lai rất mệt. Như Lai sẽ 
ngồi nghỉ một lát.” 

“Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn,” đại đức Änanda vâng lời Đức 
Phật và vị ấy đặt xuống trên đất chiếc Tăng-già-lê được xếp thành bốn 
lớp. Đức Phật ngồi trên chỗ ngồi đã được soạn sẵn và nói rằng: 


(1) “Này Änanda , hãy đi kiếm cho Như Lai một ít nước uống. 
Này Änanda, Như Lai khát nước. Như Lai muốn uống nước.” 
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Đại đức Änanda bạch rằng: “ Bạch Đức Thế Tôn, năm trăm cỗ 
xe bò vừa mới đi ngang qua dòng nước. Nước cạn bị khuấy lên và bị 
vẫn đục. Bạch Đức Thế Tôn, con sông Kakudhaã không còn xa. Ở đó 
nước trong, ngọt, mát và không có bùn. Bờ sông cũng khả ái và hấp 
dẫn. Thế Tôn có thể uống nước tại con sông Kakudhã và cũng có thê 
làm mát tứ chị ở tại đó.” 


(2) “Này Änanda, hãy đi kiếm cho Như Lai một ít nước uống. 
Như Lai khát nước. Ananda, Như Lai khát nước. Như Lai 
muốn uống nước.” 

Đại đức Ananda lại bạch rằng: “ Bạch Đức Thế Tôn, năm trăm 
cỗ xe bò vừa mới đi ngang qua dòng nước. Nước cạn bị khuấy lên và 
bị vẫn đục. Bạch Đức Thế Tôn, con sông Kakudhã không còn xa. Ở 
đó nước trong, ngọt, mát và không có bùn. Bờ sông cũng khả ái và 
hấp dẫn. Thế Tôn có thê uống nước tại con sông Kakudhã và cũng có 
thể làm mát tứ chỉ ở tại đó.” 


(3) “Này Änanda, hãy đi kiếm cho Như Lai một ít nước uống. 

Như Lai khát nước. Như Lai muốn uống nước.” 

Sau khi được yêu cầu bởi Đức Phật đến ba lần, đại đức Änanda 
vâng lời, “ Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn,” và mang theo bình bát, đại 
đức đi đến dòng suối nhỏ. Khi ấy nước cạn đang chảy bị vẫn đục sau 
khi bị quậy lên bởi đoàn xe bò đi ngang qua, bỗng trở nên trong vắt 
một cách kỳ diệu, sạch sẽ và không có bùn dơ. Nhân đó đại đức 
Ananda tự nghĩ: 

“Kỳ diệu thay, hy hữu thay, đại lực của Đức Tathagatal Dòng 
nước cạn này đang chảy qua đục ngầu do bởi đoàn xe bò đi ngang 
qua, khi ta đến, thì trở nên trong vắt và không có bùn dơ.” 

Với những ý tưởng đầy kinh ngạc này, đại đức Änanda múc lẫy 
một bát nước uống, trở lại với Đức Phật và bạch rằng: 

“Kỳ diệu thay, bạch Đức Thế Tôn, hy hữu thay, bạch Thế Tôn, 
đại lực của Đức Tathãgata! Dòng nước cạn mà chảy qua bị vẫn đục do 
bởi đoàn xe bò đi ngang qua vừa mới đây, khi con đi đến đó, thì lại trở 
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nên trong veo và không bị bùn dơ. Bây giờ xin Đức Thế Tôn hãy uống 
nước. Xin đẳng Thiện Thệ hãy uống nước.” 
Và Đức Phật đã uống nước. 


Mười hai món nợ luân hồi của Đức Phật 


Về vân đề này, xem ra cân nêu ra một cách tóm tắt vê mười hai 
quả báo của ác nghiệp (phải được xem là mười hai món nợ luân hôi) 
mà Đức Phật phải lãnh chịu: 


()_ Món nợ luân hồi thứ nhất 

Trong một kiếp quá khứ, Bồ tát làm một người nghiện rượu tên là 
Munäli. VỊ ây đã nói với một vị Phật Độc giác tên là Surabhi bằng lời 
chỉ trích rất thô thiển: “ Người đàn ông này là một kẻ phi đạo đức đã 
chìm đắm trong nhục dục ở chỗ vắng vẻ.” 

Do bởi khẩu ác nghiệp ấy mà vị ấy tái sanh trong địa ngục vô 
gián (miraya). Và trong kiếp chót này, Đức Thế Tôn đã bị nàng 
SundarT, một nữ du sĩ, vu khống Ngài giữa chỗ đông người là đã trăng 
hoa với nàng. 


(¡) Món nợ luân hồi thứ hai 

Trong một kiếp quá khứ, Bồ tát có tên là Nanda, làm đệ tử của 
một vị Phật Độc giác tên là Sabbãbhibhu. Vị ấy đã chê trách ông thầy 
của mình là người có tánh không nghiêm. 

Do bởi khẩu ác nghiệp ấy, vị ấy phải chịu khổ trong địa ngục 
vô gián suốt một trăm ngàn năm. Khi vị ấy tái sanh làm người trở lại 
trong nhiều kiếp, vị ấy cũng bị người khác vu khống sai lạc. Trong 
kiếp sống cuối cùng Bồ tát chứng đắc Phật quả, Ngài bị nàng 
Ciñjamãna công khai vu khống là người dâm ô đã làm cho nàng có 
thai. 


(ii) Món nợ luân hồi thứ ba 
Trong một kiếp nọ, Bồ tát của chúng ta là một vị giáo sư Bả-la- 
môn uyên bác, rành mạch Tam phệ đà, là một người có danh vọng lớn. 
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Trong khi vị ấy đang giảng dạy Vệ-đà trong khu rừng Mahãvana đến 
năm trăm đệ tử, họ thấy trên bầu trời có một vị ân sĩ thánh thiện tên là 
Bhima đang đi đến khu rừng bằng thần thông. (Thay vì khởi tâm tôn 
kính) Bồ tát đã nói với năm trăm đệ tử rằng vị Sa-môn kia là một kẻ 
đạo đức giả, đầy tham dục. Các đệ tử tin vào những lời của ông thầy 
nói ra và truyền đi nhận xét của ông thầy về vị Sa-môn thánh thiện 
trong khi vị ấy đang đi khất thực. 

Năm trăm đệ tử ấy đã tái sanh làm năm trăm vị tỳ khưu đệ tử 
của Đức Phật. Do sự vu khống xúc phạm đến vị Sa-môn thánh thiện 
trong kiếp sanh làm năm trăm đệ tử của ông thầy Bà-la-môn của họ, 
nên họ đã bị đồ tội là đã giết chết nữ đạo sĩ Sundarï, mà trên thực tế 
thì do các ngoại đạo sư sai người giết. Nên lưu ý rằng sự vu khống xúc 
phạm các đệ tử của Đức Phật cũng có nghĩa là sự xúc phạm đến chính 
Đức Phật. 


(iv) Món nợ luân hồi thứ tư 

Trong một kiếp quá khứ, Bồ tát của chúng ta đã giết chết người 
em cùng cha khác mẹ do lòng tham lam. Vị ấy đã ném người em trai 
xuống một khe núi và rồi làm tan xác người kia bằng một tảng đá. 

Do ác nghiệp ấy mà trong kiếp cuối cùng, Đức Phật bị 
Devadatta lăn đá đề lây đi mạng sống của Ngài, nhưng vì một vị Phật 
không thê bị giết chết được, nên Ngài bị một cục đá vỡ làm thương 
tích ngón chân cái. 


(v) Món nợ luân hồi thứ năm 

Trong một kiếp quá khứ, Bồ tát của chúng ta sanh làm một cậu 
bé nghịch ngợm và khi cậu ta gặp Đức Phật Độc giác trên đường đi, 
cậu ta khởi tâm bất lương và đã ném những cục đá vào vị Độc giác 
Phật ấy. 

Do ác nghiệp ấy mà Đức Thế Tôn đã có lần bị một băng nhóm 
cung tiễn do Devadatta sai đi phục kích nhằm giết chết Đức Phật. 


(vi Món nợ luân hồi thứ sáu. 
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Khi Bồ-tát của chúng ta sanh làm một quản tượng, vị ẫy đã đe 
dọa một vị Phật Độc giác trên đường đi khất thực của ngài bằng con 
VOI CỦa VỊ ây tựa như muốn giẫm nát vị Phật Độc giác. 

Do bởi ác nghiệp ấy mà Đức Thế Tôn có lần bị con voi say tên 
là Nã|ãgiri tại Rãjagaha, xông đến đòi giẫm chết Ngài (do Devadatta) 


(vi) Món nợ luân hồi thứ bảy 

Trong một kiếp quá khứ nọ, Bồ tát của chúng ta sanh làm một 
vị hoàng đề. Do tánh kiêu ngạo của một vị quân vương, vị ấy đã tự tay 
hành quyết một người tù bằng cách dùng cây lao đâm xuyên người 
kia. 

Ác nghiệp đó đã lôi vị ấy xuống địa ngục trong nhiều năm. 
Trong kiếp cuối cùng, Đức Phật phải để cho danh y Jïvaka chữa trị 
ngón chân của Ngài bằng sự mô xẻ để lẫy ra mảnh đá trong ngón chân 
(khi Ngài bị Devadatta lăn đá mưu sát khiến một mảnh đá ghim vào 
ngón chân của Ngài). 


(vii) Món nợ luân hồi thứ tám. 

Trong một kiếp quá khứ, Bồ-tát của chúng ta sanh vào trong 
gia đình của một ngư dân. Vị ấy từng khởi tâm vui thích khi xem 
những người quyến thuộc săn bắt và giết những con cá (nhưng tự 
mình thì không giết). 

Do kết quả của ý nghiệp ác ấy, trong kiếp cuối cùng trở thành 
Đức Phật, Ngài thường bị nhức đầu. (Còn quyến thuộc của Ngài trong 
kiếp ấy, họ sanh làm những người Thích Ca bị Vitatiũbha tàn sát). 


(x) Món nợ luân hồi thứ chín 

Khi Bồ tát của chúng ta sanh làm người trong thời kỳ Giáo 
pháp của Đức Phật Phussa, vị ẫy đã lăng mạ các vị tỳ khưu đệ tử của 
Đức Phật rằng:““ Các ông nên ăn lúa mạch, chớ đừng ăn cơm.” 

Sự lăng mạ ấy đã trổ quả, trong kiếp cuối cùng, Đức Phật có 
lần đã phải sống chỉ bằng lúa mạch trong suốt mùa an cư tại ngôi làng 
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của Bà-la-môn Verañjã (Ngài đến trú ngụ ở đó theo lời thỉnh cầu của 
Bà-la-môn VerañJa). 


(x) Món nợ luân hồi thứ mười 

Trong một kiếp quá khứ nọ, Bồ tát của chúng ta sanh làm một 
võ sĩ chuyên nghiệp, đã làm gãy lưng đối thủ của mình. 

Do kết quả của ác nghiệp ấy, trong kiếp cuối cùng Đức Phật 
thường bị đau lưng. 


(xI) Món nợ luân hồi thứ mười một 

Khi Bồ tát của chúng ta sanh làm một vị y sĩ trong một kiếp quá 
khứ nọ, vị ấy đã cô ý pha chế một loại thuốc làm lỏng đường ruột của con 
trai một vị phú hộ do không hài lòng với món tiền thù lao mà ông ta đã 
trả. 

Do bởi ác nghiệp ấy, Đức Phật trong kiếp cuối cùng đã bị chứng ly 
huyết, trước khi Ngài nhập Niết bàn. 


(x1) Món nợ luân hồi thứ mười hai 

Trong một kiếp nọ, Bồ tát của chúng ta sanh làm một vị Bà-la- 
môn tên là Jotipala. Vị ấy đã nói lời xúc phạm đến Đức Phật Kassapa 
rằng: “Làm sao kẻ đầu trọc này có thể trở thành bậc Toàn giác được? 
Sự giác ngộ hoàn toàn là một điều hy hữu nhất.” 

Lời báng bô ẫy đã cho kết quả là sự giác ngộ của Đức Phật bị 
kéo dài thời gian lâu hơn. Trong khi sự giác ngộ của những vị Bồ tát 
khác chỉ kéo dài trong một sỐ ngày hoặc một sỐ tháng mà thôi, Đức 
Phật Gotama hiện tại đã phải trải qua sáu năm khổ hạnh để tầm cầu 
Chân lý. 

Mười hai quả nghiệp này của những ác nghiệp trong quá khứ 
của Đức Phật đương lai của chúng ta đã được chính Ngài kể lại, xem: 
Khuddaka Nikaya, Therapadana Pali, 39, Avataphala Vagga; 10, 
Pubbakammapilotika Buddha apadäna. 


Câu chuyện về Pukkusa, vị công tử bộ tộc Malla 
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Khi Đức Phật đang ngồi dưới cội cây sau khi đã uống nước, 
Pukkusa, vị công tử Malla mà vôn là đệ tử của Älãra Kãlãma, đang 
trên đường đi từ Kusinara đến Pãvä. Khi trông thấy Đức Phật đang 
ngôi dưới cội cây, Pukkusa của bộ tộc Malla đi đến, đảnh lễ Ngài, và 
ngồi xuống nơi phải lẽ. Rồi vị ấy bạch với Đức Phật : 

“Kỳ diệu thay, bạch Đức Thế Tôn, hy hữu thay, bạch Đức Thế 
Tôn, trạng thái trầm lặng của những vị Sa-môn!” 

“Bạch Đức Thế Tôn, chuyện xảy ra trong quá khứ răng, Äjãra 
Kãlãma, trong khi đang đi trên đường, rời khỏi con đường và ngồi 
xuống dưới một cội cây ở bên đường để nghỉ trưa. Bạch Đức Thế Tôn, 
vào lúc ấy có năm trăm cô xe đi ngang qua Ä]ãra Kãlãma, rất gần vị ấy. 

“Bạch Đức Thế Tôn, một người đàn ông đi theo sau năm trăm 
cỗ xe bèn đi đến ÄJãra Kãlãma và hỏi rằng: “Thưa ngài, ngài có thấy 
năm trăm cỗ xe đi ngang qua không?” 

(ÄlJãra) “Này hiền hữu, ta không thấy chúng.” 

“Thưa ngài, sao thế? Ngài có nghe tiếng ồn của những cỗ xe ấy 

không?” 

“Này hiền hữu, ta cũng không nghe tiếng ồn ấy.” 

“Thưa ngài, sao thế? Có phải lúc ấy ngài đã ngủ?” 

“Này hiền hữu, khi ấy ta cũng không ngủ.” 

“Thưa ngài, sao thế? Có phải khi ấy ngài hoàn toàn tỉnh thức?” 
“Này hiền hữu, khi ấy ta hoàn toàn tỉnh thức.” 

“Thưa ngài, ngài nói rằng ngài không thấy cũng không nghe 





năm trăm cô xe đi ngang qua ngài dầu ngài đang tỉnh và thức. Tuy 
nhiên tắm y hai lớp mà ngài đắp bên ngoài thì bị dính đầy bụi, đúng 
không?” 

“Đúng vậy, này hiền hữu.” 

“Bạch Đức Thế Tôn, sau chuyện trò với ÄJãra Kalãma, người 
đàn ông ấy suy nghĩ như vây: “Kỳ diệu thay, hy hữu thay, sự trầm tĩnh 
của các vị Sa-môn! Vị ân sĩ ÄJãra này, dầu vẫn còn tỉnh thức, vẫn 
không thấy cũng không nghe năm trăm cỗ xe mà đi ngang qua gần vị 
ấy! và nói răng vị ấy rất kính nề ÄJãra Kãlãma, rồi ra đi.” 
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Nhân đó, Đức Phật nói với Pukkusa của bộ tộc Malla, 

“Này Pukkusa, ngươi nghĩ thế nào về vẫn đề này? 

() Một người, dầu tỉnh thức, cũng không thấy hoặc nghe năm trăm cỗ 
xe bò đi ngang qua gần vị ấy. 

(ii) Một người khác, dầu tỉnh thức, vẫn không thấy cũng không nghe 
tiếng của cơn mưa lớn kèm theo tiếng sắm đùng đùng, ánh chớp và 
những tiếng sét gần vị ấy. Bây giờ, trong hai trường hợp này, trường 
hợp nào khó đạt được hơn? Trường hợp nào khó xảy ra hơn? 

“Bạch Đức Thế Tôn,” Pukkusa của bộ tộc Malla đáp lại, “Irú 
mà không thấy và không nghe những cỗ xe bò đi ngang qua gần chính 
mình - dầu là năm trăm, sáu trăm, bảy trăm, tám trăm, chín trăm, một 
ngàn, hoặc một trăm ngàn cỗ xe bò — cũng không thê được xem là khó 
(khi so với trường hợp kia). Quả thật khó hơn nhiều là trú mà không 
thấy và không nghe tiếng của cơn mưa lớn kèm theo tiếng sắm đùng 
đùng, ánh chớp và những tiếng sét gần vị ấy. Trường hợp ấy khó xảy 
ra hơn.” Rồi Đức Phật dạy rằng: 

“Này Pukkusa, một thời nọ Như Lai đang sống trong một cái 
chòi tranh tại thị trấn Ãluma. Trong thời gian ấy có một cơn mưa nặng 
hạt trút xuống kèm theo tiếng sắm đùng đùng, tia chớp và những tiếng 
sét. Cơn sét ấy đánh xuống gần cái chòi của Như Lai giết chết bốn con 
bò và hai anh em người nông dân. 

“Khi ấy, này Pukkusa, một số đông người từ thị trấn đồ xô đến 
xem chỗ có bốn con bò và hai anh em người nông dân bị chết. Này 
Pukkusa, vào lúc Ấy, Như Lai vừa ra khỏi cái chòi tranh và đang đi 
kinh hành ở chỗ trống, gần cái chòi tranh. Này Pukkusa, một người từ 
đám đông ấy tiến gần Như Lai, và sau khi đảnh lễ Như Lai, đứng ở 
nơi thích hợp. Này Pukkusa, Như Lai hỏi người đàn ông ấy rằng: “ 
Này hiển giả, tại sao có nhiều người tụ họp ở đó?” 

“Bạch Ngài, bốn con bò và hai anh em người nông dân bị sét 
đánh chết trong khi trời đang mưa nặng hạt với những tia chớp và 
tiếng sắm sét. Những người này kéo nhau đến xem (cảnh tai nạn). 
Nhưng, bạch Ngài, khi ấy Ngài ở đâu? 

“Này hiền giả, Ta ở đây suốt thời gian đó.” 
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“Bạch Ngài, thế là sao? Ngài có thấy (điều gì xảy ra) không?” 
“Này hiền giả, Ta không thấy.” 

“Bạch Ngài, thế là sao? Ngài có nghe âm thanh ấy không?” 
“Này hiền giả, Ta cũng không nghe âm thanh ấy.” 

“Bạch Ngài, thế là sao? Có phải Ngài đang ngủ?” 

“Này hiền giả, Ta cũng không ngủ.” 

“Bạch Ngài, thế là sao? Có phải Ngài đang tỉnh thức?” 

“Vâng, này hiền giả, Ta đang tỉnh thức.” 

“Bạch Ngài, có phải rằng, dầu Ngài vẫn đang tỉnh thức, Ngài 
cũng không thấy hoặc nghe tiếng của cơn mưa nặng hạt trút xuống, 
tiếng sắm đùng đùng và tia chớp, những tiếng sét?” 

“Đúng vậy, này hiền giả.” 

“Này Pukkusa, cuối câu chuyện, người đàn ông ấy suy nghĩ: 
“Kỳ diệu thay, hy hữu thay trạng thái trầm tỉnh của những vị sa-môn 
(trong trường hợp này)! Đức Phật ở đây, dầu tỉnh thức, vẫn không 
thấy hoặc nghe tiếng mưa nặng hạt trút xuống, tiếng sắm đùng đùng 
và tia chớp, những tiếng sét. 

Và sau khi nói lời tôn kính sâu sắc đến Như Lai, vị ấy đảnh lễ 
Ta tồi ra đi.” 








Pukkusa của bộ tộc Malla cúng dường vật thí đặc biệt đến 
Đức Phật 


Sau khi Đức Phật nói những lời này, Pukkusa của bộ tộc Malla 
bèn bạch với Đức Phật: 

“Bạch Đức Thế Tôn, bất cứ sự kính trọng nào mà con đã có đối 
với Alära Kalama. Giờ đây con quăng bỏ nó (tựa như con quăng bỏ 
rác rưởi) trong một cơn gió mạnh, hay thả nó (tựa như vứt bỏ một vật 
không giá trị) xuống dòng sông đang chảy xiết. 

“Bạch Đức Thế Tôn, kỳ diệu thay (Chánh pháp)! Bạch Đức 
Thế Tôn, hy hữu thay (Chánh pháp)! Bạch Đức Thế Tôn, tựa như vật 
bị xô ngã được dựng đứng lên, hay vật bị che khuất này được phơi bày 
ra, hay như người đi đường bị lạc được chỉ dẫn lối đi, hay như ngọn 
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đèn được đốt lên ở chỗ tối để những ai có mắt có thể thấy mọi vật — 

Cũng vậy Đức Thế Tôn đã giảng dạy Chánh pháp đến con bằng nhiều 

cách. Bạch Đức Thế Tôn, con xin quy y Phật, con xin quy y Pháp, con 

xin quy Tăng! Cầu xin Đức Thế Tôn hãy xem con là cận sự nam, 
người đã quy y Tam bảo từ nay cho đến trọn đời.” 

Rồi Pukkusa của bộ tộc Malla gọi một người đàn ông đến và 
nói với anh ta rằng, “Này ông, hãy đem đến cho ta một cặp vải y màu 
kim sắc mịn đặc biệt đành cho những dịp lễ.” Và khi hai xấp vải màu 
kim sắc mịn được đem đến thì Pukkusa của bộ tộc Malla dâng lên Đức 
Phật với lời tác bạch rằng: “ Bạch Đức Thế Tôn, cầu xin Đức Thế 
Tôn, vì lòng bi mẫn đến con, hãy thọ nhận cặp vải y này.” 

Đức Phật bèn nói rằng: “Nếu vậy thì, này Pukkhusa, hãy dâng 
một lá y đến Như Lai và lá y kia đến Änandã.” Và do vậy, Pukkusa, 
công tử Malla bèn dâng một tâm y đến Đức Phật, và tắm y kia dâng 
đến đại đức Anandãä. 

(Về vẫn đề này, người ta có thể hỏi rằng, “Đại đức Änanda có 
nhận lây vật cúng dường của Pukkusa không?” Và câu trả lời là, “Có”. 
Khi ấy người hỏi có thể đưa ra sự thỏa thuận trước kia của Änanda là 
không nhận những vật cúng dường mà lúc đầu được dâng đến Đức 
Phật, (sự thỏa thuận là chỉ thọ lãnh bốn loại vật thí và từ chối bốn loại 
vật thí) được vị ấy đưa ra khi vị ấy nhận lãnh địa vị thị giả cho Đức 
Phật. Vật thí được thọ lãnh trong trường hợp này là một ngoại lệ dựa 
vào 3 duyên cớ: 

()_ Änanda, vào thời điểm đó, đã thực hành viên mãn phận sự làm thị 
giả của Đức Phật một cách hoàn hảo nhất. 

() Sự kiện vị ấy thọ lãnh vật thí cúng đường ấy sẽ ngăn chặn những 
người khác có thể nói rằng Ananda đã không phục vụ Đức Phật 
tốt. Bởi vậy Đức Phật đã không ban cho vị ấy bất cứ vật thí nào 
sau hai mươi lăm năm làm thị giả. 

(ii) Änanda hiểu rằng Đức Phật để cho Pukkusa hưởng được lợi ích 
của sự bố thí cúng dường đến chư Tăng, vì cúng dường đến 
Änanda tức là cúng dường đến Tăng. Đức Phật cũng biết rằng 
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Änanda sẽ không tự mình dùng xài tấm y ấy mà sẽ dâng nó đến 
đức Bhagav). 

Rồi Đức Phật thuyết pháp đến Pukkusa, vị công tử Malla, về 
những lợi ích của Chánh pháp, sách tấn vị ấy thọ trì pháp hành, và 
khiến vị ấy vui thích trong pháp hành. Sau khi đã được chỉ cho thấy 
những lợi ích của Chánh pháp như vậy, được sách tấn thọ trì pháp 
hành, và được làm cho vui thích trong pháp hành; Pukkusa, vị công tử 
Malla, bèn đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đảnh lễ Đức Phật , rồi cung 
kính bái từ. 

Không lâu sau khi Pukkusa, công tử Malla, vừa đi khỏi, đại đức 
Änanda bèn đặt cặp y màu kim sắc ngay ngắn lên thân của Đức Phật. 
Khi chúng đã được đặt lên người của Đức Phật rồi thì cặp y bị mắt đi 
vẻ lộng lẫy của chúng vì bị sự lẫn át của hào quang từ thân của Đức 
Phật. Đại đức Änanda kinh ngạc. Đại đức kêu lên điều mà đại đức 
trông thấy. Nhân đó, Đức Phật giải thích cho vị ấy như vầy: 

“Này Änanda, điều ngươi nói là đúng. Này Änanda, điều ngươi 
nói là đúng. Có hai trường hợp mà sắc tự nhiên của Như Lai trở nên 
trong sáng vô cùng và nước da của Như Lai cực kỳ sáng rỡ. Hai 
trường hợp này là: 

Này Änanda, đêm mà Như Lai chứng đắc Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác, và đêm mà Như lai sắp diệt độ không còn dư báo 
của ngũ uẫn, và nhập vô dư Niết bàn (41nupädisesa Nibbãna). 

Này Änanda, đây là hai trường hợp mà màu sắc tự nhiên trên 
thân của Như Lai trở nên vô cùng thanh tịnh và nước da của Như Lai 
cực kỳ sáng chói. 

Này Änanda, ngày hôm nay, vào canh cuối của đêm, trong 
rừng cây Sala của những vị công tử Malla nơi mà con đường đi đến 
Kusinãra rẽ vào, giữa cặp cây Sala, Như Lai sẽ nhập vô dư Niết bản.” 

Rồi Đức Phật dạy: “Này Änanda, chúng ta hãy đi đến con sông 
Kakudhã.” “Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn”, đại đức Änanda vâng lời. 

Rồi Đức Phật đi đến con sông Kakudhã có đại chúng tỳ khưu 
theo cùng. Ngài đi xuống nước, tắm và uống nước. Trở lại bờ sông, 
Ngài đi đến khu vườn xoài bên con sông. Ở đó Ngài nói với đại đức 
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Cunda (đại đức Änanda khi ấy ở bờ sông đang phơi chiếc y nội mà 
Đức Phật đã dùng đề tắm): “ Này Cunda, hãy xếp chiếc y Tăng già lê 
thành bốn lớp và đặt nó trên đất. Như Lai mệt. Như Lai cần nằm 
nghỉ.” 

Đại đức Cunda cung kính vâng lời Đức Phật, và đặt chiếc yhai 
lớp đã được xếp tư trên đất. Và Đức Phật nằm xuống nghiêng về bên 
phải, chân trái gác lên chân phải, chánh niệm và tỉnh giác, ghi nhớ 
thời gian ngồi dậy lại. Đại đức Cunda ngồi gần đó, hàu Đức Phật. 


Phước đức vô song về hai bữa ăn 


Khi đại đức Ananda trở lại trước mặt Đức Phật, Ngài bèn cho 
những lời nhận xét đặc biệt sau đây về bữa ăn cuối cùng như vầy: 

“Này Änanda, điều có thể xảy ra là có người có thể gây khó 
khăn cho Cunda, con trai người thợ kim hoàn, bằng cách nói như vầy: 
“ Này hiền giả Cunda, Đức Thế Tôn đã diệt độ sau khi ăn bữa ăn cuối 
cùng đo hiền giả dâng cúng. Đối với hiền giả thật là bất hạnh, thật là 
một sự mất mát.) 

“Nếu điều ấy xảy ra, thì người khác nên an ủi Cunda như vầy: 
“Này Cunda đáng kính, Đức Thế Tôn đã diệt độ sau khi Ngài đã ăn 
bữa ăn cuối cùng do hiền giả cúng dường. Thật may mắn biết bao, thật 
đại lợi cho hiền giả biết bao. Này hiền giả Cunda đáng kính, đây là 
những lời mà tôi đã nghe từ chính miệng của Đức Thế Tôn: Có hai sự 
cúng dường vật thực mà vượt trội tất cả những sự cúng dường vật thực 
khác về lợi ích của chúng, và phước của những người cúng dường hai 
bữa ăn ấy cũng vượt trội. Hai sự cúng dường là vật thực được cúng 
dường đến Đức Như Lai mà sau khi ăn, Đức Như Lai sẽ chứng đắc 
Tối thượng Chánh đắng Chánh giác, và vật thực cúng đường đến Đức 
Như Lai, mà sau khi ăn Đức Như Lai diệt độ không còn dư báo của 
ngũ uần, và nhập vô dư Niết bàn (anupädisesa-nibbãna). Hai sự củng 
dường vật thực này vượt trội tất cả những sự cúng dường vật thực 
khác về lợi ích của chúng, và phước báu của những người cúng dường 
hai bữa ăn ấy cũng vậy. Đây là những lời mà tôi đã nghe từ chính 


5172 Đại Phật Sử - Tập 5 


miệng của Đức Thế Tôn. Đúng vậy, hiền giả Cunda đáng kính, con 
trai của người thợ kim hoàn, đã tích luỹy cho mình: Phước làm cho vị 
ấy được trường thọ, phước làm cho vị ấy có tướng mạo xinh đẹp, 
phước giúp cho vị ấy được an lạc, phước làm cho vị ấy có đông đảo 
tùy tùng, phước dẫn vị ấy đến cõi chư thiên, và phước giúp cho vị ấy 
có được uy quyền cao cả. Như vậy, Cunda, con trai của người thợ kim 
hoàn, sẽ được nguôi ngoaI.” 

Rồi Đức Phật, sau khi hiểu ý nghĩa này, bèn thốt lên cảm hứng 
kệ sau (udãna gatha): 

Người có sự bố thí, phước báu hằng tăng trưởng, 

Người có sự tự chế, hận thù không thê đến. 

Người có tuệ quán, từ bỏ được điều ác, 

Người có lòng từ thiện, giới, định và tuệ, 

Sau khi đọan diệt tham, sân và s1, tâm giải thoát thanh tịnh. 

(Ở đây, “phước bằng nhau” trong món cơm sữa của nàng 
Sujãta (tại cây bồ đề) và món thịt heo mềm của Cunda có thê là vấn đề 
tranh cãi). 

Người ta có thể hỏi rằng: “ Vào lúc Đức Phật ăn món cơm sữa 
của nảng SuJäta thì Ngài chưa đọan diệt tham, sân và sĩ trong khi 
Ngài ăn món vật thực cúng dường của Cunda thì Ngài đã giải thoát 
khỏi tham, sân và si mê. Như vậy trạng thái thanh tịnh của người bố 
thí không bằng nhau, làm sao phước trong sự cúng dường có thê 
ngang bằng nhau?” 

Câu trả lời là như thế này: Những yếu tố bằng nhau trong cả hai 
bên là: 

(a) Cả hai bữa ăn đều dẫn đến Parinibbãna. 

(b) Cả hai bữa ăn đều giúp cho Đức Phật trú trong thiền chứng. 

(c) Cả hai bữa ăn đều dẫn đến cùng cách suy nghĩ, của hai vị thí chủ. 

Giải rộng: 

(a) Sau khi ăn món cơm sữa của nàng SuJãtä, Đức Phật đọan diệt tất 
cả phiền não và chứng đắc Phật quả, là “Hữu dư y niết bàn” 
(parinibbãna oƒ kilesa), chứng ngộ Niết bàn vẫn còn dư báo của 
năm uấn. 
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Sau khi ăn món thịt heo mềm của Cunda, Đức Phật diệt tắt sự tái 
sanh của năm uấn, gọi là Vô dư y niết bàn (parinibbäna oƒ 
khanda), chứng ngộ Niết bàn không còn dư báo của năm uân. Nhờ 
món cơm sữa của của nàng Sujãta mà sắc thân của Đức Phật trở 
nên thăng diệu. Điều này làm tăng sức mạnh cho hệ thống tỉnh 
thần đến nỗi Pháp thân, gồm có sự sanh khởi của Tuệ quán, sự 
sanh khởi của Đạo (wagøa), và sự sanh khởi của Quả (phala), có 
khả năng đọan diệt phiền não không khó khăn, như vậy dẫn đến 
Hữu dư y niết bàn (kilesa parinibbäna). 

Sự cúng dường vật thực của Cunda cũng cung cấp chất bố dưỡng 
thích hợp cho Đức Phật và giúp từ bỏ năm uân không khó khăn, 
như vậy dẫn đến Vô dư y niết bàn (khandha parinibbäna). 

(b) Vào ngày Giác ngộ, Đức Phật, sau khi ăn món cơm sữa do nàng 
Sujãta dâng cúng, đã lấy sức mạnh để trú trong thiền chứng gồm 
2.4 triệu koti nhập định (devasikavalafñjana-samapaffi) mà sẽ trở 
thành thông lệ hằng ngày của Ngài. Sau khi ăn món vật thực cúng 
dường của Cunda cũng vậy, Đức Phật (dầu bị phát bịnh ly huyết) 
có thể giữ vững thông lệ hằng ngày là trú trong thiền chứng gồm 
2.4 triệu koti nhập định. 

(c) Sujãta dâng món cơm sữa của nàng đến Bồ tát khi cho rằng ngài là 
vị thần của cây đại thọ banyan (về sau được gọi là cây Đại thọ Bồ 
đề). Nhưng khi nàng biết răng nàng đã cúng dường đến Đức Phật 
và Ngài đã chứng đắc Phật quả sau khi dùng món cơm sữa của 
nàng và Đức Phật có chất dinh dưỡng để nuôi mạng trong bốn 
mươi chín ngày nhờ vật thực cúng dường của nàng, nên nàng rất 
hạnh phúc. “Thật là may mắn lớn cho ta, thật là lợi đắc to lớn cho 
ta!” Nàng suy nghĩ như vậy nhiều lần lập đi lập lại, như vậy làm 
gia tăng những ý nghĩ phước báu về sự mãn nguyện và hoan hi. 
Tương tự, khi Cunda, con trai người thợ kim hoàn, biết rằng vật 
thực cúng dường của vị ấy là bữa ăn cuối cùng của Đức Phật, sau 
đó Ngài sẽ diệt độ Vô dư niết bàn, thì vị ấy vô cùng hoan hỉ, “Thật 
là may mắn lớn cho ta, thật là lợi đắc to lớn cho ta!” Vị ẫy Suy 
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nghĩ nhiều lần lập đi lập lại, như vậy làm gia tăng phước báu VỀ Sự 
mãn nguyện và hoan hi. 
Theo thông lệ hằng ngày Đức Phật trú trong 2.4 triệu koti của sự 
Nhập Định 
Được thảo luận trong Sãmyutta TIkã, Volume I (Sagatha Vagga 
Samyutta TIkã; Brahma Sãmyutta, 2: Dutiya Vagøsa, 5. Parinibbana 
Suffa, pp 251-251) 


Theo một số vị A-đồ-lê (Keci vãda) 


Theo thông lệ hằng ngày, Đức Phật trú trong pháp thiền định đề 
mục Đại bi số lượng lên đến 1.2 triệu koti lần, và A-la-hán quả định số 
lượng cũng tương tự - như vậy Ngài trú cả thảy là 2.4 triệu koti được 
gọi là Deva-sikavalafjana samäapdtfii. 

Một cách giải thích khác: 

Đối với chư Phật, sự trở lại dòng hộ kiếp (bhavanga-ciia) tất 
nhanh. Việc nhập vào và trú trong một loại định nào đó như từ loại 
định này đến loại định khác là một việc làm hoàn hảo. Để nhập vào 
định và xuất khỏi định, Đức Phật chỉ cần 2 hoặc 3 sát-na tâm mà thôi. 
Đúng vậy, Đức Phật có thông lệ là trú trong: 5 loại thiền hữu sắc, 4 
loại thiền vô sắc, appamañfña-samapani, nirodha-samäpadi và 
arahatta-phala-samäpafii, như vậy tạo ra tông số hằng ngày gồm 12 
loại sưmapøfíi. Một trăm ngàn koti lần cho mỗi loại trong I2 loại 
samäãpatfi này được Đức Phật nhập vào mỗi buôi sáng, và số lần nhập 
định tương tự được lập lại vào mỗi buổi xế trưa. Như vậy thông lệ 
hằng ngày gồm 2.4 triệu koti lần nhập định xảy ra mỗi ngày. 


Theo những vị A-đồ-lê khác (⁄4pare vãảa) 


Theo thông lệ, Đức Phật trú trong thiền diệt (Nirodha 
samäãpafi) mỗi ngày. Sự nhập vào thiền Diệt phải có thiền Quán đi 
trước. Đối với chư Phật, đề mục đề phát triển thiền Quán tuệ dẫn đến 
Diệt-tận-định là Pháp Duyên khởi - Paficcasamupada (xem bộ Đại 
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Phật sử, cuốn II, về Ä⁄#ahãvajira vipassanä). Cách thức phát triển pháp 
thiền này bao gồm việc quán 12 pháp nhân duyên theo thứ tự xuôi bắt 
đầu từ Vô minh, mỗi pháp được quán trong một trăm ngàn koti lần. 
Như vậy 1.2 triệu koti lần được dành cho 12 pháp nhân duyên. Rồi 
quán 12 pháp nhân duyên ấy theo thứ tự ngược lại cũng bao gồm thêm 
1.2 triệu koti lần. Việc nhập vào Diệt tận định, với P4ficcasarn„uppada 
làm đề mục của thiền quán, do vậy có 1.2 triệu koti lần cho mỗi lần 
quán xuôi và mỗi lần quán ngược, như vậy là hết 2.4 triệu koti lần 
(đây là lời mà những vị A-đồ-lê khác nói). 

Bởi vì 2.4 triệu koti lần được Đức Phật nhập định hằng ngày, 
có ý nghĩa gì về những sự nhập định này vào ngày giác ngộ và vào 
ngày diệt độ? Ý nghĩa, như đã được chỉ ra trong Phụ chú giải về 
Matravagga, DIigha Nikaya, là vào những ngày đặc biệt này những sự 
nhập địnhđược xây dựng dựa trên kỷ luật khắc khe đòi hỏi sự quán 
chiếu 7 phương diện của sắc pháp (rữpa-sarfaka) và 7 phương diện 
của danh pháp (nãma-saffaka) trong pháp thiền quán chuẩn bị. 


Kusinägara là chỗ yên nghỉ cuôi cùng của Đức Phật 


Rồi Đức Phật nói với đại đức Änanda: “ Này Änanda, chúng ta 
hãy đi đến rừng cây Sala của những vị công tử Malla nơi đó có con 
đường hướng về thị trấn Kusinägara, ở bờ bên kia của con sông 
Hiraññavat.” 

'“Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn,” đại đức Ananda vâng lời. Rồi 
Đức Phật, được theo hầu bởi đại chúng tỳ khưu, (cuối cùng) đến tại 
rừng cây Sala của những vị công tử Malla nơi có con đường hướng về 
thị trấn Kusinägara, ở bờ bên kia của con sông HiraññavaftI. Tại đó, 
Ngài nói với đại đức Änanda: “ Này Änanda, hãy đặt chiếc trường kỷ 
đầu về hướng Bắc, giữa cặp cây Sa-la. Änanda, Như Lai mệt, và muốn 
năm nghỉ.” 

'“Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn,” đại đức Ananda vâng lời Thế 
Tôn. Và đặt chiếc trường kỷ đầu về hướng Bắc giữa cặp cây Sa-la. Và 
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Đức Phật nằm nghiêng bên phải trong tư thế cao quý, chân trái gác lên 
chân phải, chánh niệm và tỉnh giác. 

Trong chuyến đi này từ Pãvä đến Kusinägara, chúng tỳ khưu 
rất đông, hầu như không tính hết được, đã cu hội lại quanh Đức Phật 
vì từ khi tin Đức Phật sắp diệt độ được lan truyền đi từ ngôi làng nhỏ 
Veluva, tất cả những vị tỳ khưu sống ở nhiều nơi khác nhau mà đã đến 
thì không phân tán đi. 

Cây Sa-la song thọ 


Trong rừng cây Sa-la của những vị công tử Malla, nơi mà chiếc 
trường kỉ dành cho Đức Phật được đặt ở đó, có hai hàng cây Sa-la đẹp 
ở hướng Bắc (nơi mà đầu của chiếc trường kỉ được đặt) và ở hướng 
nam. Giữa hai hàng cây này có một cặp cây sa-la ở hai đầu đối điện 
của chiếc trường kỉ, những gốc, nhánh và tán lá của chúng đan quyện 
với nhau chăng chịt đến nỗi chúng được xem như một cặp cây song 
sinh. Có một chiếc trường kỷ được những vị công tử Malla sử dụng 
trong rừng cây Sa-la và nó là chiếc trường kỷ mà Đức Phật bảo 
Änanda bày ra cho Ngài, và được đem đến đúng lúc. 


Sự kiệt sức của Đức Phật 


“Này Ãnanda, Như Lai mệt, và muốn nằm nghỉ.” Ý nghĩa của 
những lời này có thể được xét về sức mạnh nơi thân của Đức Phật, 
băng sức mạnh của một ngàn koti con voi thông thường, tương đương 
với mười con bạch tượng Chaddanta, hay tương đương với sức mạnh 
của mười ngàn koti người bậc trung. Tất cả sức mạnh phi thường ấy 
có thê tuôn đi mắt bởi cơn bịnh ly, giống như nước đồ xuống vào một 
cái phễu lọc, sau khi Đức Phật đã ăn món vật thực của Cunda. Khoảng 
cách từ Pavã đến Kusinägara chỉ 3 gzwz/z (bằng 3⁄4 của một đo tuần- 
yojanã). Tuy nhiên Đức Phật đã mất hai mươi lăm lần dừng nghỉ trong 
chuyến đi. Cuối cùng, khi đi vào rừng cây Sa-la vào lúc mặt trời lặn, 
Ngài bị những cơn đau. Vì lý do đó mà Ngài bộc lộ tình trạng khó ở 
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và cần năm nghỉ là điềm tướng báo hiệu cho thế gian biết rằng Ngài 
sắp diệt độ. 


Đức Thê Tôn chọn Kusinägara làm nơi an nghỉ cuôi cùng 


Ở đây, người ta có thê nêu ra câu hỏi răng: “Tại sao Đức Phật 


phải chịu nhiều khó khăn để đi đến Kusinägara? Không có những nơi 
khác thích hợp làm nơi an nghỉ cuối cùng cho Ngài chăng? Câu trả lời 
là, không có chỗ nào mà thực sự thích hợp cho trường hợp trọng đại 
ấy. Nhưng có ba lý do để Đức Phật chọn thị trấn Kusinägara làm chỗ 


an nghỉ cuối cùng của Ngài. Đức Phật đã thấy ba tình huống có thê 


xảy 


() 


(ñ) 


đi) 


ra sau đây, Ngài suy xét: 
“Nếu Ta diệt độ tại bất cứ chỗ nào khác ngoài Kusinäagara, thì sẽ 
không có cơ hội để thuyết bài pháp Mahãsudassana Sutta. Bài 
kinh dài này mắt hai buổi tụng đọc ở hội nghị Kiết tập và cho thấy 
rằng cho dù là người, khi Đức Phật còn là vị Bồ tát, người có thể 
hưởng sự vinh hoa của chư thiên trên trải đất này, mà chỉ được 
tìm thấy ở Kusinägara mà thôi. Bài kinh gợi lên sự hoan hỉ cho 
người nghe để làm các việc thiện.” 
“Nếu Ta diệt độ ở một nơi nào khác ngoải Kusinagara, thì 
Subhadda, vị du sĩ sẽ không có được cơ hội yết kiến ta, sẽ là một 
sự mắt mát to lớn cho vị ấy. Vì vị ấy thích hợp để được Đức Phật 
khai ngộ chứ không phải do vị Thinh văn đệ tử của Đức Phật. Du 
sĩ Subhadda ấy sẽ có mặt tại Kusinägara, vị ấy sẽ nêu ra những 
câu hỏi thông minh đến Như Lai, và khi Như Lai trả lời xong 
những câu hỏi của vị ấy, thì vị ấy sẽ thọ trì chánh pháp, học cách 
thực hành đề phát triển Tuệ quán, và sẽ trở thành vị La-hán cuối 
cùng trong khi Như Lai chưa viên tịch.” 
“Nếu Như Lai diệt độ ở một nơi khác, thì sẽ có đỗ máu trong 
cuộc tranh giành xá-lợi của Như Lai. Tại Kusinäagara, Bà-la-môn 
Dona sẽ có khả năng ngăn chặn tai họa như vậy và sự phân chia 
Xá-lợi sẽ diễn ra trong hoà hợp.” 
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Đó là ba lý do khiến Đức Phật phải nhọc công để đi đến 
Kusinäagara. 


Những cây sa la và chư thiên tôn vinh Đức Phật 


Khi Đức Phật nằm trên chiếc trường ký, cặp song thọ Sa la 
bỗng nở đầy hoa, dù không phải là mùa ra hoa, và để tôn vinh Đức 
Phật những cơn mưa hoa đồ xuống, liên tục tung rắc những hoa ấy 
trên thân của đức Như lai. 

Cũng vậy, những thiên hoa Mandävara từ trên bầu trời rơi 
xuống liên tục gieo rắc trên thân của Đức Tathagata, biểu hiện sự tôn 
kính cúng dường của chư thiên đến Đức Tathãgata. 

Cũng vậy, bột đàn hương từ trên bầu trời rơi xuống liên tục 
gieo rắc trên thân của Đức Tathãgata, biểu hiện sự tôn kính cúng 
dường của chư thiên đến Đức Tathãgata. 

Và, để tôn vinh đức Tathãgata, nhạc trời trôi dậy trong hư 
không, thiên ca trên hư không vang lên để cúng đường Như Lai. 


Cách cúng dường Đức Phật cao quý nhất 


Rồi Đức Phật nói với đại đức Anandã : 
“Này Änanda, cặp song thọ Sa la bỗng nở đầy hoa, dù không phải 
là mùa ra hoa, và đề tôn vinh Đức Thế Tôn những cơn mưa hoa đồ 
xuống, liên tục tung rắc những bông hoa ấy trên thân của đức Như 
lai. 
Cũng vậy, những thiên hoa Mandävara từ trên bầu trời rơi xuống 
liên tục g1eo rắc trên thân của Đức Tathagata, biểu hiện sự tôn kính 
cúng dường của chư thiên đến Đức Tathãgata. 
Cũng vậy, bột đàn hương từ trên bầu trời rơi xuống liên tục gieo 
rắc trên thân của Đức Tathãgata, biểu hiện sự tôn kính cúng đường 
của chư thiên đến Đức Tathãgata. 
Và, để tôn vinh Đức Tathãgata, nhạc trời trỗi dậy trong hư không, 
thiên ca trên hư không vang lên để cúng dường Như Lai. 
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“Này Änanda, tất cả những hình thức tôn kính cúng dường này 
không thể được gọi là những hành động đầy đủ của sự kính trọng, 
tôn kính, sùng kính, tôn vinh hay thờ cúng Như Lai. Này Ananda, 
vị tỳ khưu hay tỳ khưu m1, hay cận sự nam, hay cận sự nữ, mà thực 
hành theo Giáo pháp dẫn đến siêu xuất thế gian, sống chơn chánh 
trong Chánh pháp, hành trì đúng Chánh pháp, là người kính trọng, 
tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường Như Lai với sự cúng dường tối 
thượng. 

“Do vậy, này Ananda, hãy thành tựu Chánh pháp và Tùy pháp, 
sông chơn chánh trong Chánh pháp và hành trì đúng Chánh pháp.” 

(Ở đây, những cây Sa-la đang tưới xuống những bông hoa nên 
được hiểu là hành động cúng dường của những vị hộ thần trong những 
cây ấy bằng cách rung những nhánh cây. 

“Hoa ÄMandãrava - những bông hoa trong hồ Nandã ở cung trời 
Đao lợi. Lá của cây có kích thước băng cái dù, và phấn trong mỗi 
bông hoa chứa đầy một cái giỏ. Không chỉ những bông hoa 
Mandärava, mà những thiên hoa khác cũng vậy, như hoa san-hô và 
những thiên hoa khác được rải xuống bởi chư thiên trú quanh những 
khu vực tại những bức thành của Cakkaväla, cõi Đao lợi và cõi Phạm 
thiên thế nên hoa chư thiên được rải xuống liên tục. 

Cũng vậy, “Bội chiên đàn của chư thiên” ở đây nên hiểu là 
tượng trưng cho nhiều loại gỗ thơm khác không chỉ từ cõi chư thiên 
không thôi, mà từ những cõi #0ga, garuda, những vùng đất xa xôi 
khác của cõi người, cũng như những loại hương thơm tự nhiên khác 
dưới nhiều hình thức khác nhau như bụi vàng, bột bạc, các loại 
khoáng vật ... Nói tóm lại, tất cả thế giới hữu tình, chư thiên cũng như 
nhân loại, đều cùng nhau tham gia vào việc cúng dường các loại 
hương liệu, liên tục rải xuống thân của Đức Phật tại KusinAgara. 

“Nhạc chư thiên” cũng tượng trưng cho bản nhạc giao hưởng 
của thế gian được thê hiện bởi những nhạc sĩ của khắp cả thế giới hữu 
tình trải rộng đến mười ngàn thế giới, bao gồm đeva, naga, garuda và 
nhân loại, mà vang lên giữa không gian bao la của thế giới. 
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Vòng hoa chư thiên có kích thước cực kỳ to lớn 


“Những tiếng nhạc của chư thiên vang dậy trên không trung”. Phía 
sau câu nói là một câu chuyện cảm động. Nó liên quan đến chư thiên 
Varuna và Varana là chư thiên có thọ mạng rất lâu. Chư thiên này, khi 
hay tin rằng vị thiên là Bồ-tát sắp tái sanh xuống cõi người, bèn khởi 
sự làm một tràng hoa để dâng đến Bồ Tát vào ngày Ngài nhập thai. 
Trước khi họ làm xong cái tràng hoa thì họ nghe tin rằng Đức Phật 
đương lai đã thọ thai vào lòng mẹ. Bởi vậy khi chư thiên khác hỏi họ 
cái tràng hoa làm dành cho ai, họ nói răng, “ Tràng hoa của chúng tôi 
chưa xong, bởi vậy nó phải được dâng đến Bồ-tát vào ngày Ngài đản 
sanh.” 

Lại nữa, khi họ biết rằng Bồ tát đã sanh ra rồi, chư thiên làm 
tràng hoa bèn nói rằng, “Thôi được, chúng ta sẽ dâng nó đến Bồ tát 
vào ngày Ngài xuất gia.” Sau hai mươi chín năm sống trong cõi nhân 
loại, Bồ tát từ bỏ thế gian, những người làm tràng hoa nghe tin và nói 
rằng: “Chúng ta sẽ dâng nó đến Đức Phật vào ngày Ngài giác ngộ. 
Rồi, sau sáu năm tỉnh tấn vĩ đại của Bồ tát và tin về sự giác ngộ của 
ngài đến với chư thiên làm tràng hoa, họ nói rằng, “Chúng ta sẽ dâng 
nó đến Đức Phật vào ngày Ngài thuyết bài pháp đầu tiên.” Sau bốn 
mươi chín ngày sưa satäha (bảy chỗ trú ngụ khác nhau trong thiền 
định, mỗi chỗ bảy ngày), khi bài pháp đầu tiên được thuyết tại khu 
rừng Migadävana, chư thiên làm tràng hoa bèn nói rằng, “Thôi được, 
chúng ta sẽ dâng nó đến Đức Phật vào ngày Ngài thị hiện Song 
thông.” Khi tin Song thông đã xảy ra thấu đến chư thiên làm tràng 
hoa, họ nghĩ sẽ cúng dường tràng hoa khi sau ba tháng Đức Phật trở 
về từ cõi Đao lợi. Và khi tin Đức Phật đã đi xuống từ cõi Đao lợi thiên 
cũng đến với họ, họ nghĩ sẽ cũng dường tràng hoa vào ngày Đức Phật 
từ bỏ thọ hành. Nhưng đến ngày ấy tràng hoa vẫn chưa được làm 
xong, và vì vậy họ nói răng, “Tràng hoa vẫn chưa được làm xong; 
chúng ta sẽ cúng dường Đức Phật vào ngày Ngài diệt độ.” 

Xét thấy rằng tin mới nhất về Đức Phật đang nằm trên chiếc 
giường vĩnh biệt đến với chư thiên làm tràng hoa và vào canh ba của 
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đêm ấy Đức Phật sẽ diệt độ, hai vị thiên Varuna và Varãna bối rối kêu 
lên rằng, “Sao thế? Mới hôm nay Bồ tát nhập thai vào lòng mẹ; mới 
ngày hôm nay vị ấy sanh ra; mới ngày hôm nay vị ấy từ bỏ thế gian; 
mới ngày hôm nay Đức Phật đã giác ngộ; mới ngày hôm nay Ngài 
thuyết bài pháp đầu tiên; mới ngày hôm nay Ngài thị hiện Song thông; 
mới ngày hôm nay Ngài giáng xuống cõi trời Đao lợi; mới ngày hôm 
nay Ngài đã từ bỏ thọ hành; và mới ngày hôm nay Ngài lại sắp diệt 
độ! Sao Ngài không nán lại cho đến buổi điểm tâm ngày hôm sau? 
Thật quá sớm, quá sớm để một nhân vật vĩ đại như vậy, bậc đã thực 
hành viên mãn mười pháp Ba-la-mật tối cao và đã chứng đắc Phật 
quả, mà diệt độ bây giờ.” 

Trong lúc đang lâm bắm như vậy, Varuna và Vãrana đến trước 
Đức Phật mang theo cái tràng hoa to lớn, chưa được làm xong, với 
thêm nhiều bông hoa để kết vào tràng hoa. Nhưng họ không thể tìm 
thấy chỗ trong hệ thống thế giới này giữa những nhóm chư thiên đã 
kéo đến rồi nên họ buộc lòng phải lùi xa đến bờ mé của hệ thống thế 
giới, và phải giữ cái tràng hoa lớn trong không trung. Rồi chư thiên ấy 
chạy quanh bờ mép của hệ thống thế giới giữ chặt bàn tay của vị khác 
hay ôm ghì nhau, tất cả quán tưởng về những ân đức cao quý của Tam 
Bảo, và ca lên những bài ca về ba mươi hai hảo tướng của bậc Đại 
Nhân, hào quang sáu màu của Đức Phật, mười Ba-la-mật, năm trắm 
năm mươi kiếp của Bồ tát, và mười bốn loại Trí của Đức Phật; và hát 
đọan điệp khúc ở cuối mỗi bài hát, “ Ôi, Đức Thế Tôn có đồ chúng và 
danh tiếng như vậy!” “ Ôi, Đức Thế Tôn có đồ chúng và danh tiếng 
như vậy!” Tất cả những bản nhạc hay này đều phát ra từ chư thiên vĩ 
đại ấy khiến nhạc chư thiên vang đội trong hư không. 

Khi Đức Phật đang năm đó, trên chiếc trường kỷ, Ngài thấy 
những đám đông chư thiên và Phạm thiên kín đầy toàn thể hệ thống 
thế giới này từ mặt đất đến ven bờ của hệ thống thế giới này và từ ven 
bờ của nó đến cõi Phạm thiên. Khi thấy sự nhiệt tâm của họ trong sự 
tôn kính Đức Phật, Ngài bèn nói những lời trên với đại đức Ananda. 
Sau khi kể ra những cách cúng dường kỳ diệu của chư thiên đến Đức 
Phật (chư thiên trong mười ngàn thế giới), Đức Phật dạy rằng những 
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sự cúng dường vật chất (đmisa-pi/ä) tự bản thân chúng cũng không 
đủ để gọi là cách tôn kính tối thượng đến Đức Như Lai, chỉ có sự 
nương theo và thực hành Chánh pháp mới là sự cúng dường tối 
thượng đến Đức Như Lai. Khi nói như vậy, Đức Thế Tôn cũng ám chỉ 
rằng “từ lúc ban sơ nhất, sau khi có được tám pháp cần thiết của một 
vị Bồ tát (làm ấn sĩ Sumedhä), vị ấy đã phát nguyện thành Phật dưới 
chân Đức Phật Dĩpañkarä, nằm úp mặt trong vũng sình, cúng dường 
thân mạng để Đức Phật và chúng Tăng gồm bốn trăm ngàn vị A-la- 
hán sử dụng, tất cả sự thực hành viên mãn các pháp Ba-la-mật của vị 
ấy trải qua bốn A tăng kỳ và một trăm ngàn đại kiếp, không phải với 
mục đích để được thế giới chư thiên cúng dường bằng những bông 
hoa, những loại vật thơm và âm nhạc như vậy, mà chỉ với mục đích là 
nhận được sự tôn kính cúng dường của các đệ tử băng sự thực hành 
theo lời dạy của Ngài, đó là cách cúng dường cao thượng nhất đến 
Ngài. 

Ở đây có thể nêu ra câu hỏi: “Thường thì Đức Thế Tôn tán 
dương sự cúng dường vật thí dầu tầm thường, chỉ ra rằng nếu sự cúng 
dường được làm với tâm nghĩ về những ân đức của Phật, thì lợi ích 
phát sanh từ sự cúng dường sẽ vô hạn. Tuy nhiên trong trường hợp 
này (của Varuna và Varana) tại sao Đức Thế Tôn không hoan nghênh 
sự cúng dường tràng hoa to lớn của họ 2 

Câu trả lời là Đức Phật quan tâm đến lợi ích chân thật của đông 
đảo chúng sanh, và sự trường tồn của Giáo pháp. Xin giải thích điều 
này: Giáo pháp đề ra ba pháp tu tập là Giới, Định và Tuệ. Nếu sự cúng 
dường những vật thí được cho phép quá tự do, thời trong tương lai 
những đệ tử của Đức Phật có thể sao lãng sự thực hành Định và Tuệ, 
họ sẽ sao lãng pháp hành thiền Tuệ; các vị tỳ khưu sẽ thuyết giảng 
phước của những sự cúng dường về hoa và vật thơm và chỉ sự cúng 
dường những món thuộc vật chất khác. Sự cúng dường vật chất không 
thể duy trì Giáo pháp mà chính yếu chứa đựng ba pháp tu học dù chỉ 
trong thời gian của bữa điểm tâm. Quả thật vậy, hằng ngàn ngôi tịnh 
xá hay hằng ngàn bảo tháp nguy nga tráng lệ không thể duy trì Giáo 
pháp. Những sự bố thí tài vật này chỉ dẫn đến lợi ích trong thể tục. 
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Chính sự thực hành đúng đắn Chánh pháp mới được xem là sự 
cúng dường đến Đức Phật. Quả thực như vậy, Đức Phật muốn sự cúng 
dường đến Ngài bằng sự thực hành Chánh pháp (dhamma-pữ/ä). Bởi 
vì chỉ có sự thực hành chân chánh mới giúp cho Giáo pháp được 
trường tồn. Đó là lý do khiến Đức Phật tán dương sự thực hành Giáo 
pháp (Đây không phải là sự phủ nhận phước của những sự cúng 
dường tài vật). 


Sự thực hành dẫn đến sự chứng đắc pháp Siêu thế 


Sự hành pháp dẫn đến bốn Đạo, bốn Quả và Niết bàn, chín 
pháp Siêu thế, là sự cúng dường tối cao đến Đức Phật. Sự thực hành 
đúng với Pháp, Dhammnänudhamma pafipafía (Pháp tùy pháp tu tập) 
bắt đầu từ sự quy y Tam bảo và lên đến sự tu tập cao nhất, đánh dấu 
sự chuyển đổi từ trạng thái phàm phu qua dòng thánh, GŒo#rabhữ - 
trạng thái trưởng thành của tâm, cũng là ngưỡng cửa của Đạo Trí 
(magga-ñana). 

Vị tỳ khưu buông lung trong sáu pháp Bất kinh (agãrava), 
không tuân theo giới luật của vị tỳ khưu, và sống đời sống bất chánh 
dùng bốn món vật dụng kiếm được một cách phi pháp, không phù hợp 
với những điều học trong Vinaya, là người không thực hành đúng với 
Pháp. VỊ tỳ khưu tuân theo các điều học của vị tỳ khưu một cách kỹ 
lưỡng là người thực hành đúng theo Chánh Pháp. Những sự thọ trì 
cũng được áp dụng đối với các vị tỳ khưu ni. 

Đối với những người tại gia cư sĩ, người mà có thói quen phạm 
vào ngũ giới (như sát sanh, v.v...) và phạm vào mười ác nghiệp, thì 
được gọi là người không thực hành đúng theo Chánh pháp. Người 
Phật tử tại gia mà khéo an trú trong Tam Bảo, thọ trì Ngũ giới, Thập 
giới, thọ trì Bát quan trai giới trong bốn ngày trai giới và bốn ngày 
trước những ngày ấy, người có thói quen bố thí, người cúng dường 
những hoa thơm đến Tam Bảo, phụng dưỡng mẹ cha và hộ độ những 
bậc có giới đức - người ấy được gọi là người cư sĩ thực hành đúng 
theo Chánh pháp. Những sự thọ trì này áp dụng cho những cư sĩ. 
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Sự cúng dường đức Pháp bằng sự cúng dường Dhammä. 
(Dhammanudhamma pafipaffa) cũng được gọi là nirãmisa-pữja (vô 
nhiễm cúng dường). Riêng loại cúng dường này đến Đức Phật giúp 
cho sự duy tôn Giáo Pháp. Chừng nào bốn chúng đệ tử của Đức Phật, 
tức là tỳ khưu, tỳ khưu ni, cư sĩ nam và cư sĩ nữ, thực hiện sự cúng 
dường theo cách này thì Giáo pháp sẽ chiếu sáng như trăng tròn đầy 
trên bầu trời quang đãng. 


Đại đức Upaväana 


Lúc bấy giờ đại đức Upavana đang đứng trước Đức Phật, hầu 
quạt Ngài. Rồi Đức Phật nói với đại đức Upavãna rằng: “ Này tỳ 
khưu, hãy tránh ra, đừng đứng trước mặt Như Lai.” Đại đức Upaväna 
vâng lời ngay không chậm trễ, thả xuống cái quạt bằng lá ở đó, và 
đứng ở nơi thích hợp. 

Nhân đó, đại đức Änanda liền suy nghĩ, “ Đại đức Upaväna này 
đã lâu (suốt hai mươi năm đầu sau khi Đức Thế Tôn thành Phật) từng 
là thị giả sống gần gũi Đức Phật, tuy nhiên vào thời gian diệt độ này 
Đức Phật lại bảo vị ấy tránh qua một bên khi nói rằng, “Này tỳ khưu, 
hãy tránh ra, đừng đứng trước mặt Như Laiˆ. Vì lý do gì mà Đức Phật 
nói như vậy?”. Thế nên, đại đức Änanda bèn hỏi Đức Phật: 

“Bạch Đức Thế Tôn, đại đức Upavãna này là thị giả sống gần 
và hầu cận Thế Tôn đã lâu ngày, tuy nhiên vào thời gian diệt độ này 
của Đức Thế Tôn, Thế Tôn lại bảo vị ấy tránh qua một bên với những 
lời này, “ Này tỳ khưu, hãy tránh ra, đừng đứng trước mặt Như Lai” vì 
lý do gì mà Đức Thế Tôn nói như vậy?” 

Đức Thế Tôn muốn loại bỏ ý nghĩ là đại đức Upaväna có lỗi 
của đại đức Ananda, nên Ngài giải thích như sau: 

(a) “Này Ananda ( ngoại trừ những vị Phạm thiên Vô tưởng và những 
vị Phạm thiên ở cõi vô sắc) hầu hết chư thiên và Phạm thiên trong 
mười ngàn thế giới đều đã cu hội ở đây, tại Kusinägara để chiêm 
ngưỡng Như Lai. Trong vòng mười hai do tuần ở bên trong và 
chung quanh rừng cây Sa-la này, không có một khoảng hở nào dầu 
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chỉ bằng đầu lông đuôi của con dê núi mà không có sự hiện diện 
của chư thiên có oal lực.” 

(b) “Này Änanda, chư thiên đang than phiền Upavãna như vây: 
“Chúng ta từ xa đến để chiêm ngưỡng Đức Như Lai. Thật rất là hy 
hữu đề chư Phật, bậc Ứng cúng, Chánh biến tri xuất hiện ở đời. Và 
tối hôm nay, trong canh ba của đêm, Đức Như Lai sẽ nhập diệt. VỊ 
tỳ khưu có oai lực này đang đứng trước Đức Phật che chắn tầm 
nhìn của chúng ta. Ôi, chúng ta sẽ mắt cơ hội chiêm ngưỡng Đức 
Như Lai trong giờ phút cuối cùng của Ngài”. Đây là lý do khiến 
Như lai bảo tỳ khưu Upavana bước qua một bên.” 

Điểm chú thích: 
(a) Trong khoảng không gian gần Đức Phật, chư thiên và Phạm thiên 
trong sắc thân vi tế của họ ở chung từng nhóm, mỗi nhóm mười vị, 
chiếm những đơn vị không gian mà bề rộng bằng sợi đuôi tóc. Ngoài 
những nhóm chư thiên và Phạm thiên ấy, có những nhóm chư thiên và 
Phạm thiên gồm có hai mươi vị trong mỗi nhóm cũng ở trong khoảng 
không gian tương tự. Ngoài những nhóm ấy, lại có những nhóm khác 
gồm ba mươi, bốn mươi, năm mươi và sáu mươi vị thiên và Phạm 
thiên. Dầu chật ních như vậy, nhưng không có vị thiên hay Phạm thiên 
nào cản lỗi của vị khác bằng thân hoặc y phục; không có vị nào cần 
phải bảo vị khác tránh chỗ cho mình. 

(b) Upavana là người có tầm vóc khá lớn, bằng con voi con. Hơn nữa, 

VỊ ây mặc y vải vụn (0a¡sakø), làm cho vị ẫây càng lớn hơn. Thế nên, 

chính bản thân của vị ấy trở thành vật ngăn cản khi đứng trước Đức 

Phật, là nguyên nhân đích thực khiến chư thiên và Phạm thiên than 

phiền. Có thể nêu ra câu hỏi rằng, “Phải chăng chư thiên và Phạm 

thiên không có năng lực nhìn xuyên qua vị tỳ khưu?” Câu trả lời là 

“Không”. Vì rằng chư thiên và Phạm thiên có thể nhìn xuyên qua 

người phàm phu, nhưng họ không thể nhìn xuyên qua một vị A-la- 

hán. Đại đức Upavana không chỉ là bậc A-la-hán mà là người có 
những năng lực cao siêu đến nỗi người ta không thê đến quá gần vị ấy. 
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Sở dĩ đại đức Upavãna có những năng phi thường trong số những vị 
A-la-hán là vị ấy đã từng làm một thần bảo vệ bảo tháp của Đức Phật 
Kassapa. 


Vị hộ thần của bảo tháp 


Chín mươi mốt đại kiếp trước khi Đức Phật Gotama xuất hiện, 
Đức Phật VipassI diệt độ để lại một khối Xá-lợi có màu vàng duy 
nhất. (Theo thông lệ thì chư Phật mà xuất hiện trong thời kỳ thọ mạng 
của loài người đến hằng ngàn tuổi, thì các Ngài để lại một mẫu Xá-lợi 
sau khi diệt độ, được dân chúng tôn thờ trong bảo tháp). Dân chúng 
vào những thời kỳ ấy xây dựng lên một bảo tháp để tôn thờ Xá-lợi. 
Bảo tháp cao một do-tuần, được xây băng những viên gạch màu vàng 
dài một hắc tay và rộng nửa hắc tay, bề dày hai ngón tay. Chất vữa 
làm băng bột đá pha lê trộn chung với dầu mè. 

Trong việc kiến tạo ngôi bảo tháp, chư thiên địa cầu nâng cái 
bảo tháp do loài người xây dựng cao thêm một do tuần nữa, chư thiên 
cõi trời nâng thêm một do tuần khác. Bên trên chiều cao ấy các vị 
Nhiệt vân thiên (Unhavalahakadeva), Đồ vân thiên (45bhavalähaka 
deva), chư thiên ở cõi Tứ thiên vương (Cafumahaära7a) và chư thiên ở 
cõi Tam thập tam (7avafsa) mỗi loại chư thiên ây nâng cao thêm một do 
tuần, kết quả là bảo tháp tôn trí mẫu xá-lợi của Đức Phật Vipassĩ cao bảy 
do tuần. 

Khi dân chúng đi đến bảo tháp ấy để cúng đường hoa và những 
lễ vật khác thì vị hộ thần của bảo tháp lấy những vật cúng dường và 
đặt chúng một cách thích hợp trước bảo tháp trước sự chứng kiến của 
các thí chủ. 

Vào thời ấy, tiền thân của đại đức Upaväna, ngài sanh làm một 
vị Bà-la-môn giàu có. Vị ấy đi đến bảo tháp để cúng dường một tấm 
vải màu vàng như là biểu tượng của chiếc y dâng đến Đức Phật. Vị hộ 
thần đặt tắm vải trông rất rực rỡ và xinh đẹp ở bảo tháp làm hài lòng 
vị thí chủ Bà-la-môn ấy rất nhiều và vị Bà-la-môn kia đã phát nguyện 
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trong tương lai xin được làm vị hộ thần canh giữ bảo tháp Đức Phật 
như vậy. Lúc chết vị ấy tái sanh vào cõi chư thiên. 

Trong suốt thời gian Upaväna tương lai tái sanh nhiều lần trong 
cối chư thiên và nhân loại thì Đức Phật Kassapa xuất hiện trong thế 
gian. Khi Đức Phật Kassapa diệt độ, thọ mạng của loài người lúc bấy 
giờ rất cao (hai mươi ngàn năm), chỉ một mẫu xá-lợi Phật còn lại. Xá 
lợi này được tôn trí trong bảo tháp có đường kính và chiều cao một do 
tuần. Upavãna đương lai lúc bấy giờ trở thành vị hộ thần của bảo tháp. 
Sau khi mạng chung từ kiếp sống ấy vị ấy tái sanh vào cõi chư thiên 
trở lại. Trong thời của Đức Phật Gotama, vị ây sanh vào trong một gia 
đình cao quý, từ bỏ đời sống gia chủ, bỏ lại vợ và các con, và trở 
thành bậc A-la-hán. 

Như vậy, nhân và duyên khiến Upavãna có những năng lực phi 
thường. Trong số những bậc A-la-hán, vị ấy đã từng là một vị hộ thần 
tại bảo tháp được dựng lên đề tôn trí xá-lợi của Đức Phật Kassapa. 

Sau khi Đức Phật đã giải thích với đại đức Änanda răng đại đức 
Upavana được bảo tránh qua một bên trong đám đông không phải vì 
VỊ ẫy có lỗi mà chỉ để làm thỏa mãn chư thiên, đại đức Änanda bèn 
bạch với Đức Phật rằng: “ Bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn đánh giá như 
thế nào về những trạng thái tâm đang hiện diện trong chư thiên và 
Phạm thiên?” (Qua câu hỏi này đại đức Ananda dò hỏi chư thiên và 
Phạm thiên chịu đựng sầu khô như thế nào trước cảnh Đức Phật sắp 
diệt độ). Đức Phật nói với đại đức Ananda rằng chư thiên và Phạm 
thiên đều có tâm trạng sầu khổ như vầy: 

“Này Änanda, chư thiên mà quyết định ở trong hư không và 
đang đứng ở đó (tựa như có một nền móng vững chắc đề đứng, sau khi 
biến đổi bầu trời thành cái nền vững chắc bằng năng lực chư thiên của 
họ), đang khóc than với tóc rối bù, hai cánh tay của họ đưa lên, họ 
gieo mình xuống đất, lăn lộn khắp các hướng, và ta thán rằng, “Thế 
Tôn nhập diệt quá sớm! Đắng Thiện Thệ nhập diệt quá sớm! Bậc Sở 
hữu Tuệ nhãn biến mất trên đời quá sớm!” 

“Này Änanda, chư thiên mà quyết định ở trên quả đất và đang 
đứng trên đất (khi biến đổi đất tự nhiên thành nền đất chống đỡ cho 
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sắc thân vi tế của họ), đang khóc than với tóc rỗi bù, hai cánh tay của 
họ đưa lên, họ gieo mình xuống đất, lăn lộn khắp các hướng, và ta 
thán rằng, “Thế Tôn nhập diệt quá sớm! Đắng Thiện Thệ nhập diệt 
quá sớm! Bậc Sở hữu Tuệ nhãn biến mắt trên đời quá sớm!” 

“Nhưng chư thiên đã thoát khỏi dục ái có thể bình thản chịu 
đựng với tâm suy tư rằng “Tất cả các pháp hữu vi đều vô thường. Do 
đó, làm sao có thể được để tìm cái thường tồn trong bản chất hữu nhân 
hữu duyên này?” 

(Thân của chư thiên chứa sắc vi tế. Sự kết cầu của quả đất tự 
nhiên không thể nâng đỡ được họ; nếu chư thiên đứng trên nó thì thân 
của họ sẽ sụp xuống đất như cục bơ. Vào một dịp nọ, có vị Phạm thiên 
tên là Hatthaka đi đến Đức Phật và khi vị ấy cố gắng đứng ở đó thì 
thân của vị ấy sụp vào trong đất. Đức Phật đã phải nhắc vị ấy biến đồi 
thân của vị ấy qua dạng sắc thô để có thể đứng trên đất. Hoàn cảnh 
tương tự cũng áp dụng với chư thiên. Đó là lý do khiến chư thiên, ở 
trong điều kiện này, cần phải biến đổi đất tự nhiên để phù hợp với sắc 
thân vi tế của họ, nhờ đó mà họ có thể lăn trên đất ). 


Bồn chỗ động tâm 


Rồi đại đức Änanda bạch với Đức Phật: “Bạch Đức Thế Tôn, 
theo thông lệ thì các vị tỳ khưu sau khi kết thúc mùa an cư từ nhiều 
nơi thường đến yết kiến và làm lễ Đức Thế Tôn. Chúng con cũng 
được địp may tiếp kiến và cúng dường những vị tỳ khưu này là những 
bậc làm chúng con khởi tâm kính ngưỡng. Nhưng, bạch Đức Thế Tôn, 
xét thấy rằng Đức Thế Tôn sẽ không còn nữa, chúng con sẽ không còn 
được vinh hạnh gặp mặt những vị tỳ khưu đáng kính này.” 

Trong lúc Đức Phật còn tại tiền, các vị tỳ khưu thường đến 
viêng Ngài một năm hai lần. Trước mùa an cư và vào lúc kết thúc mùa 
an cư. Họ đi đến Đức Phật trước khi nhập hạ để học pháp thiền, và 
vào lúc kết thúc mùa an cư kiết hạ để trình lại với Đức Phật về những 
pháp chứng của họ như Đạo và Quả (magga-phala). Tại SrILahkã 
cũng vậy, giống như trong thời của Đức Phật, các vị tỳ khưu thường 
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cu hội mỗi năm hai lần, trước và sau mùa an cư kiết hạ. Các vị tỳ khưu 
ở bờ Mahagama bên kia, hội họp tại tịnh xá Tissa, do vua 
Kãkavamnatissa dâng cúng; trong khi các vị tỳ khưu ở bờ Mahagama 
bên này, hội họp tại Lohapasada (toà nhà có tháp nhọn). Trong hai 
nhóm này, các vị tỳ khưu ở bờ bên này, vào lúc bắt đầu mùa an cư thì 
hội họp ở Đại Tịnh Xá (Mahavihara), họ mang theo những cái chối và 
những cái giỏ đựng rác, ở đó họ làm những công việc bảo tồn Đại Bảo 
Tháp (Mahãcetiya) như đắp vá vách tường, quét vôi, v.v.... Trước khi 
họ giải tán để đi đến nơi mà họ chọn để nhập hạ. Sau khi hoàn tất 
công việc quét dọn sạch sẽ, họ thỏa thuận với nhau là sẽ gặp nhau tại 
Lohapãsäda sau khi mãn hạ. Lúc kết thúc mùa an cư, họ lại hội họp tại 
Lohapäsäda, tại đó năm bộ Nikãya được đem ra thuyết giảng bởi các 
vị tỳ khưu trưởng lão và được các Tăng sinh tụng đọc. Một số vị tỳ 
khưu tham gia những khoá về kinh Pä|i trong khi những vị tỳ khưu 
khác thì tham gia những khoá về Chú giải (4/hakathä). Bất cứ khi 
nào những bài kinh hoặc Chú giải (1ƒƒ/hakafhđ;) tụng bị sai, thì các vị 
A-đồ-lê sẽ bảo vị Tăng sinh (đã đọc sai) học từ thầy nào, ở đâu, và 
sửa lại cho đúng. Những phận sự tương tự như vậy cũng xảy ra ở bờ 
biển Mahãgama phía bên kia, tại tịnh xá T1ssa. 

Ở đây đại đức Änanda đang nói đến những phận sự một năm 
hai lần mà vốn là thông lệ trong thời của Đức Phật. 

Đại đức Änanda vốn cân thận trong việc thọ trì các phận sự đối 
với các vị tỳ khưu đồng phạm hạnh. Bắt cứ khi nào đại đức trông thấy 
một vị tỳ khưu trưởng lão đi đến, vị ấy liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi để 
đón tiếp vị kia. Đại đức thường hạ bớt gánh nặng cho khách viếng 
băng cách đỡ lẫy dù che, bình bát và đại y (Tăng-già-lê) và dâng đến 
vị tỳ khưu trưởng lão một chỗ ngồi. Rồi đại đức ngồi xuống, đảnh lễ 
vị tỳ khưu trưởng lão. Sau khi tìm cho vị Tăng khách nơi trú thích 
hợp, Ngài dọn đẹp và sắp xếp ngăn nắp. Bất cứ khi nào đại đức trông 
thấy một vị tỳ khưu cao hạ đi đến, đại đức cũng đón tiếp VỊ Ấy, thăm 
hỏi vị kia cần những thứ gì và đáp ứng ngay nếu có thê được. Chính vì 
Änanda luôn luôn muốn trở thành vị tỳ khưu có ích lợi, sẵn sảng giúp 
đỡ và biết tôn kính những vị tỳ khưu khác. Đây là cách sống thường 
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ngày của vị ấy, và vì vậy, vị ấy bày tỏ mối quan tâm của mình về vấn 

đề ấy trong những lời nói trên. 

Đức Phật biết đại đức Änandã đang có cảm nghĩ: “Änanda 
đang lo lắng về việc sẽ bị mất đi đặc ân thường ngày là gặp và biết 
những vị tỳ khưu làm sanh khởi niềm tịnh tín hoan hỉ nơi kẻ khác. 
Bây giờ Ta sẽ chỉ cho vị ấy những chỗ mà vị ấy có thể gặp những vị tỳ 
khưu như vậy một cách dễ dàng chỉ cần chính mình ở tại nơi đó.” Và 
Ngài nói với đại đức Ananda: 

“Này Änanda, có bốn chỗ đáng đến chiêm ngưỡng đối với 
những người có tịnh tín với Tam bảo mà sẽ làm khởi dậy trong họ sự 
động tâm tịnh tín. Đó là: 

()_ Này Ananda, Rừng cây Sa-la có tên Lumbinï là một chỗ động tâm 
như vậy. Người có lòng tịnh tín, khi hành hương đến đó, suy xét: 
“ Đây là nơi mà Đức Tathãgata đã ra đời,` và sự quán chiếu như 
vậy sẽ làm khởi dậy trong vị ấy niềm tịnh tín; do vậy, đó là nơi 
đáng chiêm ngưỡng. 

() Này Änanda, Mahäbodhi, cây Đại Bồ Đề, là một nơi khác. Người 
có lòng tịnh tín, khi hành hương đến đó, suy xét, “Đây là chỗ mà 
Đức Tathãgata chứng đắc Vô thượng Chánh đăng giác?, và sự 
quán chiếu như vậy sẽ làm khởi dậy trong vị ấy niềm tịnh tín; do 
vậy, đó là nơi đáng chiêm ngưỡng. 

(ii) Này Ananda, khu rừng Migadävana là một chỗ khác. Người có 

lòng tịnh tín khi hành hương đến đó, suy xét: “ Đây là chỗ mà 
Đức Tathãgata chuyên Bánh xe Chánh pháp Vô thượng,' và sự 
quán chiếu như vậy sẽ làm khởi dậy trong vị ấy niềm tịnh tín; do 
vậy, đó là nơi đáng chiêm ngưỡng. 

(iv) Này Ananda, Kusinägara là một chỗ khác. Người có lòng tịnh tín 
khi hành hương đến đó, suy xét: “Đây là chỗ mà Đức Tathãgata 
nhập Vô dư Niết bàn,” và sự quán chiếu như vậy sẽ làm khởi dậy 
trong vị ấy niềm tịnh tín; do vậy, đó là nơi đáng chiêm ngưỡng. 

“Này Änanda, đây là bốn chỗ đáng đến chiêm ngưỡng đối với 
những người có tịnh tín với Tam bảo sẽ làm khởi dậy trong họ niềm 
động tâm tịnh tín. 
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“Và này Änanda, đến viếng bốn thánh tích này sẽ có các hàng 
ty khưu, tỳ khưu ni, cận sự nam và cận sự nữ là những người có lòng 
tịnh tín với Tam Bảo, khi quán niệm, (1) “Thánh tích LumbimI này là 
nơi mà Đức Tathãgata đã sanh ra; (1) Thánh tích Mahabodhi này là 
nơi mà Đức Tathãgata đã chứng đắc Vô thượng Chánh đăng giác; (iii) 
Thánh tích Migadävana nảy là nơi mà Đức Tathãgata đã lăn bánh xe 
Chánh pháp Vô thượng; và (iv) Thánh tích Kusinägara này là nơi mà 
Đức Tathãgata đã nhập vô dư Niết bàn.” Này Änanda, tất cả những 
người hành hương ấy, nếu họ chết với tâm tịnh tín trong khi đang 
chiêm ngưỡng bốn thánh tích này, thì sau khi thân hoại mạng chung, 
sẽ đi đến cõi hạnh phúc. Họ sẽ tái sanh trong cõi chư thiên.” 


Những câu hỏi của đại đức Ananda 


Rồi đại đức Ananda đặt ra một loạt câu hỏi và được Đức Phật trả 
lời đầy đủ chỉ tiết. 
Änandã: “Bạch Đức Thế Tôn, chúng con phải cư xử như thế nào đối 
với phái nữ? 
Đức Phật: “Này Ananda, đừng nhìn họ.” 

(Đức Thế Tôn dạy cách hay nhất là đừng nhìn bất cứ người nữ 
nào. Quả thực đúng như vậy. Vì nếu một người nữ xuất hiện ở cửa và 
vị tỳ khưu ở bên trong tịnh xá cửa lớn và cửa số được đóng lại, vị ấy 
sẽ không có ý nghĩ luyến ái đối với người nữ kia nếu vị ấy không nhìn 
cô ta. Nhưng khi vị ấy nhìn thấy cô ta thì ý tưởng tham luyến sẽ sanh 
lên trong tâm, làm cho tâm bị đao động. Đó là lý do khiến Đức Phật 
dạy cách hay nhất đối với vị tỳ khưu là đừng nhìn nữ nhân). 

Änandã: “Bạch Đức Thế Tôn, nếu (không thể tránh được) chúng con 
phải gặp họ, thì chúng con nên làm gì?” 

Đức Phật: “Đừng nói chuyện với họ, này Anandä.” 

(Khi đi khất thực vào buổi sáng, những người cận sự nữ thường đến 
cúng dường vật thực. Các vị tỳ khưu sẽ nhìn thấy họ. Trong trường 
hợp ấy, Đức Phật dạy răng, “Hãy suy nghĩ về người nữ ấy tựa như cô 
ta là một người đàn ông hung dữ tay cầm cây dao bén nhọn, nói với 
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ngươi rằng: “Nếu ngươi nói chuyện với ta thì ta sẽ cắt cái đầu của 
ngươi,` hay như một vị dạ xoa nói với ngươi răng: “Nếu ngươi nói 
chuyện với ta thì ta sẽ ăn thịt ngươi." Hãy suy xét rằng nếu ngươi nói 
chuyện với người đàn ông hung dữ hay với con quỷ dạ-xoa thì tánh 
mạng của ngươi sẽ bị đe dọa chỉ một kiếp hiện tại này. Trong khi đó, 
nếu ngươi nói chuyện với người nữ mà ngươi bắt buộc phải trông thấy 
thì ngươi có thê bị đọa xuống bốn khổ cảnh. Nếu vị tỳ khưu chuyện 
trò với người nữ thì sẽ có sự thân mật quá đáng. Khi có sự thân mật 
quá đáng thì sự luyến ái sẽ sanh lên. Khi tâm của vị tỳ khưu luyến ái 
theo người nữ thì giới hạnh sẽ bị hư hoại và nó sẽ đưa vị ấy xuống bốn 
khổ cảnh. Đó là lý do khiến Đức Phật nói rằng, “ Đừng nói chuyện với 
họ.”) 

Anandä: “Bạch Đức Thế Tôn, nếu chúng con bắt buộc phải nói 
chuyện với họ, thì chúng con phải làm gì?” 

Đức Phật: “Này Änanda, hãy xem người nữ ấy như là mẹ, hay chị em 
gái của mình, v.v... (tùy theo tuổi tác), và phải chánh niệm!” 

(VỊ ty khưu có lúc cũng phải nói chuyện với người nữ. Cô ta 
có thê muốn biết về những ngày giới, hay cô ta có thể yêu cầu vị tỳ 
khưu truyền giới cho cô ta, hay cô ta thỉnh thuyết pháp, hay cô ta có 
thê hỏi một điểm giáo lý. Trong những trường hợp như vậy thật không 
thích hợp để vị tỳ khưu giữ im lặng, e rằng người ta sẽ cho vị ấy là bị 
câm hoặc đần độn. Nếu nhất định vị tỳ khưu phải nói chuyện với 
người nữ, thì vị ấy nên xem người kia là mẹ của mình nếu bà ta có 
tuôi bằng tuôi mẹ mình, hoặc là chị em gái nếu cô ta bằng tuổi chị em 
gái, hoặc con gái nếu bằng tuôi con gái của vị ấy). 

Hãy xem Sal|ayatana Vaggsa Samyutta 3 Gahapat Vagga, 4 
BhaãradväJa Sutta). 

Anandä: “Bạch đức Thế Tôn, sau khi Thế Tôn diệt độ, chúng con nên làm 
gì đối với xá-lợi của Đức Tathägata?” 

Đức Phật: “Này Änanda, các ngươi đừng lo lắng về việc tôn kính cúng 
dường xá-lợi của Đức Như lai. Như lai khuyên các ngươi hãy chuyên 
tâm vào pháp hành của bậc Thánh. Hãy tinh tấn nhiệt tâm, không 
phóng dật, hướng tâm của các ngươi đến Niết bàn. Này Änanda, 
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những vị Sát để ly có trí, những vị Bà la môn có trí và những gia chủ 
có trí có mặt ở đó, với lòng tịnh tín sâu sắc nhất đối với Như Lai, họ sẽ 
chăm lo công việc tôn kính cúng dường xá lợi của Như Lai. 

Änanda: “Bạch Đức Thế Tôn, những vị Sát đề ly có trí, những vị Bà- 
la-môn có trí và những gia chủ có trí sẽ cư xử thế nào với xá-lợi của 
Đức Như Lai?” (qua câu này, đại đức Änandã muốn nói rằng những 
người Sát để ly có trí ấy, v.v... chắc chăn sẽ hỏi ý kiến từ chính vị ấy 
về nghi thức mai táng, và vì vậy vị ây muốn có một sự gợi ý rộng rãi 
từ Đức Phật về vấn đề này). 

Đức Phật: “Này Änanda, nên hành xử giống như trường hợp cư xử xá-lợi 
của một vị Chuyền luân Thánh vương.” 

Änandã: “Bạch Đức Thế Tôn, người ta cư xử đối với xá-lợi của một vị 
Chuyên luân Thánh vương như thế nào?” 

Đức Phật: “Này Änanda, (cách thức như thế này) thân của vị Chuyển 
luân vương, (sau khi vị ấy băng hà) được bọc trong lớp vải mới từ xứ 
Kãsi. Ngoài lớp bọc ấy, nên có một lớp bọc khác bằng vải gai bện (bởi 
vì vải từ xứ Kãsi rất mịn nên không thể thấm được dầu và chỉ có vải 
gai bện mới có thể thâm được dầu). Bên ngoài lớp vải gai bện ấy nên 
bọc thêm một lớp vải mới khác từ xứ Kãsi. Bằng cách này thân của vị 
Chuyên luân Thánh vương được bọc bởi năm trăm cặp lớp vải tiếp nối 
nhau như vậy. Rồi thân được bọc vải ấy được đặt trong cái hòm được 
làm băng vàng chứa dầu, nắp đậy được làm bằng vàng. Rồi nó được 
đặt trên một giàn hỏa được làm bởi nhiều loại gỗ thơm và thân của vị 
Chuyền luân Thánh vương được hỏa thiêu. Rồi người ta xây dựng một 
bảo tháp để tôn thờ xá-lợi của vị Chuyển luân Thánh vương tại ngã tư 
đường. Này Änandã, đây là cách thức cư xử đối xá-lợi của vị Chuyển 
luân Thánh vương.” 


Bảo tháp tôn thờ Đức Phật 
“Này Änandđã, giống như phương cách cư xử liên quan đến xá- 


lợi của vị Chuyên luân vương, cách thức cư xử đối với xá-lợi của Đức 
Tathãgata cũng giống như vậy. Một bảo tháp để thờ cúng xá-lợi của 
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Đức Như Lai nên được dựng lên ở ngã tư đường. Mọi người sẽ cúng 
dường hoa hoặc nhang trầm hoặc hương liệu, hoặc đảnh lễ, hoặc suy 
quán về tánh chất vĩ đại của Đức Phật khi đứng trước bảo tháp, và nhờ 
những hành động tạo phước như vậy, những người ấy sẽ hưởng được 
lợi ích và hạnh phúc trong một thời gian lâu dài. 


Bồn hạng nhân vật đáng được làm bảo tháp tôn thờ 


“Này Änandã, có bốn hạng người đáng được làm bảo tháp để 
tôn thờ. Đó là: 

()_ Đức Như Lai, Ứng cúng, Chánh Biến tri. 
(1) Đức Bích chi Phật 

(11) VỊ Thánh đệ tử của Đức Như Lai . 

(iv)_ Vị Chuyên luân Thánh vương. 

“Này Ananda, vì lợi ích đặc biệt nào mà Đức Như Lai, Ứng 
cúng, Chánh biến tri đáng được xây dựng bảo tháp? Này Änanda, một 
bảo tháp để tôn vinh, cúng đường Đức Như Lai sẽ làm khởi dậy trong 
tâm những người hành hương đến viếng ở đó niềm tịnh tín sâu sắc, khi 
nghĩ rằng: “Bảo tháp này là nơi tôn thờ bậc Ứng cúng, Chánh biến 
tri.” Sau khi thành kính hồi tưởng về Đức Như Lai ở đó, những người 
hành hương ấy sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh về những cõi 
hạnh phúc, họ sẽ được tái sanh vào cõi chư thiên. Này Ananda, chính 
vì lợi ích đặc biệt này mà Đức Như lai, bậc Ứng cúng, Chánh biến tri 
đáng được xây dựng bảo tháp.” 

“Này Ananda, vì lợi ích đặc biệt nào mà Đức Bích chi Phật 
đáng được xây dựng bảo tháp? Này Änanda, một bảo tháp để tôn vinh, 
cúng dường Đức Bích chi Phật sẽ làm khởi dậy trong tâm những 
người hành hương đến viếng ở đó niềm tịnh tín sâu sắc, khi nghĩ rằng. 
“Bảo tháp này là nơi tôn thờ Đức Phật Độc giác đã tự mình giác ngộ 
Tứ Thánh Đề (mà không có sự chỉ dạy của vị đạo sư nào). Sau khi 
thành kính hồi tưởng về Đức Phật Độc giác ở đó, những người hành 
hương ấy, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh về những cõi hạnh 
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phúc, họ sẽ được tái sanh vào cõi chư thiên. Này Ananda, chính vì lợi 
ích đặc biệt này mà Đức Bích chi Phật đáng được xây dựng bảo tháp.” 

“Này Ananda, vì lợi ích đặc biệt nào mà vị Thánh đệ tử đáng 
được xây dựng bảo tháp? Này Änanda, một bảo tháp đề tôn vinh, cúng 
dường vị Thánh đệ tử sẽ làm khởi dậy trong tâm những người hành 
hương đến viễng ở đó niềm tịnh tín sâu sắc, khi nghĩ rằng: “Bảo tháp 
này là nơi tôn thờ vị Thánh đệ tử của bậc Ứng cúng, Chánh biến tri.” 
Sau khi thành kính hồi tưởng về vị Thánh đệ tử ở đó, những người 
hành hương ấy, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh về những cõi 
hạnh phúc, họ sẽ được tái sanh vào cõi chư thiên. Này Ananda, chính 
vì lợi ích đặc biệt này mà vị Thánh đệ tử đáng được xây dựng bảo 
tháp.” 

“Này Ananda, vì lợi ích đặc biệt nào mà vị Chuyển luân Thánh 
vương đáng được xây dựng bảo tháp? Này Änanda, một bảo tháp để 
tôn vinh, cúng dường vị Chuyển luân thánh vương sẽ làm khởi dậy 
trong tâm những người hành hương đến viếng ở đó niềm tịnh tín sâu 
sắc, khi nghĩ rằng: “Bảo tháp này là nơi tôn thờ vị Chuyên luân Thánh 
vương đã sống (và cai trị) theo chánh pháp.” Sau khi thành kính hồi 
tưởng về vị Chuyển luân Thánh vương ở đó, những người hành hương 
ấy sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh về những cõi hạnh phúc, họ 
sẽ được tái sanh vào cõi chư thiên. Này Ananda, chính vì lợi ích đặc 
biệt này mà vị Chuyên luân Thánh vương đáng được xây dựng bảo 
tháp.” 

“Này Änanda, đây là bốn hạng người đáng được xây dựng bảo 
tháp.” 

Đây là những câu hỏi được nêu ra bởi đại đức Ananda và được 

Đức Phật trả lời chi tiết. 
(Vẻ vấn đề này, có thê hỏi răng, “ Tại sao vị Chuyên luân vương sống 
và chết cũng chỉ là một cư sĩ mà lại được mọi người xây tháp thờ 
trong khi vị tỳ khưu, dầu vẫn còn là phàm phu, nhưng có giới đức, lại 
không được như vậy?” 

Câu trả lời là Đức Phật không cho phép xây dựng bảo tháp để 
cúng dường một vị tỳ khưu giới đức còn phàm phu bởi vì chỗ ấy sẽ rất 
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bình thường. Vì nếu những vị tỳ khưu được Đức Phật công bồ là đáng 
được xây dựng bảo tháp, thì ngay cả tại Sri Lankãä không thôi cũng có 
thê có rất nhiều bảo tháp được mọc lên đến nỗi những tháp thờ này sẽ 
trở nên không đáng chú ý. Vị Chuyên luân vương là một nhân vật rất 
hiếm hoi và một bảo tháp được xây dựng để tôn vinh và cúng dường 
vị ấy sẽ gây kinh cảm. Tuy nhiên, dù một vị tỳ khưu giới đức còn là 
phàm phu không đáng được tôn vinh bằng bảo tháp nhưng vị ấy có 
quyền được tổ chức những nghi lễ mai táng giống như đối với vị A-la- 
hán vào lúc vị ấy nhập Niết bàn). 


Những đức tánh cao quý của đại đức Ananda 


Sau khi Đức Phật đã trả lời chi tiết những câu hỏi của đại đức 
Änanda, đại đức Änanda tự nghĩ rằng: 

“ Đức Thế Tôn đã thuyết giảng đến ta về bốn chỗ Động tâm, và 
những lợi ích sanh lên cho những người đến viếng bốn chỗ này; Ngài 
cũng đã trả lời cho ta về cách cư xử của vị tỳ khưu đối với nữ nhân; 
Ngài đã trả lời chi tiết đến ta về cách thức thực hiện những nghi lễ 
cuối cùng để cúng dường Đức Như Lai; và Ngài đã giải thích cho ta 
về bốn hạng người đáng được xây tháp thờ. Và chỉ ngày hôm nay Đức 
Như Lai sẽ nhập vô dư Niết bản.” 

Những ý nghĩ này làm cho vị ấy buồn khổ. Vị ấy cảm thấy 
muốn khóc nhưng, khi nhớ ra rằng thật không thích hợp để làm Đức 
Phật không hải lòng nếu vị ấy bật khóc gần Ngài, vị ấy đi vào phòng 
hội họp và dựa vào trụ cửa, vị ấy than khóc, “Ta vẫn còn đang tu tập 
để chứng đắc ba Đạo bậc cao, và bậc Đạo sư của ta rất bi mẫn đối với 
ta thì sắp diệt độ!” Rồi Đức Thế Tôn hỏi các vị tỳ khưu, “Này các tỳ 
khưu, Ananda đang ở đâu?” 

“Bạch Đức Thế Tôn”, các vị tỳ khưu trả lời, “ Đại đức Änanda 
đã đi vào nhà họp và đang dựa vào trụ cột, vị ấy than khóc, “Ta vẫn 
còn đang tu tập để chứng đắc ba Đạo bậc cao, và bậc Đạo sư của ta rất 
bi mẫn đối với ta thì sắp diệt độ!” 
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Rồi Đức Phật nói với một vị tỳ khưu, “Này tỳ khưu, hãy 
chuyên lời của ta mà nói với Änanda rằng:“ Này hiền giả Änanda, bậc 
Đạo sư cho gọi hiền giả". 

Vâng lời vị tỳ khưu ấy, đại đức Änanda bèn đi đến Đức Phật, 
sau khi đảnh lễ Đức Phật và ngồi xuống ở nơi thích hợp. Khi đại đức 
Änanda đang ngồi ở đó, Đức Phật dạy rằng: 

“Đủ rồi, này Änanda, chớ có buôn rầu, chớ có khóc than. Trước 
đây Như Lai đã từng nói với ngươi răng tánh chất của mọi vật mà gần 
gũi và thân ái nhất đối với chúng ta là người ta phải xa lìa bằng cách 
này hay cách khác trong khi chúng ta còn đang sống, hay khi cái chết 
chia la chúng ta, hay khi chúng ta ở trong những cảnh giới khác. Này 
Änanda, như vậy làm sao ta có thể mong chờ một cái gì đó mà có tánh 
chất sanh, trụ, hữu vi và phải tan rã, đừng có tiêu hoại? Không thể nào 
mong ước như vậy được. 

“Này Änanda, trong một thời gian dài ngươi đã hầu hạ Như Lai 
một cách trung thành dầu ở trước mặt hay ở bên ngoài, với lòng từ ái 
vô lượng về thân nghiệp, tận đáy lòng vì lợi ích và an lạc của Như Lai; 
với lòng từ ái vô lượng về khẩu nghiệp, tận đáy lòng vì lợi ích và an 
lạc của Như Lai; với lòng từ ái vô lượng về ý nghiệp, tận đáy lòng vì 
lợi ích và an lạc của Như Lai. Này Änanda, ngươi đã gieo tạo nhiều 
công đức. Hãy chuyên tâm thực hành Thiền quán, ngươi sẽ sớm chứng 
đắc đạo quả A-la-hán.” 

Như vậy Đức Phật đã nói lời an ủi đại đức Ananda. 

(Sự hầu hạ của Änanda đến Đức Phật với lòng từ ái vô lượng 
về thân nghiệp bao gồm tất cả những hành vi về thân, như sửa soạn 
nước và đồ chà răng để Đức Phật vệ sinh vào buổi sáng. Lòng từ ái vô 
lượng về khâu nghiệp của vị ấy bao gồm tất cả hành vi về lời nói của 
vị ấy đầy tao nhã, tôn kính đối với Đức Phật như câu trả lời, “Thưa 
vâng, bạch Đức Thế Tôn, đã đến giờ Thế Tôn đi rửa mặt, v.v...” Về 
một ý nghĩa khác, nó cũng bao gồm những lời nói đầy hoan hi khi 
nghe Đức Phật khuyên răn. Từ ái vô lượng về ý nghiệp nghĩa là sau 
khi thức dậy sớm và đã làm vệ sinh cá nhân xong, Änanda sẽ ngồi ở 
một góc vắng vẻ và cầu mong sự an lạc đến Đức Phật như vầy: “Cầu 
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mong Đức Thế Tôn đừng bị những chứng bịnh, cầu mong Đức Thế 
Tôn thoát khỏi sự nguy hại, cầu mong Đức Thế Tôn có thân và tâm an 
lạc.”) 

Tựa như một người lực sĩ mở ra đại địa bị gấp nếp lại ở một nơi 
nào đó, hay như một người lực sĩ làm nhăn bầu trời bị co cúm, hay 
như người lực sĩ đè xuống ngọn núi Cakkaväla cao một trăm sáu mươi 
bốn ngàn do tuần, hay như người lực sĩ nhấc lên ngọn núi Meru cao 
một trăm sáu mươi tám ngàn do tuần, hay như người lực sĩ rung cây 
Jambu cao một trăm do tuần và rộng một trăm do tuần, để gây sự kinh 
ngạc trong tâm của những người nghe. Xét về những đặc tánh phước 
thiện của đại đức Ananda, Đức Phật đã nói như vầy VỚI Các VỊ fỳ 
khưu: 

“Này các tỳ khưu, những vị tỳ khưu thị giả của chư Phật Ứng 
cúng, Chánh biến tri trong quá khứ đều tối thăng như thị giả Änanda 
của ta vậy. 

“ Này các tỳ khưu, những vị tỳ khưu thị giả của chư Phật Ứng 
cúng, Chánh biến tri trong tương lai đều tối thắng như thị giả Änanda 
của ta vậy. 

“Này các tỳ khưu, Änanda thông minh và sáng suốt. Vị ấy biết: 
“ Đây là thời gian thích hợp để các vị tỳ khưu đến yết kiến Đức Như 
Lai, hay đây là thời gian thích hợp để các vị tỳ khưu ni đến yết kiến 
Đức Như Lai, hay đây là thời gian thích hợp để các vị nam cư sĩ đến 
yết kiến Đức Như Lai, hay đây là thời gian thích hợp để các vị nữ cư 
sĩ đến yết kiến Đức Như Lai, hay đây là thời gian thích hợp để đức 
vua, các vị cận thần, hay các ngoại đạo sư hay các tín đồ của các ngoại 
đạo sư đến yết kiến Như Lai.” 

(Nên lưu ý rằng Đức Phật không nói điều gì về những vị Phật 
khác của thời hiện tại, bởi vì chắng có thế giới nào khác có một vị 
Phật có vô lượng ân đức đang hiện hữu). 


Bốn đức tánh kỳ diệu của đại đức Änanda 
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“Này các tỳ khưu, Änanda có bốn đức tánh kỳ diệu, đáng kinh ngạc. 

Đó là: 

()_ Này các tỳ khưu, nếu có một hội chúng tỳ khưu đến gặp Änanda, 
thời họ sẽ được hoan hi do được yết kiến vị ấy. Nếu Änanda 
thuyết pháp đến họ thời họ sẽ được hoan hỉ nhờ được nghe thời 
pháp ấy. Ngay cả khi kết thúc bài pháp ấy, này các tỳ khưu, 
Änanda làm thính, thời chúng tỳ khưu vẫn chưa thỏa mãn: (đây là 
một đức tánh kỳ diệu). 

(ii) Này các tỳ khưu, nếu có một hội chúng tỷ kheo ni đến gặp 
Änanda, thời họ sẽ được hoan hỉ do được yết kiến vị ấy. Nếu 
Änanda thuyết pháp đến họ thời họ sẽ được hoan hỉ nhờ được 
nghe thời pháp ấy. Ngay cả khi kết thúc bài pháp ấy, này các tỳ 
khưu, Änanda làm thinh, thời chúng tỳ khưu ni vẫn chưa thỏa 
mãn: (đây là một đức tánh kỳ diệu khác). 

(ii) Này các tỳ khưu, nếu có một hội chúng nam cư sĩ đến gặp Ngài 
Änanda, thời họ sẽ được hoan hỉ do được yết kiến vị ấy. Nếu 
Änanda thuyết pháp đến họ thời họ sẽ được hoan hỉ nhờ được 
nghe thời pháp ấy. Ngay cả khi kết thúc bài pháp ấy, này các tỳ 
khưu, Ananda làm thính, thời chúng nam cư sĩ vẫn chưa thỏa 
mãn: (đây là một đức tánh kỳ diệu khác). 

(v) Này các tỳ khưu, nếu có một hội chúng nữ cư sĩ đến gặp 
Änanda, thời họ sẽ được hoan hỉ do được yết kiến vị ấy. Nếu 
Änanda thuyết pháp đến họ thời họ sẽ được hoan hỉ nhờ được 
nghe thời pháp ấy. Ngay cả khi kết thúc bài pháp ấy, này các tỳ 
khưu, Änanda làm thinh, thời chúng nữ cư sĩ vẫn chưa thỏa mãn: 
(đây là một đức tánh kỳ diệu khác). 

Này các tỳ khưu, đây là tánh kỳ diệu, đáng kinh ngạc trong 
con người Ananda.” 

(Tất cả bốn loại đệ tử mà đến yết kiến Đức Phật đều đến yết 
kiến đại đức Änanda. Nhiều người đến yết kiến bởi vì Änanda nổi 
tiếng là có phẩm cách hoàn hảo về sự nhẫn nại, tướng mạo khả ái, đa 
văn, và niềm tự hào của chúng Tăng. Khi họ tự thân trông thấy VỊ ẫy 
thì họ được hoan hỉ bởi tất cả những điều tốt đẹp mà họ nghe nói về 
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Ngài đều đúng như thật. Änanda thường thuyết pháp thích hợp với 
mỗi loại đệ tử. Những lời chuyện trò của vị ấy rất lịch sự tao nhã. Đối 
với chúng tỳ khưu, vị ấy thường hỏi, “ Thưa các tôn giả, các tôn giả có 
khỏe không? Các tôn giả có thể chuyên tâm vào pháp hành của vị tỳ 
khưu với sự chú tâm thích hợp không? Các hiền giả có thể làm các 
phận sự đối vị thầy của mình không?” Đối với chúng tỳ khưu ni, vị 
thường hỏi: “Thưa các sư cô, các sư cô có thọ trì tốt tám trọng pháp 
không (garudhamưna)?° Đỗi với các nam cư sĩ mà đến yết kiến vị ấy 
thì vị ây sẽ không lập lại những câu hỏi như: “ Thưa các thí chủ, bệnh 
đau đầu của quý vị như thế nào rồi? Dạ dày của quý vị bây giờ họat 
động ra sao? Con cái và quyến thuộc của quý vị có khỏe mạnh không? 
(v.v...).” Đúng hơn, vị ấy sẽ hỏi: “ Thưa các thí chủ, quý vị có tin 
tưởng vững chắc đối với Tam bảo không? Quý vị có thọ trì Ngũ giới 
trong sạch không? Tám ngày Bát quan trai của mỗi tháng quý vị có 
thọ trì tốt đẹp không? Quý vị có phụng dưỡng cha mẹ không? Quý vị 
có hộ độ cúng dường đến các vị Sa-môn và Bà-la-môn có giới đức 
không?” Những lời này mà các vị tỳ khưu nên nói với những người 
đến yết kiến là những lời nói thường ngày mà đại đức Änanda sử dụng 
khi những nam cư sĩ đến yết kiến vị ấy. Đối với những nữ cư sĩ cũng 
vậy, những lời nói tao nhã của Anandacũng có nội dung tương tự). 


Bốn đức tánh kỳ diệu của vị Chuyển luân vương 


“Này các tỳ khưu, vị Chuyển luân vương có bốn đức tánh kỳ 
điệu và đáng kinh ngạc, đó là: 

()_ Này các tỳ khưu, nếu có chúng Sát-đé-ly đến yết kiến vị Chuyên 
luân vương, thời họ sẽ được hoan hỉ do được chiêm ngưỡng vị 
ấy. Nếu vị Chuyên luân vương thuyết pháp đến họ, thời họ sẽ 
được hoan hỉ nhờ được nghe thời pháp ấy. Ngay cả khi kết thúc 
bài pháp ấy, này các tỳ khưu, vị Chuyên luân vương làm thinh, 
thời chúng Sát-đế-ly vẫn chưa thỏa mãn: (đây là một đức tánh kỳ 
diệu). 


(ii) Này các tỳ khưu, nếu có chúng Bả-la-môn... 
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(ii) Này các tỳ khưu, nếu có chúng trưởng giả... 

(v) Này các tỳ khưu, nếu có chúng Sa-môn đến yết kiến vị Chuyên 
luân vương, thời họ sẽ được hoan hỉ do được chiêm ngưỡng vị 
ấy. Nếu vị Chuyển luân vương thuyết pháp đến họ thời họ sẽ 
được hoan hỉ nhờ được nghe thời pháp ấy. Ngay cả khi kết thúc 
bài pháp ấy, này các tỳ khưu, vị Chuyên luân vương làm thinh, 
thời chúng Sa-môn vẫn chưa thỏa mãn: (đây là một đức tánh kỳ 
diệu). 

Đây là bốn đức tánh kỳ diệu của một vị Chuyên luân vương. 
“Dường thế ấy, này các tỳ khưu, Änanda cũng có bốn đức tánh kỳ 
diệu và đáng kinh ngạc. Đó là: 

()_ Này các tỳ khưu, nếu có một chúng tỳ khưu đến gặp Änanda, thời 
họ sẽ được hoan hỉ do được yết kiến vị Ấy. Nếu Änanda thuyết 
pháp đến họ thời họ sẽ được hoan hỉ nhờ được nghe thời pháp ấy. 
Ngay cả khi kết thúc bài pháp ấy, này các tỳ khưu, Änanda làm 
thinh, thời chúng tỳ khưu vẫn chưa thỏa mãn: (đây là một đức 
tánh kỳ diệu). 

(ñ) Này các tỳ khưu, nếu có một chúng tỳ khưu ni đến gặp Änanda, 
thời họ sẽ được hoan hỉ do được yết kiến vị ấy. Nếu Änanda 
thuyết pháp đến họ thời họ sẽ được hoan hỉ nhờ được nghe thời 
pháp ấy. Ngay cả khi kết thúc bài pháp ấy, này các tỳ khưu, 
Ananda làm thính, thời chúng tỳ khưu ni vẫn chưa thỏa mãn: 
(đây là một đức tánh kỳ diệu khác). 

(ii) Này các tỳ khưu, nếu có một chúng nam cư sĩ đến gặp Änanda, 
thời họ sẽ được hoan hỉ do được yết kiến vị ấy. Nếu Änanda 
thuyết pháp đến họ thời họ sẽ được hoan hỉ nhờ được nghe thời 
pháp ấy. Ngay cả khi kết thúc bài pháp ấy, này các tỳ khưu, 
Ananda làm thinh, thời chúng nam cư sĩ vẫn chưa thỏa mãn: (đây 
là một đức tánh kỳ diệu khác). 

(wv) Này các tỳ khưu, nếu có một chúng nữ cư sĩ đến gặp Änanda, 
thời họ sẽ được hoan hỉ do được yết kiến vị ấy. Nếu Änanda 
thuyết pháp đến họ thời họ sẽ được hoan hỉ nhờ được nghe thời 
pháp ấy. Ngay cả khi kết thúc bài pháp ấy, này các tỳ khưu, 
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Änanda làm thính, thời chúng nữ cư sĩ vẫn chưa thỏa mãn: (đây 
là một đức tánh kỳ diệu khác). 
“Này các tỳ khưu, đây là bốn đức tánh kỳ diệu, đáng kinh ngạc trong 
con người Änanda. 

(Qua những lời này, Đức Phật so sánh đại đức Ananda với vị 
Chuyên luân vương. 

Giai cấp Sát-đề-ly bao gồm những vị vua được tôn vương và 
những vị vua chưa được tôn vương. Họ đến yết kiến vị ấy vì họ nghe 
danh tiếng của vị Chuyển luân vương như: “ Vị Chuyển luân vương 
có tướng mạo hấp dẫn và đáng tôn quý, rằng vị ấy dạo đi qua các lãnh 
thổ của vị ấy bằng con đường hư không để thực thi công lý và sự an 
bình, và vị ẫy chỉ caI1 trị bằng chánh pháp mà thôi.` Và khi họ đích 
thân diện kiến vị ấy thì họ sẽ được hoan hỉ bởi vì tất cả những điều tốt 
đẹp mà họ nghe nói về vị Chuyên luân vương đều được chứng thực. 

Khi giai cấp Sát-đế-ly đến yết kiến, vị Chuyển luân vương sẽ 
hỏi họ rằng: “ Này các bạn, các bạn có cai trị đúng với mười vương 
pháp không? Các bạn có bảo vệ và duy trì những truyền thống tốt đẹp 
của những nhà cai trị thuở xưa không?” 

Đối với chúng Bả-la-môn đến yết kiến, thì vị ấy hỏi rằng: 
“Thưa các thầy, các thầy có giảng dạy kinh Phệ đà không? Những học 
trò của các thầy có học kinh Phệ đà không? Các thầy có được cúng 
dường bằng những vật hiến tế không, các thầy có được dâng cúng 
bằng vải mới và những con bò sữa tạp sắc không?” 

Đối với những vị gia chủ giàu có đến yết kiến thì vị ấy hỏi 
rằng: “Này các vị, các vị có thoát khỏi sự áp bức từ những những nhà 
cai trị bởi những mệnh lệnh bất công và tình trạng sưu cao thuế nặng 
không? Quý vị có được mưa thuận gió hoà không? Những mùa gặt 
của quý vị có bội thu không?” 

Đối với những vị Sa-môn đến yết kiến thì vị ấy hỏi rằng: 
“Thưa các ngài Sa-môn, các ngải có được cúng dường các món vật 
dụng một cách hào phóng không? Các ngài có tỉnh tấn trong pháp 
hành của các ngài không?” 


T) khưu Minh Huệ 303 
Đức Phật thuyết giảng bài kinh Mahãsudassana Sutta 


Sau khi Đức Phật đã tán dương đức hạnh của đại đức Ananda 
thì đại đức Änanda bèn bạch với Đức Phật như vây: “ Bạch Đức Thế 
Tôn, cầu xin Đức Thế Tôn đừng diệt độ tại thị trấn nhỏ bé này 
(Kusinägara). Bạch Đức Thế Tôn, có những đô thị khác to lớn hơn 
như Campa, RãJagaha, Sãävatthi, Saketa, Kosambi và Bãranasl. Xin 
Đức Thế Tôn hãy diệt độ tại một trong những đô thị lớn Ấy. Trong 
những đô thị lớn ấy có nhiều vị Sát-đế-ly giàu có, nhiều vị Bà-la-môn 
giàu có và nhiều gia chủ giàu có, họ rất tịnh tín với Đức Như Lai. Họ 
sẽ làm phận sự cúng dường xá-lợi của Đức Như Lai.” 

“Chớ có nói vậy, này Änanda. Chớ có nói: “Thị trấn bé nhỏ 
này” Ananda.” 

“Này Änanda, thuở xưa rất lâu, có một vị vua tên là 
Mahãsudassana, là một vị Chuyên luân vương, một nhà cai trị chân 
chánh khắp bốn phương của quả đất, tức là bốn Châu đảo, được bao 
quanh bởi bốn đại dương, người chiến thăng tất cả kẻ thù, kẻ nắm 
quyền cai trị tối cao trên lãnh thổ và có bảy Báu vật là quả phước vốn 
có của vị Chuyên luân vương. Này Änanda, thị trấn Kusinägara này 
lúc bấy giờ là kinh đô Kusävati của vua Sudassana. Từ Đông đến Tây 
dài mười hai do tuần, và từ Bắc xuống Nam rộng bảy do tuân. 

“Này Ananda, kinh đô Kusävati thịnh vượng và phú cường, 
dân cư đông đúc và có đầy đủ tất cả loại người kéo đến đó, và thực 
phẩm phong phú. Này Änanda, cũng như thành phố chư thiên 
Alakamandã, chỗ ngồi của vua Vessavanna (thuộc Tứ Đại Thiên 
Vương), là thành phố hưng thịnh và phú cường, chư thiên đông đúc và 
có đầy đủ tất cả các loại đạ xoa (yakkha), và thực phẩm sung mãn; 
cũng vậy, này Änanda, kinh đô Kusävatï phổn thịnh và phú cường, 
dân cư đông đúc và có đầy đủ tất cả các loại người ở đó và thực phẩm 
rất phong phú. 

“Này Ananda, kinh đô Kusävati ngày và đêm không bao giờ 
yên lặng, luôn luôn sôi động bởi mười loại âm thanh, đó là tiếng VOI, 
tiếng ngựa, tiếng xe, tiếng của những cái trống lớn, trống nhỏ, tiếng 
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đàn, tiếng ca hát, tiếng tù và, tiếng chiêng công, và tiếng kêu gọi: 
Hãy ăn, thưa các bạn, hãy uống đi, hãy nhai đi.” 

(Mười loại âm thanh biểu hiện sự thanh bình và thịnh vượng 
của kinh đô KusävatI. Trong những đô thị khác, thay vì mười loại âm 
thanh, thì có những âm thanh khó nghe như, “ Hãy đi đỗ mớ rác này, 
hãy đem đến các rìu, hãy đem lại cái giỏ, hay chúng ta hãy đi đến một 
chỗ khác, hãy mang đến đồ ăn dự trữ, hãy dọn những món ăn, hãy 
chuẩn bị sẵn tắm khiên và khí giới, hãy sẵn sàng ra trận! Nhưng tại 
Kusävati, những tiếng khó nghe như vậy không bao giờ có. Chỉ những 
tiếng mời gọi khả ái vào dự tiệc và hội hè được nghe mà thôi). 

Đức Phật thuyết giảng về kinh đô Kusäavai bất 
đầu băng: “ Này Änanda, kinh đô Kusävati được bao quanh bởi bảy 
vòng tường thành, v.v...” được kéo dài trong hai thời tụng đọc tại Đại 
hội Kiết tập (hãy xem Dĩgha Nikãya Mahäãvagga). Sau khi kết thúc bài 
kinh dài về tánh chất vĩ đại của kinh đô Kusävati, Đức Thế Tôn nói 
với đại đức Ananda: 

“Này Änanda, ngươi hãy đi vào thị trấn Kusinãra và công bố 
với những vị công tử Malla của thị trấn Kusinära rằng, “Thưa các vị 
Vasettha (tên gọi về bộ tộc của những vị Malla), đêm nay vào canh ba, 
Đức Như Lai sẽ diệt độ. Thưa các vị Vasettha, hãy đến! Các vị chớ có 
để phải ân hận về sau với ý nghĩ rằng: “ Đức Như Lai đã diệt độ tại 
dãi đất của chúng ta, thế mà chúng ta không tận dụng cơ hội để bảy tỏ 
sự tôn kính của chúng ta trong giờ phút cuối cùng của Ngài.) 

'“Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn,” đại đức Ananda vâng lời Thế 
Tôn, và cùng với một vị tỳ khưu khác đi vào Kusinära. 

(Về điểm này, có thể hỏi rằng: “ Phải chăng các vị công tử 
Malla không biết rằng Đức Phật đã đến tại Kusinära?” Câu trả lời là: “ 
Dĩ nhiên là họ biết.” Vì Đức Phật dù ở bất cứ nơi nào đều luôn luôn có 
chư thiên có tâm tịnh tín với Đức Phật và những cận sự nam, họ báo 
trước tin vui vang khắp vùng lân cận. Vào buổôi chiều tối đặc biệt ấy, 
các vị công tử Malla bận tham dự một buổi họp nên họ không thể đi 
yết kiến Đức Phật lúc Ngài đến đó. Đức Phật sai Änanda đi vào giờ trễ 
ấy bởi vì không có tịnh xá nào được xây dựng dành cho Đức Phật ở 
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trong rừng Sa la cả, và các vị công tử Malla sẽ phải cung cấp chỗ trú 
ngụ cho đông đảo các vị tỳ khưu ở đó. Cũng có một ý khác là các vị 
công tử Malla, nếu không được thông báo vào thời điểm khuya như 
vậy, có thê cảm thấy buồn rằng họ không có tin tức gì về Đức Phật 
trong những giây phút cuối cùng của Ngài). 


Các vị công tử Malla đến đảnh lễ Đức Phật lần cuối cùng 


Khi đại đức Ananda đi vào kinh thành Kusinära thì các vị công 
tử Malla đang bận họp tại phòng hội đồng về một vài công việc. Đại 
đức Änanda đi đến họ và công bố như Đức Phật đã chỉ bảo: 

“Thưa các vị Vãsettha, đêm nay vào canh ba, Đức Như Lai sẽ 
diệt độ. Thưa các vị Vãsettha, hãy đến! Các vị chớ có để phải ân hận 
về sau với ý nghĩ răng: “ Đức Như Lai đã diệt độ tại đãi đất của chúng 
ta, thế mà chúng ta không tận dụng cơ hội đề bày tỏ sự tôn kính của 
chúng ta trong giờ phút cuối cùng của Ngài.” 

Khi nghe đại đức Ananda thông báo như vậy, các vị công tử 
Malla, con trai và con gái của họ, vợ và con dâu của họ đều đau buồn 
và sầu khổ, và than khóc, đầu tóc rối bù, tay đưa lên, thân bố nhoài 
dưới đất, lăn lộn qua lại: “Thế Tôn nhập diệt quá sớm! Thiện thệ nhập 
diệt quá sớm! Bậc sở hữu con mắt trí tuệ sắp biến mắt khỏi thế gian!” 

Rồi các vị công tử Malla, con trai và con gái của họ, con dâu và 
vợ của họ đau buồn và sầu khổ, và họ đi đến khu rừng Sa-la và đến 
chỗ của đại đức Änanda. Rồi đại đức Änanda chợt nảy ra ý nghĩ như 
vầy: 

“Nếu ta để cho những người Malla của xứ Kusinãra đảnh lễ 
Đức Phật từng người một, thì đêm sẽ tàn trước khi tất cả họ đánh lễ 
xong. Thật tốt thay nếu ta chia nhóm từng gia đình và cho họ, tức là 
mỗi gia đình như vậy đảnh lễ Đức Phật, khi công bồ rằng, 'Bạch Đức 
Thế Tôn, vị công tử Malla tên đó cùng với con cái, vợ và tùy tùng, xin 
đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn.” 
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Do vậy, đại đức Ananda gom nhóm những vị Malla của xứ 
Kusinãra thành những gia đình và bảo họ đảnh lễ Đức Phật, hoàn tất 
ngay trước khi hết canh một. 


Câu chuyện về du sĩ Subhadda 


Lúc bấy giờ Subhadda đang trú ngụ tại Kusinära. Vị ấy đã nghe 
tin: “Đêm nay, trong canh cuối của đêm, Sa-môn Gotama sẽ diệt độ.” 
Rồi Subhadda chợt nảy ra ý nghĩ như vầy: “ Ta đã nghe các du sĩ, các 
vị thầy, và các thầy của những vị thầy, tuyên bố rằng Đức Như Lai, 
bậc Ứng Cúng, Chánh Biến tri sanh lên trong thế gian chỉ một lần 
trong một thời gian rất dài. Đêm nay, vào canh cuối của đêm, Sa-môn 
Gotama sẽ nhập vô dư Niết bản. Có một vẫn đề, một nỗi hoài nghi, đã 
sanh lên trong tâm của ta, và ta hoàn toản tin rằng Sa-môn Gotama có 
thể giảng dạy Giáo pháp cho ta khiến cho điều hoài nghi này được làm 
sáng tỏ.” 

Kiếp quá khứ của Subhadda 


Trước khi kế câu chuyện tiền kiếp của du sĩ Subhadda, chúng ta cần 
phải phân biệt cho rõ là có đến 3 Subhadda trong thời kỳ của Đức Phật 
Gotama. Đầu tiên là Subhadda, con trai của Upaka và Cãpã. Rồi đến 
Subhadda là vị tỳ khưu đã xuất gia trong Tăng chúng sau khi làm một 
gia chủ - vị ty khưu trong hội chúng đi theo đại đức Maha Kassapa từ 
Pãavađến Kusinãra khi Đức Phật đã viên tịch đã nói lời xúc phạm giáo 
pháp rằng vì Đức Thế Tôn không còn nữa, nên các vị tỳ khưu tự do 
làm điều gì mà họ thích. Còn Subhadda trong câu chuyện của chúng ta 
ở đây là vị du sĩ, không phải đạo sĩ lõa thể, xuất thân từ một gia đình 
Bà-la-môn danh tiếng và giàu có, là người cuối cùng được giác ngộ 
trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. 

Lý do khiến Subhadda có ý nghĩ muốn đến yết kiến Đức Phật 
trong giờ phút cuối cùng, có lẽ vì phước quá khứ của Subhadda có 
tiềm năng giúp vị ấy đạt được sự giác ngộ chỉ vào giờ phút muộn 
màng như vậy. 
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Tính chất đặc biệt trong phước quá khứ của Subhadda sẽ được 
bàn đến bây giờ. Trong một kiếp quá khứ nọ có hai anh em nông dân, 
cả hai đều có tâm bồ thí rộng rãi. Nhưng người anh thì có ý muốn bố 
thí trong mỗi giai đọan của vụ mùa gồm có 9 giai đọan cả thảy. Như 
vậy khi những cây lúa được cấy xuống thì vị ấy để riêng một mớ hạt 
lúa đề bó thí, lúa ấy được làm thành gạo và được đem nấu làm thành 
“cơm hạt giỗng cúng đường”; khi cây lúa bắt đầu ra hạt thì vị ấy bản ý 
kiến với người em là lấy nước sữa của hạt lúa và đem bồ thí. Lời đề 
nghị ấy không được người em chấp thuận: “Thưa anh, tại sao anh 
muốn làm hư hạt lúa non?” 

Nhân đó, người anh, để có thể thực hiện ước muốn của mình, 
bèn chia đồng đều thửa ruộng cho người em và lấy nước sữa của hạt 
lúa từ phần ruộng của vị ấy, đem nấu với sữa lỏng, rồi đem bố thí gọi 
là “Sự cúng đường cơm đầu mùa". Khi hạt lúa đã cứng chắc, vị ấy đem 
giã nó ra và nâu món ăn cúng đường có tên gọi là “Sự cúng dường 
những miếng cơm dẻo°. Khi đến thời kỳ gặt lúa, vị ấy làm món cúng 
dường gọi là “Sự cúng dường cơm của mùa gặt”. Khi lúa gặt được bó 
lại, vị ấy chọn những bó lúa đầu tiên làm thành món cúng dường có 
tên gọi là “Sự cúng dường cơm thời bó lúa”. Khi những bó lúa được 
chất đống trên sân đập lúa thì vị ấy nấu món cơm từ những bó lúa 
được chất đống đầu tiên ấy thành món cúng dường có tên gọi “Sự 
cúng dường cơm từ đống bó lúa'. Khi việc đập lúa bắt đầu, vị ấy chọn 
ra những bó lúa đầu tiên để đem ra đập, lấy hạt gạo nâu thành món 
cúng dường gọi là “Sự cúng dường cơm thời đập lúa”. Sau khi hạt lúa 
được gom lại từ sân đập lúa và được đồ lên thành đống, VỊ ây chọn ra 
một ít từ đống lúa và làm món cúng dường có tên gọi là “ Sự cúng 
dường cơm từ đồng lúa. Khi lúa được bỏ vào kho, vị ấy lấy một ít và 
làm món cúng dường có tên gọi là “Sự cúng dường cơm thời vô kho lúa". 
Băng cách ấy, vị ấy đã thực hiện sự cúng dường cơm từ lúa cho mỗi mùa 
lúa. 

Về phần người em trai, vị ấy chỉ cũng dường món cơm sau khi 
lúa gặt đã được bỏ vào kho. 
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Trong kiếp cuối của họ, người anh tái sanh làm Kondañña 
trong thời của Đức Phật Gotama. Khi Đức Phật dò xét thế gian:““ Ai là 
người đáng được nghe bài pháp đầu tiên?” Ngài trông thấy Kiều trần 
Như (Kondañña) là người mà trong kiếp quá khứ của vị ấy đã làm 
chín loại cúng dường lúa gạo trong mỗi mùa canh tác. Do đó, Kiều 
trần Như (một trong 5 vị Sa-môn) đáng được vinh hạnh nghe thời 
pháp đầu tiên có nhan đề là Dhammacakka pavattanasutta.” Như vậy, 
Kiều trần Như là người đệ tử đầu tiên liễu ngộ giáo pháp, được gọi là 
Aññasi Kondañña - Kondañña đã liễu ngộ, là người đã trở thành bậc 
thành Nhập lưu cùng với tám mươi koti Phạm thiên vào lúc kết thúc 
thời Pháp đầu tiên. 

Còn người em trai, do kết quả của sự cúng dường trễ muộn, 
nên ý nghĩ đi yết kiến Đức Phật đến trong tâm của vị ấy chỉ vào giờ 
phút cuối cùng (xem Chú giải về Dĩgha Nikãya). 

Khi thời gian để gặt quả phước quá khứ của vị ấy cuối cùng đã 
đến, Subhadda mới nhớ đến Đức Phật. Vị ấy đi ngay đến khu rừng Sa 
la, rồi đi đến đại đức Änanda và nói rằng: 

“Thưa đại đức Ananda, tôi đã nghe các du sĩ, các vị thầy, và 
các thầy của những vị thầy, tuyên bố rằng Đức Như Lai, bậc Ứng 
Cúng, Chánh Biến tri sanh lên trong thế gian chỉ một lần trong một 
thời gian rất dài. Đêm nay, vào canh cuối của đêm, Sa-môn Gotama sẽ 
nhập vô dư Niết bàn. Có một vấn đề, một điều hoài nghi, đã sanh lên 
trong tâm của tôi, và tôi hoản toàn tin rằng Sa-môn Gotama có thể 
giảng dạy Giáo pháp cho tôi khiến cho điều hoài nghi này được làm 
sáng tỏ. Thưa tôn giả Änanda, xin hãy cho tôi được cơ hội yết kiến Sa- 
môn Gotama!” 

Nhân đó, đại đức Ananda suy nghĩ: “Những vị đạo sĩ này tin 
vào giáo lý ngoài lời dạy của Đức Phật, bám chấp theo quan điểm 
riêng của họ mà thôi. Nếu Đức Phật giảng dạy cho vị Subhadda này 
thật đầy đủ để khiến vị ấy rũ bỏ quan điểm riêng của vị ấy, thì nó sẽ 
làm hao hơi tổn sức của Ngài, và Subhadda cũng không thể từ bỏ quan 
điểm của vị ấy. Vì như thế này mà Đức Phật đã rất mệt.” Bởi vậy đại 
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đức nói rằng: “Này hiền giả Subhadda, thôi đi, Đức Phật đang một. 
Đừng quấy nhiễu Ngài.” 

Khi nghe trả lời như vậy, du sĩ Subhadda tự nghĩ rằng: “Đại 
đức Änanda từ chối yêu cầu của ta. Nhưng người ta phải nhẫn nại để 
đạt được cái mà người ta muốn.” Và vì vậy vị ấy nói lần thứ hai, “ 
Thưa đại đức Änanda,...” đại đức Änanda lại từ chối. Lần thứ ba 
Subhadda cũng yêu cầu như trước. Và lần thứ ba đại đức Änanda cũng 
từ chối. 

Đức Phật đã nghe qua cuộc chuyện trò giữa du sĩ Subhadda và 
đại đức Änanda. Bởi vì Ngài đã thực hiện chuyến đi đầy mệt nhọc đến 
Kusinara vì Subhadda, nên Ngài bảo đại đức Ananda, “Này Ananda, 
thật không thích hợp để ngăn cản Subhadda. Đừng ngăn cản Subhadda 
đến yết kiến Như Lai, hãy để Subhassa có cơ hội yết kiến Như Lai. 
Bắt cứ điều gì Subhadda hỏi Như Lai, vị ấy hỏi để biết chứ không phải 
để phiền nhiễu Như Lai. Khi Như Lai trả lời điều vị ấy hỏi thì vị ấy sẽ 
hiểu ngay câu trả lời của Như Lai.” 

Rồi đại đức Änanda nói với du sĩ Subhadda: “Này hiền giả 
Subhadda, hãy vào, Đức Phật đã cho phép hiền giả.” 

Rồi du sĩ Subhadda đi đến Đức Phật và trao đổi những lời chào 
hỏi xã giao với Đức Phật, rồi ngồi xuống ở nơi thích hợp. Rồi vị ấy 
bạch với Đức Phật như vầy: 

“Thưa tôn giả Gotama, có những vị Sa-môn và Bà-la-môn có 
đông đảo đồ chúng, có giáo phái riêng, là những người lãnh đạo giáo 
phái của họ, có danh tiếng, là những người sáng lập ra những chủ 
thuyết riêng của họ, và được nhiều người tôn kính, đó là: (¡) Pũrana 
Kassapa, (1) Makkhali Gosala, (11) AJita Kesakambala, (iv) Pakudha 
Kaccayana, (v) SañJaya con trai của Belattha, và (v1) Migantha, con 
trai của Nãtaputta. Có phải tất cả họ đều hiểu những điều mà họ nêu ra 
là chân lý chăng? Hay tất cả họ đều không biết điều mà họ nêu ra là 
chân lý? Hay một số vị giác ngộ chân lý, còn số khác thì không?” 

(Câu hỏi của Subhadda chính yếu là về đạo quả Phật. Vị ấy hỏi: 
“Kính bạch Ngài, có phải Pũrana Kassapa và năm vị giáo chủ khác mà 
cho mình là Đức Phật Toản giác, và được nhiều người tôn kính, thực 
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sự là chư Phật Toàn giác không? Hay chắng có ai là Đức Phật cả? Hay 
một số là Phật, còn số khác thì không? Vì nếu họ thực sự là chư Phật 
thì những giáo lý mà họ thuyết ra phải dẫn đến giải thoát vòng sanh tử 
luân hồi. Có phải tất cả giáo lý của họ đều dẫn đến giải thoát? Hay 
một số giáo lý của dẫn đến giải thoát còn số khác thì không?”) 

Xét thấy rằng ý định của Đức Phật đến Kusinãra là để thuyết 
giảng giáo pháp đến các công tử Malla trong canh đầu của đêm, thuyết 
pháp đến Subhadda trong canh hai, và cho lời khuyên răn đến chúng 
Tăng trong canh ba, và nhập vô dư Niết bàn vào lúc gần sáng. Trong 
thời gian biểu khít khao như vậy, sẽ không đem lại lợi ích cho 
Subhadda nếu giảng giải cho vị ấy là giáo lý của sáu vị ngoại đạo sư 
có dẫn đến giải thoát hay không, và sẽ không có thời gian cho một 
cuộc luận bàn như vậy. Do đó Đức Phật quyết định giảng dạy cho 
Subhadda về Trung đạo được bao gồm trong Bát Thánh đạo mà có thê 
đưa vị ấy đến giải thoát. 

Do đó, Ngài nói rằng:“Này Subhadda, đừng hỏi điều ấy. Hãy 
bỏ qua vấn đề ấy: dầu tất cả những vị giáo chủ ấy có biết tất cả chân lý 
hay không, dầu không ai biết tất cả chân lý, hoặc dầu một số biết tất cả 
chân lý và số khác thì không. 

“Này Subhadda, Như Lai sẽ thuyết giảng cho ngươi về giáo 
pháp dẫn đến Niết bàn. Hãy chú ý lắng nghe. Như Lai sẽ thuyết giảng 
đây đủ. 

“Lành thay, thưa Ngài,” Subhadda vâng lời Đức Phật, và Đức 
Phật thuyết pháp như vẫy: 

“Này Subhadda, trong bất kỳ giáo pháp nào mà Bát Thánh đạo 
không được tìm thấy, thì trong đó không có Đệ nhất Sa-môn, tức là vị 
tỳ khưu bậc thánh Nhập lưu; cũng không có Đệ nhị Sa-môn, tức là bậc 
thánh Nhất lai; Đệ tam Sa-môn, tức là bậc thánh Bắt lai; Đệ tứ Sa- 
môn, bậc A-la-hán. 

“Này Subhadda, trong giáo pháp nào mà Bát Thánh đạo được 
tìm thấy, thì ở đó cũng có Đệ Nhất Sa-môn (bậc Sotaäpanna); Đệ Nhị 
Sa-môn (bậc Sakadagam); Đệ Tam Sa-môn (bậc Anagamn); Đệ Tứ 
Sa-môn (bậc Arahant). 
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“Này Subhadda, trong giáo pháp của Như Lai có Bát Thánh đạo. 
Chỉ riêng trong giáo pháp này mới được tìm thấy Đệ Nhất Sa-môn, Đệ 
Nhị Sa-môn, Đệ Tam Sa-môn và Đệ Tứ Sa-môn. 

“Tất cả những tín ngưỡng khác đều không có mười hai loại tỳ 
khưu giác ngộ chân lý, đó là 4 bậc Thánh đã chứng đạo (magga), 4 
bậc Thánh đã đắc quả (phaia), và 4 hạng tỳ khưu đang trên đường 
phát triển Tuệ quán để chứng đắc 4 tầng Đạo Trí. 

“Này Subhadda, nếu mười hai hạng tỳ khưu này kiên trì thực 
hành giáo pháp chơn chánh , thì thế gian sẽ không văng bóng các vị 
A-la-hán. 

“Này Subhadda, năm hai mươi chín tuôi, Như Lai từ bỏ thế 
gian và trở thành Sa-môn tầm cầu chân lý (sự giác ngộ của vị Phật). 
Bây giờ đã trên năm mươi năm, từ khi Như Lai trở thành Sa-môn. 
Ngoài giáo pháp này của Như lai, không có ai tu tập Tuệ quán là pháp 
mở đầu để đi vào Thánh đạo (ariya-magga), cũng không có vị Sa-môn 
nào thuộc tầng Thánh thứ nhất (so/ãpanna); cũng không có Đệ nhị Sa- 
môn (sakadagami); cũng không có Đệ tam Sa-môn (anaãgãm) cũng 
không có Đệ tứ Sa-môn (araha). 

“Tất cả những tín ngưỡng khác đều không có mười hai loại tỳ 
khưu giác ngộ chân lý. Này Subhadda, nếu mười hai hạng tỳ khưu này 
kiên trì thực hành giáo pháp chơn chánh, thì thế gian sẽ không vắng 
bóng các vị A-la-hán.” 


Du sĩ Subhadda trở thành vị tỳ khưu và chứng đắc 
đạo quả A-la-hán 


Khi Đức Phật thuyết giảng điều này, du sĩ Suhadda bạch rằng: 
“Bạch Đức Thế Tôn! Thật hy hữu thay giáo pháp! Bạch Đức Thế Tôn! 
Thật vi diệu thay giáo pháp! Bạch Đức Thế Tôn! Tựa như vật bị xô 
ngã được dựng đứng lên, hoặc như vật bị che kín nay được phơi bày 
ra, hoặc như người bị lạc đường được chỉ con đường đi, hay như ngọn 
đèn được đốt lên và được để trong chỗ tối để những ai có mắt có thê 
thấy các vật. Cũng vậy, Đức Thế Tôn đã giảng dạy chánh pháp cho 
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con bằng nhiều cách. Bạch Đức Thế Tôn, con là Subhadda, xin quy y 
Đức Phật, con xin quy y đức Pháp, con xin quy y đức Tăng. Bạch đức 
Thế Tôn, con xin được xuất gia trong Tăng chúng trước sự hiện diện 
của Đức Thế Tôn. Con xin thọ đại giới.” 

Khi Subhadda đã nói lời thỉnh cầu như vậy, Đức Phật bèn nói 
rằng: “Này Subhadda, nêu một người trước kia là ngoại đạo, nay 
muốn xuất gia trong Tăng chúng để trở thành vị tỳ khưu, thì vị ấy phải 
sống thử thách trong bốn tháng, và nếu vào cuối của bốn tháng các vị 
tỳ khưu hài lòng với vị ấy, thì vị ấy sẽ được thâu nhận vào Tăng 
chúng. Nhưng trong vấn đề này, Như Lai thấy có sự khác biệt trong 
các hạng người (liệu một người nào đó có cần sống thử thách hay 
không).” Du sĩ Subhadda đáp lại: 

“Bạch Đức Thế Tôn, nếu một người xưa kia là ngoại đạo, nay 
muốn xuất gia trong Tăng chúng và trở thành vị tỳ khưu phải sống thử 
thách trong bốn tháng, và nếu cuối bốn tháng các vị tỳ khưu hài lòng 
và làm lễ xuất gia cho vị ấy, cho vị ấy thọ giới pháp. Con nay đã sẵn 
sàng để sống thử thách trong bốn năm. Và cuối của bốn năm, nếu các 
vị ty khưu hài lòng với con, hãy con cho con xuất gia, cho con thọ đại 
giới để trở thành tỳ khưu.” 

Rồi Đức Phật nói với đại đức Änanda: “Thôi được, này 
Änandäã, hãy truyền phép xuất gia cho Subhadda.” 

“Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn,” đại đức Änanda vâng lời Thế 
Tôn. Rồi du sĩ Subhadda nói với đại đức Änanda: “ Thưa tôn giả 
Änanda, thật là may mẫn cho tôn giả. Tôn giả thật vô cùng hữu phước, 
rằng tôn giả đã được Đức Thế Tôn đích thân ban cho địa vị thị giả. 

(Ở đây những lời nói thực sự của Subhadda là “Tôn giả đã 
được thọ lễ tôn phong địa vị thị giả.” À4 tưởng được tôn phong địa vị 
thị giả bởi vị giáo trưởng của chúng trong hệ thống tín ngưỡng của các 
vị du sĩ là một vinh dự và đặc ân to lớn ). 

Rồi đại đức Änanda dẫn du sĩ Subhadda đến một nơi thích hợp, 
làm ướt đầu cho vị ấy bằng nước từ cái chậu nước, và dạy phương 
pháp quán về tánh chất bắt tịnh của thân, đặc biệt là nhóm năm phần 
của thân. Khi cái đầu và mặt được cạo, đắp vào những tâm y vàng của 


T) khưu Minh Huệ 313 


vị tỳ khưu, quy y Tam bảo, lần lượt các bước khác. Sau đó Subhadda 
được dẫn đến trước Đức Phật. 

Đúc Phật tác thành địa vị tỳ khưu cụ-túc-giới cho Sa-di 
Subhadda và dạy cho vị ấy phương pháp thiền quán thích hợp. Rồi tỳ 
khưu Subhadda tìm chỗ vắng vẻ trong rừng Sa la, thực hành pháp 
thiền quán chỉ trong oai nghi đi mà thôi, tức là đi kinh hành. Với 
chánh niệm, và tinh tấn, tỳ khưu Subhadda chứng đắc đạo quả A-la- 
hán ngay đêm â Ấy, cùng với Tứ tuệ Phân tích. Rồi vị ấy đi đến Đức 
Phật và ngồi xuống ở đó trong tư thế kính ngưỡng hướng về Đức Phật. 

Đại đức Subhadda trở thành một trong những vị A-la-hán, và vị 
ấy là người cuối cùng chứng đắc đạo quả A-la-hán trước sự hiện diện 
của Đức Phật. 

(Ở đây, “người cuối cùng trở thành bậc La-hán trước mặt đức 
Thế Tôn” có thê là một trong những hạng người sau đây: (¡) người thọ 
phép xuất gia trong thời Đức Phật, và thọ cụ-túc-giới sau khi Đức Phật 
diệt độ, tu tập thiền quán tuệ, và chứng đắc A-la-hán quả; (ï¡) người 
thọ phép xuất gia và thọ cụ túc giới trong thời Đức Phật, tu pháp thiền 
quán tuệ sau khi Đức Phật diệt độ và chứng đắc A-la-hán quả; (11) 
Người thọ phép xuất gia và thọ cụ-túc-giới, tu Thiền quán tuệ, và 
chứng đắc A-la-hán quả sau khi Đức Phật đã diệt độ. Đại đức 
Subhadda là người đã thọ phép xuất gia và thọ cụ-túc-giới, tu Thiền 
quán tuệ và chứng đắc A-la-hán quả trong thời Đức Phật. Như vậy vị 
ấy là người đứng đầu trong những người trở thành bậc A-la-hán trước 
mặt Đức Phật.) 


Câu chuyện về du sĩ Subhadda theo Chú giải bộ Dhammapada 


Câu chuyện được kê ra ở trên về du sĩ Subhadda là được trích 
ra từ Phẩm kinh Mahävagga Pã|i (Dighanikãya) và Chú giải của nó. 
Câu chuyện về du sĩ Subhadda, được kê lại trong Chú giải của kinh 
Pháp cú cũng được kể lại dưới đây một cách tóm tắt như sau: 

Trong khi Đức Phật đang nằm trên chiếc trường kỉ, trong giờ 
phút cuối cùng, tại khu rừng cây Sa la, du sĩ Subhadda tự suy nghĩ: 
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“Ta đã nêu ra ba câu hỏi của ta đến các du sĩ rồi nhưng ta chưa đem 
những câu hỏi ấy ra hỏi Sa-môn Gotama bởi vì vị ấy còn trẻ. Bây giờ 
Sa-môn Gotama sắp diệt độ. Nếu ta không hỏi vị ấy thời ta sẽ hối tiếc 
về sau vì đã không làm như vậy.” Khi trầm ngâm suy nghĩ như vậy, vị 
ấy đi đến khu rừng Sa-la nơi Đức Phật đang trú ngụ và thỉnh cầu đại 
đức Änanda cho phép được yết kiến Đức Phật. Đại đức Änanda đã từ 
chối như câu chuyện ở trên. Tuy nhiên, Đức Phật nói với đại đức 
Änanda rằng: “Này Änanda, đừng ngăn cản vị ấy. Hãy để vị ấy đặt 
câu hỏi với Như Lai.” Do đó, vị ây được cho vào khu vực của Đức 
Phật nơi được che chắn để ngăn cách bên ngoài. Subhadda ngồi xuống 
dưới chân giường của Đức Phật và bạch với Đức Phật như vây: “Thưa 
Ngài Gotama, 
()_ Có thể nào có dấu vết trong không trung không? 
(1) Có thể nào các vị Sa-môn đọan diệt được phiền não ở bên ngoài 
giáo pháp của Đức Phật Gotama không? 
(iv)_ Có thể nào pháp hữu vi thường tồn không? 


Đức Phật trả lời ba câu hỏi bằng sự phủ định trong những câu kệ sau 
đây: 


(1) 4kãseva padam natthi samano natthi bãhire 
papancabhirata paja nippapañca Tathagata 


(2) 4kãseva pandam natthi samano natthi bahire 
sankhara sassatã natthi natthi buddhanamiñJitam 

Này Subhadda, trong không trung không có dấu vết. Cũng vậy, 
ngoài giáo pháp của Đức Phật, không có vị tỳ khưu nào (trong mười 
hai hạng tỳ khưu) có thể đọan diệt phiền não. Tất cả chúng sanh, dầu 
là chư thiên, nhân loại hay Phạm thiên mà vui thích trong ba pháp có 
khuynh hướng kéo dài luân hồi, đó là ái dục, ngã mạn và tà kiến. Tất 
cả chư Phật đều thoát khỏi ba yếu tố này, (đọan diệt chúng vảo lúc đắc 
đạo dưới cội cây Bồ đề). 
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Này Subhadda, trong không trung không có dấu vết. Cũng vậy, 
ngoài Giáo pháp của Đức Phật, không có vị tỳ khưu nào (trong mười 
hai hạng tỳ khưu) có thể đọan diệt phiền não. Không có pháp hữu vi 
nào (tức là năm uẩn) mà thường tôn. Tất cả chư Phật đều tự tại (trước 
ái dục, ngã mạn vả tà kiến). 

Vào lúc kết thúc thời pháp, du sĩ Subhadda chứng đắc A-na 
hàm đạo (anagãmi-magga). Và thính chúng có mặt ở đó cũng được lợi 
ích nhờ thời pháp ấy. 

Đây là câu chuyện về Subhadda được kế lại trong Chú giải của 
bộ Pháp cú. 

Trong vấn đề này, hai câu chuyện có thê được biên tập lại theo 
cách này: 

Du sĩ Subhadda đã nêu ra câu hỏi mà được chứa trong phẩm 
Mahavagga PälI, và sau khi nghe Đức Phật trả lời câu hỏi, vị ẫy lại hỏi 
thêm ba câu hỏi nữa như đã được nêu ra trong Dhammapada (Pháp cú 
kinh). Sau khi nghe câu trả lời, vị ấy chứng đắc quả thánh A-na-hàm. 
Rồi vị ấy trở thành đệ tử của Đức Phật, thọ cụ-túc-giới và trở thành vị 
tỳ khưu, chuyên tâm thực hành ba pháp học, và trở thành bậc A-la-hán 
trước khi Đức Phật nhập vô dư Niết bàn. 


Những lời giáo huấn cuối cùng của Đức Phật 


Sau khi Subhadda đã trở thành người cuối cùng chứng đắc 
thánh quả A-la-hán, Đức Phật cho lời khuyến giáo, lời tối hậu, Ngài 
nói với Änandã, nhưng được nhắm đến tất cả chúng tỳ khưu đang hiện 
diện. 

a) “Này Änandã, nếu có ai đó trong các ngươi nghĩ răng, “Giáo pháp 
được thuyết giảng bởi bậc Đạo sư đã không còn người thuyết giảng, 
giờ đây chúng ta không còn bậc Đạo sư." Nhưng, này Ananda, sự 
tuyệt vọng như vậy quả thật không cần thiết. Này Änanda, Pháp và 
Luật mà Như Lai đã giảng dạy và trình bày đến các ngươi trên bốn 
mươi lăm năm này, sẽ là Đạo sư của các ngươi sau khi Như Lai diệt 
độ.” 
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b) “Này Änanda, bây giờ các vị tỳ khưu xưng hô với nhau bằng từ 
“ãVWso” (hiền giả, bạn), bất chấp hạ lạp bậc cao, họ không nên 
xưng hô với nhau như thế sau khi Như Lai diệt độ. Một vị tỳ khưu 
cao hạ nên xưng hô với vị tỳ khưu thấp hạ hoặc bằng pháp danh 
của VỊ ây hoặc bằng tên họ của vị Ấy, hoặc bằng tước VỊ “ãVso`. 
Và vị tỳ khưu thấp hạ nên xưng hô với vị tỳ khưu cao hạ bằng 
tước vị “bhanfe` (ngài, H.T. Thích Minh Châu dịch là Thượng 
Toạ) hay “ãyasmđ` (đại đức)” 

c) “Này Änanda, sau khi Như Lai diệt độ, chư Tăng (Saủgha) nếu 
muốn, có thê bỏ những điều luật nhỏ nhặt và thứ yếu.” 

d)_ “Này Ananda, sau khi Như Lai diệt độ, hãy áp đặt tội Phạm đàn 
(brahmadanda) đỗi với tỳ khưu Channa.” 

“Nhưng bạch Đức Thế Tôn, tội Phạm đàn là gì?” 

“Này Änanda, hãy để Channa nói điều gì vị ấy thích. Không vị 
tỳ khưu nào được phép có ý kiến nhận xét về những gì vị ấy nói ra, 
các vị tỳ khưu cũng không được khuyên răn vị ấy, cũng không ngăn 
cản vị ấy.” 

(1) Về điểm thứ nhất, ý của Đức Phật là: “Này Änanda, trong khi 
Như lai còn tại tiền, Như Lai đã giảng dạy cho các ngươi năm bộ 
sách về Luật (vinaya), tức là Mahãvagga, Cũlavagga, Khandhaka, 
Parivara và bộ Song Vibhaga, cùng với những bộ Chú giải phụ 
theo, bao gồm bảy loại tội với những trường hợp cơ bản cho mỗi 
loại tội bên trong bảy loại tội ẫy như: Đây là tội nhẹ; đây là tội 
nặng: đây là tội có thể sám hối, đây là tội không thể sám hồi; đây 
là tội đã định rõ, đây là tội không đáng kẻ; đây là tội có thể cứu 
chữa được do sự tha thứ từ phía bị hại; đây là tội có thê cứu chữa 
được do sự tha thứ của nhóm tỳ khưu có liên quan; đây là tội có 
thể cứu chữa do Tăng quyết định, v.v... Tất cả những giáo lý này 
đều năm trong tạng Luật (inaya Pifaka) mà, sau khi Như Lai diệt 
độ, sẽ là Đạo sư của các ngươi. 

“Này Änanda, trong khi Như Lai còn tại tiền, Như Lai đã giảng 
dạy cho các ngươi về Tạng kinh (Suama) bao gồm Ba mươi bảy 
pháp trợ bồ đề, gồm có Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh Cần, Tứ Như Ý 
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@) 


3) 


Túc, Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Giác Chi, Bát Chánh Đạo, cùng với 
Chú giải phụ theo. Tất cả những giáo lý này đều nằm trong Tạng 
Kinh (S#anfa Pifaka) mà, sau khi Như Lai diệt độ, sẽ là đạo sư 
của các ngươi. 
“Này Änanda, trong khi Như Lai còn tại tiền, Như Lai đã giảng 
dạy cho các ngươi về Abhidhamma phân tích pháp một cách chi 
tiết như: “ Đây là năm uân, mười hai xứ, mười tám giới, bốn Đế, 
hai mươi hai Quyền, chín Nhân, tứ Thực, bảy loại Xúc, bảy loại 
Thọ, bảy loại Tưởng, bảy loại Tư, bảy loại Thức. Và trong tất cả 
những pháp ấy, Như Lai đã cho các ngươi những sự phân loại, kế 
chúng ra dưới những chủ đề pháp Dục giới, pháp Sắc giới, pháp 
Vô sắc giới, pháp Vô nhân, pháp Hợp thế, pháp Siêu thế. Như vậy 
bắt đầu từ việc kế ra những pháp như Uẫn (khandha) là lâu đài 
của Abhidhamma đã được xây dựng lên dành cho các ngươi với 
vô số loại phương pháp phân tích và tổng hợp gồm có hai mươi 
bốn bộ sách về Patthãna. Tắt cả giáo lý này đều nằm trong Tạng 
VỊ diệu pháp (4bhidhamma Pifaka) mà, sau khi Như Lai diệt độ, 
sẽ là đạo sư của các ngươi. 
Những giáo lý này mà Như Lai đã giảng dạy cho các người trên 
bốn mươi lăm năm (ãssz) tạo thành Dhamma và Giáo Pháp 
(Tam tạng - Pitaka), năm bộ Nikãya, Chín phần giáo pháp, số 
lượng tám mươi bốn ngàn pháp môn. Tám mươi bốn ngàn pháp 
môn này vẫn tồn tại với các ngươi. Đức Như Lai là bậc Đạo sư 
duy nhất mà sẽ không còn nữa. Trong khi Như Lai còn tại tiền, 
các ngươi ở dưới sự hướng dẫn và giám sát của một bậc Đạo sư 
duy nhất. Khi Như Lai diệt độ rồi, tám mươi bốn ngàn pháp môn 
này mà có thê được gọi là tám mươi bốn ngàn Đạo sư sẽ hướng 
dẫn các ngươi, thay Ta giám sát các ngươi.” Như vậy Đức Phật đã 
khuyến giáo và an ủi các vị tỳ khưu. 
Về nội dung của phần (b), Đức Phật dạy về luật xã Ø1ao trong các 
vị ty khưu. 
Về nội dung của phần (c), Đức Phật không đưa ra một lời nhắn 
nhủ dứt khoát nào với ý nghĩa rằng những điều luật nhỏ nhặt và 
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thứ yếu có thể được huỷ bỏ. Thay vào đó, Ngài giao cho chư Tăng 
được quyền lựa chọn làm như vậy. Tại sao Đức Phật lại đặt vấn đề 
trong tình trạng không dứt khoát? Câu trả lời là: Đức Phật thấy sức 
mạnh của sự tin chắc và sức mạnh của trí tuệ trong người đại đức 
Mahã Kassapa. Đức Phật thấy răng cho dù Ngài có đưa ra lời 
nhắn nhủ không dứt khoát như vậy bây giờ, nhưng chư Tăng 
(Sangha) trong hội đồng Kiết tập do đại đức Mahã Kassapa chủ toạ 
sẽ không hủy bỏ bất cứ điều luật nào, ngay cả những điều luật nhỏ 
nhặt và thứ yêu. Đây là điều đáng chú ý. 
Sau khi Đức Phật đã nói những lời ấy đến đại đức Änanda, 
Ngài bèn nói với các vị tỳ khưu như vầy: 
“Này các tỳ khưu, nếu có sự nghi ngờ hay phân vân trong vị tỳ 
khưu nào đó về Đức Phật, hay đức Pháp, hay đức Tăng, hay Đạo 
dẫn đến Niết bàn, hay pháp hành của bậc Thánh, thì hãy nêu ra 
những câu hỏi với Như lai, này các tỳ khưu, và đừng để mắt cơ 
hội để rồi phải hối tiếc về sau, với ý nghĩ răng: “ Chúng ta ở 
chung với Đức Thế Tôn tại đó mà chúng ta không giải rõ hoài 
nghi của chúng ta bằng cách hỏi Ngài những câu thắc mắc của 
chúng ta.” 
Khi Đức Phật nói điều này, các vị tỳ khưu làm thinh. Đức Phật 
hỏi lại lần thứ hai, nhưng các vị tỳ khưu vẫn im lặng. Khi Đức Phật 
hỏi lần thứ ba các vị tỳ khưu vẫn giữ im lặng. Nhân đó Đức Phật nói 
với các vị tỳ khưu. 
“Này các tỳ khưu, có thê rằng các ngươi không nêu ra những câu 
hỏi bởi vì các ngươi tôn kính Như Lai do nghĩ rằng: “ Tất cả 
chúng ta đều là những tỳ khưu đệ tử của Đức Thế Tôn, chúng ta 
có được bốn món vật dụng cũng nhờ Đức Thế Tôn, chúng ta 
không có ngờ vực về Ngài (v.v...), tuy nhiên chúng ta thật không 
phải lẽ khi ngờ vực Ngài (v.v...) trong giờ phút cuối cùng này. 
Này các tỳ khưu, nếu là như vậy thời mỗi vị tỳ khưu nên đem sự 
nghi ngờ hay phân vân của mình nói với bạn đồng tu.” 

Và các vị tỳ khưu vẫn giữ im lặng. Đại đức Ananda bạch với Đức 

Phật: 
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“Thật kỳ diệu thay, bạch Đức Thế Tôn! Thật hy hữu thay, bạch 
Đức Thế Tôn! Con tin rằng trong chúng tỳ khưu này không có một vị 
tỳ khưu nào mà có hoài nghi hay phân vân về Đức Phật, hay đức 
Pháp, hay đức Tăng, hay Đạo hay Pháp hành.” 

Và Đức Phật nói rằng: 

“Này Änanda, ngươi nói điều này là từ niềm tin. Còn Như Lai 
thì Như Lai biết rằng trong chúng tỳ khưu này, không có một vị tỳ 
khưu nào mà có sự nghi ngờ hay phân vân về Đức Phật, hay đức Pháp, 
hay đức Tăng, hay Đạo, hay Pháp hành. 

“Này Ananda, trong năm trăm vị tỳ khưu này, ngay cả vị tỳ 
khưu thành tựu thấp nhất cũng là bậc Tu-đà-hườn, không còn đọa lạc 
xuống bốn khổ cảnh, nhất định sẽ đạt được ba đạo bậc cao”. 

Rồi Đức Phật nói lời giáo huấn cuối cùng với các vị tỳ khưu: 


Handa dani, bhikkhave, 
ãInaHfayđm1 vo, 
Vayadhamma sankhara, 
Appamadena sampadetha. 

“Giờ đây, này các tỳ khưu, Như Lai nói điều này là lời giáo 
huấn cuối cùng của Như Lai: vô thường biến hoại là tánh chất cô hữu 
trong tất cả các pháp hữu vi. Do đó, hãy tinh cần và chánh niệm phấn 
đấu để thành đạt mục tiêu.” 

Đây là lời giáo huấn cuối cùng của Đức Phật. Điều này được 
nói ra khi Đức Phật sắp diệt độ. Sự cô đọng có ý nghĩa nhất trong tất 
cả các pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng trên bốn mươi lăm năm 
thành một từ duy nhất, là đó aøpamaãda : không dễ duôi (chánh niệm 
hay tỉnh cần). 


Sự viên tịch Đại bát Niết bàn của Đức Phật 
Thưa quý độc giả, các bậc tôn đức, quý vị cần chú ý ở đây là 


sau khi Đức Phật đã nói ra những lời “aøpamadena sampadetha - hãy 
tinh cần và chánh niệm,” thì Ngài không còn nói ra một lời nào khác 
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nữa. Toàn thê khu rừng Sa la đều chìm trong tĩnh mịch. Đức Phật giờ 
đây đang nhiếp vào sự họat động của tâm mà thôi, chuẩn bị diệt độ 
trong trạng thái vô dư Niết bàn. Tâm của Ngài giờ đây hoàn toản 
chuyên chú trong thiền định. 

Trước hết Đức Phật nhập vào Sơ thiền sắc giới (rữpãvacara 
kriyäpathana jhãna). Xuất khỏi sơ thiền, Ngài nhập vào nhị thiền. 
Xuất khỏi nhị thiền, Ngài nhập vào tam thiền. Xuất khỏi tam thiền, 
Ngài nhập vào tứ thiền sắc giới (rữpävacara kriyã cattutha jhãna) . 
Xuất khỏi tứ thiền, Ngài nhập vào thiền vô sắc Hư không vô biên xứ 
(aripävacara kriyä ãkãsãnañcãyatana samäpari). Xuất khỏi Hư 
không vô biên xứ định, Ngài nhập vào Thức vô biên xứ định 
(viññãnañcãyatana samäpafri). Xuất khỏi Thức vô biên xứ định, Ngài 
nhập vào Vô sở hữu xứ định (đkiñcañäyatana samäparii). Xuất khỏi 
Vô sở hữu xứ định, Ngài nhập vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ định 
(nevasañfñiä-nãsaññãyatana samäpafri). Xuất khỏi Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ định, Ngài nhập vào Diệt thọ tưởng định (mrodha 
SamapdffI). 

Trong khi Đức Phật đang trú trong thiền Diệt thì hơi thở không 
có. Khi Änandã lưu ý sự ngưng thở vị ấy lo lắng và hỏi đại đức 
Anuruddha, “ Thưa Tôn giả, có phải Đức Thế Tôn đã nhập diệt rồi 
chăng?” Đại đức Anuruddha giải thích với đại đức Ananda, “ Không 
phải, này hiền giả, Đức Thế Tôn đang trú trong thiền Diệt thọ tưởng 
định.” 

(“Làm sao đại đức Anuruddha biết Đức Phật đang nhập thiền 
Diệt?” Câu trả lời là: đại đức Anuruddha đang nhập định Sơ thiền cho 
đến các tầng thiền Vô sắc cùng với mỗi giai đọan mà Đức Thế Tôn 
trải qua, nhập vào và xuất khỏi mỗi tầng thiền, cho đến tầng thiền Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. Chỉ khi Đức Thế Tôn nhập vào Diệt thọ 
tưởng định thì đại đức Anuruddha không tham gia với Đức Thế Tôn 
trong tầng thiền này. Do đó vị ấy biết rằng Đức Thế Tôn đang trú 
trong thiền Diệt thọ tưởng định và vị ấy cũng biết rằng trong suốt thời 
gian nhập vào loại thiền này cái chết không bao giờ xảy ra ). 


T) khưu Minh Huệ 321 


Rồi Đức Phật xuất khỏi thiền Diệt, nhập vào Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ định. Xuất khỏi Phi tưởng phi phi tưởng xứ định, nhập vào 
Vô sở hữu xứ định. Xuất khỏi Vô sở hữu xứ định, Ngài nhập vào 
Thức vô biên xứ định. Xuất khỏi Thức vô biên xứ định, Ngài nhập vào 
Hư không vô biên xứ định. Xuất khỏi Hư không vô biên xứ định, Ngài 
nhập vào Tứ thiền hữu sắc. Xuất khỏi Tứ thiền, Ngài nhập vào Tam 
thiền. Xuất khỏi Tam thiền, Ngài nhập vào Nhị thiền. Xuất khỏi nhị 
thiền, Ngài nhập vào sơ thiền. 

(Vài chỉ tiết chuyên môn:) 





Đức Phật nhập vào Sơ thiền hữu sắc bằng 21 đề mục thiền sau 
đây: 
(a) Đề mục Bắt tịnh 10 
(b) Đề mục Kasina 
(c) Đề mục về nhóm sắc trong pháp Niệm thân 
(d) Đề mục niệm Hơi thở vô và ra (anapanasafi) 
(e) Ba đề mục Phạm trú là meffã, karunä và muditã 
(0_ Đề mục về Hư không 

Tổng cộng: 


\ Ji 6 — GỒẰ 


Ngài nhập vào nhị thiền và tam thiền hữu sắc với mười ba đề 
mục thiền gồm có năm trong sáu nhóm của bảng liệt kê ở trên (tức là 
trừ bớt (a) và (e) ). Ngài nhập vào Tứ thiền với mười lăm đề mục thiền 
được kê ra dưới đây: 

(a) Đề mục Kasina 
(b) Đề mục hơi thở vô ra 
(c) Đề mục phạm trú Upekkhã (xả) 
(d) Đề mục Hư không 
(e) Bốn đề mục thiền Vô sắc 
Tổng cộng: 1 


{nh >> mm = - C 


Đây chỉ là nét khái quát. Thực ra, trong giờ phút cuối cùng, 
ngay trước khi nhập vào thiền Diệt hoàn toàn, Đức Phật đã trú trong 
hằng chục ngàn lượt nhập định sỐ lượng 2,4 triệu koti mà vốn là thông 
lệ hằng ngày của Ngài. Giống như một người sắp đi xa rời khỏi nhà sẽ 
từ giã tất cả gia đình bằng những cái ôm và nụ hôn, Đức Phật trú trong 
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hạnh phúc của các tầng thiền cho đến khi Ngài cảm thấy vừa đủ trước 

khi viên tịch Đại bát Niết bàn — Parinibbäna. 

Lại nữa, khi xuất khỏi Sơ thiền, Đức Phật nhập nhị thiền. Xuất 
khỏi nhị thiền, Ngài nhập tam thiền. Xuất khỏi tam thiền, Ngài nhập 
tứ thiền. Xuất khỏi tứ thiền, Ngài quán về hai chi thiền của tứ thiền là 
xả và định, quán chi thiền này đến chi thiền khác hoặc cả hai. Vào lúc 
kết thúc của tâm đồng lực, đại duy tác làm phận sự quan sát, duyệt xét 
( paccavekkhana mahã kriyã javana), với sắt na tâm hộ kiếp (thọ hi, 
hợp trí, vô trợ) là khô đế (dukkha sacca) của tâm không phước không 
tội, Đức Phật viên tịch Đại bát Niết bàn và chấm dứt khô (dukkha). 
Chú ý: có hai loại Đại bát Niết bàn (oarinibbana), đó là: 

() Sự viên tịch sau khi kết thúc sự nhập định (/zãna) mà trong đó vị 
A-la-hán, sau khi nhập và xuất khỏi thiền, vị ấy trở về dòng tâm hộ 
kiếp, trong thời gian ấy vị ấy viên tịch. 

(ii) Sự viên tịch sau tâm đồng tốc duyệt xét mà trong đó vị A-la-hán, 
sau khi nhập và xuất khỏi thiền, vị ấy quán về tầng thiền (jhana) 
và các chi thiền chung với nhau hoặc riêng biệt, và vào lúc kết thúc 
của sự quán sát như vậy, vị ấy trở về dòng tâm hộ kiếp và viên tịch 
trong lúc ấy. 

Trong hai loại kê trên, sự viên tịch của Đức Phật thuộc loại thứ hai. 


KÉT THÚC CHƯƠNG 40 


NHỮNG LỜI THUYÉT GIẢNG & 
SỰ VIÊN TỊCH BÁT NIÉT BÀN CỦA ĐỨC PHẬT 


C4 §# 
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CHƯƠNG 41 
NHỮNG BÀI KỆ ĐỘNG TÂM 


Khi Đức Phật diệt độ, đại địa đồng thời chấn động, rất khủng 
khiếp khiến lông tóc dựng đứng và da sởn gai ốc. Tiếng ầm ầm (của 
những cái trống lớn của chư thiên) vang dội trên không trung. Khi Thế 
Tôn diệt độ, cùng lúc Ngài diệt độ, Phạm thiên Sahampati thốt lên bài 
kệ này: 

Sabbe va nikkhi pissanfi 
Bhuta loke Ssamussayam 
Yattha etãdiso sattha 
Loke appa{ipugsgalo 
Tathagato balapafto 
Sambuddho parinibbuto. 

Trong thế gian tạm bợ này 

Ngay cả bậc Vô song 

Như Đức Như Lai Chánh biến trị, 

Thầy của trời, người và Phạm thiên, 

Bậc có mười lực, 

Cũng phải diệt độ. 

Tất cả chúng sanh trong thế gian này, 

khi giờ chết đã đến, 

phải bỏ xuống tắm thân này, 

khối tổng hợp của Danh và Sắc. 
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Khi Đức Phật diệt độ, cùng lúc Ngài diệt độ, Sakka, vua của 
chư thiên, thốt lên bài kệ này: 


Anicca vata sankhara 
Uppadavaya dhammino 
UpdaJjhitva niruJJhanfi 
Tesam vũpasamo sukho. 
Tất cả pháp hữu vi quả thật vô thường. 
Chúng có bản chất sanh và diệt. 
Sau khi đã sanh lên rồi, chúng ngưng hiện hữu 
Sự giác ngộ Niết bàn vào lúc chúng diệt hoàn toàn 
Là sự an lạc tịch tịnh. 


Khi Đức Phật diệt độ, cùng lúc Ngài diệt độ, đại đức 
Anuruddha thốt lên bài kệ này: 
Nahu, assäsaDassaso 
Thita citassa tadino 
Anejo santimarabbha 
Yam kalamakarT Muni. 
(Thưa các tôn giả!) 
Bậc Đại sĩ, Thế Tôn của ba cõi, 
Đã thoát khỏi ái đối với sanh hữu, 
Vừa mới kết thúc thọ mạng của Ngài, 
Chú tâm vào Niết bàn tịch tịnh, 
Không còn thở vào ra. 


Asallinena cidtena 
Vedanam ajjhavasayi 
Pajjo tasseva Nibbanam 
Vừnokkho cefaso ahu 
Trong người của Ngài, bậc đã tự tại, 
trước cơn bão của các pháp thăng trầm của thế gian 
(Thưa các vị tỳ khưu!) 
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Bậc Đạo sư của chúng ta, đã dũng cảm chịu đựng 
các cảm thọ từ thân 

Như ngọn đèn tắt khi nguyên liệu đã hết, 

Tâm của Ngài đã đạt đến sự giải thoát hoàn toàn 
mọi thống ách. 


Khi Đức Phật diệt độ, cùng lúc Ngài diệt độ, đại đức Anandä 
thốt lên bài kệ này: 
Tadasi ya bhinsanakam 
Tadasi lomaham sanam 
Sabha kara va rupefe 
Sambuddhe parinibbate. 
Vào lúc diệt độ của Đạo sư của chúng ta, 
Bậc có những ân đức cao quý, 
Có sự chấn động kinh hoàng của đại địa, 
Rồi vào lúc ấy, đại địa chấn động (mạnh gấp sáu 
lần) khiến lông tóc dựng đứng và da sởn gai ốc. 


Khi Đức Phật diệt độ, những vị tỳ khưu mà chưa có khả năng 
đọan trừ tham và sân, tức là những bậc Dự lưu và Nhất lai, thì than 
khóc, với hai cánh tay đưa lên; họ nhào xuống đất, lăn lộn , miệng ta 
thán, “ Thế Tôn diệt độ quá sớm! Thiện thệ diệt quá sớm! Bậc Ngũ 
nhãn đã biến mất khỏi thế gian quá sớm!” 

Nhưng những tỳ khưu đã đọan tận tham sân, tức là bậc Bất lai, 
thì trầm tĩnh kiên tâm trước sự kiện ấy với tâm quán niệm rằng: “ Tất 
cả các pháp hữu vi đều có tánh vô thường, làm sao có thê tìm thấy sự 
thường tổn trong tánh chất sanh diệt?” 

Rồi đại đức Anuruddha nói với các vị tỳ khưu: 

“Thôi đủ rồi, thưa các tôn giả, đừng có sầu não, cũng đừng 
khóc than. Há không phải rằng trước đây Đức Thế Tôn đã từng giảng 
giải với các vị răng mọi thứ gần gũi và thân ái nhất với chúng ta đều 
có tánh chất là chúng phải xa lìa chúng ta bằng cách này hay cách 
khác ngay cả khi chúng ta đang sông, hay khi cái chết chia lia chúng 
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ta, hay khi chúng ta sanh về những cõi khác đó sao? Thưa các tôn giả, 
trong vấn đề này, làm sao người ta có thể mong mõi một cái gì đó vốn 
có tánh sanh, hiện hữu, hữu vi, và có sự tan rã mà không diệt mất? 
Không ai có thể mong mỏi điều ấy được. 

“Thưa các tôn giả, chư thiên đang quở trách, nói rằng, nếu các 
vị đại đức không thê chịu đựng nỗi điều ấy thì làm sao họ có thể an ủi 
được kẻ khác?” 

Khi nghe đại đức Anuruddha nói như vậy, đại đức Ananda hỏi 
lại: “ Nhưng thưa đại đức Anuruddha, theo sự quan sát của Ngài thì 
trạng thái tâm nào đang hiện diện trong chư thiên và Phạm thiên?” 

“ Này hiền giả Änanda, chư thiên mà ở trong không trung đang 
đứng ở đó (tựa như có một nền đất vững chắc để đứng, sau khi biến 
đổi bầu trời thành cái nền vững chắc bằng thần lực của họ), và đang 
khóc than với tóc rối bù, hai cánh tay đưa lên; họ gieo mình xuống 
đất, lăn lộn khắp các hướng, và ta thán rằng: “ Thế Tôn nhập diệt quá 
sớm! Đắng Thiện Thệ nhập diệt quá sớm! Bậc Sở hữu tuệ nhãn biến 
mắt trên đời quá sớm!” 

“ Này hiền giả Änanda, chư thiên địa cầu đang đứng trên đất 
(sau khi biến đổi đất tự nhiên thành nên đất chống giữ cho sắc thân vi 
tế của họ), đang khóc than với tóc rối bù, hai cánh tay đưa lên; họ gieo 
mình xuống đất, lăn lộn khắp các hướng, và ta thán rằng: “Thế Tôn 
nhập diệt quá sớm! Đắng Thiện Thệ nhập diệt quá sớm! Bậc Sở hữu 
tuệ nhãn biến mắt trên đời quá sớm!” 

“ Những chư thiên đã thoát khỏi dục ái có thể bình thản chịu 
đựng với tâm suy tư rằng: “ Tất cả các pháp hữu vi đều vô thường. Do 
đó, làm sao có thể được để tìm cái thường tồn trong bản chất hữu nhân 
hữu duyên này?” 

Rồi đại đức Anuruddha và đại đức Änanda trãi qua thời gian 
còn lại ngắn ngũi của đêm đề đàm đạo chánh pháp. Các vị ấy bàn về 
sự có mặt khắp mọi nơi của cái chết: “ Này hiền giả, Thần chết chăng 
biết xấu hồ chút nào thậm chí cướp đi một bậc Đạo sư vĩ đại vô song 
của tam giới như vậy. Những chúng sanh tầm thường khác làm sao có 
thể bỏ trốn với mong mỏi Thần chết có chút xấu hỗ mà buông tha cho 
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họ? Thần chết sẽ nuốt chửng bắt cứ ai mà chẳng hề biết xấu hồ.” Các 
vị ấy đã đàm đạo Chánh pháp như vậy và chăng bao lâu thì trời sáng. 

Rồi đại đức Anuruddha nói với đại đức Änanda, “Này hiền giả 
Änanda, hãy đi vào Kusinãra và nói với các công tử Malla rằng: “Này 
các Vãsettha, Đức Thế Tôn đã diệt độ rồi. Hãy làm điều gì các vị nghĩ 
là thích hợp.” 

“Xin vâng, thưa tôn giả,” đại đức Ananda vâng lời tôn giả 
Anuruddha, và đi vào Kusinära cùng với một vị tỳ khưu. 

Lúc bấy giờ các vị công tử Malla đang tham dự buổi họp tại 
phòng hội đồng, đang bàn chi tiết về việc cúng dường đến Đức Phật 
khi Ngài đã diệt độ, như việc sắp đặt các loại hoa và hương liệu, sắp 
xếp những chỗ ngồi dành cho Tăng chúng tỳ khưu, cúng dường vật 
thực, v..v... Rồi đại đức Änanda đi đến nhà họp và nói với họ rằng: “ 
Này các vị Vasettha, Đức Thế Tôn đã diệt độ rồi. Hãy làm những điều 
các vị nghĩ là thích hợp.” 

Khi nghe đại đức Ananda thông báo như vậy, các vị công tử 
Malla, con trai và con gái của họ, vợ và con dâu của họ đều đau buồn 
và sầu khổ, và than khóc, đầu tóc rối bù, tay đưa lên; thân bố nhoài 
dưới đất, lăn lộn qua lại: “Thế Tôn nhập diệt quá sớm! Đắng Thiện thệ 
nhập diệt quá sớm! Bậc Sở hữu con mắt trí tuệ đã biến mắt khỏi thế 
gian!” 


Những nghỉ lễ cuối cùng đối với nhục thân của Đức Phật 


Rồi các vị công tử Malla của xứ Kusinära ra lệnh cho tùy tùng 
của họ đi gom nhặt những bông hoa, những loại vật thơm và tất cả 
những loại nhạc cụ tại Kusinära. Rồi họ đi đến rừng cây Sa la nơi có 
nhục thân của Đức Phật, mang theo các loại hoa, vật thơm và tất cả 
các loại nhạc cụ, cũng như năm trăm xấp vải dài. Và tại đó họ múa hát 
suốt ngày để tôn vinh, tôn kính và lễ bái nhục thân của Đức Phật, 
những bông hoa và những vật thơm được đặt rất trang nhã, những màn 
trướng được làm, và những giả ốc được dựng lên bằng vải dài. Rồi các 
vị công tử Malla của xứ Kusinãra quyết định rằng ngày hôm ấy đã quá 
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trễ để hoả thiêu nhục thân của Đức Thế Tôn: “ Chúng ta sẽ làm lễ hỏa 
thiêu nhục thân của Đức Thế Tôn vào ngày mai, tất cả họ đều tán 
thành.” 

Rồi ngày thứ hai cũng được trải qua trong bài ca và điệu múa 
để tôn vinh, tôn kính và lễ bái nhục thân của Đức Phật, những bông 
hoa và những vật thơm được đặt rất trang nhã, những màn trướng 
được làm, và những giả ốc mới được dựng lên bằng vải dài. Ngày thứ 
ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm và ngày thứ sáu cũng diễn ra như vậy. 

Rồi vào ngày thứ bảy, các vị công tử Malla của xứ Kusinãra 
bàn bạc với nhau và quyết định rằng: 

“Chúng ta sẽ làm lễ trà tỳ nhục thân của Đức Phật tại phía nam 
của đô thị này, chúng ta sẽ khiêng nhục thân đi đến đó bằng con 
đường phía nam và thực hiện lễ trà tỳ bằng bài ca và điệu múa, hoa và 
hương để tôn vinh, tôn kính và lễ bái nhục thân của Đức Phật.” 

Nhân đó, tám vị tộc trưởng Malla, sau khi gội đầu, mặc áo mới, 
nghĩ rằng: “Giờ đây chúng ta sẽ nhắc bỗng thân của Đức Phật,” họ 
hợp sức để nhắc nhục thân của Đức Phật, nhưng nhục thân ấy chẳng 
nhúc nhích. Rồi các vị công tử Malla của xứ Kusinãra tin rằng đại đức 
Anuruddha là vị tỳ khưu đệ nhất về Thiên nhãn sẽ có khả năng nói rõ 
điều ấy, bèn hỏi đại đức như vây: “Thưa đại đức Anuruddha, tám vị 
tộc trưởng Malla này, sau khi gội đầu và mặc áo mới, nghĩ rằng, “Giờ 
đây chúng ta sẽ nhắc bỗng thân của Đức Thế Tôn', họ hợp sức để 
nhắc lên nhục thân của Đức Thế Tôn, nhưng nhục thân ấy chẳng nhúc 
nhích chút nào. Lý do như thế nào? Nguyên nhân như thế nào?” 

“Này các vị Vasettha, vì ý định của các ngươi khác với ý định 
của chư thiên.” 

Này các vị Vãsettha, ý định của các ngươi là thế này: “Chúng 
ta sẽ làm lễ trà tỳ nhục thân của Đức Thế Tôn ở phía nam của thị trấn, 
chúng ta sẽ khiêng nhục thân của Đức Thế Tôn bằng con đường phía 
nam để đến đó và làm lễ bằng bài ca và điệu múa, hoa và hương để 
tôn vinh, tôn kính và lễ bái nhục thân của Đức Thế Tôn.” Tuy nhiên, ý 
định của chư thiên thì như vây: “Chúng ta sẽ làm lễ trà tỳ nhục thân 
của Đức Thế Tôn ở phía đông của thị trấn gần điện thờ 
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Makutabandhana, trước hết chúng ta sẽ khiêng nhục thân đi về hướng 
bắc băng con đường phía bắc, qua công thành phía bắc đi vào thị trấn, 
rồi đi đến cổng phía đông bằng con đường giữa, đến điện thờ 
Makutabandhana, và làm lễ bằng bài ca và điệu múa, hoa và hương để 
tôn vinh, tôn kính và lễ bái nhục thân của Đức Thế Tôn.” 

“Bạch đại đức, vậy hãy theo ý định của chư thiên.” 

Lúc bấy giờ Kusinara, là thị trấn của các công tử Malla, khắp 
nơi ngay cả những đường ranh của hàng rào và những đồng rác đều 
được rải đầy những bông hoa Mandãärava của chư thiên. 

Rồi chư thiên và các vị công tử Malla của xứ Kusinãra khiêng 
nhục thân của Đức Phật hướng về phía bắc bằng con đường phía bắc, 
từ đó qua cổng phía Bắc để vào thị trấn, từ đó đi vào trung tâm của thị 
trần bằng con đường giữa, và suốt con đường đi họ tôn vinh, tôn kính 
và lễ bái nhục thân của Đức Phật bằng bài ca, điệu múa, các loại hoa 
và hương thơm của chư thiên và nhân loại. 


Mallikã, quả phụ của tướng quân Bandula, cúng dường 
nhục thân của Đức Phật 


Khi nhục thân của Đức Phật được tôn kính như vậy trong thị 
trấn dọc theo con đường trung tâm thì Mallikã, quả phụ của tướng 
quân Bandula, nghe tin về đám rước nhục thân Đức Phật, đã đứng chờ 
đợi ở ngay trước nhà của bà ta với chiếc Đại bảo y Mahãlatä mà đã bà 
không khoác vào người kể từ khi chồng của bà chết. Bà cho làm sạch 
nó và rửa nó trong nước thơm để đem trang sức cho nhục thân của 
Đức Phật ( là cách cũng dường vô song của bà đến nhục thân của Đức 
Phật). 

(Đại bảo y Mahälatä là loại y phục quí hiễm mà chỉ có ba người 
nổi tiếng sở hữu nó, đó là: Visakhã, Mallikã và tướng cướp 
Devadanniya. Chiếc áo khoác được đề cập là chiếc áo của Mallikã 
trong thời gian ấy). 

Khi đám rước đang khiêng nhục thân của Đức Phật đến cửa 
nhà của bà Mallikã, thì bà ta yêu cầu đoàn người trong đám rước rằng: 
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““Thưa các công tử, xin hãy đặt xuống nhục thân của Đức Phật tại đây 
một lát!” Và (khi họ làm theo thỉnh cầu của bà ta, bà ta đắp chiếc áo 
Mahälatã lên nhục thân của Đức Phật. Chiếc áo vừa vặn với nhục thân 
của Ngài từ đầu xuống chân - nhục thân màu hoàng kim lúc ấy trở nên 
rực rỡ bởi chiếc y có cân châu báu bằng bảy loại ngọc quý). 

Mallikã tràn ngập niềm hoan hỉ khi thấy nhục thân của Đức 
Phật rực rỡ lên khi được đắp vào chiếc đại bảo y có cần châu báu của 
bà. Bà phát nguyện: “Bạch Thế Tôn, cầu xin cho con trong tất cả 
những kiếp luân hồi trong tương lai được mang tâm thân có sẵn y 
phục đầy đủ trên người mà không cần phải mặc.” Sau khi mạng 
chung bà được sanh vào cõi Tam thập tam thiên và ước nguyện của bả 
được thành tựu viên mãn. 

(Hãy xem Vimäna Vatthu, Chủ giải về Paricchattakavagga, 
Mallikavimana Vatthu). 

Sau đó, các vị công tử Malla tiếp tục khiêng nhục thân của Đức 
Phật được đắp lên bởi đại bảo y Mahalatä, và đi tiếp đến cổng thành 
phía đông. Họ đặt nhục thân của Ngài tại Điện thờ Makutabandhana 
của các vị công tử Malla ở phía đông thị trấn. 


Lễ trà tỳ 


Rồi các vị công tử Malla hỏi đại đức Änanda, “Bạch đại đức, 
chúng con phải xử sự thế nào với nhục thân của Đức Như lai?” 

“Này các vị Vasettha, nên xử sự nhục thân của Đức Như lai 
giống như cách xử sự đối với nhục thân của vị Chuyển luân vương?” 

“Bạch đại đức, xử sự nhục thân của vị Chuyển luân vương phải 
theo thủ tục như thế nào?” 

“Này các vị Vasettha, thân của vị Chuyên luân vương, (sau khi 
vị ấy thăng hà) được bọc trong lớp vải mới từ xứ Kãsi. Ngoài lớp bọc 
ấy, nên có một lớp bọc khác bằng vải gai bện (bởi vì vải từ xứ Kãsi rất 
mịn nên không thể thấm được dầu và chỉ có vải gai bện mới có thê 
thấm được dầu). Bên ngoài lớp vải gai bện ấy nên bọc thêm một lớp 
vải mới khác từ xứ Kãsi. Bằng cách này thân của vị Chuyển luân 
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vương được bọc bởi năm trăm cặp lớp vải tiếp nối nhau như vậy. Rồi 
thân được bọc vải ẫy được đặt trong cái hòm chứa dầu được làm bằng 
vàng, nắp đậy được làm băng vàng. Rồi nó được đặt trên một giàn hỏa 
được làm bởi nhiều loại gỗ thơm và thân của vị Chuyên luân vương 
được hỏa thiêu. Rồi người ta xây dựng một bảo tháp để tôn thờ xá-lợi 
của vị Chuyên luân vương tại ngã tư đường. Này các vị Vasettha, đây 
là cách thức cư xử đối với xá-lợi của vị Chuyển luân vương.” 

“Này các vị Vasettha, cách xử sự đối với xá-lợi của vị Chuyển 
luân vương như thế nào, xá-lợi của Đức Thế Tôn cũng được xử sự như 
vậy. Một bảo tháp để cúng đường Đức Thế Tôn nên được xây dựng tại 
ngã tư đường. Dân chúng sẽ đi đến bảo tháp và cúng dường hoa hoặc 
bột thơm, hoặc lễ bái, hoặc quán niệm về những ân đức của Phật. Và 
nhờ những hành động tịnh tín như vậy, những người ấy sẽ hưởng 
được lợi ích và hạnh phúc lâu dài.” Những lời chỉ dẫn này là những lời 
chỉ dạy của Đức Thế Tôn, đã được mô tả ở trên rồi. 

Các vị công tử Malla truyền lệnh cho người hầu của họ đi kiếm 
vải gai bện từ những kho chứa hàng của những vị công tử Malla. Rồi 
họ xử sự nhục thân của Đức Phật theo đúng sự chỉ dạy của đại đức 
Änanda. Họ bọc lấy nhục thân của Ngài một lớp vải mới. Ngoài lớp 
vải ấy, họ bọc vào một lớp vải gai, rồi lại đến lớp vải mới. Bằng cách 
này, nhục thân của Đức Phật được bọc bởi năm trăm cặp lớp vải. Rồi 
họ đặt nhục thân đã được bọc vải như vậy của Ngài trong một cái hòm 
chứa dầu băng vàng, và cái nắp được đậy cũng được làm bằng vàng. 
Rồi họ dựng lên một giàn hỏa táng và đặt thân đã được tân liệm của 
Đức Phật lên trên đó. 


Câu chuyện về đại đức Mahäã Kassapa 


Khi lễ trà tỳ nhục thân của Đức Phật đang diễn ra tại Kusinãra, 
thì đại đức Mahã Kassapa vừa đi khất thực xong trong thành phố 
Pãväã. Và với ý nghĩ sẽ đi đến Kusinara, trưởng lão bèn lên đường rời 
khỏi Pãvã để đi đến Kusinära cùng với năm trăm vị tỳ khưu. Trên 
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đường đi, trưởng lão rời khởi con đường và ngồi dưới một cội cây 
cùng với chúng tỳ khưu. 

(Trưởng lão ngồi ở đó không phải để nghỉ trưa (như thông lệ) 
mà để nghỉ lẫy sức. Vẫn đề là như thế này: Tất cả năm trăm vị tỳ khưu 
đều đã lớn lên trong cuộc sống dễ dàng và tiện nghỉ. Bởi vậy, khi họ 
đi chân đất đưới cái nóng thiêu đốt của buổi trưa thì họ bị mệt lả. Đại 
đức Mahã Kassapa trông thấy tình trạng mệt lả của các vị tỳ khưu 
đồng hành. Chuyên đi về phía trước cũng không xa lắm. Có thời gian 
để nghỉ ngơi và họ sẽ tiếp tục lên đường vào buổi chiều mát mẻ và yết 
kiến Đức Phật. Đó là ý nghĩ trong tâm của đại đức Mahäã Kassapa. Vị 
ấy ngồi nghỉ dưới gốc cây, trải ra chiếc y Tăng-già-lê trên đất và làm 
mát tay chân từ cái bình nước của vị ấy. Một số vị tỳ khưu an trú trong 
thiền quán trong khi những vị khác thì bàn luận về ân đức của Tam 
bảo). 

Lúc bấy giờ có một vị du sĩ đang đi đến về phía các vị tỳ khưu 
trên đường đi từ Kusinara đến Pãvä. Vị ấy đang cầm một bông hoa 
Mạn-đà-la (Mandärava) của chư thiên ở trên đầu với một cây gậy là 
cán của cái lọng. 

Đại đức Mahã Kassapa lưu ý đến bông hoa Mạn-đà-la của chư 
thiên được giữ trong tay của vị du sĩ. Vị ấy biết rằng loại hoa này 
không được thấy ở trên đất của cõi người và nó xuất hiện trên địa cầu 
này chỉ vào những trường hợp hy hữu như khi một bậc có đại oaI lực 
thị hiện thần thông, hoặc khi vị Phật đương lai nhập thai vào lòng của 
người mẹ. “Nhưng,” vị ấy suy xét, “hôm nay không phải là ngày có 
một nhân vật có đại oai lực thị hiện thần thông, cũng không phải là 
ngày vị Phật đương lai thọ sanh trong lòng mẹ, cũng không phải là 
ngày đản sanh của Ngài, cũng không phải là ngày Ngài đắc đạo, cũng 
không phải là ngày Ngài chuyên Pháp luân, cũng không phải là ngày 
Ngài thị hiện Song thông, cũng không phải là ngày Ngài giáng xuống 
cối Tam thập Tam thiên, cũng không phải là ngày Ngài từ bỏ thọ 
hành. Đạo sư của chúng ta tuổi đã khá già, chắc là ngày hôm nay Ngài 
đã diệt độ.” 
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Đại đức Mahäã Kassapa muốn (củng cô sự tiên đoán của mình 
và) hỏi vị du sĩ. Nhưng nếu trưởng lão đề cập đến Đức Phật mà đang 
ngồi như vậy thì thiếu tôn kính, vị ấy nghĩ như vậy, và do đó trưởng 
lão đứng lên và khi đi chuyển khỏi chỗ ngồi mấy bước, trưởng lão che 
cái đầu bằng chiếc y màu nâu sâm được làm từ vải vụn nơi đống rác, 
giống như con bạch tượng Chaddanta che trên đầu của nó đồ trang sức 
có cân hồng ngọc. và khi chấp lại hai bàn tay được đưa lên trán với 
mười ngón tay chạm vào nhau, chói sáng rực rõ, trưởng lão đứng quay 
mặt về phía vị du sĩ và hỏi vị ấy: “Này hiền giả, hiền giả có biết Đạo 
sư của chúng tôi không?” 

Ở đây có thể nêu ra câu hỏi như vây: “Phải chăng đại đức Mahã 
Kassapa biết cái chết của Đức Phật hay vị ấy không biết?” Các bộ Chú 
giải phủ nhận ý kiến cho rằng trưởng lão không biết. Những lý do để 
cho rằng trưởng lão có biết được các nhà Chú giải nêu ra như vây: 
“Không có lý do gì để tin rằng đại đức Mahäã Kassapa không biết sự 
diệt độ của Đức Phật vì sự chấn động của đại địa xảy ra trong mười 
ngàn thế giới không thể nào mà vị ấy không biết.” 

Lý do khiến trưởng lão hỏi vị du sĩ là như thế này: “Một số tỳ 
khưu đi chung với trưởng lão thì đã được gặp Đức Phật rồi trong khi 
số khác thì chưa. Những vị tỳ khưu mà đã thấy Đức Phật rồi thì muốn 
được gặp lại Ngài (chỉ vì họ đã thấy Ngài trước kia rồi); Còn những vị 
tỳ khưu mà chưa bao giờ trông thấy Đức Phật thì cũng muốn được 
trông thấy Ngài vì trước đó họ chưa được trông thấy Ngài.” 

“Nếu không có ai báo tin về sự viên tịch của Đức Phật trước 
khi họ đến Kusinära và chỉ khi nào họ đến đó và biết Đức Phật đã diệt 
độ rồi, thời họ sẽ không thể kềm chế sự sầu não và họ sẽ khóc than và 
phơi bày những hành vi khó coi, quăng xuống đất chiếc y vai trái của 
họ, hay mặc y áo một cách luộm thuộm, không đúng pháp, hoặc đấm 
vào ngực của họ. Mọi người trông thấy họ sẽ nói rằng, “Nhóm tỳ khưu 
mà đi chung với đại đức Mahã Kassapa, toàn là những vị mặc y phấn 
tảo, đang khóc than như đàn bà vậy. Nếu họ không thể kềm chế bản 
thân thì làm sao họ có thể an ủi chúng ta?” và như vậy ta sẽ phải lãnh 
chịu sự chê trách về những hành vi của họ. Chỗ này là nơi xa xôi hẻo 
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lánh. Nếu khi nghe tin buồn mà những vị tỳ khưu này khóc than, và 
gào lên một cách tự do, thì sự chê trách sẽ không giáng xuống với ta, 
(vì không có vị thiện tín nào ở đây để nhìn thấy họ). Nếu những vị tỳ 
khưu nhận tin buồn sớm thì họ sẽ không (bị sốc khi đến tại Kusinãra) 
sầu khổ.” 

Khi được hỏi bởi đại đức Mahã Kassapa, vị du sĩ trả lời, ““Fôi 
có biết về Ngài, thưa hiền hữu. Sa-môn Gotama đã từ trần bảy ngày 
rồi kể từ ngày hôm nay. Sự thực thì tôi đã nhặt được bông hoa Mạn đà 
la này của chư thiên từ chỗ vị ấy từ trần.” 

Nhân đó, một số tỳ khưu đi chung với đại đức Mahã Kassapa 
mà chưa đọan trừ luyến ái thì ta thán với hai tay đưa lên, họ nhào 
xuống đất, lăn lộn qua lại, miệng ta thán, “ Thế Tôn diệt độ quá sớm! 
Đắng Thiện thệ diệt quá sớm! Bậc Ngũ nhãn đã biến mất khỏi thế gian 
quá sớm!” 

Nhưng những tỳ khưu đã đọan tận tham sân, tức là bậc Bất lai, 
thì trầm tĩnh kiên tâm trước sự kiện ấy với tâm quán niệm rằng: “ Tất 
cả các pháp hữu vi đều có tánh vô thường, làm sao có thê tìm thấy sự 
thường tôn trong tánh chất sanh diệt?” 


Câu chuyện về Subhadda, người trở thành tỳ khưu lúc tuổi đã già 


Lúc bấy giờ có một vị tỳ khưu lớn tuổi trong nhóm tỳ khưu ấy, 
người trở thành tỳ khưu lúc đã về già, tên là Subhadda. Khi những vị 
tỳ khưu khác đang khóc lóc và ta thán một cách tuyệt vọng như vậy, 
vị ấy bèn nói những lời gàn bướng này với họ: “ Thôi đủ rồi, thưa các 
hiền giả, đừng sầu não, đừng khóc than. Chỉ có bây giờ tất cả chúng ta 
mới hoàn toàn được thoát khỏi vị Đại Sa-môn. Ngài thường khó khăn 
với chúng ta băng những lời: “ Điều này hợp với các ngươi; điều kia 
không hợp với các ngươi. Bây giờ chúng ta được tự do làm điều gì 
chúng ta thích, và cũng tự do không làm điều gì chúng ta không muốn 
làm.” 


Múi hẳn thù của Subhadda với Đức Phật 
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“Tại sao tỳ khưu Subhadda nói những lời khủng khiếp ấy?” có 
thê nêu ra câu hỏi như vậy. Câu trả lời là: “Bởi vì vị ấy có mối hăn thù 
với Đức Phật.” 

Bây giờ xin kế lại câu chuyện: Subhadda là một người thợ cạo 
chuyên nghiệp trước khi vị ấy trở thành vị tỳ khưu. Vị ấy có hai người 
con trai, cả hai đều xuất gia Sa-di (samapera), đang sống chung với vị 
ấy trong thị trấn Ätuna, họ có giọng nói khả ái và chuyên môn trong 
nghề thợ cạo. Một dịp nọ khi Đức Phật đi từ Kusinara đến Ätuna cùng 
với hội chúng tỳ khưu gồm một ngàn hai trăm năm mươi vị, tỳ khưu 
Subhadda nghe được tin lành ấy và, khi khởi lên ý định sẽ tổ chức một 
lễ cúng đường to lớn về món cháo, vị ấy nói với hai vị sư con Sa-di 
rằng: “ Này các con, Đức Thế Tôn đang đi đến Ätuna cùng với một 
ngàn hai trăm năm mươi vị tỳ khưu. Này các con, hãy đi mang theo đồ 
nghề hớt tóc của con, và dùng những cái bình hay những cái bao 
đựng, hay quyên góp từng nhà trong thị trấn những lương thực dự 
phòng như gạo, dầu ăn, muối, và những thứ ăn được khác, để cúng 
dường. Chúng ta sẽ nấu một món cháo bằng những thứ ấy và dâng 
cúng món cháo này đến Đức Thế Tôn.” 

Hai vị Sa-di con trai của Subhadda vâng lời dặn bảo của người 
cha. Nhờ tải ăn nói dịu dàng khả ái và nghề thợ cạo chuyên môn của 
họ, nên dân chúng trong thị trấn đã cung cấp cho họ những thứ mà họ 
muốn. Ngay cả những người mà thực sự không cần hớt tóc hay làm 
tóc cũng xung phong làm tóc và hớt tóc. Sau khi họ được cắt tóc hoặc 
làm tóc, họ hỏi hai vị thợ cạo Sa-di, “ Này các con, các con muốn trả 
công bằng cái gì?” Hai vị Sa-di trả lời, “ Chúng tôi dự định dâng cúng 
món cháo gạo khi Đức Thế Tôn đến thị trấn của chúng ta. Bởi vậy 
chúng tôi chỉ muốn những thành phần cần thiết để làm món cháo.” 

Và dân chúng đã cho mọi thứ cần thiết đến hai vị Sa-di một 
cách hào phóng, thậm chí họ không nghĩ những vật tặng của họ là 
món thù lao. Những thực phẩm quyên góp được rất nhiều đến nỗi hai 
vị Sa-di không thể tự mình mang chúng về nhà được. Các thí chủ phải 
giúp khiêng phụ hai vị Sa-dlI. 


T) khưu Minh Huệ 337 


Rồi khi Đức Thế Tôn đến tại Ätuna và đi vào tịnh xá lợp tranh, 
tỳ khưu Subhadda bèn đi đến cổng làng vào lúc chiều tối và công bố 
với thị dân rằng: “Này các đệ tử, ta không muốn cái gì khác ngoài 
những nồi niêu để nấu món cháo từ những thực phẩm mà những đứa 
con trai của ta đã quyên góp được. Ta cũng muốn các ngươi giúp một 
tay để nấu món cháo.” Rồi sau khi sắp xếp sẵn chỗ nấu nướng, vị ấy 
đích thân giám sát mọi công việc, với chiếc y nội và chiếc y Vai trải 
màu nâu sâm mặc trên người. VỊ ẫy sữa soạn món cháo đặc biệt đáng 
giá một trăm ngàn, sẽ trở nên đông đặc nên phải ăn trước rồi mới 
uống. Món cháo ẫây chứa sữa lỏng, mật ong, mật đường, cá, thịt, nước 
ép trái cây, v.v... Nó có mùi như sáp thơm và cũng thích hợp để được 
sử dụng như vậy. Ngoài món cháo phong phú này ra, vị ấy cũng sửa 
soạn những cái bánh mật ong. 

Rồi Đức Phật, khi dậy sớm, và sau khi làm vệ sinh thân thê 
xong, Ngài đi đến thị trấn Ätuna, có đại chúng tỳ khưu theo cùng, để 
khất thực. Dân chúng bèn thông báo cho tỳ khưu Subhadda biết: “ 
Đức Thế Tôn hiện đang đi khất thực. Món cháo dành cho Ngài đã nấu 
xong chưa?” 

Tỳ khưu Subhadda trong bộ y phục màu nâu sâm được mặc 
thường ngày ngồi trong thế ngồi của Phạm thiên (tức là đầu gối phải 
của vị ấy chạm đất) và khi cầm cái vá và cái muỗng lớn trong tay, 
đảnh lễ Đức Phật và bạch rằng: “ Cầu xin Đức Thế Tôn thọ lãnh món 
cháo cúng dường của con.” 

Đức Phật dò hỏi về món ăn được nấu như thế nào, những thành 
phần thực phẩm nào được dùng đến, v.v... ( như đã được mô tả trong 
Vinaya Mahavagga, 6-BhesaJJakkhandha) và sau khi nghe trình bày 
mọi chuyện, Ngài quở trách tỳ khưu Subhadda về một số tội. Lúc bây 
giờ Đức Phật ban hành những điều luật mới : (1) 4kappiyasamadäna, 
có hành vi không thích hợp phạm tội tác ác (đ4k⁄aƒa) và (H) 
Khurabanda pariharana, cất giữ đồ nghề thợ cạo bởi người đã từng 
làm nghề thợ cạo cũng phạm tội tác ác. 

Ngài cũng cắm các vị tỳ khưu không được thọ lãnh món cháo 
của tỳ khưu Subhadda bằng những lời như vây: 
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“Này các tỳ khưu, các ngươi đã trải qua hằng triệu triệu đại 
kiếp tầm cầu vật thực. Vật thực mà bây giờ được dâng cúng bởi tỳ 
khưu Subhadda thì không thích hợp với các vị tỳ khưu. Nếu các ngươi 
thọ lãnh vật thực này thì các người sẽ bị đọa trong bốn khổ cảnh trong 
hằng ngàn kiếp. Này các tỳ khưu, hãy đi chỗ khác, đừng thọ lãnh món 
vật thực ây.” Sau khi với họ như vậy, Đức Phật tiếp tục đi khất thực 
trong thị trấn. Không một vị tỳ khưu nào thọ lãnh món cháo do tỳ 
khưu Subhadda dâng cúng. 

Tỳ khưu Subhadda vô cùng thất vọng: “Vị Sa-môn này đi chỗ 
này chỗ kia tuyên bố rằng, “ Ta là bậc Toàn tri.” Nếu vị ấy không thọ 
lãnh vật cúng dường của ta thì vị ấy phải sai một ai đó đến nói với ta 
như vậy. Vật thực của ta hoàn toàn bị hư hoại và lãng phí. Vật thực đã 
được nấu chín không thể kéo dài đến bảy ngày. Nếu nó chưa được nấu 
thì những thứ đồ ăn này có thể kéo dài hết cuộc đời của ta. Vị Sa-môn 
này đã hủy hoại ta. Vị ấy có ác cảm với ta.” Tỳ khưu Subhadda đã suy 
nghĩ như vậy. Vị ấy nuôi hẳn thù với Đức Phật. Nhưng vị ấy biết răng, 
“Vị Sa-môn Gotama nảy xuất thân từ dòng tộc Thích Ca, là giai cấp 
tối cao của xã hội. Nếu ta nói ra điều gì thì ta có thể bị đàn áp mà 
thôi.” Và vì vậy vị ấy không than phiên ra lời trong khi Đức Phật còn 
tại tiền. 

Xét thấy rằng vị ấy đã nghe tin Đức Phật không còn nữa, nên vị 
ấy cảm thấy thỏai mái và rất sung sướng. vì vậy vị ấy mới đưa ra 
những lời nhận xét khiếm nhã như vậy. 


Dự định của đại đức Mahä Kassapa 


Khi nghe tỳ khưu Subhadda thốt ra những lời nói gàn dở, đại 
đức Mahã Kassapa chấn động tâm can. Tựa như quả tim của trưởng 
lão bị đánh một quả đấm, hay như một tiếng sét ngang tai, “ Ôi, Đức 
Thế Tôn diệt độ vừa đúng bảy ngày. Thân màu kim sắc của Ngài vẫn 
còn nằm đó. Vậy mà một vị tỳ khưu xấu xa như vậy, thứ cặn bả của 
Giáo pháp, chiếc gai của Tăng đoàn, đã xuất hiện quá sớm để đe dọa 
sự tồn tại của Giáo pháp mà Đức Thế Tôn đã khổ công thành lập. Nếu 
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vị tỳ khưu ác này không được kiềm chế thì số lượng những vị tỳ khưu 
tương tự như vị ấy nổi lên làm tổn hại đến Giáo pháp.” Như vậy sự 
kinh cảm đã sanh lên trong đại đức Mahã Kassapa. 

Rồi ý nghĩ triệu tập một hội đồng gồm các vị tỳ khưu để tụng 
đọc và xác thực Giáo pháp đã sanh lên trong tâm trưởng lão qua 
những ý nghĩ được mô tả như sau: 

“Nếu ta trục xuất ngay tại chỗ vị tỳ khưu già này, một người 
lớn tuổi mới xuất gia trong Tăng chúng, bêu xấu vị ấy và bôi tro lên 
người vị ấy, thì dân chúng sẽ nói rằng, “ Ngay cả khi nhục thân của 
Sa-môn Gotama vẫn còn mà đệ tử của vị ây đã bất hoà với nhau rồi. 
Ta phải nhẫn nại.” 

Vì những lời dạy của Đức Phật hiện tại giống như một đống 
hoa chưa được xâu thành những tràng hoa. Chỉ là một đống hoa rời 
rạc có thê bị những luỗng gió thôi bay đi, sau này những vị tỳ khưu 
như Subhadda sẽ phá hoại tạng Luật bởi sự huỷ bỏ một hoặc hai điều 
luật lúc ban đầu; tạng Kinh sẽ bị suy giảm do bởi sự huỷ bỏ một hoặc 
hai bài pháp thoại vào lúc ban đầu; tạng Abhidhamma sẽ bị bỏ sót một 
hoặc hai pháp cùng tột vào lúc ban đầu từ những giáo lý đang tôn tại 
như những pháp thuộc về Dục giới, những pháp thuộc về Sắc giới, và 
những pháp thuộc về Vô sắc giới, và những pháp Siêu thế. Theo cách 
này, sự biến mất của giáo pháp sẽ xảy ra, tạng này đến tạng khác. Nếu 
giáo pháp có nguồn gốc ở tạng Kinh, tạng Luật hoặc tạng 
Abhidhamma mà biến mất thì chúng ta (tức là cả thế gian) sẽ không 
còn øì để thọ trì. Nếu những nhánh cây bị chặt đứt, thì vị thọ thần của 
cây ấy có thể trú ngụ ở thân cây; nếu thân cây bị hủy hoại thì vị thọ 
thần có thể trú ngụ ở rễ cây. Nhưng nếu rễ cây bị hoại thì vị thọ thần 
trở nên không nhà. Nếu Tam Tạng mà biến mất thì sẽ không còn gì để 
những người đệ tử của Đức Phật chỉ ra đâu là giáo lý của họ. 

(Xin lây một ví dụ: Vị dạ xoa cha đã truyền cho đứa con trai dạ 
xoa của vị ấy một lá bùa giúp cho người mang nó có thê ân mình. Nếu 
đứa con làm mất lá bùa này do tánh hay quên hoặc do bị cướp đọat 
thời đứa con ây sẽ hoàn toàn tuyệt vọng. Tương tự, nếu Tam Tạng bị 
mất thời tất cả chúng ta đều bị mắt). Do đó chúng ta sẽ triệu tập một 
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hội đồng gồm các vị tỳ khưu và tụng Pháp và Luật. Nhờ làm vậy 
chúng ta sẽ đặt Giáo pháp vào đúng vị trí, có thể chịu sự tấn công 
giống như những bông hoa được làm cần thận làm thành những tràng 
hoa. 

“Đức Thế Tôn đã đến Kusinära sau chuyến đi ba gãvu#a để ta 
có thê làm lễ Ngài tại đó. Ngài đã thâu nhận ta vào Tăng chúng sau ba 
chương giáo giới. Ngài đã cho ta những chiếc y mà Ngài đang mặc để 
đổi lấy những chiếc y mà ta đang mặc. Khi Ngài thuyết pháp về “pháp 
hành với những ví dụ về mặt trăng, Ngài soi sáng cho ta bằng ví dụ. 
Trong ba trường hợp ấy, Ngài đã cho thấy ý định của Ngài là giao lại 
quyền trông coi Giáo pháp của Ngài cho ta. (Hãy tham khảo ba bài 
kinh liên quan đến sự Giáo giới, trong Kassapa Samyutta). Chừng nào 
đứa con trai chân thật của Đức Thế Tôn như ta đây còn sống, thì con 
người xấu ác này đừng mong gây ảnh hưởng đến Giáo pháp này. 
Trước khi sự đổi bại mọc rễ, trước khi sự đồi bại làm hoen ô Giáo 
pháp, trước khi những điều lệ sai trái đứng vững, trước khi những điều 
lệ phi pháp phá hoại tạng Luật, trước khi những kẻ ác này năm quyền 
hành, trước khi những người bảo vệ chánh pháp bị suy tàn, trước khi 
những người mà xuyên tạc Đức Thế Tôn có được sức mạnh, trước khi 
người giảng giải trung thành với giáo pháp của Đức Thế Tôn bị suy 
tàn, ta sẽ lo liệu đề triệu tập một hội đồng đề tụng đọc và được nhất 
trí chấp thuận S//anía (Kinh), Vinaya (Luật) và Abhidhamma (Vì 
diệu pháp). Khi một hội đồng như vậy được triệu tập, các vị tỳ khưu 
sẽ học Giáo pháp nhiều đến mức họ có thê học được, và bàn luận tạng 
Luật về những vấn đề hợp pháp và những vấn đề phi pháp. Khi một 
đại hội như vậy được tô chức, thì vị tỳ khưu già xấu ác này sẽ biết vị 
trí của ông ta và sẽ bị trừng phạt đúng mức và ông ta sẽ không bao giờ 
có thể xuất đầu lộ diện. Và trên hết, Giáo pháp của Đức Phật sẽ được 
định rõ và sẽ hưng thịnh.” 

Những ý nghĩ nảy sanh trong tâm của đại đức Maha Kassapa. 
Tuy nhiên, trưởng lão không tiết lộ ý định của mình với bất cứ vị tỳ 
khưu nảo hay người nào khác. Trưởng lão chỉ an ủi các vị ty khưu 
đang ta thán bằng những lời thuộc giáo pháp bậc cao như vầy: 
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“Thôi đủ rồi, này các hiền giả, đừng có sầu khổ. Đừng có khóc. 
Trước kia Đức Phật đã từng thuyết giảng với các hiền giả rằng bản 
chất của các pháp mà gần gũi và thân ái nhất với chúng ta là chúng ta 
phải xa lìa chúng bằng cách này hay cách khác trong khi chúng ta còn 
đang sống, hay khi cái chết chia lìa chúng ta, hay khi chúng ta sanh về 
những cõi khác. Này các hiền giả, như vậy làm sao người ta có thể 
mong mỗi một cái gì đó mà vốn có tánh sanh, xuất hiện, do duyên 
sanh, và hoại diệt, đừng có tan rã? Không thể được đối với bất cứ ai 
mong mối như vậy.” 


Những người Malla hoả thiêu nhục thân của Đức Phật 


Bốn vị tộc trưởng gội đầu, mặc vào những y phục mới, và khi 
có ý định châm ngọn lửa vào giàn hoả của Đức Phật, đã châm lửa vào 
giàn hoả, nhưng họ đã có hết sức mà giàn hỏa vẫn không bắt lửa. 

(Ở đây, giàn hỏa bằng gỗ thơm cao một trăm hai mươi hắc tay, 
khi bốn người lực lưỡng không thể châm được ngọn lửa, tám người đã 
tham gia vào và khi tám người cũng không thể, mười sáu người, rồi 
đến ba mươi hai người tham gia vào công việc châm lửa. Tất cả mọi 
phương tiện để châm lửa cũng được áp dụng như việc quạt và thôi 
bằng ống thôi của thợ rèn. Nhưng tất cả đều vô hiệu. 

Điều này có thể được giải thích như vầy: Tám mươi đại đệ tử 
của Đức Phật đều có đông đảo đồ chúng tận tâm với các ngài, khi 
những người này số lượng đến tám chục ngàn mà qua đời thì họ được 
tái sanh vào cõi chư thiên. Trong số chư thiên này, chư thiên mà có 
tâm tịnh tín đặc biệt đối với đại đức Mahã Kassapa khi họ còn là 
những cư sĩ hộ độ chư Tăng, trông thấy hoàn cảnh cấp thiết như vậy- 
rằng vị tỳ khưu đáng kính của họ vẫn còn đang trên đường đi từ Pãvã 
đến Kusinara. Bởi vậy họ đã ước nguyện cho hỏa đài không bốc cháy 
cho đến khi đại đức Mahã Kassapa đến nơi. Chính do ý muốn của họ 
mà sự cô gắng của loài người số lượng bao nhiêu cũng không thê làm 
cho hoả đài bốc cháy). 
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Rồi các vị công tử Malla hỏi đại đức Anuruddha về lý do khiến 
hoả đài vẫn không bốc cháy. Đại đức Anuruddha trả lời họ rằng: “Chư 
thiên có ý muốn khác.” 

“Bạch đại đức, chư thiên có ước muốn gì ?” 

“Này các vị Vasettha, đại đức Mahã Kassapa hiện đang trên 
đường đi từ Pãvã đến Kusinära, cùng với năm trăm vị tỳ khưu. Chư 
thiên đã nguyện rằng khi nào đại đức Mahã Kassapa đảnh lễ dưới 
chân của Đức Phật thì hỏa đài bằng các loại gỗ trầm hương mới bốc 
cháy. 

“Bạch đại đức, hãy theo ý định của chư thiên,” các vị công tử 
Malla đáp lại. 

Khi dân chúng đã nghe rằng vị tỳ khưu tên Mahã Kassapa đang 
đến để đảnh lễ dưới chân của Đức Phật, và hỏa đài bằng gỗ trầm 
hương sẽ không bắt lửa cho đến khi đại đức Mahäã Kassapa đến nơi, 
họ xôn xao bàn tán rằng: “ Thưa các bạn, đại đức Mahã Kassapa có 
nước da màu sẵm tối hay da trắng? Vị ấy cao hay thấp? Vị ấy trông 
như thế nào? Này các bạn, làm sao có thê rằng trong khi có một vị tỳ 
khưu vĩ đại đang sống như vậy, mà Đức Thế Tôn lại qua đời?” Một 
số người mang các loại vật thơm, v.v... ra tiếp đón vị đại đức tỳ khưu, 
trong khi đó những người khác thì sửa soạn con đường mà vị ấy đang 
đi và đứng ở đó chờ đợi. 

Rồi đại đức Mahã Kassapa đến nơi và đi đến hỏa đài được làm 
bằng các loại gỗ trầm hương tại điện thờ Makutabandhana của những 
vị công tử Malla trong thành Kusinära. Sau khi đắp y Tăng-già-lê ở 
một bên vai, chấp tay đưa lên trán, trưởng lão đi quanh hỏa đài ba 
vòng về phía phải. Bằng năng lực đặc biệt của trưởng lão, trưởng lão 
quán xét về thân đã được bọc vải của Đức Phật và biết chắc chỗ nào là 
chân của Đức Phật. Và khi đứng ở chỗ cuối tại vị trí chân của Đức 
Phật, trưởng lão nhập vào tứ thiền, và khi xuất khỏi tứ thiền, trưởng 
lão phát nguyện, “ Xin cho bàn chân của Đức Thế Tôn có tướng 
những bánh xe một ngàn căm, xuyên thủng cái hòm bằng vàng cùng 
với nhiều lớp vải gai bện và năm trăm cặp lớp vải, đi ra tựa trên đầu 
của tôi.” 
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Ngay khi lời nguyện này được thực hiện, thì hai bàn chân của 
Đức Phật xuyên thủng năm trăm lớp vải và những lớp bọc (bằng vải 
gai bện) như trăng rằm thoát ra khỏi những đám mây. Đại đức Mahã 
Kassapa đưa ra hai bàn tay màu hồng như những hoa sen mới nở, và 
khi nắm chắc hai bàn chân có màu kim sắc của Đức Phật đến mắt cá 
chân, đặt hai bàn chân trên đầu của trưởng lão, đó là cách đảnh lễ 
thành kính nhất. 

Khi chứng kiến cảnh kỳ diệu ấy, dân chúng trồi lên tiếng tung 
hô vang dội và cúng dường những vật thơm, hoa, v.v... và làm lễ dưới 
chân của Đức Phật bằng hết lòng thành kính của họ. Năm trăm vị tỳ 
khưu mà đi chung với đại đức Mahã Kassapa cũng đắp y Tăng-già-lê 
ở một bên vai và với hai bàn tay của họ được chấp lại và đưa lên trán, 
đi quanh hỏa đài bằng gỗ trầm hương ba vòng theo chiều phải, và 
đánh lễ dưới chân Đức Phật. 

Sau khi đại đức Mahã Kassapa, dân chúng và năm trăm vị tỳ 
khưu đã đảnh lễ dưới chân Đức Phật bằng tất cả sự tôn kính của họ, và 
vào lúc đại đức Maha Kassapa buông ra hai bàn chân của Đức Phật, 
hai bàn chân có màu hồng của Đức Phật trở về vị trí cũ bên trong cái 
hòm. Khi đôi bàn chân biến mất vào trong cái hòm bằng vàng, không 
một miếng gỗ trầm hương nào nhúc nhích. Sự thật thì khi đôi bàn 
chân của Đức Phật đi ra khỏi cái hòm băng vàng và khi chúng đi vào 
trở lại, thì không có cái gì bị khuấy động, tức là không một sợi vải gai 
hay vải mịn, không một giọt dầu, không một miếng gỗ trầm hương bị 
làm cho động đậy. Khi đôi bàn chân ở bên trong cái hòm bằng vàng 
trở lại thì mọi thứ hoàn toản ở trong trạng thái tĩnh lặng. 

Nhưng khi đôi bàn chân của Đức Phật biến mất khỏi tầm nhìn 
như mặt trời hay mặt trăng lặn mất ở bên kia ngọn núi phía Tây, thì 
dân chúng ta thán. Họ biểu lộ thái độ thảm thiết hơn là lúc Đức Phật 
nhập Niết bàn. 

Sau khi đại đức Mahã Kassapa và năm trăm vị tỳ khưu đảnh lễ 
Đức Phật lần cuối cùng, thì giàn hỏa bằng gỗ trầm hương tự nó bốc 
cháy không cần sự cố gắng của loài người, mà do năng lực của các vị 
chư thiên (hiện tượng này được gọi là sự cháy của Hỏa Đại- 7272). 
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Về nhục thân của Đức Phật mà đã tự cháy như vậy, lớp da 
mỏng bên ngoài, lớp da dày bên trong, gân và chất bầy nhầy không 
còn lại dưới dạng tro hoặc bổ hóng; cái mà còn lại chỉ là xá-lợi được 
tạo ra từ nhục thân ấy. Nó giống như cái thùng chứa bơ trong đang 
cháy không để lại tro hoặc bồ hóng. Từ năm trăm mảnh vải bọc lấy 
thân của Đức Phật, chỉ có lớp vải trong cùng và lớp vải ngoài cùng 
vẫn còn y nguyên. 


Những điểm ghi chú về Xá-lợi của Đức Phật 


Xá lợi của chư Phật mà xuất hiện trong những đại kiếp trong 
thời kỳ tuổi thọ của loài người rất lâu (khoảng hằng chục ngàn năm) 
thì trở thành một khối cứng chắc màu kim sắc. Đức Phật Gotama của 
chúng ta xuất hiện trong thời kỳ tuổi thọ của loài người rất ngắn (một 
trăm năm). Đức Phật quán xét như vầy trước khi diệt độ: “ Trong thời 
kỳ mà ta diệt độ thì Giáo pháp của ta chưa lan rộng khắp nơi. Mong 
rằng chúng sanh từ khắp nơi có được xá-lợi từ nhục thân của ta mà chỉ 
nhỏ bằng hạt cải, tôn thờ chúng trong bảo tháp và làm nơi chiêm bái, 
và nhờ vậy có được phước dẫn đến tái sanh thiện thú.” Với ý nghĩ đầy 
bi mẫn như vậy, Đức Phật nguyện rằng xá-lợi của Ngài sẽ được tách 
ra thành nhiều mảnh nhỏ. 

Trong vấn đề này, Xá-lợi của Đức Phật có hai loại chính: xá- 
lợi không tách ra thành nhiều mảnh, và xá-lợi tách ra thành nhiều 
mảnh. Trong hai loại này, bảy thứ thuộc loại đầu tiên, đó là: bốn cái 
răng nhọn (nanh), hai cái xương cổ, xương trán. Những xá-lợi còn lại 
thuộc loại thứ hai. Xá lợi thuộc loại thứ hai số lượng khoảng một giỏ 
đây, (¡) trong số này, những viên xá-lợi nhỏ nhất có kích cỡ bằng hạt 
cải, hình dạng như những nụ hoa lài màu đỏ, vả sỐ lượng khoảng sáu 
alhaka (dụng cụ để đong lường ngũ cốc). (ii) Xá-lợi cỡ trung bình lớn 
bằng hạt gạo bê, trông như những viên ngọc trai, và số lượng khoảng 
năm ajhaka. (ii) Xá-lợi cỡ lớn bằng hạt đậu xanh, có màu kim sắc và 
số lượng khoảng năm ajhaka. 
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(Xem Chú giải về Mahã Vagga, DIigha Nikãya và 
Buddhavarnsa Pal]i) 

Sau khi nhục thân của Đức Phật đã được hỏa thiêu bởi ngọn lửa 
tự nhiên bốc cháy, thì từ trên trời, do năng lực các vị chư thiên, những 
cột nước lớn có đường kính một sải tay, có cột nước bằng bắp chân 
của người đàn ông, và cột nước băng cây thốt nốt, đỗ xuống dập tắt 
ngọn lửa nơi hỏa đài bằng các loại gỗ trầm hương, cũng có những cột 
nước phun ra từ những nhánh cây Sala. Để đối phó với giàn hoả có 
kích thước cao một trăm hai mươi hắc tay, những cột nước có đường 
kính bằng cán cày phun lên từ dưới đất ở khắp các hướng của giàn 
hỏa. Các vị công tử Malla của xứ Kusinäara mang đến nước thơm trong 
những cái bình băng vàng và bằng bạc và tưới vào hỏa đài. Rồi họ cào 
ra lớp tro bằng những cái cày, mỗi cái được gắn vào tám lưỡi cày bằng 
vàng và bạc, đỀ rải mỏng ra và làm nguội lớp tro than. Một điều đặc 
biết rất kỳ diệu ở đây là mặc dầu ngọn lửa đang cháy đữ dội xuyên 
qua những cảnh, nhánh và tán lá của những cây sa-la ở quanh hỏa đải, 
những chăng có một ngọn lá hay bông hoa nào bị cháy. Các loại côn 
trùng trong những cây sa-la cũng di chuyển bò đi như bình thường, 
không bị ngọn lửa làm hại. 


Những nghỉ thức cuối cùng đối với Xá-lợi của Đức Phật 


Sau khi ngọn lửa nơi giàn hỏa đã được dập tắt, những vị Malla 
hội hợp tại hội trường để sửa soạn tổ chức một đại lễ. Họ giã chung 
bốn thành phần sau đây thành chất sơn phết thâm mỹ: cây đỗ quyên, 
nghệ, cây định hương và lá của cây gamboge (gamboge: loại nhựa 
người Campuchia dùng làm thuốc vẽ màu vàng), để phết lên nhiều 
chỗ trong hội trường. Rồi họ rải các loại hoa như hoa anh thảo, hoa 
nhài, cỏ durva màu trăng, bột nghệ và hạt ngũ cốc rang. Họ làm một 
tấm màn trướng và trang trí những trang kim bằng vàng và bạc và treo 
lên những vật thơm, các loại hoa và những loại đá quý quanh khắp hội 
trường. 
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Rồi họ làm con đường lễ hội từ nhà hội đồng đến điện thờ 
Makutabandhana bằng cách dựng lên những bức tường giả bằng chiếu 
và vải dài ở hai bên con đường, dựng lên những mái vòm dọc theo con 
đường trên đó được gắn vào những vật trang sức bằng vàng và bạc. 
Những vật thơm, các loại hoa và những loại đá quý cũng được treo rải 
rác. Những cây cột bằng tre tươi trông như ngọc lục bảo được dựng 
lên dọc theo con đường với những lá cờ phướn năm màu phất phơ 
trong gió, con đường được làm bằng phẳng và sạch sẽ. Những cây 
chuối, những lu đựng đầy nước, và những cây đèn dầu có đế được đặt 
ở những khoảng giữa. Rồi họ đặt cái hòm bằng vàng chứa xá-lợi của 
Đức Phật trên con voi của vua được trang sức lộng lẫy bằng các loại 
ngọc. (Độc giả nên hình dung ra con đường lễ hội giữa nhà hội đồng 
trong thị trần Kusinära và chỗ hỏa táng tại điện thờ Makutabandhana 
năm ở phía đông của thị trắn). 

Rồi các vị công tử Malla dẫn con voi kiết tường mang hòm xá- 
lợi của Đức Thế Tôn trong đám rước có ca hát và nhảy múa đi vào thị 
trần Kusinãra, cúng dường hương và hoa trước xá-lợi. Trong thị trấn, 
tại nhà hội đồng họ đã dựng lên cái bục cao gọi là Sarabha được 
chống đỡ bởi tượng đá sư tử (cái bục được trang trí bởi bảy loại châu 
báu). Ở đó họ đặt xá-lợi của Đức Phật, ở bên trên được che bằng cái 
lọng trắng. 

Quanh nhà hội đồng nơi xá-lợi được đặt một cách trang 
nghiêm, sự bảo vệ an toàn được sắp xếp chặt chẽ. Quanh nhà hội đồng 
có đội tượng bình đứng san sát bên nhau. Bên ngoài vòng tròn của 
những con voi có đội ky binh gồm những con ngựa đứng sát bên nhau. 
Và bên ngoài vòng tròn của đội ky binh có đội xa binh đứng sát bên 
nhau. Bên ngoải vòng tròn của đội xa binh, những người lính bộ binh 
đứng canh phòng trong một vòng tròn chặt chẽ. Bên ngoài vòng tròn 
của đội ky binh có đội tiễn binh đứng sát cánh. Và bên ngoài vòng 
tròn của đội tiễn binh có đội lính cầm thương trong đội hình gần sát 
nhau. Như vậy, sự bảo vệ an toàn được mở rộng ra một do-tuần khắp 
các hướng trông như một mạng lưới không lồ bằng những chiếc áo 
giáp. Trong bảy ngày, lễ trà tỳ được tổ chức rất tưng bừng. 
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Các vị công tử Malla tổ chức những buổi lễ này chỉ nửa tháng 
sau khi Đức Phật diệt độ bởi vì nửa tháng trước họ bận rộn chăm lo 
các nhu cầu của chúng Tăng về chỗ ngụ và những bữa ăn. Bây giờ họ 
nghĩ rằng, “Bây giờ chúng ta sẽ tổ chức sự kiện trọng đại bằng những 
lễ hội vui vẻ kết hợp với lòng tịnh tín trải qua suốt bảy ngày. Suốt bảy 
ngày hội hè ấy chúng ta phải đảm bảo là xá-lợi của Đức Phật được an 
toàn không bị trộm cắp, vì thế chúng ta sẽ canh giữ xá-lợi bằng hết 
khả năng của chúng ta.” Vì vậy mà có những sự sắp xếp an toàn tỉ mi. 


Sự phân chỉa xá-lợi 


Vua AJjätasattu (A-xà-thể) của nước Masgadha (Ma-kiệt-đà) 
nghe tin Đức Phật đã diệt độ tại Kusinãra. Tin ấy đến với đức vua theo 
cách như vầy: 

Trước hết các vị quan của vua Ajãtasattu nghe tin Đức Phật 
diệt độ và họ nói với nhau: “ Ngay cả một nhân vật vĩ đại như Đức 
Phật cũng đã qua đời rồi. Không có cái gì trong thế gian có thê làm 
cho Đức Phật sống lại được. Trong số những người phàm phu, đức 
vua của chúng ta đứng đầu về sự tịnh tín đối với Đức Phật. Nếu vị ấy 
biết tin này theo cách bình thường thì chắc chắn vị ấy sẽ vỡ tim mà 
chết. Bởi vậy chúng ta phải nghĩ cách đề vị ấy không chết khi nghe tin 
này.” Sau khi bàn bạc với nhau, họ làm sẵn ba cái máng bằng vàng 
đựng đầy thức uống gồm bốn chất dinh dưỡng (đó là dầu mè, mật ong, 
bơ và mật đường). Rồi họ tâu với vua Ajãtasattu: 

““Ƒâu bệ hạ, chúng thần vừa có một giác mơ xấu. ĐỀ xua tan 
những hậu quả xấu của cơn ác mộng ấy chúng thần muốn khuyên bệ 
hạ hãy mặc vào chiếc áo trắng hai lớp và nằm vào cái máng ngâm 
mình trong bốn dưỡng chất chỉ chừa lại cái mũi ở bên trên thức uống 
ây.” 

Đức vua tin vào lòng trung thành của quần thần và phán rằng: 
“Này các khanh, hãy làm như các khanh nói,” và khi mặc vào chiếc áo 
trăng hai lớp, vị ấy ngâm mình trong thức uống ấy ở trong cái máng, 
chỉ chừa lại cái lỗ mũi để hít thở. 
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Rồi một vị quan, sau khi cởi bỏ chiếc áo quan (và mặc vào y 
phục giản dị), đầu tóc rối bù, mặt hướng về Kusinära nơi mà Đức Phật 
đã viên tịch, chấp tay đưa lên và tâu với vua Ajãtasattu: 

'“Tâu bệ hạ, không ai có thể thoát khỏi cái chết. Người bảo vệ 
đời sống của chúng ta, bảo tháp của chúng ta, mảnh ruộng màu mỡ để 
gieo hạt giống phước đức của chúng ta, Thầy của chư thiên và nhân 
loại, đã qua đời tại Kusinara!” 

Khi vua Ajãtasattu vừa nghe tin này, thì vị ấy ngất xỉu. Thân 
của vị ấy bị đốt nóng bởi nỗi sầu khổ đến nỗi hỗn hợp nước mà vị ấy 
ngâm mình trong đó trở nên sủi bọt. Nhân đó các quan khiêng đức vua 
ra khỏi cái máng và đặt vị ấy vào cái máng thứ hai được đồ đầy nước 
gồm bốn dưỡng chất. Vua Ajãtasattu tỉnh lại và hỏi: “Này các khanh, 
các khanh vừa nói gì?” 

“Tâu bệ hạ, Đức Thế Tôn đã qua đời rồi.” và vua AJãAtasattu lại 
ngất xỉiu một lần nữa. Nước trong cái máng lại sủi bọt vì hơi nóng phát 
ra trong thân của vua. Rồi các quan lại đưa đức vua ra khỏi cái máng 
và đặt vị ấy vào trong cái máng thứ ba được đồ đầy nước gồm bốn 
dưỡng chất. Khi đức vua tỉnh lại, vị ấy lại hỏi các quan đã nói gì. Tin 
được tâu lên vị Ấy, Và VỊ ẫy lại bất tỉnh. Rồi các quan đưa đức vua ra 
khỏi cái máng, tắm cho vị ấy trong nước thơm, và xối xuống những 
bình nước mát từ trên đầu của vị ấy. 

Khi vua Ajãtasattu tỉnh lại, vị ấy đứng lên và khi buông xõa mớ 
tóc rối bù trên cái lưng rộng của vị ấy, đấm ngực trong sự tuyệt vọng 
và giữ chặt cái ngực màu kim sắc của vị ấy bằng những ngón tay màu 
hồng tựa như giữ lại để nó khỏi bị vỡ tung, than khóc và chạy ra ngoài 
đọc theo con đường lớn như người điền. 

Vua Ajãtasattu được theo hầu bởi đoàn vũ nữ của hoàng cung 
được trang điểm xinh đẹp, rời khỏi kinh thành và đi vào tịnh xá trong 
vườn Xoài của ngự y Jĩvaka. Tại đó, đức vua nhìn chăm chú vào chỗ 
mà Đức Phật đã từng thuyết pháp và ta thán: 

“Ôi Bậc Ứng Cúng, Đức Phật Chánh Biến Tri! Có phải Ngài 
không còn thuyết pháp cho con nghe nữa? Có phải Ngài không còn 
lấy ra khỏi quả tim của chúng con những cung tên sầu khổ băng 
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những bài pháp của Ngài? Chúng con là một trong những đệ tử của 
Ngài đã quy y theo Ngài, đã an trú trong Tam bảo. Nhưng giờ đây 
Ngài không nói với con một lời nào!” 

“Bạch Đức Thế Tôn! Trong những lần trước, khoảng vào giờ 
này, con được nghe tin lành về Đức Phật và đại chúng tỳ khưu đã đi 
đến nhiều nơi trong Nam thiện Bộ châu này. Nhưng bây giờ, con chỉ 
nghe tin xấu về sự diệt độ của Ngài!” 

Như vậy, vị ây tiếp tục ta thán về sự diệt độ của Đức Phật khi 
hồi tưởng về oai đức của Đức Phật trong sáu mươi câu kệ. 

Sau đó đức vua tự nghĩ: “ Ta thán một mình cũng chăng đưa ta 
đến đâu.Có công việc hệ trọng hơn là lấy về Xá-lợi của Đức Phật”. 

Rồi vua Ajãtasattu của nước Maghda sai sứ giả đi đến các vị 
công tử Malla của xứ Kusinãra, nói rằng: “ Thưa các vị công tử Malla 
của xứ Kusinara, Đức Thế Tôn thuộc giai cấp Sát-đế-ly; Ta cũng 
thuộc giai cấp Sát-đề-ly. Do đó, ta có quyền được một phần xá-lợi của 
Đức Thế Tôn. Ta cũng sẽ xây dựng một bảo tháp, ở đó Xá-lợi của 
Đức Thế Tôn sẽ được tôn thờ.” 

Sau khi sai sứ giả đi rồi, vua Ajãtasattu suy nghĩ: “Thật tốt thay 
nếu các vị công tử Malla đáp ứng yêu cầu của ta. Nhưng nếu họ từ 
chối, thì chúng ta sẽ lấy Xá-lợi bằng vũ lực.” Do đó, (¡) vị ấy dẫn theo 
bốn loại quân binh, gồm tượng binh, mã binh, xa binh và bộ binh, và 
đi đến Kusinãra. 

Những hành động tương tự như gởi các sứ giả cũng được thực 
hiện bởi: (1) Các công tử LicchavI của kinh thành VesalI, (11) Các vị 
Thích ca của kinh thành Kapilavatthu, (1v) vua Buli (Kãbuli) của nước 
Allakappa, (v) Những vị công tử Koliya ở Rãma. 

Hơn nữa, họ cũng nghĩ rằng, “Thật tốt thay nếu các vị công tử 
Malla đáp ứng yêu cầu của ta. Nhưng nếu họ từ chối, thì chúng ta sẽ 
lây Xá-lợi bằng vũ lực.” Do đó, họ dẫn theo bốn loại quân binh, gồm 
tượng binh, mã binh, xa binh và bộ binh, và đi đến Kusinãra. 

Bà-lamôn VetthadTipa nghe tin Đức Phật đã diệt độ tại 
Kusinara. Vị ấy cũng sai sứ giả đi đến các vị công tử Malla của xứ 
Kusinãra, nói rằng: “Thưa các vị công tử xứ Kusinara, Đức Thế Tôn 
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thuộc giai cấp Sát-đế-ly, Tôi cũng thuộc giai cấp Bà-la-môn. Do đó, 
tôi có quyền được một phần Xá-lợi của Đức Thế Tôn. Tôi cũng sẽ 
dựng lên một bảo tháp, ở đó Xá-lợi của Đức Thế Tôn sẽ được tôn 
thờ.” Ngoài việc sai sứ giả ra đi, vị Bà-la-môn cũng đi đến Kusinãra 
cùng với tùy tùng của vị ấy. 

Các vị công tử Malla của xứ Pãvã, cũng như vua A-xà-thế, đã 
sai sứ giả đi đến Kusinära yêu cầu được chia một phần Xá-lợi. Họ 
cũng đi đến Kusinãra dẫn theo bốn đội quân binh. 

(Trong bảy nhóm đối thủ đòi chia Xá-lợi, những người Pãvã ở 
gần Kusinara nhất, chỉ cách 3 gãvuta (tức là ba phần tư do tuần). 
Nhưng họ lại đến sau cùng bởi vì họ bận sắp xếp những nghỉ lễ kỹ 
lưỡng hơn). 

Bảy nhóm đối thủ đòi chia Xá-lợi đã gởi đi những sứ giả của 
họ và đồng thời bao vây kinh thành Kusinãra, họ tuyên bố là nếu yêu 
cầu của họ không được đáp ứng thì họ sẽ tiến hành chiến tranh. Câu 
trả lời của các vị công tử Malla của xứ Kusinara là: 

“Chúng tôi không sai sứ giả đi thỉnh Đức Thế Tôn đến chỗ của 
chúng tôi, cũng không đích thân đi đến Đức Thế Tôn. Sự thật thì Đức 
Thế Tôn tự nguyện đến đây và thông báo với chúng tôi về sự đi đến 
của Ngài. Đương nhiên, quý vị sẽ không chia sẻ bất cứ tài sản nào mà 
sanh lên bên lãnh địa của quý vị. Trong thế giới chư thiên và tất cả 
chúng sanh không có tài sản nào cao quý bằng Đức Thế Tôn. Chúng 
tôi có tài sản vĩ đại nhất mà đã đến với chúng tôi. Thế nên, bằng bắt 
cứ giá nào, chúng tôi không thể chia sẻ tài sản cho quí vị. Quý vị đã 
được nuôi dưỡng bởi những người mẹ, chúng tôi cũng vậy. Quý vị là 
những người dũng cảm, chúng tôi cũng vậy. Nếu quí vị chọn chiến 
tranh thì cứ chiến tranh.” 

Như vậy thái độ tự phụ đã sanh lên trong cả hai bên. Sự căng 
thắng trở nên to lớn. (Nếu có chiến tranh thì những người Malla của 
xứ Kusinara chắc chăn sẽ chiến thắng vì chư thiên đến để tôn kính 
đảnh lễ Xá-lợi của Đức Phật sẽ có cái nhìn đúng đăn rằng Xá-lợi là tài 
sản hợp pháp của những vị công tử Malla xứ Kusinara). 
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Khi vị Bà-la-môn Dona biết được tình thế căng thắng giữa bảy 
phe tranh chấp, vị ấy suy nghĩ: “ Những vị công tử này đang tạo ra sự 
mắt tôn nghiêm nơi mà Đức Thế Tôn đã viên tịch. Đây là điều sai lầm 
nhất vì không aI có được lợi ích từ chiến tranh cả. Ta sẽ giải hòa tất cả 
họ.” Bởi vậy ông ta xuất hiện trước mọi người, đứng trên một gò đất 
nhỏ và thốt lên một loạt những câu kệ tán đương oai đức của Đức 
Phật. Những bài kệ của ông ta được gọi là DonagaJJita, bài tán dương 
Đức Phật của Dona. Tại những cuộc đại hội kết tập Tam tạng, những 
bài kệ này mất hai buổi tụng đọc. 

(Câu chuyện về Bà-la-môn Dona có được khả năng xuất thơ 
một bài tán dương mạnh mẽ nên được lưu ý ở đây. Vào một dịp nọ, 
khi Đức Phật đang du hành từ Ukkattha đến Setabya, Ngài để lại dấu 
chân với lời nguyện rằng: “ Dấu chân này của ta còn nguyên vẹn cho 
đến khi Bà-la-môn Dona nhìn thấy,” và ngồi nghỉ dưới một cội cây. 

Khi Bà-la-môn Dona đi dọc theo con đường và trông thấy dấu 
chân, vị ấy biết chắc rằng “ đây là dấu chân của nhân vật vĩ đại nhất 
trong tất cả chúng sanh bao gồm chư thiên.” Rồi vị này lần theo dấu 
vết của Đức Phật và gặp Đức Phật (đang nghỉ dưới cội cây). Đức Phật 
thuyết pháp đến vị này. Bà-la-môn Dona có niềm tịnh tín với Đức 
Phật nên ông ta có khả năng ngâm lên bài kệ tán dương Đức Phật dài 
như vậy). 

Dầu những bài kệ của ông Bà-la-môn dài đến hai buổi tụng 
đọc, vì những vị công tử đang tranh chấp, họ không nghe nửa phần 
đầu chút nào cả. Chỉ đến khi nửa phần thứ hai gần hết họ mới nhận ra 
giọng nói. “Lành thay, đây là giọng nói của ông thầy của chúng ta! 
Thưa các bạn, đây là giọng nói của ông thầy của chúng ta, phải 
không?” Rồi tất cả sự ầm ï đều lắng xuống do sự tôn kính đối với Bà- 
la-môn Dona, vì trong tất cả Nam thiệm Bộ châu lúc bấy giờ hầu hết 
tất cả những vị thiên nam tử đều là học trò của Bà-la-môn Dopa. Số 
rất ít trong bọn họ mới không biết ông ta là một vị giáo sư. Khi Bà-la- 
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môn Dona biết rằng các vị công tử đang sẵn sàng lắng nghe ông ta thì 
ông ta nói với họ rằng: 

“Thưa các ngài, hãy lắng nghe một lời nói của tôi. Đức Phật 
của chúng ta là bậc đề cao pháp nhẫn nại. Thật không thích hợp để tạo 
ra chiến tranh về vấn đề phân chia Xá-lợi của Ngài, bậc có đức tánh 
cao quý như vậy. 

“Thưa các vị, tất cả chúng ta hãy đồng tâm nhất trí chia xá-lợi 
ra làm tám phần. Có những chúng có lòng tịnh tín với Đức Phật. Cần 
có những bảo tháp để tôn thờ Ngài ở khắp nơi.” 

Các vị Vương tôn đều vâng lời: “Thưa thầy Bả-la-môn,” họ nói 
“ trong trường hợp ấy, xin thầy hãy đứng ra phân chia đồng đều Xá- 
lợi của Đức Thế Tôn thành tám phần.” 

“Tốt lắm, thưa các vị,” Bà-la-môn Dona đồng ý và cho người 
mở ra cái hộp bằng vàng đựng Xá-lợi. Khi trông thấy màu kim sắc của 
Xá-lợi nằm bất động bên trong cái hộp, tất cả các vị vương tôn đều 
than khóc. 

“Ôi, Đức Thế Tôn Toàn tri! Trước đây chúng con từng nhìn 
thấy cảnh rực rỡ của Đức Thế Tôn với nước da màu kim sắc, có ba 
mươi hai hảo tướng của bậc Đại Nhân, phát ra hào quang sáu màu, và 
được tô điểm bởi tám mươi tướng phụ của một vị Phật. Nhưng giờ đây 
chúng con chỉ trông thấy Xá-lợi màu kim sắc của Đức Thế Tôn mà 
thôi. Ôi chúng con thật bất hạnh biết bao!” 

Khi ông Bà-la-môn trông thấy các vị vương tôn đang sầu muộn 
không chú ý đến ông ta thì ông ta chộp lấy cái răng nhọn bên phải và 
giấu nó trong búi tóc trên đầu của ông ta. Khi các vị vương tôn đã 
bình tĩnh thì ông ta lấy tám phần xá-lợi trong cái giỏ và chia cho họ, 
mỗi phần đong được 2 zj/haka, cả thảy là mười sáu a/haÄa. 

Ngay cả trong khi ông Bà-la-môn Dona phân chia xá-lợi thì 
Sakka đang dò xem. “ Chiếc răng nhọn bên phải của Đức Phật, của 
Đức Thế Tôn, Bậc thuyết giảng Tứ Diệu Đề để đọan trừ tất cả hoài 
nghi trong tâm của chư thiên và nhân loại, bây giờ đâu mất rồi? Ai 
lây nó?” Vị ấy nhìn lướt và trông thấy cái răng nhọn bên phải được 
giấu trong búi tóc trên đầu của Bà-la-môn Dona. Sakka suy nghĩ: “ 
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Cái răng nhọn này của Đức Phật, đó là một di vật quý báu. Ta sẽ lấy 
nó? Và vì vậy vị ấy đã lẫy nó (trường hợp “kẻ trộm cắp bị lấy cắp”) từ 
Bà-la-môn Dona và trân trọng đặt nó trong cái giỏ băng vàng (cái 
tách) và đem chiếc răng nhọn ẫy về cõi Tam thập Tam thiên, ở đó vị 
ấy tôn trí răng trong bảo tháp Cũ|ãmani. 

Sau khi phân chia Xá-lợi cho tám vị vua của tám nước, Bà-la- 
môn Dona dùng bản tay sờ lại trên búi tóc để cầm chắc còn cái răng 
nhọn ở đó. Nhưng, than ôi! Nó không còn ở đó nữa. Nhưng vì ông ta 
đã lấy cắp nó nên ông ta không dám mở miệng hỏi người khác về cái 
răng ấy. Nếu ông ta đòi một phần Xá-lợi thì các vị vua sẽ nói rằng: 
“Thưa thây, thầy đã tự mình đứng ra chia Xá-lợi. Tại sao thầy không 
nghĩ cho mình để lây một phần?” Bởi vậy ông ta tự an ủi với ý nghĩ 
rằng: “Cái giỏ đong lường này được dùng để chia xá-lợi đã trở nên bất 
khả xâm phạm. Ta hài lòng khi có được nó. Ta sẽ xây dựng một bảo tháp 
để tôn thờ nó.” Và vị ấy nói với các vị vua: 

“Thưa các vị, hăy cho tôi giữ lại cái giỏ đong lường ajhaka 
được dùng đề phân chia Xá-lợi. Tôi sẽ xây dựng một bảo tháp để tôn 
thờ.” 

Các vị vua đồng ý và như vậy Bà-la-môn Dona lấy cái giỏ đong 
lường a|haka, đã được dùng để phân chia Xá-lợi. 


Các vị công tử Mauriya, những người đên trễ xuât hiện 


Các vị công tử Mauriya của nước Pippalivana cũng nghe tin 
rằng Đức Phật đã diệt độ, và họ cũng như vua Ajãtasattu, cũng sai sứ 
giả đi đến Kusinära để yêu cầu được chia phần Xá-lợi, và họ cũng dẫn 
theo bốn binh chủng. Họ đến trễ. 

Các vị công tử Malla của nước Kusinära nói với họ răng: 
“Không còn phần Xá-lợi nào của Đức Phật. Tất cả những người đến 
đòi phần Xá-lợi đã chia Xá-lợi với nhau hết rồi. Hãy lấy tro than từ 
chỗ hỏa táng.” Và các vị công tử Mauriya phải lấy phần tro than từ 
chỗ hỏa táng. 
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Sự xây dựng bảo tháp để tôn thờ Xá-lợi 


I. Vua Ajätasattu của nước Magadha xây dựng một bảo tháp tại 
Rãjagaha ở đó vị ấy tôn trí Xá-lợi của Đức Phật để tôn thờ. 

2. Các vị công tử LicchavT của kinh thành Vesaliđã xây dựng một bảo 
tháp tại Vesal, ở đó họ tôn trí Xá-lợi của Đức Phật để tôn thờ. 

3. Những vị hoàng tử dòng Thích ca của nước Kapilavatthu xây dựng 
một bảo tháp tại Kapilavatthu, ở đó họ tôn trí Xá-lợi của Đức Phật 
để tôn thờ. 

4. Các vị hoàng tử Kabuli của nước Allakappa xây dựng một bảo 
tháp tại Allakappa, ở đó họ tôn trí Xá-lợi của Đức Phật đề tôn thờ. 

5. Các vị hoàng tử Koliya của ngôi làng Rãma xây dựng một bảo tháp 
tại ngôi làng Rama, ở đó họ tôn trí Xá-lợi của Đức Phật để tôn thờ. 

6. Bà-la-môn VetthadIpa xây dựng một bảo tháp tại xứ VetthadIipa 
của vị ấy và tôn trí Xá-lợi của Đức Phật đề tôn thờ. 

7. Các vị công tử Malla của nước Päavã xây dựng bảo tháp tại Pävã và 
tôn trí Xá-lợi của Đức Phật để tôn thờ. 

S. Các vị công tử Malla của xứ Kusinära xây dựng một bảo tháp tại 
Kusinära và tôn trí Xá-lợi của Đức Phật đề tôn thờ. 

9. Bà-lamôn Dona xây dựng một bảo tháp và tôn trí cái giỏ đong 
lường z/haka trong đó để tôn thờ. 

10. Các vị công tử Mauriya của xứ PIppalivana xây dựng một bảo 

tháp và tôn trí những mảnh than tro từ chỗ trà tỳ để tôn thờ. 


Như vậy có tám bảo tháp thờ Xá-lợi của Đức Phật, bảo tháp thứ 
chín thờ cái giỏ đong Xá-lợi, và bảo tháp thứ mười thờ tro than, tổng 
cộng là mười bảo tháp. 


Bảo tháp của vua Ajãtasattu 
Sự xây dựng và những chỉ tiết liên quan khác 


Trong mười bảo tháp kể trên, chúng tôi xin kể lại những sự 
kiện liên quan đến sự xây dựng bảo tháp của vua Ajãtasattu theo đúng 
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lời kế trong bộ Chú giải và Phụ chú giải của bộ Mahã Vagga (Digha 
Nikaya). 

Vua Ajãtasattu mang về kinh đô phần Xá-lợi được chia trong 
một nghỉ lễ rất long trọng. Vị ấy sửa soạn quãng đường dài hai mươi 
lăm do tuần của chuyến đi giữa Kusinäara và Rãjagaha thành con 
đường lớn có bề rộng tám „sabha, mặt đườngđược làm cho bằng 
phăng. Vị ấy cho sắp xếp mọi công việc rất chu đáo giống như các vị 
công tử Malla đã làm đối với con đường mà nhục thân của Đức Phật 
được khiêng đi giữa điện thờ Makutabandhana và nhà hội đồng. Ngoài 
ra để cúng dường Xá-lợi bằng nhiều cách, vị ấy sắp xếp cho mở 
những quán xá ở những nơi khác nhau suốt con đường dành cho 
những đám đông. Cái hộp bằng vàng đựng Xá-lợi được đặt trong một 
cái hòm bằng vàng và được khiêng đi rất long trọng và đầy tôn kính, 
được hộ tống bởi một đại binh cầm thương. 

Trước khi Xá-lợi đến kinh đô tại Rãjagaha, vua Ajãtasattu 
truyền lịnh cho dân chúng đi đến chỗ tụ họp rộng năm trăm do tuần. 
Những lễ hội bắt đầu từ Kusinära được tiếp tục suốt dọc đường dưới 
sự hộ tống của đông đảo quân sĩ. Bất cứ cây ra hoa nào có màu kim 
sắc đang nở hoa thì vua cho đặt Xá-lợi trong một vòng đai gồm những 
người lính cầm thương và tổ chức những nghi lễ cúng dường, được 
kéo dài trong thời gian những bông hoa chưa úa tàn. Rồi đám rước 
tiếp tục lên đường từ chỗ đó. Ở mỗi đọan đường mà chiếc xe rước Xá- 
lợi đi qua, đám rước dừng lại đề tổ chức những lễ hội và những nghi lễ 
cúng dường, kéo đài trong bảy ngày. Như vậy đám rước di chuyển 
một cách ung dung đến nỗi phải mất bảy năm, bảy tháng và bảy ngày 
mới đến Rãjagaha. 

Những người tin theo các tà kiến cất lên tiếng kêu ca rằng đức 
vua Ajãtasattu tổ chức những buổi lễ mai táng nhân sự diệt độ của sa- 
môn Gotama đi ngược lại ước muốn của mọi người và những lễ hội 
này gây ra sự lơ đãng công việc cho những người có đời sống khó 
khăn. Bằng sự chống báng như vậy, tám mươi sáu ngàn người chấp 
theo tà kiến bị xúi dục bởi những tâm bất hảo về Tam Bảo mà kết quả 
là họ bị tái sanh vào bốn khổ cảnh. 
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Các vị La-hán lúc bấy giờ đã xem lại tình huồng. Những lễ hội 
kéo dài đối với đám rước Xá-lợi đang tạo ra sự đi quá giới hạn của 
Tam Bảo trong dân chúng mà thực sự không được ưa thích. Bởi vậy 
các ngài nghĩ cách tìm sự hợp tác của chư thiên để tăng tốc cho đám 
rước của đức vua đến Vương xá thành. Các ngài yêu cầu Sakka, vua 
của chư thiên: “Hỡi Sakka, hãy nghĩ một cách nào đó để tăng tốc cho 
sự chuyên chở Xá-lợi đi đến Rãjagaha.” 

Sakka đáp lại: “Bạch đại đức, không có kẻ phàm phu nào mà 
có tâm tịnh tín đối với Tam bảo như vua Ajãtasattu. Vị ấy sẽ không 
nghe lời khuyên của con. Nhưng con sẽ dùng cách khác Một cách khả 
thi là chính con sẽ hoá ra hình tướng dữ tợn mà Ác ma từng làm, để 
tạo ra những âm thanh ghê sợ đe dọa sẽ nhập vào mọi người, khiến 
cho mọi người bị hắt hơi, khiến cho mọi người ăn không ngon. Khi 
con đã dùng những cách ấy, chư đại đức nên nói với vua Ajãtasattu 
rằng: “ Những lễ hội được kéo dài đối với chiếc xe chở Xá-lợi đã làm 
chư thiên phẫn nộ. Xin hãy đây nhanh đám rước về Rãjagaha.” Chỉ có 
lời khuyên của chư đại đức, vua Ajãtasattu mới đầy nhanh đám rước. 
Và Sakka đã làm phận sự của vị ẫy như đã dự tính, gây ra sự khiếp SỢ 
trong dân chúng. 

Rồi các vị A-la-hán đi đến vua Ajãtasattu và nói rằng: “Thưa 
bệ hạ, những lễ hội kéo dài đối với chiếc xe chở Xá-lợi đã làm chư 
thiên phẫn nộ. Xin hãy đây nhanh đám rước về Rãjagaha.” Vua 
AJãtasattuđáp lại rằng, “ Kính bạch chư đại đức, bản thân con vẫn 
chưa thỏa mãn một cách đầy đủ trong việc tôn kính cúng dường Xá- 
lợi. Tuy nhiên, con sẽ làm theo lời khuyên của chư đại đức.” Và do 
VẬY, VỊ ẫy truyền lịnh tăng nhanh chiếc xe chở Xá-lợi về RãJagaha. 
Lịnh truyền này được ban ra khi bảy năm và bảy tháng đã trôi qua đối 
với chuyên đi về Rãjagaha của chiếc xe chở Xá-lợi Phật. Và sau bảy 
ngày tiếp theo, đám rước đã về đến nơi đã định. 

Vua Ajãtasattuđã xây dựng lên một bảo tháp ở Rãjagaha để tôn 
kính cúng dường Xá-lợi. Những vị vua và Bả-la-môn khác mà đã nhận 
được phần chia xá-lợi của họ, hay cái giỏ đong lường Xá-lợi hoặc tro 
than, cũng dựng lên những bảo tháp để tôn kính cúng dường Xá-lợi, 
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tùy theo khả năng của họ, tại kinh đô của họ. Những sự kiện này đã 
được ghi lại, trong nhan đề “Sự tôn kính cúng dường Xá-lợi bằng Sự 
xây dựng lên những bảo tháp” trong đó giải thích rằng: “Vua 
AJãtasattu của nước Magadha đã dựng lên một bảo tháp tại RãJagaha 
để tôn thờ Xá-lợi của Đức Phật,” đã được tụng đọc tại hai cuộc Kiết 
tập Tam tạng lần thứ Hai và thứ Ba. 


Đại đức Mahã Kassapa và vua Ajäfasattu cùng hợp tác trong 
việc xây dựng chỗ xây dựng tôn thờ Xá-lợi kín đáo 


Sau khi các vị vua và Bà-la-môn đã dựng lên những bảo tháp 
tại những địa điểm của họ để tôn thờ Xá-lợi của Đức Phật thì đại đức 
Mahã Kassapa bằng năng lực đặc biệt của vị ẫy thấy được tương lai, 
đã thấy rằng: 

(1) Những bảo tháp ấy có thê bị ăn cắp bởi những người chấp theo tà 
kiến, và 

(2) Nếu một chỗ cất giữ kín đáo được xây dựng thì những Xá-lợi ấy 
sẽ được vua Asoka tìm thấy và sẽ trải rộng Xá-lợi khắp cõi Nam thiện 
Bộ châu, để đem lại lợi ích to lớn cho chư thiên và nhân loại. 

Bởi vậy đại đức Mahã Kassapađi đến vua Ajãtasattu và nói lời 
trang trọng rằng: “Thưa đại vương, có một điều rất cần làm là một chỗ 
cất giữ kín đáo cần phải được xây dựng để bảo vệ Xá-lợi”. 

“Lành thay, bạch đại đức,” Vua Ajãtasattu nói: “Hãy để phần 
xây dựng chỗ kín đáo cho trầm, nhưng làm sao để gom Xá-lợi ở 
những nơi khác lại?” 

“Thưa đại vương, việc gom Xá-lợi tại những địa điểm của 
những vị vua và Bà-la-môn khác là phận sự của chúng tôi, không phải 
của đại vương.” 

“Lành thay, bạch đại đức, xin chư đại đức hãy gom về tất cả 
Xá-lợi ấy. Trẫm sẽ xây dựng chỗ cất giữ.” 

Sau khi đạt đến chỗ thông suốt này, đại đức Mahã Kassapađi 
đến những người đã nhận lãnh phần chia Xá-lợi, và giải thích với họ 
về cái thấy trong tương lai của vị ấy, và có thể thâu gom Xá-lợi, chỉ để 
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lại một lượng Xá-lợi vừa phải tại những chỗ tôn thờ ấy. Tất cả Xá-lợi 
được thâu gom như vậy được mang đến Rãjagaha. 

Xá-lợi tại ngôi làng Rãma là một ngoại lệ. Ở đó những vị rồng 
(nãga) đang canh giữ Xá-lợi và do vậy được an toàn không bị trộm 
cắp. Đại đức Mahã Kassapa thấy trước răng sau này Xá-lợi của ngôi 
làng Rãma sẽ được tôn trí khi bảo tháp Mahacetiya được dựng lên tại 
tịnh xá Mahãvihãra ở Sri Lahkã. Bởi vậy xá-lợi từ chỗ ấy không nằm 
trong số những Xá-lợi được thâu gom và mang đến Rãjagaha. Ở đó tại 
khu vực về phía Đông Bắc của thành đô, đại đức Mahã Kassapađã 
phát nguyện: “Xin cho vùng đất tại chỗ này được hoàn hảo và sạch sẽ. 
Nếu có những tảng đá to nào thì xin cho biến mất ngay bây giờ. Xin 
đừng có nước xuất hiện ở đây.” 

Vua Ajãtasattu truyền lịnh cho người làm công việc đảo đất tại 
chỗ ấy. Đất được đào lên ở đó được làm thành những viên gạch. Rồi 
vị ấy cho xây dựng tám mươi bảo tháp để tôn thờ tám mươi vị đại đệ 
tử. Khi được hỏi công trình gì, đức vua trả lời đó là công trình xây 
dựng bảo tháp để tôn thờ tám mươi vị đại đệ tử. Không ai được cho 
biết rằng Xá-lợi của Đức Phật năm ở bên dưới. 


Sự tôn trí Xá-lợi trong hàng loạt những cái hộp (cái bình) 


Ở độ sâu khoảng tám mươi hắc tay, một cái bệ bằng đồng được 
lát xuống trên đó một ngăn phòng bằng đồng bề rộng bằng cái bảo 
tháp được dựng lên. Rồi một loạt tám bộ gồm những đồ chứa đủ cỡ 
bắt đầu từ những cái hộp bằng gỗ đàn hương màu kim sắc và tám bộ 
gồm những cái tháp nhỏ bằng gỗ đàn hương màu kim sắc được làm 
sẵn, cái này được bao bọc bởi cái kia theo thứ tự sau đây: 

Xá lợi của Đức Thế Tôn trước tiên được đặt trong một cái hộp 
được làm bằng gỗ đàn hương màu kim sắc. Rồi cái hộp này được đặt 
trong cái hộp thứ hai cũng bằng gỗ đàn hương. Rồi nó lại được đặt 
trong cái hộp thứ ba bằng vật liệu tương tự. Bằng cách này tám cái 
hộp bằng gỗ đàn hương màu kim sắc cái này được đặt trong cái kia 
thành một cái hộp có tám lớp hộp bằng gỗ đàn hương màu kim sắc. 
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Cái hộp tám lớp bằng gỗ đàn hương màu kim sắc này được tôn 
trí trong một loạt tám cái tháp được làm bằng gỗ đàn hương màu kim 
sắc, mỗi cái tháp được bạc ngoài bởi cái tháp khác để cuối cùng một 
cái tháp có tám lớp bằng gỗ đàn hương màu kim sắc được tạo ra. 

Tương tự, cái tháp bằng gỗ đàn hương màu kim sắc này được 
bao bọc trong một loạt tám cái hộp bằng ngà voi tạo thành một cái hộp 
chứa tám lớp hộp bằng ngà voi. Cái hộp tám lớp bằng ngà voi này 
được tôn trí trong một loạt tám cái tháp băng ngà voi, mỗi cái được 
bọc trong cái kia, tạo thành một cái tháp có tám lớp tháp bằng ngà voi 
được hình thành. 

Tương tự, cái tháp bằng ngà voi này được bao bọc trong một 
loạt tám cái hộp được làm bằng bảy loại ngọc. Cái hộp tám lớp băng 
bảy loại ngọc này được tôn trí trong một loạt tám cái tháp được làm 
bằng bảy loại ngọc, mỗi cái được bọc trong cái kia thành một cái tháp 
có tám lớp băng bảy loại ngọc được hình thành. 

Tương tự, cái tháp bằng bảy loại ngọc này được đặt trong một 
loạt tám cái hộp bằng bạc tạo thành một cái hộp chứa tám lớp hộp 
bằng bạc. Cái hộp có tám lớp bằng bạc này được tôn trí trong một loạt 
tám cái tháp bằng bạc, mỗi cái được bọc trong cái kia để rồi một cái 
tháp có tám lớp tháp bằng bạc được hình thành. 

Tương tự, cái tháp bằng bạc này được đặt trong một loạt tắm 
cái hộp bằng ngọc lục bảo tạo thành một cái hộp có tám lớp hộp băng 
ngọc lục bảo. Cái hộp có tám lớp bằng ngọc lục bảo này được tôn trí 
trong một loạt tám cái tháp bằng ngọc lục bảo, mỗi cái được bọc trong 
cái kia để một cái tháp có tám lớp tháp bằng ngọc lục bảo được hình 
thành. 

Tương tự, cái tháp bằng ngọc lục bảo này được bọc trong một 
loạt những cái hộp bằng hồng ngọc tạo thành một cái hộp gồm tám lớp 
hộp băng hồng ngọc. Cái hộp tám lớp này được tôn trí trong một loạt 
tám cái tháp bằng hồng ngọc để rồi một một cái tháp có tám lớp tháp 
băng hồng ngọc được hình thành. 

Tương tự, cái tháp bằng hồng ngọc này được bọc trong một 
loạt những cái hộp bằng đá mắt mèo tạo thành một cái hộp có bảy lớp 
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hộp bằng đá mắt mẻo. Cái hộp tám lớp bằng đá mắt mèo này được tôn 
trí trong một loạt tám cái thấp bằng đá mắt mèo, mỗi cái được bọc 
trong cái kia để một cái tháp có tám lớp tháp bằng đá mắt mèo được 
hình thành. 

Tương tự, cái tháp bằng đá mắt mèo này được bọc trong một 
loạt tám cái hộp bằng pha lê tạo thành một cái hộp tám lớp bằng pha 
lê. Cái hộp tám lớp bằng pha lê này được tôn trí trong một loạt tám cái 
tháp bằng pha lê, mỗi cái được bọc trong cái kia để một cái tháp có 
tám lớp bằng pha lê được hình thành. 

Được bao bọc lần lượt có hệ thống như vậy, cái tháp bằng pha 
lê ngoài cùng có kích thước bằng cái tháp Thũpãsãma tại Sri Lahkã. 
Cái tháp bằng pha lê được tôn trí trong một bộ tháp bằng bảy loại 
ngọc. Cái tháp này lại được che bọc bên trong một cái tháp bằng vàng, 
rồi lại được che bọc bên trong một cái tháp bằng bạc và cuối cùng 
được che bọc bên trong một cái tháp bằng đồng. Bên trong bảo tháp 
bằng đồng, bảy loại châu báu được rải khắp nơi để làm nền mà bên 
trên của nó hàng ngàn bông hoa nở ra từ cây trên đất được rải ra. 
Những bức tượng nhỏ mô tả năm trăm năm mươi câu chuyện Jãtaka, 
tám mươi đại đệ tử, vua Suddhodana, cha của Đức Phật Gotama, 
hoàng hậu Mayã DevI, là mẹ của Đức Phật Gotama, bảy nhân vật 
cùng sanh ra vào lúc đản sanh của Đức Phật đương lai Gotama, v..V... 
được đặt ở trong đó. Năm trăm cái hũ bằng vàng và năm trăm cái hũ 
bằng bạc được đô đầy nước, năm trăm ngọn cờ đuôi nheo bằng vàng, 
năm trăm cây đèn bằng vàng, năm trăm cây đèn bằng bạc có tim đèn 
bằng vải trắng được châm đầy dầu thơm, cũng được trưng bảy ở bên 
trong. 

Rồi đại đức Mahã Kassapa phát nguyện: “Xin cho những bông 
hoa tươi mãi, xin cho những loại hương thơm giữ lại mùi hương của 
chúng, xin cho những ngọn đèn được đốt sáng vẫn cháy sáng.” Trên 
một tâm vàng, trưởng lão cho khắc những chữ sau đây: 

“Vào một ngày nào đó trong tương lai, vị thái tử tên PIyadäya 
sẽ lên ngôi làm một vị minh quân có tên là Asoka. Vua Asoka ấy sẽ 
phân bồ rộng rãi Xá-lợi này khắp Nam thiện Bộ châu, Jambudipa.” 
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Sau khi đã thực hiện tất cả mọi hình thức tôn kính cúng dường 
Xá-lợi, vua Ajãtasattu đóng tất cả lỗi vào bên trong bảo tháp được làm 
bằng bảy loại châu báu, cái bảo tháp bằng vàng và bảo tháp bằng bạc 
mà năm kế tiếp bảo tháp bên trong cũng được làm y như vậy. Đức vua 
khóa cái bảo tháp ngoài cùng được làm bằng đồng. Dựa vào cái khóa 
móc bằng sắt, vị ấy đặt một miếng hồng ngọc lớn kèm theo lời ghi 
rằng: 

“Trong tương lai vị vua nào cần đến miếng hồng ngọc này thì 
cứ dùng xài để trang trải những chi phí cho việc tôn kính cúng dường 
Xá-lợi.” 

Sakka, vua của chư thiên, nói với Visukamma: “Này bạn lành 
Visukamma, vua Ajãtasattu đã làm hết sức để bảo vệ an toàn cho Xá- 
lợi. Bây giờ bạn nên nghĩ cách để bảo vệ an toàn chỗ cất giữ.” 

Visukamma đi xuống chỗ cất giấu Xá-lợi và dựng lên một cơ 
cấu phức tạp mà từ đó toả ra hơi nóng đốt và hiện bày một cảnh ghê 
sợ với những phần chuyên động có liên kết với nhau. Những phần 
chuyên động bằng những lưỡi dao bằng sắt phát sáng như cỏ được lật 
qua lại bởi tốc độ nhanh của những cơn gió lốc và được năm trong tay 
bởi những pho tượng dạ-xoa bằng gỗ đứng canh giữ ở khắp bốn phía. 
Tất cả hệ thống phức tạp gồm những lưỡi dao đang quay này chỉ có 
một nút bắm. Sau khi đã tạo ra sự bảo vệ an toàn Xá-lợi, Visukamma 
trở về cõi chư thiên của vị ấy. 

Vua Ajãtasattu còn dựng thêm những vách đá quanh chỗ cất 
giữ giống như công trình xây dựng tịnh xá vậy. Ở bên trên những bức 
vách, vị ẫy cho che khắp bằng một bệ đá mà trên đó được đắp lên một 
lớp đất. Đất được làm thành một bề mặt bằng phẳng mà trên đó một 
cái tháp bằng đá được dựng lên. 

Sau khi làm những công việc sắp xếp cần thận cho chỗ cất giữ 
xá-lợi, đại đức Mahaã Kassapa, sau khi sống hết tuôi thọ, đã viên tịch. 
Vua Ajãtasattu cũng chết và đi qua kiếp sống khác theo nghiệp của vị 
ấy. Dân chúng thời bấy giờ cũng chết và ra đi. Than ôi! Tất cả các 
pháp hữu vi gồm danh và sắc đều có tánh vô thường như vậy, tánh 
không bền vững như vậy, tánh khổ như vậy. 
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Vua Asoka xây dựng những bảo tháp một cách rộng rãi khắp nơi 


Sau một thời gian khoảng trên hai trăm năm kể từ năm Đức 
Phật diệt độ, một vị thái tử tên Piyadäsa được tôn phong làm vua 
Asoka. Vị ấy đã khai quật Xá-lợi của Đức Phật tại chỗ cất giữ do đại 
đức Mahã Kassapa cất giữ, và đã xây dựng những nhiều bảo tháp khắp 
Nam thiệm Bộ châu, Jambudipa. Câu chuyện này được kể lại như sau: 

Vua Asoka đã trở thành một Phật tử vĩ đại của Đức Phật qua sự 
giúp đỡ và tiếp độ của vị Sa-di Nigrodha. Lòng tịnh tín khác thường 
của vị ấy đối với Đức Phật và Giáo pháp được thể hiện trong tám 
mươi bốn ngàn tịnh xá. Sau khi xây dựng chúng, đức vua bạch với chư 
Tăng: “Kính bạch chư đại đức, con đã xây dựng tắm mươi bốn ngản tịnh 
xá, con có thể tìm Xá-lợi ở đâu?” 

Chư đại đức bèn nói rằng: “Thưa đại vương, chúng tôi có nghe 
nói về chỗ cất giấu Xá-lợi được xây dựng bởi đại đức Mahã Kassapa 
và vua Ajãtasattu. Nhưng chúng tôi không biết vị trí chính xác.” 

Vua Asoka trước tiên tìm kiếm Xá-lợi tại Rãjagaha. Với hy 
vọng tìm thấy Xá-lợi, vị ấy phá đỗ cái bảo tháp gốc được xây dựng 
bởi vua Ajãtasattu nhưng không tìm thấy gì ở đó. Vị ấy phục hồi lại 
cái bảo tháp như cũ. Rồi đức vua tổ chức một hội chúng gồm bốn 
chúng, đó là tỳ khưu, tỳ khưu ni, cận sự nam và cận sự nữ, và đi đến 
VesalI. 

Tại Vesäli, vị ấy tìm kiếm Xá-lợi bên trong bảo tháp gốc do các 
công tử Licchavï xây dựng, sau khi kéo đồ nó xuống nhưng không tìm 
thấy gì cả. Vị ấy phục hồi lại bảo tháp về nguyên trạng của nó và thử 
vận may tại Kapilavatthu. Nhưng vị ấy cũng thất bại ở đó và tiếp tục 
đi đến ngôi làng Rãma. Những vị rồng canh giữ Xá-lợi đã không cho 
phép phá sập cái bảo tháp (tất cả những dụng cụ để khai quật đều bị bê 
tung ra từng mảnh). 

Sau việc nỗ lực cố găng nhưng không thành tại ngôi làng 
Rãma, vua Asoka đi đến những chỗ khác nơi mà Xá-lợi được biết là 
có tôn trí. Vị ấy đi đến lần lượt các trú xứ Allakappa, VetthadTpa, 
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Pãvä, Kusinära, phá sập các bảo tháp tại mỗi nơi nhưng không tìm 
thấy Xá-lợi. Vị ấy lại phục hồi tất cả những bảo tháp ấy trở về tình 
trạng cũ và rồi trở về lại Rãjagaha. 

Sau khi về lại Rãjagaha, vua Asoka tổ một cuộc họp gồm bốn 
chúng và hỏi rằng: “Có ai đã từng nghe về chỗ mà vua Ajãtasattu đã 
cất giấu Xá-lợi chăng?” 

Một vị tỳ khưu trưởng lão nói rằng: “Tâu đại vương, chỗ cất 
giấu chính xác thì không được biết. Nhưng tôi nhớ lời mà cha của tôi, 
là một vị tỳ khưu trưởng lão, đã nói với tôi rằng: “Này Sa-di, tại chỗ 
những đám cây mọc um tùm đó có một bảo tháp bằng đá nằm ở đó. 
Chúng ta hãy đi đến đó và đảnh lễ cúng dường!” Chúng tôi đã cúng 
dường những bông hoa ở đó. Rồi cha tôi lại nói, “ Này Sa-di, hãy nhớ 
kỹ chỗ này!” Đây là tất cả những gì mà tôi biết được.” 

(Trong vấn đề này, một số vị thầy A-xà-lê nói rằng vì không có 
những vị tỳ khưu hiện diện trong hội chúng mà có những năng lực 
thần thông qua thiền định nên họ phải lưu ý đến những gì mà vị tỳ 
khưu trưởng lão nói. Tuy nhiên, theo những vị A-xà-lê khác thì có 
những vị tỳ khưu có những năng lực thần thông tại buôi họp ấy, nhưng 
những vị đó không muốn được danh tiếng và sự khen ngợi bằng cách 
tiết lộ những gì mà các ngài biết được bằng trí đặc biệt của các ngài và 
các ngài nghĩ răng chỉ cần nắm được đầu mối ít ỏi từ những gì mà vị 
tỳ khưu trưởng lão nói ra, đức vua sẽ có thể lần ra kho báu - (Phụ chú 
giải). 


Vua Asoka khám phá ra căn phòng cất giẫu Xá lợi 


Vua Asoka có khả năng xác định vị trí, “ Đây chắc chắn là chỗ 
mà vua Ajãtasattu đã cất giấu Xá-lợi,” vị ấy quyết định và truyền lịnh 
cho khai quật. Sau khi dọn sạch những đám cây mọc um tùm, họ tìm 
thấy bảo tháp bằng đá, và khi bảo tháp cùng lớp đất ở bên dưới được 
lấy đi thì một cái nền bằng đá hiện ra. Rồi, sau khi phá tung lớp gạch 
thì chỗ cất giấu hiện ra. Họ ngạc nhiên trông thấy bảy loại châu báu 
được rải trên một lớp nền và những lưỡi dao đang quay tròn trong tay 
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của những pho tượng dạ-xoa đứng trong một vòng tròn trông rất đáng 
SỢ. 

Vua Asoka đã thuê những người đồng cốt làm dừng lại cơ cầu 
bảo vệ nhưng họ không thể giải mật hệ thống những lưỡi dao đang 
quay tròn. Rồi vua Asoka cầu khẩn chư thiên: “Tôi định tôn trí và thờ 
cúng những Xá-lợi trong nhiều tịnh xá số lượng lên đến tám mươi bốn 
ngàn. Cầu xin các vị chư thiên đừng gây chướng ngại cho những cố 
găng tha thiết của tôi!” 

Vào lúc ấy Sakka, vua của chư thiên, đang đi kinh lý và trông 
thấy sự kiện. VỊ ây nói với Visukamma: “Này bạn tốt Visukamma, vua 
Asoka đang ở bên trong khu vực của chỗ chôn cất Xá-lợi, ước muốn 
lấy Xá-lợi. Bây giờ bạn hãy đi phá đỡ cơ cấu bảo vệ ấy đi.” Rồi 
Visukamma mang hình tướng một cậu bé trai có năm búi tóc trên đầu. 
Vị ấy đi đến vua Asoka, trong tư thế cúi chào và nói rằng: “Tâu đại 
vương, tôi sẽ tháo bỏ những vị dạ-xoa máy móc ấy.” Đức vua vui 
sướng nói rằng. “Hãy làm đi, con trai!” Rồi Visukamma trong tướng 
mạo một cậu bé trai đã phóng đi một cắn cây nhắm vào chỗ khoá 
trong thiết bị máy móc và tất cả những pho tượng dạ-xoa đều rơi 
xuống từng mảnh. 

Rồi vua Asoka xem xét kỹ cái khoá móc ở lối vào và trông thấy 
những câu khắc ghi trên cái đĩa bằng vàng đề rằng: “Một vị vua nghèo 
túng nào đó trong ngày vị lai hãy dùng miếng hồng ngọc này để trang 
trải những chi phí cho việc cúng dường Xá-lợi.” 

Vua Asoka lấy làm tức giận với dòng chữ ấy, “Làm sao có 
người dám nói ta là vị vua nghèo túng chứ!” Vị ấy phản đối. Rồi sau 
nhiều lần cố găng, VỊ ẫy đã dời đi nhiều vật chướng ngại được đặt tại 
lỗi vào và đi vào bên trong chỗ cất giấu Xá-lợi. 

Đức vua trông thấy những ngọn đèn cháy sáng cách hai trăm 
mười tắm năm trước đó mà vẫn còn cháy sáng. Những hoa sen màu 
đất vẫn tươi thắm như ngày nào, và lớp hoa được rải khắp nền cũng 
tươi thắm như vậy. Những vật thơm vẫn toả ra mùi thơm như xưa. 

Vua Asoka cầm lấy cái đĩa bằng vàng mà trên đó đại đức Mahã 
Kassapa đã cho khắc ghi dòng chữ: 
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““[rong ngày vị lai, một vị thái tử tên Piyadäsa sẽ được tôn 
vương làm một vị minh quân tên là Asoka. Vua Asoka ấy sẽ phân bố 
rộng rãi những Xá-lợi này khắp Nam thiệm Bộ châu, JambudTpa.” 

Đức vua vui sướng và kêu lên rằng: “Này các bạn! Đại đức 
Mahã Kassapa đã tiên tri về trẫm một cách đúng đắn!” Và khi co lại 
cánh tay trái của vị ấy, đức vua dùng bàn tay phải vỗ vào bản tay trái 
phát ra những tiếng kêu lớn. 

Rồi vua Asoka lấy đi rất nhiều Xá-lợi, chỉ chừa lại một lượng 
vừa đủ trong chỗ cất giữ để những những người địa phương đến lễ bái 
cúng đường. Vị ấy cho đóng tất cả lối vào chỗ cất giữ một cách cân 
thận như trước, và phục hồi lại nguyên trạng như trước. Vị xây dựng 
lại một bảo tháp mới bằng đá nơi đó. Rồi đức vua tôn trí những Xá-lợi 
bên trong tám mươi bốn ngàn tịnh xá mà vị đã cúng dường. 


Kệt luận về các chương nói về Đức Phật 


Thưa quý độc giả, chúng tôi đã kết thúc chương nói về Đức 
Phật. Quý vị có thê đã chú ý khi theo dõi hết chương này về bảy ngày 
(trọng đại) liên quan đến Đức Phật, đó là 
(1) Ngày thọ thai vào lòng mẹ, 
(2) Ngày đản sanh, 
(3) Ngày mà Ngài từ bỏ thế gian, 
(4) Ngày Thành đạo, 
(5) Ngày mà Ngài thuyết bài pháp đầu tiên, Dhammacakka- 
pavattana Sutta, 
(6) Ngày Ngài nhập Niết bàn, và 
(7) Ngày mà thân của Ngài được đốt cháy bởi hoả đại. Bảy 
ngày này có thể được lưu ý như sau: 
1. Đức Phật đương lai thọ sanh vào ngày thứ Năm, ngày rằm tháng 
Asalha, vào năm thứ 67 của Đại kỷ nguyên (Great Era). 
2. Ngài sanh ra vào ngày 7” thứ Sáu, ngày rằm tháng Vesäkha vào 
năm thứ 68 của Đại kỷ nguyên. 
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3. Ngài từ bỏ thế gian vào ngày thứ Hai, ngày rằm tháng Asalha vào 
năm thứ 97 của Đại kỷ nguyên. 

4. Ngài chứng đắc Phật quả vào ngày thứ Tư, ngày răm tháng 
Vesakha vào năm thứ 103 của Đại kỷ nguyên. 

5. Ngài thuyết bài pháp đầu tiên vào ngày thứ Bảy, ngày rằm tháng 
Vesakha vào năm 103 của Đại kỷ nguyên. 





6. Ngài diệt độ vào ngày thứ Ba, ngày rằm tháng Vesãkha vào năm 
thứ 148 của Đại kỷ nguyên. 

7. Thân của Ngài được thiêu đốt bởi hoả đại vào ngày Chủ Nhật, ngày 
thứ 12 của hạ huyền tháng Vesäkha trong cùng năm ấy. 


Những vần thơ tôn kính Bảy ngày đáng ghi nhớ trong cuộc đời 
Đức Phật của Cố Thượng Tọa Ledi Sayadaw 


Có Thượng Toạ Ledi Sayadaw đã biên soạn về Bảy ngày kể trên 
bằng thê thơ vần để Phật tử đễ nhớ và tôn vinh Đức Phật: 
(1) Khi được sự thỉnh cầu 
Của chư thiên và Phạm thiên, 
Trong mười ngàn thế giới, 
Thế Tôn của ba cõi, 
Bậc đáng kính của con, 
Từ cõi trời Đâu suất, 
Thọ sanh vào lòng mẹ, 
Thứ Năm, ngày trăng tròn, 
Của tháng Asalha. 
Một sự kiện trọngđại, 
Báo trước niềm phúc lạc, 
Sẽ đến với nhân thiên. 


(2) Sau mười tháng trú thai, 
Đến thứ Sáu, rằm tháng Tư, 
Bồ tát đã đản sanh, 
Dưới tàng cây bóng mát, 
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Trong vườn LumbinT 
Và địa cầu chấn động, 
Đề tỏ lòng tôn kính 

Sự kiện báo điềm lành, 
Mở ra đường bất tử, 
Đến thành phố Niết bàn, 
Dành cho trời và người. 


Năm lên mười sáu tuôi, 
Sống trong ba lâu đài, 
Thích hợp với ba mùa. 
Trải qua mười ba năm, 
Ngài sống đời đề vương. 
Rồi đến năm hai chín, 
Do thấy bốn điềm tướng, 
Bởi chư thiên hoá ra, 
Tâm bừng tỉnh kinh cảm, 
Ngài từ bỏ thế gian, 
Xuất gia sống không nhà 
Trong rừng sâu vắng vẻ, 
Đúng vào ngày thứ Hai, 
Ngày rằm tháng Asalha. 


Sau sáu năm khô hạnh 
Nơi văng vẻ rừng già, 
Đên ngày Ngài giác ngộ, 


Thứ Tư, ngày rằm tháng tư, 


Ngôi trên Kim cang toạ, 
Dưới cội cây bồ đề, 

Ngài thắng phục binh ma. 
Khắp mười ngàn thế giới, 
Đều vui mừng hoan hô, 
Bậc Ứng cúng ra đời. 
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Đây là biến cố lớn, 
Mở ra đường giải thoát 
Cho chúng sanh ba cõi. 


Dời chân đến Vườn Nai, 
Migadavana, 

Đức Phật thuyết Diệu Pháp, 
Là bài Chuyên Pháp luân, 
Đến nhóm năm đạo sĩ, 

Chư thiên cùng Phạm chúng, 
Đến từ khắp mười ngàn, 

Đó là ngày thứ Bảy, 

Rằm tháng Asalha. 

Đó là lần đầu tiên, 

Tiếng trống của chánh pháp, 
Được gióng lên trong đời. 


Rồi bốn mươi lăm năm, 
Bằng Chánh pháp của Ngài, 
Đức Phật bắt chiếc cầu, 
Cho chúng sanh ba cõi, 
Khắp mười ngàn thế giới, 
Vượt qua bờ sông mê. 
Khi Ngài tuổi tám mươi, 
Vào ngày rằm tháng tư, 
Dưới hai cây Sa-la, 

Vườn Kusinara 

Lãnh thô người Malla 
Đức Phật đã diệt độ, 
Khắp mười ngàn thế giới, 
đều trở nên ảm đạm. 


Nhục thân của Đức Phật 
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Màu kim sắc diệu kỳ, 

Bỗng tự nhiên bốc cháy, 
Nhờ nguyện trước của Phật 
Để lại cho hậu thế 

Tám phần của Xá-lợi, 

Đó là ngày chủ nhật, 
Thượng huyền của tháng Tư 


Bảy ngày đáng nhớ này 
Liên quan đến Đức Phật, 
Bậc Ứng cúng nhất, 
Trong các bậc Ứng cúng, 
Thế Tôn của ba cõi. 

Con nay xin thành kính, 
băng thân, khẩu và ý, 
Xin đảnh lễ Đạo sư, 

và do phước báu này, 
XIn cho mọi phúc lạc, 
Phát sanh đến cho con! 


KÉT THÚC CHƯƠNG 41 


Œ §# 
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CHƯƠNG 42 
PHÁP BẢO - DHAMMA RATANA 


Dhamma Ratana, tức Pháp Bảo, được tạo thành bởi chín pháp 
siêu thế - bốn Đạo (magga), bốn Quả (phala), Niết bàn; và Giáo pháp 
(pariyari), tất cả lời dạy của Đức Phật hình thành Tam tạng (7ïpi/ka), 
cùng với Pháp hành (pa/ipa/íi) như đã được mô tả trong kinh tạng. 
Pháp bảo cũng ám chỉ đến những ân đức của Tam bảo. Chúng tôi sẽ 
bắt đầu chương này với bài bàn luận về các ân đức của Tam bảo mà sẽ 
không quá ngắn gọn, súc tích, cũng không quá chỉ tiết. 


Chín Ân đức Cao thượng của Đức Phật 
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Đức Phật có vô số đức tánh cao quý. Tuy nhiên để hàng Phật tử 
trong nhân loại, chư thiên và Phạm thiên hằng ghi nhớ, chỉ có chín ân 
đức đặc biệt bắt đầu bằng 4rzaharn, được Đức Phật đặc biệt giảng dạy 
trong nhiều bài kinh (Pháp bảo thì có 6 ân đức cao thượng, còn Tăng 
bảo thì có 9 ân đức cao thượng). 


Chín Ân đức Cao thượng của Đức Phật trong kinh PRỊi 


lHipso Bhagava Araham sSammasambuddho  vừjacarana 
sampanno sugafo lokavidhH qnufftaro purisa damma sarathi sattha 
deva manussanam Buddho bhagava. 


Diễn dịch: 

(Bản dịch băng tiếng Myanmar do Ashin Vepullãbhidhaja 
Aggamahãpandta, Trụ trì tịnh xá Vejayantä Kozaung TalIk 
Myingyan, khá chỉ tiết và công phu. Chỉ những điểm nỗi bật trong đó 
được dịch ra tiếng Anh ở đây). 

Đức Phật đã thành bậc Chánh Biến Tri sau khi thực hành viên 
mãn ba mươi pháp Ba-la-mật (pãrzmï), và đã đọan diệt tất cả phiền 
não, nên có được những ân đức như: 

(1) ARAHAM 

(a) Hoàn toàn thanh tịnh không ô nhiễm, đến nỗi không còn dấu vết 
của chúng, ngay cả ấn tượng lờ mờ cũng không còn hiện diện. 

(b) Không có khả năng làm điều ác, ngay cả khi không ai biết. 

(c) Đã bẻ gãy những cây căm của bánh xe sanh tử, 

(d) Đáng được lễ bái cúng đường bởi tất cả chúng sanh trong ba cõi 
gồm nhân loại, chư thiên và Phạm thiên. 

(2) SAMMA SAMBUDDHO 

Ngài hoàn toàn tự giác ngộ, trong đó Ngài biết như thật tất cả 
các pháp bằng trí tuệ của Ngài và có khả năng thuyết giảng pháp đến 
tất cả chúng sanh. 

(3) VIUJACARANA SAMPANNO: 
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Có ba minh, đó là Túc mạng minh, Thiên nhăn minh và Lậu tận 
minh, ba loại minh này có thể mở rộng thành tám minh cùng với sự 
thực hành hoàn hảo về giới hạnh có thể định rõ trong mười lăm cách. 
(4) SUGATO 

Bởi vì Đức Phật đi đến Niết bàn bằng bốn đạo trí (magga- 
ñãna), vì Đức Phật chỉ nói điều gì chân thực và có lợi ích. 

(5) LOKAVIDU 

Bởi vì Ngài biết sự sanh khởi có điều kiện (do nhân duyên) của 
tất cả chúng sanh, những nền tảng của chúng trong nhiều cõi khác 
nhau, và tánh chất có điều kiện của các pháp thuộc Danh và Sắc. 

(6) ANUTTARO PURISA DAMMASARATHI 

Bởi vì Ngài là bậc vô song trong việc điều phục những kẻ đáng 
được điều phục. 

(7) SATTHADEVA MANUSSANAM 

Bởi vì Ngài là Thầy của chư thiên và nhân loại, chỉ cho họ con 
đường dẫn đến Niết bản. 
(8) BUDDHA 

Bởi vì Ngài là bậc Giác ngộ, biết và giảng dạy Tứ Thánh Đề. 
(9) BHAGAVA 

Bởi vì Ngài có sáu đức tánh cao quý, đó là tự tại (issariya), trí 
thuộc về 9 pháp Siêu thế, tức là Đạo Quả và Niết bàn (magga-phala- 
nibbãna), danh tiễng và đồ chúng (yasa), sự lộng lẫy trong sự toàn hảo 
về thân (s¿7), khả năng thành tựu (kãmna), và sự tỉnh cần (payaffa). 


Ý nghĩa về những Ân đức kế trên được giải thích 


Mặc dầu Đức Phật có vô số ân đức nhưng chỉ có chín ân đức kê 
trên được công bố trong những bài pháp của Ngài, là những ân đức 
của Phật đến thính chúng trong cõi chư thiên và nhân loại để thích ứng 
với khả năng hiểu biết của người nghe. Mỗi một ân đức trong chín ân 
đức nên được xem là một đức tánh của Đức Phật. Sau đây là ý nghĩa 
của chín ân đức, được trình bảy không quá ngăn gọn cũng không quá 
chi tiệt. 
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(I1) Araham 

Ở đây ân đức trong ý nghĩa trừu tượng, và người sở hữu ân đức 
cần được phân biệt rõ. Ân đức trong ý nghĩa trừu tượng chỉ những 
trạng thái tự nhiên sanh lên trong dòng tâm của Đức Phật, còn người 
sở hữu ân đức chỉ dòng trôi chảy liên tục đặc biệt của năm uẫn mà 
từđó những ân đức sanh lên. 

Có năm đặc tánh có lợi ích được bao gồm trong ân đức 

Araham. Đó là: 

(a) Nghĩa là Đức Phật, bằng đạo siêu thế (/oku#tarä-magga) Ngài đã 

đọan tận tất cả phiền não (kilesãs), sỐ lượng lên đến một ngàn năm 
trăm, không còn dư sót. Phiền não được ví như những kẻ thù phá 
hoại hạnh phúc và lợi ích của người. Các phiền não có mặt trong 
dòng danh sắc của Đức Phật đương lai; chúng được gọi là kẻ thù 
(arì). 
Sau khi Đức Phật quán về pháp Duyên khởi, được gọi là 
Mahavajira Vipassana, Ngài đã đạt được sự Giắc ngộ tối thượng 
trên bồ đoàn chiến thăng. Bốn đạo Siêu thế giúp ngài đọan diệt tất 
cả những phiền não, từ nhóm này đến nhóm khác. Bởi vậy pháp 
Siêu thế, tức là Bốn Thánh đạo, là ân đức được gọi là Araha trong 
khi dòng Danh Sắc trong năm uẫn của Đức Phật là người sở hữu ân 
đức ấy. 

(b) Có nguồn gốc của araharh từ gốc araha của nó, ý nghĩa là * người 
đã xa lìa các phiền não.” Như đã giải thích ở phần (a), Đức Phật đã 
đọan diệt tất cả phiền não cùng với khuynh hướng vi tế đối với 
hình thức huân tập nào đó mà không để lại dấu vết; ngay cả ấn 
tượng lờ mờ về chúng cũng không còn. Các phiền não và khuynh 
hướng không có khả năng sanh khởi lại trong tâm Đức Phật. Theo 
ý nghĩa này thì Đức Phật đã xa lìa tất cả phiền não và các khuynh 
hướng. Ngài đã xa lìa chúng một cách rốt ráo. Sự đọan diệt tất cả 
phiền não cùng với các khuynh hướng một cách tuyệt đối này là ân 
đức Arahah và dòng Danh Sắc trong ngũ uẫn của Đức Phật chính 
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(c) 


là người sở hữu ân đức ấy. Ân đức này xuất phát từ bốn Thánh 
đạo. 

(Những ân đức kê trên được giải thích trong phần (a) và (b) thì 
những vị A-la-hán khác không có. Lý do là tất cả các vị A-la-hán 
đều đọan diệt hết thảy một ngàn năm trăm ki/esz, nhưng không 
giống như Đức Phật, những ấn tượng lờ mờ hay những dấu vết về 
khuynh hướng của các vị ấy đối với một số thói quen vẫn còn tồn 
tại với họ. 

Ấn tượng lờ mờ là khuynh hướng vi tế vẫn còn trong dòng tâm của 
vị A-la-hán bình thường, có thể vô ý làm cho một hành động nào 
đó sanh lên trong vị ấy giống như trường hợp của một kẻ phàm 
phu. Điều này do bởi những khuynh hướng đối với một hành vi 
nào đó đã lập đi lập lại trong những kiếp quá khứ của vị A-la-hán 
có liên quan ấy, mà trong vị ấy những khuynh hướng ấy vẫn tồn tại 
như nghiệp lực còn sót lại, ngay cả sau khi đã đọan diệt tất cả 
phiền não. 

Một ví dụ về hiện tượng này được tìm thấy trong đại đức 
Pilindavaccha, là một vị La hán sống trong thời kỳ của Đức Phật. 
Suốt năm trăm kiếp liên tục, vị ẫy sanh làm một vị Bà-la-môn của 
bộ tộc cao ngạo. Những người trong bộ tộc ấy xem mọi người 
ngoài bộ tộc của họ là “ những kẻ vô lại”. Thói quen này ăn sâu 
trong vị ấy trải qua một chuỗi nhiều kiếp sống rất dài đến nỗi ngay 
sau khi trở thành bậc A-la-hán, vị ấy không thể ngăn bản thân gọi 
tất cả những người khác dầu không cô ý — là “ kẻ vô lại kia”. Sự 
xưng hô này không phải do ngã mạn về dòng đõi mà chỉ là hành 
động bị huân tập trong quá khứ mà thôi. 

Araham có thể được diễn dịch là “ người mà không có nơi bí mật 
nào để làm điều ác” (a+raha). Có một sỐ người tự cho mình là 
người có trí tuệ hay đạo đức chỉ phô bày hình thức bên ngoài 
nhưng có khuynh hướng làm điều ác ở chỗ riêng tư. Đối với Đức 
Phật, vì Ngài đã đọan diệt tất cả phiền não một cách rốt ráo cùng 
với khuynh hướng về những hành động thuộc thói quen, cho nên 
không thể có nơi bí mật nào để Ngài làm điều ác, Ngài cũng 
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chăng làm điều ác ở bất cứ nơi bí mật nào. Đức tánh cao quý là 
không có nơi bí mật nào để làm điều ác là đặc tánh của zrahari và 
dòng Danh Sắc trong ngũ uân của Đức Phật là người sở hữu ân 
đức ấy. 

(d) Araham cũng có ý nghĩa là “ người đã bẻ gãy những chiếc căm mà 

tạo thành bảnh xe sanh hữu (ara+hafa). Sanh hữu trong ba cõi - 
cõi Dục, cõi Sắc và cõi Vô sắc - được gọi một cách bóng bầy là “ 
chiếc xe của vòng sanh tử”. Sự sanh khởi liên tục của các uẫn 
(khand4), và các xứ (ãyafana) và các giới (dhafu¿) được gọi một 
cách bóng bẩy là “ bánh xe sanh tử” là phần chính yếu của chiếc xe 
của vòng sanh tử. Trong bánh xe ấy có vô minh và ái dục đối với 
kiếp sống là trục của bánh xe, trong khi những hành vi có tác ý 
thuộc phước hành (øuññãbhi¡-sankhära) liên quan đến cõi Dục và 
cõi Sắc tạo thành những cái căm của bánh xe mà sanh lên trong cõi 
Dục và cõi Sắc. Cũng vậy, những tác ý thuộc phi phúc hành 
(apuñfñiäbhi-sankhära) mà tạo ra những ác nghiệp dẫn đến tái sanh 
bốn khổ thú (4pya) tạo thành những cái căm của bánh xe mà sanh 
lên trong bốn khổ cảnh. Cũng thế, những tác ý thuộc bất động hành 
(anefñjäbhi-sankhära) liên quan đến cõi Vô sắc tạo ra những việc 
phước hành thành những cái căm của bánh xe mà sanh lên trong 
cõi Vô sắc. 
Trong sự sanh khởi ba loại nghiệp hành ấy, vô minh và ái dục đối 
với kiếp sống được gọi là trục của bánh xe, vì trục là nơi xuất phát 
sự quay của bánh xe, vì vậy mà hình thành nguyên nhân của vòng 
luân hồi. Sức mạnh của nó được truyền sang vành xe hoặc vỏ xe, 
nói một cách bóng bẩy, là kết quả ( mà kết thúc ở già và chết), bởi 
những căm xe, tức là những nghiệp hành. Trong cách trình bày đầu 
tiên này, nguyên nhân chính về mười hai yếu tố của pháp Duyên 
khởi là Vô minh và Ái đục được cho thấy là trục của bánh xe; già 
và chết được cho thấy vỏ bánh xe; và ba loại hành được cho thấy là 
những căm xe của bánh xe luân hồi. Những yếu tổ còn lại của pháp 
Duyên khởi được cho thấy là thân của chiếc xe sanh tử. 
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Do sự hiện diện của các lậu hoặc (Zszva) mà vô minh (zv//2) sanh 
khởi. Vô minh có nguồn gốc hay nguyên nhân của nó trong các lậu 
hoặc. Theo đúng nghĩa, các lậu hoặc có thể được trông thấy là cái 
trục được gắn vào vòng trục vô minh và ái dục để vô minh sanh 
khởi. 
Như vậy, trong bánh xe luân hồi, với cái trục là các lậu hoặc được 
lắp vào vòng trục vô minh và ái dục đối với kiếp sống, với những 
căm xe thuộc ba loại hành và vỏ bánh xe là già và chết, mà được 
làm cho luân chuyển từ luân hồi không khởi điểm, tạo ra chiếc xe 
sanh tử trong ba cõi. Đức Phật, vào lúc Ngài chứng đắc Toàn Giác, 
đã phá vỡ những cái căm của bánh xe bằng cách đứng trên hai 
chân của sự tinh tấn của thân và tâm, đứng vững trong giới (s72), 
và dùng bàn tay Đức tin nắm chắc cái búa Đạo-Trí (magga-ñãna) 
(phước làm cạn kiệt kamưna). 
Do đó sự bẻ gãy những cây căm của bánh xe luân hồi bằng cái búa 
của bốn Đạo-Trí là đặc tánh của arahzn; dòng Danh Sắc trong 
năm uân của Đức Phật là người sở hữu ân đức ấy. 

Một cách giải thích khác: 

Vòng sanh hữu không khởi đầu được gọi là vòng luân hồi. 
Vòng luân hồi này, nếu được xét trong ý nghĩa cùng tột, là một bộ 





gồm mười hai yếu tố của pháp Duyên Khởi. 

Vô minh là nguồn gốc hay nguyên nhân của sự tái sanh là vòng 
trục của bánh xe. Già và chết là chỗ cuối của kiếp sống được nêu ra là 
vỏ của bánh xe. Vòng trục (vô minh) và vỏ bánh xe (già và chết) là hai 
đầu tận cùng của kiếp sống, mười yếu tổ còn lại là những cái căm của 
bánh xe. 

Đức Phật đã hoàn toàn đọan diệt những cái căm của bánh xe 
luân hồi. Do đó sự phá tan mười mắc xích của pháp Duyên khởi bằng 
bốn nhát kiếm của Đạo-Trí ứnagga-ñãna) là ân đức của arahar trong 
phần diễn dịch thứ tư này. Dòng trôi chảy Danh Sắc trong năm uẫn 
của Đức Phật là người sở hữu ân đức ấy. 

(e) Araham cũng có thể được diễn dịch là “Bác đáng được sự tôn kính 
cúng dường của nhân loại, chư thiên và Phạm thiên.” Đức Phật là 
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bậc cao quý nhất. Ngài xứng đáng thọ lãnh những sự cúng dường 
đặc biệt về bốn món vật dụng của vị Sa-môn bởi tất cả chúng sanh 
trong ba cõi. Đó là lý do mà khi Đức Phật sanh lên trong thế gian, 
thì chư thiên có đại uy lực và nhân loại không cúng dường lễ bái 
đến bất cứ ai khác ngoài Đức Phật. 

Chúng ta hãy trích dẫn vài ví dụ quan trọng về ý nghĩa này: 
Phạm thiên Sahampati cúng dường đặc biệt một bó hoa lớn bằng núi 
Tu-di đến Đức Phật. Chư thiên và những vị vua khác như Bimbisãra, 
Kosala, v.v... đã thực hiện những sự cúng dường to lớn nhất mà họ có 
thể làm được đến Đức Phật. Hơn nữa, sau khi Đức Phật diệt độ, vua 
Asoka sử dụng chín mươi sáu koti tiền vàng để xây dựng tám mươi 
bốn ngàn tịnh xá khắp Nam thiện Bộ châu của xứ Diêm phù đề để 
cúng dường Đức Phật. 

Do đó Giới (s72), Định (samadD), Tuệ (pañña), Giải thoát 
(yimuffi) và Giải thoát Tri kiến (vừmutti ñãna dassana) vô song là 
những đức tánh cao quý làm cho Đức Phật xứng đáng thọ lãnh sự tôn 
kính cúng dường của nhân loại, chư thiên và Phạm thiên, tức là ân đức 
của Araham. Dòng Danh Sắc trong năm uân của Đức Phật là bậc sở 
hữu ân đức ấy. 


(2) Sammäsambuddha 
(Samma: chân chánh, như thật; sưz: tự mình; 5uddho: người 
biết được tất cả các pháp có thê biết được.) 

Đức Phật khám phá ra chân lý bằng tuệ giác của chính Ngài mà 
không cần sự giúp đỡ của bất cứ ai. Chư Phật Bích chỉ 
(Paccekabuddha) cũng giác ngộ chân lý bằng chính tuệ giác của các 
ngài. Tuy nhiên các ngài không thê giảng dạy chân lý mà các ngài đã 
giác ngộ đến những người khác, nên các ngài không được danh hiệu 
Sammasambuddha. Các ngài chỉ được tôn là Sarnbuddha mà thôi. Các 
vị Thánh đệ tử (ariya) giác ngộ được chân lý chỉ nhờ sự giúp đỡ của 
một vị thầy nào đó và các ngài có khả năng thuyết giảng chân lý đến 
những người khác, nhưng các ngài không tự mình giác ngộ chân lý 
nên các ngài cũng không được gọi là Samnuasambuddha. Các ngài chỉ 
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được tôn là Samnabuddha. Chư Phật là Sarhbuddha, người biết Chân 
lý và tất cả các pháp biết được bằng sự tự giác ngộ. Các Ngài cũng là 
Sammabuddha bởi vì các Ngài có thê giảng dạy Tứ Diệu Đế đến 
chúng đệ tử từng người một theo khả năng tiếp thu của họ, và bằng 
ngôn ngữ mà họ có thê hiểu. Bởi vậy, sự kết hợp của hai đức tánh này 
làm chư Phật xứng đáng được danh hiệu Samnasambuddha. 

Do đó, bốn đạo trí (magga-ñãna) mà khiến Đức Phật tự mình 
biết tất cả các pháp bằng sự toàn tri ở mức cao nhất khiến ân đức này 
được gọi là Samnäsambuddha. Dòng Danh sắc trôi chảy trong năm 
uân của Đức Phật là người sở hữu ân đức ấy. 


(3) Vijjãcarana sampanno 

Bậc có ba minh hoặc tám minh và mười lăm hạnh. 

Tam minh được Đức Phật thuyết giảng trong bài kinh 
Bhayabherava Sutta (Majjihima Nikaya, Mullapannäsa), tám minh 
được Đức Phật thuyết giảng trong bài kinh Ambattha Sutta (Digha 
Nikãya). Hai cách thuyết giảng về minh trong ba loại và tám loại được 
chư Phật áp dụng do sự suy xét đầy bi mẫn về căn cơ của người nghe 
trong mỗi trường hợp. 

Tam mình: 

()  Túc mạng minh (pubbenivasa-ñana) 
(1) Thiên nhãn mình (đd¡bbacakkhu-fñana) 
(11) Lậu tận minh (asavakkhaya-nang) 
Bát minh: 

()_ đến (ii) ở phần trên và 

(iv) Quán minh (vinassana-ñana) 

(v)_ Ý sở thành thần biến, Phân tâm minh (manomayiddhi-ñäna) 
(vi) Thần thông minh (iddhividha-ñãna) 
(v1) Thiên nhĩ minh (đdibbasota-ñana) 
(v1) Tha tâm minh (cefopariya-ñana) 
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() Túc mạng minh (zbbenivãsa-ñãna): Bằng loại minh này, Đức 
Phật có thể trông thấy những kiếp quá khứ của chính Ngài và của 
chúng sanh khác. 

(ii) Thiên nhãn minh(¿¡bbacakkhu-ñãna): Bằng minh này, Đức Phật 
có thể trông thấy những vật ở rất xa, những vật bị che khuất, và 
những vật rất tỉnh vi bé nhỏ đến nỗi mắt của người thường không 
thê nhìn thấy được. 

(1) Lậu tận mỉnh (ãsavakkhaya-fñana): Đây là A-la-hán Quả Trí diệt 
tắt tất cả bốn lậu hoặc. 

(1v) Quán minh(i2assana-ñãna: sự thấy rõ tánh chất vô thường, khổ 
và vô ngã trong các pháp hữu vi thuộc Danh và Sắc. 

(v) Ý sở thành thần biến, Phân tâm minh (manomayiddhi-nana): 
Khả năng hoá hiện ra nhiều hình tướng khác nhau qua sự làm chủ 
cái tâm được thành tựu bởi sự đắc định. 

(vi)Thần thông minh (¡dhividha-ñãna): Khả năng biến hoá số lượng 
lớn những hình tướng, hình người khác nhau hay cách khác nữa. 

(vi)Thiên nhĩ minh Thiên nhĩ minh (đ¡bbasofa-ñana): Khả năng 

nghe các loại âm thanh từ những chỗ cách xa, những âm thanh bị 
ngăn che hoặc những âm thanh rất vi tế mà tai của người thường 
không thể nghe được. 
(vii)_ Tha tâm mỉnh(cefopariya-ñäna): Đức Phật có thê biết được tâm 

của những kẻ khác bằng mười sáu cách. 

Trong tám loại minh kể trên: 

- Quán minh là trí thuộc về dục giới. 

- Lậu tận minh là loại trí siêu thế gian. 

- Sáu loại minh còn lại thuộc về cõi Sắc những năng lực của 


.x.~— ~— 


Mười lắm hạnh (Carana) 
() Giới luật nghi (sa sanvara) 
(1) Căn luật nghi (indriyesuguffta dvaraf4) 
(11) Thực tri lượng (5hojane matanuf4) 
(v) Sự giác tỉnh (jãgariyã nuyoga) 
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(v-xI) Bảy đức tánh của những bậc giới đức. 
(xii-xv) Bốn thiền hữu sắc. 


() Giới luật nghỉ (s72 sazøvar2): Sự thọ trì các học giới của vị tỳ 
khưu, Päƒimokkha Sanvara s1!a. 

(1) Căn luật nghỉ (/zdriyesuguffa dvaraía): Sự hộ phòng các môn 
gồm: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý bằng chánh niệm liên tục để 
không cho bất cứ ác pháp nào đi vào. 

(Thực tri lượng (bhojane mafanuta): Biết mức độ vừa phải trong 
sự thọ lãnh vật thực và trong sự thọ dụng nó. Trong sự thọ lãnh vật 
thực, Đức Phật xem xét mức độ tịnh tín của người thí chủ. Nếu 
tâm tịnh tín mạnh mà vật thí nhỏ, thì Đức Phật không xem thường 
tính chất nhỏ của vật thí mà vẫn thọ lãnh nó. Trái lại, nếu vật thí 
lớn nhưng tâm tịnh tín của người thí chủ yếu, thì Đức Phật chỉ thọ 
lãnh một lượng nhỏ vật thực mà thôi. Nếu vật thí lớn và tâm tịnh 
tín của thí chủ mạnh, thì Đức Phật thọ nhận một lượng thích hợp 
để thỏa mãn nhu cầu của Ngài. Đây được gọi là tri túc trong vật 
thực. Khi độ vật thực đã được thọ lãnh như vậy, Đức Phật không 
bao giờ ăn đến đầy bụng mà dừng lại khi còn bốn hoặc năm miếng 
nữa mới đầy bụng. Quan trọng hơn là Ngài không bao giờ ăn mà 
không quán tưởng. 

(1v) Sự giác tỉnh (/agariya nuy084): Tỉnh giác không chỉ có nghĩa là 
không ngủ. Đức Phật trải qua suốt ngày, canh đầu và canh cuối của 
đêm trong pháp thiền, trong khi đang đi hoặc ngồi, nhờ vậy mà xa 
lìa các pháp chướng ngại. Sự tỉnh thức có chủ tâm như vậy được 
gọi là tỉnh giác. Trong hai mươi bốn giờ của một ngày, Đức Phật 
chỉ ngủ bốn giờ - khoảng thời gian từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng để 
phục hồi năng lượng của Ngài; hai mươi giờ còn lại Ngài sống 
trong pháp thiền và thực hành phận sự của vị sa-môn. 


(v đến xi) Bảy đức tánh của những bậc Giới đức: 
(v)_ Niềm tin trong Tam bảo (saddhä) 
(vi) Chánh niệm (sz/) 
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(vi) Tàm - cảm giác xấu hồ với điều ác (i7) 
(vii) Quý- cảm giác ghê sợ điều ác (ofapa) 
(x) Đa trí - học rộng về giáo pháp (bahusacca) 
(x) Tinh tấn (viya) 
(xI) Trí tuệ (pañña) 
(xii-xv) Bốn Thiền Hữu sắc: ám chỉ bốn tầng Thiền Hữu sắc, từ sơ 
thiền đến tứ thiền. 


Mười lăm hình thức thực hành hoàn hảo về giới hạnh đạo đức 
kế trên đi thắng đến Niết bàn, mà những Thinh văn đệ tử khi còn 
phàm phu trước đó chưa bao giờ giác ngộ được. Thế nên chúng được 
gọi là Hạnh - Caraia. 

Minh (v//z) và Hạnh (carana) bỗ sung cho nhau. Minh giống 
như đôi mắt trong khi đó Hạnh giống như hai chân. Đề đến được chỗ 
mong muốn, đôi mắt mà thiếu hai chân thì không thê thành tựu được 
và ngược lại, hai chân cũng vậy, không thê đến được nếu không có đôi 
mắt. Do đó, Minh và Hạnh nên được cùng tu tập. 

Có thể nêu ra câu hỏi rằng “Phải chăng các Thánh đệ tử (ariya) 
không thể chứng đắc được Minh và Hạnh?” Câu trả lời là phải và 
không phải. Các bậc thánh có thể chứng đắc chúng nhưng các ngài 
không thể được xem là có Ân đức của Minh Hạnh túc mà vốn thuộc 
về riêng Đức Phật vì những lý do được nêu ra dưới đây: 

Có hai yếu tố trong ân đức này, được thành tựu về Minh, và 
được thành tựu về Hạnh. Sự thành tựu về Minh của Đức Phật là nguồn 
gốc của sự Toàn tri. Sự thành tựu về Hạnh của Ngài là nguồn gốc để 
Ngài trở thành bậc Đại bị. Do được thành tựu trong hai cách như vậy, 
Đức Phật bằng trí tuệ của Ngài biết được điều gì có lợi ích cho mỗi 
chúng sanh và điều gì không có lợi ích. Hơn nữa Đức Phật, qua Hạnh 
của Ngài, Ngài mở rộng lòng bi mẫn đến tất cả chúng sanh để khiến 
họ tránh xa điều gì không có lợi ích cho họ và thực hành những điều 
đem đến lợi ích cho họ. Do vậy, sự thành tựu về Minh và Hạnh của 
Ngài cùng làm cho Giáo lý của Ngài trở thành Giáo pháp giải thoát. 
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Nó cũng bảo đảm cho những đệ tử của Ngài rằng sự tu hành của họ là 
chân chánh, là sự tu hành đúng đắn. 

Vì thế, sự thành tựu về Minh và Hạnh được gọi chung là ân đức 
của Minh Hạnh Túc, Vijjjãcarana sampanno. Dòng Danh Sắc trong 
năm uân của Đức Phật là người sở hữu ân đức ấy. 


(4) Sugato 
Chú giải giải thích ân đức này qua bốn cách: 

(a) Su: thiện; gøz/a: đã đi đến. Sự đi đến như vậy, tức là sự chứng đắc 

“ Bậc đã chứng đắc các Thánh đạo” là ý 
nghĩa thứ nhất: Thánh đạo nghĩa là không lỗi lầm và vì vậy là cao 
thượng. Đức Phật được gọi là Sugara vì Ngài đi đến chỗ an toàn 
thoát khỏi mọi nguy hiểm, bằng Đạo cao thượng. ( Trong sự diễn 
dịch này, thì Thánh đạo là ân đức và dòng danh Sắc trôi chảy 
trong năm uầẩn của Đức Phật là người sở hữu ân đức ấy). 

(b) S: Niết bàn mục tiêu tối thắng: gzra: đi đến đó bằng trí tuệ. Niết 
bản là mục tiêu tối thắng vì Niết bàn là chỗ chấm dứt mọi phiền 
khổ và là sự an lạc tuyệt đối. Đạt đến mục tiêu tối thắng ây bằng 
Đạo-trí (agga-ñãna) là ân đức của Đức Phật. (Ở đây Thánh đạo 
là ân đức, còn dòng danh sắc trong năm uân của Đức Phật là 


Thánh đạo, cho nên 


người sở hữu ân đức ấy.) Trong cả hai sự diễn dịch này, sự đi đến 
Niết bàn nghĩa là lây Niết bàn làm đối tượng của tâm. Sự đi đến ở 
đây chỉ có nghĩa là trí tuệ, chứ không phải ý nghĩa về hành vi của 
thân đi đến một địa điểm nào đó. 

(c) Sư: Samma chân chánh; ga: ởi đến Niết bàn bằng Đạo-trí 

(magga-ñãna). Ở đây, chữ “chân chánh" chỉ về sự giải thoát khỏi 
mọi ô nhiễm. Sự đi đến chân chánh bởi vì các pháp ô nhiễm bị 
đọan diệt bởi bốn Đạo-trí không còn sanh khởi trong Đức Phật 
nữa. 
Trong tất cả ba cách diễn dịch ở trên, ý nghĩa rốt ráo giống nhau: 
Lấy Niết bàn làm đối tượng của tâm qua bốn Đạo Trí. Đây là cách 
giải thích thứ nhất về ,Sgz/a trong ý nghĩa tóm tắt được nêu ra ở 
trước. 
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(d) Su: samma, khéo tốt; gđía: nói một cách thích đáng trong những 
dịp thích hợp. Ở đây gzđa là căn gốc được đổi thành gara. Sự nói 
thích hợp hay khéo nói được giải thích thêm như vầy: 

“Có sáu loại lời nói trong mọi người; trong sáu loại này, bốn loại nên 

được từ bỏ tức là không được dùng đến, và chỉ có hai loại lời nói nên 

được sử dụng.” 

() Có loại lời nói không đúng sự thực, không có lợi ích và không 
được người khác ưa thích (ví dụ: nói rằng người thiện trí là xấu 
ác.). Đức Phật tránh xa loại lời nói này. 

(1) Có loại lời nói đúng sự thực nhưng không có lợi ích và không 
được chấp nhận bởi người khác. (Ví dụ: gọi một người ác là 
người ác, không có ý định giúp người ấy từ bỏ điều sai, mà nói 
với ác ý). Đức Phật tránh xa loại lời nói này. 

(1) Có loại lời nói đúng sự thực, có lợi ích nhưng người ta không 
thích nghe. (Ví dụ: khi nói đến Devadatta là người đang hướng 
đến địa ngục - được Đức Phật tiên tri do lòng bi mẫn đối với vị 
ây). Đức Phật nói loại lời nói này khi có địp mới cần phải nói. 

(1v) Có loại lời nói không đúng sự thực, không đem lại lợi ích cho 
người khác nhưng người vẫn thích nghe. (Ví dụ: khi trích dẫn từ 
kinh Veda người ta khẳng định rằng hành động ác như sát sanh sẽ 
dẫn đến tái sanh thiện thú). Đức Phật cũng tránh loại lời nói này. 

(v) Có loại lời nói đúng sự thực nhưng không đem lợi ích cho người 
kia, nhưng người ta vẫn thích nghe. (Ví dụ: một lời tuyên bố đúng 
sự thật mà sẽ gây chia rẽ giữa hai phe). Đức Phật cũng tránh xa 
loại lời nói này. 

(vi) Có loại lời nói đúng sự thực, có lợi cho người nghe, và người kia 
cũng thích nghe. (Ví dụ: sự thuyết pháp về bố thí, trì giới, v.v... 
được thuyết giảng đúng trường hợp). Đức Phật nói loại lời nói này 
khi có cơ hội thích hợp. 

Từ sáu loại lời nói kế trên, Đức Phật chỉ sử dụng loại thứ ba vả 
thứ sáu mà thôi. 

Xét về loại thứ ba ở trên, nếu một câu nói chân thực và có lợi 
ích cho người nghe, dầu người ấy không thích nghe nó, Đức Phật cũng 
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nói ra bởi vì nó có lợi ích cho những người mà nghe nó và sẽ đem lại 
lợi ích cho toàn thể thế gian. 

Như vậy, nếu một câu nói chân thật và đem lại lợi ích cho 
người nghe, thì Đức Phật vẫn nói ra dầu người nghe có thích hay 
không. Do đó, Đức Phật được gọi là Sugz/a (Thiện thệ), Ngài nói lời 
chân thật và có lợi ích. Nói về điều gì có lợi ích và chân thực là Ân 
đức, và dòng danh sắc trôi chảy trong năm uân của Đức Phật là người 
sở hữu ân đức ấy. 


Tóm tắt bài kinh Abhaya Rãjakumära 


Sáu loại lời nói được kể ra trong bộ Majjhima Nikãya, I. 
Gahapati vagga, 8: Abhaya Rãjakumãra Sutta; trình bày tóm tắt như 
sau: 

Vào một thuở nọ, Đức Phật đang trú ngụ ở Trúc lâm tịnh xá 
(Veluyana) tại Vương xá thành (RZjagaha). Trong thời gian ấy, 
Vương tử Abhaya, con trai vua Bimbisäara đi đến đạo sư Nigantha 
Nãtaputta của vị ấy và sau khi đảnh lễ vị ấy, ngồi xuống ở chỗ thích 
hợp. Rồi Nigantha Nãtaputta nói với vương tử Abhaya: 

“Này vương tử, hãy đi đến Sa-môn Gotama và luận chiến với 
vị ấy. Nếu ngươi có thể luận chiến với vị ấy thời ngươi sẽ được vang 
danh là người có thể luận chiến với Sa-môn Gotama.” 

“Nhưng, thưa ngài, làm sao con có thể luận chiến với Sa-môn 
Gotama, bậc rất hùng mạnh như vậy?” Vương tử Abhaya nói. 

(1) “Này vương tử, hãy đi đến Sa-môn Gotama và nói như vây: “ Bạch 
đức Thế Tôn, Ngài có từng nói một điều gì mà người ta không 
chấp nhận, không muốn nghe chăng?” Nếu Sa-môn Gotama trả lời 
rằng, “Này vương tử, Như lai có nói điều mà người khác không 
chấp nhận, không muốn nghe.” Trong trường hợp ấy ngươi nên nói 
với Sa- môn Gotama: “ Bạch Đức Thế Tôn, nếu như vậy thì có gì 
khác biệt giữa Thế Tôn và những kẻ phàm phu khác? Vì kẻ phàm 
phu thường hay nói điều mà kẻ khác không chấp nhận, không thích 
nghe. 
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(2) “Nếu ngược lại, Sa-môn Gotama đáp lại rằng, “Này vương tử, 
Như Lai không nói điều gì khiến người khác không chấp nhận, 
không thích nghe." Trong trường hợp ấy, ngươi nên nói với Sa- 
môn Gotama, “Bạch Đức Thế Tôn, nếu là như vậy, tại sao Thế Tôn 
đã nói với Devadatta: “Này Devadatta, ngươi là kẻ phải đọa vào 
các đọa xứ, Devadatta sẽ phải chịu khổ trong địa ngục suốt một đại 
kiếp, Devadatta không thể cứu chữa được?” Và nếu con được phép 
nói thêm thì đại đức Devadatta sẽ rất tức giận và đau khổ vì những 
lời nói ấy.” 

“Này vương tử, nếu ngươi đối đầu với Sa-môn Gotama bằng câu 
hỏi trên, là câu hỏi mà không có lỗi thoát dành cho vị ấy, vị ấy chỉ 
có đuối lý như người đã nuốt cái móc câu.” 

(Nigantha Nãtaputta phải mất bốn tháng để nghĩ ra câu hỏi trên 
để làm rồi ren Đức Phật. Rồi vị ấy đem câu hỏi ấy dạy lại cho đệ tử là 
vương tử Abhaya. Trước khi Đức Phật xuất hiện trong thế gian thì đã 
có sáu vị giáo chủ lãnh đạo giáo phái của họ, tất cả đều cho mình là 
Phật. Dân chúng không thể phân biệt bên nào thật bên nào giả, họ đi 
đến các vị giáo chủ ấy theo sở thích của mỗi người. Chỉ đến khi Đức 
Phật xuất hiện trong thế gian, thì những đồ đệ của các giáo chủ ấy, 
vốn có tích lũy phước to lớn trong quá khứ, phần lớn rời bỏ họ và trở 
thành đệ tử của Đức Phật). 

Nigantha Nãtaputta cảm thấy đau nhói với ý nghĩ rằng Sa-môn 
Gotama đã lôi kéo những tín đồ của ông ta. Ông ta ráo riết suy nghĩ 
cách nào đó để làm mất uy danh của Đức Phật: “Ta phải tìm một câu 
hỏi để đối đầu với Sa-môn Gotama, bằng một câu hỏi rất ngắn gọn 
khiến Sa-môn Gotama bị dính trong đó không thê nào thoát ra được.” 
Ông ta nhận vật thực cúng dường mỗi ngày do vương tử Abhaya gởi 
đến và dành thì giờ nghiền ngẫm về vấn đề làm rối ren Sa-môn 
Gotama. Khi một câu hỏi xuất hiện trong tâm của ông ta, ông ta đắn 
đo suy xét kỹ lưỡng trong tâm và tìm thấy một kẻ hở mà Đức Phật sẽ 
dễ dàng chỉ ra. Và khi ông ta nghĩ về một câu hỏi khác thì sau đó ông 
ta sẽ thấy ra khuyết điểm ở trong đó, và phải bỏ qua câu hỏi ấy. Và 
như vậy ông ta đã mất bốn tháng nhọc công suy nghĩ “một hạt đậu 
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thực sự khó nứt nẻ”. Cuối cùng ông ta cùng tìm ra được câu hỏi là: “ 
Liệu Đức Phật có nói điều gì mà người khác không chấp nhận hoặc 
không thích nghe?” 

Nigantha Nãtaputta tin chắc rằng vị ấy đã tìm ra một câu hỏi 
mà Sa-môn Gotama sẽ hoàn toàn lúng túng không thể tìm thấy lỗi lầm 
trong sự trình bày của nó hoặc trong câu trả lời của nó. Rồi vị ấy suy 
nghĩ về một người đại diện thích hợp mà sẽ đối đầu với Đức Phật. 
Ông ta nhớ đến vương tử Abhaya là người mà ông ta tin là có trí tuệ. 
Bởi vậy ông ta dạy câu hỏi đến vị vương tử này và thuyết phục vương 
tử đi đến Đức Phật và nêu ra câu hỏi ấy.) 

Vương tử Abhaya là người thích chê bai kẻ khác và rất vui 
sướng đồng ý làm điều mà ông thầy của vị ấy bảo. “Tốt lắm, thưa 
thầy,” VỊ ây nói, và sau khi đảnh lễ Nigantha Nãtaputta, vương tử ra 
đi. Vị ấy đi đến tịnh xá Veluvana nơi mà Đức Phật đang trú ngụ, và 
sau khi đảnh lễ Đức Phật, vị ấy ngồi xuống ở nơi phải lẽ. Rồi vương 
tử nhìn lên mặt trời sắp lặn. Vị ấy suy nghĩ, “Phải mắt bốn tháng thầy 
của ta mới nghĩ ra được câu hỏi này. Nếu một câu hỏi thâm sâu như 
vậy mà được hiểu cho hết ý nghĩa của nó, thời sẽ không có đủ thời 
gian cho ngày hôm nay. Ta sẽ luận chiến với Đức Phật vào ngày mai 
tại hoàng cung của ta,” vị ấy nghĩ như vậy. Thế nên, vị ấy bạch với 
Đức Thế Tôn: “Bạch Đức Thế Tôn, cầu xin Thế Tôn, vì phước báu 
của con, bi mẫn thọ lãnh sự cúng dường vật thực của con đến Thế Tôn 
và ba vị tỳ khưu (tại hoàng cung của con) vảo ngày mai.” 

(Số lượng ba tỳ khưu chỉ được mời bởi vương tử Abhaya là 
dựa trên hai lỗi suy nghĩ: 

(1) Nếu một hội chúng đông đảo tỳ khưu hiện diện trong dịp vị 
ấy nêu ra câu hỏi, cho dù câu hỏi chỉ có vài chữ thôi, nhưng có thê sẽ 
có những sự bàn cãi rộng rãi bởi hội chúng và những vấn đề khác có 
thể cũng sanh lên, trong trường hợp ấy sự tranh luận sôi nỗi sẽ diễn ra. 

(2) Nếu không có những vị tỳ khưu được mời đi theo Đức 
Phật, thì mọi người có thể nghĩ rằng: “ VỊ vương tử Abhaya này là con 
người keo kiệt. Vị ấy biết Đức Phật đi khất thực có hằng trăm vị tỳ 
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khưu tháp tùng, tuy nhiên vị ấy chỉ mời Đức Phật thôi. 
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Đức Phật nhận lời mời của vương tử Abhaya bằng cách im 
lặng. Sau khi biết rằng Đức Phật đã chấp nhận lời thỉnh mời của vị ấy, 
vương tử Abhaya bèn đứng dậy khỏi chỗ ngồi và sau khi đảnh lễ Đức 
Phật, vị ây trở về hoàng cung. 

Sáng hôm sau, Đức Phật đi đến cung điện của vương tử 
Abhaya và độ thực ở đó. Sau khi bữa ăn đã mãn, vương tử Abhaya 
bèn ngồi ở một chỗ thấp hơn và bạch với Đức Phật giống như 
Nigantha Nãtaputta đã chỉ dạy như vầy: 

“Bạch đức Thế Tôn, Thế Tôn có nói điều gì mà người khác 
không chấp nhận hoặc không thích nghe chăng?” 

Đức Phật bèn trả lời vương tử Abhaya: 

“Này vương tử Abhaya, về câu hỏi của ngươi không có một 
câu trả lời nào có thể được nêu ra một cách trực tiếp là có hoặc 
không.” 

(Thực ra, Đức Phật đã nói rằng: “Lời nói thuộc loại này như 
người đã mô tả có thê hoặc không thể được nói ra bởi đức Tathãgata. 
Nếu nói ra mà có lợi ích đến người nghe thì Đức Tathãgata sẽ nói. 
Nếu không có lợi ích thì Đức Tathãgata sẽ không nói.”) 

Chỉ bằng một câu nói này, Đức Phật đã nghiền nát câu hỏi như 
ngọn núi đứng thăng bị đập vỡ bởi cái chày sắm sét, nhờ vậy mà dẹp 
bỏ câu hỏi nặng ký mà Nigantha Nãtaputta phải mắt bốn tháng để nghĩ 
ra. 

Nhân đó, vương tử Abhaya không còn có thể thách thức Đức 
Phật và nói với Ngài rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, bằng câu hỏi này tất 
cả các vị Nigantha đều đi đến chỗ suy tản!”. 

“Này vương tử, tại sao ngươi lại nói: 'Bạch Đức Thế Tôn, bằng 
câu hỏi này tất cả các vị Nigantha đều đi đến chỗ suy tản ?” Rồi 
vương tử Abhaya kế lại toàn thể tình tiết về chuyến viếng thăm của vị 
ấy đến Nigantha Nãtaputta và sứ mệnh mà ông thầy của vị ấy đã giao 
cho. 

Lúc bấy giờ có đứa bé ở trên đùi vương tử Abhaya mà chỉ có 
thê nằm ngửa. (Vương tử cô ý đặt đứa bé lên đó. Bất cứ khi nào những 
người giáo điều đi vào cuộc tranh luận về vấn đề giáo lý thì họ thường 
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giữ trong tay một cái gì đó như trái cây hoặc bông hoa hay cuốn sách. 
Khi cuộc tranh luận diễn ra, và nếu một trong hai thắng phục được phe 
kia, thì người kia sẽ lăng mạ đối phương một cách tàn nhẫn. Nhưng 
nếu cuộc tranh luận cứ dai dẳng ngoài sự mong đợi và sự thất bại có 
thể xảy ra, thì người kia giả bộ ngửi bông hoa, hoặc nếm trái cây, hay 
đọc cuốn sách trong tay của anh ta, tựa như anh ta không theo dõi 
cuộc tranh luận. 

Ở đây, vương tử Abhaya đặt đứa bé trên đùi của vị ấy cũng với 
mục đích tương tự như vậy. VỊ ẫy tự nghĩ: “ Sa-môn Gotama là con 
người vĩ đại đã thắng trong nhiều cuộc tranh luận về học thuyết. Ngài 
là người hằng đánh bại giáo thuyết của những kẻ khác. Nếu ta chiến 
thắng thì tốt. Nhưng nếu ta bị bí lỗi thời ta sẽ véo vào đứa bé và tuyên 
bố, “Thưa các bạn, đứa bé nó khóc quá trời! Chúng ta hãy tạm thời 
ngưng cuộc tranh luận và sẽ tiếp tục lần sau.” 

Đức Phật, vốn có trí tuệ vô biên so với vương tử Abhaya, đã 
chọn cách lấy chính đứa bé để đánh bại vị vương tử. Và ngay trước 
khi vương tử Abhaya có thê tìm ra thời gian để véo vào đứa bé, thì 
Đức Phật đã hỏi vương tử Abhaya như vầy: “Này vương tử Abhaya, 
ngươi nghĩ như thế nào về điều này? Ngươi có thể trả lời bất cứ điều 
gì ngươi cho là thích hợp. Giả sử đứa bé này ở trên đùi của ngươi, 
hoặc là do sự bất cần của ngươi hay do sự bất cần của nØƯỜI VÚ nuôi, 
bị ngậm phải một miếng gỗ hay một miếng sành hay một mảnh vỡ của 
cái chai thuỷ tính trong miệng của nó, thì ngươi sẽ làm gì với đứa bé?” 

Và vương tử Abhaya trả lời: “Bạch Đức Thế Tôn, con sẽ lấy 
miếng gỗ hoặc mảnh sành hay mảnh chai ra khỏi đứa bé tức thì. Nếu 
lúc đầu gặp khó khăn trong việc lấy nó ra, thời con sẽ năm chắc cái 
đầu của đứa bé bằng bàn tay trái của con, và với ngón tay trỏ như cái 
móc từ bàn tay phải của con, con sẽ móc nó ra khỏi miệng của đứa bé 
cho đù sự móc ấy có thê làm chảy máu. Con sẽ làm điều ấy vì con có 
tình thương to lớn và lòng bi mẫn đối với đứa bé.” 

“Này vương tử Abhaya, dường thế ấy — có sáu loại lời nói: 

(1) Như Lai không nói loại lời nói mà không chân thực, không có lợi 
ích và không thể chấp nhận đối với người khác. 
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(2)Như Lai không nói loại lời nói chân thực, không có lợi ích và 
không thê chấp nhận đối với người khác. 

(3) Nếu có dịp cần thiết, Như Lai sẽ nói loại lời nói chân thực, có lợi 

ích nhưng người khác không thích nghe. 

(4) Như Lai không nói loại lời nói mà không chân thực, không có lợi 

ích, nhưng được người khác thích nghe. 

(5) Như Lai không nói loại lời nói chân thực, không lợi ích nhưng 

được người khác thích nghe. 

(6) Như Lai sẽ nói loại lời nói chân thực, có lợi ích và được người 





khác thích nghe, nếu Như Lai thấy có lợi ích cho nhiều người 
nghe. 

“Này vương tử Abhaya, từ sáu loại lời nói ấy, Như Lai tránh 
bốn loại trong đó và nói hai loại lời nói trong sáu loại ấy. Sở dĩ như 
vậy vì Như Lai có lòng bi mẫn đối với tất cả chúng sanh.” 

(Ý chính là Đức Phật nói điều gì có lợi ích và chân thực bất 

chấp người nghe có thích hay không.) 
(Chú giải gọi loại lời nói thứ tư kê trên là Afthaniya katha, sự vô lý, 
tức là lời nói không thật, và không có lợi ích, nhưng được người khác 
ưa thích, và dẫn chứng cho loại lời nói ấy bằng câu chuyện về một ông 
lão quê mùa). 


Câu chuyện về ông lão nhà quê 


Một ông lão nhà quê đang uống rượu trong một quán rượu trong 
thị trần. Một băng nhóm lừa đảo vào uống rượu chung với ông lão và 
bàn mưu với nhau để bóc lột tài sản của ông ta bằng một trò lừa gạt. 
Chúng thỏa thuận với nhau rằng : “ Chúng ta sẽ kế lại những kinh 
nghiệm đã trải qua của chúng ta lần lượt từng người một. Ai mà nói 
rằng “tôi không tin chuyện đó" thì sẽ bị mất hết tài sản của mình cho 
người kể câu chuyện và làm nô lệ cho người đó.” Rồi họ nói với ông 
lão, “ Này ông bác, ông có đồng ý với lời đề nghị này không?” Ông 
lão đáp lại, “Cứ thế đi, này các cậu, cứ thế đi.” 
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Rồi tên lừa đảo thứ nhất trong bàn nhậu kê lại câu chuyện của 
mình như vầy: 

“Thưa các bạn, khi mẹ của tôi mang thai tôi bà ta có sự thèm 
muốn đặc biệt là muốn ăn trái táo rừng. Và vì bà ta không có ai đi hái 
trái táo cho bà nên bà sai tôi đi hái. Khi ấy tôi còn ở trong bụng mẹ mà 
tôi phải đi đến cây táo rừng. Vì tôi không thê trèo lên cây nên tôi nắm 
chắc hai chân của tôi và quăng chúng lên trên cây như tôi thường làm 
với cái chày bằng gỗ. Rồi tôi đi từ nhánh cây này đến nhánh cây khác 
và hái những trái táo rừng. Sau đó tôi thấy mình không thê trèo xuống 
khỏi cây được nên tôi đi về nhà, lấy cái thang và dùng nó để trèo 
xuống. Tôi cho mẹ tôi trái táo. Chúng có cỡ lớn bằng cái lu nước. 

Tất cả những trái táo rừng được mang xuống khỏi cây từ trong 
cái túi được may sẵn trên cái sà rông (cái khố) mà tôi đang mặc. Từ 
mớ táo rừng của tôi, mẹ tôi ăn một lèo hết sáu chục trái cho đến khi 
thỏa mãn cơn thèm khát của thời kỳ mang thai. Sau khi mẹ tôi ăn 
xong, SỐ trái cây còn lại được đem chia cho tất cả dân làng cả già lẫn 
trẻ. Cái phòng khách trong nhà của chúng tôi rộng mười sáu hắc tay, 
tôi bỏ những trái táo trong đó sau khi lấy đi tất cả những đồ đạc bên 
trong. Những trái táo được đồ đây lên đến nóc nhà. Số trái cây còn dư 
phải chất đống ở ngoài nhà giống như một cái đổi cao tám mươi hắc 
tay. Tôi kế xong rồi, các bạn muốn nói gì thì nói. Các bạn có tin câu 
chuyện không?” 

Ông lão nhà quê làm thinh. Những tên lừa đảo trong bản rượu 
đều trả lời là có tin. Rồi chúng hỏi ông lão, “Ông có tin câu chuyện 
không?”Ông lão đáp lại, “Ò, đây là một vùng đất bao la. Nó có thể tin 
được trong vùng đất bao la này.” 

Những người còn lại trong bản rượu lần lượt kể những câu 
chuyện khó tin của họ. Và rồi đến phiên ông lão. “Bây giờ hãy lắng 
nghe câu chuyện của ta,” ông ta nói. “Không phải chỉ có những ngôi 
nhà trong thị trấn của các bạn mới to lớn; những ngôi nhà trong ngôi 
làng của chúng tôi cũng to lớn. Tôi muốn các bạn chú ý rằng gia đình 
của chúng tôi chuyên về đồn điền bông vải. Chúng tôi có hằng trăm 
héc ta cây bông vải. 
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Giữa đồn điền bông vải bao la chúng tôi có một cây bông vải đặc 
biệt lớn, nó có chiều cao tám mươi hắc tay. Nó có năm nhánh. Trong 
năm nhánh ấy, bốn nhánh không ra quả, nhưng nhánh thứ năm nằm ở 
hướng đông thì ra một trái bông vải không lồ lớn băng cái bình nước. 
Từ quả bông vải ấy, sáu ngăn bên trong nở ra sáu cái bông vải. 

“Tui bèn cạo râu, tắm rửa và sau khi xức dầu thơm lên người, tui 
đi đến cánh đồng bông vải và khi trông thấy sáu cái bông hoa từ quả 
bông vải ấy thì tui vui sướng lắm. Tui chìa tay ra bẻ lấy những bông 
hoa ấy. Khi ấy, kỳ lạ thay! Tại chỗ của sáu bông hoa trong hai tay của 
tôi có sáu người nô lệ mạnh khỏe. Sáu người nô lệ ấy bèn rời khỏi tôi 
và bỏ chạy đi những chỗ khác. Tôi đã không thấy chúng trong một 
thời gian dài. Này cậu bé, cậu là Nanda nô lệ của ta. Và cậu này là 
Pomna nô lệ của ta. Còn cậu là Vaddhamana nô lệ của ta. Còn cậu là 
Citta nô lệ của ta. Và cậu này là Mangala nô lệ của ta. Còn cậu này 
nữa là Potthinya nô lệ của ta. Rồi ông lão đột nhiên đứng lên và nắm 
chắc sáu búi tóc của sáu chàng trai trong tay của ông ta. 

Sáu chàng trai lừa đảo mà ngồi chung trong bàn rượu không thê 
phủ nhận răng câu chuyện là không thật, vì nếu họ phủ nhận, thì theo 
những điều họ đã thỏa thuận, họ sẽ trở thành những người nô lệ cho 
ông lão. Rồi ông lão dẫn sáu người kia đến quan toà và ở đó họ chính 
thức bị tuyên xử làm nô lệ và họ phải đi theo hầu hạ ông lão suốt thời 
gian ông ta còn sống. 

Loại lời nói vô ý nghĩa này có thể làm vui cười nhưng nó 
không thật và không đem lại lợi ích. Loại lời nói này không bao giờ 
được Đức Phật nói ra. 

Vương tử Abhaya bèn bạch với Đức Phật răng: “Bạch Đức Thế 
Tôn, khi có những vị Sát-đề-ly, những vị Bà-la-môn, những gia chủ và 
những vị Sa-môn có trí đi đến Thế Tôn và nêu ra những câu hỏi khác 
nhau, có phải Thế Tôn đã nghĩ ra trước những câu trả lời để cho phù 
hợp với những câu hỏi của họ? Hay những câu trả lời đến trong tâm 
ngay tức khắc?” 

Đức Phật bèn nói với vương tử rằng: “Này vương tử Abhaya, 
trong trường hợp ấy Như Lai sẽ hỏi ngươi một câu hỏi. Ngươi có thê 
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trả lời như thế nào tùy thích. Ngươi nghĩ như thế nào về điều này? Có 
phải vương tử là người rành mạch các loại xe chăng?” 

“Đúng vậy, bạch Đức Thế Tôn, con là người rành mạch về xe 
và các bộ phận của nó.” 

“Này vương tử, vương tử nghĩ gì về điều này? Nếu có người 
nào đó hỏi vương tử răng: “Bộ phận này của chiếc xe được gọi là gì?' 
Có phải vương tử có câu trả lời được nghĩ ra sẵn trước rồi, hay vương 
tử trả lời nó ngay lập tức?” 

“Bạch Đức Thế Tôn, con được mọi người biết đến là chuyên 
gia về các loại xe, con rành mạch về tất cả các bộ phận của chiếc xe. 
Tất cả các bộ phận của chiếc xe hiện rõ trong tâm của con. Do đó bất 
cứ câu hỏi nảo liên quan đến chiếc xe con đều biết rõ.” 

“Này vương tử, cũng dường thế ấy, khi những vị sát-đế-ly, 
những vị Bà-la-môn, những gia chủ, và những vị Sa-môn có trí đi đến 
Như Lai với những câu hỏi khác nhau của họ, câu trả lời đến ngay 
trong tâm của Như Lai. Sở dĩ như vậy vì Như Lai sở hữu pháp giới 
(dhamma-dhäiu), là Nhất thiết trí - trí thông suốt tất cả các pháp có thê 
biết được.” 

Khi điều này được nói ra một cách nhã nhặn diệu kỳ, vương tử 
Abhaya vô cùng cảm kích. Vị ấy xin quy y Phật, quy y Pháp và quy y 
Tăng, và trở thành đệ tử của Đức Phật. 

(Về sau vương tử Abhaya trở thành vị tỳ khưu, và nhờ chuyên 
trì phạm hạnh của vị tỳ khưu, vị ấy đã chứng đắc đạo quả A-la-hán với 
bốn Tuệ phân tích (pa/isambhidä), sáu thắng trí (chalabhiñña). 


(5) Lokavidu 

Loka, năm thủ uẫn hay năm uẫn được chấp thủ („»ädãna- 
kkhandhä); (trong một nghĩa khác), hữu tình thế gian (safra-loka), 
hành thế gian hay thế giới hữu vi pháp (saäkhãra-loka), không gian 
thế gian hay thế giới làm nền tảng cho nhiều cõi sanh hữu (okãsa- 
loRa). 

Vidu người có trí tuệ phân tích và có sự hiểu biết hoàn toản. 

Bộ Visuddhimagga giải thích chữ /okavidữ bằng hai cách: 
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(1) Trong cách thứ nhất, /oka được diễn dịch là năm uân được chấp 
thủ gọi là năm thủ uân. Năm uân này được hiểu: (a) là khổ 
(dukkha), (b) có nguồn gốc ở ái dục (anh), (c) sự điệt tắt khi 
Niết bàn được giác ngộ, và (d) Thánh đạo là con đường chân 
chánh dẫn đến Niết bàn, sự chấm dứt các uấn. Như vậy /okavidi 
nghĩa là Đức Phật có sự hiểu biết đầy đủ về năm thủ uần. 

Trong việc biết về thế giới của năm thủ uân, Đức Phật không chỉ 

biết về năm thủ uấn không thôi mà còn biết chúng trong bốn 

phương diện làm cho trí tuệ của Ngài được hoàn hảo. Bốn phương 
diện ấy là: (a) Ngài biết rằng năm thủ uấn là thật sự khô (dukkha); 

(b) Ngài biết về phương diện nguồn gốc của năm uẫn này - ái đục 

là nguồn gốc của năm uẫn; (c) Ngài biết rõ Niết bàn, phương diện 

chấm dứt của năm uân; (d) Ngài biết con đường dẫn đến sự chấm 
dứt, tức là Thánh đạo. Như vậy Đức Phật có sự hiểu biết hoàn 
toàn về năm thủ uân. Đó là lý do khiến Đức Phật được gọi là 

Lokavidi. Trong phương pháp diễn dịch thứ nhất, trí tuệ hiểu biết 

hoàn toàn từ bốn phương diện của năm thủ uân là ân đức 

Lokavidữ. Năm uân của Đức Phật là người sở hữu ân đức ấy. 

(2) Dầu phương pháp diễn dịch thứ nhất đã đầy đủ về thế giới năm 
uẩn, nhưng phương pháp ấy mô tả chữ Loka chưa đầy đủ. Do đó 
Chú giải nêu ra cách diễn dịch thứ hai. 

Trong cách thứ hai thì Loka có ý nghĩa là thế giới hữu tình hay 

hữu tình thế gian (saa-loka), hành thế gian (sankhãra-loka) và 

không gian thế gian (okãsa-loka). Loka nghĩa là cái gì có sanh và 
có diệt, chịu sự sanh diệt. Theo quan điểm Abhidhamma, thì các 
uấn của chúng sanh hữu tình được gọi là căn phược uấn 

(indriyabaddha-khandhä). Các uẫn của vô tình chúng sanh được 

gọi là phi căn phược uẫn (anindriyabaddha-khandhä). 

(a) Các uẫn của chúng sanh hữu tình có khả năng bị luyến ái theo 
cảnh sắc, cảnh thinh, v.v... cho nên được gọi là hữu tình 
(saia). Vì những uâẫn này tạo thành nên tảng cho phước và tội 
sanh và diệt. Nên chúng cũng được gọi là thế gian (loka). Như 
vậy chúng ta có từ Hữu tình thế gian (safa-loka). 
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(b) Các uấn của chúng sanh vô tình như những hệ thống thế giới 
vô biên (ca&&avaj/z), những nền tảng cho đời sống hữu tình 
(bhimi, địa) và những toà nhà, v.v... là những nền tảng nơi 
mà chúng sanh hiện diện, dầu họ còn bị sợ hãi như trong 
trường hợp của những kẻ phàm phu, những bậc Nhập lưu và 
Nhất lai, hay đã thoát khỏi sợ hãi như trường hợp những bậc 
Bắt lai và A-la-hán, và được gọi là không gian (Ó&ãsa). Và vì 
những nên tảng này là những chỗ mà những chúng sanh hữu 
tình sanh lên và diệt mắt, nên chúng được gọi là /oka. Như vậy 
chúng ta có từ Không gian thế gian (okãsa-loka). 

(c) Cả chúng sanh hữu tình lẫn vô tình đều do những nguyên nhân 
làm duyên sanh nên được gọi là Hành (szäkhãra). Thế giới 
phải chịu sự sanh diệt, nên được gọi là thế gian (/oka). Như 
vậy chúng ta có từ Hành thế gian (saäkhãra-loka). Đức Phật 
hiểu biết hoàn toàn Hành thế gian. 

Chúng ta sẽ mở rộng vấn đề này như đã được giải thích trong 
Visuddhimagga: “Eko loko sabbe satä ãhãrathitikã. — Tất cả chủng 
sanh bản thân đều có những yếu tố làm duyên sanh; đây là thế gian 
trong chính nó” (0afisambhida-magga được trích ra ở đây). Do đó, 
loka ở đây nghĩa là Sankhãra-loka (hành thể gian). (Bởi vì mặc dù 
chúng sanh được xét đến, nhưng điểm cốt yếu ở đây là tánh chất 
duyên sanh đang tạo ra sự sanh diệt trong tất cả chúng sanh). 

Đức Phật có sự hiểu biết đầy đủ về thế giới hữu vi mà trong đó 
Ngài biết nó (1) là một yếu tố tạo ra tất cả các pháp hữu vi; (2) là hai 
pháp hữu vi, Danh và Sắc; (3) là ba pháp hữu vi trong ba loại thọ; (4) 
là bốn pháp hữu vi trong bốn yếu tố làm duyên, ZZra; (5) là năm 
pháp hữu vi trong năm thủ uẫn; (6) là sáu pháp hữu vi trong sáu nội 
xứ; (7) là bảy pháp hữu vi trong bảy trạm của thức; (8) là tám pháp 
hữu vi trong tám pháp thế gian; (9) là chín pháp hữu vi trong chín chỗ 
trú của chúng sanh; (10) là mười pháp hữu vi trong mười sắc xứ; (11) 
là mười hai pháp hữu vi trong mười hai xứ; (12) là mười tám pháp 
hữu vị trong mười tám giới. 
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Cũng như Đức Phật có sự hiểu biết hoàn toàn về thế giới hữu vi, 
Ngài cũng biết đầy đủ về thế giới hữu tình, trong đó (a) ãsaya, Ngài 
biết các khuynh hướng của chúng sanh, (b) anusaya, Ngài biết những 
khuynh hướng ngủ ngầm trong chúng sanh, pháp tùy miên, (c) caria, 
Ngài biết tánh khí của chúng sanh, (d) ađhimui, Ngài biết những 
thiên hướng của chúng sanh. Ngài biết những chúng sanh có ít bụi 
phiền não trong con mắt trí tuệ của họ, và Ngài biết những chúng sanh 
có nhiều bụi phiền não trong con mắt trí tuệ của họ. Ngài biết những 
chúng sanh có các căn nhạy bén như Tín, và Ngài biết những chúng 
sanh có các căn trì độn. Ngài biết những chúng sanh có ước muốn tự 
nhiên về sự giải thoát và những chúng sanh có ít ước muốn giải thoát. 
Ngài biết những chúng sanh có những pháp chân chánh như đức tin và 
trí tuệ mà giúp họ dễ dàng chứng đắc Đạo trí, và những chúng sanh 
không có những pháp chân chánh như vậy. Ngài biết những chúng 
sanh đã thoát khỏi những chướng ngại trong những hành vi quá khứ, 
những phiền não mà ngăn chặn sự chứng đắc Đạo trí và những chúng 
sanh chưa thoát khỏi những chướng ngại như vậy. 


(a) 4saya - Các khuynh hướng. 

Asaya nghĩa là khuynh hướng của chúng sanh. Ví dụ: con nai rừng 
có khuynh hướng tự nhiên là thích sống trong rừng; nó có thể đi đến 
những cánh đồng để ăn cỏ nhưng trú xứ của nó vẫn là khu rừng. 
Tương tự, những chúng sanh tiếp xúc nhiều cảnh trần khác nhau, 
nhưng sau khi trôi lăn từ cảnh này đến cảnh khác thì tâm của những 
người mà có khuynh hướng muốn trôi lăn trong vòng sanh hữu thì ở 
trong tà kiến, trong khi tâm của những người có khuynh hướng 
nghiêng về giải thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi, thì thanh tịnh và ở 
trong trí tuệ. Bởi vậy tà kiến và trí tuệ được gọi là ãsaya, khuynh 
hướng. 

Khuynh hướng tà kiến, đi/hiãsaya lại chia ra làm hai loại: khuynh 
hướng về đọan kiến (wuccheda-đi/fhi) và khuynh hướng về thường kiến 
(sassafa-diffhi). 
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Khuynh hướng trí tuệ, paññã-ãsaya cũng có hai loại: Tuệ quán dẫn 
đến Đạo trí, vipassana pañña-äsaya, và chính Đạo trí là trí tuệ thấy 
các pháp như thật, yathabhuta ñana-asaya. 

Về trí tuệ biết rõ các khuynh hướng của chúng sanh, Đức Phật biết 
rằng: (ï) chúng sanh này có khuynh hướng thích trôi lăn trong vòng 
sanh tử và có khuynh hướng về đọan kiến; (ii) chúng sanh này có 
khuynh hướng trôi lăn trong luân hồi và có khuynh hướng về thường 
kiến; (ii) chúng sanh này có khuynh hướng nghiêng về sự giải thoát 
khỏi vòng sanh tử, một kẻ thanh tịnh, và có Tuệ quán; và (d) chúng 
sanh này có khuynh hướng nghiêng về sự giải thoát khỏi vòng sanh tử 
và có Đạo trĩ. 


(b) Anusaya - Tuỳ miên 

Đây là những phiền não mà chưa được đọan diệt bởi Đạo trí 
(magga-ñãna) và có khả năng sanh lên bất cứ khi nào có cơ hội thích 
hợp. Những phiền não ngủ ngầm này có bảy loại. Chúng được gọi là 
pháp ngủ ngầm. Đó là: (¡) Dục tham tùy miên (kãmarãgãnusaya), (11) 
Hữu ái tùy min (Phavaraganusaya) (1) Sân tùy miễn 
(patighänusaya), (1v) Mạn tùy miên (mãnãmsaya), (v) Kiến tùy miên 
(đifthanusaya), (v1) Nghị tùy miên (vicikicchanwusaya), (v1) Vô mình 
tùy miên (avj/anwsaya). 

Về việc biết các pháp tùy miên của chúng sanh, Đức Phật biết: 
chúng sanh này có nhiều Dục tham tùy miên; chúng sanh này có nhiều 
Hữu ái tùy miên; chúng sanh này có nhiều Sân tùy miên; chúng sanh 
này có nhiều Mạn tùy miên; chúng sanh này có nhiều Tà kiến tùy 
miên; chúng sanh này có nhiều Nghi tùy miên; chúng sanh này có 
nhiều Vô minh tùy miên. 

Phiền não tùy miên (anusaya kilesa), nên được chú ý là có ba mức 
độ tùy theo khuynh hướng xuất hiện của nó: (¡) phiền não ngủ ngầm; 
(ii) phiền não đã thực sự sanh lên với ba giai đọan của chúng là sanh 
(upäda), trụ là phát triển hay hiện hữu tạm thời (77), và diệt 
(bhanga); (ii) phiền não đã bộc phát thành hành vi bất thiện về thân 
hoặc lời nói. 
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(Chúng ta hãy chứng minh điều này) 

Giả sử có một người phàm phu nào đó đang bố thí cúng dường mà 
trong anh ta những phiền não chưa được đọan tận bởi Đạo trí. Mặc 
dầu trong lúc làm các việc phước, các tâm đại thiện (mahaã-kusala 
ciita) đang sanh khởi trong tâm của anh ta nhưng nếu anh ta tình cờ 
tiếp xúc một cảnh khả ái nào đó, trường hợp này có khuynh hướng 
làm trôi dậy những ý nghĩ dục tham trong dòng tâm của người thí chủ 
vì còn là phàm phu, anh ta chưa đọan tận dục tham. Hơn nữa, khi tiếp 
xúc với cảnh mà đối với anh ta là khả ái thì dục tham tùy miên sẽ sanh 
lên thành những ý nghĩ bị ô nhiễm rõ rệt gọi là Triền phiền não - 
pariyutthäna kilesa. Khi ấy nễu anh ta chế phục nó bằng Như lý tác ý, 
thì những ý nghĩ bị ô nhiễm bởi tham có thê lắng xuống. Tuy nhiên, 
nếu thay vì có Như lý tác ý, anh ta để tâm bị hút vào Bất như lý tác ý, 
thì những ý nghĩ bị ô nhiễm sẽ chuyển thành những hành động bất 
thiện, hoặc bằng thân hoặc bằng lời nói. Đây là giai đọan bộc phát của 
dục tham phiền não, vi phạm phiền não - vikkama kilesa. Đây là ví 
dụ về cách mà dục tham phiền não trỗi dậy từ trạng thái ngủ ngầm của 
nó sang các hành vi rõ rệt trong ba giai đọan của nó. Những phiền não 
khác như sân, v.v... cũng xảy ra tương tự như vậy. 


(c) Car/a - Tánh hạnh 

Carifa nghĩa là hành động thiện hoặc bắt thiện. Trong một ý nghĩa 
khác, nó ám chỉ sáu loại tánh hạnh thường hay xảy ra trong đời sống 
hiện tại, đó là tham (rãga), sân (dosa), s1 (moha), niềm tin (saddh4), 
giác (buddhi), và tầm cầu (viakka). 

( Hai từ pali caria và vãsanã phải được phân biệt rõ. Ân tượng 
mập mờ về những hành vi quen thuộc, dù thiện hay bắt thiện, trong 
những kiếp quá khứ mà vẫn còn dai dắng cho đến kiếp sống hiện tại 
thì được gọi là vãsanã. Loại tánh hạnh, cả sáu loại kể trên, là loại mà 
có khuynh hướng xảy ra trong hầu hết thời gian của kiếp sống hiện tại 
thì được gọi là cara - tảnh hạnh.) 

Đức Phật biết tánh hạnh của mỗi cá nhân như: người này có tánh 
thiện (sucara); người này có tánh ác (duecaria); người này có tánh 
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tham (zãga-cari1a); người này có tánh sân (đosa-carifa); người này có 
tánh sĩ (moha-cari1a); người này có tánh dễ tin (sađdhã-carita); người 
này có tánh giác (buddhi caria); người này có tánh tầm cầu (viakka- 
carra). Hơn nữa, Đức Phật cũng biết bản chất của sáu loại tánh hạnh 
ấy, những nhân duyên gây ô nhiễm, những nhân duyên làm thanh tịnh, 
những nhân duyên nòng cốt, những kết quả, và những hậu quả dẫn 
theo của sáu loại tánh hạnh Ấy. 


(d) Adhiữmuffi 

Adhimutti nghĩa là khuynh hướng tự nhiên của chúng sanh. Có hai 
loại adhimurti, đó là sở thích tự nhiên về điều ác (hữnadhi-muiti), và sở 
thích tự nhiên nghiêng về những pháp cao quý (papfadhi-mura). 
Thông thường mọi người kết thân với những người có cùng tánh khí; 
những người có tánh khí ác thì kết thân với những người có tánh khí 
ác; những người có tánh khí cao thượng thì thích kết thân với những 
người có tánh khí cao thượng. 

Đức Phật biết loại tánh khí trong mỗi chúng sanh, hoặc là người có 
tánh ác hay có tánh cao thượng. 

Hơn nữa, Đức Phật biết mức độ của tánh khí trong mỗi chúng 
sanh, hoặc là mạnh, hoặc trung bình, hoặc yếu. Vì khuynh hướng tùy 
thuộc vào mức độ mạnh yếu của đức tin, sự tinh tấn, niệm, định và 
tuệ, đó là Ngũ căn. 

Như vậy Đức Phật có sự hiểu biết hoàn toàn về chúng sanh về bốn 
khuynh hướng (ãsaya), bảy pháp tùy miên (anusay4); ba nghiệp hành 
(abhisankhara) hay sảu loại tánh (caria), và những khuynh hướng tự 
nhiên (adhimuffi). 

Đức Phật có sự hiểu biết hoàn về thế giới hữu tình như thế nào thì 
Ngài cũng có sự hiểu biết hoàn toàn về thế giới vô tình — là những nơi 
chốn mà chúng sanh trú ngụ như hệ thống thế giới (cakkavaja), lâu 
đài, nhà cửa, núi rừng, v.v... 


Đây là sự giải thích: 
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Một hệ thống thế giới được gọi là Cakkaväja hay Lokadhau được 
bao quanh bốn hướng bởi những ngọn núi cao như hàng rào băng đá. 
(cakka: vòng tròn; vớja: vòng núi bao quanh). Sở dĩ người ta gọi 
Cakkavala bởi vì nó là một hệ thống thế giới được bao quanh bởi 
những ngọn núi đá. Mỗi hệ thống thế giới có bề rộng 1.203.450 (một 
triệu hai trăm lẻ ba ngàn, bốn trăm năm mươi đo tuần (yojanđ) từ 
đông sang tây, và từ nam đến bắc. Chu vi của hệ thống thế giới này là 
3.610.350 (ba triệu sáu trăm mười ngàn, ba trăm năm mươi ) do tuần. 

Trong một hệ thống thế giới, bề dày của quả đất là 240.000 (hai 
trăm bốn chục ngàn) do tuần, nửa trên của nó là đất và nửa dưới của 
nó cấu trúc bằng đá. 

Quả đất được nâng đỡ bởi một khối nước không lỗ dày 480.000 
(bốn trăm tám chục ngàn) do tuần. Bên dưới khối nước có khối không 
khí dày 960.000 (chín trăm sáu chục ngàn) do tuần nâng đỡ nó. Và 
bên dưới khối không khí là khoảng hư không vô biên. Đây là cấu trúc 
thành lập một hệ thống thế giới. 

Ở trung tâm bề mặt của quả đất có mọc lên ngọn núi Sineru, phần 
dưới của nó chìm trong đại dương sâu 84.000 (tám mươi bốn ngàn) do 
tuần và nổi lên khỏi mặt nước với bề cao 84.000 (tám mươi bốn ngàn) 
do tuần. 

(1) Bao quanh ngọn núi Sineru, có một vòng núi có tên là 
Yugandhara, một nửa của nó chìm trong đại đương với bề sâu 
42.000 (bốn mươi hai ngàn) do tuần và nửa phần trên thì nỗi trên 
mặt đại dương cao 42.000 do tuần. 

(2) Ở bên ngoài dãy núi Yugandhara, có vòng dãy núi thứ hai có tên 
là Isadhara chìm sâu dưới đại dương 21.000 đo tuần và nổi lên 
khỏi mặt nước 21,000 do tuần. 

(3) Vòng núi thứ ba ở bên ngoài dãy núi Isadhara là dãy núi 
Karavikã, phần đưới của nó chìm sâu trong đại dương 10.500 do 
tuần và nổi lên khỏi mặt nước cao 10.500 do tuân. 

(4) Bên ngoài vòng thứ ba của dãy núi Karavika, có dãy núi 
Sudassana mà phần dưới của nó chìm sâu trong đại dương 5.250 
do tuần và nôi lên khỏi mặt nước cao 5.250 do tuần. 
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(5) Bên ngoài vòng núi Sudassana thứ tư, có vòng núi thứ năm gọi là 
Nemindhara, phần dưới của nó chìm sâu dưới biển 2.625 do tuần 
và 2.625 do tuần nỗi trên mặt nước. 

(6) Bên ngoài dãy núi Nemindhara thứ năm, có dãy núi thứ sáu gọi là 
Vinataka, phần dưới của nó chìm xuống biển sâu 1.312 do tuần 
và 1.312 do tuần nỗi trên mặt nước. 

(7) Bên ngoài dãy núi thứ sáu Vinataka có dãy núi thứ bảy tên gọi là 
Assakanna, phần dưới của nó chìm sâu dưới biển 656 do tuần và 
phần trên nỗi trên mặt nước cao 656 do tuần. 

Giữa núi Sineru và giữa những dãy núi có bảy vòng quanh là 
những con sông có tên gọi là S1dã. 

Trong đại dương nằm về phía nam của núi Sineru có Nam Thiệm 
Bộ Châu. gọi là Diêm phù đề (Jambudipa), nó được đặt tên theo cây 
Trâm mọc lên ở mặt trước của hải đảo, và hải đảo này được bao quanh 
bởi năm trăm tiểu đảo. 

Tương tự, trong đại dương nằm về phía tây của núi Sineru có 
Tây Ngưu Xa Châu (Aparagoyäna); ở về phía bắc thì có Bắc Câu Lưu 
Châu (Uttarakuru); và ở hướng đông thì có Đông Thắng Thần Châu 
(Pubbavideha), mỗi châu đảo đều được bao quanh bởi năm trăm tiêu 
đảo. 

Ở Nam Thiệm Bộ Châu của xứ Jambudipa, ngọn núi 
Himavantã cao năm trăm đo tuần và bề dài và bề rộng thì ba ngàn do 
tuần. Nó được làm cho hùng vĩ bởi tám mươi bốn ngàn đỉnh núi. 

Cây trâm mọc lên ở phía trước của châu JambudTpa có ba chiều 
(dài, rộng và cao): đỉnh ngọn của nó bề rộng mười lăm do tuần; từ đất 
lên đến thân cây nơi mà các nhánh đâm ra, chiều cao của thân cây là 
50 do tuần, các nhánh cây lớn đài năm mươi đo tuần, tàn cây rộng một 
trăm do tuần, chiều cao 100 do tuần. 

Sáu cây không lồ khác cũng có cùng kích thước, tồn tại cho đến 
khi kết thúc của thế giới: cây Hoa kèn trong cõi Assura tại chỗ cũ của 
chư thiên ở cõi Tam thập Tam thiên, ở dưới chân núi Sineru; cây 
Bông vải lụa trong cõi của các vị Garuda ở Tây Ngưu Xa Châu; cây 
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Như ý ở cõi Bắc Câu Lưu Châu; cây Ra mưa ở Đông Thắng Thần 
châu, và cây San-hô Ấn độ ở cõi Tam thập Tam thiên. 

Vòng dãy núi mà đánh dấu ranh giới của vũ trụ có 82,000 do 
tuần chìm dưới đại dương và tám mươi hai ngàn do tuần nổi lên trên 
mặt nước. 

Châu Diêm-phù-đề có hình thang (hình của phần trước của cỗ xe bò); 
Tây Ngưu Xa Châu có hình chiếc gương bằng đồng thau (tức là hình 
tròn); Đông Thắng Thần Châu có hình lưỡi liềm; Bắc Câu Lưu Châu 
có hình vuông. Dân cư của những châu ấy được xem là có những 
khuôn mặt mà hình thù thì giống như hình thù của châu mà họ trú ngụ. 

Visuddhi-magga Mahafikä, Volume I 

Trong mỗi hệ thống thế giới có (lâu đài của) mặt Trăng, đường 
kính là bốn mươi chín do tuần; (lâu đài của) mặt Trời, đường kính là 
năm mươi do tuần. 

Cõi Tam thập Tam thiên, cõi A-tu-la, cõi địa ngục vô gián 
(avrci), cÕi Diêm-phù-đề (Jambudipa) - Bốn cõi này, mỗi cõi rộng 
mười ngàn do tuần. Chúng được gọi là bốn cõi có bề rộng mười ngàn 
do tuần. 

Cõi Bắc Câu Lưu Châu rộng bảy ngàn do tuần; cõi Đông 
Thắng Thân châu có kích thước tương tự; cõi Tây Ngưu Xa Châu rộng 
tám ngàn do tuần. 

Tất cả những đặc điểm kế trên hình thành một hệ thống thế 
giới. Những khoảng trống nơi mà ba hệ thống thế giới tiếp xúc nhau là 
những vùng trồng vắng Lokantarika. 

Trong mỗi hệ thống thế giới thì ba cõi khổ là: cõi súc sanh, cõi 
ngạ quỉ và cõi A-tu-la (zsurakaya), đều có chỗ trú ngụ của chúng ở 
trên quả đất, bên cạnh cõi người. Ở lớp dưới của quả đất có tám cõi 
địa ngục, cõi này ở dưới cõi kia, và mỗi đại địa ngục lại được bao 
quanh bởi những tiểu địa ngục có sự đau khổ liên tục được gọi là 
ussada niraya. Những cõi niraya, súc sanh, ngạ qui và asurakäya 
được gọi là bốn khổ thú (apaya). 

Cõi người nằm trên quả đất. Cõi Tứ thiên vương nằm trên đỉnh 
núi Yugandhara, ở một nửa chiều cao của núi Sineru. Chư thiên cõi 
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Tam thập Tam thiên trú ngụ trên đỉnh núi Sineru. Do đó hai cõi chư 
thiên này thuộc quả đất. Bên trên của cõi Tam thập Tam thiên là cõi 
Dạ-ma (yzm); trên nữa là cõi Đâu suất đà (7siZ); trên nữa là cõi 
Hoá lạc thiên (Nữnmaãnarari); và trên nữa là cõi Tha hoá tự tại thiên 
(Paranimmmia-vasavaffi). Sáu cõi chư thiên này cùng với cõi người 
được gọi là bảy cõi Dục giới hạnh phúc (Kamma sugafi bhimi). Bảy cõi 
hạnh phúc này và bốn cõi khổ được gọi chung là những cõi Dục giới 
(Kama bhiữmi). 

Sáu cõi chư thiên kế trên thuộc về Dục giới, có ba cõi Phạm 
thiên gồm Phạm chúng thiên (Brahmapärisaj/a), Phạm phụ thiên 
(Brahmapurohia) và Đại phạm thiên (Mahabrahmad) là ba cõi Phạm 
thiên liên quan đến sơ thiền Sắc giới (#ữpã-vacara). Họ ở chung một 
CỐI. 

Bên trên ba cõi Phạm thiên thuộc sơ thiền Sắc giới, có ba cõi 
Phạm thiên thuộc nhị thiền Sắc giới ở trong cùng một cõi, đó là Thiểu 
quang thiên (Pariabha), Vô lượng quang thiên (4ppamanabhđ) và 
Quang âm thiên (15hassara). 

Bên trên ba cõi Phạm thiên thuộc nhị thiền Sắc giới, có ba cõi 
Phạm thiên thuộc tam thiền trong cùng một cõi chung, đó là: Thiểu 
tịnh thiên (Par/asubha), Vô lượng tịnh thiên (4ppamanasubha) và 
Biến tịnh thiên (Subbhakinn3). 

Bên trên những cõi này có hai cõi Phạm thiên (cũng thuộc về 
Sắc giới) trong cùng một tầng thiền, đó là: cõi Quảng quả 
(Vehapphala) và cõi của chúng sanh vô tưởng (Asaññasarra). Bên trên 
hai cõi này là cõi Vô phiền (4vi2), Vô nhiệt (4/app3), Thiện kiến 
(Suaassa), Thiện hiện (S5⁄4ass7) và Sắc cứu cánh (Akaniffha) — là năm 
cõi Tịnh cư này liên quan đến tứ thiền Sắc giới. Như vậy có cả thảy 
mười sáu cõi Phạm thiên hữu sắc. 

Trên mười sáu cõi Phạm thiên hữu sắc, có bốn cõi Phạm thiên 
thuộc Vô sắc giới, đó là Hư không vô biên xứ (4kãsãnañcã-yatana), 
Thức vô biên xứ (Viññãnañcã-yafana), Vô sở hữu xứ (4kiñcaññaä- 
yafana) và Phi tưởng phi phi tưởng xứ (Nevasaññavasañna-yatana), 
cõi này nối tiếp nằm trên cõi kia. 
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Như vậy có mười sáu cõi Phạm thiên hữu sắc và bốn cõi Phạm 
thiên vô sắc, cả thảy là hai mươi cõi Phạm thiên. Khi mười một cõi 
Dục giới được thêm vào, thì có ba mươi mốt cõi trong một hệ thống 
thế giới. Đây là bài mô tả tóm tắt về các cõi. 

Theo cách đã nói ở trên, Đức Phật có sự hiểu biết hoàn toàn về 
những thế giới vô biên làm chỗ nương tựa cho đời sống của chúng 
sanh. Sự hiểu biết hoàn toàn và rõ ràng về thế giới hữu tình, thế giới 
hữu vi và thế giới vô tình là ân đức Lokavidũ. Năm uẫn của Đức Phật 
là người sở hữu ân đức ấy. 


(6) Anuttaropurisa damma sãrathi 

Visuddhi-magga có hai nghĩa về chữ 
Anuftaropurisadamnasarathi: anuffaro (Vô thượng sĩ) là một ân đức 
và đamnuasãrath¡ là một ân đức khác. Và nó cũng có một sự diễn dịch 
khác là định nghĩa hai ân đức thành một. 


(a) Anuffaro: Đức Phật vô song về giới, v.v... trong tất cả thế gian 
đến nỗi Ngài giữ địa vị tối cao về ân đức này trong thế giới hữu tình. 
Giải rông : Đức Phật tối thắng về giới, về định, về tuệ, về giải thoát, 
và về trí tuệ dẫn đến giải thoát (giải thoát tri kiến). Sự tối cao này là ân 
đức anmfaro; năm uân của Đức Phật là người sở hữu ân đức ấy. 


(b)_ Purisadammnasãrathi: “ Bậc điều phục những kẻ đáng được điều 
phục.” (purisadamma, những kẻ đáng được điều phục; sãrzfhi, người 
điều phục, tức là ông thầy lão luyện hay người huấn luyện). Những 
người xứng đáng được điều phục gồm có nhân loại, chư thiên và 
Phạm thiên. Ví dụ: Đức Phật đã thâu phục rồng chúa Apalãla, rồng 
chúa Cũlodara, rồng chúa Mahodara, rồng chúa Aggisikha, rồng chúa 
Dhũmasikha, rồng chúa Aravala, voi chúa Dhanapala, v.v... và làm 
cho họ xa lìa hành vi tàn bạo và quy y Tam bảo. Rồi Đức Phật thuần 
hoá du sĩ Saccaka, con trai của Nigantha; chàng trai trẻ Ambattha; 
những vị Bả-la-môn Pokkharasati, Sonadanta và Kũf{adanta, v.v... 
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Ngài cũng điều phục chư thiên hùng mạnh như AÄlavaka, Sũciloma, 
Kharaloma và ngay cả Sakka, vua của chư thiên. 

Đức Phật không chỉ thuần phục các chúng sanh thoát khỏi giai 
đọan hoang dã (savage) của họ để trở thành những đệ tử của Ngài, mà 
còn nâng cao cho những người có giới đức, có sự thanh tịnh của giới 
để chứng đắc sơ thiền, hay các bậc thánh là những vị thánh Nhập lưu, 
để chứng đắc ba bậc cao bằng cách chỉ cho họ phương pháp tu tập. 
Bởi vậy “sự thuần phục” của Ngài cũng bao gồm sự dẫn dắt những 
người đã được thuần phục một nửa trước rồi đến đạo quả A-la-hán. 
Do đó, Purisadamnasarathi nghĩa là làm cho những chúng sanh chưa 
thuần hoá được an trú trong giới bậc thấp, và dẫn dắt những người có 
giới bậc thấp ẫy (tức là đã được thuần phục một nửa) đạt được những 
lợi ích bậc cao dẫn đến A-la-hán quả (araharta-phala). Trí tuệ giáo 
hóa kẻ khác như vậy là ân đức đamnasararhi. Năm uân của Đức Phật 
là người sở hữu ân đức ấy. 

Trong sự diễn dịch tổng hợp của chữ anufaro và 
purisadammasarafhi, chỉ một ân đức được kê ra, nghĩa là “Đức Phật 
là bậc vô song trong việc thuần phục những kẻ chưa được thuần hoá.” 
Giải thích điều này: một người huấn luyện ngựa, khi huấn luyện một 
con ngựa, người ấy không thê huấn luyện nó cho thuần thục trong một 
ngày được. Ông ta phải huấn luyện nó trải qua nhiều ngày lập đi lập 
lại. (Huấn luyện những con vật khác như voi, bò, v.v... cũng giống 
như vậy). Ngay cả khi con ngựa được cho là được thuần hoá nhưng nó 
vẫn không thoát khỏi những sự tinh nghịch (những con vật khác cũng 
như vậy). Nhưng Đức Phật có thể thuần phục một người chỉ trong một 
lần (tức là trong một lần thuyết giảng giáo pháp) để chứng đắc tám 
vinokkha-jhäna (giải thoát định) hay chứng đắc A-la-hán quả 
(arahatia-phala). Khi người đệ tử đã chứng đắc A-la-hán quả, vị ấy 
trở nên hoàn toàn được thuần hoá không bao giờ tỏ ra bất cứ sự đùa 
cợt nào nữa. Trí tuệ điều phục những kẻ chưa được điều phục (tức là 
còn vô minh) là ân đức Anufaropurisadammasãrathi; năm uân của 
Đức Phật là người sở hữu ân đức ấy. 


406 Đại Phật Sử - Tập 5 


(7) Satthãdevamanussaänam 

Chữ này có nghĩa là Đức Phật là bậc hướng dẫn, chỉ dạy cho chư 
thiên và nhân loại để đạt được cho chính họ những lợi ích trong hiện 
tại, những lợi ích trong tương lai, và lợi ích tối thượng là Niết bàn. 
Điều này quả thật đúng như vậy. Đức Phật giảng dạy, sách tấn cho tất 
cả chúng sanh để thành đạt lợi ích trong hiện tại dành cho một sỐ 
chúng sanh, thành đạt những lợi ích trong những kiếp tương lai dành 
cho số chúng sanh khác, và giúp chứng đắc lợi ích tối thượng là Niết 
bàn dành cho những chúng sanh khác, mỗi chúng sanh tùy thuộc vào 
sự đầy đủ về phước quá khứ của người ấy. Do đó, trí tuệ trong việc 
giúp đỡ chư thiên và nhân loại đạt được những lợi ích hiện tại, những 
lợi ích tương lai, và lợi ích Niết bàn là ân đức sa#hãdeva- 
manussãnarn. Năm uân của Đức Phật là người sở hữu ân đức ấy. 





Một cách giải thích khác: Đức Phật giống như người chủ của đoàn 
thương buôn, cho nên Ngài được gọi là Sa/hadeva-rmmanussaãnam. 


Giải rộng: 

Một người lãnh đạo có trí tuệ của đoàn thương buôn hướng dẫn 
đoàn thương buôn an toàn vượt qua chặng đường đầy nguy hiểm và 
gian nan. Có năm loại chặng đường đầy nguy hiểm và gian nan, đó là 
() chặng đường khét tiếng là có những tên cướp đường; (i¡) chặng 
đường đi qua vùng đất hoang có thú đữ như sư tử hay cọp đi lại; (ii) 
dãi đất trơ trọi không có vật thực; (iv) chặng đường đi qua vùng đất 
khô cháy không có nước; (v) chặng đường đi qua vùng đất có dạ-xoa 
lộng hành quấy phá. Cũng như một người lãnh đạo giỏi của đoàn 
thương buôn hướng dẫn đoàn thương buôn vượt qua năm loại chặng 
đường đầy hiểm nguy. Cũng vậy Đức Phật bảo vệ những người đi 
trong con đường sanh tử thoát khỏi những hiểm nguy của sanh, già, 
bịnh và chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, tham, sân, si, mạn, kiến và những 
hành động bắt thiện, và hướng dẫn họ đi đến chỗ an toàn của Niết bàn. 
Do đó giáo pháp của Đức Phật mà đưa chúng sanh đến Niết bàn là ân 
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đức Thiên nhân sư (sa//hãdeva-manussanam). Năm uân của Đức Phật 
là người sở hữu ân đức ấy. 

(Ân đức sa#hãdeva-manussãnam không nên xem là chỉ bao 
gồm chư thiên và nhân loại không thôi. Chữ devamamussanam được 
dùng ưu tiên cho những chúng sanh có những kiếp sống may mắn 
hạnh phúc và đủ duyên để được giải thoát. Tuy nhiên, Đức Phật cũng 
cho lời giáo giới thích hợp đến các loài súc sanh để chúng cũng được 
lợi ích từ lời khuyên ấy và nhờ đó có đủ túc duyên để chứng đắc đạo 
quả trong kiếp sông kế tiếp hoặc trong kiếp thứ ba. Bộ Chú giải có nêu 
ra ví dụ về Mandiũka Devaputta, sẽ được kế ra dưới đây.) 


Câu chuyện về Mandũka Devaputta 


Vào một thuở nọ, Đức Phật đang ngự ở một tịnh xá, bên hồ 
Gaggarä gần thành phố Campä là nơi Đức Phật hằng ngày đi khất thực 
ở đó. Một sáng nọ, theo lệ thường của Đức Phật, là nhập vào Đại bị 
định. Sau khi dò xét thế gian bằng Phật nhãn, Ngài thấy rằng nếu Ngài 
tổ chức một buổi thuyết pháp vào buổi chiều tối thì một con ếch sẽ 
đến và sẽ nhiếp tâm trong âm thanh của Pháp bảo, tình cờ sẽ bị giết 
chết, và sẽ được tái sanh vào cõi chư thiên. Và vị thiên ấy với đông 
đảo tùy tùng theo hầu sẽ đi đến Đức Như lai, và thính chúng tham dự 
thời pháp ở đó sẽ chứng kiến cảnh tượng trên, họ sẽ đạt được trí tuệ về 
Tứ Diệu Đề và nhờ vậy chấm dứt được đau khổ. Sau khi thấy trước 
điều sắp xảy ra nhờ Đại bi định như vậy, Đức Phật đi vào thành phố 
Campä để khất thực vào buổi sáng. Khi Ngài độ thực xong, Đức Phật 
đi vào nơi vắng vẻ trong Hương phòng của Ngài, và thọ hưởng sự an 
lạc trong A-la-hán quả định. 

Vào buổi chiều, khi bốn chúng đã hội họp đông đủ tại giảng 
đường Chánh pháp gần hồ Gaggarä, Đức Phật bèn ra khỏi Hương 
phòng của Ngài, ngồi vào chỗ ngồi của Ngài trong giảng đường và bắt 
đầu thuyết pháp. 
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Lúc bấy giờ, có con ếch ra khỏi hồ nước, lắng nghe giọng nói 
của Đức Phật, và khi biết rằng “ đây là Pháp âm,” nó nhiếp tâm vào 
đó. (Dù loài vật không có khả năng hiểu ý nghĩa của thời pháp, tối 
thiểu chúng cũng có thể biết giọng nói nào là âm thanh của Chánh 
pháp hay âm thanh nào là âm thanh phi pháp, tùy theo hoàn cảnh). 

Rồi một người chăn bò đến nghe pháp và lấy làm cảm kích sâu 
sắc vì sự huy hoàng của đức Pháp trong lúc thuyết pháp và sự yên 
lặng sâu lắng trùm lên thính chúng đang lắng nghe thời pháp, ông ta 
đứng ở đó tựa vào chiếc gậy trong tay. Ông ta không để ý rằng đầu 
gậy của ông ta đang đè trên đầu con ếch. 

Con ếch chết tại chỗ, ngay khi nó đang nhiếp tâm trong Pháp 
âm ngọt ngào. Vì nó chết với tâm đây tịnh tín trong tánh chất thiện của 
giáo pháp, nó được tái sanh vào cõi Đao lợi thiên, cung điện bằng 
vàng rộng mười hai do tuần, được hầu hạ bởi đông đảo tùy tùng gồm 
những tiên nữ. Rồi vị thiên ấy suy nghĩ về thân phận mới mẻ của 
mình: “ Làm sao ta được sanh vào kiếp sống chư thiên này? Trong 
kiếp trước ta chỉ là một con ếch. Phước báu nào đã đưa một con ếch 
như ta đến kiếp sống cao thượng này?” Và vị ấy trông thấy chắng có 
phước báu nào khác ngoài việc vị ấy đã nhiếp tâm trong Pháp âm của 
Đức Phật. 

Rồi vị thiên ấy đi đến Đức Phật, trong khi vẫn trú ngụ trong 
cung điện của vị ấy với đông đảo tiên nữ theo hầu. Vị thiên ấy và 
những tiên nữ tùy tùng đi xuống từ lâu đài trước sự chứng kiến của 
thính chúng thuộc loài người và kính cân đứng trước Đức Phật. Đức 
Thế Tôn biết vị thiên kia là con ếch mới bị đè chết đây. Lại nữa, để 
cho thính chúng hiểu được những sự vận hành của nghiệp, cũng như 
để cho thấy năng lực thần thông của Đức Như lai (sự nhìn thấy những 
kiếp sống quá khứ của tất cả chúng sanh), Ngài bèn nói với vị thiên 
bằng bài kệ sau đây: 


Ngươi có tùy tùng lớn, 
Quanh ngươi rất sáng rực. 
Với hương tỏa từ thân, 
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Ngươi đảnh lễ Như Lai, 
Như vậy, ngươi là a1? 


Và vị thiên mà chỉ mới đây là con ếch bèn đáp lại: 


Kính bạch Đức Thế Tôn, 
kiếp sống trước của con, 
con là một con ếch, 
sanh ra từ hồ nước. 
Ngay khi con nhiếp tâm, 
Vào giọng Pháp của Ngài, 
Thì một người chăn bò, 
bằng cây gậy của ông, 
làm cho con phải chết, 
Với tâm rất trong lặng, 
lắng nghe Thế Tôn giảng, 
Con tái sanh thiên giới. 
Kính bạch Đức Thế Tôn, 
Con nay rất may mẫn, 
Có đông đảo tùy tùng, 
Con có sắc tướngđẹp, 
lại thêm nhiều thứ khác, 
và trên tất cả hết, 
Sự sáng rực của con, 
thấu xa mười hai do tuần. 
Thưa Đức Gotama, 
những ai đã từ lâu, 
được nghe Thế Tôn giảng, 
sẽ chứng đắc Niết bàn, 
do nhờ thánh đạo trĩ, 
và thoát mọi đau khổ. 
Rồi Đức Phật thuyết một thời pháp chỉ tiết, thích hợp với thính 
chúng. Vào lúc kết thúc thời pháp có tám mươi bốn ngàn chúng sanh 
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tỏ ngộ Tứ đề và chấm dứt đau khổ. Vị thiên mà kiếp trước là con ếch 
thì chứng đắc tầng thánh Nhập lưu. Vị ấy đảnh lễ Đức Phật, đi quanh 
Đức Phật về phía bên phải, và cũng đảnh lễ chư Tăng, rồi trở về cõi 
chư thiên cùng với tùy tùng gồm những tiên nữ. 


(8) Buddha - Phật 

Ngài được gọi là Phật (Buddha) bởi vì Ngài biết đầy đủ tất cả 
những pháp cần biết. Trong một ý nghĩa khác, Ngài là người giác ngộ 
Tứ thánh đế và đem ra giáo hoá chúng sanh cùng giác ngộ. Cho nên 
Ngài được gọi là Phật (Buddha). 

Giữa ân đức thứ hai, ân đức Chánh biến tri (sammaãsambuddha) 
và ân đức thứ tám là Phật (Buddha), sự khác biệt nằm ở chỗ ân đức 
Chánh biến tri chỉ về Tứ Diệu Đề trong khi ân Đức Phật chỉ về Nhất 
thiết trí (Sabbañfñura-ñãna). Tuy nhiên, nêu ân đức Buddho được xem 
là trí tuệ tối cao giống như trí tuệ tối cao - Samnäsambuddho, thì ân 
đức Chánh biến tri liên quan đến phương diện Thông đạt (Pafivedha 
ñãng) trong trí tuệ của Đức Phật, trong khi ân Đức Phật liên quan đến 
phương diện thiện xảo thuyết giảng (Desanã ñãna) trong việc khai 
ngộ cho chúng sanh khác trong trí tuệ của Đức Phật. 


(9) Bhagava - Thế Tôn. 

Ân đức này của Đức Phật được giải thích bằng nhiều cách 
trong bộ Đại nghĩa thích (Maha Niddesa Paj]ï). Bộ Chú giải cũng giải 
thích ân đức này bằng sáu cách, trong khi bộ Visuddhimagga 
Mahäfika nêu ra bảy cách diễn dịch khác nhau. Ở đây chúng tôi sẽ bàn 
về phương pháp giải thích thứ nhất trong Pã]i mà cũng là phương pháp 
giải thích thứ ba trong bộ Chú giải. Đây là ý nghĩa chung được nêu ra 
bởi các dịch giả Miễn điện trong bản dịch sát nghĩa của từ, tức là “Người 
có sáu pháp cao quý ` (Bhaga, sáu đức tánh cao quý; vaní, sở hữu). 

Đức Phật được gọi là Bhagava bởi vì Ngài có sáu đức tánh cao 
quý (mà các Thinh văn đệ tử không thể đạt được), đó là: 

() Issariya (1) Dhammna (11) Yasa 

(v) Sm1 (v) Kamma (v1) PaydatIa. 
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(ï) Issariya - Tự tại. 

Nó có nghĩa là khả năng vốn có của Đức Phật khiến các pháp 
đi theo ý mình. 7/ssariya có hai loại: lokuffaraciffissariya (tự tại thuộc 
siêu thế gian) và /okïciftissariya (tự tại thuộc thế gian). 

và sự tự tại siêu thế gian, Đức Phật có khả năng ý chí không ai 
sánh bằng. Trong việc thị hiện Song thông, để làm cho một dòng nước 
tuôn ra từ trên thân như ý muốn, Ngài nhập vào Chuẩn bị định của đề 
mục ãpo-kasina và rồi lập nguyện, “Hãy phát ra một dòng nước” là 
một lộ trình tâm riêng biệt (adhiƒthäna-vithì). Rồi Ngài lại nhập vào 
Chuẩn bị định của để mục nước ãpo-kasina lần nữa. Rồi lộ trình thần 
thông (zbjiññãna-vthi) sanh lên khiến cho dòng nước xuất hiện từ bất 
cứ chỗ nào trên thân của Ngài theo như ý muốn. 

Như vậy, để có một dòng nước tuôn ra từ chỗ mong muốn trên 
thân của Ngài, Đức Phật đã phải trải qua bốn lộ trình tâm khác nhau. 
Cũng vậy, để có một luỗng lửa tuôn ra từ chỗ mong muốn trên thân, 
Đức Phật nhập vào Chuẩn bị định đề mục lửa (ejo-kasina) rồi nguyện 
rằng, “ Hãy phát ra một luồng lửa” là một lộ trình tâm riêng biệt. Rồi 
Ngài lại nhập vào Chuẩn bị định của đề mục lửa lần nữa. Rồi lộ trình 
thần thông sanh lên khiến cho luồng lửa xuất hiện từ bất cứ chỗ nào 
trên thân của Ngài theo như ý muốn. 

Nói tóm lại, để có được một tia nước tuôn ra từ thân, Đức Phật 
phải trải qua bốn lộ trình tâm riêng biỆt. Để có được một luồng lửa 
tuôn ra từ thân cũng cần phải có những điều kiện như vậy. Sự tự tại 
trong năng lực tâm của Đức Phật là trong việc trải qua lộ trình tâm khi 
nhập vào Chuẩn bị định, Ngài có thê khiến lộ trình tâm dừng lại với số 
lượng bao nhiêu sát na tâm do Ngài chọn. Những sát na tâm hộ kiếp 
(bhavanga cifía) mà phải can thiệp vào các lộ trình tâm riêng biệt 
cũng bị giới hạn trong 2 sát na tâm. (So sánh điều này với trường hợp 
của các vị thánh đệ tử thì các ngài cần nhiều sát na tâm hộ kiếp mà các 
ngài cảm thấy cần thiết). Sự tự tại trong việc sắp xếp các lộ trình tâm 
riêng biệt và những sát na tâm hộ kiếp như ý muốn là những điểm đặc 
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sắc trong sự thành tựu về năng lực tâm của Đức Phật. Đây là khả năng 
kiểm soát sự định tâm trong thiền hợp thế. 

Cũng vậy, trong tâm siêu thế về araharfa-phala, Đức Phật có 
năng lực tâm mà không ai sánh bằng. Do khả năng này, Ngài nhập vào 
A-la-hán quả định trong một ít sát na tâm khi Ngài dừng nghỉ giữa 
một điểm thời gian đặc biệt nào đó trong thời thuyết giảng của Ngài 
và thời pháp còn lại, trong thời gian ngắn ngủi này thính chúng nói lời 
“Sadhu!” (“ Lành thay!”). Sự thật thì Đức Phật thường nhập vào A-la- 
hán quả định trong những giây phút nhàn rỗi rất ngắn ngủi (hãy xem 
bộ 4/fhasalinr Milafika). Đầy là cách mà Đức Phật có sự kiểm soát kỷ 
diệu về năng lực tâm của Ngài trong tâm siêu thế. 


Tám pháp tự tại trong thế gian của Đức Phật 


Trong kinh điển Tám pháp tự tại trong thế gian của Đức Phật 
thường được tụng đọc. Tám pháp ấy được mô tả tóm tắt như vây: 

(a) Animã: Đức Phật có thê thu nhỏ thân của Ngài đến mức có thê 
được, thậm chí nhỏ bằng nguyên tử. Đây là năng lực mà Ngài ứng 
dụng để nhiếp hoá Phạm thiên Baka, trong đó việc sử dụng khả 
năng ân mình là sự thi thố giữa hai phe. 

(b) Mahimã: Ngài có thể biến mình to lớn đến mức có thể được, 
thậm chí có thể làm cho thân của Ngài cao hơn cả núi Tu-di (đến 
bất cứ kích thước nào có thể tưởng tượng ra được đến mức có thê 
che hết một hệ thống thế giới), và trông vẫn rực rỡ và cân xứng. 
Đây là năng lực mà Ngài dùng để gieo ấn tượng cho vị A-tu-la 
vương (là kẻ có ý nghĩ trước kia là vị ấy phải nhìn xuống người 
của Đức Phật vì thân của vị ấy rất to lớn so với Đức Phật). 

(c) Laghimäã: Ngài có thể bay bỗng một cách tự tại và đi trong hư 
không do bởi năng lực này khiến cho tánh chất nhẹ của thân có 
thể sánh với tánh chất nhẹ của tâm. 

(đ) Pafi : Ngài có thê đi đến bất cứ chỗ nào dù xa đến mấy. Người 
bình thường không có năng lực này không thể dùng thân để đi đến 
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(e) 


những nơi xa khuất một cách nhanh chóng như tâm của họ có thê đi. 
Đức Phật có thể đi đến các cõi chư thiên và Phạm thiên trong chốc lát. 
Päkamma: Ngài có thể thành tựu bất cứ điều gì mà Ngài muốn. 
Trong tám chúng, Ngài nguyện xuất hiện làm một người cùng loại 
với họ (tức là trong chúng chư thiên ở cõi chư thiên, Ngài xuất 
hiện làm một vị thiên, v.v...) (hãy xem Chương 50 về Sự diệt độ 
của Đức Phật). Trong việc thuyết giảng Giáo pháp đến những cư 
dân thuộc những hệ thống thế giới khác, Ngài hiện ra thân tướng, 
giọng nói, v.v... của một vị vua xứ ấy. 


(Q ĩsử: Thống lĩnh ý chí của những kẻ khác. Tất cả lệ thường của 


(g) 


Œ) 


Đức Phật đều được thành tựu nhờ năng lực này, tất cả chúng sanh 
đều phải làm thành tựu những ước muốn của Đức Phật. 
Vasiã: Tự tại về thần thông và sự nhập định. Đây là năng lực 
được dùng để nhiếp phục các nhân vật hùng mạnh và kiêu ngạo 
như Long vương Uruvela, bằng cách chế ngự những năng lực 
riêng của họ trong mọi phương diện như phát ra ngọn lửa, khói, 
YiWug 
Yatthamavasäyifä: Đức Phật hoàn toàn kiểm soát đối với sự nhập 
định trong các tầng thiền và sự thị hiện thần thông nghĩa là có thể 
kết thúc chúng bất cứ lúc nào Ngài muốn. Chính khả năng này 
làm thành tựu Song thông về nước và lửa tuôn ra từ các phần trên 
thân của Ngài, với lửa phát ra ở phần trên thân trong khi đó nước 
tuôn ra ở phần dưới của thân, và rồi thình lình ngay khi thính 
chúng đang ngắm nhìn trong kinh ngạc, Ngài lại khiến cho lửa 
phát ra ở phần dưới của thân trong khi đó nước tuôn ra ở phần 
trên của thân, v.v... 

Tám năng lực trên của ý chí về tâm hợp thế được bao gồm 


trong iđdhividha abhiññä (Thần thông thắng trí), loại trí mà nhờ đó 
các năng lực thần thông được thành tựu. Đức Phật vô song về loại trí 


này. 


Tám khả năng hợp thế này và sự tự tại trong năng lực ý chí hợp 


thê và năng lực ý chí siêu thê được nêu ra ở trên được gọi chung là 
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đức tánh cao quý thứ nhất trong sáu đức tánh cao quý, tức là sự Tự tại 
(issariya). 


Bài kệ cúng dường đức tánh cao quý là sự Tự Tại 


“Bạch Đức Thế Tôn! Tâm A-la-hán quả của Ngài được nôi bậc bởi sự 
tự tại trong năng lực tâm siêu thế cũng như tám hình thức tự tại trong 
năng lực tâm hợp thế như biến thân của Ngài trở thành rất vi tế. Bạch 


I?? 


Đức Thê Tôn! Câu mong sự tôn kính này của con thâu đên Ngài 


(ii) Dhamma -Trí tuệ trong chín pháp Siêu thế 

Đức tánh rực rỡ này là trí tuệ của Đức Phật trong sự chứng đắc 
vô song của Ngài về chín pháp siêu thế gian, tức là, bốn Đạo, bốn Quả 
và Niết bàn, đọan diệt tất cả phiền não một cách rốt ráo đến nỗi dấu 
vết mờ nhạt nhất của chúng cũng không còn sót lại. 


Bài kệ cúng dường đức tánh cao quý về Dhamma 


Kính lạy bậc Kiên định! 

Ngài đã thấm nhuằn bốn thánh đạo, 

bốn thánh quả và Niết bàn. 

Khiến đọan tận tất cả phiền não, 

Không dư sót dấu vết mờ nhạt nhất. 

Ôi, suối nguồn của Chánh pháp! 

Con xin dâng lòng tôn kính của con đến Ngài! 


(iii) Yasa - Danh tiếng và Tuỳ tùng 

Danh tiếng chói sáng bao quanh Đức Phật không phải là sự 
khoe khoang trống rỗng mà đúng thực về mọi phương diện, và rất 
xứng đáng. Trong ý nghĩa ấy, danh tiếng của Đức Phật thuần khiết, 
trong sáng, không khoa trương. Có những nhân vật có danh tiếng rộng 
xa, xứng đáng với họ nhưng danh tiếng của họ không thấu đến ba cõi 
(tức là cõi người, cõi chư thiên, cõi Phạm thiên). 
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Danh tiếng mà thuộc về của Đức Phật là danh tiếng mà những 
vị đã chứng đắc các tầng thiền vô sắc (arữpa jhãna) có thê ở trong cõi 
Phạm thiên vô sắc (arữpa Brahma) và niệm tưởng về chín ân đức cao 
quý của Đức Phật. Bởi vì danh tiếng của Đức Phật thấu đến cõi Phạm 
thiên vô sắc nên không cần thiết phải nói rằng danh tiếng này lan rộng 
trong cõi Sắc giới và cõi Dục giới. 


Bài kệ cúng dường đức tánh cao quý về Danh Tiếng 
Kính lạy bậc Kiên định! 
Ngài có ân đức cao quý là danh tiếng sáng chói 
lan khắp ba cõi. 
Ôi, Đẳng Hoàn hảo về danh tiếng cá nhân! 
Cầu xin sự tôn kính này, 
của con thấu đến Ngài! 


(iv) Sir1 - Hảo tướng 

Đức tánh sáng chói về thân toàn hảo của Đức Phật là tất cả 
nhân loại, chư thiên và Phạm thiên không bao giờ có thê thỏa mãn khi 
nhìn ngắm tướng hảo siêu trần của Ngài. Vì Ngài có ba mươi hai hảo 
tướng của bậc Đại Nhân cũng như tám mươi tướng phụ. Những ai đến 
chiêm ngưỡng Đức Phật mà phải ra đi vì thời gian thích hợp để ở lại 
với Đức Phật đã hết, nhưng họ cảm thấy chưa được thỏa mãn khi nhìn 
ngắm vẻ uy nghi toàn hảo của Đức Phật. 


Bài kệ cúng dường đức tánh cao quý về Thân toàn hảo 
Kính lạy đẳng Chói sáng, 
Ngài có sự tuyệt hảo về thân 
Trong mọi phương diện, 
khiến ngài trở thành nơi chiêm ngưỡng của 
nhân loại, chư thiên và Phạm thiên. 
Ôi, bậc có tướng hảo đẹp nhất trong nhân loại! 
Cầu xin sự tôn kính này, 
của con thấu đến Ngài! 
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(v) Kãma - Dục (khả năng làm thành tựu ước muốn) 

Đức Phật đã thành tựu tất cả những gì mà Ngài quyết định hoàn 
thành và mục đích kiên cố, sự nỗ lực kiên trì làm nổi bật năng lực 
thành tựu này, được gọi là dục (km4). Từ khi còn làm Bồ tát 
Sumedhaä, Ngài đã nhận được sự thọ ký thành Phật trong tương lai từ 
Đức Phật Nhiên Đăng (DIpankãra), Ngài đã khởi quyết tâm dẫn dắt 
nhân loại đến chỗ giải thoát: 

“Cầu mong cho tôi được giác ngộ và cầu mong cho tôi có khả năng 
dẫn dắt chúng sanh đi đến giác ngộ (Buddho dodheyyam). 

“Cầu mong cho tôi đạt được giải thoát khỏi vòng sanh tử, và cầu 
mong cho tôi có khả năng dẫn dắt chúng sanh đi đến giải thoát (Muzto 
moceyyaì). 

“Cầu mong cho tôi vượt qua đến bờ an toàn và cầu mong cho tôi có 
khả năng đưa chúng sanh vượt qua đến bờ an toàn (7ïno fãreyyam).” 

Nguyện vọng tha thiết ấy, mục đích kiên cố ấy, đã không bao 
giờ phai mờ trong Đức Phật. Chính sự quyết chí ấy đã dẫn dắt Ngài 
chứng đắc sự Giác ngộ hoàn toàn qua Đạo và Quả, nhờ vậy mà thành 
tựu nguyện vọng tha thiết của Ngài. 

Ngài đã đạt được sự Giác ngộ như vậy, đã đạt được sự giải 
thoát khỏi vòng sanh tử, và đã vượt qua đến bờ an toàn là Niết bản. 

Có một số người có thể đã từng mong mỏi lợi ích và hạnh phúc 
cho chính mình và cho kẻ khác. Nhưng một khi hạnh phúc của họ 
được thành tựu, thì họ có khuynh hướng quên đi hạnh phúc của những 
kẻ khác, hoặc không thể thực hiện mục đích đã đặt ra của họ đến 
những kẻ khác (tức là không thể đem hạnh phúc đến cho kẻ khác). 
Đức Phật đã chứng đắc Phật quả nhờ Đạo-Trí để công hiến bản thân 
cho phận sự đã đặt ra ban đầu là tế độ chúng sanh. Sự nhiệt tâm này là 
nguyên nhân chính trong sự thành tựu của Ngài là giúp chúng sanh 
thấy được Tứ Diệu Đề, giúp họ có thê vượt qua đến bờ an toàn là Niết 
bàn. Do đó ước muốn kiên định (adhigama-chanda) dẫn đến sự thành 
tựu rực rỡ trong sứ mạng của Đức Phật đối với chính Ngài và chúng 
sanh là Kđna (dục). 
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Bài kệ cúng dường đức tánh cao quý về sự Thành tựu 


Kính lạy bậc Kiên trì! 

Đã lâu trong quá khứ, 

Ngài đã phát nguyện đem lại hạnh phúc 
cho chính Ngài 

cũng như cho chúng sanh. 

Nguyện vọng tha thiết ấy giờ đây đã 
được thành tựu, 

Ôi bậc Thành đắc! 

Cầu xin sự tôn kính này, 

của con thấu đến Ngài!” 


(vi) Paydf/a - Tỉnh cần 
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Payafta nghĩa là sự tỉnh cần vô song. (Hãy xem xét về năm 


phận sự Đức Phật thực hiện mỗi ngày không có sự mệt mỏi). Sự tinh 


tấn không mệt mỏi của Ngài để thực hiện năm phận sự thường ngày 
của Đức Phật khiến Ngài nhận được sự ái kính của chúng sanh khắp 


ba cõi. Sự nỗ lực chân chánh (samưna vayama) khiến Ngài xứng đáng 
nhận được sự ái kính của toàn thê thê giới hữu tình là đức tánh rực rỡ 


về Paydta. 


Bài kệ cúng dường đức tánh cao quý về đức tánh Tỉnh cần 


Kính lạy bậc Tinh cần! 

Ngài có sự tinh tấn chân chánh, 
Tánh kiên định ấy đã đạt được 
sự tôn kính cao tột 

của toàn thể thế gian. 

Ôi, bậc Kiên định! 

Cầu xin sự tôn kính này, 

của con thấu đến Ngài! 


Năm thông lệ hằng ngày của Đức Phật: 
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1. Sáng sớm: Đi khất thực, thọ lãnh vật thực của thí chủ, thuyết pháp 
để tán dương công đức của thí chủ. 

2. Sau bữa ăn: Chỉ dạy cách hành thiên thích hợp với mỗi vị tỳ khưu, 
nghỉ trưa, dò xét thế gian để xem có những chúng sanh nào đủ duyên 
lành để giải thoát, thuyết pháp đến hàng thiện tín vào lúc xế chiễu. 

3. Canh đâu của đêm: Tắm rửa, nghỉ chút ít, thuyết pháp đến chúng 
Tăng. 

4. Canh giữa của đêm: Thuyết pháp đến chư thiên và Phạm thiên. 

5. Canh cuối của đêm: Đi kinh hành, ngủ bốn giờ từ 10 giờ tối đến 2 
giờ khuya, dò xét thế gian để xem có chúng sanh nào đủ duyên lành để 
giải thoái. 


Những cách trình bày khác về những ân đức của Phật 


Những ân đức của Phật thì vô hạn. Trích ra từ đó, chín (hay 
mười) ân đức tối cao được nêu ra trong các bài kinh để cho loài người, 
chư thiên và Phạm thiên dễ hiểu và dễ ghi nhớ. 


Bài tóm tắt về những ân đức của Đức Phật 


Tất cả những ân đức chói sáng của Đức Phật có thê được sắp 
xếp thành hai loại: (1) Những ân đức nói về sự thành tựu của Đức Phật 
dành cho chính bản thân Ngài (aahữa samparffi) và (2) Những ân đức 
vỀ sự phục vụ của Đức Phật để đem lại hạnh phúc chung cho chúng 
sanh (parahita pa{ipaffi). 

Trong hạng loại thứ nhất có hai khía cạnh, (¡) sự thành công mà 
Đức Phật đạt được trong việc đọan trừ các khuynh hướng tạo ra phiền 
não, và (1) sự đạt được nhiều loại Trí tuệ (những khả năng bắm sinh 
của Đức Phật xuất phát từ hai nguồn này). 

Trong hạng loại thứ hai về những ân đức của Đức Phật cũng 
vậy, có hai khía cạnh: (1) sự nỗ lực cao tột trong việc thuyết pháp đến 
chúng sanh hoản toàn xuất phát từ lòng bi mẫn, không bị vấy nhiễm 
chút nào về sự mong cầu lợi lộc hay danh vọng: và (ii) sự nhẫn nại vô 
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biên trong việc mong cầu hạnh phúc ngay cả đến những người chống 
nghịch với Ngài và cũng nhẫn nại chờ đợi thời gian chín muỗi của 
những người nghe để có thể giác ngộ chân lý. Đức Phật thọ lãnh 
những vật cúng dường thuộc tứ sự là một hình thức đem lại lợi ích cho 
các thí chủ khiến họ ø1eo tạo được phước báu to lớn. Như vậy, chín ân 
đức như Araham được giảng dạy để nói rõ hai phương diện ở trên về 
những sự thành tựu của chính Ngài và sự phục vụ của Ngài để đem lại 
hạnh phúc cho chúng sanh. Chín ân đức được đọc thành hai khía cạnh 
theo cách sau đây: 

Arahưm mô tả rõ ràng sự thành công của Đức Phật trong việc đọan 
diệt tất cả phiền não. 

Sammasambuddha và Lokavidu mô tả rõ ràng sự sở hữu nhiều dạng 
trí tuệ của Đức Phật. (Ở đây có thể nêu ra câu hỏi, “Phải chăng ân đức 
Lokavidu cũng đại diện cho ân đức Chánh biến trị?” Câu trả lời là 
“Vâng, đúng như vậy.” Tuy nhiên, có sự khác biệt này: 
Sammasamrbuddho đại diện cho tánh có hiệu quả của ân đức Chánh 
biến tri, trong khi Lokaviđữ nói về hiệu quả của trí phân tích của Đức 
Phật về dòng tâm của người nghe, như khuynh hướng, v.v... Vì vậy 
mà hai ân đức khác nhau này được nêu ra). 

Vijjãcarana sampanno mô tả đầy đủ sự thành tựu toàn diện của Đức 
Phật dành cho chính Ngài. 

Sugdfđ nói rõ cả về sự thành tựu của Đức Phật dành cho chính Ngài 
và sự thành đạt trong việc làm lợi ích cho chúng sanh, cùng với 
nguyên nhân cơ bản của cả hai. 

Anuttaropurisadamimasãrathi và Satthãdevamanussãna chỉ rõ về sự 
thành đạt của Đức Phật trong việc đem lại lợi lạc cho chúng sanh. 
Buddho nói lên sự thành tựu đối với bản thân cũng như sự thành tựu 
trong việc đem lại lợi ích cho chúng sanh. (Sau khi nêu ra danh hiệu 
Sammaäsamuddho, Đức Phật dạy thêm về Buddho vì ân đức trước chỉ về 
trí tuệ thông đạt trong khi ân đức sau mang ý nghĩa về trí tuệ giáo hoá. 
Bhagava làm sáng tỏ cả sự thành tựu của Đức Phật dành cho chính 
Ngài và sự thành công trong việc đem lại lợi ích cho chúng sanh. 
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Xét theo một khía cạnh khác thì những ân đức cao quý của Đức 
Phật được phân thành ba loại, đó là: (1) Những ân đức là nguyên nhân 
(he), (ï1) Những ân đức là kết quả (phaia) và (i11) Những ân đức đem 
lại lợi ích cho kẻ khác (sa/ữ pakãra). (Ba loại ân đức này có thê được 
gọi là sự thành công về nhân, sự thành công về quả, và sự thành công 
về lợi lạc của thế ø1an.) 

Bốn ân đức đầu tiên - 4raham, Sammasambuddho, 
Vÿjacaranasampanno, Lokavidu, mô tả những nguyên nhân của các 
ân đức mà Đức Phật có được. 

Anufttaropurisadammasarathi và SatIadevamanussanam mô tả 
rõ ràng sự thành công của Đức Phật trong việc đem lại lợi ích cho 
chúng sanh. 

Buddho chỉ rõ sự thành công của Đức Phật về nguyên nhân 
hạnh phúc cũng như sự thành tựu trong việc đem lại lợi ích cho chúng 
sanh. 

Sugata và Bhagavä mô tả cả ba loại thành tựu, đó là về nguyên 
nhân, về kết quả và về hạnh phúc của thế gian. 

(Hai cách giải thích này được trích ra từ bộ Visuddhi-magga 
Mahatita, cuốn 1). 


Sự quán niệm về Đức Phật (Buddhã-nussati Bhavanä) 


Những người Phật tử Miễn điện có thể đọc được tiếng Päli và 
chỉ biết tiếng mẹ đẻ là tiếng Miễn thì nên ghi nhớ chín ân đức của Phật 
bằng tiếng Pã|i và tiếng Miễn như đã nêu ra ở trên. Họ nên tụng đọc 
mỗi danh hiệu với tốc độ không chậm quá cũng không nhanh quá, vừa 
nhớ nghĩ đến ý nghĩa của nó. Người mà niệm tưởng các hồng danh 
của Đức Phật, trong lúc làm như vậy, ngăn chặn được sự sanh khởi 
của những ý nghĩa về tham, sân và si mê, ngoài ra đạt được sự định 
tâm xua tan trạng thái hôn trầm thụy miên và phóng dật, và làm cho có 
thể sanh lên những lộ trình tâm thiện nhờ thái độ bình thản trong sự 
thực hành chân chánh. 
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Khi sự định tâm được mạnh mẽ lên qua pháp thiền niệm Phật 
này, thì các pháp chướng ngại (z»arapa) chìm lắng, và các phiền não 
được áp chế và kết quả là ngũ căn như tín (szđdJ3) trở nên rất thanh 
tịnh và có sức mạnh. Sự quán niệm nhiều lần về Đức Phật sẽ khiến 
cho hai chỉ thiền tầm (wửakka) và tứ (vicãra) được sắc bén. Khi hai 
chỉ thiền này họat động tốt, thì hỉ (p7) sanh khởi. Do có hỉ, sự yên 
tịnh của các sở hữu tâm và tâm sanh khởi, kết quả là sự khó chịu của 
thân và tâm (các phiền não kết hợp với những hình thức vi tế của sự 
phóng dật) được dập tắt. Khi có sự yên tịnh của tâm và các sở hữu 
tâm, thì lạc làm sanh khởi sự định tâm trở nên rõ rệt. Lộ trình tâm 
được làm cho tốt đẹp thêm nhờ trú vững chắc trong đề mục của thiên. 

Như vậy các chi thiền bắt đầu từ tầm trở nên cảng mạnh thêm. 
Tâm không bị trì trệ hay tán loạn khiến thái độ quân bình xả được duy 
trì và ngũ căn như tín căn họat động một cách cân bằng. Bây giờ năm 
chi thiền, tức là tầm, tứ, hi, lạc và định đồng loạt sanh lên trong mỗi 
sát na tâm đại thiện (mahã kusalaciffa) trong sự quán niệm về Đức 
Phật, là sự tu tập liên quan đến cõi Dục (kãmã-vacara bhaãyana). Như 
vậy cận định („»acära-jhäna) được chứng đắc. Khi định này sanh lên 
chung với tâm đại thiện trong pháp niệm tưởng ân Đức Phật là sự tu 
tập liên quan đến Dục giới, hành giả được gọi là người đã đạt được 
cận định trong phép quán niệm ân Đức Phật. 

(Pháp niệm Phật có thể đạt đến mức cận định thuộc Dục giới là 
cao nhất, chứ không phải thiền an chỉ (thuộc sắc giới), tại sao như 
vậy? Chính vì những ân đức của Đức Phật là những pháp tối thượng 
và vô cùng thâm sâu nên khó an định đầy đủ đến mức an chỉ định 
(appana-jhãna). Nó giông như cái bình không thể đứng vững chắc 
trong những dòng nước rất sâu). 

Như vậy, người ta có thê nêu câu hỏi: “ Liên quan đến sự quán 
niệm các ân đức của Phật, những tên của các pháp tối thượng thuộc 
chín ân đức như Araham, v.v... vẫn được xem là những đề mục của 
pháp quán niệm. Tại sao những danh hiệu này được xem là những 
pháp tối thượng?” Câu trả lời là: “Những ân đức của Phật rất thâm sâu 
đến nỗi dầu ở giai đọan đầu hành thiền những danh hiệu này (như 
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Araharm) được xem là đề mục của pháp thiền, khi sự định tâm được 
phát triển thì tâm đi từ danh xưng đến thực tại tối thượng.” 

Lại nữa, người ta có thể hỏi thêm rằng, “ Phải chăng một sỐ 
pháp tối thượng như Tâm vô sắc thứ nhất (pa£hamä-ruppa viññãna) 
được dùng làm đề mục của pháp thiền và appanä jhãna (an chỉ định) 
như Tâm định vô sắc thứ hai nhờ đó mà đạt được? Đúng như vậy, 
nhưng đó là trường hợp một đối tượng của pháp thiền. Những ân đức 
của Đức Phật thì không phải là một đề mục. Những ân đức ấy là một 
sự đa dạng phức tạp. Bởi vậy sự so sánh trên không hợp lý. 

Như vậy người ta có thê hỏi rằng: “ Một vị hành giả quán về ba 
mươi hai thê trượt trên thân, mặc dầu bắt đầu thực hành bằng một số 
thể trượt, sau khi định tâm được phát triển, vị ấy định tâm vào chỉ một 
thể trượt mà thôi và chứng đắc Sơ thiền. Như thế tại sao cùng một tiễn 
trình mà lại không đúng đối với pháp môn niệm Phật?” Đây không 
phải là pháp môn giống nhau thích hợp. Bởi vì mặc dầu có đến ba 
mươi hai thể trượt trên thân, nhưng tất cả chúng đều có một thực tại — 
đó là tánh bất tịnh của thân mà thực sự trở thành đề mục của thiền dẫn 
đến sự chứng đắc appanã-jhãna (an chỉ định). Trong trường hợp 
những ân đức của Phật, chúng có nhiều ý nghĩa trong nhiều cách khác 
nhau, và vì vậy sự định tâm có thê đạt được chỉ thuộc về cõi Dục, và 
chỉ đến mức cận định (pacãra-jhãna) mà thôi. 

“Như vậy thì, tại sao không tập trung vào chỉ một trong chín ân 
đức thôi?” 

Câu trả lời là: Khi định tâm được phát triển thì những ân đức 
của Đức Phật được hiểu thấu bởi hành giả đến nỗi vị ấy không thể trụ 
tâm vào bất cứ ân đức nào chỉ vì niềm tin của vị ấy sanh lên rất nhiều 
đến mức không biết đến bao nhiêu mà lường. 


Lợi ích của sự quán niệm vê Đức Phật 
Bậc thiện trí thường hay quán niệm vê các ân đức của Phật sẽ 


có được sự tôn kính Đức Phật cao tột như lòng tịnh tín của bậc thánh 
đối với Đức Phật. Sự niệm tưởng thường xuyên về Đức Phật như vậy 
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sẽ khiến cho tâm của vị ây có chánh niệm kiên cố. Tánh chất thâm sâu 
trong những ân đức của Phật mà vị ấy thường hay tu tập niệm tưởng 
sẽ làm cho vị ẫy có được trí tuệ thâm sâu. Chín ân đức tự chúng là 
phước điền để gieo tạo phước thiện, do đó thường xuyên niệm tưởng 
về chín ân đức ấy là phước vô lượng. 

Quán niệm về ân Đức Phật là sự luyện tâm dẫn đến hi (p7), là 
một trong bảy giác chỉ. Hành giả có được nhiều hi, lúc đầu còn yếu 
nhưng về sau trở thành chi thiền của định. Chánh niệm mà an trú nơi 
các ân đức của Phật diệt trừ được sợ hãi, do đó hành giả có sự bình 
thản trước sự sợ hãi, dù nhiều hay ít. Bởi vì phép luyện tâm này có đặc 
tánh vượt qua được những khổ thọ nơi thân, nên hành giả có được sự 
chịu đựng đối với khổ thọ. Vị ấy cũng cảm thấy rằng mình đang ở gần 
bên Đức Phật. Thân của người có tâm an trú trong những ý nghĩ về 
Đức Phật giống như bảo tháp thờ Đức Phật khiến mọi người kính 
mến. Tâm của vị ấy luôn luôn hướng đến sự Giác ngộ tối thượng. 

Tâm của vị hành giả mà thường xuyên niệm tưởng về các ân 
đức của Phật kết quả là bất cứ ý nghĩ bất thiện nào mà có thê sanh lên 
cũng đều bị loại trừ trước khi nó có thể sai khiến lời nói hoặc hành vi, 
vì nó cảm thấy ghê sợ và hỗ thẹn với tội lỗi khi có sự hiện diện của 
Đức Phật. Sự quán niệm về Đức Phật là nền tảng để chứng đắc đạo 
quả (magga-phaia). Nêu hành giả không đắc được đạo quả trong kiếp 
sống này do thiếu phước đầy đủ trong quá khứ, thì vị ấy sẽ được tái 
sanh vào những kiếp sống may mắn. 

Đây là những lợi ích trong việc quán niệm về Đức Phật được 
giải thích trong bộ Visuddhimagga. Để biết thêm chỉ tiết độc giả có 
thể tham khảo bài kinh Subhũti Thera Apädãna trong bộ Thera 
Apadana Pa]. 


Sáu ân đức tôi cao của Giáo Pháp 


N00 bhagavafa sn (hưlải 6010206 aqkalko chỉ passiko 


.ễx.~— 
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() Pháp (Dhamma) gồm có Đạo (magga), Quả (phala), Niết bàn 
(Nibbãna) và Giáo pháp (pariya) được khéo thuyết giảng, 
Sväkhãio, bởi vì: (a) Pháp ấy toàn hảo phần đầu, toàn hảo phần giữa 
và toàn hảo phần cuối về sự phát âm mỗi chữ theo đúng với sáu quy 
tắc văn phạm và mười quy tắc phát âm tiếng Magadan, (b) và (c) 
bởi vì pháp ấy cho thấy con đường Trung đạo tránh khỏi hai cực 
đoan, và bởi pháp ấy dập tắt những ngọn lửa phiền não và đọan tận 
chúng: (đ) bởi vì pháp ấy giải thích bản chất Thường tôn, Bắt biến, 
Tịch lặng và Bắt tử. 

(ii) Pháp, tức là bốn Đạo, bốn Quả và Niết bàn, là Sand//hiko (Tự 
kiến), bởi vì Pháp được thực hành và giác ngộ bởi chư Thánh nhờ 
vậy mà các ngài đọan tận phiền não, và cũng vì pháp là kẻ đọan 
diệt tức thì các phiền não để đạt được chiến thắng vinh quang. 

(ii) Pháp, tức là chín pháp Siêu thế, là 4kZiko (bất thời) bởi vì nó 
cho quả tức thì trong đó Quả (phal2) của Đạo (magga) được 
chứng đắc ngay mà không có chậm trễ một sát na nào cả. 

(iv) Pháp là Ehipassiko (mời mọi người tự đến và thấy) bởi vì Pháp 
ấy có thể thấy rõ ràng như mặt trăng rạng rỡ trong bầu trời quang 
đãng không có sương, khói, mây, v.v... hay như viên ngọc 
Manohara được tìm thấy trên núi Vepulla. 

(v) Pháp là Opaneyyiko bởi vì bốn Đạo dùng làm chiếc bè để vượt 
qua đến chỗ an toàn là Niết bàn trong khi Quả và Niết bàn đem đến 
cho bậc Thánh chỗ trú an toàn. 

chứng) bởi vì pháp ấy phải được các bậc trí giác ngộ qua sự nỗ 
lực của cá nhân. 


Giải thích ý nghĩa của những ân đức trên 


() Sväkhãtä 

Trong ân đức Svakhara, Dhamma ám chỉ Giáo pháp (pariya?), 
bốn Đạo (magga), bốn Quả (phazia) và Niết bàn (Giáo pháp và chín 
pháp siêu thê). 
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Giáo pháp (pariyz) toàn hảo chặng đầu, toàn hảo chặng giữa 
và toàn hảo chặng cuối bởi vì pháp ấy toàn hảo về văn ngữ và ý nghĩa, 
và vì pháp ấy giảng dạy về Tam vô lậu hoặc và Thánh đạo, là con 
đường thực hành thanh tịnh và toàn hảo. 

Giáo pháp (pariyaf) được toàn hảo bởi vì ngay cả bên trong 
một câu kệ dòng đầu tiên của nó là toàn hảo, nên toàn hảo phần đầu; 
dòng thứ hai và thứ ba được toàn hảo và vì vậy toàn hảo phần giữa; 
dòng thứ tư được toàn hảo và vì vậy toàn hảo phần cuối. Trong một 
bài pháp, phần mở đầu của bài pháp làm cho phần đầu được toàn hảo. 
Phần kết thúc của bài pháp làm cho nó được toàn hảo ở phần cuối. Và 
phần giữa có những đọan chuyên tiếp hợp lý giữa những điểm khác 
nhau, làm cho nó được hoàn hảo ở phần giữa. Trong một bài pháp 
gồm có một số ý tưởng được kết nối thì sự kết nối đầu tiên của những 
mối quan hệ hợp lý được toàn hảo ở chặng đầu. Sự kết nối sau cùng 
của mối quan hệ hợp lý là toàn hảo chặng cuối. Những mối quan hệ 
hợp lý còn lại là sự toàn hảo chặng giữa. (Những lời giải thích này 
dành cho tạng kinh - Suttanta PIitaka). 

(Theo một cách khác) Trong tạng Kinh (5/ana) và tạng Luật 
(Vinaya Pitaka), tất cả những bài pháp đều nêu ra nơi chốn mà sự kiện 
xảy ra (Savatthi, Rãjagaha, v.v...) là sự toàn hảo chặng đầu. Tánh 





tương hợp của bài pháp với sở thích tự nhiên của thính chúng trong 
trường hợp đặc biệt Ấy, sự thật hiển nhiên được chứa trong ý nghĩa của 
bài pháp, thực chất, và những ví dụ chứng minh làm cho đọan giữa 
được toàn hảo. 

Lợi ích đạt được của thính chúng nhờ niềm tin của họ, sự kết 
thúc thích hợp của bài pháp, làm cho đọan cuối được toàn hảo. 

Tóm lại, toàn thể giáo pháp (Pariyati Dhamưna) bao gồm Tam 
tạng cơ bản là giảng về Giới, Định, Tuệ, Đạo, Quả và Niết bàn. Pháp 
ấy công bố về Đức Phật chân thật, Đức Pháp chân thật, Đức Tăng 
chân thật. Chúng mô tả rõ ràng pháp hành chân chánh và cao quý dẫn 
đến đạo quả Phật, hay Chánh đẳng Chánh giác, Đạo Quả Bích chỉ 
Phật và Đạo Quả A-la-hán hay sự giác ngộ của một vị Thánh đệ tử. 
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Như vậy Tam tạng có sự toàn hảo của phần đầu là Giới, toàn 
hảo của phần giữa là Định và Tuệ, toàn hảo của phần cuối là Niết bàn. 
Hay xét theo một phương diện khác, Pháp ấy toàn hảo phần đầu nhờ 
Giới và Định; toàn hảo phần giữa nhờ Tuệ quán và Đạo; và toàn hảo 
phần cuối nhờ Quả và Niết bàn. 

Hoặc nói theo một cách khác, Giáo pháp toàn hảo phần đầu 
bằng sự công bố chân thật về Đức Phật, toàn hảo phần giữa băng sự 
công bố đức Pháp chân thật, và toàn hảo phần cuối bằng sự công bố 
đức Tăng chân thật. Lại nữa, bất cứ ai áp dụng pháp hành được chỉ 
dạy trong GIáo pháp (Pariyafa Dhamma) hay trong Tam tạng kinh 
điển thì có thể chứng đắc một trong ba loại Giác ngộ, và do vậy toàn 
hảo phần đầu bằng sự giác ngộ Chánh biến tri, toàn hảo phần giữa 
bằng sự giác ngộ đạo quả Bích chi, và toàn hảo phần cuối qua sự giác 
ngộ của vị Thinh văn đệ tử. 

Giáo pháp của Đức Phật đòi hỏi những đệ tử của Ngài phải trải 
qua hai bước: bước thứ nhất dành cho họ là phải chú ý lắng nghe kèm 
theo đức tin nào đó, và bước thứ hai là áp dụng pháp hành trong Pháp. 
Khi hai bước trên được áp dụng đúng trình tự và sự thực hành đúng 
đăn được thực hiện, vị đệ tử chứng đắc đạo quả A-la-hán (arahafa- 
phala). Do đó, trong việc nghe Pháp, nếu các vị có mục đích cao tột là 
đạo quả A-la-hán, thì các vị đạt được trí tuệ về điều gì đã được nghe. 
Sutamaya ñãna, sự sanh khởi lập đi lập lại của nó có thể loại trừ các 
chướng ngại trong tâm. Do đó, sự chú tâm hợp lý đến Giáo pháp là sự 
toàn hảo ở phần đầu. Nếu quý vị áp dụng sự thực hành Pháp sau khi 
đã nghe nhiều lần lập đi lập lại, thì các vị có thê đạt được sự vắng lặng 
đi kèm với lạc của định, samatha-sukha, và sau đó nếu kiên trì tỉnh tấn 
đúng mức, thì các vị có thể đạt được tuệ quán về các pháp mà sẽ làm 
cho quý vị được an lạc trong tuệ quán, vi24ssana-sukha. Như vậy sự 
thực hành pháp là sự toàn hảo phần giữa. Bởi vì sự thực hành chân 
chánh dẫn đến đạo quả A-la-hán, kết quả của pháp hành là sự toàn hảo 
ở phần cuối. Bằng cách này, Giáo pháp toàn hảo ở phần đầu, toàn hảo 
ở phần giữa và ở phần cuối, và do đó pháp ấy được xưng tán là 
Svãkhãro - khéo thuyết. 
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Giáo pháp của Đức Phật mô tả rõ ràng hai lối thực hành, sự 
thực hành hợp với lời dạy gọi là Giáo phạm hạnh, sãasana brahma 
cariya, và sự thực hành cao quý của Đạo gọi là Đạo phạm hạnh, 
magsa brahma cariya. (Trong hai phương pháp thực hành ấy, phương 
pháp thứ nhất ám chỉ chung về ba pháp học và những giáo lý tương tự 
trong khi phương pháp thứ hai nói về cốt lõi chính của ba pháp học và 
chừng mực thành công của ba pháp học, tức là Thánh đạo - ariya- 
magsa.) Trong việc giảng dạy hai cách thực hành này, Đức Phật đã 
định rõ pháp hành của bậc Thánh về ý nghĩa thâm sâu nhất. Ví dụ, nêu 
một vị giáo chủ nhấn mạnh những lời nói thuộc thế gian như cháo, 
cơm, hay đàn ông hay đàn bà, những từ ngữ ấy không có bắt cứ giá trị 
thực chất bên trong nào có thể dẫn đến sự chấm dứt cái khổ của vòng 
luân hồi. Vì vậy, những từ như thế không có bất cứ nghĩa thực chất 
nào từ quan điểm tôn giáo chân chánh. Đức Phật từ chối nhắn mạnh 
những thuật ngữ thuộc về thế gian mà giảng dạy về Tứ Niệm Xứ 
(Safipafthana), Tứ chánh cần (Sammappadhäna), v.v... một cách chỉ 
tiết mà kết quả là chứng đắc giải thoát khỏi vòng luân hồi. Như vậy 
Giáo pháp giảng dạy Pháp hành của bậc Thánh bằng những thuật ngữ 
hoàn toàn có ý nghĩa này, đầy đủ ý nghĩa thâm sâu. 

Hơn nữa, pháp hành của bậc Thánh được thuyết giảng bằng 
những từ ngữ và những nhóm chữ toàn hảo.Trong vẫn đề này có mười 
quy tắc quan trọng về sự phát âm từ ngữ. Đó là: 

()_ Sihila akkhara, những chữ không được nhân mạnh (thí dụ) ka, ca, 
{a. 

(H1) Dhamifa akkhara, những chữ được nhân mạnh (thí dụ) kha, gha. 
Trong những nhóm năm chữ của mẫu tự Pã|i, nhóm năm chữ thứ 
hai và nhóm năm chữ thứ tư là những chữ được nhân mạnh. 

(1) Digha akkhara, những chữ kết hợp với nguyên âm dài, (thí dụ) 
ka, ku, ke, ko. 

(iv) Rassa akkhara, những chữ kết hợp với những nguyên âm giọng 

ngăn, (thí dụ) ka, ki, ku. 

(v) Garu akkhara, những chữ giọng nặng, tất cả những đigha akkhara 
và những chữ âm ngắn cùng với phụ âm nối theo sau đều thuộc 
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loại này. Thí dụ: trong chữ sza (sa anta); chữ phát âm ngăn, s 
trở thành san ở đây, là garu akkhara. 

(vì) Lahu akkara, tất cả những chữ phát âm ngăn khác (rassa 

akkhara) không có những phụ âm nối. 

(vn) MNiggahita akkhara: những chữ được phát âm với miệng được 
ngậm lại ( âm thanh được phát ra bằng cách ngậm miệng không 
để âm thanh và không khí được tạo ra bởi bộ phận phát âm thoát 
ra thì được gọi là ngegahia). 

(vi) Vinufta akkhara: những chữ được phát âm với miệng mở ra (ví 
dụ) kã. 

(x) Sambandha akkhara: hai chữ kế tiếp nhau với một âm nối kết 
(thí dụ) trong chữ 2asampada pekkho, không có sự dừng nghỉ 
nào giữa đã và pek, mà toàn thể chữ ấy phải được phát âm 
không có sự gián đọan ở khoảng giữa hai chữ. 

(x) Vavafthia akkhara: Những chữ có âm trời (thí dụ) trong chữ 
sunafu me, phải có một khoảng dừng nghỉ g1ữa sunđfu và me. 

Mười quy tắc trên được gọi là mười Wyafijana buddhi. 
Vyañjana nghĩa là những chữ được thốt ra như là những sự diễn đạt ý 
nghĩ bằng lời nói. 

Vyañjanabuddhi nghĩa là tâm và những sở hữu tâm đồng sanh 
mà sai khiến sự nói ra lời. Những chữ được thốt lên như vậy cũng 
được gọi là Vyafijanabuddhi về ý nghĩa ân dụ. 

Không phải tất cả các ngôn ngữ đều đều phải tuân theo mười 
quy tắc phát âm này. Ví dụ, trong tiếng Tamil chỉ gặp một hoặc hai 
quy tắc mà thôi. Trong tiếng Kirãta không có những âm môi. Trong 
tiếng Yun mỗi chữ được phát âm một cách nặng nề. Trong tiếng 
Pãrasika (Pãdasika) tất cả những chữ được phát âm theo quy tắc 
niggah1a. Một bài phát được thực hiện bởi bất cứ ai bằng những 
giọng phát âm ấy thì thiếu sót về phương diện ngôn ngữ học. 

Đức Phật thuyết giảng Giáo pháp phù hợp với mười quy luật 
phát âm. Cho nên Giáo Pháp, pháp hành của bậc Thánh toàn hảo về từ 
ngữ và cụm từ. (Sự toàn hảo về từ ngữ và cụm từ được bản cùng với 
những quy tắc văn phạm như Netti, v.v... trong bộ Visuddhimagsa và 
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Đại phụ chú giải, tất cả những bộ Chú giải và Phụ chú giải khác. Ở 
đây chúng tôi không đi sâu vào những chỉ tiết này). 

Hơn nữa, Giáo pháp được Đức Phật thuyết giảng là toàn hảo 
bởi vì giáo pháp ây chứa năm đặc tánh, đó là Giới, Định, Tuệ, Giải 
thoát và Tuệ dẫn đến giải thoát (Giải thoát tri kiến) cho nên không cần 
thêm vào một pháp cần thiết nào hay một yếu tố thanh tịnh nào cả. 

Lại nữa, Giáo pháp được Đức Phật thuyết giảng toàn hảo về ý 
nghĩa đến nỗi không có điều gì có hại và phải được huỷ bỏ, vì Pháp ấy 
không có dấu hiệu của những pháp ô nhiễm như tà kiến hay ngã mạn, 
mà thuần túy dẫn đến sự giải thoát khỏi vòng luân hồi đau khổ. Trong 
một ý nghĩa khác, không có bất cứ điều khiếm khuyết nào trong Giáo 
pháp này vì Giáo pháp ấy không phải là điều gì được thuyết đến 
những aI có con mắt nhìn vào lợi lộc vật chất hay để được danh tiếng 
và lời khen. Do đó pháp ấy thanh tịnh về tất cả mọi phương diện. 

Như vậy Giáo pháp được Đức Phật thuyết giảng thật sự là 
Khéo thuyết (svãkhZra) do sự toàn hảo của pháp ấy về ý nghĩa, về từ 
ngữ và cụm từ, và do chính bản chất của pháp ấy hoàn toàn thanh tịnh, 
mở ra Pháp hành Thanh tịnh trong hai cách. 

Xét theo một khía cạnh khác nữa, Giáo pháp được Đức Phật 
thuyết giảng là khéo thuyết bởi vì pháp ấy không đi sai với lời tuyên 
bố đã được khẳng định. Hãy xét điều này: Những người chấp theo 





những giáo lý ngoài Giáo pháp của Đức Phật, họ thường thuyết giảng 
tín điều của họ về những pháp chướng ngại mà chúng thực sự không 
phải là những pháp chướng ngại, và tín điều của họ về sự giải thoát 
mà thực sự không dẫn đến giải thoát. Cho nên những giáo lý của họ 
không đúng với những lời đã được khẳng định của nó. Và vì vậy 
chúng không được khéo thuyết, mà chỉ là ngụy thuyết. 

Tánh trung thực trong giáo pháp của Đức Phật không bao giờ 
bị nghi ngờ. Những điều mà Đức Phật tuyên bố là những pháp chướng 
ngại cho sự chứng đắc thiền, đạo quả, Niết bàn thì đúng thực là những 
pháp chướng ngại. Điều gì Đức Phật tuyên bố là những yếu tố dẫn đến 
giải thoát thì đúng thực là như vậy. Không có chỗ nào mà Giáo pháp 
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đi sai với những lời tuyên bố đã được khẳng định. Đó là lý do khiến 
Giáo pháp thực sự là được khéo thuyết - svãkkhãto. 

Hai cách diễn giải kể trên là đáng chú ý nhất về ân đức 
Svakkhara khi chúng đi chung với Tứ vô sở qui trí của Đức Phật 
(cafuvesarajjañana). Các bộ Chú giải thường liên hệ Svakkhđfa với 
bốn yếu tố (loại Trí) này. Bốn yếu tố được nêu ra dưới đây: 


Tứ vô sở quý trí (Vesärajja-ñäna) 


(1) Đức Phật đã nói lời tự nhận dũng cảm rằng: “ Như Lai là vị Phật 
Chánh biến tri sở hữu Nhất thiết trí,” và Ngài thực sự sở hữu Nhất 
thiết trí. 

(2) Đức Phật đã nói lời tự nhận dũng cảm rằng: “ Như Lai là bậc A- 
la-hán đã đọan tận tất cả phiền não,” và Ngài thực sự là bậc A-la- 
hán. 

(3) Bằng Nhất thiết trí của Ngài, Ngài đã đũng cảm tuyên bố rằng: “ 
Những yếu tố như vậy như vậy là những pháp chướng ngại cho 
con đường đi đến thiện thú, Thiền định, Đạo và Quả,” và những 
pháp ấy đúng thật là những pháp chướng ngại. 

(4) Bằng Nhất thiết trí của Ngài, Ngài đã dũng cảm tuyên bồ răng: “ 
Những pháp như vậy là những pháp dẫn đến giải thoát khỏi vòng 
sanh tử đau khổ,” và những pháp ấy đúng thật là dẫn đến giải 
thoát. 


(1) Đúng như vậy, không có ai có đủ lý do để phản bác Đức Phật 
rằng, “ Ngài tự nhận là Toàn tri, nhưng Ngài không biết pháp như 
vậy.” Và quả thực, không có một pháp nào mà Đức Phật không biết để 
người ta vịn vào đó làm duyên cớ để phản bác lại. Biết mình không 
thể bị đánh bại như vậy, Đức Phật hoàn toàn có sự tự tin rằng Sự 
chứng đắc Toàn giác của Ngài là thực sự toàn hảo; và sự tự tin này 
đem lại cho Ngài sự hoan hỉ to lớn kèm theo Trí duyệt xét về sự chứng 
đắc của chính Ngài. (Đây là loại Trí vô sở quý dựa trên Trí thành tựu 
của Ngài.) 
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(2) Cũng vậy, không có ai có thể nghi ngờ lời tuyên bố của Đức Phật 
về sự thanh tịnh. Không ai có đủ lý do để có thể phản bác Ngài nói 
rằng: “ Ngài tự cho mình là hoàn toàn thanh tịnh, tuy nhiên Ngài vẫn 
còn pháp ô nhiễm như vậy.” Vì quả thật không có pháp ô nhiễm nào 
mà Đức Phật chưa loại trừ đỂ tạo cơ sở cho người khác thách thức 
Ngài. Biết mình không thê bị đánh bại như vậy, Đức Phật hoàn toàn 
có sự tự tin rằng sự thanh tịnh của Ngài thực sự là toàn hảo; và sự tự 
tin này đem lại cho Ngài sự hoan hỉ to lớn kèm theo Trí duyệt xét về 
sự thanh tịnh của chính Ngài. (Đây là loại Trí vô sở quý dựa trên sự 
đọan trừ thành công các phiền não). 

(3) Cũng vậy, không có ai có đủ lý do để phản bác Đức Phật rằng, 
“Những yếu tố mà Ngài tuyên bố là những pháp chướng ngại con 
đường đi đến các thiện thú, Thiền định, Đạo và Quả, Niết bàn, không 
có những tác dụng gây chướng ngại cho những người áp dụng chúng.” 
Vì quả thật không có pháp chướng ngại nào mà không gây chướng 
ngại cho sự hoạch đắc các thành quả chân thật trong sự thực hành 
Pháp. Khi biết mình không thê bị đánh bại như vậy, Đức Phật hoàn 
toàn có sự tự tin rằng điều gì mà Ngài đã công bố là những pháp 
chướng ngại thì thực sự là những pháp chướng ngại cho pháp hành 
của bậc Thánh; và sự tự tin này đem lại cho Ngài sự hoan hỉ to lớn 
kèm theo Trí duyệt xét về Giáo pháp của chính Ngài. (đây là loại Trí 
vô sở quý dựa trên sự thành tựu đặc biệt của Ngài về Trí tuệ giáo hoá.) 
(4) Cũng vậy, không có ai có đủ lý do để phản bác Đức Phật rằng, 
“Những yếu tố mà Ngài tuyên bồ là pháp dẫn đến giải thoát khỏi vòng 
sanh tử đau khổ thì không dẫn đến giải thoát cho những ai thọ trì 
những pháp ấy.” Vì không có pháp dẫn đến giải thoát nào mà không 
đem lại sự giải thoát cho những người tinh tấn hành pháp. Biết mình 
không thê bị đánh bại như vậy, Đức Phật hoàn toàn có sự tự tin rằng 
điều gì Ngài đã tuyên bố là những yếu tố dẫn đến giải thoát thì thực sự 
đem lại sự giải thoát, và sự tự tin này đem lại cho Ngài sự hoan hỉ to 
lớn kèm theo Trí duyệt xét về Giáo pháp của Ngài. (Đây là loại Trí vô 
sở quý dựa trên sự an lạc của Dhamma). 
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Bốn loại Vô sở quý kế trên của Đức Phật được gọi là bốn 
Vesärajjañäna. Trong bốn loại này, hai loại đầu tiên chứng minh sự 
thực rằng Giáo pháp được Đức Phật giảng dạy là khéo thuyết trong đó 
giáo pháp ấy toàn hảo phần đầu, phần giữa và phần cuối. Giáo pháp ấy 
toàn hảo về văn và nghĩa, không cần phải thêm vào hoặc bỏ bớt, pháp 
ấy hoàn toàn thanh tịnh trong sự mô tả về pháp hành của bậc Thánh 
theo hai cách. (Đây là sự diễn dịch đầu tiên về ân đức svikhZía ở 
trên). 

Hai loại sau chứng minh sự thật rằng Giáo pháp được khéo 
thuyết bởi vì bất cứ điều gì được tuyên bố là những yếu tổ chướng 
ngại thì thực sự là những pháp chướng ngại và cũng vì bất cứ điều gì 
được tuyên bồ là những yếu tố dẫn đến giải thoát thì thực sự đem lại 
giải thoát (là sự diễn dịch thứ hai ở trên). 

Pháp Siêu thế được khéo thuyết giảng mà trong đó pháp ấy dẫn 
đến Niết bàn qua sự thực hành của bốn Đạo được Đức Phật tuyên bố 
như vây: “Đây là pháp hành đúng đắn, là con đường dẫn đến Niết bản, 
và đây là Niết bàn có thê được chứng đắc bởi pháp hành này”. (Đây là 
cách mà đạo và Niết bàn được khéo thuyết giảng). 

Trong ba khía cạnh của pháp Siêu thế, tức là Đạo, Quả, Niết 
bàn, Thánh đạo (ariya-magga) được khéo thuyết giảng mà trong đó 
Thánh đạo ấy tránh khỏi hai cực đoan và đi theo con đường trung đạo 
là pháp hành đúng đắn. Quả của Đạo, tức là những Quả được bậc 
Thánh chứng đắc, có cả thảy bốn Quả, là những pháp mà trong đó 
không có những phiền não đốt cháy nào hiện hữu. Và lời tuyên bố về 
sự thật này là “ Bốn Quả là những pháp mà trong đó không có những 
phiền não đốt cháy nào tồn tại,” là ân đức về tánh chất khéo thuyết 
giảng. Niết bàn là thường tổn, bất tử, là pháp vô vi cùng tột và Niết 
bàn này được Đức Phật tuyên bố về tánh thường tôn, bất tử, v.v... là 
ân đức về tánh chất khéo thuyết giảng. (Đây là cách mà Đạo, Quả, 
Niết bàn, những pháp Siêu thế, được khéo thuyết giảng). 


(2) Sanditthiko -Tự Kiến 
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Ân đức này liên quan đến pháp Siêu thế Szzn (tự mình), đi/ha 
(chân lý có thể được giác ngộ bởi bậc Thánh.) Tất cả bậc Thánh, dầu 
là bậc Nhập lưu, hay bậc Nhất lai, hoặc bậc Bắt lai, sau khi đã đọan 
diệt nhiều loại phiền não khác nhau tùy theo địa vị của tầng thánh, 
không còn làm hại chính mình hay làm hại kẻ khác, hay làm hại cả hai 
bởi vì các ngài không còn bị các phiền não như tham ái (ga). Do đó 
các ngài không có khổ thân. Bởi vì các phiền não đã diệt tắt nên các 
ngài thoát khỏi sự khổ nơi tâm. Khi suy xét về sự thanh thản của thân 
và tâm, bậc Thánh biết rằng sự giải thoát của mình khỏi những phiền 
khổ của thân và tâm là do sự vắng mặt các phiền não như tham ái mà 
vị ấyđã đọan diệt bằng Đạo Tuệ. Vị ấy biết nó từ kinh nghiệm của bản 
thân chứ không phải từ tin đồn. Như vậy Thánh đạo có thể được 
chứng đắc bởi bậc Thánh bằng kinh nghiệm của chính vị ấy, chính là 
Sandifthião. 
Giải thích theo một cách khác: Một vị thánh, qua đạo-trí được chứng 





đắc, chứng đắc Quả của nó hay Quả-trí và giác ngộ Niết bàn. Cũng 
như một người có mắt sáng có thể thấy các cảnh vật, cũng vậy, bậc 
Thánh bằng Trí duyệt xét (paccavekkhand), biết được đạo-trí của 
chính vị ấy, Quả của nó, và Niết bàn. Như vậy toàn thể chín pháp Siêu 
thế được xem là có thể nhận biết được bởi các bậc Thánh bằng kinh 
nghiệm của các ngài, cho nên nó là sandi/£hiko. 

Một cách diễn dịch khác: ( szm, cái được tán dương; đ//hz, qua đạo 
trí; tức là Pháp đọan trừ phiền não). Cũng như chúng ta nói rằng “ đức 
vua chiến thắng kẻ thù bằng xe ngựa của vị ấy”, cũng vậy chính do 
đạo-trí làm nguyên nhân, đọan trừ các phiền não. Niết bàn, qua đạo-trí 
lấy nó làm cảnh pháp, đọan tận các phiền não. Như vậy tất cả chín 
pháp Siêu thế, qua đạo-trí mà đáng được tán dương, đọan trừ các 
phiền não, là samdiffhiko. (Ám chỉ ý nghĩa về ân đức đã nêu ra ở trên). 
Một cách diễn dịch khác nữa: Khi chín pháp Siêu thế được thấu hiểu 
hoàn toàn nhờ sự chứng ngộ và nhờ Trí duyệt xét, khi ấy tất toàn bộ 
các yếu tố tạo thành vòng sanh tử đau khổ đều diệt tắt hoàn toàn. ( 
Hãy nhớ cách mà các bậc Thánh chấm dứt đau khô (dukkha), đọan tận 
các phiền não, qua sự liễu tri của chín pháp Siêu thế). 
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Ở đây sự diễn dịch là: “Pháp Siêu thế đáng được giác ngộ.” 

(Sandiftham arahafifi sandiffhiko:) 

Sam diftham: “để thấy biết; arahari: 'xứngđáng”; iri: 'do đó”; 
sarndifthiko: 'nó đáng thây biết). 

Pháp Siêu thế đáng được thấy biết bởi bất cứ ai muốn chấm dứt 
khổ. Do đó pháp Siêu thế không thể thiếu được dành cho những ai 
muốn phá tan những xiêng xích của vòng sanh tử đầy đau khổ. Không 
có con đường nào khác để chứng đạt giải thoát. Cho nên pháp Siêu thế 
thực sự là sandithiko. 


(3) Akäliko - Bắt thời 

Ân đức này chỉ liên quan đến Thánh đạo. Chỉ về ý nghĩa của 
akaliko đã được nêu ra ở trên. Thánh đạo cho kết quả không chậm trễ, 
và vì vậy nó không có khoảng cách thời gian trong việc đem lại kết 
quả lợi ích. Hãy xét về việc phước trong thế gian và lợi ích của nó mà 
phải mất một ngày hay ít nhất là vài giờ để cho kết quả, cho dù nó là 
loại phước cho quả trong hiện tại. Đối với Thánh đạo siêu thế thì 
không phải như vậy. Không có thời gian chen vào giữa Đạo-trí và Quả 
của nó. Đạo trí làm sanh khởi Quả trí ngay tức thì. Cho nên Đạo siêu 
thế là bất thời trong việc cho quả của nó - akãl¿ko. 

Điểm quan trọng cần chú ý về ân đức này là theo tạng 
Abhidhamma, trong lộ trình tâm đắc đạo, thì tâm đạo chỉ sanh lên một 
sát na tâm thôi, sau tâm đạo ấy chăng có một chút thời gian nào chen 
vào trước khi những tâm quả sanh lên, là Quả của Đạo-trí. Một bậc 
Thánh mà chứng đạo thì gọi là “ người đắc đạo” chỉ trong một sát na 
tâm thôi, sau đó người ấy là “người đắc quả” ngay lập tức không chờ 
đợi chút thời gian nào. Sở dĩ như vậy là vì lộ trình của sự sanh khởi 
của Đạo và Quả của nó xảy ra liên tục không bị gián đọan. 


(4) Ehipassiko: Pháp mà mọi người tự đến và thấy. 

Chín pháp Siêu thế là những pháp có thật trong ý nghĩa cùng 
tột. Chúng hiện hữu trong chân lý và thực tại. Chúng là những pháp 
đẹp bởi vì chúng thanh tịnh, không bị ô nhiễm bởi các cầu uế trong 
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tâm. Những pháp ấy đáng được xem xét kỹ lưỡng. “ Hãy đến, tự mình 
thấy và tự mình trải nghiệm! Hãy tự mình thử trải nghiệm!” Chúng 
xem ra đang mời gọi. Ví dụ, nếu bạn không có gì xứng đáng trong tay 
để đem khoe như miếng vàng hay bạc, thì bạn không thể mời người 
khác: “Hãy đến và xem cái gì đây.” Lại nữa, nếu bạn có cái gì đó kinh 
khủng hay đáng ghê tởm trong tay, như cục phân chẳng hạn, thì bạn 
không thể vui vẻ mời gọi những kẻ khác đến xem nó. Đúng hơn, cái gì 
đáng ghê tởm hay dơ bắn thì chỉ được cất giấu không được phơi bày 
Ta. 

Chín pháp Siêu thế là những pháp thực có trong ý nghĩa cùng 
tột. Chúng giống như mặt trăng tròn đầy trong bầu trời quang đãng, 
hay như viên hồng ngọc to lớn được đặt trên tắm vải nhung màu trắng. 
Những pháp này không bợn nhơ, không tỳ vết, hoàn toàn thanh tịnh. 
Do đó, chúng đáng được xem xét kỹ lưỡng, đáng được đánh giá. 
Chúng mời bắt cứ ai tự mình trắc nghiệm sự hiện hữu và giá trị chân 
thật của chúng. 


(5) Opaneyyiko 

Những kẻ phàm phu không có sự trải nghiệm về các pháp Siêu 
thế. Tâm của họ chưa bao giờ đắc được tâm đạo và tâm quả. Do đó họ 
chưa bao giờ giác ngộ Niết bàn. Chính vì họ chưa bao giờ chứng đắc 
tâm đạo và tâm quả và chưa bao giờ giác ngộ Niết bàn nên họ chìm 
đắm trong vũng lầy của vòng sanh tử bất tận đầy đau khổ. Nếu mức 
độ thấp nhất của trí Siêu thế gian là tầng thánh Nhập lưu - nếu tâm đạo 
Nhập lưu đã từng sanh lên trong một người, thì vị hành giả ấy là bậc 
Thánh đã giác ngộ Niết bàn rõ ràng và không thể sai sót giỗng như vị 
ấy đã thấy một vật gì đó bằng chính mắt của vị ấy. Một khi sự giác 
ngộ đã xảy ra, vị ấy có thê chấm dứt tất khổ đau — đukkha (tức là vòng 
luân hồi đau khổ) trong tối đa bảy kiếp trong những cõi hạnh phúc. 

Vào một dịp nọ, Đức Phật đề một ít đất trên móng tay của Ngài 
và nói với các vị tỳ khưu: “ Này các tỳ khưu, cái nào nhiều hơn, chút 
bụi đất trên móng tay của Như Lai hay đại địa?” 
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Và các vị tỳ khưu đáp lại: “ Bạch Đức Thế Tôn, chút bụi đất 
trên móng tay rất bé nhỏ; còn đại địa thì to lớn hơn nhiều không thê 
sánh được.” 

“Tương tự, này các tỳ khưu.” Đức Thế Tôn dạy, số kiếp sống 
mà đã bị ngăn cản không cho sanh khởi đạo Nhập lưu của một vị 
thánh đệ tử thì nhiều như đại địa. Số kiếp sống mà còn lại để sanh lên 
vị thánh Nhập lưu ấy thì ít ỏi như chút bụi trên móng tay của Ta (chỉ 
bảy kiếp là tối đa). 

Như vậy các pháp Siêu thế có tác dụng rút ngắn con đường 
luân hồi chỉ còn thêm vài kiếp nữa thôi, tác dụng rốt ráo là hoàn toàn 
thoát khỏi luân hồi, tùy theo sự chứng đắc của mỗi bậc Thánh. Đúng 
vậy, bậc thiện trí nào muốn chấm dứt khổ thì nên đặt ưu tiên hàng đầu 
cho việc chứng đắc đạo quả (magga-phala). Cho dù cái đầu của người 
ta đang cháy, sự dập tắt ngọn lửa không phải là vẫn đề cấp bách như 
việc chứng đắc Đạo Trí bởi vì ngọn lửa trên đầu có thể cắt đứt kiếp 
sông hiện tại mà thôi, trong khi đó ngọn lửa của phiền não bên trong 
có thê tạo ra đau khổ vô tận trong luân hồi. Pháp Siêu thế nên được 
ghi nhớ trong tâm thường xuyên cho đến khi Đạo Trí cùng với Quả 
của nó được đắc mới thôi. Niết bàn nên được hướng đến băng sự nhiệt 
tâm. Như vậy chín pháp Siêu thế đáng được ghi khắc trong tâm - 
opaneyyiko. 


(6) Paccattam veditabbo 

Về ân đức này thì ba loại bậc Thánh cần được lưu ý, đó là (¡) 
Ugahafitaññu (Lượt khai trí giả) là hạng thánh nhân chứng đắc Đạo 
Quả sau khi nghe nguyên nhân chính của bài pháp, (H1) Wipacitaññn 
(Quãng viễn trí giả), là hạng thánh nhân giác ngộ Đạo Quả sau khi 
nghe phần giải thích của bài pháp, và (ii) Meyya (Văn cú vi tối giả) 
người dần dần đi đến sự giác ngộ chân lý sau khi được nghe giải thích 
chỉ tiết và hướng dẫn thêm. 

Tất cả ba hạng Thánh nhân, sau khi đắc đạo, tự thân họ biết 
rằng họ đã áp dụng pháp hành của bậc thánh, rằng họ đã đắc Đạo, 
Quá, và đã giác ngộ Niết bàn qua kinh nghiệm của tự thân. Vì sự đọan 
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tận các phiền não phải được làm thành tựu bởi chính mình. Một người 
đệ tử thân tín không thể đọan trừ phiền của mình qua sự đắc Đạo của 
ông thầy. Vị ấy cũng không thê trú trong Quả của Đạo nhờ sự chứng 
quả của ông thầy của vị ấy. Vị ấy cũng không thê lẫy Niết bàn làm 
cảnh nhờ ông thầy của vị ấy đã chứng được Niết bàn. Chỉ do sự chứng 
đạo bởi tự thân, người ây mới có thể đọan trừ được phiền não bên 
trong chính mình. Việc trú trong Quả chỉ có thể xảy ra khi người ấy tự 
mình chứng đắc Quả trí. Niết bàn cũng thế, là sự trải nghiệm trực tiếp 
từ bản thân, và không thê giác ngộ được qua sự trải nghiệm của người 
khác. Như vậy chín pháp Thánh không thể được xem như những món 
đỗ trang sức để trang sức cho những người khác (và không có lợi ích 
thực sự đối với chính mình) mà chỉ là tài sản của các bậc Thánh, chỉ 
riêng các ngài mới có thê thọ hưởng chúng. Bởi vì chúng có liên quan 
đến các bậc trí tuệ, nên những pháp này không năm trong phạm vi 
hiểu biết của những kẻ phàm phu. 

Như vậy chín pháp Thánh là tài sản của những bậc Thánh mà 
chỉ riêng các ngài mới có thể chứng ngộ chúng trong tâm và thọ 
hưởng chúng - paccaffam-veditabbo. 


Sự quán niệm ân đức Pháp bảo 


Vị hành giả muốn quán niệm về Dhamma (Pháp bảo) thì nên 
ghi nhớ sáu ân đức của Pháp bảo bằng tiếng Pã|i và ý nghĩa của những 
ân đức ấy đã được diễn dịch ra như đã nêu ra ở trên. Vị ấy nên tụng 
đọc từng ân đức với tốc độ không quá nhanh cũng không quá chậm, 
đồng thời cũng quán niệm về ý nghĩa của mỗi ân đức. Người quán 
niệm về các ân đức của Pháp bảo, trong khi quán niệm như vậy, ngăn 
chặn được sự sanh khởi những ý nghĩ về tham, sân và si mê, ngoài ra 
còn đạt được sự định tâm, diệt trừ được trạng thái tâm hôn trầm thuy 
miên và phóng dật, và làm cho lộ trình tâm chân chánh có thể sanh lên 
nhờ thái độ bình thản, tức hành xả. 

Khi sự định tâm trở nên mạnh hơn qua sự thực hành pháp thiền 
này, thì các pháp chướng ngại sẽ diệt mất và kết quả là các phiền não 
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được áp chế. Năm căn như tín căn trở nên rất thanh tịnh và có hiệu 
quả. Sự niệm pháp được lập đi lập lại nhiều lần sẽ làm cho trạng thái 
Tầm và Tứ trở nên sắc bén mạnh mẽ. Khi hai trạng thái ẫy hoạt động 
tốt, thì hi sẽ sanh lên. Do hi sanh khiến tâm và các sở hữu tâm đồng 
sanh được an tịnh, kết quả là trạng thái không an ổn của thân và tâm 
được yên lặng. Khi có sự văng lặng của tâm và các sở hữu đồng sanh, 
thì sự an lạc làm sanh khởi sự định tâm trở nên mạnh mẽ. Lộ trình tâm 
được nâng cao nhờ lạc sẽ được an trú vững chắc trong đề mục thiền 
(tức là Dhamma). 

Như vậy những chi thiền bắt đầu từ chi tầm trở nên càng lúc 
càng mạnh mẽ hơn. Tâm không bị hôn trầm hay phóng dật nên trạng 
thái bình thản trong pháp thiền được duy trì và năm căn như tín căn 
họat động đồng đều với nhau. Năm yếu tố thiền, tức là tầm, tứ, hỉ, lạc 
và nhất tâm đồng loạt sanh lên trong mỗi sát na tâm quán niệm về 
Dhamma, là sự tu tâm liên quan đến Dục giới. Như vậy, cận định 
(upacaära jhaãng) được chứng đắc. Khi sự định tâm này sanh lên cùng 
với tâm đại thiện dục giới về sự niệm pháp, hành giả được gọi là 
người đã đắc cận định trong phép niệm pháp. 


Những lợi ích của sự quán niệm ân đức Pháp bảo 


VỊ hành giả quán niệm ân đức Pháp bảo thường xuyên lập đi 
lập lại sẽ thấm nhuằần giá trị chân thật của Pháp bảo, là Pháp đáng 
được thường xuyên gắn bó thật nhiều, nhờ vậy mà vị ấy có lòng tôn 
kính và tri ơn sâu xa đối với Đức Phật, đối với nguồn ân của Giáo 
pháp. Vì Pháp bảo này không bao giờ được thuyết ra bởi bất cứ vị đạo 
sư nảo khác. Như vậy, qua sự quán niệm thường xuyên ân đức Pháp 
bảo, người ta tự nhiên có lòng tịnh tín đối với Đức Phật, vượt trội tâm 
tịnh tín của kẻ khác. Do đó, lòng tịnh tín của vị ấy đối với Đức Phật có 
thể sánh với niềm tin của bậc Thánh. Vị ẫy có được niệm vững chắc, 
trí tuệ thâm sâu, và nhiều phước đức. Vị ấy có được hi, lúc đầu còn 
yếu nhưng về sau thành hỉ của thiền. Vị ấy có tâm bình thản trước 
những cảnh đáng sợ, dầu nhỏ hoặc lớn. Vị ây chịu đựng được cảm thọ 
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đau đớn. Vị ấy cảm thấy rằng mình được thân cận với Pháp bảo - 
Dhamma. Thân của người có tâm trú trong ân đức của Pháp bảo thì 
giống như bảo tháp đáng được người khác tôn kính. Tâm của người ấy 
luôn luôn nghiêng về và mong cầu chứng đắc chín pháp Siêu thế. Do 
thường xuyên niệm tưởng ân đức Pháp bảo, người ấy không thê để 
cho mình phạm vào những điều tội lỗi, do có tàm và quý mà không 
làm các điều ác. Sự quán niệm Pháp bảo là nền tảng vững chắc để đạt 
được đạo-quả. Nếu vị hành giả không chứng được đạo quả trong kiếp 
sống này đo thiếu túc duyên quá khứ, thì người ấy được tái sanh trong 
những kiếp sống hạnh phúc. Đây là những lợi ích của sự quán niệm ân 
đức Pháp bảo. 


Điểm đặc biệt cần ghi nhớ 


Bộ Chú giải nói rằng trong sáu ân đức của Pháp bảo, chỉ có ân 
đức thứ nhất, svãkjZo, liên quan đến Giáo pháp mà Đức Phật thuyết 
giảng, và năm ân đức còn lại liên quan đến chín pháp Siêu thế. 
Visuddhimagga Mahãtikä (Cuốn I) bàn đến vẫn đề này theo một khía 
cạnh khác mà được trình bày lại một cách tóm tắt dưới đây: 

Dù Chú giải nói rằng theo những thuật ngữ đặc biệt thì năm ân 
đức bắt đầu bằng Sandƒ/hiko thuộc về Siêu thế, những ân đức ấy cũng 
được xem là thuộc về giáo pháp (pariyatri-dhamma) dựa theo những 
lý do sau đây: 

Một người nghe nhiều học rộng, đã nhớ nhiều về kinh tạng 
Pã|i, có niệm rất vững chắc, có thể hiểu được Giáo pháp là toàn hảo 
phần đầu, v.v... và vì vậy Giáo pháp là sandiffhiko vì sandifthiko được 
định nghĩa là “Sandifthiya jayatfri sandiffhiko - rằng kiên thức về giáo 
pháp có thể là công cụ để thắng phục những tín đồ của các giáo lý 
khác”- Nó đặc biệt là sanđi/thiko. Trong việc nhiếp chế các phiền não, 
thì kiến thức về giáo pháp là một yếu tố phụ trợ và vì thế Giáo pháp 
suy ra là sand/hiko. Một định nghĩa khác mô tả rằng: “Sandi†tham 
arahaffi sandifthiko - răng Giáo pháp được giảng dạy để đọan trừ tất 
cả những pháp ô nhiễm” và để gia tăng các thiện pháp, nên đáng được 
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nghiên cứu học hỏi để có được trí tuệ hiểu biết. Cho nên giáo pháp có 
ân đức là sandifthiko. 

Bởi vì Giáo pháp là điều kiện chân thực để chứng đắc đạo Siêu 
thế, mà có thể được giác ngộ bất cứ lúc nào, là 4kZiko, được xét từ 
quan điểm về kết quả có thê xảy ra. 

Bản thân Giáo pháp là chân thật và hoàn toàn thanh tịnh. Bởi 
vậy Giáo pháp cũng mở ra để xem xét và có thể mời tất cả thế gian 
đến và thấy nó, để học và kiểm nghiệm. Cho nên pháp ấy cũng là 
Ehipassiko. 

Do có đầy đủ những ân đức ấy, nên Giáo pháp đáng được 
thường xuyên ghi nhớ trong tâm bởi những người có trí muốn chấm 
dứt khô (dukkha). Vì vậy giáo pháp có ân đức là Opaneyyiko. 

Người học đạo với tâm chuyên chú vào đạo quả A-la-hán, sẽ 
đạt được hỉ do sự toàn hảo về cả văn và nghĩa của GIáo pháp. Đặc 
tánh này đem lại hoan hỉ đến cá nhân những người có trí, theo khả 
năng của họ, thực sự là paccaffam veditabbo. 

Đây là bài giải thích được nêu ra trong bộ VIisuddhimagga Mahã TIkã 
về cách mà năm ân đức sau của Pháp bảo cũng có thể thuộc về Giáo 
Pháp. 

Chín ân đức cao quý của Tăng Bảo 


Suppafipanno bhagavato sãvakasamgho, tÿuppafipanno bhagavato 

savakasamgho, ñãayapa{ipanno bhagavafo savakasarngho, 

samicippafpanno bhagavato  sãvakasamgho. Yadidam cattari 

purisayugani aifhapurisa puggala esa bhagavafto savakasarngho, 

ahuneyyo pahuneyyo dakkhimeyyo, añjahkaramyo, qnuffaram 

puñnakkhettam lokassa. 

(Bài kinh Pãli về chín ân đức cao quý của Tăng bảo) 

Ý nghĩa: 

(1) Chúng Thinh văn đệ tử của Đức Phật, tức là tắm hạng Thánh 
Tăng, khéo thọ trì Sa-môn hạnh - thiện hạnh, và vì vậy có ân đức 
là suppafipanno. 
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(2) Chư Thánh Tăng đệ tử của Đức Phật là những bậc có Chánh trực 
hạnh („/uppafipanno) bởi vì các ngài hành con đường Trung đạo 
chánh trực. 

(3) Chư Thánh Tăng đệ tử của Đức Phật phấn đấu đề chứng đắc Niết 
bàn, cho nên các ngài là những bậc có Như lý hạnh, 
ñaãyapafIDpanno. 

(4) Chư Thánh Tăng đệ tử của Đức Phật có pháp hành đúng đắn, do 
có tàm và quý đối với điều ác, luôn luôn có chánh niệm, và kiểm 
soát hành vi của các ngài, cho dù bị mất mạng cũng không đánh 
mất giới hạnh của mình, cho nên các ngài được gọi là 
SãmIcIDpafipanno. 

Chư đệ tử của Đức Phật, là chư Thánh Tăng gồm có tám bậc 
trong bốn cặp, các ngài là những bậc thánh. 

(5) Xứng đáng thọ lãnh những vật cúng dường từ phương xa đem 

đến (ãhuneyyo). 
(6) Xứng đáng thọ lãnh vật cúng dường được dùng để đãi khách đặc 
biệt (pahuneyyo). 

(7) Xứng đáng thọ lãnh vật cúng dường được làm với mong ước 
chứng ngộ Niết bàn (đakkhineyyo). 

(5) Xứng đáng thọ nhận sự lễ bái của chúng sanh trong tam giới 
(añ7alikaraniyo). 

(9) Là phước điển vô song để tất cả chúng sanh gieo hạt giống phước 
(puñnakkhettam lokassa). 

Chú thích: 

Savakasangha: Tám hạng thánh nhân là Savakasangha trong ý 
nghĩa chân thật của chúng. Tuy nhiên, những vị tỳ khưu có giới đức 
cũng được gọi, trong ý nghĩa mở rộng, là Sưyakasangha bởi vì các vị 
ấy cũng thực hành theo giáo pháp của Đức Phật một cách triệt để. Chữ 
'$avakä' được định nghĩa là: “Sakaccarh sunamfifi sãvakä - người lắng 
nghe Giáo pháp một cách tôn kính.” Ở đây, “lắng nghe một cách tôn 
kính” nghĩa là sống theo Giáo pháp mà sẽ dẫn đến đạo quả A-la-hán.) 
Theo định nghĩa này, chỉ những bậc Thánh mới là S2vakasangha 
trong ý nghĩa chân thật và những kẻ phàm phu được gọi là 
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Sãvakasamghä theo ý nghĩa mở rộng. (Lắng nghe một cách tôn kính 
chỉ được thành tựu bởi các bậc A-la-hán là những bậc đã thành tựu 
pháp hành của bậc Thánh. Tuy nhiên, những người phàm phu đang 
trên đường đến Thánh đạo chắc chăn sẽ chứng đắc đạo quả A-la-hán 
và vì vậy các ngài cũng được gọi là Sữvakasangha trong ý nghĩa mở 
rộng của từ ngữ). 

Sangha: cộng đồng những người có cùng giới luật (tiêu chuẩn 
đạo đức). Cho nên “sz#ghä” trong ý nghĩa chân thực chỉ về các bậc 
Thánh. Sở dĩ như vậy vì các bậc thánh có đạo đức dựa trên đạo 
(magga) và có cùng sự thanh tịnh y như nén vàng được cắt đôi ở chính 
giữa có giá trị bằng nhau. 


Suppafipanno, v.v... 


Trong chín ân đức của Tăng, bốn ân đức trước bắt đầu bằng 
chữ sppafipanno là những điều kiện để cho ra năm ân đức sau là kết 
quả. 

Bốn điều kiện (ân đức) thực ra không phải là bốn loại pháp 
hành khác nhau: nếu pháp hành chân chánh được nêu ra là thánh đạo 
(ariya-magga) được thực hiện, thì tất cả bốn ân đức đều được thành 
tựu. 

Sở dĩ như vậy vì giáo pháp của Đức Phật suy cho cùng là pháp 
hành chân chánh, là thành tô của Thánh đạo. Chính trong pháp hành 
chân chánh nàyđược xiến dương ra cho chúng sanh, suốt bốn mươi 
lăm năm hoằng pháp của Đức Phật bằng nhiều cách khác nhau để phù 
hợp với căn tánh của người nghe. Như vậy pháp hành chân chánh là 
bức thông điệp chân chánh của Đức Phật, là nét đặc sắc trong toàn thể 
Giáo pháp của Ngài. Người thực hành theo pháp hành chân chánh là 
người khéo thực hành - su?afipanña puggalo. 


(1) Chúng Thanh văn đệ tử của Đức Phật có pháp hành đúng đắn bởi 
VÌ các ngài thực hành theo chánh hạnh. 
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(2) Pháp hành chân chánh là thành tố của Thánh đạo, có đặc tánh tiêu 
diệt những pháp đối nghịch là những phiền não. Do đó pháp hành 
chân chánh là pháp hành có tánh chất ngay thắng và kiên cố. 
Chúng Thanh văn đệ tử của Đức Phật mà thực hành theo chánh 
hạnh vì thế được gọi là những bậc Thánh có chánh trực hạnh. 

(3) Pháp hành chân chánh mà là thành tố của thánh đạo là pháp hành 
không đi ngược với Niết bàn, mà thuận theo Niết bàn. Chúng 
Thinh văn đệ tử mà thọ trì pháp hành chân chánh thuận theo Niết 
bàn, không đi ngược với Niết bàn, tức là các ngài có pháp hành 
dẫn đến Niết bản. 

(4) Pháp hành chân chánh mà là thành tố của thánh đạo là pháp hành 
thuận theo chín pháp Siêu thế, và do đó được gọi là Chánh hạnh, 
pháp hành phù hợp với Dhamma. Cho nên chư Tăng (Sz#gha) có 
sự đúng đắn trong pháp hành. 


Trong tám loại bậc Thánh, bốn loại được tạo thành trong Đạo- 
trí thì có bốn phương diện của pháp hành chân chánh kể trên, là thành 
tố của Thánh đạo. Bốn hạng mà được thành lập trong Quả-trí thì có 
chánh hạnh kê trên trong ý nghĩa rằng chính do chánh hạnh ấy mà các 
ngài giờ đây thọ hưởng Quả của Đạo và Niết bàn. 

Giải thích thêm 
(1) Chư Thánh Tăng thọ trì Pháp và luật được Đức Phật giảng dạy. 
Đây là sự thọ trì pháp hành chân thật, là pháp hành không có sự sai 





sót. Vì lý do đó mà các ngài có pháp hành đúng đẫn. 

(2) Chư Tăng thọ trì tám chi phần của Đạo và do đó đi đúng con 
đường Trung đạo, tránh khỏi hai cực đoan (lợi dưỡng và khổ hạnh). 
Pháp hành này cũng ngay thăng, không một chút sai lệch hay cong 
quẹo, trong bất cứ ví dụ nào thuộc ba ví dụ về sự cong quẹo. Vì lý do 
đó cho nên các ngài có chánh trực hạnh. 

(3) Niết bàn mà có thể thông đạt được chỉ bằng Đạo Quả trí (magga- 
phala-ñana) thì được gọi là ñaãya (trí tuệ). Bởi vì chư Tăng hành đạo 
để giác ngộ ñãya, nên các ngài có pháp hành dẫn đến Niết bàn 
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(4) Sự sùng bái, đón tiếp, chắp hai bàn tay bằng cách tôn kính và cúng 
dường bốn món vật dụng của vị tỳ khưu là những hành động tôn kính 
được gọi là Samcikamma. Chư thiên và nhân loại thể hiện những 
hành động này đến chư Tăng sau khi khởi tâm tôn kính Giới, Định và 
Tuệ của chư Tăng (Sangha). Bất cứ ai mà thiếu Giới, Định và Tuệ thì 
không xứng đáng nhận được sự tôn kính. Đối với chúng Thinh văn đệ 
tử của Đức Phật thì sự thọ trì pháp hành chân chánh mà vốn là Đạo 
của bậc Thánh làm cho các ngài có Giới, Định và Tuệ là ba pháp học 
cần thiết. Và vì vậy các ngài xứng đáng thọ lãnh sự tôn kính. Bởi vì 
các ngài sống cuộc đời đáng kính trọng qua pháp hành cao quý của 
các ngài, nên các ngài có ân đức sưmcipafipanno. Bốn ân đức này là 
những điều kiện khiến các ngài xứng đáng thọ lãnh sự tôn kính cúng 
dường. 


Tám loại bậc thánh trong bốn cặp 


(a) Bậc thánh an trú trong Sơ đạo hay bậc Nhập lưu và bậc Thánh an 
trú trong Quả của nó, 

(b) Bậc Thánh an trú trong Nhị đạo hay bậc Nhất lai và bậc Thánh an 
trú trong Quả của nó, 

(c) Bậc Thánh an trú trong Tam đạo hay bậc Bất lai và bậc Thánh an 
trú trong Quả của nó, 

(d) Bậc Thánh an trú trong Tứ đạo hay bậc A-la-hán đạo (arahaffa- 
magga puggaio) và bậc Thánh an trú trong Quả của nó, hay bậc A-la- 
hán quả (arahafta-phala puggalo) 


Ahuneyyo, y.v.. 


Bốn cặp Ấy, tạo thành tám loại thánh nhân, có bốn đức tánh làm 
nguyên nhân như spaƒ/ipanno, là những bậc xứng đáng thọ lãnh năm 
đặc ân cao quý như đzeyyo, mà đó cũng là những ân đức của các 
ngài như là những kết quả. 


T) khưu Minh Huệ 445 


(5) Ahuneyyo: (a: cho dù được đem đến từ phương xa; na: bốn 
món vật dụng làm vật cúng dường; eyya: xứng đáng thọ lãnh). Chư 
Thánh Tăng, do có bốn ân đức làm nhân của các ngài như 
suppdafipanno, có thê đem lại phước to lớn đến các thí chủ cúng dường 
bốn món vật dụng đến các ngài. Do đó, nếu thí chủ có sẵn những món 
vật dụng này để dâng cúng khi chư Thánh Tăng (Ariya Saägha) đến 
khất thực, thì vị ẫy nên dâng cúng các ngài với tâm hoan hỉ. Nếu 
không có sẵn thì vị ấy nên cố gắng đi kiếm về cho dù ở cách xa và 
đem cúng dường chúng. Những vật thí ấy được đem đến từ xa và được 
cúng dường được gọi là na. Chư Thánh Tăng mà có bốn ân đức 
làm nhân ấy thì xứng đáng thọ lãnh những vật cúng dường được đem 
đến từ xa và hơn thế nữa bởi vì nhờ thọ lãnh những vật thí ấy mà các 
thí chủ hưởng được phước báu to lớn. Do đó chư Thánh Tăng có ân 
đức là ãhuneyyo. 

(Một cách diễn dịch khác:) (a: cho dù được đem đến từ phương xa; 
hưuneyya: xứng đáng để dâng cúng bốn món vật dụng). Chư Thánh 





Tăng có thể đem lại nhiều phước cho người thí chủ bởi vì các ngài có 
bốn nguyên nhân cao quý. Do đó, người thí chủ, muốn được nhiều 
phước, nên làm những sự cúng dường không chỉ khi chư Tăng đến với 
họ để khất thực, mà nên đi cúng dường đến chư Tăng tại tịnh xá của 
các ngài dù phải đi đọan đường dài. Bốn món vật dụng mà được dâng 
cúng sau khi đi một đọan đường dài vì mục đích ấy thì được gọi là 
đãhana. Chư Thánh Tăng xứng đáng thọ lãnh những vật cúng dường 
như vậy do bởi bốn điều kiện mà các ngài sở hữu. Trong ý nghĩa này 
cũng vậy, chư Thánh Tăng có ân đức - đneyyo. 

(Thêm một cách diễn dịch khác:) Chư Thánh Tăng có ân đức 
đhuneyyo bởi vì các ngài xứng đáng thọ lãnh những vật cúng dường 
từ Sakka, vua của chư thiên, và những nhân vật có quyền lực như vậy. 
Xét theo một phương diện khác, theo truyền thống của đạo Bà-la-môn, 
người ta gìn giữ ngọn lửa thiêng được gọi là ãhavaniya (mà có cùng ý 
nghĩa với ãhuneyyo.) Người ta tin rằng nếu người ta cúng bơ vào ngọn 
lửa như là một vật cúng dường thì họ có thê gặt hái được nhiều phước. 
Nếu sự cúng dường ngọn lửa thiêng đem lại phước, và như vậy được 
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gọi là Zhavaniya, thì chư Thánh Tăng mà có thể đem lại phước báu to 
lớn đến thí chủ thì quả thực là đ#neyyo. Vì cái được gọi là ãhavaniya 
của các vị Bà-la-môn không đem lại lợi ích thực sự nào: Bơ mà họ đỗ 
vào ngọn lửa thiêng chỉ bị thiêu đốt và ra tro mà thôi. Chư Thánh 
Tăng, vì các ngài có bốn ân đức cao quý làm nhân duyên, chắc chắn 
đem đến nhiều phước cho thí chủ, và đích thực là Zneyyo. 


Ÿo ca vassasatam janfu 
qÐ9T! parICqre Vane 
ekanca bhaviftănah 
muhuttamapi paye 

Sĩ yeVq DMJanã seyyO 
yance vassasafam hutam 


Một người có thể chăm sóc ngọn lửa thiêng trong rừng suốt cả 
một trăm năm. 

Tuy nhiên, một người chỉ một lần cúng dường một cách tôn 
kính đến những bậc thánh trú trong thiền quán; sự cúng dường này 
quả thật có lợi ích to lớn hơn nhiều so với sự chăm sóc ngọn lửa một 
trăm năm.” Dhammapada v. 107; Sahassa Vagga. 

Câu kệ trên nói lên ý nghĩa của ân đức ãh„neyyo của chư Thánh 
Tăng. 


(6) Pahuneyyo 

Những người khách mà đến với bạn từ khắp bốn phương thì 
được gọi là pãhuna. Những quả tặng và những vật cúng dường như đồ 
ăn thức uống, được làm sẵn dành cho họ thì cũng được gọi là pãhuna. 
Trong văn mạch nảy thì ý nghĩa thứ hai được áp dụng. (Pãh„na, quà 
tặng và những vật cúng dường dành cho khách; eyyaz, đáng được thọ 
lãnh). Những quả tặng và vật cúng dường được cất sẵn dành cho 
khách nên được đem cúng đường đến chư Tăng nếu chư Tăng đến chỗ 
ở của các bạn, tức là khách được xem là kế sau chư Tăng. Chư Tăng 
xứng đáng được ưu tiên hàng đầu bởi vì các ngài có bốn ân đức đã 
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được diễn dịch ở trên. Điều ấy quả thực đúng như vậy bởi vì (dầu 
khách của mình có quan trọng đến mấy) những vị Thánh Tăng có mặt 
trong thế gian này chỉ khi nào có Đức Phật xuất hiện. Và phải mất vô 
sỐ A-tăng-kỳ kiếp mới có sự xuất hiện của một vị Phật. Hơn nữa, chư 
Tăng có nhiều đức tánh cao quý đến nỗi các ngài là nguồn hỉ lạc, và 
cũng là người bạn hoặc quyến thuộc vô song đến thăm nhà của bạn. 
Vì những lý do này, chư Tăng xứng đáng thọ lãnh những vật cúng 
dường đặc biệt dành cho khách có giá trị của mình - Pahuneyyo. 


(7) Dakkhineyyo 

*Dakkhina` được định nghĩa là: 

*Dakkhanti efãya satta yathadippetahi sampatthi vaddhamti 
dakkhinä - sự cô ý mà nhờ đó chúng sanh có được bất cứ điều gì mà 
họ đã mong ước có được hay trở thành như vậy thì được gọi là 
dakkhina.” Điều này có nghĩa rằng vật tặng hay lễ vật cúng dường 
được làm với ý định được hạnh phúc trong tương lai thì được gọi là 
Dakkhinä. Nếu một người nào đó không tin vào đời sau, tức là nếu 
người ta cỗ chấp theo đọan kiến, thì người ấy sẽ không cúng dường 
với mong ước hưởng được hạnh phúc trong tương lai. 

Theo giáo lý của Đức Phật, các vị A-la-hán, tức là Đức Phật và 
những vị A-la-hán Thinh văn đệ tử của Ngài, sau khi đọan tận vô 
minh và ái dục đối với kiếp sống, mà vốn là những nguyên nhân chính 
yếu của vòng luân hồi, sẽ không còn tái sanh trong một kiếp sông mỚI. 
Sự tái sanh chắc chắn sẽ xảy ra (dầu người ta cô chấp vào đọan kiến 
đến máy) cho đến khi nào hai nguyên nhân chính được đọan tận. Cũng 
như một cây to mà những rễ cái của nó chưa được chặt đứt thì sẽ vẫn 
phát triển và cho quả, nhưng khi những rễ cái của nó bị chặt đứt hoàn 
toàn thì nó không thẻ tiếp tục phát triển và không thể ra quả, cũng vậy 
vô minh và ái dục đối với kiếp sống phải được hiểu là những rễ cái 
của sự tái sanh. Tất cả những kẻ phảm phu, những bậc Nhập lưu, Nhất 
lai, Bất lai sẽ có sự tái sanh bởi vì hai rễ cái ây chưa được đọan diệt 
hoàn toàn. Chỉ khi đạt đến đạo quả A-la-hán thì hai rễ cái mới bị đọan 
diệt hoàn toàn và sự tái sanh cũng chấm dứt. 


448 Đại Phật Sử - Tập 5 


Chỉ có người nào không chấp theo đọan kiến mới tin vào kiếp 
sau. Chỉ khi nào kiếp sống sau khi chết được tin là có, khi ấy mới có 
sự bố thí vật thực với mong mỏi được những điều may mắn trong 
những kiếp sống tương lai. Chỉ khi nào những hành động có tác ý về 
sự bố thí được thực hiện, khi ấy mới có thể có sự thành tựu về bất cứ 
điều gì mà người ta mong ước về quả phước của nó. Như vậy, bất cứ 
hành động bồ thí nào kèm theo niềm tin về quả phước của nó trong 
những kiếp sống tương lai thì được gọi là là Dakkhina. (Do đó 
dakkhinä có nghĩa là vật được cho đi, được thúc đầy bởi niềm tin vào 
lợi ích trong tương laI). 

Chư Thánh Tăng có thể làm cho vật cúng đường ấy có hiệu quả 

như thí chủ mong ước bởi vì các ngài có bốn ân đức cao quý như đã 
được mô tả ở trên. Trong ý nghĩa ấy các ngài xứng đáng thọ lãnh 
những vật cúng dường nên được gọi là Dakkhina. 
Một cách diễn dịch khác: Chư Thánh Tăng làm thanh tịnh vật đang 
được cúng dường (đakkhin3) trong ý nghĩa rằng các ngài đem lại 
phước cho vật cúng đường ấy (do đức tánh cao quý của các ngài). 
*Dakkhimaya hito Dakkhineyyo - chư Thánh Tăng là những bậc đem 
lại phước cho sự cúng dường.” Đây là một ý nghĩa khác mà nhờ đó ân 
đức Dakkhineyyo có thê được hiểu. 


(8) AñjalikaranTyo 

Do có bốn đức tánh cao quý dựa trên pháp hành chân chánh 
của các ngài, nên chư Thánh Tăng xứng đáng được tôn kính bằng sự 
chấp tay đưa lên trán. Từ ngữ về ân đức này được định nghĩa là: “ 
añjalikaranya ethäti añjalTtaranyo - Những ai muốn được phước thì 
kính lễ tám bậc thánh này, vì thế chư Thánh Tăng có ân đức là 
añJahikaraIyo.” 


(9) Anuttararh puññakhattarh lokassa 

Anuttaram: “atthi ito uftaranfti anuftaram” 

(Định nghĩa): “ Không có mảnh ruộng mầu mỡ nảo để gieo 
phước hơn là chư Tăng”. Dù định nghĩa “ không có mảnh ruộng nào 
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tốt hơn chư Thánh Tăng,” nhưng thực tế thì thậm chí không có ruộng 
phước nào bằng chư Thánh Tăng. Cho nên ân đức này đã được diễn 
dịch là ““ phước điền vô song.” 

Khetra nghĩa là mảnh ruộng để gieo trồng các loại cây. Puñña 
khetta nghĩa là mảnh ruộng mà phước được gieo vào trong đó, là ân 
dụ về chư Thánh Tăng. Cũng như mảnh ruộng nuôi dưỡng những hạt 
giống được gieo vào trong đó, cũng vậy chư Thánh Tăng nuôi dưỡng 
những hạt giống được gieo trong các ngài. Ở đây chư Tăng (Saigha) 
nuôi dưỡng những hành động thiện của các thí chủ qua giới, định và 
tuệ mà giống như chất dinh dưỡng. Như vậy chư Thánh Tăng (Ariya 
Sangha) đem lại phước to lớn cho những việc thiện đã được làm đến 
các ngài, và được gọi là mảnh ruộng nuôi dưỡng những hạt giống 
phước. 

Mảnh ruộng mà vị vua gieo những hạt giống của vị ấy thì được 
gọi là mảnh ruộng của đức vua. Cũng vậy, chư Thánh Tăng là nơi mà 
ba cõi gieo hạt giống phước của họ nên được gọi là phước điền vô 
song của thế gian, atararh puññakhettami lokassa. 


Niệm tưởng ân đức Tăng Bảo 


Vị hành giả muốn quán niệm về Tăng bảo (Sz#gJa) thì nên ghi 
nhớ chín ân đức của Tăng (Sz#gha) và ý nghĩa của những ân đức ấy 
băng tiếng Pãli và ý nghĩa của những ân đức ấy như đã được nêu ra ở 
trên. Vị ấy nên tụng đọc từng ân đức như s⁄ppafipamno với tốc độ 
không quá nhanh cũng không quá chậm, đồng thời cũng quán niệm về 
ý nghĩa của ân đức ấy. Người quán niệm về các ân đức của Tăng bảo, 
trong khi quán niệm như vậy, ngăn chặn được những ý nghĩa về tham, 
sân và si mê, ngoài ra còn đạt được sự định tâm, diệt trừ được trạng 
thái hôn trầm, thụy miên và phóng dật, và làm cho lộ trình tâm chân 
chánh có thê sanh lên nhờ thái độ bình thản, tức hành xả. 

Khi sự định tậm trở nên mạnh hơn qua sự thực hành pháp thiền 
này, thì các pháp chướng ngại sẽ diệt mất và kết quả là các phiền não 
được áp chế. Năm căn như tín căn trở nên rất thanh tịnh và có hiệu 
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quả. Sự quán niệm lập đi lập lại về ân đức của Tăng sẽ làm cho trạng 
thái tầm và tứ trở nên sắc bén mạnh mẽ. Khi hai trạng thái này họat 
động tốt thì hi sanh khởi. Do hỉ sanh khiến tâm và các sở hữu tâm 
đồng sanh được an tịnh, kết quả là trạng thái không an ồn của thân và 
tâm được yên lặng. Khi có sự vắng lặng của tâm và các sở hữu tâm đồng 
sanh, thì sự an lạc làm sanh khởi sự định tâm trở nên mạnh mẽ. Lộ trình 
tâm được nâng cao nhờ lạc sẽ được an trú vững chắc trong đề mục thiền 
(tức là Sangha). 

Như vậy, những chi thiền bắt đầu từ chỉ tầm trở nên càng lúc 
càng mạnh mẽ hơn. Tâm không bị hôn trầm hay phóng dật nên trạng 
thái bình thản trong pháp thiền được duy trì và năm căn như tín căn 
họat động đồng đều với nhau. Năm yếu tố thiền, tức là tầm, tứ, hỉ, lạc 
và nhất tâm đồng loạt sanh lên trong mỗi sát na tâm đại thiện vỀ sự 
quán niệm ân đức Tăng bảo, là sự tu tâm liên quan đến Dục giới. Như 
vậy, cận định (upacara /hãna) được chứng đắc. Khi sự định tâm này 
sanh lên cùng với tâm đại thiện về sự niệm Tăng mà vốn là sự tu thiền 
liên quan đến cõi Dục giới, hành giả được gọi là người đã chứng đắc 
cận định về phép quán niệm ân đức Tăng bảo. 


Lợi ích của sự quán niệm ân đức Tăng bảo 


Những bậc thiện trí mà quán niệm lập đi lập lại về ân đức Tăng 
bảo sẽ có lòng tịnh tín khác thường đối với Tăng bảo có thể sánh với 
đức tin của các bậc thánh đối với Tăng bảo (Saigha). Vị ấy có được 
niệm vững chắc, trí tuệ thâm sâu, và nhiều phước đức. Vị ấy có được 
hỉ, lúc đầu còn yếu nhưng về sau thành hỉ của thiền. Vị ấy có tâm bình 
thản trước những cảnh đáng sợ, dầu nhỏ hoặc lớn. Vị ấy chịu đựng 
được cảm thọ đau đớn. VỊ ẫy cảm thấy rằng mình được thân cận với 
Tăng bảo. Tâm của vị luôn luôn được làm cho cao quý nhờ sự quán 
niệm về các ân đức của Tăng đến nỗi thân của vị ấy giống khu vực 
sửna là nơi mà chư Tăng thường hội họp, và do đó đáng được tôn 
kính. Tâm của vị ấy mong muốn đạt được những ân đức của Tăng. Do 
thường xuyên niệm tưởng về Tăng vị ấy cảm thấy giống như mình 
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đang ở trước sự hiện diện của chư Tăng và không thê làm bắt cứ điều 
ác nào, do tàm và quý đối với điều ác, dù bất cứ lúc nào. Do lấy sự 
quán niệm ân đức Tăng làm nên tảng, (sau khi có được sự định tâm), 
VỊ ẫy có thể quán để đạt được tuệ quán về các pháp hữu vi một cách dễ 
dàng và thành công. Nếu vị ấy không đạt được đạo-quả trong kiếp 
sống này đo thiếu túc duyên của phước quá khứ, thì vị ấy sẽ tái sanh 
vào những kiếp sống hạnh phúc. Có những lợi ích trong việc quán 
niệm ân đức Tăng bảo. 


Hai loại thiền 


Quán niệm về Đức Phật, quán niệm về đức Pháp vả quán niệm 
về đức Tăng tất cả là những hình thức thiền quán khác nhau. Thiền có 
hai loại: thiền để làm cho tâm được hưng phấn và thiền để đạt được 
Tuệ quán. 

Chúng tôi sẽ giải thích điều này: 

(1) Vị hành giả mà quán tánh bất tịnh của thân qua pháp quán mười 
giai đọan của tử thi có thê cảm thấy khó chịu với đối tượng không vừa 
lòng và tâm của vị ấy có thê trôi lăn giống như con bò hoang. Trong 
trường hợp như vậy vị hành giả nên thay đổi đề mục thiền của mình từ 
đề mục gốc là tử thi và quán niệm ân Đức Phật hay đức Pháp hay đức 
Tăng. Khi ấy tâm sẽ trở nên tươi tỉnh và mạnh mẽ. Các pháp chướng 
ngại khi ấy sẽ diệt mất. Sau đó, vị hành giả có thể trở lại pháp quán 
đầu tiên của mình về tánh bất tịnh của thân. 

Giống như một người mạnh khỏe đang ra sức đốn hạ một cây 
to để làm cái đỉnh nhọn cho bảo tháp. Cái rìu hay cái rựa của vị ấy có 
thể bị cùn sau khi chặt các nhánh của cây và anh ta có thể cảm thấy nó 
không thê dùng để tiếp tục đốn hạ cây. Khi ấy anh ta sẽ đi đến ông thợ 
rèn và mài bén lại cái lưỡi rìu, sau đó với lưỡi rìu mới anh ta có thể 
đốn hạ cây kia thành công. 

Vị hành giả sau khi làm hưng phẫn tâm của mình qua pháp 
niệm Phật hay niệm Pháp hay niệm Tăng thì trở lại pháp niệm về tánh 
bất tịnh của thân. Khi đạt được sự định tâm và đắc sơ thiền Sắc giới, 
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vị ấy quán về năm chỉ thiền là vô thường, khổ và vô ngã. Và khi tâm 
trải qua mười giai đọan của tuệ quán đối với các pháp hữu vi, nó sẽ 
chín muôi để Tuệ Đạo và Quả sanh lên. (Đây là loại thiền thứ nhất). 

(2) Vị hành giả quán về Đức Phật hay đức Pháp hay đức Tăng trước 
hết hãy phấn đấu đề đạt cho được cận định hay pacãra-jhãna. Rồi vị 
ây quán chính bản chất của trạng thái tâm cận định của mình. Nếu vị 
ấy vẫn còn đang quán niệm về Đức Phật thì vị ấy áp dụng tâm của 
mình vào câu hỏi: “ AI đang niệm? Là đàn ông hay đàn bà? Đó là 
người, hay chư thiên, hay ma vương, hay Phạm thiên?” Vị ấy xem xét 
câu hỏi một cách khách quan đề đạt đến sự thật cùng tột. Khi đó vị ấy 
sẽ biết được sự thật trong ý nghĩa cùng tột rằng không có cái gì là đàn 
ông hay đàn bà, hay người, hay chư thiên, hay ma vương hay Phạm 
thiên; và thực tế thì đó chỉ là cái tâm có chánh niệm về đối tượng 
trong pháp thiền mà thôi, nó đang niệm tưởng ân đức của Phật như 
“Araharh”. Rồi vị ấy bắt đầu nhận biết rằng tâm mà đang chánh niệm 
về cảnh pháp là thức uân (viññãnakkhandhä); rằng cảm thọ mà kết 
hợp với tâm là thọ uân (vedanäkkhandhä); răng sự nhận biết (của thọ) 
mà sanh chung với thức là tưởng uẫn (saññäkkhandhã); răng xúc 
(phassa) với thọ mà sanh chung với thức là hành uân 
(sankhärakkhandhäa). Như vậy vị ấy biết được bản chất của tâm và 
bốn danh uân. Hơn nữa, vị ấy xem xét qua tuệ quán đã đạt được tới 
mức đó: Bốn danh uẫn nương vào cái gì? Vị ấy nhận ra trước tiên về ý 
vật (hadaya varthu). Tiếp theo vị ấy nhận biết rằng ý vật tùy thuộc vào 
Tứ đại (Mahã bhutarupa). Rồi vị ấy tiếp tục quán về sắc khác mà 
nương vào sắc Tứ đại. Vị ấy thực hành pháp thiền một cách siêng 
năng và tới một lúc nào đó nhận ra bản chất của sắc rằng đó là sắc uẫn 
mà chỉ là sắc pháp chẳng có gì là người hay chúng sanh cả, và theo 
đúng bản chất chân thật thì không có “ta” hay “ông ta' “cô ta”, 'đàn 
ông”, “đàn bả', v.v... ngoài sắc pháp. Giờ đây vị ấy đạt được tuệ quán 
về hai loại pháp khác nhau, đó là Danh và Sắc, trong sự phân tích 
cùng tột, và biết răng hai pháp Danh Sắc này gồm có năm uân theo sự 
phân tích chỉ tiết. Rồi vị ấy biết răng năm uẫn này theo đúng bản chất 
chân thật là bất toại nguyện và khổ và như vậy là biết Khổ Đế. Rồi vị 
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ấy cũng biết rằng Ái dục là nguyên nhân của khổ (dukkha); và sự 
chấm dứt cả khô và nguyên nhân của khô là Diệt Đề; và Thánh đạo 
gồm tám chi là pháp hành dẫn đến sự chấm dứt ấy. Như vậy, sau khi 
có tuệ thông đạt về Tứ Diệu Đề, vị hành giả phát triển tuệ quán từng 
giai đọan cho đến khi nó đạt đến đỉnh cao là Quả của Đạo Tuệ và trở 
thành bậc Thánh. Pháp thiền đạt đến đỉnh cao là tầng Thánh như vậy 
là loại thiền đi trực tiếp đến Tuệ quán. 

(Bài trình bày này được trích ra từ Chú giải của bộ Anguttara 
NÑikaya, Pháp một chị, Ekaka). 


Pháp Duyên Khởi: Paticcasamuppäda 


Trong cuốn II của bộ Đại Phật Sử chúng tôi đã bàn về Pháp 
Duyên Khởi trong chương về Dhamma và đây là dịp để bàn về pháp 
này. Chúng tôi sẽ giải thích Pháp Duyên Khởi theo cách vừa phải, 
không quá ngắn gọn cũng không quá chỉ li. 


Saccan safto pafisandhi paccayakärameva ca 

Duddassa caturo dhamma desetufca sudukkara. 
“() Lý Tứ Diệu Đế, (ii) ảo tưởng về năm uân là “chúng sanh", (ii) quả 
tái sanh nối kết các kiếp sống, (iv) tánh chất duyên khởi của tất cả các 
pháp như vô minh — bốn chủ đề này khó hiểu đối với mọi người và, 
sau khi hiểu rồi thì khó giải thích cho người khác hiểu chúng.” Bộ 
Chú giải Sammohavinodanï và những bộ Chú giải khác đều nói như 
vậy. 

Patfticcasamuppäada là một trong những chủ đề khó hiểu, bây 
giờ sẽ được giải thích đến độc giả theo cách không quá ngắn gọn cũng 
không quá đài dòng chỉ tiết, sử dụng bài kinh trích dẫn, dựa trên 13 
bài kệ giải thích bằng tiếng Miến của Cố thượng tọa Ledi Sayadaw về 
Pháp Duyên Khởi. 

Bài kinh trích dẫn: Pafficca Samuppäda Uddesa: 

Avija paccaya sankhara sankhara paccaya viññanam viñnana 
pacCayä nHữmarHiÐam naãmaripa paccaya saÌlãyafanam salãyadtana 
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paccaya phasso phassa paccayä vedana vedana paccaya tanha tanha 
paccaya upadanam upadana paccaya bhavo bhava paccayä jđfi jati 
paccayä jaramaranam soka parideva dukkha domanassupayasa 
sambhavant evametassa kevalassa dukkhakhandhassa samudayo hoti. 


Avajjã paccayã sañkhãrä: Do duyên của Vô minh về Diệu đế, tức là 
do không thê thấy các pháp như thực mà các Hành liên quan đến các 
kiếp sông hiện tại và tương lai xảy ra. 

Sañkhäãra paccayä viññãnarn: Do duyên Hành liên quan đến các 
kiếp sống hiện tại và tương lai mà Thức tái sanh xảy ra. 

Viññäna paccayä nãmariparh: Do Thức tái sanh làm duyên, Danh 
Sắc xảy ra. 

Nãmariipa paccayäã salãäyatanarhm: Do duyên của Danh Sắc mà sáu 
Căn hay sáu Môn xảy ra. 

Salayatana paccayä phasso: Do Sáu môn làm duyên, sáu loại Xúc 
với sáu cảnh tương ứng của chúng xảy ra. 

Phassa paccayã vedanä: Do sáu loại Xúc làm duyên, sáu loại Thọ 
nhận thức hay trải nghiệm sáu cảnh xảy ra. 

Vedanä paccayã tanhã: Do sáu loại Thọ làm duyên, sáu loại Ái đối 
với sáu cảnh (tức là cảnh dục) xảy ra. 

Tanhã paccayä upädãnam: Do Sáu loại Ái làm duyên, sự chấp thủ, 
tức là sự luyến ái sâu đậm, xảy ra. 

Upädäna paccayã bhavo: Do chấp thủ làm duyên mà quá trình tạo 
nghiệp nhân của chính mình với quả của những nghiệp ấy trong kiếp 
sông hiện tại và tương lai xảy ra (Hữu). 

Bhava paccayä jãti: Do quá trình tạo nghiệp nhân của chính mình 
làm duyên, sự tái diễn những kiếp sống mới hay sự tái sanh xảy ra. 
Jäti paccayä jarãämarana soka parideva dukkha 
domanassupãyasa sambhavantfi: Do sự tái sanh làm duyên, già và 
chết, sầu, bi, khổ, ưu, và não xảy ra. (Bài dịch của ngải Ledi 
Sayadaw). 


Những bài kệ của Thượng tọa Ledi Sayadaw 
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Xin đảnh lễ bậc Chúa tế Vô song của tất cả chư thiên, bậc có trí 
thông đạt về Tứ Đế! Giờ đây con sẽ giải thích luật nhân quả ngự trị 
những vòng kiếp sống bất tận trong ba cõi (tức là Dục giới, Sắc giới 
và Vô sắc giới). Vì không thông hiểu Tứ Đề do bởi bóng tối dày đặc 
của vô minh, kẻ phàm phu không hiểu biết những ngọn lửa của phiền 
não trong chính vị ấy và như vậy, do chấp thủ vào năm uấn mà vốn 
chỉ là nhiên liệu để cho các phiền não đốt cháy, phạm phải những ác 
nghiệp trong tâm mỗi ngày. Nghĩ răng những kiếp sống may mắn 
trong cõi người và cõi chư thiên là hạnh phúc thực sự; vị ẫy cũng làm 
các việc phước thuộc mười loại mà sẽ cho quả tái sanh trong cõi Dục 
và cõi Sắc, hoặc cõi Vô sắc. Như vậy vị ấy làm những nghiệp mà kết 
quả là sự tái sanh bắt tận trong ba cõi. 


Giải thích: 
(1) Avijjã paccayã sankhäãrä: 

Do Vô minh làm duyên, các nghiệp hành sanh khởi, tức là 
những ý nghĩ, những hành động được tạo ra bởi một động cơ nảo đó 
hay ý muốn mà do duyên của vô minh. Có vô số chúng sanh sống 
trong vô số hệ thống thế giới, nhưng tất cả chúng trong ý nghĩa cùng 
tột đều là những biểu trưng của mười hai Nhân duyên mà thôi, đó là 
Vô minh, Hành, Thức nối liền, Danh Sắc, Lục Nhập, Xúc, Thọ, Ái, 
Thủ, Quá trình tạo nghiệp (Hữu), Tái sanh, Già và Chết. (Pz/icca, tùy 
thuộc vào hay do duyên bởi (nguyên nhân); Sưmw?paaa: sự sanh khởi 
của Sankhära, v.v... (kết quả). 

Trong mười hai yếu tố ấy, Vô minh là nhân duyên căn cội 
thuộc phần đầu tiên của vòng luân hồi (sazsãra). Cho nên nó được 
nêu ra đầu tiên, như giữa Vô minh (av//a) và Hành (saøkhar4.), thì Vô 
minh là nguyên nhân và Hành là kết quả. Hành nghĩa là thân nghiệp, 
khẩu nghiệp và ý nghiệp. 
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Vô minh là một trong 52 sở hữu tâm (ceasika). Về cơ bản nó 
là trạng thái sĩ mê (øwoh2), một trạng thái tâm bất thiện. Moha được 
diễn dịch nhiều nghĩa khác nhau như “không biết, “không thiện xảo', 
“vô minh, “bóng tôi của ảo tưởng'. 

Vô minh nghĩa là: (1) không biết Chân lý về Khô (dukkha), tức 
là không thấy được sự thật răng năm uân trong thế gian liên quan đến 
ba cõi là khổ; (2) không biết nguồn gốc của Khổ, tức là không thấy sự 
thật rằng Ái dục (/zwhä) là nguyên nhân của khổ; (3) Không biết Chân 
lý về sự Diệt khổ, tức là không thấy sự thật rằng Niết bàn là sự chấm 
dứt khổ; (4) không biết Chân lý về Đạo, tức là không thấy sự thật răng 
Thánh đạo gồm tám thành phần là con đường dẫn đến Niết bàn. 

Bốn loại vô minh về bốn chân lý là nhân duyên mà do đó tất cả 
những kẻ phàm phu, bị che mờ bởi vô minh của chính họ, phạm vào 
những ác nghiệp sẽ dẫn họ đi đến bốn khổ cảnh (apäya), hay làm các 
việc thiện mà sẽ đưa họ đến bảy loại kiếp sống hạnh phúc và mười sáu 
cõi Phạm thiên Sắc giới, hay đến bốn cõi Phạm thiên Vô sắc. Những 
ác nghiệp bị xui khiến bởi những ý muốn bắt thiện được gọi là Phi 
phúc hành (apuññäbhisankhära). Tác ý trong bốn loại thiện nghiệp 
dẫn đến bốn cõi Phạm thiên Vô sắc giới gọi là Bất động hành 
(anefjabhisankhara). Do đó Đức Phật dạy rằng Vô minh là duyên 
sanh ba loại Hành. 

(Giờ đây nói về câu kệ thứ nhất) 

Trong bài tán dương Đức Phật ở phần đầu của bài kệ này: 

- Trí tuệ thông đạt được sánh với hồng ngọc Jotirasa, là một 
trong bảy loại báu của vị Chuyển luân vương; 

- Tứ Diệu Đề được ví như bốn châu đảo mà vị Chuyển luân 
vương thống trị. 

- Bài phân tích về Tứ Diệu Đề được tượng trưng bằng sự rảo đi 
của vị Chuyển luân vương trong bốn châu đảo. 

Và hành động tôn kính được thực hiện bởi nhà thơ, Ledi 
Sayadaw, bằng thân, ngữ và ý. 

Trong văn học Phật giáo có ba loại nhân vật hay ba loại chư 
thiên đáng tôn kính, đó là những chư thiên (đeva) sanh ra tức thì như 
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là những nhân vật đã trưởng thành (upapaffi deva ), những người cai 
trị có quyền thống trị một nước là chư thiên thế tục (si deva ), 
và những vị A-la-hán, những bậc Thanh tịnh, là wisuddhi deva.. Trong 
những vị A-la-hán thì Đức Phật là bậc Vô song. 

Nhà thơ gọi chủ đề của mình là “ chiếc tàu luân hồi (sarsãra) 
chạy nhanh trong ba cõi” bởi vì pháp Duyên khởi - Pa/iceasamuppada 
là vòng quay bất tận của các yếu tô nhân quả làm khởi sanh các Uẫn, 
các Xứ và các Giới liên quan đến ba cõi Hữu. 

Vô minh được gọi là bóng tối dày đặc của ảo tưởng - 
mahätama. Bóng tỗi của vô minh thường được mô tả là có bốn yếu tố 
tạo thành, đó là: bóng tối đen kịt vào tối mồng một không có mặt trăng 
chiếu sáng: vào lúc nửa đêm; giữa khu rừng sâu; bị che phủ bởi những 
đám mây mưa. Bốn loại vô minh của kẻ phàm phu có thể sánh với bốn 
thứ bóng tối này. 

Kẻ phảm phu bị vô minh che ám nên phạm vào các ác nghiệp 
vì lợi ích trước mắt qua mười hai loại tâm bắt thiện; những nghiệp này 
là phi phúc hành (apuññãbhisarhkhãra) dẫn đến những kiếp sống đau 
khổ. 

Vô minh không chỉ khiến cho kẻ phàm phu phạm vào những ác 
nghiệp, nó cũng xui khiến họ làm những thiện nghiệp mà sẽ đưa người 
ta đến những kiếp sống bậc cao của thế giới chư thiên và Phạm thiên. 
Sở dĩ như vậy bởi vì trong khi hai Diệu đế đầu tiên của Tứ Diệu Đế, 
tức là Khô đế và Tập đề là chân lý thuộc thế gian, có bản chất thiêu 
đốt. Hai Diệu đề sau, tức là Diệt đế và Đạo để là chân lý thuộc Siêu 
thế gian, có bản chất thanh tịnh và mát lạnh. Kẻ phàm phu (đặc biệt là 
kẻ phàm phu ưa thích tái sanh) có tâm bị che ám bởi vô minh, không 
hiểu rằng hai chân lý thuộc thế tục có bản chất đốt cháy và vì thế 
người ấy thường xuyên gắn bó với chúng và trở thành nô lệ cho ái dục 
của chính mình. 

Khi Ái dục chế ngự kẻ phàm phu, đặc biệt, những người chấp 
theo đọan kiến, phủ nhận kiếp sau, người ấy chỉ biết kiếp sống hiện tại 
mà thôi. Người ấy sẵn sàng phạm vào bất cứ hành động ác nảo vì lợi 
ích trước mắt. Người ẫy sẽ sát sanh hoặc trộm cắp hoặc bất cứ ác 


458 Đại Phật Sử - Tập 5 


nghiệp nào vì Phi phúc hành (apuñããbhisankhära), xúi dục người ấy. 
Mặc khác, những kẻ phàm phu mà tin vào kiếp sống được nối tiếp hay 
thường kiến, thì mong ước có được những kiếp sống cao hơn trong 
tương lai. Họ sẽ làm những việc phước để đi đến những kiếp sống 
may mắn hay được tái sanh vào cõi Vô sắc tùy theo ước muốn trong 
tâm của họ, tất cả những nghiệp ấy không dẫn đến sự chứng đắc Đạo, 
Quả và Niết bàn. Những nghiệp này, tùy theo hoàn cảnh, là phúc hành 
(puññãbhisankhära) dẫn đến cõi Dục và cõi Sắc hay Bất động hành 
(aneñjäbhi-sankhära) dẫn đến cõi Vô sắc. 

Do kết quả của những nghiệp như vậy, những kiếp sống mới 
xảy ra và có sự tái diễn bất tận của Khô (dukkha). 

(Đây là bài kệ của thượng tọa Ledi Sayadaw được giải thích về 
những điểm nỗi bậc. Thượng toạ Ledi Sayadaw đã giải thích đầy đủ 
chỉ tiết về chúng trong cuốn Pzficcasamuppäda Diparr của vị ấy). 


Bài kệ sô 2 


(2)  Sankhãra paccayä viññãnam 

Do kết quả của ba loại hành, sự tái sanh trong những cõi hữu, 
tức là trong các khổ cảnh, hay trong cõi người, hoặc trong cõi chư 
thiên hay trong cõi Phạm thiên xảy ra. Trong kiếp sống mới, Thức là 
yếu tố then chốt của Danh sanh khởi. Thức có sáu loại tùy theo sáu 
môn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu loại thức, mỗi một loại 
mà sanh chung với những sở hữu tâm đồng sanh cùng nhận biết những 
cảnh riêng của chúng và thọ hưởng các khoái lạc. Khi thọ hưởng như 
vậy, quan điểm sai lầm về sự đồng nhất cá nhân như “Tôi thấy”, “Tôi 
nghe”, “Tôi ngửi”, v.v... sanh lên, và cũng thế quan niệm sai lầm về 
người hay chư thiên, ông ta hay cô ta, v.v... cũng sanh lên. Tất cả 
những quan niệm sai lầàm này là do sáu loại thức. Và vì vậy sự tái sanh 
trong mọi hình thức của kiếp sống, hầu hết trong các khổ cảnh được 
duy trì mãi mãi. 
Giải thích 
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Những bắt thiện hành dẫn đến sự tái sanh trong các khổ cảnh 
bằng thức tái sanh thích hợp trong cõi Dục (và trong cõi Sắc), được 
theo sau bởi tâm quả thích hợp. Những thiện hành dẫn đến bảy cõi 
hữu may mẫn, tức là cõi người và sáu cõi chư thiên. Chín loại thức tái 
sanh này sanh lên vào lúc tái sanh, và ở giai đọan rõ rệt của sự tái 
sanh, mười sáu loại tâm quả thiện sanh lên trong cõi Dục và trong cõi 
Sắc. Những thiện nghiệp liên quan đến cõi Sắc dẫn đi tái sanh trong 
mười lăm cõi Sắc ở đó thức tái sanh được theo sau bởi tâm quả Sắc 
giới sanh lên. Những thiện hành liên quan đến cõi Vô sắc, Bất động 
hành, dẫn đến bốn cõi Vô sắc, ở đó thức tái sanh được theo sau bởi 
tâm quả Vô sắc sanh lên. 

Về thiện nghiệp và bất thiện nghiệp làm sanh khởi tâm quả 
thích hợp với chúng, bốn giai đọan hình thành (szmazägïz2) nên được 
hiểu tóm tắt như vầy: 

() Khi một hành động, là thiện hoặc bắt thiện, thì Tư (cố ý) sanh lên 
để làm cho nó có hiệu lực, như Tư thiện hoặc Tư bất thiện. Đó là 
sự hình thành Tư vào lúc sanh khởi của nó. Hành động là sự hình 
thành Tư thích hợp với nó (cefana-samangria). 

(1) Sau khoảng ba thời của thức, tức là ba sát na tâm, Tư diệt mất. 
Tuy nhiên (không phải như tâm quả khác), nó không biến mất 
hoàn toàn; mà nó để lại tiềm năng của nghiệp và sẽ sanh lên sau 
này khi hoàn cảnh cho phép như là một tâm quả. Tiềm năng của 
nghiệp này có hiệu nghiệm suốt nhiều kiếp liên tục trừ khi nó trở 
thành vô hiệu. Hiện tượng có được tiềm năng của nghiệp trong tâm 
như vậy được gọi là sự hình thành nghiệp (kamưua-samangTi4). 

(ii) Khi thời gian chín muôi để tiềm năng của nghiệp thuộc nghiệp 
quá khứ, dầu là thiện hay bất thiện, sẽ xuất hiện trước một căn môn 
thích hợp nào đó của người tạo nghiệp, người đã làm chính hành vi 
ấy hay một cái gì đó liên quan đến hành vi ấy như nhà cửa hay các 
dụng cụ đồ đạc, v.v... hay dấu hiệu về kiếp sống sắp đến. (Ngoại 
trừ các vị A-la-hán, hình thức thấy trước như vậy luôn luôn tự nó 
hiện bày cho người lâm chung trông thấy một cách rất sống động, 
khiến người ấy biết rõ nó). Sự hiện bày ba loại tướng này vào lúc 
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lâm chung được gọi là sự hình thành kiếp sống sắp xảy ra 
(upa{thaäna-samangria). 

(iv) Sau đó, người kia mạng chung và có sanh khởi thức tái sanh, 
được theo sau (ở giai đọan hiện bày của kiếp sống mới) tâm quả 
tương ứng với nghiệp quá khứ. Tâm quả này làm phận sự hộ kiếp 
(bhavanga) và luôn có mặt suốt kiếp sông ấy khi không có lộ trình 
tâm nào xảy ra. Sự sanh khởi thức tái sanh và tâm quả như vậy 
được gọi là sự hình thành quả (vipäka-samangT4). 

Vipäka không gì khác ngoài sự chín muỗi của tiềm năng nghiệp 
hay kamma samangrra thành một cái thức đặc biệt trong ý nghĩa cùng 
tột. Nó sẽ được biết là tâm quả bắt đầu băng hành vi có cố ý hay sự 
hình thành Tư. Do đó Đức Phật công bố tóm tắt rằng “ Tuỳ thuộc vào 
các nghiệp hành, mà sáu loại thức sanh khởi.” 


Bàn tiếp về câu kệ thứ hai 

Ba loại hành là nguyên nhân của kiếp sống mới. Như một nhà 
thơ đã nêu ra, chúng là kinh đô mà từ đó kiếp sống mới được hình 
thành. Qua quá trình tự nhiên của sự hình thành, tức là bốn szmagTiä, 
được nêu ra ở trên, một hành động tạo nghiệp có quả thích ứng với nó. 
Trong kiếp sống mới mà trong đó tâm quả sanh khởi, thức này giữ ưu 
thế suốt kiếp sống đặc biệt ấy. Nhà thơ gọi nó là “Nhân vật có quyền 
thế”, vì nó là yếu tố then chốt của tất cả Danh pháp, cũng như nguyên 
tố hơi nóng là yếu tố then chốt trong tất cả sắc pháp. (Để biết thêm chi 
tiết, độc giả nên tham khảo cuốn Paticcasamuppäda Dĩpan). 

Tâm quả, nói theo cách khác, có sáu loại, tức là nhãn thức, nhĩ 
thức, tỉ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Vì có sáu môn, tức là 
nhãn môn, nhĩ môn, tỉ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn; nhãn thức 
là thức có ưu thế ở nhãn môn, nhĩ thức là thức chiếm ưu thế ở nhĩ 
môn, tỉ thức là thức chiếm ưu tỉ môn, thiệt thức là thức chiếm ưu thế ở 
thiệt môn, thân thức là thức chiếm ưu thế ở thân môn; và ý thức là 
thức thế ở ý môn. 

Ưu thế của sáu loại thức có thể được hiểu như vây: Lấy nhãn 
thức làm ví dụ. Cũng như khi một vị vua sanh lên thì vị ấy có tùy 
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tùng, ngai vàng và những thứ thuộc đời sống đề vương sẵn sàng phục 
VỤ VỊ Ấy; cũng vậy bất cứ khi nào một thức nào đó sanh lên, thì bảy sở 
hữu tâm đồng sanh cũng sanh chung với nó để giúp nó có thể làm 
đúng phận sự, phục vụ nó như tùy tùng của một vị vua. Nhãn xứ hay 
nhãn môn là chiếc ngai của vua. Nhãn xúc giống như những tiện nghi 
của vua. Cũng như vị vua năm quyên tối cao giữa những tùy tùng và 
những thứ sở hữu khác, cũng vậy nhãn thức thọ hưởng cảnh sắc một 
cách đầy đủ, chiếm ưu thế trong nhóm nhãn thập sắc và những hình 
thức kết hợp khác của sắc. Năm loại thức khác cũng có nguyên tắc 
chung như vậy. 

Những sinh hoạt hằng ngày của một người, khi được phân tích 
trong ý nghĩa cùng tột, chỉ gồm có sáu loại thức mà thôi, tức là thấy, 
nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ hay nhận thức. Đó là lý do 
khiến tất cả những hành vi thuộc thân, ngữ và ý mà được thực hiện 
ngày này qua ngày khác đều bao gồm trong sáu loại thức. 

Bởi vì tất cả hành vi của con người đều bị thống trị bởi sáu loại 
thức suốt ngày, suốt tháng và suốt năm trong cuộc đời của con người 
nên có quan niệm sai lầm về sự đồng nhất cá nhân như ta, ông ta, bà 
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ta, người, chư thiên; và những ý nghĩ chấp ta như : “tôi thấy”, “tôi 
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nghe”, “tôi ngửi”, “tôi ăn”, “tôi xúc chạm”, “tôi biệt”, hay 
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ông ta 
thấy”, “ông ta nghe”, v.v... Khi quan niệm sai lầm này sanh lên, thì 
người ấy có khuynh hướng đi đến các kiếp sông xa hơn như bốn khổ 
cảnh. Tất cả đều này là do sáu loại thức. 


(3) Viññãna paccayä nãmariparh 

Do sự hoạt động của sáu thức, một nhóm danh pháp phức tạp 
như xúc, tưởng, tư, tầm, v.v... xuất hiện, như khói đi kèm với lửa; và 
sanh chung với nhóm danh pháp cũng có nhóm sắc pháp do bốn đại 
sắc làm nên tảng, từ đó hai mươi bốn loại sắc nương sanh, như thế tạo 
thành hai mươi tám loại sắc. Một sự kết hợp của các danh pháp và sắc 
pháp, hay danh và sắc sanh lên, tự nó hiện bày trong vô số hình thù, 
hình tướng và kích cỡ khác nhau. Như vậy, trong nhiều cõi khác nhau, 
nhiều loại chúng sanh như loài người, chư thiên và súc sanh mà sống 
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ở trong nước, trên đất, v.v... những chúng sanh cao quý, chúng sanh 
thấp hèn, có những đặc điểm khác nhau, tất cả chúng một sự kết hợp 
gồm danh và sắc, xuất hiện trong thế gian. 
Giải thích 

Sáu loại thức làm sanh khởi những sở hữu tâm đồng sanh của 
chúng như tùy tùng của một vị vua hùng mạnh và cũng có sanh khởi 
nhiều loại sắc không cùng tận giống như đồ dùng của vị vua. 


Bàn tiếp về câu kệ thứ ba 


Cũng như lửa luôn luôn sanh chung với khói, cũng vậy tâm 
thức luôn sanh chung với những sở hữu tâm đồng với nó. Những trạng 
thái tâm làm phận sự tốt đẹp một cách kỳ diệu để giúp cho tâm hoàn 
thành bất cứ mục đích gì mà nó hướng đến. Ví dụ, có trạng thái xúc 
làm cho căn và cảnh tiếp xúc với nhau, thọ tạo sự thọ hưởng cảnh, tư 
thúc đây các sở hữu tâm đồng sanh làm phận sự riêng của chúng. 
Cùng với các danh pháp, cũng có sanh khởi đồng loạt bốn đại sắc và 
hai mươi bốn loại sắc nương bốn đại mà sanh lên. 

Danh và sắc sanh lên do bởi sáu loại thức mang vô số hình 
dạng và sắc tướng khác nhau ở những cõi khác nhau, từ chúng sanh 
cao quý đến chúng sanh thấp hèn. 

Không có hai nhân vật mang cùng tướng mạo hay cùng loại 
tâm. Tính đa dạng này là do bởi ước muốn da dạng của các cá nhân 
mà được kết hợp bởi ái dục. Tùy theo ái dục của mỗi người mà người 
ta mong ước có được hình tướng này hay hình tướng nọ; loại tâm lý 
này hay tâm lý nọ, và gieo tạo các nghiệp, thiện hoặc bất thiện, để đạt 
mục đích ấy. (Như vậy sự đa dạng của ái quyết định sự đa dạng của 
nghiệp). Sự đa dạng của nghiệp hành trong quá khứ của một người tạo 
ra đa dạng của các kiếp sống với sự đa dạng về tánh nết của cá nhân 
ngay cả trong cùng một cõi hữu. (Như vậy sự đa dạng của nghiệp 
quyết định sự đa dạng của những chỗ tái sanh khác nhau của chúng 
sanh). 
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(4) Nãmaripa paccayä salãyatanarh 

Trong khối danh sắc mà sanh lên do bởi thức, thì nhóm sắc 
(rñpa kãya) làm sanh khởi năm loại sắc căn như nhãn căn, nhĩ căn, tỉ 
căn, thiệt căn, và thân căn. Còn nhóm danh pháp (nzma kãy4) thì làm 
sanh khởi ý căn. Mỗi căn đều có phân sự riêng của nó. Nhãn căn biết 
cảnh sắc; nhĩ căn biết âm thanh; tỉ căn biết các mùi; thiệt căn biết các 
vị; thân căn biết các vật xúc chạm; ý căn biết ý nghĩ hay ý niệm ngoài 
việc làm phận sự suy nghĩ của riêng nó. Vì sự thấy, nghe, ngửi, nếm, 
xúc chạm và suy nghĩ xảy ra không ngừng, nên kẻ phàm phu cho răng 
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tất cả những sự kiện này là, “ tôi thấy , “tôi nghe, 


” “tôi ngửi,” “tôi 
39. &€ 


nêm,” “tôi xúc chạm,” “tôi biệt, tôi ngu dôt,” “tôi 
thông minh,” v.v... tât cả đêu năm trong ngã kiên. Như vậy sáu căn 
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tôi suy nghĩ, 


làm sanh khởi ngọn lửa tà kiến về năm uâẫn. 
Giải thích 

Từ câu kệ này trở đi, những bài giải thích hầu hết đều dựa vào 
các câu kệ. 

Có bốn loại chúng sanh: 
()_ Chúng sanh sanh ra từ trứng (noãn sanh). 
(1) Chúng sanh sanh ra từ bào thai của mẹ (thai sanh). 
(iii) Chúng sanh sanh lên từ nơi ẩm thấp như rêu hoặc hoa sen, v.v... 

(thấp sanh). 

(1v) Chúng sanh xuất hiện như những kẻ đã trưởng thành (hóa sanh). 

Cũng như trái cây có được hạt của nó vào giai đọan phát triển 
thích hợp của nó, cũng vậy chúng sanh sanh ra từ trứng và từ bảo thai 
có được nhãn căn, nhĩ căn, tỉ căn, thiệt căn vào giai đọan phát triển 
thích hợp tại các giác quan như mắt, tai, mũi, và lưỡi. Thân căn sanh 
lên cùng lúc với thức tái sanh. Loại sanh có sự trưởng thành ngay tức 
thì và loại sanh từ chỗ ẩm thấp, tất cả năm loại sắc căn sanh lên cùng 
lúc với thức tái sanh. 

Trong trường hợp các vị Phạm thiên, họ không có tỉ căn, thiệt 
căn và thân căn. 

Các chúng sanh đều tích lũy phước quá khứ để có được đôi 
mắt. Do phước ấy mà các sắc do nghiệp sanh được sanh lên trong kiếp 
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sống hiện tại. Bốn đại sắc mà được sản sanh ra từ nghiệp trong sắc do 
nghiệp sanh là nền tảng để nhãn căn nương vào đó mà sanh lên. Cũng 
vậy, nhĩ căn, tỉ căn, thiệt căn và thân căn là những loại sắc tùy thuộc, 
nương vào bốn đại sắc mà sanh lên. (Đây là cách mà nhóm sắc làm 
sanh khởi năm loại sắc căn). 

Nhóm danh pháp („ãma kãya) gồm có xúc, thọ, tư, làm sanh 
khởi ý căn mà khiến cho ý thức sanh lên. Ý căn chính là ý thức. Ở 
đây, đã có nêu ra rằng: “do duyên thức, danh sắc sanh khởi.” Bây giờ 
ý căn này lại trở thành ý thức. Phải chăng rốt cuộc là “từ đứa con mà 
hình thành người mẹ?” Ở đây hãy xem xét phép loại suy về cây. Cây 
mọc lên từ hạt giống. Cây lại sản sanh ra hạt giống. Hạt giống đầu tiên 
hoàn toàn khác với hạt giống được sản sanh ra từ cây. Tương tự, từ 
năm mươi hai sở hữu tâm, thức đôi khi có thể chi phối bởi trạng thái 
tầm và tứ; đôi khi nó chỉ phối bởi hỉ; đôi khi nó bị chỉ phối bởi tham 
muốn, hay bị chi phối bởi sân hận, v.v... Khi trạng thái tầm chiếm ưu 
thế thì tâm thức làm theo SỰ Sal khiến của trạng thái tầm. Tương tự, 
thức sanh lên dưới ảnh hưởng thắng thế của tứ, hay tham, hay sân, tùy 
theo trường hợp. Như vậy các sở hữu đồng sanh làm sanh khởi ý căn. 
Hay lấy một sự loại suy khác: lửa làm sanh khởi gió, và gió giúp cho 
lửa tăng cao. Thức giống như lửa; các sở hữu đồng sanh giống như 
gió. Các sở hữu đồng sanh sanh lên do thức và thức cũng được tạo 
duyên bởi các sở hữu tâm đồng sanh. 

Hay lấy một phép loại suy khác: Bốn đại sắc phụ thuộc lẫn 
nhau. Bất cứ ở đâu mà một trong bốn đại này sanh lên thì ba đại kia 
cũng đồng sanh. Tương tự, bất cứ khi nào thức sanh lên thì những sở 
hữu tâm đồng sanh thích hợp cũng sanh chung. Bắt cứ khi nào các sở 
hữu tâm sanh lên thì cũng có thức sanh chung với chúng. (Đây là cách 
mà các danh pháp làm sanh khởi ý hay ý căn). 

Một chúng sanh chỉ có thể làm phận sự khi có mặt của sảu xứ 
hay sáu căn; nếu không thì người ấy sẽ trơ trơ như khúc gỗ. Sáu xứ 
cũng được gọi là sáu môn. Chúng không phải là những cánh cửa trong 
ý nghĩa rằng chúng mở ra mà chúng chỉ nhạy cảm với tác nhân kích 
thích của căn, tức là cảnh, như những ô cửa số bằng kính mà nhờ đó 
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ánh sáng có thể đi qua. Nhãn căn sanh lên ở con mắt, nhĩ căn sanh lên 
ở lỗ tai, tỉ căn sanh lên ở lưỡi, thân căn sanh lên ở khắp châu thân cả 
bên trong lẫn bên ngoài. Ý thức, hay ý căn sanh lên ở ý xứ. Như vậy 
toàn thân được cung cấp bởi sáu căn. 

Cũng như con chim đậu trên nhánh cây, sự rung rinh của nhánh 
cây và sự chiếu cái bóng của con chim xuống đất cùng xảy ra một lúc, 
cũng vậy khi một cảnh sắc được nhận biết bởi nhãn căn, thì đồng thời 
cũng có sự nhận biết của ý căn. Như vậy nhãn thức giữ vai trò lãnh 
đạo, một lộ trình tâm thích hợp sanh lên, làm thành tựu sự biết về biến 
có, và người ta biết rằng: “ À, thì ra đây là mặt trời”, “ Đây là mặt 
trăng”, hay “Đây là người đàn ông, (hay con bò, con trâu)”, tùy theo 
cảnh. 

Khi âm thanh được nhận biết bởi nhĩ căn, thì đồng thời nó cũng 
nhận biết bởi ý căn; và sau lộ trình tâm thích hợp, một sự hiểu biết về 
âm thanh như: “ đây là tiếng sắm, hay tiếng gió hay tiếng trống, hay 
tiếng sáo, hay tiếng người, hay tiếng bò rống,” v.v... tùy theo trường 
hợp. Khi mùi được nhận biết bởi tỉ căn, hay vị được nhận biết bởi thiệt 
căn, hay vật xúc chạm được nhận biết thân căn, thì đồng thời nó cũng 
được nhận biết bởi ý căn. Ý căn nhận biết năm loại cảnh mà được 
nhận biết bởi các môn riêng của những cảnh tương ứng ngoải những 
cảnh pháp khác bao gồm tất cả các loại sắc pháp và danh pháp. Rồi lộ 
trình tâm thích hợp sanh lên ở ý môn, và người ta nhận biết đầy đủ về 
bất cứ cảnh pháp nào được nhận biết. Đây là quá trình tự nhiên về 
cách mà các cảnh được tiếp nhận bởi những môn riêng của chúng và 
thức biết đầy đủ về chúng khởi sanh lên. 

Vì những sự trải nghiệm này của các căn xảy ra không ngừng 
đối với một người phàm phu, và ý thức nhận biết đầy đủ về chúng 
sanh lên trong vị ấy, vị ấy cho những sự kiện này là: “tôi thấy nó”, 
“tôi nghe”, “ tôi ngửi ”, “tôi ăn”, “tôi cảm xúc”, “tôi biết”, “tôi Suy 
nghĩ”, “tôi ngu dốt”, “tôi thông minh”, v.v... Quan niệm sai lầm này 
về năm uấn, là cái vạc dầu thực sự trong cõi địa ngục đau đớn khốc 
liệt liên tục, đốt cháy dữ dội bằng những ngọn lửa của tham, sân, s1, 
ngã mạn, ganh ty, bỏn sẻn, v.v... Như vậy tất cả sáu môn đang cháy 
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đỏ bởi những ngọn lửa phiên não này. Tât cả đêu này là do sự hiện 
diện của sáu xứ. 


(5) Salãyatana paccayäã phasso. 

Do sáu xứ ở những chỗ khác nhau của chúng trong thân, các 
cảnh tương ứng với mỗi xứ được phản chiếu rõ ràng tựa như trên một 
cái gương soi. Cảnh sắc phản chiếu vào nhãn căn; cảnh thinh phản 
chiếu vào nhĩ căn; mùi đi vào tỉ căn; vị đi vào thiệt căn; cảnh xúc đi 
vào thân căn. Sáu loại cảnh pháp cũng phản chiếu trên ý căn của ý 
thức, tùy theo sự xảy của các biến cố tại năm môn kia. 

Khi những cảnh này phản chiếu vào mỗi môn, thì có sanh khởi 
xúc tại mỗi môn tựa như que diêm được quẹt vào mặt nhám trên hộp 
diêm. 

Do sự gặp nhau của môn, cảnh và căn thức (tức là tại nhãn 
môn), do sự liên kết giữa nhãn căn, cảnh sắc và nhãn thức mà nhãn 
xúc sanh khởi rất sống động. Cũng vậy, tại nhĩ môn, do sự liên kết của 
nhĩ căn, âm thanh và nhĩ thức, nhĩ xúc sanh khởi rất sống động. Tại tỉ 
môn, do sự liên kết của tỉ căn, mùi và tỉ thức, tỉ xúc sanh khởi rất sống 
động. Tại thiệt môn, do sự liên kết của thiệt căn, vị và thiệt thức, thiệt 
xúc sanh khởi rất sống động. Tại thân môn, do sự liên kết của thân 
căn, cảnh xúc và thân thức, thân thức sanh khởi một rất sống động. 
Tại ý môn, do sự liên kết của ý căn, cảnh tương ứng được phản chiếu 
qua sáu môn, và ý thức, ý xúc sanh khởi rất sống động. 

Sáu loại xúc rất hùng mạnh, giống như khí giới Vajira của vua 
trời Sakka, trong việc diễn dịch sự thọ hưởng cảnh là dễ chịu hay khó 
chịu. Cảnh sắc phản chiếu trên nhãn môn mà đã trở thành nhãn xúc thì 
được phân biệt là dễ chịu, khả ái hay khó chịu, do xúc đem lại. Điều 
này cũng xảy ra đối với năm môn khác nơi mà các loại xúc tương ứng 
từ những cảnh tương ứng là dễ chịu hay khó chịu. Khi mô tả phận sự 
của xúc, nhà thơ sử dụng phép ân dụ về sự ép nước trái cây để cho ra 
hương vị của nó. Trái ngọt sẽ cho nước trái cây có vị ngọt, trái chua sẽ 
sản sanh ra loại nước có vị chua. Tương tự, một cảnh khả ái, qua sự 
họat động của xúc, sẽ tự nó hiện diện như là vật khả ái đối với người 
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kia, và cảnh khó chịu là vật khó chịu. Đối với những những loại xúc 
còn lại cũng tương tự như vậy. Những sự vật khả ái được xem là 
những vật tốt, hấp dẫn hay dễ thương. Những sự vật không khả ái thì 
được xem là những sự vật xấu, những vật dễ ghét. 

Sự khác biệt giữa những vật vừa lòng hay khả ái và những vật khó 
chịu hoặc không khả ái là do xúc đem lại. 


(6) Phassa paccayä vedanä. 

Sáu cảnh được (kẻ phàm phu) xem là khả ái hoặc không vừa 
lòng qua sự họat động của xúc. (Nếu chúng ta xem lại quá trình nhận 
biết của căn) chúng ta thấy rằng sáu loại thức chỉ biết cảnh qua môn 
tương ứng. Nó chỉ thấy một cái gì đó, nghe một cái gì đó, ngửi một cái 
gì đó, nễm một cái gì đó, xúc chạm hay cảm xúc một cái gì đó, và suy 
nghĩ về một ý tưởng hay hình thành một ý niệm. Xúc làm cho những 
sự trải nghiệm này thành những vật khả ái hay những vật không khả 
ái. Khi những vật khả ái được tiếp nhận qua các căn môn tương ứng 
của chúng, thì người ta cảm thấy vui sướng, hay trải qua một cảm thọ 
dễ chịu... Khi những vật không khả ái được trải qua thì người ta cảm 
thấy khó chịu, hay trải qua một cảm thọ khó chịu. Như vậy sáu loại 
xúc làm sanh khởi sáu loại thọ. 

Thọ lạc - sukha vedana 

Thọ lạc cũng có hai loại, thân và tâm, loại trước là sự khoan 
khoái của thân, loại sau là hạnh phúc nơi tâm. 
Thọ khỗ - dukkha vedanä 

Thọ khổ cũng có hai loại, là khổ thân và khổ tâm. 

Đôi khi thọ lạc được dùng trong ý nghĩa kết hợp về trạng thái 
hạnh phúc của cả thân và tâm; khổ thọ được dùng trong ý nghĩa kết 
hợp về sự khổ của thân lẫn tâm. 

Thọ (vedan2) thực sự có ba loại: lạc thọ, khổ thọ, và bất khổ 
bất lạc thọ hay thọ xả. Tuy nhiên, trong câu kệ này, bất khổ bắt lạc thọ 
liên quan đến bắt thiện pháp được bao gồm trong khổ thọ, trong khi 
bất khô bất lạc thọ liên quan đến thiện pháp được bao gồm trong lạc 
thọ. Điểm này cần được chú ý. 
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Độc giả nên tham khảo cuôn Paticcasamuppada DTpanT đê hiêu 
đây đủ hơn về những câu kệ này. Trong tác phâm hiện tại chỉ có nêu 
ra sự diễn giải về những câu kệ này. 


Sáu loại thọ 


(1) Nhãn xúc sở sanh thọ, (11) nhĩ xúc sở sanh thọ, (11) tỉ xúc sở sanh 
thọ, (iv) thiệt xúc sở sanh thọ, (v) thân xúc sở sanh thọ , (6) ý xúc sở 
sanh thọ. 

Khi thọ được nhận rõ do nhờ một trong sáu loại xúc, thì các ý 
niệm là khả ái hay không khả ái, tốt hay xấu về chúng được hình thành 
trong tâm của người đang trải qua những cảm thọ này. Khi thọ lạc 
được thọ hưởng người ta cảm thấy hạnh phúc và thân được khoan 
khoái. Khi thọ khô được thọ lãnh, người ta cảm thấy đau khổ, buồn 
rầu và thân bất an. 

Mọi người trong thế gian đều có một mục tiêu để thọ hưởng lạc 
thọ. Tất cả hành vi của con người đều có sự tha thiết hướng đến thành 
đạt mục tiêu. Thọ lạc này chỉ đem đến đau khổ cho những kẻ phàm 
phu; riêng các bậc Thánh thì thoát khỏi hậu quả dữ của nó. Những kẻ 
phàm phu cố gắng tầm cầu thọ lạc. Trong những trường hợp quá 
khích, sự tầm cầu thọ lạc này mang hình thức thậm chí là tự sát, vì 
người tự sát quyết định rằng chỉ cái chết là cách để người ấy đạt được 
sự thanh thản. 


(7) Vedanä paccayä tanhã 

Khi người ta nhìn thấy một cảnh sắc khả ái, qua những sự họat 
động của nhãn xúc, cảnh ấy đem đến cảm thọ lạc cho người xem. 
Người ta rất hài lòng với nó. “Cái này đễ chịu! Nó dễ thương!” Thọ 
lạc tạo ra sự hân hoan và hạnh phúc. Cũng như cốm được rưới bơ vào, 
lộ trình tâm của người xem được thấm nhuằn hi. Cũng như hoa sen bị 
héo được tưới bằng nước mát, người ấy cảm thấy tươi tỉnh. Gương 
mặt người ấy rạng rỡ. Sự phản ứng này mà sanh lên do lạc thọ là sự 
thọ hưởng cảm thọ ấy. (Sự phản ứng do bởi năm loại khoái lạc còn lại 
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như lúc nghe âm thanh khả ái, ngửi mùi thơm, v.v... nên được hiểu 
tương tự như vậy). 

Sự thưởng thức các cảm thọ qua sáu môn, kích thích sự thèm 
muốn được thọ hưởng càng lúc càng nhiều hơn. Sự luyến ái sanh khởi 
đối với thọ lạc. Bởi vậy sáu loại thọ làm sanh khởi sáu loại ái, tức là 
sắc ái, thinh ái, hương ái, vị ái, xúc ái và pháp ái (sự luyến ái Các ý 
nghĩ và các ý niệm). 

Tất cả chúng sanh đều luyến ái với thân của chính họ với ý 
nghĩa rằng họ muốn được sông hoài. Bởi vậy họ hiển nhiên luyến ái 
với vật thực để được sống còn. Từ đó, sự luyến ái của họ trải rộng ra 
đến thóc lúa, rồi đến phương tiện sản xuất ra lúa gạo như ruộng đất, 
con vật kéo cày, và những cơn mưa tốt, v.v... tất cả đều liên quan đến 
lúa gạo. Đây là ví dụ thiết thực về cách mà ái dục tự nó tăng bội bắt 
đầu bằng một đối tượng ưa thích nào đó của họ. Nếu người ta có sự ưa 
thích về một cảnh sắc nào đó, khi ấy những thứ sở hữu nó, liên quan 
với nó, dầu là hữu tri hay vô tri, đều cũng được ưa thích. (Đối với 
âm thanh khả ái, mùi khả ái, vị khả ái, vật xúc chạm khả ái, và 
những ý nghĩ khả ái cũng tương tự như vậy). 

Tất cả những đối tượng vô cùng tận mà được thèm muốn thì có 
nhiều tên gọi khác nhau. Nhưng từ cái nhìn về thực tại cùng tột thì 
chúng chỉ là sáu loại cảnh, tức là sự luyến ái về cảnh sắc, sự luyến áI 
về các loại âm thanh, v.v... (Ở đây nhà thơ so sánh sáu loại cảnh với vị 
quan thủ kho của vị Chuyển luân vương, là người có khả năng cung 
cấp bất cứ thứ gì mà đức vua cần đến). 

Vì tất cả chúng sanh luôn luôn khao khát sáu cảnh, cố gắng 
thỏa mãn ước muốn về các cảnh dục của họ, họ bị rơi vào sự luyến ái 
mà chính yếu là sự tham muốn. Do đó họ không thể mơ đến chân lý 
thâm sâu (về ái là nguồn gốc đích thực của tất cả khổ). Họ là những tù 
nhân của lòng tham của chính họ và họ sống và chết ở đó. 


(8) Tanhã paccayä upadaãnam 
Thật tốt thay nếu sự luyến ái có thể được từ bỏ trước khi người 
ta bị dính chặt, chấp thủ. Nếu sự đam mê trong ái dục được kéo dải 
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trong một thời gian lâu, thì luyến ái sẽ tăng trưởng mạnh mẽ thành sự 
bám chấp mà có nguồn gốc ở chính sự luyến ái hoặc tà kiến. Người ta 
bám chấp vào bên trong của chính mình hoặc các cảnh bên ngoài. Sự 
chấp thủ có bốn loại: (¡) Dục thủ. (i) Kiến thủ; (ii) Giới cấm thủ 
(chấp thủ vào những sự thực hành sai lạc mà cho đó là phương tiện 
đưa đến thanh tịnh) (iv) Ngã kiến. 

(1) Dục thủ (Kãmmppadãna): Nó là sự chấp thủ vào sáu loại cảnh dục 
mà bắt đầu từ ái rồi tự nó phát triển thành, giống như một câu nói của 
người Miễn: “Khi con rắn trở nên to lớn thì nó biến thành con rồng.” 
Do đó, chấp thủ chính là luyến ái đã được tăng trưởng mạnh mẽ. 

(2) Kiến thủ (Difthupadana): Tà kiến có sáu mươi hai loại được Đức 
Phật mô tả trong bài kinh Brahmajala suta (DIgha Nikãya 
STlakkhandha Vagga). 

Niềm tin ngoan cô trong bất cứ tà kiến nào đều là hình thức của thủ. 
(Ba tà kiến tệ hại nhất mà đưa người ta xuống các khổ cảnh được bao 
gồm trong sáu mươi hai loại tà kiến được nêu ra trong câu kệ này) 

(3) Giới cắm thủ (S7/abbafupädäna): Một số đạo sĩ trong thời kỳ của 
Đức Phật, thực hành theo cách sống của bò hoặc chó với niềm tin sai 
lạc rằng những sự thực hành như vầy sẽ làm thanh tịnh tâm của họ và 
đem lại sự cứu rỗi. Punna và Sejna là hai đạo sĩ đã áp dụng những lối 
thực hành như vậy. (Hãy xem Majjhima pannäsa Kukkuravatika 
Sutfa) 

Những đạo sĩ Govatika là những người tin rằng tất những ác 
nghiệp trong quá khứ có thể được làm cho tiêu tan nếu người ta áp 
dụng pháp hành như con bò, nghĩa là sống cuộc đời nghiêm khắc của 
vị đạo sĩ. Lập luận của họ là sống cuộc đời nghiêm khắc suốt đời là 
tạo ra sự tiêu diệt đối với tất cả nghiệp trong quá khứ; đời sống hiện 
tại trong pháp khô hạnh cũng không bao gồm ác nghiệp mới. Do đó tất 
cả những ác nghiệp trong quá khứ và những ác nghiệp trong tương lai 
đều bị đọan trừ, và điều này đem đến hạnh phúc vĩnh hằng. Người 
chấp theo tín điều này đi lại bằng tứ chi như con bò, ngủ như con bò, 
ăn như con bò mà không dùng tay, và bắt chước theo tất cả mọi hành 
vi của con bò. Người mà áp dụng pháp hành này mà ít tinh tấn thì sẽ 
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tái sanh làm bò; người áp dụng pháp hành quá khắc khổ sẽ đi đến địa 
ngục sau khi chết. 

Những đạo sĩ Kukkuravatika là những người tin theo pháp hành 
bắt chước theo chó. Họ tin rằng nếu người ta có thể thực hành theo đời 
sống và những thói quen của chó thì người ta sẽ được giải thoát. 
Người chấp theo tín điều này đi lại, ăn và ngủ giống như chó, bắt 
chước theo tất cả những thói quen của chó. Nếu người ta áp dụng pháp 
hành này ít tỉnh tấn, thì người ấy Sẽ tái sanh làm chó, nếu người ấy 
thực hành quá khổ hạnh, thì người ấy sẽ đi đến địa ngục. 

(4) Ngã ngữ thủ (4/avãdupadäna): Niềm tin sai lầm về Ngã hay afa 
là một hình thức chấp thủ khác. Nó được dựa trên năm uẫn mà được 
quan niệm một cách sai lầm, mỗi uân được chấp kiến theo bốn cách, 
đó là: 

1. Về sắc uẫn (a) Sắc ấy là ta - bởi vì không thể biết sắc ngoài chính 
ta; (b) lầm lạc cho rằng ta có sắc cũng như cây có cái bóng râm của 
nó; (c) lầm lạc cho rằng sắc ở trong ta như mùi hương ở trong bông 
hoa; (d) lầm lạc cho rằng ta ở trong sắc giống như viên hồng ngọc ở 
trong cái hộp. 

2. Về Thọ, (a) Thọ ấy là ta — v.v... 

3. Về Tưởng, (a) Tưởng ấy là ta — v.v.. 

4. Về Hành, (a) Hành ấy là ta — v.v.. 

5. Về Thức, (a) Thức ấy là ta — v.v.. 

Những quan điểm lầm lạc tương tự cũng giống như bốn cách 
trên. 

Do đó hai mươi tà kiến về năm uẫn làm sanh khởi hai mươi 
loại tà kiến. Tà kiến này mà hiện diện dai dằng suốt những kiếp luân 
hồi được được gọi là Ngã ngữ thủ - aavädapädãna. 

Chừng nào bốn loại thủ trên còn sanh lên trong một người thì 
không có sự giải thoát khỏi vòng đau khổ. 


(9) Upädäna paccayä bhavo: 
(Nội dung của câu kệ) 
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Do chấp chặt vào bón loại thủ, kẻ phàm phu tin rằng thân ngũ 
uẩn này là cái ngã của chính vị ấy, là con người của chính vị ấy. Do tà 
kiến về sự có mặt của cái ngã hay con người, người ta tầm cầu lợi đắc 
và hỉ lạc qua hành vi sái quấy như sát sanh hay trộm cắp, v.v... và do 
vậy phạm vào thập bất thiện nghiệp. Điều này có nghĩa là sự tích lũy 
những bắt thiện nghiệp dẫn đến sự tái sanh. 

Vì muốn có được hạnh phúc trong tương lai mà không thể kém 
hơn hạnh phúc hiện tại, người ta làm những việc phước như bồ thí, thọ 
trì giới, và tu thiền. Tất cả những hành vi này là phước thuộc thế gian 
dẫn đến kiếp sống mới. Chúng thuộc loại phước liên quan đến cõi Dục 
hay phước liên quan đến cõi Sắc, hoặc phước liên quan đến cõi Vô 
sắc. Bằng những cách này, người ta nương vào mười điều phước. 

Mười ác nghiệp và mười điều phước dẫn đến kiếp sống mới; 
hai loại nghiệp đã được gieo tạo như vậy được gọi là nghiệp hữu 
(kamma bhava) hay quá trình của nghiệp nhân. Quá trình hay tiềm 
năng này dẫn đến sự sanh khởi các danh uân dị thục và sắc do nghiệp 
sanh trong cõi hữu thích hợp (tức là thích hợp với nghiệp đã làm), 
hoặc là trong cõi Dục, hoặc trong cõi Sắc, hay trong cõi Vô sắc. 
Những danh uấn dị thục này và sắc do nghiệp sanh này được gọi là 
Sanh hữu (Upapafri-bhava). (Những việc phước và tội thuộc thế gian 
dẫn đến Sanh hữu và do đó được gọi là Hữu - bhava. Những Danh uân 
dị thục và sắc do nghiệp sanh là kết quả của nghiệp hữu). 

Đây là nội dung chính của câu kệ này. 

Sự sanh khởi của nghiệp hữu (kamưmna-bhava) và sanh hữu 
(upapaffi bhava) tùy thuộc vào bốn loại thủ như đã được giải thích chỉ 
tiết trong bộ Sammuohavimidhamr, là Chú giải của bộ Vibhanga, sẽ 
được giải rõ một cách tóm tắt: 

“Loại Hữu (bhava) nào được tạo duyên bởi loại Thủ đặc biệt 
nào?” 

Câu trả lời cho câu hỏi này là, “ Tất cả bốn loại thủ là duyên 
cho cả hai loại Hữu. Sự giải thích như vầy: 

Kẻ phàm phu giống như người điên. Đúng như vậy, người ấy 
không thể phân biệt cái gì là đúng và thích hợp, và cái gì không đúng 
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và không thích hợp. Do đó, đưới ảnh hưởng của bốn loại thủ, người ấy 
phạm vào tất cả các loại nghiệp, thuộc phước và tội trong thế gian, dẫn 
đến kiếp sống mới. Những loại nghiệp khác nhau này được làm như 
thế nào, sẽ được xét đến ở đây. 

Một kẻ phàm phu có thê biết hoặc nghe rằng các loại khoái lạc 
thì có rất nhiều ở giai cấp cai trị hoặc giai cấp bậc cao trong thế giới 
loài người và trong sáu cõi trời dục giới. Người ấy có thể nhẹ đạ tin 
theo những kẻ khác rằng để có được cái mà mình muốn, người ta nên 
làm bất cứ điều gì. Nếu cần thiết, thì người ta có thể sát sanh hoặc 
trộm cướp. Bởi vậy dưới ảnh hưởng của dục thủ, người ta phạm vào 
những ác nghiệp như sát sanh để thỏa mãn sự ưa thích mạnh mẽ của 
mình đối với các dục lạc. Những ác nghiệp này dẫn đến sự tái sanh 
trong các khổ cảnh. 

Hoặc là kẻ phàm phu có thể bị sự cám dỗ không thể cưỡng lại 
được để đạt được một cái gì đó mà người ấy trông thấy; hoặc người ấy 
có thể muốn giữ gìn và bảo vệ tải sản của mình, và với mục đích này 
người ấy sẽ làm bất cứ điều gì dầu việc làm ấy là thiện hoặc bất thiện. 
Đây là trường hợp khá thông thường về sự gieo tạo điều ác được thôi 
thúc bởi sự chấp thủ vào các dục lạc. Những ác nghiệp tạo ra sự tái 
sanh trong những khổ cảnh. Trong những trường hợp này, những ác 
nghiệp mà đưa người ấy đến các khô cảnh được gọi là nghiệp hữu 
(kamna-bhava) và các danh uân dị thục và sắc do nghiệp sanh được 
gọi là sanh hữu (wpapatfi- bhava). (Đây là cách mà sự chấp thủ vào 
các dục lạc dẫn đến quá trình tạo nghiệp bất thiện và kết quả của nó). 

Một kẻ phàm phu khác may mắn nghe theo lời khuyên thông minh 
hơn. Những người bạn của anh ta là những người có đạo đức và có 
giới. Anh ta lãnh hội một kiến thức nào đó về Chân lý. Anh ta biết 
một cách đúng đắn rằng do làm những việc phước anh ta có thể có 
được những kiếp sống may mắn trong tương lai. Anh ta làm những 
việc phước mà kết quả của nó là được tái sanh vào cõi người hay trong 
các cõi chư thiên. Trong trường hợp này những thiện nghiệp mà đưa 
anh ra đến những cõi hạnh phúc được gọi là nghiệp hữu (kamma- 
bhava) và những danh uân dị thục và sắc do nghiệp sanh liên quan đến 
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những kiếp sống may mắn ấy được gọi là sanh hữu (upapafi-bhava). 
(Đây là cách mà sự chấp thủ vào các dục lạc dẫn đến quá trình tạo 
thiện nghiệp và kết quả của nó). 

Một người phàm phu khác có thê đã nghe hoặc có ý nghĩ rằng cõi 
Phạm thiên Sắc giới hay Vô sắc giới có những khoái lạc cao hơn 
những khoái lạc của cõi Dục giới. Và do bị ám ảnh bởi sự cám dỗ của 
những khoái lạc bậc cao trong cõi Phạm thiên, anh ta tu tập thiền hữu 
sắc hay thiền vô sắc, đắc được các tầng thiền ấy, và kết quả là anh ta 
được tái sanh vào cõi Sắc hoặc Vô sắc. Trong trường hợp này những 
thiện nghiệp của kẻ phàm phu ấy liên quan đến cõi Sắc hoặc cõi Vô 
sắc mà đưa người ấy tái sanh vào cõi Phạm thiên hữu sắc hoặc vô sắc 
được gọi là nghiệp hữu và những danh uẫn dị thục và sắc do nghiệp 
sanh của cõi sắc và những danh uân dị thục của cõi vô sắc được gọi là 
Sanh hữu. 

(Đây là cách mà dục thủ làm sanh khởi nghiệp hữu và quả của nó). 

Một kẻ phàm phu khác, do chấp theo đọan kiến, tin chắc rằng cái 
ta sẽ hoàn toàn chấm dứt chỉ trong kiếp sống may mắn của cõi Dục, 
hoặc trong cõi Sắc hoặc cõi Vô sắc, và do đó làm những việc phước 
liên quan đến cõi Dục mà dẫn đến kiếp sống may mắn trong cõi Dục, 
hay loại phước cao quý (mahãgga/a), có tánh chất thanh tịnh nhờ sự 
văng mặt của các triền cái. Phước của kẻ phàm phu ấy liên quan đến 
cõi Dục và các cõi Phạm thiên hữu sắc và vô sắc được gọi là nghiệp 
hữu, và những danh uân dị thục và sắc do nghiệp sanh được gọi là 
sanh hữu. (Đây là cách mà tà kiến làm sanh khởi quá trình tạo nghiệp 
và kết quả của nó). 

Một kẻ phàm phu khác, do ảnh hưởng của sự chấp thủ vào cái ta 
(arta), tin chắc rằng cái ta sẽ đạt đến hạnh phúc thực sự trong kiếp 
sống may mắn thuộc cõi Dục, hoặc cõi Sắc, hoặc trong cõi Vô sắc, và 
do đó thực hành những việc phước liên quan đến cõi Dục, mà dẫn đến 
kiếp sống may mắn trong cõi Dục, hoặc loại phước cao quý mà được 
thanh tịnh do sự vắng mặt của các triển cái. 

Phước của kẻ phàm phu ấy liên quan đến cõi Dục và các cõi Phạm 
thiên hữu sắc và vô sắc được gọi là nghiệp hữu và những danh uân dị 
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thục và sắc do nghiệp sanh được gọi là sanh hữu. (Đây là cách mà sự 
chấp thủ vào cái ngã làm sanh khởi quá trình tạo nghiệp và kết quả 
của nó). 

Một kẻ phàm phu khác, do chấp thủ vào những pháp hành sai lạc 
(giới cắm thủ) như là một phương tiện dẫn dến sự thanh tịnh, tin chắc 
rằng, sự thực hành tốt đẹp này có thể được thành tựu viên mãn một 
cách dễ dàng chỉ trong người áp dụng nó trong một kiếp sống may 
mắn nào đó thuộc cõi Dục hoặc trong cõi Sắc hoặc trong cõi Vô sắc, 
và do đó làm những việc phước liên quan đến cõi Dục, hay cối Sắc, 
hay cõi Vô sắc. Phước của kẻ phàm phu ấy liên quan đến kiếp sống 
may mẫn trong cõi Dục và loại phước cao quý liên quan đến các cõi 
Phạm thiên được gọi là nghiệp hữu, và những danh uấn dị thục và sắc 
do nghiệp sanh được gọi là sanh hữu. (Đây là cách mà giới cấm thủ 
làm sanh khởi quá trình tạo nghiệp và kết quả của nó). 


(10) Bhava paccayä jäti 

Do nghiệp hữu (kamma-bhava) làm duyên, sự tái sanh xảy ra. Quá 
trình tạo nghiệp thiện và nghiệp bắt thiện là nguyên nhân của sự tái 
sanh. 

Sự tái sanh nghĩa là sự sanh khởi những danh uẫn dị thục và sắc do 
nghiệp sanh được tạo ra bởi các thiện nghiệp; và những danh uân đị 
thục và sắc do nghiệp sanh được tạo ra bởi các bất thiện nghiệp. 

Trong câu “Hành duyên Thức” (samkhara paccayä viññanđm), 
chúng ta thấy rằng do các nghiệp hành mà thức thiện hoặc bắt thiện 
sanh lên. Điều ấy chỉ về những nghiệp hành quá khứ làm sanh khởi 
tâm quả vào thời điểm tái sanh trong kiếp hiện tại, cũng như thức theo 
sau thức tái sanh (pavaffi-vinnana). Trong cầu kệ hiện tại “bhava 
paccayä jäfi ” ám chỉ nghiệp, tức là những nghiệp được làm trong 
kiếp sống hiện tại làm sanh khởi sự tái sanh trong kiếp sống tương lai, 
tức là danh uẩn dị thục và sắc do nghiệp sanh trong tương lai. (Về sau 
điều này sẽ được rõ ràng hơn). 


Khi chúng tôi bàn về câu “ Do duyên nghiệp hành, thức sanh 


khởi”, chúng ta đã thấy cách mà nghiệp hành thành tựu được những 
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tiềm năng cần thiết trong bốn giai đọan (szmaägf4) làm sanh khởi 
thức. Đó là bài giải thích chi tiết về cách mà các nghiệp hành, tức là 
thiện nghiệp và bất thiện nghiệp trong quá khứ, làm sanh khởi thức 
vào lúc thọ thai và thức được phát triển theo ngay sau nó. Quá trình 
tạo nghiệp tương tự lại hoạt động trong kiếp hiện tại. Những nghiệp 
được làm trong kiếp sống hiện tại, cả thiện và bất thiện, đều có được 
“sự thành tựu” trong bốn giai đọan, làm sanh khởi các danh uân dị 
thục và sắc do nghiệp sanh trong kiếp sống tương lai. Quá trình của 
các thiện nghiệp trong hiện tại này mà làm duyên cho sự tái sanh trong 
tương lai được Đức Phật công bố là “ bhava paccaya jãii - hữu làm 
duyên cho sự tái sanh” (Đây là sự giải rõ mối quan hệ nhân quả băng 
các thuật ngữ Abhidhamma). 

Trong bài kệ hiện tại, nhà thơ mô tả mối quan hệ này bằng Sự 
pha trộn những thuật ngữ thuộc tạng Abhidhamma hay cách dùng về 
Chân đề và cách dùng thông thường để đễ đọc hơn. Nội dung chính 
của câu kệ này là: 

Tùy thuộc vào những nghiệp được làm trong kiếp sống hiện tại, 
cả thiện lẫn bắt thiện, tất cả chúng sanh vào lúc chết đều tái sanh theo 
những nghiệp ấy. Cho nên có một số sanh vào cõi Vô tưởng 
(asafññasaffa), ở đó đời sống có đặc tánh là sự hiện hữu của sắc uấn 
mà thôi mà không có danh uân nào cả; một số sanh vào cõi có năm 
uẩn như cõi người và những cõi Sắc ngoài cõi Vô tưởng. Sự tái sanh 
của họ có đặc tánh của Định luật nghiệp báo (kamưna-niyãma), là sự 
sanh vảo lúc thọ sanh và vào giai đọan sau, của các danh uân dị thục 
và sắc do nghiệp sanh mà thích hợp với nghiệp hữu của mỗi cá nhân. 
Sự sanh mới này của danh và sắc được gọi là Sanh (74). 

(Từ điểm này trở đi, từ upaparri-bhava (sanh hữu) sẽ được 
dùng để cho gọn, trong việc mô tả “ các danh uân dị thục và sắc do 
nghiệp sanh”) 

Khi sự sanh khởi của danh uẫn dị thục và sắc do nghiệp sanh 
xảy ra, tức là khi có xảy ra sanh hữu, theo lệ thường, có ba thời kỳ: sát 
na sanh („aaa-khana), sắt na trụ (thĩ-khana), và sắt na diệt (bhanga- 
khana). Trong ba thời này, thời thứ nhất, sát na sanh, được gọi là Sanh 
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hay tái sanh (747); thời thứ hai, sát na trụ, được gọi là Lão (7az2); và 
thời thứ ba, sát na diệt, được gọi là Tử (marana). 

Như vậy, chúng ta sẽ thấy rằng tùy thuộc vào nghiệp hữu. có sự 
sanh (7i), là giai đọan đầu của sanh hữu. Nói cách khác, nghiệp hữu 
làm duyên cho sự sanh. 

Sự sanh (74) này, là sự sanh khởi đầu tiên của danh và sắc, 
không chỉ xảy ra một lần vào lúc tái sanh lặp đi lặp lại để khối Danh 
sắc (thường được xem là thân này) phát triển thành nhiều hình dạng, 
hình tướng và kích cỡ khác theo nghiệp riêng của mỗi cá nhân. Như 
vậy có xuất hiện trong thế gian những giai cấp như giai cấp thống trị, 
giai cấp Bả-la-môn, v.v... và người có quyền lực và ảnh hưởng, người 
thấp hèn, người cao quý, người ác, người thiện, vô số nhân vật khác 
nhau, vô số chủng loại chúng sanh trong ba cõi hữu. 

Tất cả những loại chúng sanh khác nhau này đều có thể xảy ra 
bởi vì có bốn loại tái sanh, tức là: 

()_ Noãn sanh: sự sanh bắt đầu bằng trứng 

(i) Thai sanh: sự sanh bắt đầu bằng cái phôi trong lòng của người mẹ. 
(11) Thấp sanh: sự sanh ra từ vật âm ướt như rêu hay hoa sen,v.v... 

(iv) Hoá sanh: sự sanh ra thành một chúng sanh trưởng thành ngay 
tức thì, tức là khoảng mười sáu tuổi đối với người nữ và hai mươi 
hoặc hai mươi lăm tuổi đối với người nam. 

(Điều cần chú ý răng là không có hai nhân vật giống hệt nhau 
về nhân cách, thậm chí là những đứa con cùng một người mẹ, một SỐ 
thì cao trội hơn, một số thì thấp kém hơn. Điều này do bởi sự họat 
động của nghiệp hữu. Đức Phật tuyên bố điều này trong 
Uparipannasa, Cũla kamma Vibhaiga Sutta, trong đó Ngài dạy rằng : 
* kamman safte vibhaJafI yadidam hìnapanfataya - duy chỉ có nghiệp 
làm duyên mà chúng sanh trở nên thấp hèn hoặc cao quý.”) 


(11) Jãti paccayäã jarãämaranarh 

Nghiệp hữu (kazmưna-bhava) làm duyên cho sanh hữu 
(upapaffi-bhava). Giai đọan đầu tiên của sự sanh khởi của sanh hữu 
được gọi là J2. Sau giai đọan đầu tiên của sát na sanh (upada-khana) 
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có theo sau giai đọan phát triển, (/hï-khana) được gọi là già (/arđ). và 
rồi nó đi đến sự hoại diệt của giai đọan thứ ba (bhanga-khana) gọi là 
chết (warana). (Đây là quá trình không thay đổi được của tất cả danh 
và sắc do nghiệp làm duyên sanh). 

(Nghiệp hữu chỉ làm duyên cho giai đọan sanh (u»aaa-khana) 
của sanh hữu, chứ không làm duyên cho hai giai đọan sau là /h7-khana 
và bhanga-khana. Khi sự sanh (upaaa) sanh lên, thì Lão /ar4) hay 
Trụ (7) và Tử (marana) hay Diệt (bhanga) cùng đi theo như sự sanh 
của thủy triều mang theo nước đi cùng). 

Vì sanh (/) là duyên tạo ra sự sanh khởi của lão tử (7ar- 
marana), (Không có sanh (đi) thì không có lão tử (/ara-maraa)) 
Đức Phật dạy rằng “JZi paccayä jarã-marana — Sanh làm duyên cho 
lão tử. 

(Khi xét đến điều đã được nói ở trên, cần cân thận chú ý rằng 
jafi ám chỉ những sát na sanh của dòng ngũ uấn, /zrã ám chỉ những sát 
na trụ của dòng ngũ uẫn ấy ; và marana ám chỉ những sát na diệt của 
năm uân ấy mà xảy ra trong tất cả kiếp sông. Đây là sự giải thích về 
các pháp do duyên sanh đúng như thực). 

Nội dung của bài kệ này: 

Vì sự tái sanh xảy ra trong kiếp sống mới, nên có xảy ra nhóm 
danh sắc đầu tiên mà xảy ra trong sự nỗi tiếp lặp đi lặp lại, tạo ra sự 
phát triển của năm uân. Sự xuất hiện của hình thể và hình sắc con 
người hay chư thiên hay những loại khác của những chúng sanh khác 
nhau khiến cho kẻ phảm phu xem chúng là những chúng sanh thực sự 
hay con người hay thực thê cá nhân. 

Khi cho rằng một trăm năm là thọ mạng của con người trong 
thời hiện tại, cuộc đời của một người có thể được xem là có ba thời 
kỳ : thời kỳ đầu của tuổi thanh xuân kéo dài khoảng ba mươi ba năm 
bốn tháng, thời kỳ thứ hai của tuổi trung niên kéo dài ba mươi ba năm 
bốn tháng ; và thời kỳ thứ ba của tuổi già kéo dài trong ba mươi ba 
năm bốn tháng. Cũng như ba thời kỳ này là quá trình tự nhiên của một 
đời người, sự xảy ra không ngừng nghỉ của các uẫn trong tất cả các 
hình thức của kiếp sống, được đánh dấu bằng quá trình tự nhiên của 
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các sát na sanh, trụ và điệt mà theo liền nhau một cách chặt chẽ. Già là 
tánh chất tự thiêu hủy nên nó được gọi là “lửa già”. 

Lửa già có hai loại: (1) Khana-7ara: những sát-na già của danh 
và sắc; và (1) Sañnfafi-jara: quá trình thay đôi như sắc có đặc tánh mát 
chuyền đổi thành sắc có đặc tánh nóng, v.v... Cả hai loại này đốt cháy 
không ngừng nghỉ trong những chúng sanh hữu tình. 

(Có câu hỏi lý thú như vầy: Trong khi tất cả chúng sanh đều 
phải chịu hai loại lửa giả, tại sao sự thực này không hiện rõ trong 
những người trẻ mà tóc của họ không bị bạc, răng không rụng, hay da 
không có những nếp nhăn như trường hợp của những người giả? 

Câu trả lời là những người già cho thấy những tướng già này — 
tóc bạc, răng rụng, da nhăn - bởi vì họ đã chịu sự tấn công dữ dội 
không ngừng nghỉ của sự giả trong thời gian dải. 

Câu này sẽ được chứng mình thêm như vây: 

Bắt đầu từ lúc tái sanh trong cái phôi không thê thấy được, sắc 
mà đã sanh, trở nên già và diệt mất. Trong từng sát na, sắc mà đã sanh 
lên tiễn đến giai đọan giả, sắc mới sanh lên và lần lượt già đi để rồi 
diệt mất. Như vậy sắc mà già đi sau sắc đứng ngay trước nó đã biến 
thành già một cách tự nhiên, thì nó có tánh chất già lụng hơn. Nó được 
tiếp nối bởi sắc mà sanh lên và tự nó biến thành già, sự già của nó có 
tánh chất già lụng hơn sắc đứng ngay trước nó. Bằng cách này, những 
sự sanh nối tiếp của sắc mỗi lúc mỗi già hơn. Khi ngày ngày trôi qua 
và những năm tháng của già lão xảy ra không ngừng nghỉ trong từng 
sát na. Sau những quãng thời gian của cuộc sống trôi qua, những 
tướng già lụng chắc chắn hiện rõ: tóc bạc, răng rụng, da nhăn, v.v... 
càng ngày càng rõ rệt hơn. 

Trong khi những tướng già của thân như tóc bạc, răng rụng và 
da nhăn đều có thể thấy rõ, tức là có thể biết được bằng con mắt, 
chúng không phải già trong ý nghĩa cùng tột mà chỉ là những vết già. 
Vì sự già trong ý nghĩa cùng tột của nó (không phải là hiện tượng 
thuộc về thân mà là hiện tượng của tâm), chỉ có thể nhận biết được 
băng tâm mà thôi. 
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Chúng ta hãy sử dụng ở đây một phép loại suy: sau một trận lụt 
tàn phá nặng nỄ, các con đường, những chiếc cầu, cây cối, cỏ, V.V... 
còn lại trong tình trạng bị tàn phá rõ rệt. Chúng là những tướng của 
trận lụt mà đã xảy ra. Người không trông thấy trận lụt nhưng có thể 
biết được tánh dữ đội của trận lụt từ sự thiệt hại do nó tạo ra. Cũng 
vậy, vùng bị đốt cháy do hỏa hoạn của ngọn lửa chứng minh mức độ 
của ngọn lửa mà đã gây ra hỏa hoạn ấy. Tương tự, lửa già đã để lại 
những dấu vết của nó trên thân người già như sự minh chứng. Sự họat 
động của sự già (7arđ) được nhận biết từ trạng thái tàn phá trên thân 
của một người. 

(Đây là vấn đề thâm sâu. Hiện tượng giả chỉ có thê được hiểu sau khi 
nghiền ngẫm sâu đậm. Độc giả nên đọc đi đọc lại nhiều lần chỗ này để 
có được tuệ quán về sự già). 

Hai loại già, tức sát-na già và tiến trình thay đổi, đang xảy ra không 
ngừng nghỉ và do những sự hoạt động của chúng mà những thời kỳ 
của đời người như thời tuôi trẻ, thời trung niên, tuôi 1à, V.V... được 
gọi như vậy. Tất cả những sự thay đổi này trong những thời kỳ của đời 
người đang xảy ra dưới lực đầy của sự già. 

Sát-na già được theo liền bởi sát-na diệt (tử) đến nỗi mỗi cá 
nhân đều có vô số sát na diệt, mà chính là sự chết đang xảy ra từ sát na 
này đến sát-na khác (khapika-marana). Tuy nhiên, cái chết thông 
thường chỉ được hiểu bởi người có trình độ trung bình, và còn những 
sự chết từ sát na này đến sát-na khác thì trôi qua mà không ai biết tới. 

Sự chết hay sự hoại diệt, marana có ba loại: khanika-maraa, 

samuccheda-maraa Và sammufi-marana. 
()_ Khanika-marana nghĩa là sự diệt của danh pháp hữu vi và sắc 
pháp khi chúng đạt đến giai đọan diệt (tức là giai đọan thứ ba trong sự 
hình thành danh sắc). Một đơn vị tâm và các sở hữu tâm đồng sanh có 
sự hiện hữu mong manh trong ba giai đọan vô cùng ngắn ngủi: sát-na 
sanh, sát-na tăng trưởng hay già, và sát-na diệt. Đời sống của mỗi đơn 
vị tâm và các sở hữu tâm đồng sanh với nó, được gọi là “tâm” (c4) 
chỉ kéo đài trong ba sát-na cực nhanh này, và mỗi đơn vị như vậy 
được gọi là sát-na tâm (ci/akhana). 
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Trên một triệu sát-na tâm sanh và diệt trong nháy mắt hay một 

chớp sáng. Trong hai mươi tám loại sắc, hai mươi hai sắc trong đó 
(tức là trừ đi bốn loại sắc tướng (/ak&hapa) và hai sắc biểu tri 
(viññara) mỗi sắc có đời sống là mười bảy sát-na tâm. Hai loại sắc 
biểu tri sanh chung với tâm và cùng diệt với tâm. Chúng là những tùy 
tùng của tâm. Trong bốn loại sắc tướng, sắc mà sanh lên vào lúc thụ 
thai (wpacãya-ripa - sắc sanh) và sắc mà là sự phát triển được tiếp nối 
của sắc mà đã sanh lên vào lúc thụ thai (samafi-rữpa - sắc tiễn) chỉ 
xảy ra vào lúc sanh và kéo đài chỉ trong một sát-na tiểu (tức là sự chia 
nhỏ của một sát-na tâm). Sắc mà sanh lên ở giai đọan lão hoại (ar/ã- 
rữpa - sắc lão hoại) kéo dài trong 49 sát-na tiểu. Sắc mà sanh lên ở 
giai đọan diệt (aniccaiã - sắc vô thường) chỉ kéo dài trong một tiểu 
sát-na tâm. Như vậy một chúng sanh phải chịu triệu triệu lần diệt mất 
mà được gọi là kham—ika-marana (sát na tử). 
(H1) Samuccheda marana (chánh đọan tử) nghĩa là sự cắt đứt hoàn 
toàn quá trình sanh diệt, là sự chấm dứt tất cả khổ (dukkha) mà vốn là 
bản chất nội tại của tất cả các pháp hữu vi. Chỉ có vị A-la-hán mới đạt 
được nó. Nó được gọi là “chánh đọan tử” bởi vì sau cái chết của vị La 
hán là sự giác ngộ Niết bàn rốt ráo mà không để lại bất cứ dư báo nảo 
của kiếp sống (vô dư niết bàn), không có những uẫn mới của danh và 
sắc sanh khởi nữa. Cũng như ngọn lửa đã tắt, vòng đau khổ của luân 
hồi hoàn toàn bị tiêu diệt. Cho nên cái chết của vị La hán được gọi là 
Chánh đọan tử. 

(1) Sammuii marana (thể tục tử) nghĩa là cái chết thông thường của 
tất cả chúng sanh ngoại trừ Đức Phật và chư vị La-hán. Chính sự 
ngưng của một chuỗi của quá trình sống thuộc về một kiếp sống, được 
gọi là sự chấm dứt mạng quyền ( từ “chết” trong ý nghĩa quy ước cũng 
được áp dụng cho loài vô tình như thủy ngân hay sắt hay cây cối, v.v... 
Tuy nhiên điều ấy không liên quan đến vẫn đề đang bản luận). 
Sammuti marana (thế tục tử) có bốn loại: 

(a) Cái chết do sự chấm dứt thọ mạng trong khi nghiệp lực vẫn còn, 
ãyukkhaya-marana (thọ tận tủ). 
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(b) Cái chết do sự cạn hết hay châm dứt tiềm lực của nghiệp dầu vẫn 

chưa hết thọ mạng, kammnakkhaya-marana ( nghiệp tận tử). 

(c) Cái chết do sự chấm dứt của cả (a) và (b) ở trên, ubhayakkhaya- 
marana (lưỡng tận tủ). 

(d) Cái chết do sự can thiệp đột ngột của một ác nghiệp nảo đó, dầu 
tuôi thọ và tiềm lực nghiệp vẫn còn, upacchedaka-marana (đọan 
tử). 

Khả năng chết hăng hiện diện đối với tất cả chúng sanh bất 
chấp ở cõi nào hay địa vị nào trong cuộc sống. Bất cứ loại nào trong 
bốn kiểu chết này đều có thê xảy đến cho một chúng sanh bất cứ lúc 
nào bởi vì có tất cả những loại rủi ro đang rình rập quanh ta. Lẽ dĩ 
nhiên khi cái chết gọi tên bất cứ ai thì người ấy không có lối thoát hay 
từ chối được. 

(Lưu ý: Sự tái sanh, sự già và chết giống như những tên ám sát rảo đi 

khắp thế gian trông chờ cơ hội đề tắn công bất cứ chúng sanh nào. 

Giải rộng ví dụ: chúng ta hãy cho rằng một người nảo đó có sự cảnh 





giác đối với ba kẻ thù rắp tâm giết chết ông ta. Giữa ba tên này, tên sát 
nhân thứ nhất nói với hai kẻ đồng lõa với hắn rằng: “ Này các bạn, tôi 
sẽ dụ anh ta đi vào khu rừng, sau khi kể cho anh ta nghe về sự hấp dẫn 
của khu rừng. Đối với tôi làm điều ấy chẳng có vấn đề gì.” Tên sát 
nhân thứ hai nói với đồng phạm thứ nhất rằng: “ Này bạn, sau khi bạn 
đã dụ dỗ anh ta vào rừng, tôi sẽ quấy rầy anh ta và làm cho anh ta suy 
yếu. Đối với tôi làm điều ấy chẳng có vấn đề gì.” Tên sát nhân thứ ba 
nói với người bạn thứ hai rằng : “ Này bạn, sau khi bạn đã quấy rầy và 
làm anh ta suy yếu, hãy để tôi làm phận sự chặt cái đầu của anh ta 
bằng cây đao của tôi.” Rồi ba tên sát nhân thực hiện kế hoạch của 
chúng một cách thành công. 

Trong ví dụ trên, lúc mà tên sát nhân thứ nhất dụ dỗ một người 
nào đó đang sống giữa những nhân vật thân yêu ra đi vào một trong 
năm chỗ tái sanh mới là công việc của /ZZ (sự sanh). Sự quấy rầy và 
làm suy yếu nạn nhân do tên sát nhân thứ hai gây ra khiến anh ta trở 
nên hoàn toàn bất lực là công việc của /arZ (sự già). Sự chặt đầu bằng 
cây đao của tên sát nhân thứ ba là công việc của marana (tủ). 
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Hay bằng một sự so sánh khác: JZ// giống như một người thực 
hiện một chuyến đi đầy nguy hiểm. JzrzZ giống như sự suy yếu của 
khách bộ hành ấy do bị đói trên đường đi. M⁄4rana giống như người 
bộ hành bị đuối sức, một mình và tuyệt vọng, làm mỗi cho muôn thú 
đầy dẫy trong rừng). 


(12) Soka parideva, dukkha domanasupäyäsä sambhavanti 

Cũng như già và chết phải đi theo sự sanh, cũng vậy khi sự tái 
sanh xảy ra ở một trong bốn kiểu sanh, thì năm kiểu tôn thất xảy ra 
như là kết quả, đó là: (1) sự mất mát quyến thuộc, (2) sự mắt mát tài 
sản, (3) sự mất mát về sức khỏe, (4) sự mất mát về giới hạnh, (5) sự 
mắt mát về chánh kiến. Khi một trong năm loại mất mát này xảy ra thì 
có sự sâu, bi, khổ, ưu và não là sự khô được kê tóm tắt đi theo sự sanh. 
Dĩ nhiên có sự khổ không kê xiết sanh lên do bởi sự sanh. 


(13) Evame tassa kevalassa dukkhakhandassa sudayo hoti 

Trong chuỗi luân hồi rất lâu dài, chân lý mà cần được nhận biết 
là ngoài danh sắc ra, thực sự không có người hay chúng sanh, không 
có thực thê riêng biệt nào. Nó chỉ là một chuỗi nhân quả, có nguồn 
gốc ở vô minh, tùy thuộc vào nó mười hai nhân duyên sanh khởi, kết 
thúc ở sự chết; và tuy Vậy sự xảy ra của mười hai yếu tố này được coi 
là phàm phu như người hay chư thiên (hay Bà-la-môn), vì vậy mà trói 
buộc người ấy vào vòng luân hồi bất tận. Tất cả chỉ là một khối khổ 
tái diễn. Đây là chân lý tuyệt đối về kiếp sống mà thường được yêu 
thích như là “ đời sống của tôi” ( Câu kệ này vì đã rõ ràng nên không 
được giải thích dài dòng bởi tác g1ả). 

Đáy là Giáo lý Duyên khởi. 


Tứ vô ngại giải trí - Patisambhidä-ñäna 
Như đã được trình bày ở trên là ngay khi Đức Phật vừa chứng 


ngộ Chánh Đăng giác thì ngài thành tựu được Tứ vô ngại giải trí. Bốn 
loại trí này là: (1) Nghĩa vô ngại giải trí (47ha pafisambhida-nana), 
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(1) Pháp vô ngại giải trí (Dhamma pafisambhida-ñana), (1) Từ vô 
ngại giải trí (Nirufipatisambhidä-ñana). (4) Ứng biện vô ngại giải trí 
(Patibhana pafisambhida-ñana). 

Vô ngại giải (pafisambhidä) nghĩa là gồm nhiều thứ khác nhau, 
phong phú. Vô ngại giải trí nghĩa là Trí tuệ nhận thức đúng đắn và 
toàn diện. 


(1) Nghĩa vô ngại giải trí (4/ha pafisambhidä-ñäna): Ö đây attha 
nghĩa là: (a) các pháp mà tùy thuộc vào các nhân duyên, tức là sự hiểu 
biết các kết quả của các nguyên nhân, (b) Niết bàn, (c) ý nghĩa của các 
từ (Pãli), (đ) những tâm quả (vi»äkã) (tức là tâm và các sở hữu đồng 
sanh), (e) những tâm duy tác (k/riya) (tức là tâm và những sở hữu tâm 
đồng sanh). 

Đức Phật thành tựu năm loại a/z kế trên (ý nghĩa, kết quả) 
ngay khi Ngài chứng đắc Phật quả. Do thành tựu Nghĩa vô ngại giải 
trí, Đức Phật biết đúng đắn và toàn diện về các pháp, và có khả năng 
thuyết giảng những ha này đến kẻ khác. Tâm đại duy tác (mahã 
kiriyã ñãna) được kết hợp bởi bốn loại trí mà sanh lên trong Đức Phật 
khi tâm của Ngài chú ý đến năm z//ha kể trên, cũng như magga-phala 
mà Ngài biết được khi tâm của Ngài bắt cảnh Niết bản, thì được gọi là 
Nghĩa vô ngại giải trí của Đức Phật. 

(Attha pa†isambhida-ñana này của chư thánh mà vẫn còn là bậc 
hữu học, phải tu tập để chứng đắc đạo quả A-la-hán như của đại đức 
Anandãä gồm có tâm đại thiện (mmahakusala-cifia) được kết hợp bởi 
bốn loại trí mà sanh lên trong các ngài khi tâm của các ngài chú ý đến 
năm ha ấy, cũng như (ba) đạo và quả bậc thấp khi tâm của các ngài 
bắt cảnh Niết bàn). 


(2) Pháp vô ngại giải trí (Dhamma pafisambhidä-ñäna): Trí hiểu biết 
đúng đăn và toàn diện về các pháp. 

Ở đây, “dhamma' nghĩa là (a) các nhân mà cho ra các quả, (b) 
bốn Thánh đạo, (c) lời dạy của Đức Tathãgata (Pã]¡), (đ) các tâm thiện 
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(tức là tâm và các sở hữu tâm đồng sanh), (e) các tâm bất thiện (tức là 
tâm và các sở hữu tâm đồng sanh). 

Đức Phật thành tựu bốn loại đhzzmưmna (nhân) kể trên khi Ngài 
vừa chứng đắc Phật quả. Do thành tựu Tuệ phân tích về Pháp, Đức 
Phật biết đúng đắn và toàn diện về mọi pháp và có thể giảng dạy 
chúng cho kẻ khác. Tâm đại duy tác được kết hợp bởi tuệ mà sanh lên 
trong Đức Phật khi tâm của Ngài chú ý đến năm pháp kể trên chính là 
Pháp vô ngại giải trí của Đức Phật. Trong trường hợp các bậc thánh 
mà vẫn còn tự mình tu tiến để chứng đắc A-la-hán quả như đại đức 
Änandä, thì Tuệ phân tích về Pháp có nghĩa là tâm đại thiện được kết 
hợp bởi trí tuệ (hai Vô ngại giải trí còn lại cũng được áp dụng như 
vậy). 


(3) Từ vô ngại giải trí (Nirutfi pafisambhidä-ñãna): Tuệ phân tích về 
ngôn ngữ tự nhiên của chư Thánh (tức là tiếng Mãgadhi) liên quan 
đến năm loại z/hz và năm loại dhazmmna (nguyên nhân). Đức Phật 
thành tựu Tuệ phân tích về ngôn ngữ tự nhiên của chư Thánh (tức là 
tiếng Mãgadhi). Do có Tuệ phân tích về (từ ngữ và văn phạm) thuộc 
ngôn ngữ tự nhiên của chư thánh (tức là Magadhi), Đức Phật có khả 
năng giảng dạy nó cho những kẻ khác. 

Quả thật vậy năm loại đ//ha và năm loại đhamưna cần đến vốn 
liếng phong phú về từ ngữ. Đối với mỗi chi pháp, có đủ loại hình thức 
ngữ vựng và văn phạm và những sắc thái khác nhau trong ngôn ngữ tự 
nhiên của chư thánh (tức là tiếng Mãgadi) luôn luôn sẵn có để Đức 
Phật sử dụng. Ví dụ: một pháp “phassa” (xúc) được diễn đạt ra trong 
nhiều hình thức khác nhau của nó như 
phasso (xúc), phusanã (đang tiếp xúc), samphusana (sự tiếp xúc đầy 
đủ), samphasitattha (khéo tiếp xúc) để cho ra nhiều ý nghĩa khác nhau 
của nó. Cũng thế, /obha (tham) được giải thích qua trên một trăm từ. 
(hãy tham khảo bộ DhammasanganI, đọan 456). 


(4) Ứng biện vô ngại giải trí (Pafibhäna patisambhidä-ñäna): đây là 
Tuệ phân tích biết rằng “ Nghĩa vô ngại giải trí có sự hiểu biết rõ ràng 
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và toàn diện về các quả; rằng Pháp vô ngại giải trí có sự hiểu biết rõ 
ràng và toàn diện về năm đhamna; rằng Từ vô ngại giải trí có trí tuệ 
phân tích về các từ ngữ và văn phạm.” Nói tóm lại, đó là loại trí hiểu 
biết về ba loại Tuệ phân tích trên, là trí mà lấy tất cả trí tuệ khác làm 
đối tượng nhận biết và xem xét chúng một cách minh bạch. Đức Phật 
thành tựu loại tuệ này biết được các loại tuệ khác khi Ngài vừa chứng 
đắc Phật quả. (Từ vô ngại giải trí và Biện tài vô ngại giải trí, giỗng 
như hai loại vô ngại giải trí trước, là những tâm đại duy tác hợp trí - 
maha kiriya maha kusala nang). 

(Chú ý: Loại Tuệ phân tích thứ tư biết một cách chi tiết về các phận sự 
của ba loại tuệ kia nhưng không thể tự nó hoàn thành phận sự Ấy. Nó 
giống như một vị giảng sư mà không có giọng nói hay nhưng rành 
mạch về kinh tạng và không thể giảng hay như một vị giảng sư có 
giọng nói hay nhưng có kiến thức ít ỏi về kinh tạng). 

Hai vị tỳ khưu chuyên về thuyết pháp. Một vị thì giọng nói 
không hay nhưng thông minh và uyên bác; vị kia có giọng nói hay 
nhưng không uyên bác. Vị sau đi thuyết pháp ở đâu cũng nổi danh, 
thính chúng rất hâm mộ vị ấy và nói rằng: “ Từ cách mà vị tỳ khưu 
này thuyết giảng, vị ấy phải là người thuộc lòng Tam Tạng.” Khi vị tỳ 
khưu uyên bác mà có giọng nói dở nghe được những lời bình luận 
này, thì vị ấy khởi tâm ganh ty và nói rằng: “ Vâng, các người sẽ thấy 
vị ấy là người rành mạch Tam tạng hay không khi các người nghe vị 
ấy thuyết giảng lần sau.” (Vị tỳ khưu kia ám chỉ rằng “Các người sẽ 
nghe nhiều thứ giống như thế.”) Tuy nhiên dầu vị ấy có thể nói về vị 
giảng sư nổi tiếng như thế nào chăng nữa, vị ấy cũng chỉ là người 
không thê thuyết giảng hay như vị giảng sư có giọng nói hay đã khiến 
thính chúng thích thú lắng nghe. 

Tương tự, pa/ibhäna sambhidä-ñäna (biện tài vô ngại giải) biết 
rành rẽ về những phận sự của ba loại Tuệ phân tích kia, nhưng nó 
không thê tự mình hoàn thành những phận sự ấy được. Điều này được 
giải thích trong bộ Chú giải của bộ Vibhanga. 


Bât cộng trí - Asaädhãrana-ñaäna 
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Sáu loại trí mà chỉ nằm trong phạm vi của Đức Phật. 

Có sáu loại trí mà chỉ có Đức Phật sở hữu, chư Phật Độc Giác 
và chư Thinh văn đệ tử Phật đều không có được, đó là: (1) Căn thượng 
hạ trí (imdriyaparopariyafia-fñäna), (ii) Ý lạc tùy miên trí 
(ãsayänusayan-ñãna), (ii) Song thần biến trí (yamakapäaltihariya- 
ñãng), (1v) Đại bị định trí (mahãkarunuasamapdafti-ñana), (Vv) Nhất thiết 
trí (sabbafñfñuta-ñana), (v1) Vô chướng trí (anavaraa-ñapa). 


() Căn thượng hạ trí (Indriyaparopariyaffa-ñãna): Trí bàn về tánh 
sẵn sàng hay không sẵn sàng của một cá nhân để lãnh hội chân lý. 
Qua trí tuệ đặc biệt này, Đức Phật quyết định một chúng sanh nào 
đó có các căn đủ chín muôi để đạt được sự giác ngộ và xứng đáng 
được giải thoát. (Ở đây, Căn (indriya) nghĩa là tín, tắn, niệm, định 
và tuệ, năm căn cả thảy). 


(¡¡) Ý lạc tùy miên trí (4sayãnusayan-ñãpa): Trí tuệ biết về khuynh 

hướng tự nhiên và những khuynh hướng tiềm tàng của các cá 
nhân. Chữ đsayämwusaya, một từ ghép có thể được diễn dịch là 
“mầm giống trong dòng tâm thức của một cá nhân.” Qua trí tuệ 
đặc biệt này, Đức Phật biết rành mạch rằng một chúng sanh nào đó 
có khuynh hướng tự nhiên trong tâm như vậy, tiềm năng làm sanh 
khởi các pháp ô nhiễm mà chiếm ưu thế trong dòng tâm thức của 
người ấy. 
Do thành tựu hai loại trí đặc biệt kể trên mà Đức Phật có thể thuyết 
giảng chánh pháp đến đúng người nghe. Ngay cả đại đức Sãriputta, 
vì không có được hai loại trí đặc biệt ấy, nên không thể biết được 
trạng thái sẵn sàng của người nghe để lãnh hội giáo pháp, tức là về 
sự chín muỗi trong dòng tâm thức của người nghe, kết quả là 
những bài pháp của vị ấy, trong vài trường hợp, không giúp gì 
được cho người nghe. 
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(ii) Song thần biến trí (Yamakapäfihäriya-ñãpa): Trí làm sanh khởi 
Song thông. Đức Phật đã ứng dụng loại trí đặc biệt này trong bốn 
trường hợp, đó là: 

(a) Tại cây Bồ Đề, để đọan trừ hoài nghi và kiêu mạn trong tâm 
của chư thiên và Phạm thiên, (b) Trong dịp viếng thăm đầu tiên 
của Ngài đến kinh thành Kapilavatthu để hạ thấp tánh ngã mạn 
trong quyến thuộc của Ngài, là những vị Thích-ca, (c) Tại Sãvatthi, 
gần cây xoài thần diệu mà mọc lên và cho quả trong cùng ngày 
được người làm vườn Kanda gieo xuống, để nghiền nát tánh cao 
ngạo của những người theo ngoại giáo, (đ) Vào địp có sự hội họp 
liên quan đến Pãthikaputta. (xem Volume 3 của cuốn Đại Phật Sử). 


(iv) Đại bi định trí (Mahãkarunäsamäpafi-ñãna): Trí bao gồm tâm 
bi mẫn của Đức Phật khi thấy chúng sanh, đang chống chỏi trong 
đại dương đầy bão tố của luân hồi. Ngài có tâm đại bi to lớn đối 
với tất cả chúng sanh mà đang sống trong thế gian giống như ngục 
tù đang bốc cháy. Trí tuệ mà làm cho Đức Phật có thể hướng tâm 
bi mẫn của Ngài đến những chúng sanh ấy, kết hợp bởi sự an trú 
trong đại bi định (mahãkarunasamapatii). Vào mỗi đêm và mỗi 
buôi rạng đông, Đức Phật nhập vào loại định này gồm có 2.4 triệu 
kofi tâm. 


(v) Nhất thiết trí (Sabbañfñuta-ñãna): trí biết được tất cả những gì có 
thể biết. Đức Phật được gọi là bậc Toàn tri do bởi loại trí đặc biệt 
này, cũng được gọi là phổ nhãn (samama cakkhu). Đề biết rõ chỉ 
tiết về loại Phật trí này, xin hãy tham khảo bộ Patisambhidã 
magsa. 


(vi) Vô chướng trí (4nãvarapa-ñand): loại trí này được định nghĩa 
là, “Nafhi ãvaraim efassäti anävaram - Không có gì có thể ngăn 
trở sự sanh khởi của Phật trí này.” Loại Vô chướng trí đặc biệt này 
của Đức Phật là nét đặc biệt thiết yếu của Nhất thiết trí. Nó được 
gọi là Vô chướng trí trong cùng ý nghĩa với tín (szdda), tấn 
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(v7riza), nệm (sai), định (samađ›) và tuệ (paññ4) được gọi là các 
căn (indriya) bởi vì chúng là những yếu tố kiểm soát, mỗi yếu tổ 
kiểm soát bằng cách riêng của nó, và cũng được gọi là Ngũ lực 
(bala) bởi vì chúng áp đảo các pháp đối nghịch với chúng đó là bất 
tín, lười biếng, sự khinh xuất, sự phóng dật và sỉ mê. 


Thập lực trí - Dasabala-ñana 


()  Thãnãthãna Kosalla-ñãna: Trí biết rõ điều gì thích hợp là pháp 
thích hợp, và điều gì không thể xảy ra là pháp không thê xảy ra. 

(ii) Vipaka-ñãna (Dị thục trí): Trí biết rõ sự hoạt động của nghiệp 
trong ba thời kỳ (quá khứ, hiện tại, tương lai) liên quan đến 
những kết quả tức thì và kết quả phụ. 

(111) .Sabbathagãaminipatipadã-ñãpa (Biên thú chư Phật trí Như lai 
lực): Trí biết những phương pháp và những lối thực hành mà dẫn 
đến nhiều hình thức khác nhau của kiếp sống, và đạo lộ hay pháp 
hành đúng đắn dẫn đến Niết bàn. 

(iv) Anekadhätu-ñãpa (Chủng chủng giới Phật trí): Trí biết rõ nhiều 
loại nguyên chất liên quan đến chúng sanh hữu tình, các uẫn, và 
các xứ, v.v... và liên quan đến các vật vô tình về các loại của 
chúng, v.V... 

(Chư Phật Độc giác và hai vị Đại đệ tử có trí tuệ hữu hạn về 
các nguyên chất cầu thành chúng sanh. Họ không có trí tuệ về những 
loại khác nhau của những vật vô tình. Còn về Đức Phật, Ngài biết rõ 
những nguyên chất nào là nguyên nhân tạo ra loại cây có thân màu 
trăng, hay loại cây có thân màu ngâm đen, hay loại cây có màu đen 
mướt, hay loại cây có vỏ dày, hay loại cây có vỏ mỏng. Ngài biết 
những nguyên chất đặc biệt nào tạo thành một loại cây nảo đó có loại 
lá nào đó có hình dáng và màu sắc nào đó, v.v... những nguyên chất 
đặc biệt nào tạo thành một loại cây nào đó để ra hoa có màu đặc biệt 
hay mùi đặc biệt nào đó, như mùi thơm, mùi thối, v.v... Ngài biết 
những nguyên chất đặc biệt nào tạo ra loại cây nào đó để cho quả có 
hình dạng, mùi và vị như thế nào đó như ngọt, chua, cay, đăng. Ngài 
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biết những nguyên chất đặc biệt nào tạo ra loại cây đặc biệt nào đó có 
gai khác nhau như gai nhọn, gai cùn, gai thăng, gai cong, gai màu đỏ, 
gai màu đen, trắng, nâu, v.v... Trí biết về chúng sanh vô tình và bản 
chất riêng của chúng là phạm vi hiểu biết riêng của Đức Phật, vượt 
ngoài giới hạn của chư Phật Độc giác và chư Thinh văn đệ tử. (Hãy 
xem Chú giải về Abhidhamma). 

(v) Nanädhimutftika-ñana (Chủng chủng giải thoát Phật trí): Trí 
nhận biết những khuynh hướng khác nhau của chúng sanh. 

(vi) Indriyaparopariyattha-ñãna (Căn thượng hạ trí): Trí nhận biết 
sự chín muôi và không chín muỗi của các căn trong chúng sanh. 

(vi) Jhãnavimokkha samaädhisamäãpatfi-ñäpa: Trí thấy rõ các yêu tô 
gây ô nhiễm và các yếu tố làm thanh tịnh liên quan đến các tầng 
thiền, những sự giải thoát, sự định tâm và các pháp chứng và trí 
nhận biết sự xuất khỏi các tầng thiền. 

(v1) Pubbenivasanussafi-ñaụa (Túc mạng trí): Trí nhớ lại những 
kiếp sống quá khứ. 

(Ix) Cfipapđfa-ñana (Sanh tử trí) hay DibbacakkhUu-ñana (Thiên 
nhãn trí): Trí nhận biết bằng con mắt thần về cách mà chúng sanh 
mạng chung và tái sanh theo nghiệp của chúng. 

(x) 4sayakkhaya-ñana (Lậu tận trí): Trí của A-la-hán đạo qua sự 
chấm dứt các phiền não. 


Sự triển khai mười Lực của Đức Phật 


Đầu tiên, Đức Phật đò xét thế gian bằng loại trí đầu tiên trong 
Thập lực trí để xem những chúng sanh có khả năng giác ngộ băng sự 
xem xét, liệu có những loại tà kiến thô trong họ khiến họ không thể 
đắc được A-la-hán đạo (arahattIa-magga). 

Tiếp theo, Ngài xem xét bằng loại Trí thứ hai về loại tái sanh 
để xem liệu họ tái sanh bằng tâm quả nhị nhân (đj¿heu) hay tâm quả 
vô nhân (aheíu), trong những trường hợp ấy, những chúng sanh ấy 
không thể đạt được giác ngộ trong kiếp sống hiện tại, vì sanh ra với 
phước khiếm khuyết. Rồi Ngài xem xét bằng loại Trí thứ ba, xem có 
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hiện diện năm loại trọng nghiệp trong chúng sanh ẫy hay không. Năm 
loại trọng nghiệp là 

(1) Giết mẹ, 

(2) Giết cha, 

(3) Giết bậc A-la-hán, 

(4) Làm cho Đức Phật bị chảy máu, 

(Š) Gây chia rẽ trong Tăng chúng. 

Sau khi xem xét chúng sanh bằng ba loại trí đầu tiên, xem trạng 
thái về nghiệp quá khứ, những phiền não của họ và những quả nghiệp 
của họ, liệu họ có bị cản trở sự giác ngộ hay không trong ba phạm vi 
này, Đức Phật chú ý đến những chúng sanh không bị chướng ngại. 
Ngài triển khai loại Trí thứ tư để xác định loại bài pháp nào sẽ được 
thuyết đến đúng người nghe, khi xem xét dòng tâm thức của người kia 
(tức là những nguyên tô tạo thành tâm thức của người kia). Rồi bằng 
loại Trí thứ năm, Đức Phật xem xét khuynh hướng có hữu của đối 
tượng, bất chấp sự đầy đủ tinh tấn nơi người kia. Sau khi biết khuynh 
hướng của đôi tượng, Đức Phật xem xét, qua loại Trí thứ sáu, phẩm 
chất của các căn như tín căn của đối tượng. Nếu các căn đủ chín muồi 
để đắc thiền và đạo quả, Đức Phật sẽ không bỏ lỡ cơ hội mà đi đến và 
thuyết pháp cho đối tượng. Ngài có thể làm điều này vì Ngài có loại 
Trí thứ bảy. Sau khi xem xét kỹ đối tượng, Đức Phật xem lại, qua loại 
Trí thứ tám, những kiếp sống quá khứ của đối tượng, và qua Trí thứ 
chín, đọc tâm của đối tượng (đọc tâm của kẻ khác là một phần của 
Thiên nhãn trí — đ7bba cakkhu ñãna). Khi đã xắc định trạng thái tâm 
hiện tại của đối tượng, Đức Phật thuyết pháp cho phù hợp với đối 
tượng, với hy vọng khiến cho đối tượng chứng đắc đạo quả A-la-hán. 
Đây là bước cuối cùng Đức Phật áp dụng bằng Trí thứ mười - 
Asavakkhaya-ñana (Lậu tận tri). 

Đức Phật thuyết pháp về Mười Lực theo cùng thứ tự mà Ngài 
thực sự đã sử dụng chúng vì lợi ích cho phần đông thế gian (Añguttara 
Nikaya, TIk8). 


Mười bốn loại Trí của Đức Phật 
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Mười bốn loại Phật trí là : Trí liễu tri về Tứ Diệu Đề, bốn Vô ngại 
giải trí (Pafisambhida-ñana), và sáu Bất cộng trí (41saadharana-ñana). 
Trong mười bốn loại trí ấy, Trí liễu tri về Tứ thánh đề và bốn Vô ngại 
giải trí cũng được chứng đắc bởi các vị Thinh văn đệ tử, nhưng sáu 
Bắt cộng trí thì hoàn toàn ở trong phạm vi hiểu biết của Đức Phật. 
Ngoài sáu Bất cộng trí của Đức Phật, cũng có Mười Tám Ân đức Bắt 
cộng đắc thù của Đức Phật (Ävepika). 

Cô Thượng toạ Ledi Sayadaw đã soạn ra một bài diễn dịch để tụng 
đọc về Mười Tám Ân đức của Phật, nội dung của nó được nêu ra ở 
đây: 

(Bài kinh tiếng Pã]i không được trích ra ở đây). 

Bản dịch của bài kinh Pali: 

Xin cho con được thoát khỏi mọi họan nạn và sự cướp bóc từ cả bên 

trong lẫn bên ngoài! Không một ai như Mara, Dạ xoa Ä|avaka, mà có 

thể gây nguy hiểm đến tính mạng của Đức Phật trong thời gian Ngài 
còn tại tiền suốt bốn phần năm thọ mạng của loài người. 

Không một ai như Mahesara, Phạm thiên Baka, hay Asurä, mà có thể 

bôi nhọ hay làm mờ tối Trí tuệ Toàn tri của Đức Phật. 

(1) Đức Chánh Biến Tri thành tựu sáu đức tánh cao quý, cũng được 
tính theo tám cách, có Nhất thiết trí biết được tất cả các pháp có 
thể biết được thuộc quá khứ, trải rộng trên hằng trăm ngàn đại 
kiếp, và không một chướng ngại nhỏ nhặt nào có thể che mờ khả 
năng thấy biết này. 

(2) Đức Chánh Biến Tri thành tựu sáu đức tánh cao quý, cũng được 
tính theo tám cách, có Nhất thiết trí biết được tất cả các pháp có 
thê biết được thuộc tương lai, trải rộng trên trăm ngàn đại kiếp, và 
không một chướng ngại nhỏ nhặt nào có thể che mờ khả năng 
thấy biết này. 

(3) Đức Chánh Biến Tri thành tựu sáu đức tánh cao quý, cũng được 
tính theo tám cách, có Nhất thiết trí biết được tất cả các pháp có 
thể biết được đang xảy ra trong hiện tại, ở trong ba mươi mốt cõi 
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hữu trong vô lượng thế giới, và không một chướng ngại nhỏ nhặt 
nào có thể che mờ khả năng thấy biết này. 
Đức Chánh Biến Tri thành tựu sáu đức tánh cao quý, cũng được 
tính theo tám cách, khéo sở hữu ba ân đức đặc biệt này, có tất cả 
những thân hành trong tất cả những oai nghi và chuyển động, 
được đi trước bởi bốn loại tỉnh giác và tất cả những hành động về 
thân được theo sát bởi sự hướng dẫn của bốn loại tỉnh giác. 
Tất cả những hành vi về lời nói, tất cả những lời thốt ra của Ngài, 
đều được đi trước bởi bốn loại tỉnh giác, và tất cả những hành vi 
về lời nói của Ngài đều được theo sát bởi sự hướng dẫn của bốn 
loại tỉnh giác. 
Tất cả những hành vi về tâm ý của Ngài, tất cả những ý nghĩ của 
Ngài, đều được đi trước bởi bốn loại tỉnh giác, và tất cả những 
hành vi về tâm ý của Ngài đều được theo sát bởi sự hướng dẫn 
của bốn loại tỉnh giác. 
Đức Chánh Biến Tri thành tựu sáu đức tánh cao quý, cũng được 
tính theo tám cách, khéo sở hữu sáu ân đức bất cộng này, không 
bao giờ thiếu, không có sự thối thất nhỏ nhặt nhất, trong nguyện 
vọng tha thiết mà đã sanh lên trong Ngài từ khi còn là Bồ tát 
Sumedha, để đưa chúng sanh vượt qua đến bờ giải thoát Niết 
bàn, và trong ý nguyện là thành đạt những pháp cao quý có lợi 
ích cho chính Ngài và cho những người khác, là đức tánh cao 
quý của chính kna. 
Giáo pháp của Ngài mà có mục đích duy nhất là giải thoát tất cả 
chúng sanh hữu duyên thoát khỏi vòng sanh tử đầy đau khổ, 
hằng đưa chúng sanh đạt đến mục đích như ý nguyện. 
Sự tinh tấn của Ngài mà được điều khiển đúng pháp theo ba cách, 
đó là, sự quyết tâm đầy dũng cảm như Bồ tát sẵn sảng vượt qua 
đại dương đây than hồng cháy đỏ hay cọc nhọn, được lót đầy 
khắp toàn thể bề mặt của thế giới rộng ba triệu sáu trăm mười 
ngàn, ba trăm năm mươi do-tuần, vì mục đích chứng đắc Phật 
quả, là đức tánh cao quý của chính sự tỉnh tấn (payzrra); Bất 
cộng trí của Đức Phật là cốt ở Tứ chánh cần và ý chí hoàn thành 
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năm phận sự theo thông lệ được đặt ra dành cho chính Ngài hằng 
ngày, không bao giờ suy giảm dầu chút ít. 

Sự định tâm của Ngài ở hai khía cạnh, đó là : tâm kiên cố vốn có 
chịu đựng tám pháp thế gian hay các pháp thăng trầm mà có thể 
xảy đến cho Ngài từ bất cứ hướng nảo, như núi Meru chịu đựng 
những trận cuồng phong thối đến từ tám hướng: an chỉ định 
(appanä samadhi), là nền tảng thực sự của tất cả các thăng trí 
(abhñña) như Iddhuidha, dibba cakkhU, cefoparia, 
pubbenivasanussati, yathakammupaga, anaãgafarmnsa, không bao 
giờ tỏ ra suy giảm dầu chút ít. 

Trí tuệ của Ngài bao trùm tất cả mọi biến cố, tức là sự sanh và 
diệt của các pháp hữu vi, đang xảy ra trong ba cõi trải rộng khắp 
mười ngàn hệ thống thế giới, trong đó Ngài soi xét bằng Đại kim 
cang trí (Mahãvajra-ñãna) bao gồm 2.4 triệu koti (Ikoti =10 
triệu) lần mỗi ngày, không bao giờ có sự suy giảm dầu chút ít. 

Sự giải thoát của Ngài (ra khỏi các mạng lưới của thế gian) gồm 
có năm loại: Bốn phạm trú - Từ, BI, Hỉ và Xả liên quan đến mười 
ngàn thế giới trải rộng khắp các cõi Phạm thiên, chư thiên, nhân 
loại và bốn khổ thú và sự trú trong Tứ thiền A-la-hán quả mà 
Đức Phật có thói quen sử dụng đến dầu trong giây phút rãnh rỗi 
ngắn ngủi như trong những lúc tạm ngừng trong quá trình thuyết 
pháp, gồm 2.4 triệu koti lần mỗi ngày không bao giờ thối giảm 
dầu chút ít. 

Đức Chánh Biến Tri thành tựu sáu đức tánh cao quý này, cũng 
được tính theo tám cách, khéo sở hữu mười hai ân đức bất cộng 
này, không bao giờ tỏ ra chếnh mảng về hành vi, lời nói hay ý 
nghĩ, dầu chút ít. 

Ngài không bao giờ để xảy ra bất cứ hành vi vội vàng nào mà 
khiến các bậc trí tuệ phê bình là khinh xuất. 

Ngài không bao giờ phạm phải bất cứ hành vi nào mà được gọi 
là không thích đáng hay không toản diện. 





Ngài không bao giờ phạm phải hành vi nào mà các bậc trí gọi là 
bốc đồng. 
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(17) Ngài không bao giờ có sự chếnh mảng nhỏ nhặt nhất trong phận 
sự do chính Ngài đặt ra để đem lại lợi ích cho chính mình và 
phần đông thế gian. 

(18) Ngài không bao giờ thiếu chánh niệm đối với sáu cảnh dầu chỉ 
một sát na khi chúng đi vào sự nhận biết của sáu môn. 

Đức Chánh Biến Tri có sáu ân đức cao quý, cũng được tính 
theo tám cách, khéo sở hữu mười tám ân đức bất cộng này, không thê 
bị tấn công bởi bất cứ ai nhắm vào mạng sống của Ngài hoặc Nhất 
thiết trí của Ngài. 

Những lời nhận xét kế trên về mười tám ân đức của Phật, quả thật 
đúng đăn. Con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc sở hữu những ân đức 
này. Cầu mong phước báu thanh cao về sự tán đương này đem lại sự 
thành tựu tất cả mọi nguyện vọng đối với kiếp sống hiện tại này và cả 
kiếp sống tương lai. 

(Đến đây kết thúc phần giải thích về mười tám ân đức của Phật, 

AvemiRas). 

(Bốn loại Vô sở quý (vesãrajja-ñãna) đã được giải thích ở trên rồi). 

Đề kết thúc, Vô ngại giải trí (pafisambhidä-ñãna), Bất cộng trí 
(asadharana-ñãna) và Thập lực trí (dasabala-ñana), v.v... chỉ là 
những ví dụ tiêu biểu trong Trí tuệ vĩ đại của Đức Phật. Cũng như giọt 
nước trong đại đương tiêu biểu cho vị mặn của biển cả, cũng vậy 
những ân đức đặc biệt đã được nêu ra ở trên chỉ tiêu biểu cho tánh 
chất thâm sâu trong Trí tuệ của Đức Phật và những ân đức cao quý mà 
chúng tôi chưa nêu ra trong tác phẩm này). 


Chuyển Pháp Luân Kinh - Dhammacakka-pavattana sutta 





Một số điều nhận xét quan trọng: 

Như chúng tôi đã trình bày trong Volume 2, giờ đây chúng tôi 
sẽ bàn đến một số điểm quan trọng liên quan đến bài kinh 
Dhammacakka pavaffIana suffa và bài kinh Anaffa-lakkhana sutta. 

Trước khi Đức Phật xuất hiện, tại Án độ có xuất hiện một số 
giáo chủ tự cho mình là Sa-môn (sœmanas). Một số thực hành và 
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thuyết giảng lỗi sống lợi dưỡng trong dục lạc là Sa-môn hạnh, trong 
khi số khác thì thực hành và thuyết giảng lối sống khổ hạnh là Sa-môn 
hạnh. Trong suốt thời kỳ mà thế gian bị bao trùm bởi bóng tối của hai 
giáo thuyết cực đoan là lợi dưỡng và khổ hạnh, mỗi bên đều cho mình 
là phương pháp thực hành đúng đắn. Ngày rằm của tháng Vesakha, 
vào lúc chiều tối, trong năm 103 của Đại kỉ nguyên (Great Era), Đức 
Phật thuyết giảng bài kinh Dhammacakka-pavattana Sufa (kinh 
Chuyển Pháp Luân). 

Đức Phật bắt đầu bài Pháp bằng những lời như vầy: “Này các 
tỳ khưu, người xuất gia không nên thực hành theo hai cực đoan này.” 
Và ngay khi Đức Phật nói ra những lời này, do các năng lực của Đức 
Phật, chúng vang dội khắp mười ngàn thế giới và tạo thành phạm vi 
sanh đản của Đức Phật, và làm đây khắp thế giới với địa ngục A-tỳ ở 
dưới cùng và cõi Phạm thiên cao nhất ở trên cùng. Vào lúc ấy các vị 
Phạm thiên số lượng 18 koti (Ikoti=l0 triệu) có phước căn đã chín 
muồi làm túc duyên để giác ngộ Tứ Diệu Đế, đã cu hội tại Vườn Nai, 
Isipatana, nơi mà bài Pháp sẽ được thuyết. Khi bài pháp đầu tiên này 
được Đức Phật thuyết giảng, thì mặt trời đang lặn ở hướng Tây và mặt 
trăng đang xuất hiện ở vùng trời Đông. 

Đề tài của bài kinh Chuyển Pháp Luân là như vầy: 

Đức Phật khuyến giáo nhóm năm vị đạo sĩ hãy tránh hai cực đọan 
là lợi dưỡng và khổ hạnh và chỉ cho họ thấy con đường trung đạo gồm 
tám chi là lối thực hành thích hợp. Rồi Ngài giảng tóm gọn về Tứ 
Diệu Đề. Tiếp theo Ngài tuyên bố những nét đặc biệt thiết yếu của 
Phật quả mà đòi hỏi ba giai đọan của trí tuệ liễu tri mỗi Thánh đề và 
tuyên bố rằng Ngài là vị Phật bởi vì Ngài đã thành tựu viên mãn 
những điều kiện cần thiết ấy. 

Khi ấy bài pháp tiếp tục, Kondañña - người giác ngộ đầu tiên là 
người nhập vào dòng trí tuệ và là vị thánh Nhập lưu đầu tiên, một vị 
Thanh văn đệ tử đã an trú trong Sơ Đạo. Như vậy bánh xe Pháp đã 
được chuyến động và Thánh đề được thành lập trong thế gian. Sự kiện 
trọng đại ấy khiến chư thiên địa cầu vô cùng hoan hi, tiếng tung hô 
của họ vang dội đến các cõi chư thiên và Phạm thiên. Đại địa chấn 
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động trong sự hoan hỉ tán đồng. Ánh sáng kỳ diệu phát ra Đức Phật, 
được tạo ra bởi tâm của Ngài và sanh lên từ nhiệt độ, vượt trội hào 
quang của vị chư thiên hay Phạm thiên hùng mạnh nhất, ánh sáng ấy 
sanh lên nhờ Nhất thiết trí. 

Vào lúc kết thúc thời pháp, hỉ lạc mà đã bắt đầu sanh lên vào 
lúc bắt đầu thời pháp không thể được chứa trong Đức Phật, nên Ngài 
đã thốt ra hỉ ngôn: “ Kondañña đã thấy Chân lý! Quả thật vậy, 
Kondañña đã thấy Chân lý!” (Hi ngôn này cũng vang đội khắp mười 
ngàn thế giới). Rồi Kondañña xin Đức Phật truyền phép xuất gia tỳ 
khưu cho vị ấy. Đức Phật gọi vị ấy, “Hãy đến, này tỳ khưu”, và ngay 
lúc Ấy, đại đức Kondañña trở thành vị tỳ khưu do chính Đức Phật gọi 
đến. 

Đây là cốt lõi của bài kinh Dhammacakka-pavuttana Suia. 


Một số điểm nỗi bật trong bài kinh Dhammacakka 
Dhammacakka là từ ngữ ám chỉ hai loại trí của Đức Phật: Trí 





thông đạt (pafivedha-ñana - Tứ đạo trí) và Khả năng thuyết giảng 
(desanä-ñãna - Thuyết thị trí). Tôi xin giải rộng như vây: 

Tứ Đạo trí gồm có mười hai phương diện của Tứ Diệu Đế mà 
sanh lên trong vị Bồ tát sắp chứng đắc Phật quả là Dhammacakka, và 
khả năng thuyết giảng về mười hai phương diện của Tứ Diệu Đề, mà 
đang khai ngộ cho nhóm năm vị đạo sĩ cũng là Dhammacakka. Chúng 
được gọi là Dhammacakka, bánh xe Chánh pháp, bởi vì hai loại Phật 
trí này đọan diệt tất cả phiền não giống như đầu đạn có năng lực tiêu 
diệt tất cả kẻ thù. 

Cả hai loại Trí này sanh lên trong tâm của Đức Phật. Bằng hai 
loại trí ấy, Đức Phật khiến cho bánh xe Pháp quay, khiến cho nó xảy 
Ta. 

Bánh xe được gọi là đang quay đến lúc mà đại đức Kondañña 
và mười tám kotI Phạm thiên chứng đắc Nhập lưu quả. Bởi vì phận sự 
của bánh xe không kết thúc cho đến đúng thời điểm ấy. Từ lúc mà 
những bậc Nhập lưu thánh quả đầu tiên gồm Kondañña và mười tám 
koti Phạm thiên xuất hiện trong thế gian, Bánh xe Chánh pháp được 
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xem là đã được quay, tức là Vương quốc của Chánh pháp được thành 
lập. Sở dĩ như vậy bởi vì từ khi Giáo pháp của Đức Phật Kassapa hoại 
diệt, cho đến thời điểm này trong thời kỳ của Đức Phật Gotama, 
không có ai có khả năng quay bánh xe Pháp này bằng hai loại Phật trí 
đã được nêu ra ở trên (Sãrattha TIk8). 

Về vấn đề thông đạt Tứ Thánh Đề, Diệt đề được thông đạt hay 
liễu tri nhờ lấy Niết bàn làm đối tượng của tâm. Ba chân lý còn lại 
được liễu tri bằng những phận sự riêng của chúng. Nghĩa là Tứ Thánh 
Đề cùng lúc được giác ngộ vào sát na trí đọan trừ vô minh mà đã che 
lấp Tứ Thánh Đế. 

(Đây là một số điểm nổi bật trong bài kinh Dhammacakka- 
pavattana sutta). 


Vô Ngã Tướng Kinh - Anatta-lakkhana Sutta 


Một sô điêm nhận xét quan trọng 





Sau khi Đức Phật đã an trú cho Kondañña trong thánh quả Nhập 
lưu (sofaparii-phala), Ngài chăm lo đến sự phát triển tâm linh của 
nhóm năm vị sa-môn như chăm nom đàn con trẻ. Từ ngày mười sáu 
của tháng Vesakha, Ngài không đi khất thực mà ở lại tịnh xá tiếp tục 
thuyết pháp đến họ. Vào ngày mười sáu, và ngày mười bảy, hai vị đại 
đức Vappa và Bhaddiya lần lượt chứng đắc Nhập lưu quả, cả hai đều 
được Đức Phật truyền phép xuất gia “Thiện lai tỳ khưu!” 

Rồi Đức Phật đề cho các đại đức Kondañña, Vappa và Bhaddiya đi 
khất thực, về phần Ngài thì tiếp tục thuyết giảng đến hai vị đại đức 
Mahãnãma và Assaji. Đức Phật và năm vị đệ tử của Ngài nuôi sống 
bằng vật thực do ba vị tỳ khưu khất thực được. Rồi đến ngày mười 
tám và mười chín của tháng Vesakha, hai vị đại đức Mahanama và 
Assaji được an trú trong thánh quả Nhập lưu, cả hai đều được Đức 
Phật truyền phép xuất gia “Thiện lai tỳ khưu!” 

Sau khi năm vị sa-môn đã an trú trong thánh quả Nhập lưu thì Đức 
Phật, vào ngày thứ năm của tháng hạ huyền, quyết định thuyết pháp 
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thêm nữa để dẫn dắt họ vào đạo quả A-la-hán. Và do đó vào ngày hôm 
ấy Ngài thuyết giảng bài kinh Vô ngã tướng đến họ. 


Đề tài của bài kinh Vô ngã tướng là như vầy: 

(a) Đức Thế Tôn bắt đầu bài pháp băng câu nói: “Này các tỳ khưu, 
sắc là vô ngã”, và đã giải thích sự thực này bằng đặc tánh khổ 
(dukkha) của sắc. 

(b) Rồi Ngài đặt câu hỏi đến năm vị tỳ khưu: “ Sắc là thường hay vô 
thường?” Các vị tỳ khưu, sau khi suy xét câu hỏi, bèn trả lời: “ Là 
vô thường, bạch Đức Thế Tôn.” Băng câu hỏi tương tự, Đức Phật 
rút ra sự thật từ những người nghe về tánh vô thường của năm uân, 
lần lượt. Tương tự, Ngài cũng rút ra sự thật về Khô (dukkha) và Vô 
ngã (Anaf/a) từ người nghe. Phương pháp đàm thoại này mà trong 
đó người nghe đi đến kết luận của riêng mình về ba đặc tánh của 
năm được các nhà Chú giải gọi bằng thuật ngữ là 7eparivaffa 
dhamma desanä (Tam giáo pháp thuyết thị - Ba vòng thuyết pháp). 
Trong vấn đề này, điều mà Đức Phật muốn đưa vào là đặc tánh vô 
ngã, sau khi đã đưa vào trước đặc tánh vô thường và đặc tánh khô 
của năm uẫn. 


Giải rộng điều này: 
Trong một số bài kinh, Đức Phật thuyết giảng về đặc tánh vô 





thường của năm uân liên quan đến tánh chất vô thường của chúng. 
(Hãy xem Uparipaññäsa, Chachakka suffa). Trong một số bài kinh, 
Ngài làm sáng tỏ đặc tánh vô ngã thông qua sự thật về đặc tánh khổ (ở 
phần trước của bài kinh hiện tại là ví dụ điển hình). Trong một số bài 
kinh, Ngài làm sáng tỏ đặc tánh vô ngã sau khi đưa vào sự thật về đặc 
tánh vô thường và khô. (hãy xem Khandha Samyutta, Arahanta Sufta). 
Đức Phật sử dụng phương pháp này bởi vì đặc tánh vô thường và khổ 
rõ rệt đối với tất cả, trong khi đặc tánh vô ngã thì không rõ rệt. 

Giải rõ: Khi một người nảo đó tình cờ làm vỡ cái bình, người 
ấy sẽ nhận xét, “À, vô thường!” nhưng không nhận xét, “À, nó vô 
ngã”. Khi một người nào đó bị cơn đau, hay bị gai đâm, người ấy sẽ 
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nhận xét, “À, khổ thật” nhưng không nói “À, nó là vô ngã”. Anaa 
không được thốt ra trong những trường hợp này bởi vì vô ngã là điều 
xa XÔI với sự suy nghĩ của người ta. Do đó, Đức Phật dạy vô ngã 
xuyên qua đặc tánh vô thường hay khổ hay cả hai đặc tánh. Phương 
pháp cuối cùng này được áp dụng trong phần sau, Ba vòng thuyết 
pháp, của bài kinh hiện tại. 

(c) Kế đến, Đức Phật giải thích: “Do đó, này các tỳ khưu, bất cứ sắc 
nảo, dầu thuộc quá khứ, tương lai hay hiện tại, bên trong hay bên 
ngoài, thô thiên hay vi tế, hạ liệt hay cao cả, xa hay sần, tất cả 
Sắc nên được quán xét đúng như thật, bằng Chánh trí Chánh tuệ 
(của đạo trí) như vầy: “ Sắc này không phải của ta”, “Sắc này 
không phải là ta', “Sắc này không phải tự ngã của ta”. Như vậy 
Đức Phật đã chỉ cho thấy ý nghĩ sai lạc về cái ta khi người ta đạt 
được Tuệ quán về năm uấn và khi người ta quyết định thành đạt 
Tuệ đạo cho chính mình. 

(Chú ý: Trong pháp thiền dẫn đến Tuệ quán, nếu người ta tập trung 

vào tánh vô thường của các pháp, người ta có thể loại trừ ảo tưởng về 

sự kiêu mạn. Nếu người ta tập trung vào tánh chất khổ (dukkha), 
người ta có thê từ bỏ luyến ái. Nếu người ta tập trung vào tánh chất vô 
ngã, người ta có thê loại trừ ảo tưởng về tà kiến. 

Trong trường hợp hiện tại, khi quán xét về năm uân như vây: “Đây 
không phải là cái của ta” dẫn đến sự đọan diệt ái dục, và nó cũng 
giống như sự tập trung vào tánh chất khổ trong thiền Minh sát. Khi 
quán xét về năm uân như vây: “Đây không phải là Ta” dẫn đến sự 
đọan diệt kiêu mạn và nó cũng giống như sự tập trung vào tánh vô 
thường. Khi xét năm uẫn là: ' Đây không phải là tự ngã của Ta” dẫn 
đến sự đọan diệt tà kiến, và nó cũng giống như sự tập trung vào tánh 
VÔ ngã - anaffq). 

(d)_ Vào lúc kết thúc bài pháp, Đức Phật kết luận về kết quả mà người 
có chánh kiến đạt được, cao nhất là đạo quả A-la-hán. “ Khi đắc 
được chánh kiến này, trở thành vị thánh đệ tử,” trong một loạt sự 
kiện được kể ra chỉ tiết trong mục (c) ở trên, là đắc được tuệ quán 
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đầy đủ về năm uân đề chứng đắc Đạo tuệ và đắc được Đạo tuệ và 
Quả của nó, và Tuệ xét lại (oaccavekkhana-ñaina). 

(e) Bài kinh kết thúc bằng một sự mô tả ngăn vỀ sự chứng đắc đạo 
quả A-la-hán của năm vị tỳ khưu trong quá trình thuyết giảng. 

Từ bài kinh này, điều rõ ràng là nhóm năm vị đạo sĩ đã chứng 
đắc đạo quả A-la-hán qua sự thiền quán về tánh vô thường, khổ và vô 
ngã của năm uẫn. Do đó, tất cả hàng tu Phật nên quán niệm kỹ lưỡng 
về những câu kệ sau đây ( được diễn dịch theo văn xuôi của tiếng 
Anh) về năm uẫn: 


(¡) Sắc uân không tồn tại lâu đâu: 
Nó sanh và diệt tức thì, 
Nó có tánh chất sầu, bi, khổ 
liên tục chịu sự sanh diệt. 
Sắc có tánh vô ngã, 
không có thực chất. 
Đối với nhãn quan sáng suốt, 
nó có tánh vô thường, 
Và đo vậy nó chỉ là khổ và vô ngã. 


(i) Thọ uẫn không tôn tại lâu đâu. 
Nó sanh và diệt tức thì, 
Nó có tánh chất sầu, bi, khổ 
liên tục chịu sự sanh diệt. 
Thọ có tánh vô ngã, 
không có thực chất. 
Đối với nhãn quan sáng suốt, 
nó có tánh vô thường, 
Và đo vậy nó chỉ là khổ và vô ngã. 


(ii) Tưởng uân không tôn tại lâu đâu. 
(- như trên - ) 
(iv) Hành uẫn không tồn tại lâu đâu. 
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( - như trên -) 
(v) Thức uẫn không tồn tại lâu đâu. 
(- như trên -) 


Bảo Kinh (Kinh Châu báu) - Ratana Sutta 


Chúng tôi đã nói trong tập 3 của bộ Đại Phật Sử rằng một bản 
dịch tiếng Miến về bài kinh Ratana Sutta được trình bày trong chương 
về Tam Bảo. 

Bây giờ chúng tôi xin tái tạo bản dịch của cố Thượng Toạ 
Koezaung Sayadaw dưới đây: 

(Bài kinh Ratana Sutta bằng tiếng Pã|i không được tái tạo trong 
bản dịch tiếng Anh này. Văn phong của bản dịch bằng tiếng Miến rất 
tỉ mỉ và hoa mỹ cũng được chuyên sang văn xuôi tiếng Anh đơn giản, 
có sự quan tâm cân thận để bao gồm những đặc điểm chính yếu của 
nô). 

Khi niệm tưởng về nhiều đức tánh cao quý của Đức Phật như: 
mười loại Ba-la-mật (param), ba cấp độ của Ba-la-mật, tức là mười 
Ba-la-mật thuộc cấp bậc thông thường, mười Ba-la-mật thuộc bậc cao 
và mười Ba-la-mật thuộc bậc tối cao; năm loại đại xả ly (mahaã- 
pariccaga); ba loại hạnh (cariya), tức là hạnh nhắm đến lợi lạc của thế 
gian, hạnh nhắm đến lợi lạc của quyến thuộc, và hạnh nhắm đến đạo 
quả Phật - tất cả những hạnh ấy, Bồ tát của chúng ta đã thọ trì kế từ 
ngày vị ấy phát nguyện thành Phật và nhận được sự thọ ký từ miệng 
của Đức Phật Nhiên Đăng - Dipaikara. 

Và khi niệm tưởng những sự kiện đáng ghi nhớ về sự thọ thai 
của Bồ tát trong kiếp chót của Ngài, sự Đản sanh của Ngài tại vườn 
Lumbinï, sự xuất gia vĩ đại của Ngài, sự nỗ lực vĩ đại của Ngài bao 
gồm sáu năm tu khổ hạnh, sự chiến thắng cao quý của Ngài trước năm 
loại ma (mãra) và sự chứng quả Chánh Biến tri thành Phật, sau khi đã 
chứng đắc Nhất thiết trí khi ngồi trên bồ đoàn chiến thắng của Ngài 
dưới cội cây Bồ đề, sự thuyết giảng bài kinh Dhammacakka-pavattana 
sutta tại khu Vườn Nai, Migadävana, và chín Pháp siêu thế. 
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Sau khi an trú tâm bi mẫn đối với tất cả chúng sanh đau khổ 
như tâm của đại đức Anandã khi tụng bài kinh Ratana Sutta quanh ba 
vòng tường thành Vesali suốt ba canh. 

Chúng ta hãy tụng lên bài kinh Ratana Sutta: 

Sự tụng đọc riêng bài kinh này có hiệu quả tức thì là xua tan ba 
điều tai họa là bệnh dịch, các loại phi nhân và nạn đói trong kinh 
thành VesalI. 

(Đây là đọan mở đầu cho bài kinh Rz/ana Suta. Phần đầu bằng 
văn xuôi tiếng Pãli bắt đầu bằng “YZmïđha...” được tìm thấy trong 
Chú giải của bộ kinh Dhammapada, Volume 2, Pakinnaka vagga, 
Attanopubbakamma vatthu. Phần thứ hai liên quan đến bài kinh 
Ratana sutta nằm trong hai câu kệ được biên soạn bởi các vị thầy cô 
xưa. Bài kinh bắt đầu như được thốt ra bởi Đức Phật, từ câu kệ bắt đầu 
bằng “ Yanidha bhutãni...” Ba câu kệ cuốỗi cùng được đọc lên bởi 
Sakka, vua của chư thiên). 


(Bài kinh bắt đầu như vây:) 

I. Cầu mong tất cả chư thiên thuộc địa cầu và chư thiên thuộc các 
tầng trời mà đã hội họp nơi đây, (cầu cho tất cả chư thiên ấy) đều 
được hạnh phúc. Hơn nữa, xin tất cả chư thiên ấy hãy thành kính 
lắng nghe lời kinh này. 

2. Hỡi tất cả chư thiên! Tất cả các vị mà đã hội họp nơi đây để nghe 
lời kinh, xin hãy chú ý lắng nghe điều tôi sắp tụng đây. Hãy ban rải 
lòng từ của các vị đến loài người. Ban ngày cũng như ban đêm, họ 
thường đem những lễ vật cúng dường đến các vị. Do đó, hãy hộ trì 
đến họ thật cần thận. 

3.. Bất cứ châu báu nảo, dầu ở trong cõi người hoặc trong các cõi rồng 
(naga) hay thế giới của loài kim xí điều (garuda), hay các cõi chư 
thiên, không có châu báu nào có thể sánh bằng Đức Như lai. Đây 
là đức tánh vô song trong Đức Phật vượt trội hơn tất cả các châu 
báu trong thế gian. Do lời chân thật này, cầu mong cho tất cả 
chúng sanh đều được an vui hạnh phúc, trong cả đời này lẫn đời 
sau. 
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4. Bậc đại hiền thánh thuộc dòng dõi Thích ca có sự thanh tịnh là kết 
quả của Thánh đạo, đã giác ngộ Niết bàn, là yếu tố diệt tắt các 
phiền não, là sự chấm dứt ái, là pháp bất tử. Đây là đức tánh vô 
song trong Niết bàn vượt trội tất cả châu báu trong thế gian. Do lời 
chân thật này, cầu mong cho tất cả chúng sanh đều được an vui 
hạnh phúc trong cả đời này lẫn đời sau. 

5. Đức Phật cao thượng, bậc Chánh biến tri, hằng ca ngợi pháp thiền 
định mà vốn là kết quả của Thánh đạo. Thiền định này đã được 
chư Phật tuyên bố là có kết quả lợi ích tức thì. Đây là đức tính vô 
song trong thiền định được kết hợp bởi thánh đạo bởi vì nó rất thù 
thắng so với thiền định liên quan đến thiền Sắc giới hoặc thiền Vô 
sắc giới. Do lời chân thật này, cầu mong cho tất cả chúng sanh đều 
được an vui hạnh phúc trong cả đời này lẫn đời sau. 

6. Có tám nhân vật này mà chư Thánh hằng khen ngợi. Các ngài gồm 
có bốn cặp Thánh nhân tính theo bốn giai đọan của Tuệ đạo, mỗi 
giai đọan gồm có Tuệ đạo và Tuệ quả. Những vị Thánh đệ tử này 
của Đức Phật xứng đáng thọ lãnh những vật cúng dường hảo hạng 
nhất bởi những người mong cầu sự giác ngộ. Những lễ vật cúng 
dường như vậy được dâng cúng đến các ngài đem lại kết quả rất 
sung mãn. Đây là đức tánh vô song trong chư Tăng (Sagha) gồm 
có tám hạng Thánh nhân Ấy, vượt trội tất cả châu báu trong thế 
gian. Do lời chân thật này, cầu mong cho tất cả chúng sanh đều 
được an vui hạnh phúc, trong cả đời này lẫn đời sau. 

(Sự diễn dịch của Thượng toạ Koezaung Sayadaw gồm có 108 

loại thánh nhân (không được nêu ra trong bản dịch bằng tiếng Anh ở 

đây). Cách mà con số 108 có được sẽ được giải thích ở đây. Bỏ qua 

bốn hạng Thánh nhân đã chứng bốn Đạo, có bốn hạng Thánh nhân đã 
chứng bốn Quả. Trong bốn hạng này, có ba loại đắc Tu-đà-hườn quả: 

(a) loại thứ nhất chỉ sanh lại một kiếp thôi, (b) loại thứ hai phải tái 

sanh từ hai, ba đến sáu kiếp, (c) loại thứ ba không thê tái sanh nhiều 

hơn kiếp thứ bảy. Bây giờ bốn hạng chứng đắc Nhập lưu quả thuộc 
bốn loại, theo cách thực hành mà nhờ đó họ chứng đắc được. Ba loại 
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(a,b,c kê trên) nằm trong bốn cách hành đạo thành ra mười hai bậc 
Nhập lưu quả. 

Trong thiền quán, có hai giai đọan riêng biệt: cho đến giai đọan 
trừ các triền cái (warana) là pafipad-khetra “thời kỳ hành đạo”; từ 
giai đọan ấy trở đi cho đến khi chứng đắc Đạo tuệ là øbhifññã-kheta, 
“thời kỳ liễu tri (sau khi đắc được Tuệ quán). Trong thời kỳ hành đạo, 
vị hành giả mà có thể đọan trừ các triền cái không gặp khó khăn thì 
được gọi là 'người có sự hành đạo dễ dàng”; vị hành giả mà có thê 
đọan trừ các triển cái với đầy sự khó khăn thì được gọi là “người có sự 
hành đạo khó'. Trong thời kỳ liễu tri, vị hành giả có Tuệ quán mà 
chứng đạo ?magga (Đạo tuệ) nhanh chóng thì được gọi là “người chứng 
đắc nhanh'; vị hành giả có Tuệ quán mà đắc Đạo chậm thì được gọi là 
“người chứng đắc chậm”. Như vậy có bốn cách thực hành này dành 
cho mỗi hạng trong ba hạng đắc Nhập lưu quả (sø/apaffi-phala), tạo 
thành mười hai loại bậc Thánh Nhập lưu (sofapaffi-ariya). Đối với bậc 
thánh Nhất lai (sakadagami-puggala), thì có ba loại như kãma- 
sakadäagami, ripa-sakadägami và aripa-sakadagami. Ba loại này 
được nhân lên với bốn cách hành đạo tạo thành mười hai loại bậc 
Thánh Nhất lai hay sakadägãmi-puggala. 

Đối với bậc Bắt lai (anãgãmi-puggala), có năm loại như là: (ï) 
amarä parinibbãyT anägãmi (Trung ban bất hoàn), (ii) upahacca 
parinibbãyï anägãmi (Sanh ban bất hoàn), (ii) sasankhära 
parinibbäyï anägãmi (Hữu hành ban bất hoàn) (iv) asankhãra 
parinibbäyi anägãmi (Vô hành ban bất hoàn) (v) uddhamsota 
akanilthagamT anägãmi (Thượng lưu sắc cứu cánh bất hoàn). Những 
vị thánh A-na-hàm trú trong năm cõi Tịnh cư mà từ đó năm loại A-na- 
hàm trú trong cõi Vô phiền (zvihZ), năm loại sống trong cõi Vô nhiệt 
(afappä), năm loại sống trong cõi Thiện kiến (suđass), năm loại sống 
trong cõi Thiện hiện (suđass7) và bốn loại A-na-hàm (tức là năm hạng 
a-na-hàm trừ ra hạng ddharnsofa-akanilthagaml aqnaãgaãmi) ở CỐI 
Akani†tha, như vậy tạo thành hai mươi bốn loại bậc thánh A-na-hàm. 

Các vị A-la-hán có hai loại: Sukhavipassaka arahar (Lạc quán 
A-la-hán) và Samathãyänika arahat (A-la-hán chứng đắc qua phương 
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tiện thiền chỉ). Loại trước chỉ về những vị thánh chứng đắc A-la-hán 
quả mà không đắc thiên, chỉ qua sự tu tập thiền quán mà thôi; loại sau 
chỉ về những vị thánh sử dụng tầng thiền và các loại thần thông làm 
phương tiện để chứng đắc A-la-hán quả. 

Cộng chung bốn bậc thánh, chúng ta có: 


Sotapañña 12 — loại đắc quả 

Sakadagami 12 — loại đắc quả 

Anäpãami 24 — loại đắc quả 

Arahat 2 — loại đặc quả 

Thánh đắc đạo _4 loại đắc quả 
54 


Trong việc chứng đắc đạo-trí (magga-ñãna), bậc Thánh có thể, 
vào sát na sanh khởi của đạo-trí, hoặc là có tâm được dẫn dắt bởi đức 
tin (saadh4) hay trí tuệ (pañn2). Như vậy có hai loại Thánh Tăng cơ 
bản, mỗi loại trong đó tạo nên 54 loại kê trên. Đó là lý do để nói rằng 
có cả thảy 108 loại bậc Thánh. 

7... Các bậc thánh A-la-hán ấy, với tâm kiên có thực hành theo lời dạy 
của Đức Phật Gotama, đã thoát khỏi các phiền não. Các ngài có 
tâm khéo an trú trong Niết bàn, yếu tố bất tử. Sau khi chứng đắc 
A-la-hán quả, các ngài thọ hưởng hạnh phúc của Niết bàn một 
cách trọn vẹn. Đây là đức tánh vô song trong vị A-la-hán vượt 
trội tất cả châu báu trong thế gian. Do lời chân thật này, cầu 
mong cho tất cả chúng sanh đều được an vui hạnh phúc, trong cả 
đời này lẫn đời sau. 

8. Cũng như cột trụ ở công thành, được chôn vững chắc xuống đất, 
không bị lay chuyên bởi những trận cuồng phong từ bốn hướng. 
Cũng vậy Như Lai tuyên bố rằng bậc Thánh mà giác ngộ lý Tứ 
Diệu Đề qua Đạo trí đầu tiên của mình thì bất động trước các 
pháp của thế gian. Đây là ân đức vô song trong trong bậc thánh 
Nhập lưu vượt trội tất cả châu báu trong thế gian. Do lời chân 
thật này, cầu mong cho tất cả chúng sanh đều được an vui hạnh 
phúc, trong cả đời này lẫn đời sau. 
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9. Những bậc Nhập lưu ấy đã tỏ ngộ Tứ Diệu Đế, được khéo thuyết 
giảng bởi Đức Phật, bậc có trí tuệ thâm sâu nhất. Dầu các ngài có 
dễ duôi bao nhiêu chăng nữa, các ngài cũng không tái sanh đến 
kiếp thứ tám. Đây là đức tánh vô song trong bậc Nhập lưu vượt 
trội tất cả châu báu trong thế gian. Do lời chân thật này, cầu 
mong cho tất cả chúng sanh đều được an vui hạnh phúc, trong cả 
đời này lẫn đời sau. 

10. và 11. Vào lúc sanh khởi của Nhập lưu đạo tuệ, thì ba kiết sử là 
Thân kiến ( là tà kiến liên quan đến thân gồm năm uâẫn (sanh lên 
trong 20 cách), tám loại hoài nghi và mười sáu loại hoải nghĩ 
khác, và giới cắm thủ là niềm tin sai lạc trong các pháp hành ở 
ngoài Bát Thánh Đạo, tất cả những kiết sử ấy đều được đọan trừ 
một lần và vĩnh viễn. Mặc dầu trong vị ấy vẫn còn một số kiết sử 
chưa được đọan trừ, vị ây hoàn toàn thoát khỏi bốn khổ cảnh. Vị 
ấy cũng không còn phạm phải sáu ác nghiệp lớn, tức là ngũ 
nghịch đại tội và theo những vị giáo chủ khác (ngoài Đức Phật). 
Đây là đức tánh vô song trong bậc Nhập lưu vượt trội tất cả châu 
báu trong thế gian. Do lời chân thật này, cầu mong cho tất cả 
chúng sanh đều được an vui hạnh phúc, trong cả đời này lẫn đời 
sau. 

12. Nếu do dễ duôi, bậc Tu-đà-hườn phạm phải các ác nghiệp do 
thân, ngữ hoặc ý, vị ấy cũng không thể che dấu. Đức tánh không 
thê che dấu bất cứ ác nghiệp nào mà bậc Tu-đảà-hườn đã thành 
tựu được do đã chứng ngộ Niết bàn, đức tánh ấy đã được Đức 
Phật chỉ ra. Đây là đức tánh vô song trong bậc Nhập lưu vượt trội 
tất cả châu báu trong thế gian. Do lời chân thật này, cầu mong 
cho tất cả chúng sanh đều được an vui hạnh phúc, trong cả đời 
này lẫn đời sau! 

13. Cũng như khu rừng trong mùa xuân, tháng đầu tiên của mùa 
nóng, đầy những ngọn cây ra hoa rực rỡ, là quang cảnh kỳ thú, 
cũng vậy Giáo pháp, đáng ưa thích, về từ vựng và ý nghĩa, dẫn 
đến Niết bàn, đã được Đức Phật thuyết giảng đem lại lợi ích cao 
nhất (là Niết bàn). Đây là đức tánh vô song trong Giáo pháp vượt 
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trội tất cả châu báu trong thế gian. Do lời chân thật này, cầu 
mong cho tất cả chúng sanh đều được an vui hạnh phúc, trong cả 
đời này lẫn đời saul 

Bậc Thủ thắng, bậc biết Pháp thủ thắng là Niết bàn, bậc ban tặng 
pháp Siêu thế cho ba cõi, Bậc đã đi theo con đường Cổ xưa gồm 
tám chi phần, Đức Phật vô song, Ngài đã giảng giải Pháp thù 
thắng gồm mười giai đọan. Đây là đức tánh vô song trong Đức 
Phật vượt trội tất cả châu báu trong thế gian. Do lời chân thật 
này, cầu mong cho tất cả chúng sanh đều được an vui hạnh phúc, 
trong cả đời này lẫn đời sau! 

Đối với các bậc A-la-hán nghiệp cũ đã diệt tắt, nghiệp mới cũng 
không được gieo tạo. Tâm của các ngài không còn chấp dính vào 
bất cứ kiếp sống tương lai nào. Các ngài đã tiêu diệt hoàn toàn 
các mầm tái sanh. Các ngài không còn ham cuộc sống kế tiếp. 
Như ngọn đèn đã tắt, những bậc trí có các uân đã đọan diệt. Đây 
là đức tánh vô song trong bậc A-la-hán vượt trội tất cả châu báu 
trong thế gian. Do lời chân thật này, cầu mong cho tất cả chúng 
sanh đều được an vui hạnh phúc, trong cả đời này lẫn đời sau! 
Các hạng chư thiên thuộc địa cầu và chư thiên thuộc các cõi trời 
đã đến hội họp nơi đây rồi. Tất cả chúng ta hãy thành kính đảnh 
lễ Đức Phật mà sự xuất hiện của Ngài trong thế gian là điều may 
mắn nhất. Cầu mong thiện sự này hãy đem lại an lành và hạnh 
phúc cho tất cả chúng sanh. 

Các hạng chư thiên thuộc địa cầu và chư thiên thuộc các cõi trời 
đã đến hội họp nơi đây rồi. Tất cả chúng ta hãy thành kính đảnh 
lễ đức Pháp mà sự thuyết giảng pháp ấy trong thế gian là điều 
may mắn nhất. Cầu mong thiện sự này hãy đem lại an lành và 
hạnh phúc cho tất cả chúng sanh. 

Các hạng chư thiên thuộc địa cầu và chư thiên thuộc các cõi trời 
đã đến hội họp nơi đây rồi. Tất cả chúng ta hãy thành kính đảnh 
lễ đức Tăng, sự hiện diện của Tăng ấy trong thế gian là điều may 
mắn nhất. Cầu mong thiện sự này hãy đem lại an lành và hạnh 
phúc cho tất cả chúng sanh. 
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Câu kệ kết thúc: Một lời cầu ước tha thiết 

Quý vị Phật tử hãy tụng bài kinh Ratana Sutta bắt đầu từ 
“Vãmidha...” đến câu kệ này, và ba tai họa sẽ được xua tan như tại 
kinh thành Vesãlï xưa kia. Đừng bắt chước theo những cách tụng đọc 





những bài biên soạn khác bằng tiếng Pali. Bài kinh này được chính 
Đức Phật nói ra, nên những ai tụng bài kinh ấy có sự tin tưởng đúng 
đăn sẽ có hiệu quả. Do đó, mong rằng những ai mong ước được thoát 
khỏi mọi điều rủi ro và tai họa hãy tụng đọc bài kinh Ratana Sutta, là 
bài kinh thù thăng nhất. 
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